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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



M Ụ C L Ụ C 

LỜI NÓI ĐẦU 
MỞ ĐẦU 
MỤC TIÊU MÔN MỌC 
PHẦN Ì HÌNH THÁI HỌC THỰC VẬT 

CHƯƠNG Ì TẾ BÀO THỰC VẬT (DS. Lẽ Đình Bích) 
Ì. Sơ lược lịch sử 
2. Khái niệm 
3. Số lượng, hình dạng và kích thước lố bào 

3.1. Số lượng 
1.2. ì lình (lạng 
5.3. Kích thước 

4. Cấu lạo của tế bào thực vật 
4.1. Thổ nguyên sinh 
4.2. Nhân lố bào 
4.3. Vách tế bào lhực vật 

5. Sự phân bào 
5.1. Phan bào không tơ hay phan bào trực liếp 

5.2. Phân bào có tơ hay phân bào nguyên nhiễm 
5.3. Phân bào giảm nhiễm và sự hình thành giao lử 

6. Sự phát triển cá thể cùa tế bào thực vật 
7. Phương pháp nghiên cứu lê bào 

CHƯƠNG 2 MỎ THỰC VẬT (ThS. ì loáng Quỳnh Hoa) 
1. Đại cương 
2. Các loại mô trong quá trình phát triển của cư thể thực vại 

2.1. Mô phân sinh 
2.2. Mô mềm 

2.3. Mỏ che chở 
2.4. Mỏ nâng dỡ 
2.5. Mô dãn 
2.6. Mô tiết 

3. ứng dụng của mô trong ngành Dược 

CHƯƠNG 3 CO QUAN SINH DƯỒNG CỦA THỰC VẬT (ThS. Hoàng Quỳ 
Hoa) 

Ì. Dại cương 
2. Rè cây 

2. Ì. Định nghĩa 

2.2. Đặc điểm bình thái 
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L Ò I N Ó I D Ầ U 

ịịhân biết đúng và xác định dược lẽn khoa học của cây thuốc có ý nghĩa rái 

quan Irọng trong cồng tác diêu tra, sàng lọc, kiêm nghiệm dược liệu, sứ (lụng thuốc ar 
toàn, hợp lý và phát triển tài nguyên cây thuốc. Muốn vậy, những người làm công tác 
liên quan đến cây cỏ làm thuốc phải có các kiến thức cơ bản vẻ đặc điểm hình thái, giả; 
phẫu thực vài, cũng như phân loại và tài nguyên cây thuốc. 

Cuốn "Giáo trình Thực vại Dược" này dược biên soạn cho sinh viên năm thí 
hai trường Đại học Dược Hà Nội theo chương trình lý thuyết Thực VẠI Dược đã được hội 
nghị chương trình lliống qua. Nội dung của giáo lành gồm ba phàn chính, (i) Hình thái 
học thực vật, (li) Phân loại học Ihực vật. Hai phần này được biên soạn dựa theo các giác 
ninh truyển thống của Bô môn có bổ sung những thông tin cập nhạt và những vấn dề 

thực lé' của ngành, (iii) Tài nguy6n cây thuốc, là phẩn mới cùa giáo trình dế đáp ứng 
tình hình mới vé bảo tổn và sử (lụng bén vững lài nguyên cây thuốc. Cả ba phần gồm 11 
chương được dành sô liên lục lừ I đến 11. Mối chương bát (lẩu bằng "Mực tiêu học lập' 
và kết thúc bằng "Câu hỏi ôn tập" Phẩn cuối của giáo trình là các phụ lục và bản trí 
cứu. 

Phần Ì "Hình thái học íhực vật" gồm 4 chương, bao gồm: Chương 1: Tế bác 

thực vật; Chương 2: Mô (hực vật; Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng của thực vật; Chương 
4: Cơ quan sinh sàn cùa thực vài. Học xong phàn này sinh viên có thổ nhạn biết và mô le 
dược các đặc điểm hình thái giải phân cùa các cơ quan dinh dưỡng và sinh sàn cùa mội 
cây, là cơ sở giúp cho việc kiểm nghiệm (lược liệu và mô tả, giám định lèn khoa học cùi 
cây thuốc. 

Phần 2 'Thân loại học thực vặt" gốm 4 chương, bao gôm: Chương 5: Đại cươnị 
vé phan loí.ii học thực vại; Chương 6: Cìiới sinh vại phan cui; Chương 7: Giới nấm 
Chương 8: Giới thực vật. Theo các quan điểm hiện dại về sự phân chia sinh giới, mặc dì 
Tảo lam và Nấm được tách thành các giới riêng khống nằm trong giới Thực vật, nhưnị 
theo truyền thống, cũng như vai trò của chúng trong ngành Dược, chúng tôi vẫn biêí 
soạn trong giáo trình này. Các hệ thống dược sử dựng trong phân loại là: hộ thống phâr 
loại Tảo lam của Fott (1967), hệ thống phân loại giới Nấm cùa Ainsvvonh (1971), h( 
thống phân loại Tào (Algae) của Chadefauđ và Foll (1967). Đối với các nhóm thục vệ 
này laxon cư sở (KỈ giói thiệu dạc tliếin thường là laxon bậc lớp, bạt họ và các đụi diội 
trong các taxon bậc (ló. Đối với ngành Ngọc lan, chủ yếu chúng tôi sử dụng lié thốn} 
phân loại của Takhtạịan (1987) được xây dựng trên cư sờ tổng hợp nhiều hệ (hống củ: 
Ehrendorpher (1981) và Cronquisl (1988). Riêng thực vài bậc cao, lù nhóm có vai tri 
chính trong ngành Dược, được giới thiệu đến họ, bao gồm 127 họ (Rêu: 3, Thống đất: ĩ 
Cỏ tháp bút: Ì, Dương xỉ: 9, Hạt trán 11, Ngọc lan loi) , và có thêm các phán: Đa dạn) 
và sử dụng, đặc biệt trong ngành dược. Con số ỏ phần da dạng của mỗi họ, như 13/2le 
lã số chi và srt loìii liên lliố giới; Các (lại (liệt) (lược xốp llico chi, N.m lCn khoa học vt 
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tiếng Việt của mỗi chi có con số, như 4/11, chi số loài ở Việt Nam và số loài trớn ih* 
giới; Các họ lớn còn có dặc điểm nhận biết lại thực địa là các dặc điểm chính có ilrê 
nhạn dạng nhanh lại (hực địa. Các họ đuợc mỏ lả theo phương pháp phan tích (analylic 
description) kèm theo hình ảnh minh họa (khoảng 50 họ lớn, là các họ cốt lõi mà sinh 
viên càn phải học), công thức và sơ dồ hoa (dối với lliực vật có hoa); các dại diên được 
mô tà chù yếu (heo phương pháp chán đoán (tliagnostic description). Trong quá trình 
biên soạn chúng lôi có (ổng hợp Danh mục các cfty thuốc được sử dụng trong công 
nghiệp dược Việt Nam dựa (rủn danh mục các dược phàm dược đãng ký đến năm 2000 
của Cục quản lý Dược và mô là, giới thiệu hình ảnh cùa phàn lớn các loài này. Hình vẽ 

các cây thuốc được chú thích tân lượt lừ I ni ĩ sang phái. Các hình ảnh chủ yếu lừ các bản 
vẽ cùa D.s. Bùi Xuân Chương 

Kết thúc phàn này, sinh viên có ui thức lổng quái về sinh giới nói chung và hộ 
thống pliiln loại thực vật nói riêng và nhộn biết dược khoáng 160 họ có nhiêu cay dược 
sử dụng làm thuốc, (rong dó có khoáng 50 họ có nhiêu loài (lược SỪ (lụng phổ hiến trong 

ngành D-.IỢC ở Việt Nam. 

Phán "Tài nguyên cây thuốc" có Ì chương. Chương 9: Đại cương vé về tài 

nguyên cay thuốc, bao gốm các khái niệm cơ bàn; Tài nguyên cây thuốc trên thế giới và 
ỏ Việt Nam; Bảo tổn và phát triển (ái nguyên cílv thuốc. Phàn này chỉ giới thiệu các khái 
niCm cơ bản càn thiết nhất cho mội nliìi chuyên môn hoạt (lộng nghề nghiệp liên quan 
đến cây cỏ làm thuốc. 

Phần phụ lục giới thiệu một sô hệ thống phân loại, mục lục tra cứu tên chi họ 
cây thuốc, bộ phạn sù dụng, các thuật ngữ sử dụng trong giáo Irình và lên cây theo liếng 

Việt. 

Với các nội dung như vậy, ngoài dối tượng phục vụ chính là sinh viên Dược năm 
thứ hai, cuốn giáo trình này cũng có ích cho các đối tượng khác nghiên cứu cây cò làm 
thuốc như sinh viên đang học môn Dược liệu, Dược học cổ truyền, học viên cao hoe 
nghiên cứu sinh và dược sỹ đang công lác trong lình vực sử dụng và nghiên cứu phái 
triển thuốc từ cây cỏ. 

Để cuốn giáo trình này phục vụ sinh viên cũng như các (lối tượng nghiên cứu 
khác ngày một tốt lum, chúng tôi mong nhạn (lược sự góp ý cùa các bạn dùng tập lài liêu 
này, để có thể sửa chữa, bổ sung cho hoàn chỉnh hem trong lần in sau. 

Hả Nội, tháng 7-2005 
Các tác già 
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M Ỏ D Ầ U 

ĐỔI TƯỢNG VÀ NỘI DUN(Ỉ MÒN HỌC THỰC VẬT D ư ợ c 

Với (liều kiện tự nhiên đa dạng, Việt Nam là một trong những quốc gia trên tị 
giới có mức dô đa dạng sinh học cao với khoảng 2.200 loài Nấm ịFungi), 368 loài 1 

khuẩn lam (Cyanophyta), 2.176 loài Táo {Algae), 793 loài Rêu (Bryophyta), 2 lo 
Quyết lá thòng (Psilotophỵla), 56 loài Thông đất ụ.ycopodiophyta), 3 loài cỏ tháp b 
(Equisetopliyla), 713 loài Dương xỉ Ợ'otypo<ỉiopliyta), 51 loài Thòng (Pinophyía), ' 
9.462 loài Ihực vật Ngọc lan (Magttoỉiophyia). Nguồn lài nguyên này đang dược Cí 
cộng đồng thuộc 54 dân tộc khác nhau sử (lụng trong chăm sóc sức khoe, chữa trị bẹr 
tạt cũng như phục các nhu cẩu sinh kế khác. Theo các công bổ' mới nhai, dã phát hu 
3.850 loài cay cỏ làm thuốc ở Việt Nít ni, trong đó có gần 1.000 loài Ihirờng dược 
dụng trong dan gian, 300 loài dược sử dụng nong nén y học cổ Huyền chính thốn 
khoảng 230 loài được sử dụng trong công nghiệp dược và 160 loài dộc. 

Vối đặc điểm là một ngành kinh tế kỹ thuật - dịch vụ, nhiệm vụ cùa ngàr 
Dược là làm ra thuốc, lưu thông và phán phối thuốc đến lay người tiêu dùng, hướng dí 
sứ dụng an loàn và hợp lý. Đế làm ra thuốc cần nguyên liệu làm thuốc (dược liệu), < 
nguồn gốc lừ lổng họp hoa học, khoáng vại, sinh học (thục vạt, động vạt, cõng nghệ SÍT 
học, vv.), trong dó dược liệu có nguồn gốc Ì hục vạt là dược liệu Iruyền thống vẫn ílirt 
sử dụng rộng rãi và ngày càng (lược phát Ì riếu do tính phổ biến, (lẻ sử dụng và an lo; 
của chúng. 

Vói mỗi cây thuốc càn: Riết chính xác lên khoa học cùa nó, nhầm có thể tra CI 
và truy cập vào hệ thống thông tin cùa nhân loại, xác định tình trạng nghiên cứu, ph 
triển, sử dụng, tránh sự lãng phí vè thời gian và các nguồn lực khi loài dó đã dư< 
nghiên cứu kỹ lưỡng trên thế giói; Nhận biết đúng nhằm bào đàm tính an toàn khi 
dụng cũng như tránh những rủi ro về kinh tế khi không sử dụng đúng loài. Muốn vậy, 
cẩn có kiến (hức cơ bàn về hình thái học, phân loại học, mô tà và nhận biết cày cò là 

thuốc. 

Theo quan điểm hiện đại, cây thuốc là một dạng đặc biệt cùa tài nguyên có ti 
tái tạo vì nó gôm cả hai bộ phạn cấu thành là cây cỏ và tri thức sử dụng. Trong khi Ì 
phân cấu thành thứ nhất liên quan đến các lĩnh vực khoa học lự nhiên thì bộ phạn c 
thành thứ hai lại liên quai) đến các lĩnh vực quàn lý, kinh tế, xã hội và ni..ìn văn. Để 
thể phát triển một cách bền vững, những người hoạt động trong lĩnh vực này cần phải c 
cây thuốc là một nguồn tài nguyên và xem xét đáy dù mọi khía cạnh liên quan. Mui 
vạy hiểu biól vồ Tài nguyên LÍiy lliuổt: 1ÌI CÚI lliic'1 

iii 
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QUAN HỆ CỦA MÔN HỌC THỰC VẬT D ư ợ c 
VỚ I CÁC MỞN HỌC KHÁC 

Để có nguồn dược liệu làm thuốc, ngoài cách truyền (hống là thu hái bển vững từ 
tự nhiên càn phải Irồng trọt chúng. Muốn vậy, phải có hiểu biết về nơi sống, đặc điểm 
sinh lý, điều kiện sinh thái, cách trổng trọi, thu hái, sơ chế và bào quản chúng. Các hoạt 
động này liên quan đến các môn học thuộc ngành nông, lâm nghiệp. 

Do đoi lượn}; phục VỊ! VÌI con npưíri, (liíiíc tiên làm lliurtc căn (lạt c:íc liêu chuíỉn 
khất khe về thành phán, hàm lượng hoạt chai. Điểu này được thực hiện thông qua các 
hoại động kiểm nghiệm dược liêu, liên 1|U.III tít-*) mòn Dược HẾU học, Hoa thực vật, Phan 
tích. 

Mỏi cây thuốc hiển nhiên càn biết bộ phạn dùng, lác dụng, cách dùng, liều dùng 

nhằm mang lại hiệu quà diều trị và châm sóc sức khoe cao nhai. Các nội dung này liên 
quan đếh các mùn Thực VẠI (lan tộc học. Dược liên học, Dược lý học, Dược học cổ 
truyền. 

Do là một loai tài nguyên dặc biệt, việc bảo tồn và phái triển cay thuốc liên quan 
đến các lĩnh vực quàn lý, kinh lê, xã hội và nhím văn, càn sự hỗ trợ cùa các nhà khoa 
học, ngành học như Quàn lý, Kinh lè lài nguyên, Xã hội học, Dan lộc học. 

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 

1. Phương pháp hình thái (Morphulogy) 

Là phương pháp dựa vào đặc điểm liên ngoài cún cơ quan dinh ilưỡiig và sinh sàn 
của thực vạt. Trong phan loại, nghiên cứu cơ quan sinh sàn là không thể thiếu vì dác 

điểm của nó liên quan chạt chẽ với bộ mã di truyền và ít biến đổi theo diều kiên môi 
trường sống. Việc so sánh de dặc điểm hình (hái trong phan loại gọi là So sánh hinl 
thái. Là phương pháp kinh điên, vãn sử dụng phổ biến hiện nay. 

2. Phương pháp giải phẫu (Analomy) 

Là phương pháp dựa vào các dặc điểm câu tạo bên trong của tê bào mô và ' 
cơ quan cùa cây cỏ. Việc nghiên cứu các đặc điểm giải phẫu có thể xác lập được 
quan hệ họ hàng gần gũi giữa các họ như họ Trám (Burseraccac), họ Cam (Ruiac ) 
họ Thanh thất {Simaroubaceae) và họ Xoan (Meliaceae), hay bạc phân loại tliấp h 
như xác lập các tiêu chuẩn phân loại cho các chi, loài trong một họ. Việc so sánh 
đặc điểm giải phẫu trong phân loại gọi là So sánh giải phẫu. Phương pháp này cần có 
hỗ trợ đác lực của các dụng cụ quang học như kính lúp, kính hiển vi, kính hiển vi đ én 
tử. 

iv 
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3. Phương pháp sinh hoa học (Riochcmistry) 

Can cứ vào các sàn phẩm chiết ra từ các cay cò hay từ các nhóm cay. Có thể Xi 
định được mối quan hệ họ hàng gần gũi giữa chúng, như các cây họ Trúc di 
(Apocynaceae) thường chứa glycozid tim, các c/iy họ Cài (Brassicaceac) thường có 
bào chứa myro/.in. 

4. Phương pháp phôi sinh học (Eml)i yology) 

Sử dụng các dặc điểm phái triển cùa phôi. Có thổ xác định nguồn gốc và quan I 
họ hàng của cây cỏ. 

5. Phương pháp cổ thực vãi học (Pulcoliotany) 

Dựa vào các mâu vạt hoa Ihạch. Có thể xác định mối quan hệ họ hàng và ngùi 
gốc phát triển của cay cỏ. 

6. Phương pháp địa lý học ((ỉcography) 

Dựa vào sự phan bố của các quân thó và quàn xií thục VẠI (le xác dinh mối qui 
hệ họ hàng giữa các loài. 

7. Phương pháp phán hoa học (Palyiiology) 

•í" Dựa vào đạc điểm cấu lạo phấn hoa của cây cò. Phấn hoa (hường bền với Ci 
điểu kiện biến đổi của môi trường. 

Ngày nay, với sụ phái triển của khoa học - kỹ thuật, ngày càng cổ nhiêu phươi 
pháp được áp dụng mang lại dán liệu dáng tin cậy như dựa trẽn tế bào học miễn dị< 
học, AND, lai ghép, vv. 
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M Ụ C TIÊU M Ô N H Ọ C 

£au khi học xong môn học này, người học cẩn phải: 

1.1. Trình bày dược các dặc diêm cấu lạo lí bào mó thực vạt, dặc điểm hình (hái và 
giải phẫu các cơ quan dinh dưỡng và sinh sàn cùa các taxon Tào lam, Nấm, Thực 
vật bậc thíp và Thực vật bậc cao. 

Ì .2. Trình bày dược cúc phương pháp và các ịỉini iloiin chính trong phan loại (hực vạt. 
ì .2. Trình bày dược dạc điểm, vị li í phan loai và vai trò của các bậc phan loại chính: 

Ngành, híp, phin lớp t ủa Tao lam, Nílm. Thực v;ll hạc lliáp và các họ Thực vật 
bậc cao có nhiêu cíly làm lliuỏc. 

1.3. Trình bày được khái niệm, đặc điểm, các giá trị, lình trạng và các phương pháp 
bào tổn nguyên cAy thuốc. 

1.4. Đọc và viết được ten khoa học của các họ, chi và các loài làm thuốc thông dụng. 
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P H Ầ N ì 

D A I C U Ô N G V Ề T H Ú C V Ắ T 
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CHƯƠNG Ì 

T Ê B À O T H Ự C V Ậ T 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong chương này, người học cẩn phải: 

ỉ. Trình bày được các phẩn của một tế bào và vẽ được sơ đồ cấu tạo của một 
bào thực vật 

2. Trình bày được sự biến dổi cùa vách tê bào 

3. Phân tích các thành phần có vai trò quan trọng trong hoạt động sống cùa tế bí 

1. Sơ Lược LỊCH SỬ 

Hệ Hiếng lý lliuyếl vổ lố bào gÁn liổn với tôn tuổi của hai nhà sinh vật học Đ 
vào đầu thế kỉ 19 (năm 1838) là Schwann và Schleiden, những người đã đè ra thuyết 

bào: tất cả các sinh vật đều cấu tạo bời tế bào. 

Tuy nhiên, trước khi lý thuyết tế bào ra đòi, những nét cơ bản của khái niệm n 
đã được nhiều lác giả đẻ cập tới và coi tế bào như những đem vị của các cơ thổ sống. 

Từ tếbào (cellula, tiếng La tinh nghĩa là buồng nhỏ) do Robert Hooke, nhà vạ 
học người Anh (người phát minh kính hiển vi) thìa ra vào năm 1665. Hooke lần đầu ti 
đã sử dụng thuật ngữ này để gọi các đơn vị nhỏ được giới hạn bằng các vách có thể th 
dược trong mô bần dưới kính trường phóng dại, ông đã nhận biết dược tế bào ờ nhũ 

mô thực vật khác nhau và thấy rằng các khoang của tế bào sống được chứa đầy "dịch" 

Chất chứa đựng trong lế bào có lên là cluít nguyên sinh nghĩa là chất sống 
dạng đơn giản nhất. 

Với những nghiên cứu tiếp theo về tế bào, người ta ngày càng chú ý tới cl 
nguyên sinh và thể vùi của nó và đã phát triển quan điểm cho rằng chất nguyên sinh 
phần chính cùa l í bào, còn václi không phi)ỉ là thành phẩn cán thiết, ở các tế bào \h 

vật, vách tế bào dường như là một chất tiết của chất nguyên sinh, tức là nguồn gốc c 
nó còn phụ thuộc vào thể nguyên sinh. Các lê' bào động vạt không có vò cứng bao bọc 

Năm 1880, Hanstein dùng thuật ngữ thể nguyên sinh để gọi một đơn vị tí 
nguyên sinh chứa trong một tế bào và đồ nghị dùng thuật ngữ này thay cho thuật lì 
"tế bào". Nhưng thuật ngữ tế bào vẫn được duy trì và là tên gọi thích hợp với thổ ngu} 
sinh có vỏ bọc cùa nó ở các tế bào thục vật. 

Thê nguyên sinh của tế bào thực vạt gồm: 

Nhóm bao gồm những thành phần chất nguyên sinh gồm: chất lể bào là c 
nguyên sinh chứa đựng các hạt nhỏ khác nhau và hê thống màng; nhân là thể được COI 

I 
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trung tâm của hoai dộng tổng hợp, diều huìì và là nùi chứa tác (lưu vị di liuyổn; Lợp 
các thể gắn liền vói quá ưình trao đổi chất, đặc biệt là quá trình quang hợp; Thể tơ là thể 
nhỏ hơn lạp và được biết có tham gia vào các hoạt động hồ hấp. 

- Nhóm các thành phần không phải chất nguyên sinh gồm: không bào và lì nhiều 

thể vùi như các tinh thể, hạt tinh bột và giọt dầu. Những chất không phải là chất nguyên 
sinh trong chít l í bào và không bào là những chai dinh dưỡng hoặc những sản phẩm 
khác nhau của quá trình trao đổi chất và thường dược liệt vào chết hậu sinh. vách tế bào 

được được coi như cấu lạo từ những chai! hau sinh không được giữ lại trong thể nguyên 
sinh mà dọng lại ở bé mặt của HÚ 

Trong các phái) cùi! Ihổ nguyên sinh, những thành phần của chất nguyên sinh là 
những chất sống, còn thành phán không phái chai nguyên sinh là chất không sống. 
Không thể vạch một ranh giới rõ rẹt những thành phần sống và khổng sông. Những chất 
riêng lẻ họp thành chất nguyên sinh như prolcin, mỡ, nước nếu tách riêng, đều là những 
phần không sống, nhưng lại là "sống" khi là thành phần cùa chất nguyôn sinh. Những 
chất không phải là chai nguyên sinh nhu linh thổ, thổ (líìu lioẠe linh bột tò khổng sống 
ngay cả khi chúng nằm trong chất nguyên sinh, nhung những chai này hoặc các thành 
phần của chúng có thề kếl hợp trong chất nguyên sinh sống thông qua các hoạt động 
trao dổi chất. 

Như vậy, lố bào có thể được xác định như mội lliổ nguyên sinh có hoặc không có 
vỏ khống sống bao bọc (vách lổ' bào), bao gồm các thành phần của chất nguyên sinh và 
những nguyên liệu không phải là chát nguyên sinh có liên quan mài thiết vói hoạt dộng 
sống của thể nguyên sinh. Thuật ngữ lẽ' bào cũng được áp dụng trong cây cho những di 
tích chết cùa một tế bào chi còn vách tế bào là chính. 

Ảng-Glien coi sự phát kiến ra tế bào cũng quan trọng như việc tìm ra nguyên lí 
bào tồn năng lượng và thuyết liến hoá. 

2. K H Ả I N I Ệ M 

Tế bào là đơn vị cấu tạo giải phãu sinh [ý cơ bàn cùa các cơ thể sống. Tế bào có 

những dặc trưng sau: 

Thực hiên mọi quá trình trao đổi chất: hô hấp, chuyển hoa, vận động (di chuyển 
tế bào và các thành phẩn bôn trong lố bào), có màng chắn chọn lọc và lổn lại tính di 
truyền (chứa chương trình mã hóa và truyền vật liệu di truyền). Có thể sinh sản và chỉ 
xuất hiện nhờ quá trình phân chia cùa tế bào tồn tại trước. 

- Các nhóm sinh vạt khác nhau có sự khác nhau về cấu trúc và chức năng cùa tế 

bào và tính đa dạng trong các nhóm tế bào, dãn đến sự phân hoa cùa các cơ quan và các 
mô có bản chất tương đối chuyên hoa. Tế bào cùa sinh vật tiên nhân (vi khuẩn, khuẩn 
lam): chưa có nhân điển hình, chi có vùng nhân tương ứng với nhân của sinh vật có nhìn 
điển hình. TẾ bào nhan thực (ờ các sinh vại còn lại) có nhan điển hình, có màng nhân 

7 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



dịch nhân và 1-2 hạch nhân. Tế bào Thực vật, Nấm, vi khuẩn có vỏ cứng. Tế bào Thực 
vạt có không bào, lục lạp. Tế bào Nấm có thể có Ì, 2 hoặc nhiều nhân. 

Việc nghiên díu lố bào - đơn vị cấu trúc cơ bản của sinh vật lành thành một 
lĩnh vực khoa học gọi là tế bào lụn và được (rình bày chi tiết ờ mội sỏ' chuyên khảo và 
những lác phẩm tổng quan. 

3.1. 

3. SỐ L Ư Ợ N G , H Ì N H D Ạ N G VÀ K Í C H T H Ư Ớ C T Ế B À O 

SỐ LƯỢNG 

Cơ thể thực vật có khi chỉ cấu tạo bởi một tế bào gọi là cơ thể đơn bào (tảo cầu, 
tảo cát). Nhưng thông thường cơ thể (hực vật cấu tạo bởi nhiều tế bào gọi là những cơ 
thổ đa bào. Ở một số thực vát bậc thấp các tế bào chưa có vách ngán rõ rệt như ở tào 
khàng đốt (Vaucheritì spp.), cơ thể gồm nhiều tế bào nổi liếp với nhan không có vách 
ngăn, mỗi nhân và khu vực chài nguyên sinh quanh nó hợp thành mội đơn vị sống hay 
còn gọi là một sinh vị. 

Hình 1.1: Các loại tế bào thục 
vật 

A. Tế bào sợi; B. Tế bào mở 
phân sinh; c. Tế bào mó dự trữ 
chứa các hại linh bột; D. Tế bào 

biếu bì; E. Té'bào 2 nhãn; F. Tế 

bào mủ <l(~iiif; hoa với rác hại la/) 
lục; c. Tẽ bào mô cứng, H. Tế 

bào rây và lê bào kèm: ỉ. ĐỐI 
mạch 

l i -
£ 8 

ỉ ĩ ' 
VĩàB 

• • ì 
1 -> 1 
\v • • 

VĩàB 

l í sã s 
Í t í sã ỉ 

r ĩ « u 
m H 

3.2. HÌNH DẠNG 

Các tế bào thực vật có hình dạng rất khác nhau, nó tùy thuộc vào lừng loài vè 
từng mô thực vật. Ví dụ: rong tiểu cầu (Clihrella sp.) có tế bào hình Ciiu; tế bào ruột cây 
bấc có hình như những ngôi sao, còn (la số tế bào có hình khỏi nhiều mật, hình chữ nhật 
hình thoi, v.v...(hình 1.1). 

3.3. KÍCH THƯỚC 

Kích thước các tê bào thực vạt cũng biến đổi rất nhiều ờ các loại mô cũng nhi 

các loài thực vạt khác nhau. Đa số tè bào có kích thuớc hiển vi nghĩa là brng mắt thườriị 
khổng nhìn thấy được, trừ một số lê' bào rất lớn như "lép' bưởi, sợi đay, sợi gai. Kícl 
thước trung bình cùa tế bào mô phân sinh thực vại bậc cao là 10 30 ụm (tế bào V 

ỉ 
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khuẩn vào khoảng vài um. dôi vói virus thì kính hiển vi quang học cục mạnh cúng 
không phân biệi đuợc) 

4. CẢU TẠO CỦA TÊ BÀO THỰC VẬT 

Trên kính biêu vi quang học và điên lử dã xác định rằng tế bào thúc vát cũng như 
lố bào dộng vại, trong da Hổ trường hợp (lêu có một CÀU n úc rũ lột, có nghía là nó luôn 
dược lạo nên lừ mội số chành phần (hình Ì .2). 

/lình 1.2: Sirđứ cửu lạo tế 
bào thực vật 

ì. Vách tế bào (màng 

cellulaia); 2. Phiến giữa 
peciin; 3. Gian bào; 4. Sợi 
liên hào; 5. Màng nguyền 

sinh chơi; 6. Màng không 
bào; 7. Không bào; 8. Chết tế 

hào; 9. Giọt dầu; lo. Ti thề-

ì ì Lục lạp; 12. Hạt trong lục 
lạn, l.ỉ, Hạt tinh bột; 14. 

Nhãn; 15. Màng nhân . 16. 
Hạch nhàn ; 17. Lưới nhiễm 

sắc của nhân 

„ , ĩ i l ^ í f d ẻ m ĩ n f l ! M a g t a q u a n s á t n g ọ n r ễ l d a m ì - r ẽ h à " h hoặc bất kỳ ở 
một loài thực vại bạc cao nào khác. ' y ơ 

J ! Ĩ ! T , b , Ằ l C Ĩ "Ề™\Ta v ù n 5 m ỏ p , , a n s i " h n ^ n r ễ - l í bào n,ồ Phan 
. ĩ ĩ ? " 1

í .
k , : ° : : i g . 2 ! : r r - x e , > x í* ; ' ă " , . , h í , u - ^ t ó i mọ. lá, m ô n " 

pccto-cel u ose Phía .rong vách là thè nguyên sinh (bao gôm chỉ, .ế bào, nhiêu t h ể ^ n ỉ 
ì " Ĩ " ể ; : b ? ; . t í ể :.hể. ' T k h ô n e b à ° - n h ^ « * Vùi s . g r „ £ c ă 
dạng nhũng giọt dầu. linh bọt. linh .Lể) và nhãn vói mộ. hay hai h Z Z 2 (ịZ l Ĩ 
13). Chất nguyên sinh các thể sống nhỏ và nhan là những phán s 6 n R ; r ' , " ' 
thể vùi và vách lể bào là phẩn không sống. g 1 k b Ò ị ì g b à o -

4.1. THỂ NGUYÊN SINH 

, e ọ i l à c h a ! n g U y Ế " s i n h ' l à n ộ i d u " 8 c ủ a l Ễ bào trừ nhân, dưọc baoquanh bói 
vách tế bào, thành phần cùa thể nguyên sinh gồm: chất tê bào, các thể sống nhỏ (thể 
thể ribo, thể golgi, thể lạp), thể vùi (tinh thể, dâu, alơron, tinh bội) và không ba ơ ' 

4 
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4.1.1. CHẤT TÊ BÀO 

Định nghĩa : 

Chất tế bào là chất sống cơ bàn của tế bào. Chất tế bào bao gồm hê thống màng: 
màng nguyên sinh chất (màng ngoài), màng không bào (màng trong), hệ thống lưới nội 
chất, các sợi liên bào và một hỗn hợp bao gồm một chất nền mà trong đó không có một 
cấu trúc hằng định nào khác. 

4.1.1.1. Tính chất vật lí 

Chất tế bào là một chất lỏng, nhớt, đàn hổi, khổng màu, trong suốt, giống nhu 
lòng trắng trứng. Tuy trong thành phần có vào khoảng 80% nước nhưng chất tế bào 

khống trộn lẫn với nước. Khi bị đun nóng tới 50-60", chất tế bào sẽ mất khả năng sống 
nhưng chất tế bào khô của các hạt và các bào lử có thể chịu đựng ỏ nhiệt độ lớn hơn: 
80°Cđối với các hạt và 105°c dối với các hào lử. 

ninh 1.3: Một phần tế bào 
quan sát dưới kính hiển vi 

điện tử 
l. Vách tế bào; 2. Màng 

sinh chất; 3. Sợi nội chất;-) 
Khoang sợi nội chất; 5. Hệ 
golgi; 6. Ti thế; 7.Lạp lục; 
8. Chất nền và thểRibo; 9. 

Nhân; lo. Màng nhân; 
li.Lỗ nhũn; lĩ. Hạch 

nhân; 13. Chết nhiễm sắc; 
14. Dịch nhân 

Vẻ phương diên vạt lý chai lố bào là chái keo bao gôm các dem vị cơ bản ả dạng 
đại phân tử prolcin hình càu, những (lại phan lử này kết hợp với nhau lạo thành những 
hạt rất nhỏ, gọi là mixen. Các mixen mang điện tích cùng dấu, khi va chạm vào nhau sẽ 

gay ra chuyển động Brown, các chất keo phân tán trong nước thành dung dịch giả, bao 
gồm các yếu tố sợi, các màng mỏng ranh giới và các cấu trúc phiến, bằng sự tác động 
qua lại lẫn nhau, các đại phân tử giữ vai trò chù chốt trong quá trình chuyển dạng gel và 
soi đạc trung cho chai tế bào sống. Các chài keo không thẩm tích được, nghĩa là không 

lọt qua các màng thấm được. Cuối cùng chất keo còn dặc sắc bởi hiên tượng tindan (khi 

ĩ 
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chiếu một chùm lia Siíng (li qua một dung (lịch {ỉi.i có fliífl keo phan liín lí nong sẽ lliây 

dược đưòiig đi cùa cliùm tia sáng, vì các mixcn (lã nhiêu xạ ánh sáng). 

4.1.1.2. Thành phần hoa học 

Chất tế bào có thành phần hoá học rất phức tạp và không ổn định. Các nguyên tố 
chính là c, H, o, N và một số nguyên tố cíỉn ihieì như s, p, Co, Mg, K, Na, Cl, Fc Zn, 
AI , . . . Phần lớn các thành phán là sản phẩm cùa quá trình trao đổi chất (chất dự trữ, chất 
bài tiết...) mà không phải là chát sống. Cha'! sống căn bàn cùa quá trình sống là protid. 

Pliíín lích lioíí học cliííl lí Mo rai khó khán vì (ló lỉy mội chai phức lạp. luAn luAn 
lliay dổi, và chi cliiôin môi pli.1i! (rong lố bào, khó tách liêng khỏi các pliíin khác. Đối 
với các thực vật bạc cao, lại càng khó khăn hơn, vì xung quanh tế bào có vách cellulose 

bao bọc và trong tế bào lại còn có nhiều dịch lê' bào. các Ihành phần hoa học chính cùa 
thực vại gồm: 

(1) Nước: Nước có thể chiếm túi 90% Họng lượng chai IÊ tào. Tuy (heo mức độ cần 
thiết cùa nước dối với sự sống cùa tố bào, người ta phân biệt: 

a. Nước du là phán nước khi láy khỏi cliíít tố bào không làm ảnh hường tới các quá 
trình sống trong tế bào 

b. Nước trao đổi chất là phần nước nếu liếp tục lấy khói chất lê' bào, lể bào không 
chết nhung làm rối loạn các quá trình Irao dổi chít. 

c. Nước tối cần để sống là phán nước, nếu lại liếp tục lấy nữa, tế bào sẽ bị chết. 

d. Nước cặn là phần nưóc láy ra dược khỏi chai tẽ bào sau khi tế bào đã chết vì mất 
các phần nước nói trên. 

d. Nước liên kết là phần nước không thè lấy khỏi chát te bào sau khi đã lấy tất cả 
các phần nước nói trên. 

Tuy theo mức độ thiếu nuóc các tế bào, dãn đến mội bộ phận hay toàn bộ cây sẽ 

rối loạn trao đổi chát hoặc là chết hãn. 

(2) Lipid: là những este cùa glyccrol và acid béo. 

Trong chất lố bào, lipid tổn lại (lưới dạng những giọt díỉu cùa mội số hai như hát-
hoa Hướng dương, Thầu dầu, Bí, Lạc, Sờ, Trẩu... Lipid còn gặp dưới dạng kết hợp VỚI 
protein thành chất lipoprotein, một thành phần cấu lạo của màng nguyên sinh mà 
không bào và màng cííc thổ sống khác. Trong chít tố bào còn có các osterol stcrid và 
phospholipid, glucolipid. Nói chung các lipid không ưa nước; nhung sterid sterol và 
phospholipid vừa có tính ưa nước, vừa có tính ưa dầu mỡ, nên các chất này như một cầ 
nối giữa các chất ùa nưóc với các chất khống ưa nước, nhu giữa các lipid với các proiein 

(3) Glucid: trong chất tế bào glucid có thành phin hóa học ít phúc tạp hơn prote 
và tổn tại dưới dạng ose như glucose, íructose có Irong quả cùa nhiều cây ribos 
desoxyribose, trong thành phần acid nucleic. Glucid còn ở đuôi dạng những osid Ỳ 
những đường có từ hai phan lừ ose trờ lén. Phổ biến hơn cả là các polysaccharid túc la 

(ì 
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những glucid có cấu trúc phân tử lớn, như tinh bột trong các hạt ngũ cốc, Khoai tà 
Khoai lang.... hoặc cellulose lạo vách lê' bào. Glucíd đặc biệt là các ose có vai trò qu; 
trọng trong trao đổi chất của tế bào; đó là những chất hữu cơ đầu tiên được tạo thài 
trong các tế bào có diệp lục. Trừ ribose và (iesoxyribose tham gia vào các chất sống Ci 
glucid khác không phải là những chái sống thực sự. 

(4) Protid: Protid tính theo (rạng tượng chiếm một tỷ lê khá lớn trong chít tế bi 

(68,8% chất khô). Các nguyên tố c, l i , o, N, s, p cấu tạo nên các phân tử protid. Nhữi 
phân tửprotein rất lớn và được tạo nên bởi một chuỗi các phân tử acid amin (H2N-CH1 
COO-). Các acid amin gắn với nhau bởi dây nối peptid (-CO-NH-) tạo nên chu 
polypeptid. Chức amin (-NH2) của acid amin này nối với chức acid (-COOH) của ác 
amin bên cạnh và loại đi mội phân tử nước. Chuỗi polypeptid này là cơ sở của phân 
protid. 

Các prolid rải da dạng, Mỗi phân tử protid có thể chứa lừ 50 đến vài nghìn ác 

amin, Thành phán và trát tự các amino aciíl (rong chuỗi polypeplid xác định tính riêi 
biệt cùa từng loại protid. Chỉ cẩn đổi chỗ cùa hai acíd amin cũng làm xuất hiện nhũ 

tính chất mới. Điều đó chứng tỏ lính đa dạng của protid và là cơ sở để giải thích tú 
biến dị trong di truyền. 

Các protid có phân từ lượng lớn có thể tới hàng triệu đơn vị và trở nên trạng th 
keo. Chính trạng thái keo này là mói trường tốt nhất để thực hiên các quá trình sinh lý I 
bản cùa sự sống và diều đó phàn nào giải thích rằng protid là cơ sở vật chất cùa các qi 
trình sống. 

Trong chất tế bào lổn tại hai dạng prolid khác nhau, dó là: 

Holoprotein: gồm những protid đơn giản mà trong phân từ cấu tạo hoàn to; 
bởi những acid amin. Trong số những prolcin này quan trọng hơn cà là những histo 
albumin, glutelin, protamin. 

- Heteroprolein: gồm những prolid phức lạp mà (hành phàn cùa nó ngoài các ác 
amin còn có cà những phần không phải là protid như acid nucleic, glucid, lipid ác 
phosphoric..., lạo nên những hclcroprotcin (ương ứng như nucleoprotein, glucoprolei 
Hpoprotein hay phosphoproiein. 

Nuclcoprolein là một protid quan Họng nhất. Chúng mang hệ (hống các ký hi-
đi truyền còn gọi là mại mã di duyên, đặc Hưng cho lừng loài, lừng cá thổ. 

Nucleopiotcin như tồn gọi cùa nó cho la khái niêm vổ thành phần cấu lạo gổ 
một phần protein và một phần không phải protcin. Chúng ta chỉ đi sâu phần thứ hai đó 
các acid nucleic. Đơn vị cấu tạo của axid nucleic là những nucleotid mà mỗi nucleol 
lại được cấu tạo từ 3 thành phẩn: đường, acid phosphoric và một base có nitơ. 

Thành phẩn dường là ribosc hoặc dcsoxyribose. 
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Desoxyribosa 

Các base có ni tơ gồm: 

Đase nhân puríne 

Ribosa 

r 

hi NI 
Ã 

Basc nhân pyrimidine 

í 

ỉ 

N^V-H H-Kl' ̂ C-CH, H-M- X-H 
oJ L . l o-í í-ll 0-<L 
Ả Ã 

Adenine (A) Guanine (G) Cylosine (C) Thymine(T) Uracil (U) 

l i 
oai H 

ll-N - - C ộ 

Các nuclcotid nối với 
nhau thành chuỗi (heo nguyên 
lác đường nối với au ki 
phosphoric bằng cíỉu nối y, 5' 
monophosphodieste, đường nối 
vói base có nhân purin bàng cầu 
nối N-9-P-C-1' glucidic còn nối 
vói base có nhân pyrimidin 
bằng cẩu nối N-3-P-C-1' 
glucidic 

Có hai loại acid nucleic 
là ADN (Acid 
desoxyribonucleic) và ARN 
(Acid ribonuclcic). 

- ADN (Acid desoxyribonucleic). Phần đường là desoxyribose Năm 1953 
Watson và Crick làn dầu tiên nCu ra mâu trìu lạo ADN gồm hai chuỗi nucleot d l ê le 
vói nhau và xếp xoắn với nhau. Cẩu nối giũa hai nuclcotid là liên kết hydro 5 

nhân purin của chuỗi này với base nhân pyrimidin cùa chuỗi kia theo từng cạ A T O 
c, A-U (hình 1.4) qua cầu nối hydrro. Nếu tách hai chuỗi ra thì môi chuỗi nên b 
trở nôn một khuổii inSu (lổ khôi phục chuỗi dã mít. Chính cáu lạo phân từ này d tó 
thành phần không đỏi cùa ADN trong các lố bào cùa cùng một loài. Điêu đáng h 
ở mối cơ quan của một cá thể cùng loài, số lượng ADN trong một tế bào thuôn Ích 
thay đổi. n ^ 

- ARN (Acid ribonucleic). Phẩn đường là ribose. Có phân từ nhò hơn AN'D K-* 
(khoảng 80 nucleotki) và gồm 3 loại: ARN thông tin (ARN„), ARN ribo (ARv l e u 

8 
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ARN vân chuyển (ARN,) mỗi loại có chức năng riêng biệt trong quá trình tổng hợp 
prolein cùa tế bào, ARN có nhiêu nhất ở thể ribo và hạch nhân tế bào. 

Hình ỉ. 4: Phán tử ADN Hình 1.5: Màng kép lipoprolein 

4.1.1.3. Cấu trúc và siêu cấu (rúc 

Trên kính hiển vi quang học, chất tế bào hình như không có cấu trúc, mọi kết cấu 
mô lả được tiều là giả tường nghĩa là những Lim tạo do quá trình định hình và nhuộm 
màu tiêu bản gây ra. 

Nhờ kính hiến vi điện tử người la dã phàn biệt dược các lớp riêng biệt cùa chất tế 

bào (hình 1.7). 

Chất lê' bào dược giái hạn với vách tế bào bởi một màniỊ nguyên sinh (hình 1.5) 
nằm sát với vách (màng này chi bộc lộ khi lố bào có liiiỊn lượng co nguyên sinh) (hình 
ì .6), màng không bào bao quanh các không hào, Irong chất tế bào còn có hệ thống màng 
lưới nội chất. 

Màng nguyên sinli (hình 1.5) có dặc tính quan trọng của thể nguyên sinh bởi lính 
thấm phân biệt và khả nàng dịch chuyên tích cực các chất, (hâm chí còn chống lại cả 
gradiel nồng độ (Clandcr, 1959). Những màng mỏng này khó có thể nhãn biết được 
bằng kính hiển vi quang học, nhưng ớ kính hiếu vi diên lử người ta có Ihể khẳng định 
được đặc tính hình thái của chúng (Mcrcer, 1960). Chúng có thể xuất hiện những đường 
dơn hoác kép lũy llmộc vào tiêu bản và múc độ phàn lích, màn); (rong (lói khi mòng hơn 
màng ngoài (Fiilk và Siiic, ]963). 

Máng khủng bào là nhưng phẩn chãi nguyên sinh bao quanh các khôn" bào. 

Cả hai lớp màng nguyên sinh và màng khống bào đều có cùng mội cấu tạo phân 
lừ lipoprotein. 

Phần cơ bàn giữa hai lớp màng có cấu lạo phức lạp. K. Poctc (1943) và công su 
dã xác định rằng: chúng được cấn tạo lừ một hệ thống các xoang, các lúi nhò và các rãnh 
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có cất tạo như màng ::gLycn sinh và màng khổng bào. HỄ Ihổng đó dược gọi là Ị án nội 
chai. '.hành lưới nội chai có thè nhẩn hay mang các hại ribo (hình I 7) Chúng khổng 
bén vững, số lượng và sự phân bố có sự thay dổi trong Cịiiíí trình sổng cúi! lố lùm 

Lưới nội chất cung cấp cho tế bào mội bé dày 
màng mỏng ben trong rộng lớn, các men thường phân 
bố thứ lự dọc theo các màng dó và cũng cung cấp cho 
lố bào mội hộ luống các ngăn như lách riêng các sản 
phàm trao dổi chất và có thế dược vạn chuyên từ phẩn 
này đốn pltíin khác cùa li 1 bào. Lưới Hội chai đạc irưnp 
dùi củ le hào (lỏm: VẠI và Hi Ui- VẠI, IIIIIIIIỊ; à lé l>;V> dộng 

Hình 1.6: Sự co nguyên sinh vật chúng phái triển mạnh hơn. 

Trong phán chát cơ bản, còn một cli.1t (rong SUÔI không màu dược gọi là chất 
nền, là phán nằm ngoài các màng mỏng của lưới nội chất. 

ninh 1.7: Sơ dà cấu lạo một phần lể bào vói lưới 
nội chất 

ì Vái li lé bàn; 2. Màng nguyên sinh chất. 3. Màng 
cùa lưới nội chút; 4. Khoang cùa màng lưới nội 
chấu .'>• Sưi liên lùn; tì Chất nen; 7. Không bào 

4.1.1.4. Vai trò sinh lý 

Chất tê bào là một chái sông cho nên nó có đáy đù mọi Ịiiệu lượng dặc trưng của 
sự sống như dinh dưỡng, hổ hấp, tăng trưởng, vân dộng... J 

Sự vận động cùa chất tế bào dẻ dàng quan sát trên lá rong đuôi chồn ựỉydrilla 
verlicillata), lá tóc tiên nước (Vallisnei ia spiralis). 

Sự chuyển (lộng "ày có thổ thành (lòng xung quạnh màng lố bìu) (hình Ì 8) h a 
(hành tia từ trong nhan tế bào ra màng vỉl ngược lại, với tốc dọ 0,3-1 2 mm/phút V li 
thuộc vào điều kiện nhiệt đọ và độ nhớt cùa chất lê bào. 

4.1.2. CÁC THÊ SÕNG NHÒ 

4.1.2.1. Thể tơ (Ty thẻ) 

Thổ tơ (milođioinli in) là các thành lổ hằng định của các thổ Iiguyôn sinh 

Người ta cho rằng chúng mang tính di truyền 1ÌỄI1 tục và hình như có phân h' 
(Weier). Thể tơ (từ tiếng Hy Lạp: mitos là sợi chỉ và chondrion là hạt nhỏ). Thể lo ch 
một số men oxy hóa chính và tham gia vào các phản ứng cùa chu trình Krcbs Đó là " 
chức thường xuyên có trong tế bào dưới dạng những hạt hay sợi dài khoảng 30 ụ m V 
dường kính (ừ 0,5 1,5 ụm (hình 1.9). Iliể lơ là những tổ chức rát nhò be chi gặp " 

lo 
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những tế bào có nhãn [hục (liuciiryirta), còn ó nlnrng lố bào liền nhan (Procaryota) 

không có tổ chức này. 

Thành phần hóa học cùa thể lơ, lính theo chất 
khô gồm: protcin 64,6%, glyccrol 28,8% chotcstcrol 
2,25%, phosplial 4,35%. Ngoài ra nó còn chúa mội 
cách chọn lọc các lon khoáng nlnr K* Na*, Mg2* và 
Ca2* và các vilamin (A, c, B2, B(„ B,2 và E). Dưới kính 
hiển vi quang học, thể lơ có hình giống như (ịuc tròn ở 
hai đẩu, hay hình cẩu, với một số lượng lừ 800 đến 

50.000 trong (ế bào; thể tơ chiếm 18% khối lượng tế Hình1.8: Sự chuyển động CI 
bào, 22% khôi lượng chài tê bào. c h á l t ế b à o ở l á t ó c tiénnuứ 

(VaHisnería spiralis) 
Soi trên kính hiển vi ti ÍCH lử mồi thế Kí được bao bời mội màng kép gồm 2 

ngoài và lronjj, để hởi giữa cliúnj> mội klìoun^ rỗng khoảng 100Â. Lóp màng ngoài nh 
lớp trong mọc lớn nliiéu gò (mào) xóịi vuông góc vói Irục cliínli cùa lliế to và giới I 
một vùng chất vô định gọi là chất nen. Bang một kỹ thuật dác biệi, Green và những ì 
bác học khác dã phát hiện liên lớp màng trong cùa thể lơ có nhiều hại gọi là oxysc 
nơi tập trụng nhiều enzym xúc lác các quá trình oxy hóa). 

Nhờ các enzym, Jjiể tơ được co: 
(rung tâm hô hấp và là nhà máy nỉ 
lượng của tế bào. Quá trình sinh lý ( 
biệl này xảy ra nhờ sự hấp thụ oxy và ( 
phóng C02 và nước cùng với những ni 
lượng cần Ihiêì cho hoạt động sóng củi 
bào. Hình 1.9: Thể lo 

1. Gà; 2.Lóp ngoài màng kép : .ỉ LỚI) li ong 
màng kép. Những nghiên cứu cùa Droz 

Bergeron (1965) và những tác giả k 
cho 

biết protein cũng dược lổng hợp trong the lơ. Thể lơ liên (ục chuyển động trong tế v 

chúng có đòi sống ngắn ngủi, thường chỉ 8 ngày. Chúng sinh sản hăng cách phân 
hoác nẩy chồi. 

2.1.2.2. The híp 

Lạp là những thổ của \\\ẳ nguyên sinli dược giói hạn lõ làng, có Ciíu trúc và c 
năng đặc biệt, ờ các thực vật bậc thấp có thể không có lạp hoặc chi chứa một hoặc 
lạp trong một tè bào, nhưng ỏ thực vật bậc cao mỗi thể nguyên sinh thường chứa ni 
lạp, (ế bào động vật không có bộ phân lương thích với lạp. 

Lạp là những thể nhói, chúng có (he biểu hiiịn nhũng biến dổi hình thể d 
amip. Về mặt siêu câu trúc, người la lliấy rằng lạp có màng giới hạn bên ngoài, thu 
là màng kép, có thể có mội hệ thống màng bên trong lương dối phức tạp, mặc dù ch 

I I 
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thay dổi vê cấu trúc chức năng, các lạp (lược liên hô với nhau qua sư hình [hành lừ nliữnê 
cấu trúc mầm tương tự ờ các mô phân sinh và một loai láp có thè biến dổi thành loai láp 
khác. 

Tùy theo bàn chất các chất màu mà người la phan thể lạp ra làm ba Inar lạp 'v c ' 
lạp màu và lạp không màu. 

a. Lạp lục 0<"H< 

Lạp lục dã là đùi dè tho nhiêu nghiên cứu trước và sau sự phái niên cùa kính 
hiển vi diện lử (Grawick. 1961; Men. 19fi2). Lạp lúc có nhiêu trong mo quang hợp chính 
li QUÍ; phin ì li Ị t cùa hí, thím}'. (iinj: ló thè «'| tác phin mím liu- khác I ÚM cfly vít ngay ui 
những mồ ờ sau cách xa ánh sáng như trong le bào mô mềm cùa các mô dẫn hoặc ờ phôi 
dược vỏ hạt và quà bọc kín. Màu xanh lục, có vai trò (lổng hóa ở cây xanh và lào. Ở thực 
vại bậc cao, lạp lục cỏ dạng hình cáu, hình bàu dục, hình lltáu kính hay hình thoi. Ở tảo, 
lạp lục dưới dạng kliác nhau gọi là thổ sắc. Các lliể sác này hình xoắn như ừ tào xoắn 
(Spirogyra sp.) cú dạng hình ngoi sao như ừ lào sao (Zvgncmu sp.) và dạng hình mạng 
gặp ỏ tảo sinh dốt (Oedogonium sp.) (li. 1.10) 

ninh IM); Thể sắc (lạp lục) ử Tào Ui,,!, Ị Ị Ị. C á u t ạ o l ạ p l ụ c 

A. Tảo sao (Zygnema xp.); B. Tào sinh đối (UcilnỊỊomuin Sơ dó cáu tao lạp lục (trẽn)-ì 

sp).; c. Tào xoắn (Spirogyra sp).; D DraiíarpdiuÌHisp Chất nền: 2 Hại 3 Phiến 

Mót phàn cùa lạp lục (dưới) 

Lạp lục có kích thước rất nhỏ: 4 - lo ụm. MỖI lạp lục đều được bao bọc bời :nõt 
màng kép gồm hai lớp màng cách nhau mỏi khoảng rồng (hình 1.11). Lớp màng ngoài 
nhẩn, lớp màng trong nhố ra nhiều phiến mòng, trên dó có những hạt xếp từng chông 
như úp bát nối các phiến lại với nhau lai chỗ này hay chỗ kia. Tại các hạt này tập trung 
chất diệp lục. 

Bằng phương pháp lố bào học và hiển vi diên từ người la đã xác (lĩnh Ihành phấn 
hóa học lạp lục gồm protcin, phospholipid. các chai màu. AKN, ADN... Cliíit màu gòn, 
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nhiêu loại nhưng các diệp lục (chlorophyll), chiếm chủ yếu, ngoài ra còn có 

carotenoid (caroten, xantophin) và nhiều chãi màu khác như Curoxanthin, phycoeryll 
phycoxyanin. 

b. Lạp màu (hình 1.12) 

Lạp màu là thể lạp có màu: vàng, da cam, đỏ hay một dãy màu Irung gian k 
thường tạo cho cánh hoa, quả, lá, rẻ cây những màu sắc khác màu xanh của diệp 
những màu này thuộc nhóm carotenoit.Lạp màu cũng có hình dạng rái khác nhau: I 
cầu, hình thoi, hình kim, hình dấu phẩy hay hình khối nhiều mặt. về câu trúc, lạp 
không có cấu lạo các phiến như ở lạp lục. Các chãi màu thường gặp như caroten (C# 

có màu đỏ da cam ờ củ cà rối và quà Gấc. 

Lycopin đổng phân của carolen, gặp nhiều ở 
cà Chua chín. xanlhophin (C„„I ì,/),) có mầu vàng C1 
các cày rung lá vé mùa lim; /caxỉinthin có li 
Nyỏ;capsanlhiri có Irong quà ỚI. (.'hức Háng chính 
lạp màu là quyến rũ sủi! bọ đổ thực hiện thụ phấr 
phát lán quà và hại. 

p 
ì"" 
in. 
p 
ì"-

bt-ai, 

Ịll-CH, 

Chlorophyll ứ 
Lạp không màu: 

Hình 1.12: Lạp mấu trong té bào quả 

I. CtmvulliuUI inajalix; 2 R()S<1 ( (IIIIIIII; l.Stnbus Ittniiịh 
4. CrưUietỊHS sangninea 

Lạp không màu là loại lạp nhỏ không mang màu và thường gập ờ những cơ I 
không màu cùa thực vại bậc cao, nhất là ờ các mỏ phối ngọn rễ, ngọn than, cánh 
màu trắng, nói nhũ của hại. 

Vồ hình dạng, lạp không máu có hình bàu dục, hình li ÔI), hình thoi hay hình 
Đó là những lạp Ihể nhò nhít thường tập trung quanh nhân lé bào hoặc nằm rải rác I 
chất lố bào. Ta ló the quan sái lỉi|) kliúiiỊi màu ờ lố hào bì lảu hì lá cíìy Lè bạn (/? 
dìscolor), lá Khoai lang ựpomnea batatas) lá Thài lài tía (Zebrìna pendul. )... 

l i 
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Hình 1.13: Lạp không màu ờ 
Philodendron grandiỊlorum 

ỉ. khônf> bào. 2.Chấí tế hào; ? 

Lạp không bào; -4, Nhân tế bào 

Lạp không màu là nơi đúc luyện tín*1 kỹ1 

vì các glucid Lòa lan , r o n g c h ấ , l ế b à o , h ư ờ ng k é o 

đến lạp không màu rồi tích lũy dưới dạng t i n h 

hội.Chính vì vạy mà lạp không màu còn hay gặp 
ờ các cư quan dự trữ đuôi đất như thân ré. rê c ủ 

và than cù. Ngoài ra một số ý kiến còn cho rằng 
chính lạp không màu còn có khả nàng tạo mỡ và 
tạo prolú! trong tế bào. 

Lạp không màu (hình 1.13) có thể chuyển 
lliìmh lạp lục cho nón cù khoai tay i\ể ra ánh súng 
la Ihííy có màu xanh lá cây. Lạp lục, lạp không 
màu 

và lạp màu có mOíi quan hộ với nhau. chúng có cùng nguồn gốc lừ tiền thể lạp, từ đấy có 
thể chuyển thành lạp lục, lạp không màu hay lạp màu theo sơ dồ dưói đây: 

(3) Lạp màu 

(4) Lạp không 
mau 

Lạp lục (2) 

f 

Tiên Ihò lạp 
(1) 

4.1.23. Thể golgi (dictiosom) 

Năm 1898, nhà tê bào học Ý Golgi bằng phương pháp thấm bạc trong những tế 

bào thần kinh đã phát hiện những mạng dặc biệt nằm trong chất tế bào ông gọi chúng là 
"bộ máy mạng lưới bào trong" sau đó gọi là thổ golgi (hình 1.14) Sự có mặt của thể này 
cho tỏi nay đã (lược nhìn thấy trôn kính hiển vi diện lừ và nó có trong cả tế bào dộng vạt 
cũng như thực vật (mãi năm 1957 mới phát hiện thay ờ lê bào thực vặt) 

Ve hình dạng, thể golgi 
gồm những mạng hình đĩa dẹt hay 
các lấm bẹt mỗi tấm chứa 5-10 túi. 
à dâu mỗi tấm có một số bong 
bóng nhỏ vã phía bề mặt nhiều 

bong bóng lớn hem. Nguôi ta cho 
rằng các hoạt động tiết xảy ra ò thể 
mang lưới, kể cà hoạt dộng liên 

Hình IM: Thìgolgỉ l l u : m d Ể » sự tạo vác!, 
(Mollenhaucr và cộng sư 1961) 

/. Túi dẹt; 2. Bóng nhò 

14 
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Thể golgi được cấu tạo bời Pliospholipid, protein và cả phosphalasa acid nài 
trong các túi của (hể này. 

Thể golgi có vai trò quan trọng trong việc tạo màng khung cứa tẽ bào thực vệ 
Ngoài ra lại (lay liến hành lổng hợp các polysai arit và là nơi lích lũy proicm. 

2.1.2.4. Thể ribo ( ribosom) (hình 1.15) 

Nhờ kính hiển vi điện tử, giáo sư Paladc (1933) đã phát hiện ra những hạt hìn 
cầu nhỏ, kích thước khoảng Ì và gọi là thê ribo (ribosom) do nó rái giấu ARN. Th 
ribo tổn tại trong tế bào đuối dạng tự do hay dạng chuỗi nhỏ ( 5-10 ribo) gọi ì 
polysom. "'•?!*•• 

Mỗi lliể ribo dược cấu lạo lừ 2 dim VỊ nhò hình cíỉu. Tliànli phàn hóa học chín 
cùa thể ribô gồm nước 50%, ribonucleoprotein 50% (trong đó ARN 63 % còn protein 3 
%). 

Thể ribo có vai trò quan trọng trong quá trình lổng hợp proicin vì chúng là ne 
thu hút đầy các amino acid, lựa chọn và sắp xếp thànli chuỗi polypepliđ. Cán chú ý th 
ribo chì giữ vai trò quan Irọng này khi họp thành chuỗi polysom. 

4.1.3. THỂ VÙI - tfu£ ĩ<° 

/ Thổ vùi là những thể 
Ị nhỏ bé trong chất lê' bào và là 
/ những chất dự trữ hay cạn bã. 

4.1.3.1. The vùi loại tinh 
bột (hình 1.16) 

ARN, 
Aminhaàd b * C , M ồ t inhmùA 

Đây là loại chất dự 
trữ phổ biến nhất trong tế Hình LU: Thề nho 

bào thực vật (trong cù, thAn 
rẻ, hạt...). ti. 7 hè nho; b. Thè l ibo trung I hức nâng lổm; hợp 

protein 

Mỗi loại cầy có dạng linh bột riêng, kích thước cũng khác nhau cho nên dễ dàn 
phân biệt giữa chúng vói nhau. 

a. Hạt tinh bột Khoai tây (Solamtm liihcrositm) thường có hình trứng: ỏ phía dà 
nhỏ cố một điểm sám màu gọi lít rốn. Xoay quanh lỏn là những vòng dỏng làm gọi ! 
vân lăng trưởng có độ ngậm nước khác nhau. Kích thước hạt tinh bột Khoai lây khá lổ 
có thè tới 160 [im. Thống thường các hạt linh bột dứng riêng (hụt dơn) có khi hai ba hi 
dính lại vói nhau (hạt kép ) hoặc hai ba lụ i được bao chung những vân tàng trường (hi 
nửa kép). Nếu soi hạt tinh bột của củ Khoai tây đang nẩy mầm ta thấy rắc hạt bị ni 
rách nham nhờ (hạt bị ăn mòn), 

b. Hạt linh bột Đạn (Phaseolns sọ.) có hình bầu dục, rốn dạng rãnh phán nhánl 
vân tăng trường khó phân biệl. Kích thước trung bình 70 [im. 
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c. Hạt tinh bột Ngô {Zea mays) có 
hình nhiều cạnh, rốn hình sao nằm ờ 
giữa, vân tảng trường khó thấy. Kích 
thước trung bình 25 ụm. 

d. Hạt linh bột Sún (Manihot 
esculenta) có hình nhu những cái 
chuông, rốn là dấu chéo (x) nhỏ nằm lệch 
vẻ phía dinh chuông, vân lãng trường khó 
thấy. 

1% Hại tinh hội Mì (ÌIÌIÌIIIIÌI vuliiiur) 
trông như những đĩa tròn xoe, dẹt rốn là 
một điểm ở giữa với các vân tăng trường 
đổng lâm, kích thước khoảng 50 ụm. Bôn 
cạnh loại hạt tinh hội hình dĩa rải rác 
nhiều dám tinh bột nhỏ như tinh bột gạo, 
kích thước khoảng 5 ụm. 

f. Hạt tinh bột Cạo (Oiyza stiiiva) có hình nliicu cạnh nhò li ti, lliường tụ tập 
thành lừng đám. Rốn là một diêm ờ giữa, van lăng trường khổng phan biệt. Kích thước 
5ụm. 

g. Hạt tinh bột trong nhựa mủ cây XƯƠIIK rắn (ư.uỊìhorhia núm) có những hình 
thù dặc trung nhu hình que, hình chấm, hình quà (ạ, hình xương ống. 

Có thể dựa vào hình thái các hạt tinh bội và tính chất cùa tinh bột để kiểm 
nghiệm thuốc và bột dược liệu. 

Ngoài sự nhận dạng bằng kính hiên vi. có thổ căn cứ vào đặc điểm lý hóa để phát 
hiên sự có mạt hay không có của các hạt tinh bột. Do các hạt tỉnh bột dược cấu tạo từ 
những tinh thể hình kim xếp vuông góc với van tăng trường thành từng lớp, nên khi soi 
trên kính hiển vi phan cực la thấy xuất hiện chữ tháp đen mã chỗ giao nhau lại chính là 
rốn cùa hạt linh bột. 

Mặt khác linh bột là những polysacarit (C6II,nO,)n nôn gặp iod (rong kaliiodua sẽ 

bắt màu xanh (len rai đặc hiệu, giúp ta phát hiện dễ dàng. 

4.1.3.2. Thổ vùi loại protid K '•<*> ) 

Trong chất tế bào lổn tại những hạt protid dự trữ, không màu chiết quang 

thường hình cầu hay bầu dục, được gọi ]àhaljỊ]ơron (hình 1.17). Kích thước trung bình 
50 ịìm. Về càu tạo, hạt iilơion dược bao liừi màng hàn chít prolid nhung không định 
hình, bên trong CÓI 2 khối hình cầu gọi là á cầu và một khôi hình nhiêu cạnh gọi là á 
tinh. 

llìnli í.16: Hại linh bội 
ỉ Tinh bột Mì (Triticum vulgare); 2. Tinh bội 
Khoai láy (So! (ì mi in luberosum); 3.Tinh bội 
Dâu ịPhascolm sp-ì; 4. Tinh hột Ngô (Zea 

nin y: í), 5 Tinh bột gạo (Oryzd sativa). 
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Á cẩu là khối chất phyl 
( muối canxi và mag 
inositol phosphal). Á tii 
là khối protid kết tinh I 

phổng lên khi gặp nư< 
nhưng không tan troi 
nước. Hạt aloron là ( 
các không bào khô ] 
khi hại chín (hạt Thí 
đẩu, hạt Đâu, hạt các c, 
họ Lúa, họ Cần). 

2.1.3.3. Thể vùi loại lipiri 

Thường gập nong chất tế bào thâm chí cả trong lạp lục những giọt dầu nhỏ hìr 
cầu, không màu hay màu vàng, rất chiết quang, không tan trong nước, chỉ tan tror 
dung môi hữu cơ (benzen, etc, clorofoc, ...) Với acid osmic chúng bắt màu đen, Vi 
sudan IU cho màu đỏ da cam. Có ba loại giọt dâu: 

a. Giọt dầu mỡ: loại này thường ít gặp ỏ tế bào thực VỘI, thường thấy trong h 
Lạc, Ngô, Trẩu, Thâu đẩu ..V..V... Dầu không mùi, để lại vết mờ (rên giấy. 

b. Giọt (inh dầu: loại này gặp nhiều ớ một số họ thực vật (Lcimiacrae, Asieracea 
Louraccae, Viperactae, ...) Tinh (làu là những sàn phàm dễ bay hơi và có mùi. Đó 
những hydrocarbon (ecpenic, và pentadien (C\H8). Chúng là nhũng sán phẩm thải h 
của các quá trình chuyển hóa trong lố bào. Tinh dâu thường gặp ờ những bộ phận khí 
nhau của cây như ở lê' bào biểu bì tiết trong cánh hoa (hoa hổng, hoa nhài, Ngọc lan), 
tế bào tiết trong mô mềm của thân Trẩu không, Long não; ở các túi tiết trong lá Bưc 
Chanh, những ống tiết (Mùi, Thìa là) nhũng lỏng (lối (Bạc hà, Hương nhu). 

Tinh dầu thường chiếm một tỉ lệ rất nhỏ khoảng dưới 1% (theo khối lượn 
nhưng có giá trị trong ngành dược và công nghiệp. 

c. Nhựa và gôm: là những sản phàm hóa học rất thay đổi. Chúng là kết quả CI 
quá trình oxy hóa và irùng hợp hóa một số (lẩu. Các nhựa và gôm thường gặp iror 
những ống chứa đày nhựa và gôm (lo những tè bào tiết ờ xung quanh tiết ra (Thững, S; 
sau, Màn , V...V...). Ngoài ra nhựa còn gặp cá trong ống nhựa mủ (Cao su). 

4.1.3.4. The vùi loại linh thố 

Là những chất cặn bã kêì tinh. Trong lẽ bào thực vặt thường gặp hai loại tinh thi 

a. Tinh thể canxi oxalat (hình 1.18:1-3): trong quá lành trao dổi chít xuất hù 
một số Ihànii phàn mà c.ìy xanh không sứ dụng được như acid oxalic và cation Ca 
Chúng kết hợp với nhau lạo thành canxi oxalíit kết tinh. Các tinh (hể này dưới nhiều hìi 

Hình 1.17: Hại Atơron 
A. Các hạt alơron trong tế bào; B. Một hại Alơron 

ì. Á tinh; 2. Á cáu;Chất vỏ định hình; 4 l ồ qua màng lê' 
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dạng khác nhau giúp người dược sĩ phân biệt các loại dược liệu và cây thuốc. Tinh thè 
canxi oxalat gặp ờ tế bào nhiều loài và ờ nhiều cơ quan khác nhau cùa cây:ờ vỏ củ Hành, 
tinh thè có hình lăng Irụ đứng riêng lẻ hoặc kết hợp vói nhau thành hình chữ Ihập; ở l á 

Trúc đào, tinh thể hình khối nhiều mặt hình cầu gai hay hình quả dâu: ờ lá Bèo lây có 
hình kim : ờ lá Cù dộc dược linh (hổ có hình như hạt cái... 

Hình l.l'8: Các loai tinh thể 

ì rinh ihếí iinxi OMiliil trình lăng 
trụ. 2. Tinh the (an.xì oxaỉat hình 
I líu f!<ii; ĩ , Tinh liu' I Iinxi oxtttat 

hình kim; -í- Tinh thểcanxi 
carbonat ờ lá da 

b. Tinh the cunxi carbonat (hình 1.18:4): trong lá Da, lá Dâu tằm, lông che chở lá 
Vòi voi, thường gặp loại tinh thể canxi carbonnt có hình một khối xù xì nhu quả Mít, 
nhiêu gai nhọn gói là nang thạch. 

4.1.4. KHÔNG BÀO 

Không bào là những khoảng trống trong chát te bào, chứa dầy chát lòng gói là 
dịch không bào hay dịch tế bàq/Toàn bộ các không bào trỏng một tế bào gọi là hệ 
khổng bào. 

Bằng thuốc nhuộm tế bào như xanh ìnelhylen, xanh crcsyl nguôi ta đẽ dàng quan 

sái được các không bào. ở tế bào mô phan sinh không bào nhỏ li li khó phan biẽt, 

chúng rất nhiều và chứa dịch dạm đặc. Ở những tê bào dã phái triển, các không bào lập 
hợp lại, nên số luợiig giảm di, nhưng kích thước lai lem lên. ở các tế bào già thường chi 
còn một khổng bào lớn nằm ờ giữa, nó dày nhan và cliiít tố bào ra sát vách tế bào hết 

chức năng sống, lúc dó thường tế bào chì còn vách và không bào. 

Về thành phẩn hóa học của dịch lố bào, chúng la cẩn quan lâm vì chính những 
thành phần này đã dóng góp cho ngành dược những chất có tác dụng chữa bệnh quan 
trọng. Các thành phần đó gồm có: 

Nước chiếm môi l i lẹ khá lớn, có lliể lúi 9() Qy r . Nhưng ù một số hại I ' 
nước chỉ có 5%. 

Các muối khoáng như CaSQ, ừ lào xanh lục (Closterium), CaCO,, CaQO V 

Protid đem giàn như hại alơron xuất hiện khi không bào bị khô lại lúc hạt chín 

ì fi 
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Các gluciđ trong dịch tế bào có nhiều le 

khác nhau: monosaccharid (Gluco.se, íructosi 

disiiccharid (saccharose) và chủ yêu là tinh bột, ngc 
ra còn inulin (hình 1.19), mội dồng phân cùa tinh b 
nhưng tan (rong nước và kết (inh thành những tinh t 
hình cầu khi ngâm trong cồn cao độ. 

- Các acid hữu cơ như acid oxulic (ở cây Ch 
me đai), aci.fl malic (ở quả Táo tây), acid tactric (troi 
quà Nho), acid citric (trong quả Chanh). 

Các alcaloid như nicotin (ờ cây Thuốc lí 
si ì y c lu liu (Iroi)g hạt Mũ liên), morphin ((rong nh 

Hình 1.19: Tinh thểinulin trong T l m ỏ c Phi*n>. q u i n i n ( , r o n e v ỏ cẳy Canhkina),( cafe 
ri củ Thược dược (Dahlia sọ.) ư°"& l>ị'l Cà phê), alropin (ừ cay Cà dộc dược), coca 

(trong Li cầy Có ca), epheclrin (ờ cây Ma hoànỊ 
VA'...dược dùng làm thuốc. 

Các glycosid như saponin (ờ quả Bố kết, Bồ hòn), Ihevelin (trong hạt Thôi 
thiên), neriolin (trong lá cây Trúc dào), digitalin (irong lá cây Dương địa hoàng) v.v... 

Tannin trong lá Chè, búp Ôi, Sim, Ngũ bội tứ, v.v... là những chất có vị chát 
tác dụng săn da, được dùng chữa ỉa chảy. 

Các chất màn lan (long địch lê' bào làm cho hoa quả có màu, như chất màu thu 
loại anthocyan làm cho cánh hoa có màu dò, lam, lim,... Chất màu Ihuộc loại anthoch 
cho màu vàng ớ cánh hoa, quá Cam, Rưởi... 

Viiamin: trong dịch tê bào có nhiều loại viiamin khác nhau như viianiin B( ở cá 
gạo, vitamin A ỏ Cà rốt. vitamin c ỏ Chanh, vitamin E ờ vỏ Đỗ, Lạc, v.v... 

Enzym là những chất xúc tác cùa các phản ứng hóa học trong các quá trình tr 
dổi chất của lê hào. 

Kích lố thực vát hay phytohonnon là những chãi có tác dụng diễu khiển q 
trình sinh Iriíởng và phát triển ra hoa và kết quà cùa cày. 

Các phyioncid là những chai do tế bào ì lết ra dể bảo vệ chống nhũng xâm nh 

của sau bọ và nhũng llụrc vạt khác; Tói, ì lành hay li ỐI ra những thất này. 

Cao su, ít gặp hơn, chù yếu ớ cAy Cao su, còn có ờ cay Da húp (lò. 

Nhựa và gôm, chỉ lì gặp ờ một số loài li lực vạt khi bị (hương tổn nhu Thòng, 5 
sau. Bỏm Sau sau đổ dán kính, bỏm lỏlu chữa ho, nhựa Thông láy lccpin, tinh dầu 
colophan. 

Về vai trò sinh lý, ngoài chức năng tích lũy các chất cặn bã và dự nữ, không ì 
còn có vai trò quan trọng nhò lính Ihấm thấu cùa dịch tế bào mà sự biểu hiện rõ nhà 
hiên tượng co nguyên sinh kin lố bào dược (lại vào (lung dịch ưu trương và ngược lại 
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có hiện tượng trương nước khi đặt tế bào vào dung dịch nhược trương. Cây non xanh tươi 
khi được tưới đù nước, nhưng khi Ihiếu nước hoặc ười nàng thì cây bị héo do có hiện 
tượng co nguyên sinh. 

4.2. NHẢN TẺ BÀO 

Tai cà các té bào Thực vật (trừ 
nhóm IVocaryota) liêu chứa một khôi 
hình CÀU ờ trong lố bào, gọi là nhan. 
Năm 1831 nhà thực vại học Anh 
Brown làn dâu liên dã lìm thấy nhân 
trong lể bào cùa cây Lan. 

Mỗi tế bào thường chì có một 
li li An. Tố hào Vi khuân khổng có nhân 
điên hình chi có chai nhan khuyếch tán 

(rong chất lố bào. Tế bào cùa Tảo lam 
cũng khổng có nhan nhưng có thổ 
trung tam. Tố bào của c;íc loài Tảo và 
Nấm có một hoặc nhiều nhân; ờ một 
số loài Nấm, có giai đoạn tế bào hai 

nhan (Nam lúi và Nam dám). 

Hình 1.20: Nhàn tế bào 

Ị , 2, .ỉ. Nhón tó hai hạch nhản (ĩ le bào 

Hyacinthus; -1. Nhân tế bào Oi Iiirhoẹaliim, ĩ. (ì 

Nhân tế hào cuông lá /'('lai'ỊỊOiúum, 7 Nhàn n1 

bào nhầy Móc; (ì. Màng nhân, b. Chài nhãn, f . 
Hạch nhàn 

_ cl(Lf 'tí \ln (jjjỳ»f túc Jịợ'f V oi 

Nhan thường hình cầu có khi kéo dài ra Irong các (ế bào hẹp dài hoác nhân đét 
hình đĩa ở những tế bào già (hình ] .20). 

Kích thước trung bình của nhan lừ 5 đến 50 ụm. Nhân rất nhỏ ờ một số loài Nấm 
(0,5-3 pin) và rất lới! ử một số cay thuộc lớp Tuế (500-600 ụm). Giũa Iliổ lích cùa nhan 
và thể lích cùa chất lố bào có một ti lộ nhất định gọi là " (ì số nhan - chất tế bào" 

Đôi khi nhan bị lôi cuốn bời sụ chuyển động cùa chất lố bùn hoặc di chuyển tớ" 
chỗ mà hoạt dộng của tế bào mãnh liệt nhất. 

Nhân ờ trạng thái nghi giữa hai lẳn phân chia gồm màng nhan, chất nhân và Ì 2 
hạch nhân. 

4.2.1. MÀNG NHÂN 

Là một màng kép gôm hai lớp (lipoprolciii) cácli nhau bói một khoảng Tổn 
(200-300Ả). Màng này có cùng dạng siCu hiên vi như màng kép cùa mạng lưới nội chất 
hơn nữa hai loại này có thể liên tục với nhau vì mang lưới nội chất cũng dược nối liền 

với các sợi Hôn bào, hình như có một hộ Ihrtng màng lic-n lục lổn tại giữa các nhân cùa té 
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bào lăn can, trẽn máng nhân có các lò nhỏ, qua dó nội dung cùa nó hoa lăn với chất 
bào bao quanh. 

Màng nhân có línỊucháLlạnUliọi, nỏ iiLbiến_dổLkhLnhân phân chia. ờ cuối pl 
đầu, màng nhân phá vỡ bằng những thực thể của mạng lưới nội chai, ờ pha cuối, Ci 
thực thể tương tự hợp nhất lại, bao quanh các thể nhiễm sắc và tạo ra màng mói bi 
quanh nhân con. 

4.2.2. CHẤT NHÂN 

Là một chít phức tạp gồm dịch nhân vã chấLnỊiịẻm sác. Gọi là chất nhiễm sắc 
nó dễ bắt màu trong các phương pháp nhuộm tế bào; nó (hường ờ dưới dạng những h 
rất nhỏ huy xốp thành hình mạng lưới. Kin nhan bước vào phân chiu, chất nhiễm sắc 
chuyển thành thổ nhiễm sắc có số lượng và hình thể đặc trung cho từng loài. Chất nhỉ 
có độ pH acúl 4-5 và có dí) chiết lỊiiuiiị; lớn lum chai lố bài). 

Tỷ lệ protciu trong chai lố hào cao hơn trong nhan. Một trong những chất kh 
nhau quan trọng vẻ mặt hoa học giữa nhãn.và cjiất tế bào là bản_chất và lương các ác 
nụekic. Acid desoxyribonucleic (ADN) là (lặc điểm riêng biệt cùa nhân (Mirsky 
Osawa, 1961) và được coi là thể mang chái di truyền. Số lượng lương đối cùa AE 
trong mỗi nhân tuy Ihuôc vào mức độ da bội (hể trong cơ thổ. Acid ribonucleic (AR1 
trong chất lê' bào thường phong phú hơn trong nhăn và trong phạm vi nhân thì nó 
thành phẩn đặc trưng cho hạch nhàn. 

4.2.3. HẠCH NHÂN w láp U j tf>N tWy V 
ì • tá IM di ' í fbfc 

Trong mỗi nhản thường có mội hai khối hình cầu chiết quang hon chất nhân, % 
là hạch nhân. Nó là một lổ chức không có màng riêng và bị biến mài ở pha đầu, như! 
xuất hiện lại ờ pha cuối của sự phân chia nhân. 

Hạch nhan rãi giấu ARN, nó thum gia tổng hợp ẠRN và prolid. Nhân chứa 80 
' protein, 5% là pliospholipidTĨO % ADN, 3,7 % AHN và 1,3% ion kim loại, trong 

ADN, ARN là thành phần quan trọng nhất quyết dinh vai trò sinh lý quan trọng c 
nhân. 

Nhân có vai trò sinh lý quan trọng đặc biệt trong dời sống cùa tế bào. Nó 

nhiêm vụ chủ yêu duy trì và truyền các thông tin di truyền. Ngoài ra nhân cũng có ì 

trò quan trọng trong sự trao đổi chát và Iham gia các quá trình lổng hợp cùa lố bào (hì 
1.21). 

Nhân có vai trò trong việc hấp thu cùa lồng húi của rễ cây cho nên nhân thườn) 
đầu ngọn các lông húi. Nhân có tác dụng đối với sự lạo vách lẻ' bào. Điều đó dê nh 
thấy, khi tế bào bị rách ờ chỗ nào đó thì tức khắc nhân sẽ kéo lới đó để tham gia làm c 
vết thương chóng thành sẹo. 

Comaiulon và l7oiibrmic (1939) bàng máy vi (hao lác lấy nhan khỏi con Amíp 
thấy tế bào không nhàn sẽ chát sau vài ngày. 

7\ 
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Hình 1.21: Vai trồ cùa nhân trong việc truyền 
thõng tin di truyền và lổng hợp protein trong lẽ 

bào 

ỉ. Nhãn;2. MỌIIỊỊ lưới nội chối; ĩ. Thể nhu 

4.3. VÁCH TẾ BÀO THỰC VẬT 

Dangcard đã cải (ố hào lỏng rê 
thành những mành lông không có 
nhân: chỉ sau vài giờ những mành lê 
bào này sẽ chết. 

Hammcrling lách bò nhân duy 
nhất ừ cán của ráo Dù (Aceỉabularià) 
rồi cắt bỏ chụp di thi nó không còn 
kha nâng l;ti tạo lại mọi lái chụp khác. 
Nhưng nếu ghép lại nhan vào tào dó 
thì lại thííy xuất hiên mội chụp mới. 
Điều đó cho la thấy vai trò quan trọng 
của nhân. 

NhAn còn có vai trò rất lớn 
dong việc điêu hòa các sàn phẩm 
quang họp trong việc tạo (hành tinh 
bội. 

Vách tế bào là lớp vỏ cứng bao bọc xung quanh lé bào, ngăn cách các tế bào với 
nhau hoặc ngăn cách lố bìu) với mòi (mừng ngoài. Những tế bào có vách dược gọi là 
dermatoplast (thổ nguyên sinh có bao). Sư có mặt cùa những vách không phải là chất 
nguyên sinh dược coi lù dặc điểm nổi bại dể phan biệt lố bào Thực vạt và tế bà Động vạt 
Một số tế bào Thực vại không có vách (các lố bào di động của (Tào và những lế bào giới 
tính ở Thực vật bậc (hấp và bậc cao). Một số lì lê bào Động vật có vách (những lê' bào 
này thuộc các cơ thể bậc thấp). 

Vách lố bào đặc trưng nhu một thành phẩn không phải chất nguyên sinh vì sau 
khi hình thành nó không có sự trao đổi chai. tuy nhiên ờ mội số IC' bào sổng trường thành 
chất tê bào có mặt trong vách ở các sợi liên hào. Václi lê bào làm cho hình dạng c Q a j£ 
bào và kết cấu của mô rất phong phú. Nó có chức năng năng đõ kể cả ờ tẽ bào sống và tế 

bào không còn sống, giúp cho phẩn khí sinh của cay ờ cạn chống lại tác dộng cùa tro 
lượng và bảo vệ chúng khỏi sự khô héo. Vách giữ vai trò quan trọng trong các h i 
động hấp thu, hô hấp, thoát hơi nước, di chuyển và bài tiết. 

4.3.1. CẤU TRÚC VÁCH TỂ BÀO 

Như chúng ta đã biết ờ phần trên, tế bào thực vật gồm phần vách tế bào ba 

quanh thổ nguyên sinh phù hợp với kỗì quà khảo sái cho lliấy mõi le' bào trong mỗi (, 
đều có vách riêng của nó, vách của hai le bào cạnh nhau tạo nên một lớp kép. Lộp ỵ " 
này được cáu lạo bời các lớp sau: 

Phiến giữa-lỞỊ) pcctin. Chất pectin cũng là mội polysaccharit, thường là vô (linh 
hình rất háo nước và không có hoạt tính quang học, gặp nước nó dẻ phồng lên tao thành 
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gcl và chất nháy, lạo các khoảng gian bào Irong các tế bào mô mém. Pectin khổng 
Irong thuốc thử Schweilzer. Lớp peclin tao nén một lớp như xi mãng gắn các 
cellulosc cùa những tế bào lân cân lại với nhau. Ở các tế bào mô gồ phiến giữa lhư< 
hoa gỗ. 

Vách cấp một-lứp cetlulose là vách thật đầu tiên được tạo thành trong một tế 

tế bào dang phát triển và là (hành phàn duy nhất có trong nhiêu loại tế bàu (hành p 

gỗm ccllulose, hernicellulose và một phần pectin đôi khi hoa gỗ, vì có cellulose ; 
vách cấp một không đẳng hướng quang học. Lớp cellulose tạo (hành một vỏ cứng chi 
quanh tế bào. Chất cellulose dó là một polysaccharid, công thức (C(1Hi0O,)„ giống ! 
linh bột nhưng trị số của n lớn hơn và vào khoáng 3000 (ói 30.000. 

Cellulosc không tan trong nước và các dung môi khác nhưng tan trong thuốc 
Schwcilzcr lức là dung dịch oxyl (lổng nong ammoni hyilroxyl. Ccllulose bén vững 
nhiệt độ cao và có thổ đun nóng tới 200' (.' mà khổng bị hòng. Ccllulosc có tính mèm Ì 
(uốn cong dược). Khi hi aciil lác (lụng, tcllulosc bị thủy phân thành ccllulobiose 
thành glucose (ứng dụng trong công nghiệp chê đường từ mạt cưa). Ccllulose tác di 
vói iod-iodid cho màu nâu: với kẽm cloiodidôch màu lam tím, với son phèn cho r 
hổng. Với acid suníuric, cellulose biến thành amyloid (chất trung gian giữa tinh bội 
cellulose). Chỉ có một số rất íl động vạt ân cò (nhờ vi khuẩn trong dường tiêu hóa 
Nấm mới có khả nâng phân hủy được cellulosc. 

Chai hemicellulose: kèm thòm với 
lớp cellulose ỏ những tế bào mội số cây. Nó 
được coi là một chất dự trữ glucid có ở hại 
Mã liền, Bồ kết, v.v. Đuối tác (lụng cùa men 
hemicellulosecidaza, hemicellulose cho các 
dường có thành phần cũng là một 
polysaccharid nhưng ít phức lạp hơn 
cellulosc. Vách cấp mội có sự phan láp (lo sự 
sinh trường theo chiều dày đã sảy ra sự lắng 
đọng liên lục của các lớp (hình 1.22). Vách 
cấp một thường được liên kết với thể nguyên 
sinh sống. 

Vách cùa lè' bào mô phân sinh (tế bào 

(lang phái triển), còn giữ lại chất nguyên sinh 
trong thời kì lội dinh cùa sự nướng thành vè 
sinh lí. Sự thay đổi chiều dày vách và các chất 
hoá học sảy ra ờ vách có thể thuận nghịch, ví 
dụ vách của tầng sinh gỗ thay đổi Ihco mùa, 
vách của nội nhũ ờ một số hạt thường bị tiêu 
hoá trong thời gian nẩy mầm. 

Hình 1.22: Sư đồ câu tạo vách cấp 

Ì. Các lớp cellulose; 2.Sợi nhò; 3. Mix, 
Chuỗi cellulose; 5. Phiến dũa; ố. Cái 

cellulose cấp 2; 7. Lớp celluio.se cấp ì; 
nong cùa màng cấp 2, 9. Lớp ngoài cúc 

cấp 2; lũ. Lớp giữa của mảng cấp 

:> í 
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4.3.2. CÁC LỖ VÀ ỐNG TRAO Đổi 

Tế bào có vách dày cẩn có các lỗ để trao dổi các chất giữa các lể bào ở cạnh 
nhau. Nếu vách tế bào rất dày các lổ đó sẽ biến thành những ống nhỏ trao đổi, xuyên 
qua các lỗ và ống trao đổi là các sợi nhỏ li li nối liên chất lố bào của các lé bào cạnh 
nhau và được gọi là sợi liên bào. Nhờ dó sự (rao đổi của các tế bào cạnh nhau dê dàng 
tạo nên sự thống nhít về chức phận giữa các lố bào cùa cùng một mô. 

4.3.3. SựTẢNG TRUỦN(; CỬA VÁC! I TÍ? HÀO - VẨU i CẤT 2 

Lớp cellulose có thể tăng lên về diện tích do lác dụng của các kích tố thực vật 
loại auxin làm tăng (inh dẻo của lớp cellulosc; dưới áp lực của chất to bào lớp cellulose 
sẽ căng ra, các mixen mới xen thêm vào giữa các mixen cũ, lạo vách cflp hai. 

Lớp cellulose còn tăng theo bề dày bằng cách phủ thòm những lốp ccllulose mới 
vào mặt trong cùa lớp cellnlosc cũ. Sự dày lẽn này không đổng đêu thường để lại nhiều 

chỗ dày mỏng khác nhau, do đó lạo các lỗ cùa vách tế bào. Những chỗ dày lên của vách 
t í bào có khi mang hình dạng dặc sắc như gai nhò ngoài hại phan hoa ram bụt, tạo 
những vòng xoắn ờ vách bốn của mạch gõ. 

4.3.4. SỰBĨẾN DỔI CÙA VÁCH TẾ BÀO 
í 

Vách lố bào thực VỘI có thể iliay đổi linh chất VAI lý và (hành phàn hóa học đổ 
đáp ứng với những chức phạn (lặc biei Sự biến dổi này lùm lăng (lọ LỨIIỊ; rắn, dẻo dai, và 
bền vững của vách tế bào. 

- Sự hóa gỗ: một trong những biến dổi thường gặp ờ thực vật bộc cao là sư hóa 
gỗ của vách tế bào. Gỗ (lignin) là một chít rất giàu carboiì, nhưng nghèo oxy hơn 
cellulose. Gỗ cứng rắn nhưng lại đòn và kém dàn hổi lum cellulosc. Gỗ không tan trong 
nước và các dung môi kể cả thuốc thừ Schweitzer mà dẻ tan trong canxi bisulíit nóng 
Vói anilin suníat gỗ nhuộm vàng; vói xanh methylerryà phẩm lục iol gỗ nhuộm màu 
xanh. 

- SuLhóa khoáng: xảy ra trẽn toàn bộ hay chi từng phẩn cùa vách tế bào với các 
chất khoáng khác nhau trong dó thường Ihấy hơn cà là bioxyt silic (Si02) và canxi 
cacbonat (CaCO,). Sự hóa khoáng này làm cho vách tế bào thêm cứng rắn và bền hơn 
Màng tế bào phủ thốiĩi bioxyt silic thường gặp ở các cây họ Lúa {Poaceae) họ Cói 
(Cyperaceae) họ cỏ tháp bút (Equìsetaceae), v.v... vách tế bào phù canxi carbonat gặp ỏ 
mặt lá và thân các cây họ Bí (Cucurbitaceae) và họ Vòi voi (Boraginaceae). 

- Sự hóa ,bẩn: vách lê' bào có thể biên đổi thành một chát có bản chất lipid đuơc 
gọi là chất bần (suberin). Đó là este của glyxcrol với các acid béo khác nhau. Sụ biến 

đổi này làm tế bào bị chết vì chất bàn không tham khí và nước. 

Sự hóa bẩn chì gặp ờ những lố bào cùa tnrt che chờ làm nhiêm vụ lức vệ. 
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"í sưiióa cUlinrvách ngoài của lê bào biểu bì phủ thêm mội chát có bản chất lipií 
và gọi là chài cutin. Đó là mội chất không thấm khí và nước tạo thành lớp bào vệ, gọi li 
táng culin. Tầng này có thể dày hay mỏng lũy điêu kiện sống của từng loại cây. Các cà] 
mọc ở vùng khô, nóng thường có láng culin rối dày. 

- Sự hóa sáp: mặt ngoài vách lố bào biểu bì có thể phủ thêm lớp sáp mòng trốn] 
trắng như phủ phấn, gặp ờ vỏ quả bí, thản cây mía, vỏ táo tây, quả nho. 

- Sự hóa nhầy: đôi khi mặt trong vách tế bào còn phủ thêm lớp chất nhầy. Kh 
hút nước chất nháy này phông lên và trở nên nhói, gập ỏ hạt é, hạt lanh, hại cùa cày qui 
nổ. 

Ở một số loai thực vật khi bị những vết thương, lừ chỗ đó tiếi ra chất nhựa (sai 
sau, mận, đào) hay gôm (cây xà cừ...)-

Do tính bền vững và cứng rán cùa vách khi hóa gò, gỗ được dùng trong xà' 
dựng. Người la cũng (lùng bỏng (ccllulose gàn nguyên ch lít) (lể (lệt Viii, pcclin dùng di 
chế mứt kẹo, pcctin của vỏ quả bưởi dùng chẽ thuốc cầm máu v.v... 

5. Sự PHÂN BÀO 

Các (ế bào được sinh ra rồi lớn lên lới một kích thước nhất định sẽ phân chi; 

thành hai tế bào con. Các tế bào này sinh trường, đạt đến kích thước như tế bào mẹ th 
một số sẽ chuyến thành các tế vào của mô vĩnli viên và đảm nhận những chức nân] 
khác, còn một số khác vần là tế bào phân sinh và liếp tục phân chia. Quá (rình phân chi, 
tế bào (gọi tắt là phân bào) rất phức lạp và gồm 3 kiểu: phân bào khổng tơ, phân bào CI 
tơ và phân bào giám nhiễm. Kiểu cơ bán là phan bào có lơ. Kiểu này tạo nén lất cả các I 
bào của những cơ quan dinh dưỡng. Kiểu không tơ rải ít gặp. Kiểu giảm nhiêm có Hê; 
quan tới quá trình sinh sản hữu tính của cây. 

5.1. PHÂN HÀO KHÔNG Tơ HAY PHẢN BÀO TRỰC TIẾP 

Bằng cách này nhân không biến dổi phức tạp, nó chì ì hắt phân đòi đơn giả 
thành hai nửa; chất lê bào cũng phan đôi. Kết quả từ một tê" bào mẹ cho ra hai tế bà 

con. Phan bào không tơ chỉ xảy ra rái ít ớ thực vật bậc thấp, ở thực vãi bậc cao hầu nh 
không có kiểu phân bào này. Tuy nhiên ờ những tế bào có hoạt tính sinh lý thấp như 
mô mềm cuống và phiến lá, ở vách bẩn một số cây có kiểu phân bào khống lơ 

Nlirrnp. Ii|'liic"'i) cửu }'ÍỈI1 <1.ìy n'i;i mội sỏ lác |'i;ì cho biết mọi trường hóp phím chí 
khống tơ chẳng qua chỉ là một dạng của phân bào có lư nhung phức lạp và khó nhận xét 

5.2. PHÂN BÀO CÓ TO HAY PHẢN BÀO NGUYÊN NHIÊM (hình 1.23) 

Đây là một quá trình sinh học rất phức tạp và xảy ra gần như nhau ở những ì 
bào khác nhau. Phân bào có lơ là cách phân chia phổ biến nhất và là cách chú yếu pha 

chia nhân tê hào. về kiểu phân bào này dã dược nhiều người nghiên cứu. Một tron 

2S 
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những người đầu tiên là ì. D. SLschiacov (1871) khi nghiên chi quá trình phá. .riết, bào 
tứ ở cây thông đá (Lycopudium sp.) 

Quá Irìnli phát Itiển le bào lừ lúc bắt (láu phan dũa lán trước đốn lán phân chia 
sau được gọi là chu kỳ lê" bào. Giai đoạn giữa hai lán phan chia gói là pha nghỉ Thực ra 
gọi pha nghi không thật chính xác vì chính trong giai đoạn này lẻ bào hoạt động mạnh 
nhất: quá trình lổng hợp xảy ra, các sản phàm cán thiết được tích tụ lại để nhân đôi cấu 
trúc tế bào (protid, đường, các gốc nilơ, v.v...). pliAn tử AND cũng được nhan đôi. các 
thể nhiễm sắc trở nên kép chúng gồm hai nửa áp sát vào nhau (hành một thế nhiễm sắc 
thống nhất. 

Để đơn giản hóa và dễ hiểu người ta phan quả trình phân bào có lơ thành các pha 
(giai đoạn) như sau: 

Pha dầu: nhan (ế bào HỜ phồng lẽn, các thể nhiêm sắc sau khi đã mờ xoắn co 
ngắn lại và xoắn bẹn nhau có Ihể quan sái dược dưới kính hiên vi khi nhuộm với một số 
thuốc nhuộm đạc biẹi (cacniin acclic, licmatoxylin sái UI, v.v...). Số lượng , hình dạng 
và thành phân hóa học cùa thổ nhiêm sắc là cố (lịnh và (lạc MÙI dối với từng loài cây và là 
một số chẵn lưỡng bội (2n). Trong giai đoạn này các llic nhiêm sắc chẻ dọc thành hai 
nhiễm sắc con; tuy nhiên phẩn lam động vẫn còn dính vào nhau 

Vào cuối cùa pha này, hạch nhan hiên (li xuíú hiện thoi vô sắc, dó là những sợi 
chát lế bào không mầu bàn chái prulid. Các sợi này kéo dài lừ cực nọ Hít cúc kia lao nên 
trong tế bào mội dạng có hình thoi. Mọi sổ sợi cùa thoi mang Iliè nhiêm sắc.còn mồi số 
khác (hì không. Các thể nhiễm sắc dã chè dọc xếp Irổn mật phảng xích dạo cùa thoi vô 
sắc. 

nia giiồi: tại chỗ nhan biến đi xuất 
hiên thoi vô sắc, dó là những sợi chất tế 

bào không mầu bản chất protid. Các sợi 
kéo dài lừ cực nọ tới cực kia, tạo nên 
trong tố bìm mội dạng t 6 h ì n h t h o i ™ị 
số sợi cùa thoi mang thể nhiễm sắc con 
một số sợi khác thì không. Các sợi nhiêm 
sạc dã xè dọc xếp trên mặt phàng xích đạo 
cùa thoi vô sắc. 

Vào thời kỳ cuối cùa pha này các 
thổ nhiễm sắc con bắt dầu tách nhau ra 

. . . . . Pha sau: Các Iliổ nhiễm -ỉ 
Hình 1.23: Sự gián phàn (phân bào nguyền , ' : V . " c m Sác con 

5 Pha giữa; 6.7.1 Pha mi; 9. Pha cuối; lo Mn của lh™ vo sắc vói «fc ào 
Phân chia lê bào chà) k l l 0 i ' " g 0 2 - 5pm/phúl. 

Pha cuối: Các thể nhiêm sắc cun sau khi chuyển vé hai cực. các sợi cùa thoi Vô 
sắc dãn dần ra, màng nhan và hạch nhân hình thành ờ loi cực lạo thành hai nhai, 
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Các thè nhiêm 3ắ«rở mỗi cục lại kéo dài f j và xoắn lại, dài và mảnh, khó nhạn biết tri 

kính hiển vi. Ở mỗi nhân con này vẫn giũ nguyên số lượng thể nhiễm sắc (2n) như ở 
bào mẹ, cho nên gọi là phan bào nguyên nhiễm. Sự phân chia nhân tới đây dã ho; 
thành.Tiếp ngay sự phan chia nhân, ớ dường xích đạo của lê' bào mẹ xuất hiện nhiều h 

nhỏ, các hạt này nối liền với nhau thành mội bàn mòng ngăn chất lẽ' bào mẹ thành h 
phần bao quanh hai nhân con. Đó là sự phân chia chất tế bào. 

Thời gian phân bào có tơ khác nhau tùy lừng loại mô, tùy trạng thái sinh lý 
bào và điều kiện ngoại cảnh, nó đao (lộng lừ vài phút đến hai ba giờ hay lâu hơn. Pl 
đầu thường lau nhai còn các pha liếp theo diễn IJ Iroiig vài phút. 

5.3. PHÂN BÀO GIẢM NHIÊM VÀ sự TẠO THÀNH GIAO TỬ (hĩnh 1.24) 

Lần đáu liên vào năm 1889 nhà lúc học Đức Strasburgcr (lã quan sát dược 
phan bào giảm nhiễm của lố bào thực vái. Đó là một quá ninh phức lạp gồm hai 1; 
pliíln chiu Hỏn liếp nong sự hiu!) thành các giao lử (lực vù cái: 

5.3.1. LẦN PHÂN CHIA THỨNHẤT (ì) 

Còn gọi là phân chia dị hình vì nó kéo theo sự giảm bớt một nửa số lượng ti 
nhiễm sắc ở nhan con. Quá trình này cũng diễn ra theo 4 giai đoạn: 

Pha đẩu (ì) cũng như giai đoi 
của phân bào có tơ, thể nhiêm sất 
hiện và chúng chạp lại với nhau túi 
một, kết quả số lượng dôi thè nhiễ 
giảm (li một nửa (n). Màng nhan vĩ 

nhân biến đi mất 

Pha giũa (1): thoi vô sắc XUỂ 
ở chỗ nhãn biến đi, các dôi (hể nhiẻ 
lập trung ở mặt phảng xích dạo của t 
sắc. 

Pha sau (ì): từng đỏi thể nhỉỂ 
(ự lách dõi và mỗi thể nhiễm sắc c 
về mỗi cục. 

Pha cuối (1): ú mồi cực cl 
một nứa (n) sò thổ nhiêm sác (2n) 
bào mẹ. 

Còn gọi Lì phân chia dồng hình, tiến hành theo 4 pha kiểu phân bào nguy 
nhiêm: 

c ti Ì 

4 
F G li 
Hình 1.24: Quá trình giảm nhiêm 

A. Pha dầu ì. lì rim sau, Ị. c.rh.i ỊỊiữa I. I) rim 
cuối ì; EVtm ỵiữit li; /•'./'/KỈ min li; ti. Hui giữa 

ỉl;H Pha cuối lĩ 

5.3.2. LẦN PHÂN CHIA THỨHAI (li) 
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Pha đấu (li) gấu như khổng có vì ờ lẩn phan chia I ở mỗi cực, dã có sẩn n ứ& 
nhiễm sắc, chúng bước vào phân chia liếp ngay bằng cách tự chè dọc mồi thể nhiễm sác 
con này thành hai nửa. 

Pha giữa (li): li thổ nhiễm sắc dã chè dọc dược xếp trẽn m.ii phang xích đạo của 
hai thoi vô sắc mới xuất hiện ở hai cực. 

Pha sau (li): mỗi nửa thể nhiễm sắc tách rời nhau và chuyển về mồi cực. Kết quả 
hình thành 4 cực mỗi cực có n thế nhiễm sắc 

Pha cuối (li): ừ mỏi cực. các lliổ nhiễm sất (lãn Hì vì* lại chuyển vê (lạng chát 
nhiễm sắc khổng còn nhạn thấy rõ hình dọng trên kính hiên VI nữa 

Màng nhân và hạch nhàn xuất hiên. kê! quà 4 nhan con đơn Hội (li thể nhiễm 
sắc), tạo nên từ một nhan của tế bào mẹ Tiếp ngay sau hai lẩn phan chia nhìn là sự phân 
chia chất lố bào (hành 4 phan bào quanh 4 nhan con lao nen như thế 4 lê bào con (n) 

xuất phai lừ một lố hào mọ (2n). 1'liAn hào giám Iilnỏin là mội (|tiá (lình sinh hoe rất 
quan trọng nhờ nó mà số lượng thổ nhiễm sắc vẫn cố định dối với mỗi thế hệ cùa loài và 
bảo đảm sự cố định tương đối của đặc điểm và lính chai của loài. Ở thực vật bậc cao, 
quá trình này xảy ra khi hoĩin thành các giao từ. 

6. Sự PHÁT TRIỂN CẢ THỂ CỦA TÍ: BÀU THỰC VẬT 

Từ tế bào dầu tiên của môi cơ thổ (trứng, bìu) lú vô lính) đôn khi cư thể đã trường 
thành, các tế bào trài qua ba giai đoan phái triển: 

Giai đoạn phổi: là quá trình hình thành te bào mới. Những lố bào này thường 
nhỏ, xếp xít vào nhau, màng mòng giàu chất peclin hơn cel^ulơse. Trong chất tế bào, 

lưới nội chất phát triển mạnh và có nhiều (hể ribo nằm lự do và thành chuỗi polysom. 

Giai đoạn phát triển: tế bào lớn lên, dài ra. nhiều không bào, khổng bào lớn dần 
lên số lượng giảm dàn (li, chất tế bào loãng dán, thể ribo, llic lạp, the tơ giâm dần. 

Giai đoạn chuyển hóa: các tố bào (.lãn dần khát bict nhau lũy vị (lí và chức Mủng 
sinh lý trong cây. Cuối cùng sau khi hoàn thành chức phạn sinh lý cùa mình các tế bào 

sẽ chết. Những lê' bào có vách dày thì khi chét rồi nó vẫn dám nhạn dược chức năng cùa 
mình như mô dẫn, mô nang đỡ. Nhưng những tế bào vách mỏng thì sau khi chết sẽ bi 

bẹp lại dưới áp lực cùa tế bào đang lớn lên bên cạnh. Việc chuyển hóa tế bào điển hình ờ 
thực vật có hoa biểu hiện ờ sự phát triển các thứ mô khác nhau về chức nâng và dác 
điểm hình thái học. 

7. PHƯƠNG PHÁP NÌ;HIÊN cứu TÉ BÀO 

Có nhiều phương pháp khác nhau de nghiên cứu cáu trúc và chức Hãng cùa lố 
bào. Chúng tôi xin nêu lén những cóng cụ và một sò' phương pháp thường dùng trong 
nghiên cứu tê bào. 
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Kính hiển vi quan); học. Kính hiên vi quang học được chế tạo từ 1665 (de 
Hook). Cho tới nay phương pháp nghiên cứu lê' bào bằng kính hiển vi vẫn dược cc 
phổ biến và có hiệu quà nhai. 

Tế bào có kích thước rất nhỏ, độ chiết quang của các thành phần trong tế bác 

xấp xỉ nhau cho nén kính hiển vi quang học cần thỏa mãn hai yêu cầu cơ bản là có 
năng phóng dại các vật thể cẩn quan sát và làm tăng độ chiết quang cùa các thành p 

khác nhau của lé bào bằng cách làm vi phẫu và nhuộm màu. Để nhuộm tế bào sống 
đặt tế bào troiiịị mỏi trường lỏng giống hoặc giin giống vói mỏi trường sống tụ nhiên 
nó như các dung dịch phẩm dỏ trung lính, xanh methylen, xanh cresyl, xanh nil. Th 
thường hơn nguôi ta quan sát các tè bào dã dược định hình và nhuộm; dinh hình tứ 
giết chết tế bào thật nhanh để giữ nguyên cấu tạo của chúng như lúc còn sống. Các th 
định hình như cồn tuyệt dối, tonnol, kali hicromal, (hủy ngân cloniii, aciri osmic, , 
cromic, acid acelic, v.v... 

Phan lích cấu núc sổng le bào bàng máy vi thao lúc, dó là cách dùng những ị 
móc kẹp, ống Ì nít rất nhỏ, được điểu khiển bàng ốc nhỏ quan sát qua kính hiển vi đè 
một số cơ quan ra khỏi tế bào hoặc ngược lại đưa một chất nào đó vào tế bào. 

Kính hiển vi diện tử. Kính hiển vi diện tử sử dụng các chùm tia sóng điển ti 
có độ phóng đại gấp 50 - 100 lẩn so với kính quang học, cách sử dụng lất tinh vi và 
quan sát đuợc những vật cục kì mỏng. Hình ảnh cùa mẫu vạt dược phản chiếu vào Ì 
hình huỳnh quang hoặc được chụp lại trên những bản phím. Hình ảnh này phụ Ihuộc 
yếu vào độ kliuyếch đại và sự hấp thụ các điện lừ do tỉ trọng và độ dày khác nhau 
các cấu trúc. Kính hiển vi điện tử chì cho phép khám phá ra sự có mại cùa các vi 
nghiên cứu các virus và đi sâu hơn vào cấu tạo của các thể nhiễm sắc và các li thể. 

Kính hiểu vi có nen đen. Thường gọi là kính siêu hiển vi. Kính này chỉ V 
kính hiển vi thường ở chỏ ánli sáng không lọi (lua tiêu bàn vào trong vạt kính, mĩ 

chiếu nghiêng vào vật liệu quan sát, làm cho chu vi cùa vát đó được chiếu sáng rỉ 
trên một nêu đen. Nhu vây chỉ quan sái dược hỉnh dạng cứa vật chứ không nhìn rõ t 
cấu tạo. Kính này cho ta thấy được chuyển động Rrown 

Kính hiến vi có pha tương phản. Làm lăng sự khác nhau vé dô chiết quang 

các thành phẩn lể bào. 

Kính hiên vi phàn cực. Đó là một kính hiển vi thường, có mác (hem hai nicc 
phan cực ánh sáng. Kính 11 ĩ ói ì vi này liu) la hiện lượng chữ tháp don Hùn các hạt linh 

Kính hiển vi huỳnh quang. Vài thành phẩn cấu tạo cùa té bào có thể nhìn 
được khi chiếu với những lia tử ngoại. 

Quang phổ ký. Dùng các tia sáng thường, hoặc tia X hay lia lử n.ioại, góp Ì 
vào việc nghiên cứu cấu tạo của màng tế bào. 

-li) 
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Hóa học tế bào. Các phương pháp hóa học. lẽ bào giúp ta xác định lại chỗ sự có 
mạt của những chất hóa học khác nhau như xác định protiđ, acid nuclcic, lipid, viianiin, 
enzym, alcaloid, v.v... 

Nuôi cấy tế bào. Những tế bào và mô lách khỏi cơ thế Ihực vại dược nuôi cấy 
trong những môi trường đặc biệt (đã dược khử trùng) Hi ích hợp với dời sông của tế bào 

đó. Đây là mội phương pháp được phổ biến khá rộng rãi, tao những giống mới thuftn 
chùng hay lai tạo dể cho mộ 

Tự chụp hình phóng xạ. Bằng cách sử dụng các chai đổng vi phóng xạ, đưa trực 
tiếp các chất đó vào (ế bao cùa cơ thể sống, hay vào môi trường nuôi cấy te bào, chất này 
sẽ xâm nhập vào lố bào và nần) ờ vị trí thích hợp. 

Siêu ly tàm. Đây là một phương pháp hiện dại cho phép ta nghiên cứu thành 
phẩn hóa học của các cơ quan nhò bé trong lố bào. Phương pháp còn cho phép phân lích 
các thành phíỉii lố hiu) mà khổng gíly hiến dổi (liíng kẻ với hình thổ và chức năng sinh lý 
của vật Ihc sống. 

CÂU HỎ I ÔN TẬP 

ỉ. Hãy trình bày số lượng, hình dạng, kích thước (lìa lê'bào lực vật (bậc cao). 

2. Nêu cấu lạo chitnẹ cùa lé'bào thực vọt. 

3. Nén lính chái vật lý và hoá học, cấu trúc vù Mí'li l âu trúc của chái té bào. 

4. Trình bày dặc điểm cấu tạo và vai trò (lia vóc thè sông nhò imniỊ tế bào thực vật 
(thế tơ, thể lạp, thếgolgi, thể ribo). 

5. Nêu các loại thế vùi, vai trò và ý nghĩa cùa chúng. 

6. Hãy trình bày cấu tạo không bào, thành phẩn hoa học và vai trò cùa dịch không 
bào đối với ngành Dược. 

7. 7Yìn/i bày câu tạo, thành phún hoa học, vai trò cùa nhãn. 

8. Đặc điềm cấu tạo cùa vách tế bào. 

9. Ttrình bày sự lăng trường cùa vách lê bào. 

lo. Trình bày sự biến đổi cùa vách tể bào. 

li. Trình bày sự phàn bào nguyên nhiễm. 

12. Trình bày sự phân bào giảm nhiễm. 

13. Trình bày sự biến đổi cùa vách tế bừa. 

14 Trình bày sự phái triển cá thê cùa lể bàn ihực vật. 
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CHƯƠNG 2 

M Ổ T H Ự C V Ậ T 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học .xong chương này, người học rán phái: 

ị. Trình bày tltídc các khái niệm ÚI C(ĩ< Ct')< li phán loại mí) thực tỳ í, 
1 Trình bày dược cấu lạo, chức năn/; và hình thái cùa ó loại: mò phân sinh; ị 

mém; mõ che chờ; mỏ mỈHỊỊ (lữ; mò lít in Ví) mã liêì. 
3. Trình bày dược vui trồ và IÍIIỊỊ ttụiiị; mõ thực vặt trong ngành Dược. 

I. DẠI CUƠNC, 

1.1. KHÁT NIỆM C I I U N Í ; 

Các cơ quan cùa cây (lễ, than, lá, hoa, quà và hại) có hình thái rất khác nhí 
Tuy nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu CẨU lạo giải phân bên trong thì sẽ nhân Ihấy chú 
dược cấu lạo lừ những đơn vị cấu núc lương lự nhau - dó là tế bào và mô. Mỗi loại 
bào dược biếu (lòi cho phù hợp với mọi chúc phạn sinh lý Iili.il định. Mỏ (liếng Anh 

tissues) là tổ chức cùa các tế bào thuộc mội hoặc một số loại lê' hào có nguồn gốc 
chức J7hfti> chung. 

Nếu mỏ dtrợc càu lao chì lừ môi loại ló bào (làm nhiệm mót chúc nang thì gọi 
mồ đơn, ví dụ: biếu bì, mỏ phan sinh, v.v... Nếu mỏ cájỊjaojừ_mộl vài loại lề' bào dí 

nhiêm mỏi vài ch ức năng nhai dĩ Ị Ị Ị Ị thì JỊỌÌ Lì ntÌLỊìỊiửc, ví dụ: libc là mô (lãn bao gồm : 
libe, mô mém libc, v.v... Mội số các mỏ kliiíc nhau kết hợp lại lliành một cấu trúc £ 
mỗi một cơ quan cùa cơ (hể. 

Trong chương này sẽ ilề cạp (lốn các loại mổ cùa (hực VẠI bạc cao thuộc ngà 
Nẹoc^jati {Mdíịiioliophyĩa). 

1.2. PHÂN LOẠI MỎ l i Ỷ 

Theo hình (lạng, kích thượcỊ tế bào, gồm lun loại: Mò mém (cííu tạo bời các tế ỉ 
có kích tlurớc băng nhau Ilico mọi hướng) và mô tế bào hình thoi (cấu tạo ì 
lihfriif> lố hào phỉíl li lòn niiHill liu*!) mội lnrớiiị'). 

Tlieo nguồn gốc, gôm hai loai: Mò phán sinh (cấu lạo hời những lê' bào còn \ 
năng sinh sàn ra những mô mới) và mô vĩnh viên (không có khá năng sinh sàn 

Theo chức phạn sinh lý, gôm sáu loại: Mô phím sinh, mỏ dinh dưỡng (mô mềi 

mô che chờ, mô nang dỡ, mõ c ÌÃ li và mõ ì ĩ ế I. 

TI 
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í. CÁC L O Ạ I M Ô TRONG QUÁ TRÌNH P H Á T T R I Ể N c o T l l Ể 

THỰC VẬT 

Các loại lố lảu và mô dược phái Hiển lliỏng qua (Ị ná trình c huyên hoi sét ' n ^ ' 
cây (rong quá trình sính trưởng và phái triển cùa nó, trước hối người ta nghiên CÚT vẻ 
cấu tạo cùa loại mô giúp cay phái triển về chiêu (lài và chiểu rộng, dó lít các mô phá" 
sình. Các tế bào này thường có dạng vòm với nhan lúm. Trong (liều kiện nlìíìì đĩnh. các tế 

hào này sẽ phan chín rất nhanh và lạn (hành các lõ lùn giỏng hội nhau, có kích (hước lớn 
hưu lố bào góc ban chiu. Sự hình thành các dám lò bài) này giúp cho cay lang lnrừiig. BỀn 

cạnh quá trình lăng sàn về số lượng, ờ mổ pltAn sinh còn X1IÍÍI hiên quá Hình biệt hoá, 
hình thành uốn các loại mô khác có lùnh <I;1II|Ỉ và chúc năng khác nhau. Do dó, trong 
mội đoạn đàu ngọn lliAn rai ngắn (chùng vài milimci), nguôi la phái hiện dược có tớLỈ 
loại mô khác nhau: Táng phái sinh vò, iàug_sialLmÌL!l^J» v'> .SÍulLgỒ. Ba loại 
mỏ này dược biẹi IUNÍ Irực liếp lừ mổ pliỉtn sinh iiịỊnn. Sim này phái triển lliành các loại ( 

mô: Hiểu bi. mò mềm (vù và ruột) vù mạch (lẳn (gfl và lil>c). Ngoài KI, trong quá ưình 
phái triển, một số loại mỏ khác dược hình Ihành ít Am nhiệm các chức phạn dặc biệt khác 
cùa cây nhu mô tiết, mo đày và mô cứng. 

3.1. MỔPHÂN SINH 

3.1.1. ĐỊNH NGHĨA 

A t o phân siuli can lạo bời nhữiip lõ Mu noti 
chua phân hoa. vâclfiiiòue tòng ccĩlulosc, không có 

du trữ dinh dưỡng, xốp XÍI vào nhau, không (le hú 
những khoảng gian lùu>)(các tế bào iló phan chia Ì ai 
nhanh để lạo thành các mô khác./' Tú* cft£? 

2.1.2. PHÂN LOẠI ịỹ 

2.1.2.1. Mô phân sinh ngọ" 

k/Ịflj2.1)fln sinh ỊUỊỌỊỊ tò các <Ii'"11 ! e 1 , 1 1 , 1 " 
đẩu ngọn rễ và than (tế bào khỏi sinh) có khả năng 
phan chia rất nhanh lỏn xộn khống theo quy lắc 
nhít định và lạo lliànli mội khói lê hào. Các tế bào 

nay sê dẩn dán dài ra và biến đổi thành cức Iliứ mô 
khác nhau của than hoặc rỗ, giúp cay mọcdậị ra ỏ 
re và ngọn thân. Do mô dược hình thành lừ nhiêu 
phía nên các tếbào sắp xế[Ịjôn xôn. 

2 1.2.2. Mô phân sinh lóng < ,-y---- -^y 

MôjỊỊịfiỊLỉị»!LÍÍĨ!L8 £ổm c;k ,ố l,a" l,,,a" chia gh,p cay m,)C ,a " pl,ía Bốc các 
lóng thân. Đay là (lạc inniE cùa các cay họ Ù a {Israel 

li 

Hình 2.1: Dinh sinh truồng à dầu 
ngọn rể. 

i:rânS sinh I lũy, i. 2.lá„Sỉhlh 

bì; 3 Táng sinh vò. 4 Táng ú,,;, 
nụ; 5. Hại Ì inh bội 

(Nguồn: H. c. Knceneaa hi ỊỊ 
UlenyxH, 1969). 
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(Ị 
2.1.23. Mò phàn sinb liên (mô phản sinh cấp hai) 

Mò phân sinh bện là các tế bào giúp rễ và thân cây phát triển về chiểu ngang 
Chúng gồm các tế bào non sinh sản lẩn lượt đều dặn theo mật trong và mặt ngoài thànl 
hai lớp tế bào non, dẩn dẩn phân hoa thành hai thứ mô khác nhau. Khi phân chia, các mí 
này hình thành đều đặn vé hai phía nên chúng xếp đểu đặn thành vòng đổng tâm và dã' 
xuyên tâm. Tuy theo vị trí, người ta chia mô phân sinh bên thành hai loại: 

• ^ Tầng phái sinh bần - lục bì (tàng sinh vỏ, làng sinh bần) - đật ở bên trong vỏ củi 
rẽ và thân cay. về phía ngoài, tầng sinh bần lạo ra một lớp bàn có vai trò che ch< 
cho cây. Phía trong, tầng phái sinh này tạo ra mô mém cấp hai gọi là vỏ lục (lụi 
bì). 

• ỉ, Tầng phát sinh libe - gỗ (làng sinh gỗ, láng sinh trụ, tượng tàng) - đặt trong tri 
giữa của rẽ và thân, ờ giữa libe cấp một và gỗ cấp một. Mặt ngoài sinh ra một lớ] 
libe cấp hai dể dẫn nhựa luyện, mại trong sinh ra gỗ cấp hai đổ dẫn nhựa nguyên 

2.2. MÔ MÈM <_ mí dtoá dư£y > 

2.2.1. ĐỊNH NGHĨA 

Mô mèm gồm những tế bào sống chưa phân hoa nhiêu, vách vẫn mỏng và bằn] 
cellulose. Mô mềm có nhiêm vụ liên kết các mô khác với nhau, đồng thời còn làm chửi 
năng đổng hoa hay dj£trữ. 

Các tế bào mô mềm có thể vẫn còn xếp xít vào nhau, khi đó chúng có hình đ; 
giác; hoăc đã bát dầu bong ra ở góc tế bào thành những khoảng gian bào rõ rệt. 

2.2.2. PHÂN LOẠI 

Theo vị trí trong cơ quan, người la phan biệt mô mém vỏ và mô mém ruột. 

Theo nguồn gốc hình thành, có thổ chia ra loại mô mềm cấp một (sơ cấp) và mi 
mểm cấp hai (thứ cấp). 

Theo chức năng, người ta phân chia mô mềm thành 3 loại: Mó mềm hấp thụ, mi 
mềm đồng hoá và inố mềm dự trữ. 

2.2.2.1. Mô mềm hấp thụ 

MômềíTLMlL^ụ bao gồm các lông hút cùa rễ, có nhiên! vụ hấp thụ nước và cá 
muối vô cơ hoà lan trong nước. 

2.2.2.2. Mô mềm dồng hoa 

Mỏ mém đổng hoá cấu tạo bởi những tế bào chứa nhiều lạp lục đổ thực hiên chú 
năng quang hợp. Do ở vị trí cần có ánh sáng nên mô mềm đồng hoa thường đặt nga 
dưới biểu bì cùa lá và thân cây non. 

Trong lá cày lớp Ngọc lan, mổ (lổng lioíí có lliổ có hai (lạng: 
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• ^ ^ à ề ữ càu lạo bại n h i h ^ b à ọ d à ị và hẹp xép xí. nl.au như những chi* 
lĩỉỀẼã™-"' ^^ễócvái mặt lá. do đó khi quan sát bé mạt của lá q*> 
tính hiên vi, mô này có hình những vòng tròn nhò xếp cạnh nhau Dièu^ĩắt 

<m*Jlong khi ta nghiên cứu những bột lá: Các (ế bào mô giậu hiện ra dưói dạng 
hìnhj:hữ nh&dầ^dật cạnhnhau khi nhìn lừ bên cạnh và (Lói dạng những vòng 
tròn nhỏ xếp xít nhau khi nhìn trên bề mặt lá. 

Mô xốp, còn gọi là mổ khuyết, cấu tạo bời những lố bào không đêu để hở những 
khoảng gian bào lo lớn, rỗng, chứa đầy khí, gọi là khuyết. 

2.2.2.3. Mô mềm dự trữ 

Cấu tạo bời những tế bào có \'áỊ-ịi_iuùu£_bầ!l&-fi£lliilosc, lliưìnig đổ hở những 
J*oàngjỳanbàoỜJ>ÓCJỐ bào. Trong l í bào chứa chát dự trữ dể nufli c.ly. Các chít dự trữ 
có thể là: ~ 

' Dường trong thân cây Mía {Saccharum oỊỊĩcinarrum L.). 

Tinh bốt trong các củ như cù Khoai lang ựpomoea batatas Forsk.), hát (ví du : 
Ngô (Zea mays L.) , Đâu xanh (ViịỊiui aureạ Khói), VA'... 
Dầu và các hạt aloron trong hạt Thầu dâu (Ricinus communis L.), dầu trong hát 
Lạc (Arachis hypogaea L.), Vừng (Sesamum orieníale L.), v.v... 
Chất hemicellulose gần giống chát cellulosc, dọng ỏ mặt trong vách tế bào làm 

cho vách đó dày lên và cứng rắn như ờ các hạt Mã tiền (Sirychnos nux-vomica 

L.), hạt Cà phô (Coffea spp.). 
Không khí dựng có ờ trong những khuyết lớn, lạo thành một mô khí thường gặp 
ở trong các cây sống ờ đuôi nước như Sen (Nclumbo nucifera Gaertn ) Sung 
(Nymphaea spp.). 
Nuổc chứa trong những Ịdjông_hàoJớn và khó bốc hơi vì bị giũ lại bời các chất 
nháy. Thông thường, các cay mọng nước có khả năng chịu hạĩTnhiTĩâyoãiong 

rồng thuộc họ Xương rồng (Cactaceac), cay Thuốc bỏng {Kalanchoe pinnata 
1'crs.). Các t í bào chứa nhiêu nưúc này lạo thành một mô nước. 

2.3. MÔ CHE CHỞ 

2.3.1. ĐỊNH NGHĨA 

Mô che chờ là các mô được chuyên hoa từ mô phân sinh, có nhiệm vụ bào vè ' 
bôjỉh|n cùa cây chống tácdun^có hại cùa môi trường ngoàLnhu sự xâm nhập cùa c 
giống ký sinh, điêu hoa sự bay hơi nước quá mạnh, sụ thay đổi nhiẹt dô đột ngộ, ^ 
che chỏ ởmtLngĐ-ài của các cơ quan cùa cây, các tế bào xếiLXÍTnhau và vách'tí bí 
biến thành mót chấị không thấm nước và khí. 

tu- bí 
2.3.2. PHÂN LOẠI oi io™ < .̂.Ht- t ú 

2.3.3.1. Biểu bì 

34 
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í Biểu bì TTĩĩnh 2.2) cấu lạo bởi môtjóp_i£ bào sống bao bọc các phẩn của < 
Vách. ngoài cùa tế bào biểu bì đã hoá cutin thành táng cutin không thấm nước và khí 
thể nhuộm xanh bởi phẩm lục iot hoặc xanh methylen. Chất cutin do chất tế bào tại 
thấm qua vách cellulose ra ngoài. Tầng cutin dày hay mỏng tuy theo điểu kiện khí í 
ỏ khí hậu khố khan thì tầng cutin dày, ở khí hậu ẩm ướt thì tầng cutin mỏng. Tầng CI 
có thể lồi lên trước mặt mỗi tế bào như ở lá Cùca* hoặc có những đưòng vân đặc sắc 
một số cây. Ở các cây họ Lúa (Poaccac), họ CỎ_Ịháj?Jiút {Equiselaceae), vách tế 

biểu bì có thể khảm thêm chất silic, làm cho mặt ngoài các lá cây đó thưòng nháp 
sắc; mép lá các cây họ Lúa (Poaceae) dôi khi rất sắc có thể cứa đứt da khi chạm vào 
ngoài mặt thân cây Mía (Saccharum offĩcinarum L.), quả Bí đỏ (Cucurhita maxima 
biểu bì phù thêm một lớp sáp trỏng như phấn trắng. •) 

Hình 2.2: Biểu bì và lỗ khí 
A. Tê bào biểu bì có các lỗ khí; B. Lỗ khí nhìn trên bề mội lá; c. Lồ khí trong tiêu bản 

ngang lá: ỉ.Hai tế bào hình thận; 2. Lạp lục; 3. Té bào bạn. 
(Nguồn: H. c. Knce/iẽBa, H. B. UlenyxH, 1969). 

Trong tế bào biếu bì khổng cóỊup lúc, trừ ở mót số cây mọc chỗ râm như Dùi 
xi thường Xcyclosoms parasiticưs Farw.). Tế bào biểu bì bao giờ cũng xếp xít vào ni 

dôi khi còn mác chặt vào nhau nhờ những vách ngoằn ngoéo như ỏ lá cây Dương 
Khi bóc biểu bì soi trên kính hiển vi hoặc khí nghiên cứu bột cây thuốc, ta thấy biểi 
cấu tạo bội nhũng tế bào hình chữ nhọt (lá Hành - Alliitm uxcaỉonicum L.), hình rư 
góc (lá Dứa Mỹ — Agave americans L. vai', marginata Baill.), v.v... Tế bào biểu bì 
khi còn chứa lạp không màu và các chất antocian hoa tan trong không bào, làm cho t 
bì có màu tím như ở lá cây Lẻ bạn (Tradescaniia dỉscolor L'Her.), cây Thài lài 
(Tradescantia lebrìne Hon. ex Loudon). 

Trên biểu bì còn có hai bộ phận rất quan trọng đối với việc kiểm nghiệm d 
liêu: dó là lỗklirvà lỏng. 
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Dưới biểu bì có 1-2 lớp (ế bào hạ bì là những lớp lé bào chứa dày nước và kích 
thước lớn hơn tế bào biểu bì, ỏ ngay dưới biểu bì trước lóp mô giậu. Hạ bì có thể gập ơ 

lá Đa (Ficus altissima Blume), lá Trúc đào (N&rium oleander L.). 

• Lỗkhí 

Lỗ khí là những lỗ thùng trong biểu bì, dùng đổ trao đổi khí. Mỗi lỗ khí cấu tạo 
bởi hai tế bào hình hạt đậu gọi là tế bao lố khí mang nhiều lạp lục, úp vào nhau bởi mặt 
lõm, để hở một khe nhỏ gọi là khe lỗ kin' thông với một khoảng trống ở đuôi gọi là 
khoang dưới lỗ khí. Để giảm bớt hơi nước, lỗ khí có thể đạt ở đáy một cái hố nhỏ gọi là 
giếng như ờ lá Đa (Firns altissima Blumc), \A Thững {Pinus khasya Roylc), lá cây Dứa 
Mỹ (Agave americanu L. var. nuirgiiuild Hiiill.) hoặc các lỗ khí có (hổ lập trung trong 
một hốc nhỏ khoét trong lá và phủ đáy lông gọi [à phòng ẩn lổ khí, như ờ trong lá Trúc 
đào hoặc dại trong những cái rãnh như ờ lá cíly họ Lúa (Poaccae). 

Tế bào lỗ khí thường đi kèm với 1̂ 2, 3, 4 tế bào_kèm_gọi là tế bào bạn, hình 
dạng khác hẳn các tế bào biểu bì ở xung quanh. Sổ lưcmg và vị trí cùa các tế bào ban là 

những_dẶC-iĩiém-mà nguòLia có ih<L sử dụng dẩ kiểm nghiệm các dược liệu. Thòng 
thường, người ta phân biệt 5 kiểu lỗ khí, dựa vào các lố bào bạn, như sau: 

> Kiểu hỗn bào (kiểu hoàng liên): Lỗ khí bao bọc bởi những tế bào bạn giống tế 

bào biểu bì. Ví dụ: Thanh láo ựusiicia ỊỊCiìdanissa L.f), Xương sông (Blumea 
lanceoỉaria (Roxb.) Druce.). 

^Kicu trực bào (kiểu cẩm chướng): Lỗ khí bao bọc bởi hai lè' bào bạn xếp thẳng 
góc vói khe lõ khí. 

Kiểu dị bào (kiểu rau cải): Lõ khí được bao bọc bôi ba tế bào bạn trong đó có 
một tế bào nhỏ hem hai tế bào kia. Ví dụ: Đuôi công hoa đỏ (Pỉumbago indica 
L.)> Su hào (Brassica canlorapa Pasq.). 

Kiểu song bào (kiêu cà phê): Lỗ khí bao bọc bời hai tế bào bạn song song với 
khe lỗ khí. Ví dụ: Thông thiên (Thrvelia peruviana (Pcrs.) K. Schumann) Cà 
phô chè {Coffca arabica L.). 

, Kiểu vòng bào: Lõ khí dược bao quanh bời các tế bào bạn xếp nối tiếp nhau 

theo chiều dài thành một vòng đai liên tục. Ví dụ: Khúc khắc {Heterosmilax 
gaudichandiana Maxim.), Lá lốt (Piper lolot Lour.). 

Hình 2.3 mô tả một số kiểu lỗ khí. 

LỖJchLđăLỞ cả hai mặt của các lá đứng thẳng ỏ4ớI)Hành, nhưng chỉ có ỏ mặt 
dưới cùa các lá nằm ngang ở lá cây lớp Ngọc lan và ờ mạt trên của các lá nổi trên mãi 
nước như lá Súng (Nymphaea stcllaia VVilld.). LáchỊm_duới nưốc không có lỗ khí. 

Độ rộng cùa khe lõ khí vho khoảng 1/1000 min' Mỗi min1 của mặt lá m 

trung bình 300 lỗ khí. Lỗ khí có thổ mỏ rộng hoặc khép lại bơi khe lõ khí dể điều hoà su 
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trao đổi giữa cày và môi truồng xung quanh. Quá trình đóng mở dó thực hiện như Si 
Khi có ánh sáng, các lạp lục của té bào lỗ khí sẽ thực hiện sự quang hợp và sản xuất 
đường làm tàng nồng độ của dịch tố bào. Nước sẽ kéo vào trong tế bào lỗ khí làm c 
hai tế bào đó phổng l ê n ^ 

Hình 2.3: Một số kiểu tế bào lỗ khí 
A. Kiểu hổn bào (Raminculus acer); 
B. Kiểu dị bào (Barborea vulgaris); 

c. Kiểu song bào (Galium mollugo); 
D. Kiểu trực bào (Melandrium album). 

(Nguồn: H. c. KnceneBa, H. B. u/eny; 
1969). 

Vì hai lê' bào lỗ khí hình hạt (lạn úp mạt lõm vào nhau, hơn nữa vách tế bào 

khí dày không đều, vách trong mỏng, khi các lé' bào đó phồng lên thì vách tế bào lỗ ị 
sẽ cáng ra, mút lõm căng nhiêu hơn, làm cho khe lỗ khí mở rộng ra. Trái lại, khi thi 
ánh sáng, hiện tượng quang hợp yếu di, khe lỗ khí sẽ khép kín lại đổ phù hợp với sự ti 
đổi khí giảm bớt đi khi thiếu ánh sáng. 

Ngoài các lỗ khí nói trẽn, một số cây còn có những lỗ để tiết nưốc ra ngoài di 
thể lòng: Đó là những lỗ nước có ờ lá Chè (Cameỉỉia sinensis o. K(ze), các cây họ c 
(Asteraceae) và họ Cần (Apiareae). Dưới lỗ nước có một số tế bào họp thành mô nu 
nhận vài nhánh cùa các mạch xoắn; những mạch này dẫn nước đến một mô nước 
nước sẽ qua lỗ nước thoát ra ngoài. Vì cơ chế của lỗ nuórc giống các tuyến mạt nên có 
liệu xếp lỗ nước vào trong loại mô tiết. 

• Lông che chở 

Lông che chỏ là những tế bào biểu bì mọc dài ra ngoài để tăng cường vai trò h 
vệ, hoặc để giảm bớt sự thoát hơi nước/rế bào của lông có thể vẫn còn sống hoặc 
chết và chứa đầy không khí làm cho lớp lỏng có màu trắng. Hình dạng các lông rất qt 
trọng đổ phân biệt các loài, đặc bi Ét là cúc (lược liêu đã bị cắt vụn hoặc các bột thu 
Đây là một số dạng lòng thường gặp: 

Lông dơn bào: Cấu tạo bồi một tế bào, thẳng hay cong, có khi phân thành nhá; 
Ví dụ: lông ỏ mặt dưới lá Táo la (Ziziphus mauriùana Lam.), Ngái (Ficus hispida L.f) 
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Hình 2.4: Một số loại lông che chở 
1. Lóng đơn bào (Thermopsis lanceoỉala), 2. 

Lững đa bào (Arnica montana); 3. Lông dơ bào 
(Cnicus henedictus); 4 Lông loa tròn 

(Artemisia absintliinm); 5. lÁiitg loa Hòn 
(Capsella bursa paslnris); 6. láng hình ///(lí 

{Syringa angiixlifi>lia). 7. ỉ-õng toa tròn 
(Verbascum phìomoides) (Nguồn: H. c. 

KnceneBa, H. B. tUenyxn, ỉ969). 

I.ÒHỊỈ lia bào: Cẩu lạo bởi nhiêu tế 

bào xếp thành một dãy (Ví dụ: lông à lá 
Mướp (Luffa cyỉindrica Roem), Mơ tam 
thể (Paederia ỉanuginose Wall); lông đa 
bào có thổ phan nhánh (Ví dụ: lông ngoài 
quà Kamala, cây cỏ i xay (Abutilon 
indicum (L.) Sweet) hoặc phân nhánh 
thành nhiều tầng như ở cây Tu hú gỗ 
{CaUicarpa cơndicans Hochr.). 

Lông hình thoi: Cấu tạo bởi một tế 

bào hình thoi, nằm ngang, song song với 
mại biểu bì, dính ờ giữa trôn một tế bào 

chan ngán. Ví dụ: cay Vú sữa 
(Chirysophyllutn cainito L.), một số cây 
họ Cúc (Asteraceae). 

Lông toa tròn: Cấu tạo bởi một 
chân ngắn và một đẩu da bào từ chân dó 
mọc toi ra trong một mặt phang. Ví dụ: 
kí cAv Khỏ sâm (Croion lonkinensis 
Cìiigncp.). líí Sâu riêng {Durio zibethinus 
Mun ). Nếu các tế bào từ chân lông toa 
ra khắp mọi phía trong không gian, la có 
lông hình sao. 

Lông ngứa như ờ cây Lá han {Laportca violacea Gagnep.), cấu tạo bởi một tế 

bào chứa axit íbnnic. Đầu ngọn lông có silic nên giòn, (lẽ gãy khi chạm vào đa người để 
giải phóng chất ngứa ờ trong lồng vào trong da. Lông này có lác dụng bảo vệ cây khỏi bị 
súc vạt ỉn. 

Lông có liu? biên dổi Ihìknli gai như ờ crty I liu hổng (Kosa rhincnxis hcp.) Tuy 
nhiên, gai còn có lliổ có nguồn gốc khác: Do lá kèm biến dổi ờ cây Xương rồng - họ 
Thầu dầu (Euphorbiaceae) hoặc do cành biên dổi như gai Bồ kép (Gleditsiafera Men-) 
Vì vậy, có tác giả gọi các gai do lông biến đổi là trám để phân biệt với gai thật do cành 
biến đổi. 

Ngoài các lông che chờ nói trên, biểu bì còn có thể mang lông tiết (xem phần mõ 
tiết) 

13.2.1. Bần v à m 

^ B ầ n : Cấu tạo bời nhiều lớp lé bào chết. bao bọc các phần già cùa cây. Tất cả các 
vách tế bào dã biến thành chai bán (subcrin) khAng thín, nnóc v à kliựcó lính co dãn d 
dó tế bào bần là những l í bào cheì, chứa dày không khí cho nôn có thổ bào vê cây chưn 
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lạnh có hiệu quà. Bàn dược thành lặp bời làng sinh bẩn cho nên có cấu tạo bởi những 
bào hình chữ nhạt xếp rất đêu thành dãy xuyên tam và vòng tròn đổng tâm. 

Sự trao đổi khí xảy ra qua những khe hở gọi là lỗ vò chứa đầy tế bào tròn gọi 
tế bào bổ sung (Hình 2.5). Các lõ vỏ này lạo thành những nốt sần ỏ ngoài mặt vỏ cây, c 
dàng trông thấy bằng mắt thường rất rõ ở các cây Đa (Ficus spp.), Dâu tằm (Morus alb 
L.)| Bổ kép (Gleditsia fera Men-.), Dương (Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. e; 
Vcnt.). Hình dạng và màu sắc của các lỗ vỏ có thè góp phần vào việc kiểm nghiệm Cí 
vố cây thuốc. Lớp bần của cây Quercus snber ỏ Angieri dược dùng làm nút chai, v; 
cách nhiệt, thường được gọi là lie. 

Thụ bì: Lớp bần sa 
khi được thành lập, ngăn các 
các mô ở phía ngoài lóp bá 
đó với các mô ờ phía tron 
làm cho cúc mô ở phía ngoi 
khô héo đần rồi chết, tạ 
thành thụ bì là một lớp m 
che chở phủ thêm lên mi 
ngoài lớp bần. Người ta gi 
bần và các mô đã chết ở phi 
ngoài là vỏ chết. vỏ^chết^c 

thể rộp lên rồi bong ra như 
câỵ_Ôi (Psidium guaịava L. 
Bach_dàfi (Eucalyptus spp. 
hoặc có thổ vẫn dính vào cà 
nhưng lai nứt nè ra thành tủm 
đám nhỏ, đặc trưng cho tùm 
loại cây. 

Chẳng hạn như ở vỏ chết cùa các cây Long não {Cinnamomum camphora ì 
Prcsl.), Nhôi (Bischofia ịavanica BI.) đều khác hẳn nhau về hình dạng các chỗ nứt n 
màu sắc, v.v... do đó trong lâm nghiệp người ta có thể nhìn vỏ cay mà nhận ra được Cc 
cây gõ. 

-)^Chu bì: Tập hợp cùa ba lớp: bần, táng sinh bần và lục bì. Những loài có tầr 
sinh bần Hoạt động một thời gian rồi được thay bằng tầng sinh bẩn mới thì cứ mỗi tầr 
sinh bần và các mô bẩn bên ngoài cùng với lục bì bên trong nó được gọi là chu bì. 

2.4. MỔKÂMi i)Õ 

2.4.1. ĐỊNH NGHĨA 

\lôjiâng đỡ, còn gọi là mô cơ giới, cấu tạo bởi những tế bào có vách dày cún 

làm nhiêm vụ nâng đỡ, tựa như bộ xương cùacây. 

ninh 2.S: Cấn tạo lớp bần và lổ vò (Snmbiicus nigra) 
1. Biểu bì; 2. .Bún; 3. Tầng phái sinh bẩn lục bì; 4. Lục bi; 
5. Tê bào bổ sung; ổ. Mô mém vỏ cấp ruột; 7. Mõ dày; 8. 

Nội bì; 9. Mó cứng ở trụ bì; 10. Mô mềm vò cấp hai. 
(Nguđn: H. c. KuceneBa, H. B. Ulenyxn, 1969). 

39 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



2.4. 'HÂN LOAI. 

Tuy theo bàn chất của vách tế bào, người ta phan biệt hai loại mô nang đỡ: Mở 
dày và mô cứng. 

2.4.2.1. Mô dày 

Mô dày cấu tao bài Iiliũng tế bào 

sổng, có vách dày nhưng vẫn bằng 
eellulosí? (Hình 2.6). Sự dày lèn của 
vách lố hào có thổ chì xảy ra èugóc t í 
híio: jỉú_là mộ ứí\Ị^ góc như ờ thân cây 
Nho nồi (Eclipta proslrala L. ), Cà gai 
leo (Sotaiuim procumbens Lour.), Bí đỏ 
(Cucurbita moxima L.), Cà rốt (Daucus 
itiiaíư L.). Nếu sư dày len xảy ra một 
cách đều đặn xung cyianh tế bào: đó là 
mỏ dày tròn như ờ cuống lá Gạo 
(lìombax malabarium DC): khoang tế 

bào thành một hình tròn. 

Nêu vách tế bào chỉ dày lên theo 
hướng liổp tuyến thôi, ta có mô dày 
phiến nhu ờ thân cây Cơm cháy 
{SdnibuciiK Ịavanica Reinw ex. Blume) 
Rau má (Ceniclla asiatica Urban) 

Hình 2.6: Môi số loai mõ dày 
A. Mà dày góc (//<M,; cainnsa); B Mó dày 

phiên (Hcliaiuhụs anmtus); c. Mô xốp (Rheuin 
sp.)tNgitcn H. c Knce/ieBa, H B. lUenyxn. 

ì 969). 
ì 

Nêu giữa các tế bào của mò dày có khoang gian bào, ta gọi là mô dày xốp ví du-
Rau muối (Chenopođium album L ). Rau diếp ựuiciuca sativa L.). Mô dày thuồng táp 
trun£ ờ xa trung liìm, lại nhưng .chỗ tôi cùa cuống lá và tliAn cAy. Ví (lu: Il,fln vuông cua 
các cây họ Bạc hà (himÚK Cíic), lliíln có kliía dọc của c;íc cay họ Cấn (/[piaccae) cuống 
lá Mã dí {Vĩưniago nuỳor L ). 

Cây lớp Hành không có mô dày. Mỏ dày dược nhuộm hồng bời đò son phê 

2.4.4.2. Mỏ cứng 

Mô cứng cấu tạo bời những tế bào chết có vách dày hoa gỗ ít nhiều Vách ' 

nhiều Ống nhò đi xuyên qua để cho những sự trao dổi có thể xảy ra được khi tế bà 

sống. Nhìn trước mặt thì những ỏng nhỏ để trao đổi hiện ra dưới dạng những lõ Ui 
nhò. Mò cứng thường dặt sâu trong những cơ quan không còn khả năng mọc dài đ 
nữa. Cộ bi loai 1110 cứug: 

Tẽ bào mõ cứng (Hình 2 " A i 

4') 
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Hình 2.7: Tế bào mõ cứng và thề cứng 

A. Tế bào mỏ cứng : 1. Vách sơ cấp; 2. Vách thứ cáp; 3. Khoang tếbào; 4. Ống trao dổi; B 
Thể cứng: 1. Vách sơ cấp; 2. Vách thứ cấp; 3. Khoang tế bào; 4. Sợi Liên bào. 

(Nguồn: H. c. KnceneBa, H. B. UlenyxH, 1969). 
Đây là các tế bào có đirờngJún|L đều bằng nhau. Thường hình khối nhiều mỉ 

Vách dày hoá gồ nhiều và có ống nhỏ trao dổi. Trên vách dày, người ta nhận thấy c 
những vân tăng trưởng đổng tâm. Các tế bào này có thể đứng riêng lẻ như ở lá cây Trà 
hoặc đứng tụ họp Ihành lừng dám gọi là tế bào đá. Ta thường gặp các tế bào đá, tror 
thịt quả Lê (Pyrus pyrifolìa Nakai), quả Na (Ạnnona squamosa L.), lạo xạo dưới rãi 
nhu sau khi ta nhai phải. Các (ế bào mô cứng còn có thể tạo (hành những lớp dày xur 
quanh các hạt hoặc thành hạch cứng của các quả hạch như Mận (Prunus saliciì 
Lindl.), Đào (Pritnus pcrsica (ị..) Balsch.), Trám (Canarium spp ), Táo ta (Zizipfu 
mauritiana Lam.), v.v... 

• Thể cúng (Hình2.7B) 

Là những tế bào mô cứng riêng lẻ tương đối lớn, có khi phân nhánh. Thường I 
trong lá Chè (Camellia sinensis o. Ktzc), cuống lá cây Ngọc lan ta (Michelia alba L.). 

• Sợi mó cứng (Hình 2.8) 

Cấu lạo bời những tế bào dài hình thoi. Vách rất dày, ít nhiều hoa gỗ và có nhii 
ống trao đổi di xuyên qua. cắt ngang thấy trong vách dày có nhiều van lãng trưởng đổi 
tâm; khoang tế bào rất hẹp. Tuy theo vị trí người ta phân biệt hai loại sợi: 

a) Sợi vỏ: ờ trong phàn vỏ của cây. Tuy theo vị trí, người ta lại chia ra làm ba le 
nữa: 

Sợi vò thật: ờ trong lớp vỏ (heo đúng nghĩa thực vật nghĩa là từ nội bì trở ra. 

Sợi trụ bì: sinh ra bời sự biến đổi của các tế bào trụ bì. 

Ai 
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Sợi libe: ờ trong libe (ví dụ: Móng rồng {Artaboirys uncinatus Baill. ex. Merr)' 
Na (Ạnnona squamosa L.), Dứa Mỹ (Agave Americana lu.) v.v...). có thổ k^1 

tầng như ở thân cây Râm bụt ựỉibisaix rosa- sincnsis L.). 

Đặc điểm của các sợi là rất dài 

và hẹp. Sợi vỏ Quí (Cinnamomm 
cassia Presl.) dài 0,5- 0,7mm; sợi vỏ 
Cnnhkina {Cìnchona spp. ) dài 0,5-
0,8mm; sợi Gai (Boemeria nivea Gaud.) 
(tòi 60 -250mm gấp 1000 lán bỉ 
ngang: sợi Gai dầu (Cannabis satỉva L.) 
dài Khum; sợi Lanh (Linum 
usitaiỉssimum L.) 40mm. Đầu cùa sợi 
có thổ nhọn day tù; thể chất có thể khác 
nhau. Sợi mẻm (Lanh. Gai) đổ dẹt vải. 
Sợi cứng (Đay - Corchorus capsularis 
L., Tra làm chiếu - Hibiscus tiliaceuí 

L.) dệt bao tải, bện thùng. Những sợi 
hoa gỗ có thể nhuộm xanh bởi phẩm lục 
lơi. 

Hình 2.8: Sợi Hòe 
A. Cai ngang; lì. CỐI dọc. 

(Limím usíiatixximimi - n ái. Sparmanùì sp. — phái) 
(Nguồn: H. c. Kuce/ieBa, H. B UJejiyxH, ì 969). 

b) Sợi gô: Ở (rong phần gỗ của cay, ngắn hơn sợi Ibc (chì dài độ 2miĩi), vách tế bào 

hoa gõ. Tế bào sợi gỗ cũng có hình thoi dài, vách dày. 

Cách phán phối các mô năng đỡ trong cây 

Mô nâng dỡ có tính chắc và tính co dãn rất lớn. Thành của các tế bào mô cứng có 
khả năng chống gãy khổng kém thép còn sức chống cong thì bằng thép. Do đó tế bào 

mô cứng có thể bị đè nén rất nặng mà không bị biến dạng. 

Các phẩn lừ nang (lỡ cùa cay dược sắp xốp trung các cơ quan theo dũng các quy 

luật cơ học. Trong thăn cay tròn, chúng được xếp Ihco vòng tròn ờ gàn phía ngoài Trong 
(hân cây vuông, các mồ nâng dỡ được dặt ỏ bốn góc. Trong than, các mô nủng đỡ (lươc 
sắp xếp nhu vậy để thích ứng với việc chống lại sụ gập cong dưới tác dụng của gió Trái 
lại, trong rễ cây, các mô cơ giới lại tập trung vào phía trung tâm của cơ quan đó giúp re 
có thể chịu đựng được tác dụng của trọng lực dè từ trên xuống. 

2.5. MỔ DẪN 

2.5.1. ĐỊNH NGHĨA 

Mô dẫn được cấu lạo ben những tế bào dài xép nổi tiếp nhau (hành từng dãy dóc 
song song với trục của cơ quai/làm nhiệm vụ dãn nhựa. Có hai loại nhụa: nhựa nguyên 
bao gồm nước và các muối vô cơ hoa lan (rong nước, do rễ hút từ dưới đất lên và nhựa 
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luyện tức là dung dịch các chất hữu cơ do lá đã đúc luyện được nhờ hiện mạng quai 
hợp. Do đó, có hai loại mồ dãn chính là gỗ dùng để dẫn nhựa nguyên và libe dùng < 
dẫn nhựa luyện. 

GỖ là một mô phức tạp, gồm có 3 [hành phần: Mạch ngăn hoặc mạch thông, s 
gỗ và mô mém gỗ. 

(i) Mạch ngăn và mạch thông 

Là các yếu tố dẫn nhựa nguyên cấu tạo bởi những tế bào dài xếp nối tiếp nha 

song song với trục của cơ quan thành những ống dẫn đi từ dưới lên trên. Các tế bào ( 

còn các vách ngăn ngang được gọi là mạch ngăn; các vách ngăn đã biến mất, tạo thài 
những ống thông suốt, được gọi là mạch thòng hay mạch gỗ. 

ỤVlạcli ngăn: Là những tế bào hình thoi, chết, hai dâu nhọn xếp nối tiếp nhi 

thành một hê thống dẫn truyền (Hình 2.9). Nhựa nguyên chuyển từ mạch ngăn này sai 
mạch ngăn khác qua các vách ngăn không hoa gỗ. Các vách bên thì hoa gỗ ỏ mặt tron 
nhung sụ hoa gỗ không đồng đều khắp mặt vách. Có những chõ vách vẫn còn mỏng • 
bằng cellulose, xen lãn với những chỗ dày hoa gỗ. Qua những chỗ mỏng, nhựa nguy! 
có thể thấm dược lừ mạch ngán này sang mạch ngân khác, hoặc sang mô mềm gỗ. Ti 
theo hình dạng của những chỗ dày hoa gỗ dó, nguôi ta phân biệt các loại mạch ngăn Sỉ 
đây: 

Mạch ngăn vòng có những chỗ dày hoa gỗ hình vòng Iròn rời nhau cho nên le 
mạch ngàn này văn có thổ tiếp lục phát triển theo chiểu dài. 

Mạch ngăn xoắn có những chỗ dày hoá gỗ hình xoắn ốc, cho nên cũng vẫn I 
thổ mọc dài được. Đổi khi các khúc xoắn ốc xen lãn với những đoạn có vòng tạo thài 
những mạch ngăn vòng xoắn. Các loại mạch ngăn này có trong các bộ phận non của Ci 
hãy còn mọc dài, tạo thành phần gỗ, gọi là nguyên mộc. 

Mạch ngăn hình thang đặc trưng cho các loài Quyếl như cây Dương xỉ thưỜ! 
(Cycỉosorus parasiticus Farw.)- Đó là những tế hào rít dài, thiết diên nhiều góc, hai đ 
có những vách ngang vát chếch; mỗi mặt của mạch ngăn có những chỗ dày hoá gỗ t 
nhu hai cột thang nối với nhau bởi những chỗ dày ngang, song song với nhau, tất 
trông như một cái thang; ờ khe giữa chỗ dày ngang đó, vách vẫn mỏng và bã 
cellulose. 

Mạch ngăn có chấm hình dồng Hển đặc trưng cho các cây Hạt trần như các le 
Thông (Pinus spp.) và rẻ Ipêca. Đó là những lê' bào có thiết diên vuông, có vách bên d 
và hoá gỗ; hai mặt của các vách bên có mang những chấm hình đồng tiên xếp thành d 

dọc. 

2.5.2. PHÂN LOẠI 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Mỏi chàm dó cáu tạo bởi mội bản 
mỏng bằng cellulose ờ giữa có một 
khoanh dày, hoá gỗ hình ưòn, tác dụng 
nhu một cái lưỡi ga. Hai bên bản mòng đó 
có hai chỗ dày hoa gỗ hình nón cụt dính 
vào nhau bởi mặt đáy. Khi áp suất ỏ hai 
mạch ngăn ỏ cạnh nhau bằng nhau, sự trao 
dổi vãn có thổ xảy ra qua phần thấm cùa 
vách bằng ccllulose. Khi áp suất ở một 
bôn mạch ngăn lớn hơn, lưỡi gà nói trẽn sẽ 

bị ilíiy sniig phía mạch ngan bên kia và bịt 
chãi lỗ ừ dầu nón cụt làm cho sự trao đổi 
không thổ xảy ra được nữa. 

Chiều dài cùa các mạch ngăn hình 
(lổng liên vào khoáng ỉ- 2nun. Hai (láu 

Hình 2.9: Mạch ngăn của mạch ngăn này đều cắt vát. Mạch 
, ., . , . . . . . . . . . ngăn có chấm hình đồng tiền vừa làm 
ỉ. Mạch xoăn {ĩiỉia cordata); 2. Mạch hình thang . 
(Pteridiumaquilinum); 3. Mạch ngăn châm đổng nhiêm vụ dãn nhựa, vừa làm nhiêm vụ 
tiền (Pinus sịlvemis) (Nguồn: H c. KnceneBn. nang (lỡ. 

H. B. LUenỳxn, 1969). 
li) Mạch gỗ 

Mạch gỗ là những lê' bào dài (rung bình 10 - 15cm, có thể dài lới 3-5m ờ các dây 
eo, xếp nối tiếp nhau thành dãy dọc trong cay. Đó là những tế bào chết; không có chất 
ế bào; vách ngăn ngang dã có sụ thùng lỗ, lạo thành những ống thông suốt. 

Để cho mạch khỏi bị bẹp, vách cellulose của các mạch đó có những chõ dày hoa 
;ỗ. Nhựa nguyên có thể lưu thông dễ dàng qua các lỗ thùng hoàn toàn giữa các mạch. 
~k> đó, sự thùng lỗ của các vách ngăn ngang là một dấu hiệu chuyển hoa cao độ giúp 
ho việc lưu thông giữa các yếu tố mạch được (lẽ ilíing. Mạc!) thông so với mạch ngăn là 
nót bước tiến. Có các kiểu thùng lỗ sau đAy: 

+ 

Thủng lỗ kép gồm có (bản (hùng lỗ có nhiêu lỗ): 

Thủng lỗ hình mạng: Vách ngăn ngang có nhiều lỗ thông nhỏ riêng biệt xếp 

không theo một trật tự nhất định. 

Thủng lỗ hình thang: Lỗ thùng hẹp, dài xếp song song với nhau. Phần còn lai 
giữa các lỗ thủng gọi là vạch thang. 

Thùng lể rây: Có nhiều lỗ thùng tròn, thường gập ỏ một số cây Hạt trần nhu Dây 
gắm (Gnetum montanum Markgr.), Ma hoàng {Ephedra sinìca Stapf) 

ThùiiK lỗ dim. Vách ngan ngang chi có mội lõ thùng duy nhai to và rộng. Đây 
là kiêu tiến hoa nhai, phổ biến ù tay I lụi kín. 
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Hình 2.1Ọ: Sự tiến hoa của thủng lổ ở mạch 
(từ Ì đen 9 là các mạch có lỗ Ít dán đến thùng hoàn toàn) 

(Nguồn: H. c. KnceneBa, H. B. LUenyxn, 1969). 

Song song với sự thủng lỗ của các vách ngăn ngang, thành bên của các mạch 
thững cung dày lẽn theo các kiểu sau (lây: 

Mạch xoàn có những chỗ dày hoa gõ hình xoắn ốc, trông như hình cái lò so. 

Mạch vòng có các phần hoa gổ dạng vòng tròn, xếp trên các mặt phảng song 
song vói nhau. 
Mạch vạch (mạch hình lliang) có những chỗ dày hoá gỗ nằm ngang song song 
với nhau. 
Mạch mạng có những chỗ dày hoa gỗ hình mạng lưới, trong đó mặt lưới có vách 
vẫn mỏng và bằng cellulose. 
Mạch chấm hay mạch điểm có vách hoa gỗ hoàn toàn chỉ dể hở những chấrr 
nhỏ ở đó vách vẫn mỏng và bằng cellulose. 
Các mạch (hổng có trong các cư quan dã trưởng thành, không mọc dài dược nữa 

tạo thành phẩn gỗ gọi là hậu mộc. 

Hình 2.11: Thề nút 

A. Cắt dọc; B. Cắt 
ngang; 

I. Mạch; 2. Thể nút; 3. Tế 

bảo mô mém (Nguồn: H. c. 
Knce/ieBa, H. B. UlenyxH, 

1969). 

Khi các mạch gỗ đã già rồi, chúng không còn làm nhiệm vụ dẫn nhựa nữa và b 
lấp bối các thể nút sinh bởi mô mềm mọc lồi ra qua các lỗ của vách mạch gổ (Hìnl 
2.11). Các mạch bị lấp bởi các thể nút, lạo thành lớp gõ ròng hay lõi chỉ còn có tác dụm 
nâng đỡ hoặc dự trữ thôi; phần gỗ non văn còn đang làm nhiêm vụ dẫn nhựa tạo Ihànl 
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gỗ dác. Điêu này giiìi lliích tại sao nhiêu cfly có lớp gõ lũi bị mục nái. rỗng ớ giữa mà 
vẫn tiếp tục sống được. 

(iii) Sợi gỗ 

Là những tế bào chết, hình thoi dài, có khoang tế bào hẹp, vách dày hoa gỗ, trên 
đó có ống nhỏ trao đổi đi xuyên qua. Các sợi gỗ làm nhiệm vụ nâng đỡ. 

(iv) Mô mềm gỗ 

Cấu tạo bời những lé bào sống, làm nhiệm vụ dự nữ, vách có thể Iioá gỗ hoác 
vãn mỏng và bàng cellulosc. Đặc biệt. la có những dài (ế bào mô mèm, vách bằng 
cellulose, kéo dài theo hướng xuyên tam, đi xuyên qua các lốp gỗ cấp hai và libe cấp 
hai; đó là các tia ruột, giúp cho việc trao dổi chái giữa trung tam với phần vỏ. 

Gỗ thường bị nhuộm xanh trong phương pháp nhuộm kép. 
2.5.2.2. LU* -t p ^ m ) l:. - % v 

Libe có nhiệm vụ dãn nhựa luyện, có cấu tạo phức tạp, bao gồm: mạch rây, tế 

bào kèm, sợi libe và mô mềm libe (Hình 2.12). 

(i) Mạch rây 

Cấu tạo bời những tế bào sống, dài. xếp nổi liếp nhau thành lừng dãy, vách vãn 
mỏng bằng cellulose. Các vách ngang có nhiổu lồ thùng trông lựa như cái rây dể rây bột. 
Qua các lỗ này, chất của tế bào mạch I Áy nối liếp nhau có thể thông nhau. Chất tế bào 

thành một lớp mỏng dính sát vào vách. Tế bào không cỏ nhan. Giữa mạch rây là một 
khoang không bào rái lớn, chứa nhựa luyện. Chiêu dài của mạch rây vào khoảng 0 3-
0,4mm ở cây Bí dỏ (Cucurbita pepo L.) và 0,6rnm ờ cay Nho (Vitis viniýera L.). 

(li) Tế bào kèm 

Làjihũng tếiào-Sống, dài, có vách mỏng, ờ bên cạnh các mạch rây. Sự trao đổi 
chất với các mạch rây thực hiện nhờ những sợi liên bào đi xuyên qua các lỗ cấp mót của 
vách; tế bào kèm có khả năng hình thành các men giúp mạch rAy thực hiện các phàn ứng 
sinh hoa trong mạch, ngăn cản chất tế bào LÍU mạch ì ày dông lại dám bào viêc vân 
chuyển các sản pliÀm tỏng hợp. 

(iii) Mô mềm libc 

Gồm những tế bào sống có vách mỏng bàng cellulose có nhiệm vụ chứa chất dư 
trữ như tinh bột. Những dải mô mềm, câu tạo bời những tế bào kéo dài theo hướng 
xuyên tâm, đi xuyên qua các lớp libe cấp hai thì được gọi là tia ruột. Những tia mót này 
thường rất hẹp trong gỗ cấp hai và loe rộng thành hình phễu trong libe cấp hai. 

(iv) Sợi libc 

Là những tế bào hình thoi dài có vách dhy có thể hoá gô, có khoang hẹp là 
nhiệm vụ nAng dỡ. 
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iron^pnương pháp nhuộm kép, libe bị nhuộm hồng bời son phèn. Tuy vậy, ỏ 
một số cây như cây Râm bụt (ỉiibiscus rosa- sinensis L.) có các sợi libe họp thành từng 
đám, nhuộm màu xanh với phẩm lục iot hay xanh metylen, xen kẽ với các mạch rây và 
mô mém libe bắt màu hổng với thuốc nhuộm đò carmin. Đó là libe kết tầng. 

Hình 2.12. Ong mạch rây (Cucurbiía pepo) 
A. Cắt ngang; lì. cắt dọc; 

ì. Ống rây với các dài chãi tế bào; 2.Màng rây; 3. 
Sợi liên bào; 4. Tế bào kèm; 5. Thể chai. (Nguồn: 

H. c. Knce/ieBa, H. B. Ulenyxn, 1969). 
6 

Hình 2.13: Bó mạch kín (Ngô - Zea mays) 

ỉ. Mô mềm; 2. Mô cứng; 3. Ông rây; 4. Tê bào kèm; 
5. Mô mềm gỗ; 6. Mạch lổ; 7. Mạch xoắn; 8. Mạch 

vòng; 9. Khoang chứa khí (Nguồn: H. c. 
KnceneBa, H. B. UlenyxH, 1969). 

2.5.3. CÁC BÓ DẪN 

Các thành phàn của libe và 
thường lạ họp thành từng đám gọi là 
mạch sợi hay bổ dân. Trên lá, các bó 
hiên ra ngoài mặt dưới dạng các gân 
Tuy theo vị trí của libe và gỗ, ngườ 
phân biệt 4 loại bó: 

2.5.3.1. Dó chồng 

Libe và gỗ tiếp xúc với nhau 
một mặt, libe ở phía ngoài, gổ ỏ Ị 
trong (gỗ và libe xếp chồng chất 
nhau). Ở các cây lớp Hành, có h 
không có tầng phát sinh libe-gố nên 
libe gỗ không phát triển được nữa: đi 
bó mạch kín. Ở các cây lớp Ngọc lan 
tầng sinh gỗ, sinh ra libe và gỗ cấp 
tách libe cấp một ra phía ngoài và gỗ 
một vào phía trong. Đó là bó mạch hờ. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



2.5.3.2. Bó chồng kép 

Gỗ tiếp xúc với libe ở cả hai mặt: mặt trong và mặt ngoài. Ví dụ: thâ.1 c â / J ^ ư ^ \ 
(Lụffa cyìindrica Roem.). Có thêm một lóp libe quanh tuy ờ phía trong gỗ. Loại bó nay 
cố ỏ các cây thuộc họ Bí (Cucurbitaceae), họ Trúc đào (Apocynaceae), họ ^ 
{Soỉanaceae), họ Sim (Myrtaceae), họ Mã tiền (Strychnos mix vomicạ), v.v... và co t 
giúp ta nhận diện các cây thuộc về các họ dó, dựa vào cấu tạo giải phẫu. 

2.5.33. Bó đồng tâm 
Libc bao quanh Bỏ (cAy Duimg xi Il.ưimg - Cyrlosorus pun,si,ic,,s Fa. w.) ) hoặc 

gõ teo quanh nhe (Cù gấu - ó i * ™ re>i«mA« u thân Thiên môn đông - Asparagus 
TochZch7nensis7ùur.) Merr.). Bó gõ xếp hình chữ V là một hình thức trung gian giũa 

bó chồng và bó đồng tâm. 

2.5.3.4. Bó xuyên tâm 
Trong rễ, có bó libc và bó gỗ riêng, xếp xen kẽ vói nhau theo hưóng xuyên tâm. 

2.6. MÔ TIẾT 

2.6.1. ĐỊNH NGHĨA rVÚỊ - WỊ 
Mô tiết cấu tạo bởi những tế bào sống, có vách bằng cellulose tiết ra những chất 

được coi là cặn bã của cây như tinh dầu, nhựa, gôm, tanh!, v.v... Thường các chất này 
không dược thải ra ngoài và sẽ dọng lại trong cay. 

Tuy theo loài khác nhau mà có các chát tiết khác nhau. Có thể là các chất vô cơ 
nhu canxi oxalat, canxi cacbonat; chất hữu cơ nhu axit hữu cơ, chất nháy (Sâm bố chính 
- Abelmoschus sagitti/olius), chất gôm (Bưởi - Citrus grandis (L.) Osbeck, Đào -
Prunus persica Balsch.), tanin (Hoa hồng - Rosa chimnsis Jacp.), tinh dầu (Tràm -
Melaleuca leucadendra L., Bạc hà - Mentha arvensis L.). nhựa (Trám trắng - Canarium 
album Raeusch., Thông - Pinus spp., Sau sau - Liquidambar [ormosana Hance), 
alcaỉoid, glucosid v.v... í 

2.6.2. PHÂN LOẠI 

2.6.2.1. Biểu bì tiết 

/ Biểu bì tiết là các tế bào biểu bì tiết ra tinh dầu thơm) (Ví dụ: cánh Hoa hồng -
Rosa chinensis Jacp., hoa Nhài - Jasminum sambac (L.) Au.), tỊioặc chúng tập trung 
thành các tuyến thơní)(hoa Lan thuộc họ Lan - Orcìùdaceae). 

Các tuyến mật tiết ra mật hoa cũng thuộc về loại này và có vai trò lôi cuốn sâu 
bọ. Ngoài các tuyến mật đặt trong đĩa tuyến mật hay trong các cựa cùa hoa, các cây còn 
có những tuyến mật ngoài hoa; trên mặt là của một số cây họ Thầu dầu 
(Euphorbiaceơe), ờ kẽ các vết khía của lá Trẩu (Vernicia moniana Lour.). ơ dâu n g ( ? n 

cuống lá cùa một số cay họ Thâu dầu, ví dụ: trôn cuống lá cây Xuơng rắn {Euphorbia 

milii Ch. des Moulins ). 
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các l i u ' \-
Hình 2.14: Các loại bó mạch dẫn 

V" Bó chổng, mạch kín (Zea mays): Ì. Mô mềm; 2. Mô cứng; 3. Mô mém libc; 4. Mạch rày; 5. Mi 
mím gỗ; 6, 7, 8. Mạch gỗ; 9. Khoang khống khí. li. nó chổng, mạch hở{Ilelianthus anuus): Ị 
Mô mềm; 2. Mô cứng: 3. Libe; 4. Tầng sinh nhe gỗ; 5. Gổ cấp hai; 6. Gổ cấp một; 7. Sợi quan! 
tuy; c. Bó chổng kép (Cucurbita pepo): 1. Mỏ mềm; 2. Libe ngoài; 3. Tang ninh libe gỗ; 4. Gi 

cấp hai; 5. Gỗ cấp một; 6. Libe trong; D (Convallaris mạịalis); li (Ileliantlius anuus). Bó 
đổng tâm: Ị. Mô mềm; 2. Gỗ; 3. ỉ.ibe; 4. Bao linh bột; 5. Nội bì; F: Bó xuyên tăm (Pterídium 
aguilinum): ỉ. Nội bì; ĩ , Trụ bì; 3. nhe; 4. Gỗ; 5. Mô mềm (Nguồn: H. c. KnceneBa, H. B. 

UlenyxH, 1969). 

2.6.2.2. Lỏng tiết V'VV í'.. í > tu hi ..'"'tun lì. -

Lông tiết rất quan trọng đối với ngành dược để cất tinh dầu hoặc đổ nhận diộ 
các dược liệuiÍMỖi lông tiết gớm có một chân và một đầu, trong đó chân và đầu có (hể Ì 
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đơn bào hoặc đa bào. ' Do đó, la có các kiểu long: chan da hào, dâu đa bào; chan đa bào. 
đầu đa bào; chân đơn bào, đầu đa bào, v.v... Ví dụ: Lồng tiết cùa các cây họ Bạc hà 
(Lamiaceae) như cây Bạc hà {Mentha arvensis L.) có đầu cấu tạo bởi 4- 8 tế bào xép 

trên cùng một mặt phang; lồng tiết cùa một số cây họ Cúc (Asteraceae) có đầu cấu tạo 
bởi hai dãy tế bào chồng lên nhau. 

2.6.2.3. TẾ bào tiết 

/ Tế bào tiết là những tế bào riêng lè ờ rãi rác trong mô mềm, đựng những chát do 
chính tế bào đó tiết ra,/hhư: 

•rinh dâu: lá Long "ào 
(Cinnamomum camphora Presl.), 
thân rễ Thạch xương bổ (Acorus 
tatarinowii Schott.), Gừng (Zingiber 
oflĩcinalis L-), Riềng (Alpinia 

galanga Willd.), Nghệ {Cucurma 
longa L,), quả Đại hổi Ợllicium 
verum Hook.f.). thân Trầu không 
(PiperbetleL.),\.\... ^ 5 * ^ 

Chất myrozin: các cay họ cải 
(Brassicaceae) 

Tanin: thân cây Hoa hồng (Rosa 
chinensis Jacp.), cây Kim anh (Rosa 
levigơta Michx.), Củ nâu (Dioscorea 
cirrhosa Lour.) 

Chất nháy: một số cây họ Bông 
(Malvaceae) như cây Râm bụt 
ựlibiscus rosa- sineitsis L.) v.v... 

Vẻ hình dạng và kích thước, các lế 
bào tiết không khác các tế bào mô mềm ở 
xung quanh; đôi khi chúng có thể lớn hơn 
một chút. Các lê' Mo tiết chỉ có thể nhân 

Hình 2.15: Một sô loại lóng tiết đa bào 
Lóng tiết đầu đa bào, chân đa bào: Ì 
Plectranthus /ruticostts; 2. Peìargonium 
lonaịe; Lông tiết đầu đa bào, chân dơn bào: 3. 
Cistus monspeliansis; 4. Pyrethrum 
baìsamita; 5. Lỗng tiết cấu tạo bời 8 tế bào xcp 

trên một mặt phàng (Rosmarimis officinalis) a. 
Nhìn lừ trên xuống; b.Nlììn theo hướng nằm 
ngang. (Nguồn: H. c. Knce/ieBa, H. B. 
UJe/iyxn, 1969). 

biết được nhờ sự có mặt của các chất tiết ờ trong tế bào hoặc bằng những phản ứng đặc 
hiệu. Ví dụ: tế bào tiết lanin của thân cây hoa Hồng (Rosa chỉnensis Jacp")bị nhuộm đen 
bời sắt HI clorua. 

2.6.2.4. Túi tiết và ông tiết 

Là những lỗ hổng hình cầu (túi) hay hình trụ (ống) bao bọc bởi các tế bào tiết và 

đựng những chất do các tế bào đó tiết ra. Trên một vi phẫu cắt ngang, rất khó phân biệt 
dược Ống tiết và túi tiết, vì chúng đều có mặt cắt hình tròn. Tuy nhiên, khi quan sát tr ê t l 

kính hiển vi, có thể nhìn thấy đáy túi ờ vi phẫu cắt ngang lúi tiết nếu điều chỉnh tiêu Cự 

SO 
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còn ở ống licì liu chỉ là mội hình lùm lỗng. TÍCH một vi pliãu (lọc, có thổ dê dàng phái 
biêt được hai loại mfl liốl (ló vói nliiiu. DirídiịỊ kính cùa lúi và Ang liếl bao giờ cũng lới 
hơn tế bào ỏ xung quanh. Có hai cíícli tiu) thành các lúi tiết và ống tiết: 

Kiểu phân sinh: Tế bào sinh la lúi Ì lối hay ống tiết phan chia nhiều lán rồi tácl 
rời nhau ở phía giữa thành một khoảng liếng rỗng, đựng chất tiết. Ví dụ: túi phâr 
sinh chứa tinh (lẩu của các cay họ Sim (Myrtaceae) như Bạch dàn (Eucalyptu: 
camadiãensis Dehn.), cây Tràm (Mcìaìeuca leucadendron L.). cây Đinh hươnj 
(Syzyginm aromaticum Men. et. Pcrry) v.v... hoặc ống phan sinh tiết nhựa củi 
cây Thong (chi Pimis), ống tiết các cay họ Càn (Apiaceae). 

Kiểu (lung sinh: Tố hào sinh la lúi hay rìng li ỐI phan chia nhiêu làn ròi các tí 
bào ờ giữa bị liêu huy (li, thành mội khoảng trỏng dựng chót tiết lăn với các 
mánh vụn cùa các lố bào (lã liị phá huy. Ví dụ: ống licì chất nháy kiểu dung sinh 
của cay Tràn khổng (Piper ììctlc LJ; lúi licl linh dâu cùa các cây họ Can 
(Rutạcccie). 

Có thể nhân biết nhanh mội số loại chất liếl tòng cám quan nhu sau: Bằng má 
thường, có lliổ li Ang thay các (úi liếl linh ilíỉn à (lạng nhũng cliíím vàng trong vỏ quí 
hoặc các chấm trong mờ trong lá khi giơ lá lên soi hước ánh sáng. Nhúng chỗ cắt vài 
trong nước một lúc rồi rút ra xem có chái nhớt không (lúi chứa chất nháy) hoặc bấn 
xem có nhựa mù hay không. 

2.6.2.5. ống nhựa mủ 

( Đó là những ống dìu liq>_plifln nhánh rai nhiên, chứa hỏn dong một chất lòn; 
* ĩ -' 

tráng như sữa gọi 1;\ nhựa mù) Ong nhựa mủ có mội lớp thất tế hào phủ lên vách bằiiỊ 
cellulose; ở giữa là một không bào lớn dựng nhựa mủ. Thường trong chất tế bào có nhiềi 
nhân (cấu tạo cộng bào). Có hai loại ống nhựa mủ: 

ị 7 Ị > ... " . . . 
Ong nhụa mu không có dối. Cấu lạo bởi vài lố bào mọc dài vô hạn, không phai 

nhánh như ờ c;íc cAy dong họ Tnìc (lỉm lioẠc I vỉ tỉ) li nhánh lliànli mẠi mạng ống; Ví thi 
cây Xương rồng liọ Thâu dàn - Eĩipliorbìíìccac, cay Đa {Ficus altissima Blume), cây Mí 
(Aiíocarpus Itetciophỵlhts Laink.). TrCn Ciíc liít cắt ngang, ổng nhạn mù hiên ra dưó 
(lạng nhông l)Ạ pliiỊn hình tròn; có vách dày liíiDỊỊ iclliilo.se. 

ÔIIỊỊ nliựii HUI chi;! (lói: CÚI lạo những tế l>ÌUi xếp nối liếp nhau lliànli tìlrii] 

; dẫy. Các vách ngang có lft (hùng hoặc biến ni.'ít hàn. Chúng cổ thổ khống nối với nhai 
Ì thành hình mạng lưới, như ỏ cay khoai lang, hồng xiêm, hoặc nối với nhau thành mê 

mạng lưới phan nhánh như ở cay Thuốc phiện (Papaver somni/erum L ). Ông nhựa m 
thường gặp trong lilvc. 

Nhựa mù Là một chai lòng, thường màu (ráng như sữa (Sữa - Alstoni 
schoỉaiis R. Mĩ.), màu vàng (cay Gai cua - Argemon mc.xicami Tourn.). Nliựa mù ỏ tron 
không bào cùa óng nhựa mù nhung khác với dịch lố bào là ờ trụng lliiíi nhũ (ương; n 
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cấu lạo hỏi mội chái lòr.g (rong (ló có muôi vô HI. ỊiìHK, ỉỉlutid, akaloid (morphin. 
codein...); (rong chai lòng này có lơ lửng CẤC ị-iọl nhò cli.1i cao su, Ì ĩ 1111 (làu, nhụa, chát 
béo...và những hại linh bột (hình dũa, hình quà tạ, liìnli xương ống ờ cíly Xương rắn) 
Ống nhựa mù chi có ờ một số họ như họ TI1ÍỈ11 tl.iu (p.uphmbiaceae), họ Dâu tàm 
(Moraceae), họ Trúc (lào (Apocynaceae), họ Thiên lý (Asclrpiuriaceạc), họ 'llniốc phiên 
(Papaveraceae), v.v... Chính vì vây, sự có mại của nhựa mù giúp chúng la trong viêc 
định ten cây. 

3. ỨNG DỤNG CỦA MÔ TRONG NÍỈÀNII DƯỢC 

Nghiên cứu vè hình Múi VÌI can lạo cùn I iic lo;ii Iiifi khác nhau trong cơ thổ Ihực 
vạt sẽ giúp ícli lít nhiêu tho cong lác kiêm nghiêm ilut.K; liêu, itiic l)iẹi lil phương pháp 
kiểm nghiệm vi học. 

Dược liêu có thề bào Hổm các mành hiln (Ví dụ: vò DAI! lầm - Morns (ilba L.; vỏ 
Long não - Ciiiiuimiìiniim camphora IVcsl ); các (Lim lõ bàu hiểu bì có khám (lường van 
dạc sắc như ờ lá Cò tháp búi (Eqniscium arvvnse L.) hay biêu bì mang các lổng che chờ, 
lông tiết (ví dụ: cay họ Cúc - Asicraceae, họ Hạc hà l.amiuccae) de sợi mô cứng 
thuộc loại mô nang dỡ như Quê (CinttưinomiiM cassia L.), Cam thào bắc (Gìycyrhiza 
gìabra L.) hoặc các mành mạch dãn (mạch vòng, mạch xoắn, mạch mạng, mạch điểm, 
mạch vạch, v.v...) nếu dược liệu là I Ít An (cành) hoặc lá 

Mô Hiểm dự lúi vít mô hủi là Cíic loại mỏ có ý nghĩa <|u;m trọng trong ngành 
Dược nhò các chai ilự trữ hoặc chai IĨ0I ra lù t.k mồ này tó nhiêu hoại chái có lác dụng 
chữa bệnh. Ví dụ: nhụa c.1y Thuốc phiên (1'tiptivcr somnifei um L.) có hem 20 loại 
alcaloid như morpliin, codcin, p;ipavciin, linli (lâu Hoa hổng (Rosa cìúnensis Jacp.) từ 
các biểu bì tiết cánh hoa có tác dụng chữa ho, tinh dâu Long não (Cinnamomum 
cainphoia Prcsl.) lừ c-;íc lố bào liẽì à 1I1A11, lá IM Ili.ìuh phá li chù yếu lì\ cainplior, tác 

dụng lẽn tim mạch, hệ hô hấp hoặc tinh dâu Đinh hương (Syzygium aromaticum Men. et 
Perry) từ các túi tiết ờ nụ hoa có chứa ì lia ni Ì phán chù yêu là eugcnol có lác dụng rất tốt 
lổn dường hô hấp Irdi và sái dùng răng miệng, V. V... 

CẢU HÒI ÔN TẬP 

/. Trình bày kliiíi niệm re mỡ và IIÍ-II các rách phân loọi mô thúc vãi 

2. Trình bày cấu lạo, phản loại cùa mò phân ỵitilì. 

3. Nêu cấu lạo, vị trí cùa mõ mâm trong cầy 

4. Hãy nêu vị tri, cấu lạo và hình thãi của các loại mỏ che chở trong cây 

5. Trình bày vị trí, càu lạo và hình thái cùa tí í í - mõ IUÌIIỊỊ dỡ. 

6. So sánh vị trí, câu tạo và hình thái cùa mò <l(ỉn gổ và ìibe 

7. Trình bày cấu tạo và hình thúi • vu (,ií HUI tui 
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CHƯƠNG 3 

Cơ QUAN SINH DƯỠNG CỦA THỰC VẬT 

MỤC TIÍÍU HỌC TẬP 

Sau khi học xong chương này, người học cẩn phải: 

Ị. Trình bày được các phẩn của một rễ, tháu và lá cây. 

2. Phân loại được các loại rể, thân và lá dựa trên đặc điểm hình thái. 

3. Mô tả, vẽ và su sánh dược (lặc điểm câu lạo xiải phẫu cùa các loại rễ, thân và lá 
của các dại diện lớp Ngọc lan (MciỊỊimliopsiila) và lớp Hành (Liliopsida). 

4. Trình bày dược ứng dụng của các bộ phận rễ, thân và lá cây trong cuộc sống và 
trong ngành Dược. 

l.ĐẠI CƯƠNG 

Ở Thực vạt bạc cao, dã bắt đẩu có sự phan hoa thành các cơ quan có cấu tạo và 
chức năng chuyên biệt. Dắt dầu lừ đại diện nguyên thủy nhất của thực vật có mạch là 
ngành Rêu (Bryophyta), cơ thể chưa có rỗ thật, nhưng dã bắt đàu có thân và lá làm 
nhiệm vụ dẫn truyền chất dinh dưỡng dể giúp cây phát triển. Sang đến các ngành Quyết, 

cơ thổ đã phát triển hoàn chỉnh các cơ quan sinh dưỡng (sinh trường) của cây là rễ, thân 
và lá, nhưng sự sinh sàn vãn còn có cá sinh sàn vỏ lính và hữu lính, nong đó sinh sản vô 
tính từ các bào lử đựng trong túi bào lừ và cơ quan sinh sản hữu tính mối chỉ là các túi 
tinh và túi noãn ở thổ giao tử. ở ngành Thông {Piỉìophytà) và ngành Ngọc lan 
(Magnoliophyta), cơ thể thực vật dã phan hoa thành hai nhóm cơ quan đàm nhiệm hai 
chức năng chính là sinh dưỡng và sinh sàn. Từ đay, nguôi ta có khái niệm hoàn chỉnh về 

các cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm lễ, thân, lá và các cơ quan sinh sản của cây 
bao gồm hon, lịiiả và hại. 

Chương này trình bày về các dạc điếm hình lliái, cấu tạo giải phẫu và ứng dụng 
cùa các cơ quan sinh dưỡng: lỗ, than và lá cíìy. Theo phan loại học, ngành Ngọc lan 
dược chia thành hai lớp: Ngọc lun (Maỵnotiopsidci) và Hành ụ.iliopsida). Đặc điểm hình 
thái và cấu lạo giải phau của hai lớp này thương khác nhau. 

2. RỄ CÂY 

2.1. ĐỊNH NGHĨA 

( Rễ cây là cơ quan sinh trưởng của cây, thường mọc ờ dưới đất, từ trên xuống^ Rễ 
giữ cho cây đứng vững trong mõi trường sông cùa mình. Rẽ không bao giờ mang lá. Rễ 
khổng có chai diệp lục trừ rẻ khí sinh của họ han (Orchidaceae). 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



2.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 

2.2.1. CÁC PHẦN (MIỀN) CỦA RỄ 

Rễ cái là cơ quan hình trụ nói) có màu trắng hay nâu nhạt. Rễ cái do rẻ phôi phát 
triển, nối liền với trụ dưới lá mẩm, hướng thảng xuống đất, giữ chặt cây vào đát. Hình 
3.1 mô tả các phần (miền) cùa rẽ như sau: 

ợ 1 ! Chóp re la một bộ phận giống 
như một cái mũ úp lẽn đẩu ngọn rẽ, gồm 
các tế bào có vách ngoài hoa nhẩỵ_để 

ị 1'iiỉm Mí va chạm cùn \ờ VIVI <l.n vft che 
chờ chu miên sinh trường cùa rễ. Các (ế 

hào chóp rỗ có chứa các hạt linh bột; hạt 
tinh bột thường nằm ở vách gần đất, tham 
gia vào sự thăng bằng hướng đất cùa rẽ. 

Chóp rỗ lổn tại trong một thời gian rồi 
rụng di. Đặc biệt các cây sống ờ dưới 
nước có các chóp rễ rất phát triển. 

£tfịt-WỊị i^Micn sinh trưởng nằm ngay trên 
chóp re Nó là một mô phan sinh gồm các 
lê hào có khá nâng phan chia nhanh, làm 
cho các tố hào dó phát triển dài ra, lớn lên 
VÌI pliAn hoa thành các mô khác, làm cho 
rễ ngày càng ăn sâu vào môi trường sống. 

Hình 3.1: Các phấn của mọi rề 

1. Chóp lẻ; ĩ. MÍCH sinh trường; .?. Phá lí 
phát triển dài ra cùa rễ; 4. hì lún lông húi; 5. 
Lông hút; 6. Miền hoa bần. (Nguồn T. Ellioi 
Weier, c, Ralph Stocking, 1982). 

Hình dạng và Cíích phan chia tố bào cùa vùng khói sinh lạo thành nhiêu kiểu đỉnh 
rễ khác nhau. Đối với những loài cây thuộc ngành Quyết, như ờ các cây họ cỏ tháp bút 
(Equisetaceae) hoặc họ Dương xi {Polypodiaceae), đinh sinh trưởng chỉ có một tế bào 

khởi sinh. Tế bào này có dạng hình khối bôn mãi. Tế hào thường chia theo bốn mát để 
tạo thành các mô của rẻ và chóp rễ. Đinh lẽ với một lẻ bào khơi sinh thường có đối xứng 
toả tròn. 

ờ các cây có hạt, (lỉnh sinh trường bao gôm các lế bào cùa mô phan sinh ngọn 
trong đó phân làm ba 1.%: Lớp ngoài cùng cho làng sinh bì và chóp lẽ- lớp giữa chò 
tầng sinh vỏ và lớp trong dãi cơ sờ cho làng sinh tru giữa. 

Có thể phân biệt hai kiểu khác nhau nhu sau: 

• Kiểu Ì: Đỉnh sinh trưởng gồm 3 nhóm tẽ bào khỏi sinh, chóp rễ và tầng sinh bì đươc 
tạo nên bời cùng một loại tế bào khỏi sinh (Hình 3.2.1) 

•:• Kiểu 2: Đỉnh sinh trưởng cũng gồm ba nhóm tế bào khởi sinh Chóp rẽ có nguồn Bố 
độc lập (Hình 3.2.2). 
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Theo một số tác già, lảng ngoài cùng 
sinh ra chóp rẻ, còn tàng sinh bì lại dược 
phát triển từ các tế bào của lắng sinh vỏ. 
Kiểu này được gọi là kiểu khép kín. KÍCH 
mò là mô phân sinh gồm một nhóm le bào 
xếp lộn xộn không thành lớp, nhóm le bào 
này sinh ra tất cả các mô cùa rễ và rất phổ 
biến ờ các cây ngành Thông và mội số cày 
thuộc ngành Ngọc lan. Hình 3.2: Các loại đỉnh sinh trưởng của rẽ 

Miền lỏng hút mang nhiều lóng nhỏ K ì ể u J . 2 K i ề u 2 ( N g u đ n : H c K„ce„eBẼ 

H. B. ÍUenyxn, 1969). dài từ 5-7cmiílộ dàLcùa miènKhổng dổi dối 

với mỗi loài. Miền này đàm nhiệm chức năng chủ yếu cùa rẽ; đó là sự hấp thu nước vi 
muối vô cơ hoa lan.Lông húi sống hoạt (lộng trong một thời gian nhai định. Các lòn) 
phía trên sẽ già, chối và rụng (li. Miên lông húi sẽ ngày càng chuyển dần xuống phía đất 
ngọn dưới làm cho các lỗng mới có thể liếp xúc với vùng đất mối sâu và rộng. 

\.s .!«, ! V i -ti • , 
L\ Miền hoa han nay còn gọi là miền phân nhánh. Đối với các cây thuộc ngànl 

Thông và Ngọc lan, trên rễ cái có một vùng sinh ra các rẻ con, dược gọi là rễ cấp hai 
Sau một thòi gian phát triển, các lỗ con khác nhau phân nhánh tù miền hoa bần của Ti 
con và được gọi là rễ con cấp ba. Cứ như vậy cả hệ thống rễ cây sẽ được phát triển. 

Ề ị Cổ re là đoạn nối liền với than. Tại vùng này, hê mạch dãn cùa rễ sẽ chuyển tiế] 

sang cấu tạo hệ mạch (lãn của ịhẫn. 

,2.2.2. CÁC LOẠI RỄ 

Trong lự nhiên có rất nhiều loại rễ khác nhau, tùy thuộc vào khả năng thích ứni 
với môi trường và chúc phạn sinh lý. ì lình 1.3 mỏ lả một số loại rễ cay. Rỗ tru (rẻ cóc] 
RỄ chính^ược phái triển từ rẽ phổi, hướng tháng từ trên xuống và đâm sâu xuống đai 
Rễ chính phái triển mạnh, dặc trưng cho rể ngành Thống và rễ cây lớp Ngọc lan 

"~v fy3n u' ac/^. 
,ỉs Rễ chùm Hê rẽ có rễ chính khống phát triển mạnh hoặc chết đi, chỉ còn lại lu 

thống rỗ dược lạo thành lừ Ị Ị Ị Ị rr Ị ì j ; rỗ pliiíl sinh I ừ dưới tha li; chúng phái Iriốn vói ni ứ 
độ gần giống nhau, chiểu dìu gòn bằng nhau, đặc trưng cho các cây lớp ì làn] 
{Liliopsidd). 

ị- Rễ củ - Phái triển mạnh và mang nhiều chãi clư_lrữ như tinh bội, inulin. Rẽ cù có th 

phát triển lừ rể cái như củ Cà rối (l)aut us carola L.)> Cù đẠù\Pachyrhìrzus erosu 
Urb.) hoặc từ rễ con như cu~Fách bộ {Stcmona tuberosa Lour.). } r > J J Í ' ' ' t«Ả •rtvưót 

ZỊ - Rễ phụ Rễ được sinh ra không phải lừ rễ chính hay rẽ bên mà là từ thân hoặc lí 
Rẽ phụ cùa nhiều cây được hình thành lừ phần dưới cùa thân gân đất. 

tf ọ', àjx 
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ninh 3.3: Một số loại rễ cây 

Ì. Ri chùm dăm sâu vào dốt, 2. Rễ trụ; 3. Rề chùm 

phát triển từ rễ bên mọc từ dốt cuối cùng cùa thán; 
4, 7. Rễ cọc từ cù cà rối; 5.Rễ cà khoèo: a. Thân 

cày, b. Rễ cà khoèo; 6. Rề phụ: a. Rễ phụ; b. Thán 
chinh (Nguồn: Denislỉ Bách, 1945) 

Kè phụ có nguồn góc nội sinh v í 

dụ: Đa búp đỏ (Firus eìaíùca 
Roxb. ex. Hom ). Đa bổ đẻ 
(Ficus religiosa L.) Các ré phụ 
sau khi chạm đất sẽ lo dẩn lên rồi 
trở thành những cái cột để nâng 
đỡ cây. Rễ phụ đôi khi còn dược 
gọi là rễ cột. 

í Rễ bám là những rêmọcrartr các 
III.ỊỊỊ. Iliíín (lổ giúp cay bám chạt 
vào cay khác hoặc gĩẴii leo. Ví dụ: 
Rễ bám ở cay Lá lốt (Piper lolot 

l? Ré khí sinh - Rễ mọc trong không 
khí, mát ngoài có một lớp mô xốp 
bao bọc để hút hơi ẩm của không 
khí, gọi là lớp màn. Rẽ có màu 

xanh vì có diCp lục. Ví dụ: rỗ phụ 
ở các loài họ Lan (Orchidaceae). 

-> Rẻ biếu sinh - Rỗ có ở những cây 
sống nhờ trên các cây khác, song 
rễ các cay đó chỉ bám vào vò 

nhũng cây gỗ lớn, nhờ những rễ dẹp; nhung cây này có khả năng hấp thụ nước chảy 
dọc thân. Lớp tế bào bên ngoài cùa rẽ có chứa_chất diệp lục. Ví dụ: họ Lan 
(Orchidaccoe). 

Rễ cà kheo (rễ chống): Rễ cà kheo cũng là một loại rẽ phụ của các cây họ Đước nhu 
cây Đước (Rhizophora mucronata), cay Vẹt (Rrnguiera Rymnorhiĩà). Rễ phụ của 
các cây đó phát triển rất mạnh và mọc vững chắc xuống đất dể tăng súc chống dỡ 
cho cây trước sự xô dẩy cùa sóng nước. 

> Ré hô hấp là loại rẽ cùa nhiêu cây sống trong dâm lẩy, việc hấp thụ không khí trờ 
nên khó khan, hộ rễ cùa các cây đó ngoi lên khỏi mạt nước như cái cọc để hấp thu 
không khí. Ví dụ: rễ Bụt mọc (Taxodium distichum Rích.). 

\ Rê giác mút (rẽ ký sinh) - Rẽ cùa thực vại ký sinh và nữa ký sinh sống nhờ voà 
những chất hữu cơ sẵn có cùa cây chù. Những rê này đâm sâu vào mô mềm và các 

bó mạch của cây chủ, hấp thụ những chất hữu cơ cần thiết và nuóc 

13. CẤU TẠOGlALEHẤU 

càu tạo giải phẫu cùa rẽ cây thường phức lạp, da dạng, phụ thuộc vào mỏi trường 
và thích nghi với chức năng sinh lý của mỗi loại. Khi quan sát cấu tạo giải phẫu, người 
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la thường cắt dọc hoặc cắt ngùng lẻ cây, láy, nhuộm và soi dưới kính hiến vi quang học. 
Để phân biệt các loại cấu tạo cấp mội và cấp hai trong sự phái triển cùa cá thể, rẽ cây có 

hai giai đoạn phát triển: giai đoạn kéo dài (lo hoạt dộng cùa mó phân sinh ngọn và giai 
đoạn tăng chiêu ngang do hoại động cùa mỏ phân sinh bén. Cây lớp Ngoe lan có cả hai 
giai đoạn phái Hiến, còn cây lớp Hành chi có mội giai đoạn phát triển, rẽ có chiểu ngang 
ổn dinh. 

2.3.1. CẤU TẠO CẤP MỘT $ 

Cấu lạo này gặp ở cả hai loại cày lớp Ngọc lan và lớp Hành (Hình 3.5 và hình 
3.6.A). Vi phau dược cắt ngùng ở miên lòng lún. Rẽ cây có cấu tạo dối xứng toa tròn, 
gồm 3 phẩn: y&<\ .711̂  I vẻ ' TỈ ị Ì ) ÌAU. au' 

V • • • ứ 
• Tầng lông hút 

Tàng này lương ứng với lớp Le bài) biêu bì cùa thân cây. Bao gôm những tế bào ngoài 
cùng kéo (lài ra, có vách mỏn^ báng ccllulosc. Vùng lóng li lít thường có dườiig kính 
và đồ đài_khôn£_đổị. Vùng này dám nhiệm chức năng quan trọng nhất của rễ cây. 

• Vỏ cấp một 
Vỏ cấp mội do tầng_sinh_vỏ cùa mô phán sinh đđjj_ngọii_rễ sinh ra. vỏ cấp một gốm 
các tế bào có vách mỏng bằng ceỊỊulose, thường chia làm hai vùng: 

t Mô mèm vò ngoài bao gồm nhiều lố bào vách hằng ccỊlnlosc, sắp xếp lộn xộn, lạo ra 
các khoảng gian bào. 

+ „ Mô mềm vỏ trong là các lê' bào có vách mòng, xếp thành các vòng tròn đổng tâm và 
dãy xuyên tam. Trong lé' bào mò niềm (hường có chiu dự trữ và rái rác còn có Ihế có các 

tế bào tiết, ống tiết hoặc lúi tiết. 
ì ' 

Ở nhiêu cAy, ngay dưới lóng húi hoặc dưới lớp velainen, vỏ cấp một được chuyển 
hoa thành một mô là ngoại bì. Ngoai bì có chức năng như là một mô che chờ nên vách 

;| tế bào có thể hoa bần hoặc hoa gỗ ít nhiều đổ bào vê. Ngoại bì (lôi khi cfing tạo thành 
ị đai Caspari nhu Dổi bì, cố 11lổ cỏ phiên subeiiii và phiín này (lỏi lúc phái Irién rất dày. 

Ngoại bì có khi chỉ có mội lớp lố bào hoặc nhiêu lớp tế bào. vé cấu lạo, ngoại hì cũng 

có thổ là đổng nhất hoặc bèn cạnh những tẽ bào có dai Caspari còn có một số tế bào 
1 vách bàng cellulose, những lõ hào iiày ilảin nhiệm sự trao đổi. 
li 

Nôi bì là lớp te bào Irong cùng cùa phần vò cấp mót. Nội bì có H£iiồji_gốcj>liái sinh 
lừ táng sinh vỏ, bao gồm mỏt Mím.tế bào khá đều đặn. Trên mặt cái ngang, trên các 

ì vách tế bào xuyên tâm và vách liếp tuyến phía trong tạo thành đai gọi là cấp một hoa 
• bần có dạng điểm, gọi là điểm Caspari. ở lớp Hành, vách tế bào nội bì dày lên đáng kế, 

phần hoá bần lạo thành khung chữ u (Hình 3.4.lì). Phán hoa bân tiên hàng lố bào nội bì 
dược gọi là đai Caspari. Xen kẽ giữa các lê' bào có vách hoa bần có các tế bào vách 

mỏng bằng ccllulosc; các tẽ bào này dám nhiệm sự trao dổi của trụ giữa vá vỏ. Chức 
ỉ năng của nội hì là làm giảm bới sự xâm nhập cua nước vào trụ giữa. ả các cây khác 
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nhau, nội bì phái triển ỏ mức dô khác nhau Nội bì phái triển mạnh ờ rẽ. còn ^ thân 

bì phát triển yếu hơn, hoặc gàn như không phát triển. T rong IC hào nội bì tliưặự c 

tinh bột nên có lác già còn gọi là dai tinh bội 

A 

Hình 3.4: rhắn trụ giưa trong cấu tạo cấp một cùa ri cây 
ì. Nội hi. 2. Trụ bi; 3. Libe ráp ì; 4 Gỗ cấp I; 5. Dai Caspữri ờ nội bi 

(NỉỊiién: ĩ. Elliol Wcier, c. Ralph Stvĩkmg. 1982). 

Vỏ cấp mộ! cùa các cay thuộc ngành Thông và các cây lớp Ngọc lan chi tôn tại 
trong một thời gian ngắn cho lới khi có díu niu cflp hai. Khi hình thành cííu tạo cấp hai, 
vành tế bào Mội bì bị phá vỡ. Đối với các cAy lớp Hành, vò cấp một sẽ tổn tại suốt trong 
đòi sống của rễ. Đến một thời gian nào (ló, trong vò lại xuất hiện mô cứng dể tăng 
cường nhiệm vụ nAng (lỡ. 

• Trụ giũa 

Chiếm vị tri trung tâm cùa rễ, gốm có trụ bì, hệ thống dãn, lia ruột và mô mềm 

ruột. V 

Trụ bì: (ỉỒm các lê' bào có vách mỏng nằm xen kẽ vói tế bào nội bì, có thể là 
một lớp hay nhiêu lớp. Ở các cay ngành Thông và các cfly thuộc lớp Ngọc lan, phần trụ 
bì có khả năng phân sinh. Tại khu vục này, trong miền hoa bần các rễ con sẽ được hình 
thành. Ngoài ra, theo nhiều tác già, tàng phái sinh gỗ và cả tàng phát sinh ngoài cũng 

dược hình thành lừ trụ bì. Ở ngành Dương xi (Poiipoứivphyta) và ờ rẻ các cây lớp Hành, 
trụ bì thường cííu lạo nhiều lớp và lúc (rường thành thường hoa mô cứng ở các mức đô 
khác nhau. Trụ bì cùa ngànli Thững thường nhiêu lớp và nhiều lúc không đều. 

Hệ thống dẫn: Gồm các bó gỗ và bó libe nằm xen kẽ nhau. 

Bó libc cấp mội làm thành lừng dài nằm ờ phân xung quanh cùa trụ giữa ngay sát 
trụ bì, còn bó gỗ hình thành nôn những chỏ lồi vào mô niêm mội. Trong bó libc ò ngành 
Ngọc lan, những mạch ray đầu liên ờ vùng ngoài cùng cùa bó libc, những bó dó có thể 
có hoặc không có tế bào bạn. Bó libe cùa một số họ có thể có thêm sợi libe để làm 
nhiêm vụ nâng đỡ như họ Đâu (Fabaceae), họ Na (Annonaceae), họ Bông (Aiahaceae). 

Libc của ngành Thông chưa có diu lạo hoàn chỉnh thành mạch ray điển hình và 
mói là các lố bào ray. Lỉu gỗ cáp mội cùa lẽ dược du lạo theo kiêu phan hoa huứng tam 

?8 
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Các mạch gỗ sinh ra trước nliò hon, num sát trụ bì còn các mạch sinh ra sau lớn hơr 
dược dặt gán trung Kìm hơn. 

Ruộf và lia mọt: Xen kẽ giúi 

các bó libe và bó gỗ có các lia ruột 
irong cùng là mô mềm ruột, gổrr 
các tế bào mô mềm giống vối các li 
bào mô mềm của yếu lố dẫn. 

2.3.2. CẢU TẠO CẤP HAI 

Ở các cây lớp Hành, rễ chỉ cc 
cấu tạo cấp mội trong suốt dời sốriỄ 
của cá lliể. Đa số các cây lớp Ngọc 
lan có cấu tạo cấp hai dể phù hợp với 
sự phát triển cùa cây, trừ một vài 
trường hợp cày chí có cấu tạo cáf 
một như ỏ lớp Hành. Khi cây tiếp tục 
sinh trưởng, kích thước tế bào lòn 

lên, vách lẽ' bào dày lên, mức độ hoa 
gỗ và hoa bẩn lãng lén. Khi những lá 
đẩu liên xuất hiện thì trong rẻ đã 

V -tK^ ™v AàrtỊ chuyên s a , , e tấu tạo cấp hai. Sự phái 
ơ triển này do hoạt dộng của hai tầnị 

phút sinh. Hình 3.5: Cấu tạo giải phim cấp một của một hại 
rễ cày lóp nành (]ris gerinanica) 

Tàng phát sinh ngoài còn gọ 
lù táng phát sinh bần lục hì , ha) 
được gọi tắt là tầng sinh bàn, thường 
xuất hiện ở vị trí lù trụ bì trờ ra biểi 
bì ĩcffy/ pỷ'0'' S l r? o t" -& t» 

/. Táng lõng húi; 2.NiỊOự:i bi, .ỉ. Mò niêm vó, -Ị. Hai 
Caspari à nội bì; 5. Tể bào trao đổi chãi ờ nội bì; ỏ. 
Trụ bì; 7. nhe cấp một; 8. Gỗ cấp mội. ị Nguồn. H. 

c. KnceneBa, H. B. UlenyxH, I969). 
hi sa ,, k . , 

c/fcíỉf ựáò ít* rói lũi 
Mồi SỐ lác cho lÀny láng phái sinh Iiíiy có nguổn gốc trụ bì. Táng phút sim 

này gồm một lớp tế bào có khả nàng phím chia mạnh lạo ra bên ngoài nhưng lớp tế bác 
đều đặn có vách hoa bần và bên trong tạo ra những tế bào có vách móng gọi là lục bì 
Các lớp bẩn, táng sinh bít li và lục bì (lược gọi là diu bì. Sự hoạt dộng cùa lớp bẩn làn 
cho các mô bên ngoài nó như nội bì và vò cáp một và biểu bì bị chét đi và bong ra. Tần; 
sinh bần hoại dộng mọi thời gian rồi ngừng. Sau dó có thổ xuất hiện một tầng sinh bài 
khác, tạo nên nhiều diu bì. Các phần ngoài sẽ thành thụ bì. 

Tầng phát sinh trong còn gọi là tầng phát sinh libc - gỗ, hay được gọi lắt là tẩn) 
sinh gỗ (Hình 1 6.B). MỎI số lẽ bào có vách luông Hãm giữa bó lilx; cấp nọt và bó gí 
cấp một bắt đầu phân chia và sinh trướng tạo nên mội (lài lê' bào có khá năng phàn sinh 
Các tế bào này kéo dài ra và phán chĩa theo hướng liếp tuyến sẽ nối với tế bào phan sinl 

của trụ bì (lối diện với phồn gỗ nước, lạo thành mội vòng Ilòn liên lục uốn lượn gọi li 
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táng sinh gỗ. Tàng sinh gồ hình thành nhe cấp hai ở bên ngoài và gổ cấp hai ờ bên trong. 
sự hoạt động này làm cho vòng láng sinh gỗ Iròn dán lại do gỗ cấp hai ờ vị trí dối diện 
với libe cấp một sinh IM trước. Dưới áp lực cùa các mồ cííp hai, các lẽ bào của bó lít* CŨP 

một bị bẹp lại và khó nhạn ra Ngoài ra, sự hoai dộng củi! láng phái sinh libe gổ cũng 

thành tia ruột, gồm các tế bào có vách mỏng bằng cellulose. Tia ruổi cáp hai dam 
nhiêm sự trao dổi chất và khí giữa mổ mềm ruột và các (ổ chúc bén ngoài. 

Hình 3.6: Cấu tạo giai phẫu cùa rề cây lớp Ngọc lan 
A. Ranuncuỉus acer (Cấu lạc) cấp mội) - í. Mò mi-ni vò. 2. Lihe cấp mót; ỉ. Táng phái sinh 
nhe gỗ; 4. cỗ cử)) mội; 5. Nội bì; (ì. Trụ bì. lì. Fttba rulgaríx (Cun lạo cấp hai) - Ị. Mỗ mém vò; 
2. Libe cấp hai;!. Tằng phái sinh nhe gồ; 4. Gỗ cấp hai; 5. Mỏ mềm ruột; 6. Tia ruột; 7. Go cấp 

một. (Nguồn: H. c. KnceneBa. H B UlenvxH, 1969) 
2.3.3. CẤU TẠO CẤP BA <y ™0 

Ở các rỗ củ, mô dự trữ rất phát triển. Các mô dự trữ đó do mô phân sinh cấp hai 
phát triển tạo thành. Ngoài ra, ờ mội số cay, các rễ cù còn có cấu tạo dặc biệt do những 
vòng tầng phái sinh mới xuất hiện và hoạt động. Đó là cấu lạo cấp ba. 

Có (hể phan biệt hai kiểu: 

• Kiểu cù Bạch lạp: Sau một thời gian, re cù dã có cííu lạo cấp hai. Trong phẩn mô dụ 
trữ của nó xuâì hiện (hem một vòng tầng sinh gỗ mới. Vòng táng sinh gỗ này hoạt động 
sẽ cho ra libe cấp ba và gỗ cấp ba. Sau một thòi gian, vòng tầng sinh gỗ này sẽ ngừng 
phát triển; ở bên ngoài nó lại xuất hiện mội vòng rông sinh gỗ mới và cứ liếp tục như thế 

làm cho rễ cù tiếp lục lớn lèn. Chúng ta có thể quan sái rẽ cù cây Bạch tạp (họ Rau muối 
- Chenopocliaceiỉe), củ cày Hoa phấn (Mirabilis ịalaba L.) hoặc cù cùa một số loài 
thuộc họ Rau giền (Amaranthaceae). 

• Kiểu củ Đại hoàng: Sau khi phát triển gô cấp hai, trẽn lớp gỗ này xuất hiện những 
vòng tầng phát sinh gỗ nhỏ hình tròn; các tầng sinh gỗ này sinh libe ở mặt ưong và gô ở 
mặt ngoài. Tia ruột loe rộng hình phều chia phàn gồ vừa mới phát triển thành hình sao 
đạc trưng. Bằng mắt thường với lát cắt ngang cũng có thể nhận XÓI dẻ dàng dược (J ă c 
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diêm này cùa củ Đại hoàng. Kiểu cấu lạo này còn có ở re cù cùa một so cây thuộc hẹ 
Khoai lang (Convovulaceae) và họ Bí (Cucitrbit(iceae). 

2.3.4. SỰPHÁT TRIỂN CỦA RỄ CON 

Trong miền hoa bàn, rẽ con dược hình Ihành từ trụ bì. Một số tế bào trụ bì phan 
chia để tạo ra một mầm rễ con. Mâm này tiếp lục phân chia sinh ra ba tầng tế bào khờ 
sinh rẽ con. Một số lác giả cho ràng nếu mẩm rễ con phát triển khi nội bì còn đang c 
trạng thái phân sinh thì nội bì sẽ thum gia vào quá trình hình thành rễ con. Khi mầm rí 
con bắt đẩu phát triển, nó sẽ đẩy một số tế bào nội bì ra phía ngoài; các tế bào này sẽ tạc 
thành một cái mũ úp lên mẩm rẽ COI), bảo vé mầm rễ con dâm ra đến ngoài. Lúc này mĩ 

sẽ chết, bong di và hình thành chóp lẻ ild bào vê đẩu ngọn rẽ non và lông hút bắt đái 
xuất hiện.CíS lác giả cho ràng pliiin nội bì tiên cũng có thể (ham {Ị iu cùng thành phàr 
khác của vỏ dể hình thành chóp rễ, gọi là bao dầu rễ. Các tế bào trụ bì ở vùng đó phái 
hoá thành các yếu tố mạch và yếu tố rày để nối liền trực tiếp với các yếu lố dẫn của Ti 
cái. VỊ trí xuất hiện của rẻ con có liên <|iian với các cực phân hoa cùabó libc và bó gí 
của rẻ chính cũng như số lượng dãy rề con có thể bằng số cực bó gỗ trước hoặc gấp đôi 
đặc trưng cho lừng loài. 

Hình 3.7: Sự hình thành rê con ở cây 
Hướng dương (ỉlelianttius annuus) 

ì. Trung trụ cùa rềchínli;2. Trụ bì; ĩ. Nộ 
bi; 4. Mí) mềm vò; 5 Tầng lỏng hút. 

(Nguồn: H. ũ. KnceneBa. H. B. Ulenyxn, 

1969) 

3. T H Ả N CÂY 

3.1. ĐỊNH NGHĨA 

(Thân cây là cơ quan sinh dưỡng của cây, thường mọc ờ trên không, (ù dưới lê 
trên, có nhiêm vụ mang lá, hoa, quả và đản nhựa di khắp càỳ. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 

Ì.Ĩ.L CÁC 1'llẦN CỦA CÂY 

61 
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Các bộ phạn khác nhau cùa cây thường dược phan biỗl với nhau nhờ vào dặc 
điểm hình thái và giải phẫu. Than cay là bộ phân có hình dạng dài tạo ihành trúc tn811^ 
các cành bôn, lá và chòi. Thân cây có các phẩn chúlh nhu sau: 

Thản chính lù một cư quan hình trụ nón và thường có mái cắt hình Hòn. ĐỜI khi 
mặt cắt là hình tam giác (ví dụ: họ Cói - Cyperaceae), hình vuông (ví dụ: họ Bạc hà 
Lamiaceae), hình ngũ giác (họ Bí - Cucurbitaceae) hay hình dẹt (ví dụ: thân cây Quỳnh 
{Epiphyllum oxypelalum Haw.). Khi còn non, than cây có màu xanh lục, đen khi già thi 
có màu nâu. Chiểu cao cùa than cây rái da dạng. Mội số cây không có thân như cây Ma 
đẻ {Pỉantago maịor L.) có lá mọc hình doa thị sát mật dai. Bén cạnh dó. một số cay có 
thân rất cao như cay Chò dù (Cúc Pliưimg) CHO lói 7()m. Mạt npcKii của (hân có the 
nhẩn; có khía (lọc (họ cán - Apiaceae) hoăc có cánh (cay cù cái họ Cu nâu 
Dioscoreaceae). Trong than cày có thổ dạc hoặc rỗng (họ Lúa - Poaceae). Thân có thổ 
mang các lông che chờ, lông tiết (họ Bác liíi - Ltĩmiaceae) hoặc mọng nước (họ Xương 
rồng- Caclaceae, họ Thuốc bỏng - Crassitlaceac). Cây có thể mang một thân giả do các 
bẹ lá úp lũn nhau lạo thành như ừ các cay họ Gùng {ZinỊỊÌberaceae). 

MÁU và gióng - Phẩn trôn (han cfly nơi mọc ra lá và chổi được gọi là các mấu, vị 
trí giữa hai nốt liên tiếp thì gọi là giónỊỊ hay lóng. Hướng mọc của thân có thể thẳng 
đúng, mọc ngang hoặc leo. Tất cà các than, dù dài hay ngắn, mọc dứng hay mọc ngang 
đều dược phân biệl bời sự có mặt của dối và giỏng. 

Chồi - Phần thân không dài ra, có các gióng ngắn và lá non, dược bao bọc bằng 
các lá bắc chồi thì gọi là chói. Chồi ngọn ờ đầu ngọn than cây, còn chổi bên mọc ở kẽ 

các lá về sau phát triển thành cành hoặc thành hoa. Các loại chồi thường gặp: Chổi lá là 
loại chồi chỉ mọc ra cành và lá; chồi hoa là loại chỉ mọc ra hòa và chổi hỗn hợp là loại 
chổi có thể mọc ra cả lá và hoa. 

Cành - Từ các chổi bên mọc ra các cành dặt ỏ ngay phía ngoài mặt thân cây. 
Cành cũng có đù các bộ phận như thân chính, nhưng kích thước nhò hơn và hướng mọc 
là nghiêng chứ không tháng dứng như thíln chính. Tuy theo tỉ lạ lương đối giữa thân, 
cành và tuổi cùa cay, nguôi ta phan biẹt các loại cay khác nhau. Mõi loài cay có một góc 
đạc trung giữa cành ví* (han cAy. nóc dó có Ihổ rai nhò và cành gán như mọc dứng (ví 
dụ: Trắc bách - Plniycladus orienialis Franco); góc vuông và cành nằm ngang (ví dụ: 
Bàng - Terminalia caiiapa L., Gạo - Bombax maỉabaricum De.) hoặc góc tù tạo thành 
các cành rủ xuống (ví dụ: Liêu - Salix babylanica L.)-

Gốc Đây là phần tận cùng của thân ở irên mặt đất, nơi tiếp giáp với cổ rễ ở 
một số cây có phần góc lồi ra để tăng cường độ vững chắc cho cay, gọi là bành gốc. Ví 
dụ: cây Gạo {Bombax malabaricum DC), cây Xà cừ (Khaya senegalensis A Juss ) 

3.2.2. CÁCH PHÂN NHÁNH CỦA THÂN CÂY 

Thân cây có thể phân nhánh theo nhiêu kiểu khác nhau: 

62 
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Thân phân nhánh lưỡng phan: Thăn cây phan dôi Ihành hai nhánh bằng nhau; các 
nhánh dó lai rẽ dồi và tiếp tục như vạy mãi mãi. Ví dụ: Thòng dãi (ỉ.ycopodiella 
cerntta (L.) Pic.-Serm), Quyển bá ịSeltỊỊỊÌnella lamariscina Spring.)-

ThảnjỊơn trục: Thân cây phái triển mạnh còn cành mọc ờ bén thân cày. Đó là 
thân cây trục dơn. (_ -|ỹtSv̂  ~) ( 

Thân hợp trục: Thân cày ngừng phát triển, cành mọc theo hướng cùa thân cây rồi 
lại ngừng phái triển. Cành sau lại tiếp lục mọc theo hướng của cành trước rồi lại 
ngừng pliát triển. 

3.2.3. CÁC LOẠI CÂY (le ) 

Cây gỗ lo có thân gỗ phái triển nhiều, sống nhiêu năm và chỉ phân nhánh lừ một 
chiếu cao nào dó thôi. Ví dụ: Sấu (Dracontomelon duperreanum Pierre), Nhãn 
(Dimocarpns longtm Lour.). 

Cây nhỡ, có llútn gỗ phân nhánh ngay từ gốc và chỉ cao độ 4 m. 

Cây nhò, cũng phân nhánh ngay từ gốc, nhưng thấp hơn cây nhỡ. 

Cây bụi, gồm hai phẩn: phẩn dưới sống dai và hoa gỗ; phần trên thuộc cò và 
sống nhiều năm. Chiều cao khoảng Ì ni. Ví dụ: Sim (Rhodoinyrtus tomemtosa 
(Ait.) Hassk.), Mua (Melastomu candidum ũ. Don). 

Cây bụi nhò cũng sống nhiêu năm, phán hoa gỗ sống nhiều năm, phần ngọn 
không hoa gỗ sống hằng năm. Ví dụ: cỏ lào (Chromolaenu odorata King ei 
Robinson) 

Cây cò (thào) có thể sống một nam như cây Lúa, sống hai Hãm như cây Cà rối 
(Daucus carota L.) hoặc sống lâu năm. 

Ngưòi ta dùng những ký hiệu riêng để chỉ những cây nói trẽn. Ví dụ: cây sống 
một năm hoặc hai năm được kí hiệu bằng hình tròn trong có một hoặc hai chấm. 

3.2.4. CÁC LOẠI THÂN 

Tuy theo nơi sống và dạng thân, người la phân chia thân cay Ihành các loại sau: 

3.2.4.1. Thân kin' sinh c ^ẢÁỳ* iv&i dài) 

Thản dửng 

Thân cây gỗ lo, hoi gỗ và phân nhánh. Ví dụ: Sấu (Dnu oniomcỉon dnperreanum 
Pierre), Ngọc lan hoa trắng (Michelia tilbit ì,.). 

Thân cột: Thân hình trụ, (hăng, không phân nhánh, mang mọt bó lá ờ ngọn. V: 
dụ.\Caiij (Areco caiechu L.). Dừa {Cocos nucifera L.). 

Thân rạ: Than rỗng ở các gióng và (lặc ở các mấu. Ví dụ: Lu i (Oryza sativa L.) 
Tre (Bambusa bainbox (L.) Voss.)., rrúxx 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Thán bò; 

Thân không dù cứng rắn dể mọc thẳng đứng cho nén phái mọc bò lan tiên mặt 
đất. Ví dụ: Dâu tay {Fr,ìRaria vesca L ), Rau má {Crntrllci asiatica ưrb ). 

ThAn leo ^ \ , 

Thường được gọi là "dây" hay "dằng' Đó là những thân không dù cúng rắn đè 
mọc thẳng một mình nhưng lại có thể dựa vào những cay khác hoặc giàn dể vươn lên 
cao, đua lá ra ánh sáng. Cây có thể leo bàng: 

10 

Hình 3.8: Mội số loại thân 

ỉ. Thân rạ; 2 Thân leo bồng lua quán; 3 Thán leo bong thân quấn; 4. Thân bò; ĩ , 6. 7. Thán 

hành; 8. 9. Thân rễ; 10. Thản cù. (Nguồn: 0. K. TnxoMHỌOB- 1978, Denislì Bách - 1945). 

• Thân quấn: Dây leo bằng cách tự quấn chung quanh giàn hoặc giá đỡ. Ví dụ: 
Thiên lý Ợclosma cordaia Merr.). Mồng (ơi (liasella aíba L.), v.v... Chiểu quấn 
của thân không thay đổi trong một loài cay. Ví dụ: Than cay Bìm bìm (Merrermà 
bimbitn (Gagncp.) Van Ouslslr.) quíín lừ trái sang phái. 

• TuiUiuặu: Cành iiay lá biến đổi thành những sợi xoắn dùng dô quấn chạt cay vào 
giàn. Ví dụ: tim quấn của Đau Mà lan ịPisum sattmm L ) l i (lo lá biến đổi thinh. 
Tua quấn của các cây họ Bí - Cưcubiiaceae như Bí đao {ìienmcasa hispìda 
(Thunb.) Cogn.), Mướp (Luffa cylindrica (L.) Roem.) là do cành biến đổi. 

niân còn có thể leo nhờ rễ bám như ỏ Trầu không (Pipcr bciỉe L.) hoặc nhờ rẽ 

mút như ở cây Tầm gửi {Loranlhns chinensis De.); nhờ các móc nhu ỏ cây Câu dăng 
ịUncaria rhynchophyllơ (Miq.) Jacks.) 

3.2.4.2. Thân địa sinh 
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(_ Thân (lịa sinh mọc ờ dưới (lát nhưng không bị nhầm lãn với rẻ vì có mang nhưng 
lá biến đổi thành vẩy khố hay mọng HƯỚC! Có ba loai thân ngẩm như sau: 

^Thân_rẽ: Than cây dài, mọc nằm ngang dưới díu. trỏng như rỗ, nhưng khác rẽ vì 

mang những lá biến đổi thành vẩy khô. Trong thân rẽ có nhiều chất dự trữ như tinh 
bột; nhiều Ihân rề dược sứ dụng làm thuốc như Gừng (Zingiber officinale (Willd.) 
Roscoe.), Riềng (Alpinia officinarum Hance.), Nghệ (Curcuma tonga L.). Thiên 
niên kiên (Homalomena occnlla (Lom-.) Sclioii.), v.v.., 

Thân hành: Thân đứng thảng, rất ngắn, mặt dưới mang rễ, xung quanh mang nhiều 

lá biến đổi thành vảy mọng nước và chứa nhiều chất dự trữ. Có ba loại thân hành, 
thường được gọi là giò: 

• Thân hành áo: Các lá mọng I11ÍƠC ứ I>ÓI1 ngoài bao bục huân loàn các vảy ờ bôn 
trong lựa nliir mỏi lớp đo phù ờ ngoài. Ví dụ: Hành (Allimn fixtulosiim ì..), Tỏi 
(Allium sativum L.). 

• Thán hành vẩy: Các lá mọng nước úp lẽn nhau như những viên ngói trên mái 
nhà. Ví dụ: Bách hợp (Lilium brownii F.E. Brown). 

• Thân hành dặc: Phần thân cay gọi là phiến (ương dối dày và chứa nhiều chất dự 
trữ còn các vảy mỏng và khô, chỉ có lác dụng che chớ. Ví dụ: La dem . 

Thân củ: Thân phổng lo lên vì trong chứa nhiều chất dự trữ. Ví dụ: củ Khoai tây 
sinh bởi cành ở gốc cây phát triển thành cù ờ dưới đất. Củ Su hào (Brassica 
caulorapa Pasq.) cũng là một thăn củ nhưng mọc ở trên mặt dài. 

3.3. CẤU TẠO (ỉ IẢì PHẪU 

3.3.1. CẤU TẠO CỦA THÂN CÂY LỚP NGỌC_LAN 

3.3.1.1. Cấu tạo cấp một 

Cài ngang qua (hân cây non của một cày thuộc lớp Ngọc lan, vừa mới nảy mầm. 
Đem soi dưới kính hiển VI, ta thấy than cây dó gồm có ba phàn (hình 3.9): 

Biểu bì: Cấu tạo bời một lớp tế bào sống không có diệp lục, vách hoa cutịn 
thành một lớp dày hay mỏng tuy theo cây sống ở khí hậu khô hay ẩm. Lớp cutin này 
khổng thấm nước và khí cho nén trong biểu bì .cán có lổ khí dể thông hoi. Ngoài ra, biểu 
bì của thân còn có thể mang lóng che chở, lóng tiết hoặc lóng ngưu. 

Vỏ cáp tuột: Cấu lạo hơi mỏ mèm vỏ, gốm nhiêu lớp lố bào sổng có vách mỏng 
bằng cellulose, trong dựng nhiều lạp lục. vỏ ờ thân mòng hơn ở rẻ. Ờ mội số cây, dưới 
lóp biểu bì có thêm một lóp mô dày cấu lạo bới những tế bào sống có vách dày bằng 
cellulose để làm nhiệm vụ nâng đỡ. Lớp mỏ dày này thường tập trung í những chỗ lồi 
cùa thân cây có khía dọc như các cây họ Cán (Apiaceae) hoặc ở góc những thân cây 
vuông như các cấy thuộc họ Bạc lia ụ'Ẩimiaccaé). Những cay sống ờ nước có vò cấu lạo 
bởi mô mém xốp, gồm những (lẫy lố bào cang chịt với nhau như mạng lưới, (tể hở những 
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khoảng trống chứa dày khí gọi là khuya, ví dụ: Rau dũa nước (Ui(iwigiư adsctnd(ns 

Hara.)- Lớp tế bào trong cùng cùa vỏ gọi là nội bì gồm moi lớp tố bào sống chứa n l " e u 

hạt tinh bột có thể nhuộm tím sảm bời các thuốc (hừ iol. Ở một số cày. vách tê bào nội 
bì có thổ mang khung hoa bán, gọi là dai Caspari. 

Trụ giữa 

Các cay lớp Ngọc lan chỉ có duy nhít một trụ giữa (cấu tạo một trụ)-

Trạ bì: Lớp tế bào ngoài cùng cùa trụ giữa là trụ bì cấu tạo bời một lia} nhiêu láng tế 

bào, thường xếp xen kẽ vói le bào nội bì và đỏi khi có thể hoa mô cứng dể làm nhiệm vụ 
nAng (lỡ: (ló là nlifnifl sợi trụ Ki. 

Hệ thống dẩn: Dưới trụ bì là các yếu lố dãn nhựa cùa than cay không xếp thành bó 

gỗ và bó Khe riêng biệt như Irong rẻ cAỵ lim hợp lai thành những bó lĩbe gỗ gồm có libe 
hình bầu dục ờ phía ngoài và gỗ hình tam giác có (tinh quay vùo Min à p l l í a Tong- Đó là 
những bó chồng, ờ mội số c.ly, phía trong gồ lại có thêm một lúp libe nữa gọi là libe 
quanh lũy (bó chổng kép). Ví dụ như cây Mướp (Luffa cỵlindrica Kocni.). Mã tiên 
(Slrychnos MỈU - vomica L.). Lá ngón (Gclsemum clcgơns Benlh.), Cà (lóc dược (Datura 
metel L.), v.v... 
ninh 3.9: Cấu lạo 

giải phẫu cấp mọi 
cùa thán cây lớp 
KỊỊọclan 

I Biểu bì; 2. Mò 
mềm; 3. Nội bì ; 4. 
Nội bì; 5. Trụ bì: ổ 
Libe cấp một; 7. 
Tầng sinh gổ; 8. cồ 
cấp một; 9. Tia ruột; 
lo. Mô mém ruột 

(Nf>uồn: H. c 
Knce/ieBa. H. B 
ÍUe/iyxn, 1969) 

Các bó libc - gỗ ờ thân cây cấp một của các cay lớp Ngọc lan xếp theo một vòng 
Iròn. d ù cố trường hợp (lạc biệt ờ mọi sổ cay như cây Trẩu khổng (họ Hồ tiêu -
Piperaceae), các bó libe gỗ mới xếp thành hai vòng tròn. Trong bó gỗ, các mạch gỗ nhỏ 
đặt ở phía trong, các mạch gỗ to ở phía ngoài (phân hoa ly lâm). Ở khe giữa libe và gỗ 
có một lớp tế bào thuộc mỏ phân sinh cấp hai gọi là tiền tầng sinh gổ, có ĩ ĩh ĩệ í^ r ìàm 
cho thân cAy sau này phái triển Ilico chiêu ngang. 

Ruột và tia ruột: Giữa hai bó libe gỗ, có những dải mô mềm gọi là tia mót hay tia 
tuy. ở phía trong các bó libc gỗ là mội khối mô mềm gọi là ruột hay tuy. Vài loài cây c ó 

ruột rỗng như các cíiy thuộc họ Càn (Aptí các). 
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33.1.2. Cáu lau cáp hai 

Ở các cây lớp Ngọc lan, thân cũng tương tự như rẻ ờ dặc điểm phát triển thi 
chiêu ngang nhờ hoạt động cùa hai vòng mô phản sinh cấp hai gọi là tầng phát sin 
Mỗi tầng phát sinh cấu tạo bời một lớp lê bào non, có khả năng sinh sàn rất nhanh, lí 
lượt ở phía ngoài và phía trong, tạo thành ờ hai bén vòng tế bào đó hai lớp mô cấp h 
phan hoá dần dần thành các loại mô khác. Đặc tính cùa các lớp mồ cấp hai này là c< 
tạo bôi những lê' bào xếp rất đều thành vòng đồng tâm và đầy xuyên tâm; những tế bi 

non thì ờ sát làng phát sinh: nhưng càng xa lâng phát sinh thì tế bào càng già. Hình 3.1 

mô tà cấu tạo cấp hai của lớp Ngọc lan. 

Tiii£4)liát sinh ngoài: Là táng phát sinh bàn - lục hì, có vị In' không cố dự 
irong vỏ cấp một, lừ biểu bì đến trụ bì. Tảng phát sinh này, về phía ngoài tạo ra một lí 
mô che chở cấp hai gụi là.bàn và phiu trong lạo ra một lớp mổ mém cấp hai gọi là lục Ị 
Lớp bần cấu tạo bới nhiều làng tế bào có vách hoa bẩn, tức là một chất không thấm nùi 
và khí. NÚI lic cấu lạo hoàn loàn bởi mỏ này. Dẻ cho sự trao dổi khí có thổ xảy ra gii 
trong và ngoài cây, đổng thời vẫn bảo đảm dược nhiệm vụ bảo vệ chống các kí si) 
trùng ngoại xâm, từng quãng có các lỗ vó, trông giống như những kẽ sần, cấu tạo b 
những tế bào bổ xung vân có vách hoa bấn, nhưng khống gắn chạt vào nhau. Lóp lục 
cấu tao bời nhiều lâng tế bào sông có vách mòng bằng cellulose, xếp rát đều dặn thài 
vòng đổng tâm và dãy xuyên lâm, thường có hình chữ nhật và dẻ phân biệt với các 
bào của mô mềm cấp một có hình lia giác và xốp không đểu. Trong các tế bào này, k 

thân cây chưa quá già, văn còn có các lạp lục, do vạy mới có tên là lục bì. 

Tuy nliiôn, ờ phán thân còn non, mặc (lù đã có cấu tạo cáp hai nhinig chưa hìi 
thành lóp vò bẩn, nghĩa là mới chi có một tâng phát sinh trong phát triển. 

Tầng phát sinh trong: gọi là tàng sinh gổ, cũng cấu lạo bởi một vòng tế bào c 

ở phía trong libe cấp một và phía ngoài gỗ cấp một. Các tế bào này có khả nang sinh s 
rất nhanh lạo thành ớ hai mặt vòng tê bào dó hai lớp mò cấp hai là libe cấp hai ở pl 
ngoài và gỗ cấp hai ở phía trong, vé phía ngoài, libc cáp hai cấu lạo bời các mạch r 
dẫn nhựa luyện kèm theo mô mềm libc và đỏi khi thêm các sợi libe dể lăng cường nhií 
vụ nâng dỡ. 

Trong ngành Dược, có lliổ (lựa vào dặc điểm cùa các sợi libe đổ kiểm nghi; 
duợc liêu nhu vò cây thuốc Canhkinu, vỏ Quê (Cinnamomum cassia Presl). Đôi khi, ỉ 
trường hợp các sợi nhe xép Iliành lừng lớp xen kẽ rát đêu với các mạch rày và mô m< 
libc lạo thành lil>c kỏl làng (than KAni lụn ựlibi.uns rosa-xùiensis ì..). Vổ phía Hoi 
tầng sinh gỗ tạo ra một lóp gỗ cấp hai cấu lạo bời các mạch gỗ và mồ mềm gỗ. 

Mạch gỗ có vách dày hoá gỗ và có khoang rộng, dùng để dẫn nhựa nguyên; I 
mém gổ cũng có vách dày hoa gỗ nhưng vối khoang tế bào hẹp hơn. N^oài ra, còn 
thể gặp các sợi gổ đổ tăng cường nhiệm vụ nâng đỡ. Qua quá trình sinh trưởng và p 
triển, hằng năm làng sinh gồ lại sinh ra mói lớp libc cấp hai và một lớp Bỏ cấp hai. 
cấu trúc mềm và (lề bị ép bẹp nên lớp lilx; cũ bị lớp libe mới dồn ra phía ngoài nên bị 
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di và trông giông như nhưng lờ giấy cùa mội quyên sách (liêng l.atinh lừ libcr nghĩ-1 la 

sách). 

Các lớp gỗ lao Ihànhhảng nám 
TÁI dề phan hiệt với nhau vì các mạch 

Hình 3.10: Cừu lạo giúi phản cấp hai nia tlnin 
một cày lớp /\ IỊOC lan (Tilia COI dai à ì 

/. Bần; 2. Mõ mém vò; 3. Tia ruột; 4. Siii nhe. ? 
Mó mềm libe cấp hai; 6. Tầng phát sình Hòe gỗ; 
7. Gổ cấp hai; 8 Gi' cấp n:õ! (,\gi(ồn: 0 K 
THXOMHỌOB- /9"SI 

mùa xuân hay mùa njưa rộng hơn các 
mạch in Lia (liu hay mùa kliO. Do độ, ta 
có thể đếm được các lớp gỗ hằng nám đê 
lính tuổi cùa c.ì\. 

Đe sư trao dổi có thể xảy ra dê 
dàng giữa phàn ngoài và phàn trong cua 
[liìn. xu\0ĩì qua vòng libc gồ cáp hai có 
những d;ìi mỏ mèm (li lừ Hóng ra ngoài, 
gọi là tia ruột cáp hai. 

Các lia ruột cáp hai này có thể 
rai hẹp. chì cấu tạo bời một hay hai dãy 
tế hào có vách mỏng và kéo dài theo 
hướng xuyên tâm. Trong trường hợp 
nìiy. nhe v.'\ ịiồ cắp hai lạo thành một 
vòng liòn liên lục gọi là hận the liên lục. 
Dõi khi tác lia ì nội này có lliổ loe rộng 
ra trong libe (hành liìnli phễu. cát libe 
(Áp lui thành (ứng bó nhọn. Có trường 
hợp các tia ruột cấp hai dó rất rộng và 
cắt vụn vòng gỗ cấp hai thành nhiều bó 

libe gỗ cấp hai, lạo thành hậu thể gián 
ảcan. 

Theo quan niỌin (hổng thường của nhím dan. một than c.ty già gồm hai phán: 

Phần "vò" bóc ra được. bao gồm các phàn sau dây liêu lính từ ngoài vào trong: 

Lớp vò choi (lliụ bì), cáu lạo hời các phàn dã chết cùa vỏ cấp mội ờ phía ngoài 
lớp bần và tăng cường tác dung bào võ cùa lớp bẩn. 

Lớp bần cấp hai làm nhiệm vụ che chừ, thường có Cííc lỗ vỏ ờ ngoài mặt để trao 
dổi khí. 

Táng sinh bân. 

Mô mém vò cáp hai, gọi là lục bì, câu tạo bời những tế hào hình chữ nhạt xôn 
đểu đặn thành vòng dồng tflm và dãy xuyên lâm. 

Mô mềm vỏ cấp một, cáu lạo bời những lê' bào da giác, xếp lộn xộn. 

Các bó libc cấp một bị bẹp rát khó nhạn ra. 
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LÌI)C cấp hai CÁU lạo hỏi nhũng lới' hằng năm xốp chòng chái len nhau như những 
lờ giấy cùa mội quyên sách, cấu lạo hời các mạch ray đổ dân nhựa luyện, kèm 
theo mỏ mềm iibe, dôi khi có thèm các sợi libe dể lăng cường vai trò nâng đỡ 
Vòng libe cấp hai này bị cắt bời những tia ruột hẹp hay rộng, có khi loe ra hình 
phễu. 

Tầng sinh gỗ 
Phần "gỗ" còn lại ở trong, thường (lược chia thành hai vùng: 

Lớp gỗ ngoài, gọi là gỗ dác, cấu lạo bời các mạch gỗ dãn nhựa nguyên, mô mém 
gõ và (lỏi khi cá thêm sợi {Ịồ de IIÍÍIIU (lỡ. Phán này là phàn gồ sống và mém, cí 
các tin mội hẹp hay lộng (li xuyên ([lia. 

Lớp Bỏ trong gọi là liỗ lòng hay lõi, có các mạch gỗ rin bị HÚI lai bời các thể núi 
cho HẾU không dùng (lè (lãn nhựa nữa mà chi có lác (lung nang dỡ (hôi. Phẩn nà) 
rán chile, ử các cíiy có pliíin lõi bị mục rỗng à gi Tra, nhưng vãn sống dược nhờ các 
mạch (lãn ờ phán gỗ dác vãn hoạt <I<>IIÍ> và cung cấp nước, niurti khoáng cho cay. 
Gỗ ròng cấu tạo bời các vòng (lòng lAin gỗ hằng năm. 

Trong cùng là mô mém ruột cáp một với vết tích của các bó gỗ cấp một rất khé 
phát hiên ở than quá già. 

3.3.1.3. Cấu tạo cáp ba (_ Út' 

ở các cAy thuộc họ Rau muối (Clưnopodiaceac) và họ Rau giểii 
(Amaranthaceac), táng sinh gò chỉ hoại (lộng một lãn dể sinh ra các lớp cấp hai, sau đe 
có những láng sinh gỗ hình vòng nõn đổng Lim xu.il hiện ờ phía ngoài và tạo ra nhữiiỊ 
vòng (lổng lam li bu và gỗ cáp ba. Ở các Cily thuộc họ Hoa chuồng (Campanulaceae, 
hoặc họ Rau râm ự'olygonarcae), các lớp cấp bu dược hình thành nhờ những tầng sinh 
gỗ phụ xua'! hiện trong ruổi đuôi dụng những vòng ì lòn nhỏ rải lác và sinh ra libe ờ phíí 
trong và gỗ ở phía ngoài, các lia ruột loe rộng ra cái các dám gỗ cấp ba lliành hình sao. 

3.3.2. THÂN CÂY LỚP HÀNH { í XÁ mĩm) 

Thân cay lớp Hành chì cổ cán lạo cấp mốt (Hình 3.11). 

Thân cíly lớp ì lành cũng grim cỏ ba phin như (han cí\y lớp Ngọc lan: biểu bì, Ví 
và trụ giữa.Tuy nhiên, dạc diêm khác là khổng có mỏ dày; vai nò nang dỡ dược đản 
nhộn bồi các vòng nirt cứng dại ilirổi biển bì hoặc Ironiỉ nụ bì và ximií (Ịiianh các bó lilx 
gỗ. Ngoài ra các hò libe gỗ trong nụ giữa lái nliiều và xếp không có trật tự, nhuiiị 
thuồng người ta hay nói là xếp thành nhiều vòng để phân biệt với cấu'tạo cấp một CÙ! 
thân cay thuộc lớp Ngọc lan nong lúi chi có mỗi một vòng bó libc gồ. Số lượng cái 
mạch gỗ trong bó libe gỗ của các cay lớp ì lành thuờiig chi có ít, dôi khi chì gồm có mỏ 
hai mạch rái lo. Cũng có khi các mạch gỗ xép thành hình chữ V, kẹp libc vào giữa (b. 
(lổng min). Vì không có liiiiị. sinh nỏ nài cái; hò (lãn của cíly lớp Hành gọi là bó mạc! 
kín. 
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Hình 3.11: Cấn lạo giải phá li mọt thán cây lóp 
Hành (Cày NHÔ - Zem may.*) 

ì. Biếu bì; 2. Trụ bì lioá mô rưng; .ỉ. VIÌIIỊỊ mó 
cứng; 4. Libc; 5. cồ; 6. Mô mềm 

(Nguồn: H. c. Knce/Kìtm. li. B. Itle/iyxit, l'.WJ) 

) 
3.3.4. CÂU TAO CỬA NGỌN THÁN 

Ở lliAn tác cay lép Hành 
không cú câu lạo t.Tiị) hai. Hừ v a l 

ngoại lẹ như ó 1.1) lưỡi l l ổ 

(Sanxrvieriti tri/asciiiHi Prain ). HuyỄI 

giác (DiacuciHi cunilxxlitinci Picne 
cx tỉngiic). Huyết dự (Cordylịiie 
])uùa,sa A. Clicval.), Bòng bổng 
(Diacaeiui aiiạiistiỊolia l'.oxb.). 

3.3.3. THÂN CÂY THUỘC NHÓM 

ỌUYÍír [ K ồ ^ í 

Dại (liỌn thi) nhóm này là cây 
|||UÍ>C hu Dirmii! xi (l'olii>"ilio(c<ie). 
'Iliíln rỗ cùa nó có ciíu lạo nhiều trụ 
giữa lái dạc biệt. Từ ngoài vào có các 
l(ìị) lố bàu Sim: ngoài cùng là lớp biểu 
bi. liếp tiến là mft mèm l)ao lay nhiêu 

lui giữa; mỏi mội trụ giữa dược bao 
bọc liừi mội láp nội bì và một lớp trụ 
l)ì; ờ j"ii'r;i Ki mCtị l)ó f'A C.ÍII liu) chù 
yêu bơi các mách ngili) Ititli* lliang; 
xung (|iianl) là libc. Dó lá các bó 
in.ich ilrtiiị; tam (]\hi\\ 2. M F) 

\ 

Cắt dọc (lico đẩu ngọn thân cay, quan sái cííu lạo giải phÃu lliấy các pliần sau: 
Tlico quan niêm cũ, la Ihay (làu ngọn lh.1i) cíly C.ÍU lạo bời ba làng lồ' hào khơi sinh là (1) 
Tầng sinh bì ngăn vách llico mại ben (lổ sinh ra biêu bì; (2) ' l àng sinh vò ngăn vách theo 
mặt bên (lổ sinh ra biểu bì; (3) ràng sinh trụ ừ (lưới cùng sẽ sinh ra Irụ giữa: mội số tế 

bào sẽ kéo dài ra (hành các mạch hoặc các sợi. 

Theo quan niệm múi là thuyết áo Ihổ thì nong (linh I1J5ỌI1 có hai mô phan sinh-
"áo" gồm một sổ lí hào bao xung quanh sinh la vù và "thổ" li* khoii IC' bào ('ì {ỊÌữa sinh ra 
ruổi. 

3.4. Sự CHUYỂN TIẾP TƯ CÂU TẠO CỦA RỄ SANG CÂU TẠO CỦA THÂN 

3.4.1. CÁC GIẢ THUYẾT 

Cấu lạo cùa rề khác cấu lạo cùa than. Có một số quan diêm cùa các lác già khác 
nhau vê sự chuyển liếp n ong cấu tạo lừ rẽ lẽn (lén than. Nội dung cùa các Ihuyèì này nhu 
sau: 
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Thuyết chóp nối: Hệ thống (lẫn truyền của rẻ và cùa thân riêng và khác nhau ỏ vù 
cổ rẻ, hai hệ thống áy nối chắp như ghép vào nhau thành từng nhóm ba bó mạch một, 
dụ: mộc bó gỗ cùa rễ di với hai bó libc gỗ của thân. 

Thuyết quấn hay xoay: Đến vùng cổ rẽ, bó gỗ hướng tâm của rễ chè làm hai nhár 
mỗi nhánh vặn một góc 180" và gỗ trớ nên ly lâm. Còn bó libe thì chuyển (ừ rễ sang th 
mà có thể bị chẻ ra hoặc không bị chẻ. 

Thuyết liến hoa của bó dãn truyền: Sự khác nhau giữa cấu tạo cùa rẻ và thân là 
hai Irình độ liến hoa khác nhau. Đơn vị cấu lạo cùa cay là mội bó quy tụ, gôm có một 
gỗ xen kẽ với hai phẩn của bó libe. Ở bó quy lu cổ nhai, gặp ỏ rẻ, la có gỗ và libc huơ 
tâm. Theo thời gian, gỗ liến hoa thành gồ tiếp tuyến và sau cùng là gồ ly tâm. Chí 
trong một bó quy tụ, phẩn dưới ta có gỗ hướng (âm, phấn trên có gỗ liếp luyến và tr 

cùng là gỗ ly lâm. Sự liến hoa này mau hay chạm tuy loài và lũy bó quy tụ. Ở các 
quy tụ sinh sau của thân, lốc độ tiến hoa có thể mau và các giai đoạn đàu có thể rút ng 
lại hay biến mai. Đó là ì rường họp các bó quy lu của thăn trong dó la chỉ gặp giai do 
gỗ chổng chài và ly tâm mà thôi. 

Vây ta có một sự tiến hoa càng ngày càng mau khi di xa rẻ: Sự tiến hoa của rẻ 
một gia tốc ly cân. Nếu gia tốc ấy bé, la có giai đoạn trung gian rõ rệt (gỗ tiếp tuyến; 

gân nơi lá mẩm: nếu nó lo, ở trục dưới lá mâm ta gặp cấu lạo chồng chất. Tuy nhu 
khống bao giờ giai đoạn xen kẽ hay tiếp tuyến xuất hiện trên thân cây. 

3.4.2. SỰTIẾN HOA CỦA TRỤ GIỮA 

Ở các loài thực vặt dầu liên sống ở trên cạn như các loài Quyết, các mô dẫn lí 
thành một dải đặc trong phẩn (rung tâm của thân, đó là trụ giữa nguyên sinh. Sự tiến h 

sau này cùa trụ giữa di theo hướng tăng cường bề mặt tiếp xúc cùa các mô dẫn với c 
mô cơ bản. Trụ giữa ở một vài loài thuộc ngành Quyết tạo nén các chỗ lồi ăn sâu Vi 
Trên lát cắt ngang, nó có dạng ngôi sao và được gọi là trụ giữa hình sao. Sự phát triển 
hơn dẫn tới sự hình thành trụ giữa theo kiểu Thông đá hiên nay. Trong trường hợp ni 
libe ít nhiều xen kẽ vào dài gỗ chia cắt nó thành từng đám riêng biệt. 

Con dường phát triển thứ hai có triển vọng sinh học hơn là sự xuất hiện của . 
mềm ruột ờ trụ giữa. Trụ giữa có dạng một ống rỗng, gọi là trụ giữa ống. Trụ giữa ố 
thường có hai loại là trụ giữa libe ngoài và trụ giữa libe kép. 

Sự liên hoa xu lum cùa lại giữa có liên quan đến sự phái triển cùa hí. Lá cà 
nhiêu (hì sự phân nhánh càng mạnh, trung ưụ có dạng mạng lưới và gọi là trung trụ lu 
có thế thấy ỏ các cay thuộc họ Dương xỉ (Polipodiaceae). 

ở thực vại thuộc lóp Ngọc lan, irụ giữa gồm những bó dần riêng rẽ được t 
quanh bởi mô mềm. Các bó sáp xếp thành một vòng gán như đều dặn trẽn lát cắt ngai 
Trụ giữa như vậy gọi là irụ giữa thát. Ỏ các cây thuộc lớp Hành có nhiều bó dẫn hi 
Trên lát cải ngang thân, các bó dẫn giường như sắp xếp lộn xộn phân lán khống theo I 
lự nào cù. Đó lì) lại giữa phan lán. 
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4. LÁ CÂY 

4.1. ĐỊNH NGHĨA 

( Lá cây là mội cơ quan sinh dưỡng của cây,mọc có hạn trẽn thân cay. có cấu tạo 
dối xứng qua một mặc phang và dám nhận chức năng sinh dưỡng rất quan irọng như sự 
quang hợp, sự hô hấp và sự thoát hen nước/) 

4.2. DẠC ĐIỂM HÌNH THÁI 

0 

Hình 3.12: Các phần cùa lá 
Ả. riiiến lá. li. Cuống lá; c. IM 

kèm; D. Chổi. 

(Nguồn: RaymondJ. Pool, ỉ 941) 

4.2.1. C ÁC PHÂN CỦA LÁ 

4.2.1.1. Các phần chính 

Mội lá tliẻn hình (hường có ĩ phán chính: 

phiến lá, cuống lá và bẹ lá. Miên hí là phần rộng, 
mòng và thường có màu xanh, dược đính vào thân ờ 
các mâu than nhờ các cuống lá là phần hẹp và dày. 
Chúng la có thể nhân thấỹìĩkhông phải tất cả các 
loại lá cay đêu có màu xanh. hoác đêu rộng và 
mỏng. Có dôi khi lá khống có cuống, trường hợp đó 
gọi là lá không cuống. Cuống lá rất da dạng về 

chiếu (lài, dọ dày và hình dạng. Hẹ lá là phẩn rộng 
ôm lay thán. Mọt số cAy thường có bẹ lá như các 
cây thuộc họ Nhan sam (Araliaceae). 

4.2.Ỉ.2. Cúc phần phụ \ 

Ngoài các phán chính, lá có lliể có các phản 
phụ như: lá kèm, lưỡi nhỏ và bẹ chìa. 

Lá kèm là những bộ phận nhỏ, mỏng, mọc ờ phía góc cuống lá như các cây 
thuộc họ Bông (Malvaceae). Lá kèm thường mọc ở bén cạnh, có thổ lớn hoặc nhỏ hơn 
lá, mọc nhanh (thường có hai lá) ỏ gốc cùa cuông lá, có khi lá kèm rụng sớm, ví dụ cây 
Đa búp đỏ (Ficus elasiica Roxb. ex. Hom.). Lá kèm có the rời hoặc dính liền nhau nhu 

các lá kèm thuộc của một số cây họ Cà phô (Rubìaccae). Lá kèm có thể dính liền vào 

cuống lá như ờ lá cay Hoa hồng (Rosa ( hinensis Jacq ). Cũng có thể gặp ờ một số loài có 
lá kèm lớn, hình dạng lương lự như lá. Những dặc diêm đó rai có ích cho viêc phân loai 
cây cỏ. Một số loài không có lá kèm hoặc lá kèm rụng sớm khi lá cây Iruờng thành 
Một số loài có lá kèm có hình dạng giống phiến lá. 

ÌMÕÌ nhò là những bỏ phạn mòng và niu') mọc ỏ chỗ nổi tiên phiến lá và bẹ lá Ví 
dự: họ Lúa (Poaceae), họ Gừng Ợingiberaceac), v.v... 

Bẹ chìa là phẩn màng mỏng ôm lấy ihAn cAỵ ỏ phía trẽn chỏ cuông lá dính vào 
thân. Bẹ chìa là đặc điểm đặc trưng cho họ Rau giâm (PolytỊonaceae). 
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4.2.2. CÁC DANG GAN LÁ 
' Ị -''<€> ì ' 

t 
-—- I , • ủ ử-ì ' ' • •' 

Gân lá là bộ khung nâng dỡ lá, trong đó có các bó mạch, mõ nàng đỡ. Trong m 
lá thường có gân chính và các gan phụ cấp mội và hai, gôm các loại sau: 

Gàn hình lông chim: Hệ gân phân nhái 
kiểu hình lồng chim, các gân phụ rẽ ra từ g 
chính về phía mép phiến lá với độ dài gàn bài 
nhan và gán song song với nhau. 

(làn hình chán vịt: He gân phân nhái 
theo kiểu chân vịt, toa ra lừ một điểm chung I 
gốc lú hoặc gán gốc lá thì gọi là Ì^M*" -ĩ<*1 

(lãn song song: Các gan chính (thường 
kính thước bằng nhau) kéo dài lừ gốc đến ngi 

phiên lá, ít nliidu .song song với nhau và các 
mạch của gân này thường không lộ ra ngoài. 

Hình 3.13: Các dụng gàn lá chính 
A. Gân hình chán vịt; lì. Gân hình 
hình lông chim: c. Gân song song 

4.2.3. CACKIỂULÁ 

4.2.3.1. Lá đơn và lá kép 

Căn cứ vào sư phân nhánh củii cuống lá, (hông thường lá dược chia thành hai le 
Acịi* u * I .» -," c (Vi" ...... 

là lá đơn và lá kép. Lá đơn là lá cổ cuông lá chỉ mang một phiên lá. Lá kép là lá 
cuống lá phân nhánh, mỗi nhánh mang mội phiến lá nhó gọi là lá chét (ìTinh 3.14). 

Hình 3.14: Lá kép 
A. Lá kép hình lông chim một lăn; B. Lá kép 

hình chân vịt; c. IM kép hỉnh lòng chim 
nhiêu lấn: í. l á ke/) hai hiu; 2. ì.li krp thi Un. 
ì. Cuống lá chét cấp một; 4. Cuống lá chát cấp 

hai; 5. Cuống lá ché! cấp ba; ổ. Lú chét 

Nhánh mang lá chét được gọi là cuống lá chét. Có hai loại lá kén là lá kép hì 
Ung chim và lá kép hình chân vịt. Lá kép hình lồng chim là loại lá có cuống lá p\ 
nhánh ờ nhũng diêm khác nhau, mỗi nhánh mang một lá chét, bàn (hân các lá chét r 
cổ thổ lại tò i-.il" lú kép mỏi linẠc hai Liu nữa (lò lạo Hồn ló Ẳ'17» hình lôiiịỉ chim một li 
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hai lần. ba lán. Lá kép hình chan vịt có các lá ché! xuál phái lừ mội điểm chung ờ đẩu 
cuống lá, nhu ờ lá cay Ngũ gia bi (Acanthopanax xeiuicosus Rupr. cl Maxim ). 

3.2.3.2. Hình dạng của phiến lá 

Hình dạng cùa phiên lá rai đa dạng, dược mỏ là kỹ và ứng dụng trong phân loại. 
gồm các loại sau: (Hình 3.15) 

Hình 3.JS: Các dạng lá chính 

A. ninh dài; b. Hình mác; c. Hình chữ nhật; 
ũ. Hình báu dục; E. Hình trứng; F. Hình tam 

giác: G Hình tròn; H Hình thìa; ỉ. Hình 
nem; ì. trinh lưỡi ném. (N)ỈI«»'- !(<ỉymond J-

ì',HẢ, 1941). 

^ ví 1«* 
Lá hình dải là lá hẹp, có chiêu dài lớn hơn nhiều so với chiểu rộng, gần như 

thẳng và kết thúc bời gốc lá lù hoặc nhọn; lá hình mũi mác có dạng như ngọn giáo mác 
với nửa dưới hơi rộng và thường nhọn ờ ngọn lá; lá hình chữ nhật có phiến lá hình chữ 
nhạt, với hai cạnh gàn như thảng, gốc và ngọn hí tròn; lá hình bầu dục có phần rộng 
nhất ở giữa, thuôn dán về hai phía gO'c và ngọn lá, lliẠin chí có thể có gốc và ngọn lá 
Hòn; lá hình trứng có phẩn lộng hơn của phiến lá thường là nửa dưới với gốc lá tròn còn 
ngọn lá tù hoặc tròn; tó hình tròn có dạng gần giống như hình tfòn; lá hình tam giác có 
dạng như hình tam giác; lá hình lưỡi liềm có dạng như cái liềm, hơigiông lá hình mũi 

mác nhưng không cân; tít hình thìa có dạng giống chiếc thìa, rộng và tròn ở phía trôn, 
thuôn dần về phía gốc lá, hình ném có phiến lá thường hẹp, nửa phần trên hơi rộng hem 
và thuôn dẩn về phía gốc, v.v... Ngoài ra, còn có các dạng lá hình mũi mác ngược; 
hình trúng ngược. 

3.2.3.3. Hình dạns gốc lá 

Theo hình dạng cùa gốc lá, có các loại sau: (Hình 3.16) 

Hình 3.16: Các dạng góc lá 

A. Hình lim; B Hình thận; c. Hình tên D 
Hình mác (Nguồn: RaymondJ. Pool 194ỉ) 

Gốc lá hình tim với phiến lá giống hình trái tim, gốc lá (ròn và lõm, và thuôn 
dần vé phin ngọn lá; gốc lá hình thận có (lạng girtng quà lliẠn. bể rộng lán lum bé dài và 
lõm ở gốc lá; gốc lá hình mũi tin có ngọn lá nhọn, gốc lá lõm sau và mãi bôn cùa góc 
lá (lai) hướng vào phía nong; gốc lá hình mùi mác cú hình mác với lai luúing ra l l g ( 
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gốc lá hình khiên có hình khiên với cuống lá xuất phái tụi chính giũa phiến lá hoác gái 

giữa. 

Ngoài ra, còn có các loại lá không 
càn đối với hai bẽn lệch nhau; lú men theo 
thán có phiến lá mọc men theo mội bên 
thân; lá hợp sinh cố phiến lá cùa hai lá mọc 
đối diện nối với nhau; lá xuyên qua thân có 
thân mọc xuyên qua gốc phiến lá; lú bọc lũy 

thân có phẩn gốc lá mờ rộng và bao bọc một 
phần hoặc (oàn bộ thân; lá ôm lấy thán lá lá 
khổng có cuống, gốc phiến lá bao bọc một 
phần thân (Hình 3.17). 

Hình 3.17: Các dạng gác lá dặc biệt A. L 
lệch; D Lú hợp sinh. c. lú xuyên qu 
thăn; D. Lá ỏm lấy thân (Nguồn: Raymon 
ĩ Pottl, 19-il) 

3.2.3.4. Hình dạng ngọn lá 

Phiến lá có thể có các dạng ngọn lá như sau (Hình 3.18): 

Ngọn lá nhọn với ngọn lá bó 
nhọn ờ đỉnh; ngọn lá tù với ngọn lá he 
bóp nhọn ở đỉnh; ngọn lá có gai nhại 
to với ngọn lá kết thúc bằng lông hoặ 
lâu cứng; ngọn lá có mùi nhọn vẽ 

ngọn lá sắc và cứng; ngọn lá hình nói 
cụt với ngọn lá gần như bi cắt thán 

Hình 3.18: Các dạng ngọn lá ' ,, ... 
vuông; ngọn lá rộng dâu với ngọn ì 

A; Nhọn hoắt; li. Nhọn; c. Tù; D. Gai nhọn; lí. Iròn và hơi kliía hình chữ V và ngọn í 
Mũi nhọn; F Nón cụt; c. Rộn ti thỉu; li. NịĩỌii c ó k h í a v ớ j n g ọ „ lií 1 (- ) m s a u | i m h c h Q V 

khia (Nguồn: Raymond J. Ptìol, 1941) 
3.2.3.4. Hình dạng mép phiến lá 

Trong tự nhiên, mép của phiến lá dơn và lá chét của lá kép có các hình dạng rí 
đa dạng. Tuy theo mức độ nông sâu cùa vãi khiu ỏ mép lá mà có các dạng lá như sau: 

Lá nguyên với mép lá nhẵn, không bị cắt hay khiu răng cưa; lá quăn với mép I 
lượn sóng; lá lượn sóng với mép lá lượn sóng sâu hơn; lá khía răng cưa với mép lá khi 
răng nhu lưỡi cua. cl;Ịc hiệt các rít uy <|ùay lèn phía trôn; lá kliia răn/Ị cưa nhò vói cà 
răng cua nhò và đều; lá ràng cưa to với mép lá khiu răng to hướng tháng ra ngoài; l 
khía tai bèo với vết khía răng hình con sò, lãng Iròn rộng (Hình 3.19). Đối với các kiể 
cắt ỏ mép lá sâu hơn, có các dạng sau: lá rạch với mép lá bị cắt sâu bời các răng khôn 
đều; lá thúy với mép lá cái sâu không tới 1/4 phiến lá thành đường cong hoặc tam giãi 
lá chẻ vói các Ihuỳ sâu tới 1/4 phiến lá gần vào gân chính; lá xè với mép lá xè sâu và 
đến gân chính, gân giỏng lá kép. Đối với cúc lá có dạng gân hình lông chim; dạng Ì 
chia Ihuỳ liiiy xè ilirực mổ là như ịá cliia, Ilmỳ, chừ và xe (lụng hình lòtiỊỊ chim. Tưcmg I 
nhu vậy đối với dạng lá gân liìnli chan vịt. thuật ngữ lá chia, ihnỳ, chè và xè hình hít, 
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chân vịt cũng dược sử dụng. Sở lượng thúy dược chia sẽ dược gắn với tiu loại lá. « ' d " 
như lá 3 thúy hình lóng chim hoặc lá chè 3 hình chan vịt. Nếu số lượng thúy nhiêu va 
hẹp, khống đều, thì thường được gọi là lá chia Uiuỳ nhiêu làn hình lông chim hoặc 
chân vịt. 

hình 

Hình 3.19 Các dang mép là 

A. Nguyên; B Quán; c. Lượn sóng; D. 
Ràng cưa; E. Răng cưa nhỏ: ĩ Ròng 

cưa to. G. Khui tai bèo (Nguồn: 
Raymnnd.l. Pool, 1941) 

3.2.3.5.SỰ đa dạng cùa bề mặt lá 

lliông thường, mặt trôn vù dưới của lá thưởng nhẩn. Nhưng ờ nhiều trường hợp, 
mặt trên hoặc dưới, hoặc cả hai bể mặt có xuííl hiện lông, gai, vảy, nhựa hoặc sáp. 

3.2.4. CÁCH SẮP XẾP LẢTRẼNCẢNỊl 

Lá dược sáp xép trẽn cành thẹo mội kiêu nhát định trong một loài. Cách sắp xếp 

có thể là kiêu mọc đtM VỠi haUá mọc dối điên nhau ờ mồi doi; mọc vòng là kiêu ơ moi 
đốt xuáỊ^hiên ụhicu lum hai lá ho:Ịc móc so le vời các hí xốp llico kiểu xoắn tít- trên cành. 
—̂̂V*\CL»* ) 3.ÍGL ' ' " ^> -Ì VÓ*; - í LÁ. 

Ngoài ra, các lá có thể mọc dối chữ thập (họ Bục hủ- Lamiaccae); mọc so le hai 
hàng chồng lẻn nhau Rè quạt — Belamcaiulíì chinesis ì..); mọc lợp dạng bòng (Thông đất 
- Lycopodiitm carinatum Dcsv.) hoặc mọc thành chùm (Thòng ba lá Pinns khasya 
Royle.) 

Hình 3.20: Cách mọc cùa lá 
ì. So le; 2. Đối;.?. Dõi chéo chữ thập; 4. So le hai hàng; 5 Vòng: ố. So le hai hàng chồng Un 

nhún; 7. IJỢỌ; 8. Chùm 

4.3. CẢU TẠO GIẢI PHẪU 

Trong ngành Dược. có một số vị dược liệu cííu tạo bời lá cay và la phải dựa vào 
lá cây dể kiểm nghiệm các dược liệu có bỏ phủi! (lùng là lá hoác cành mang lá. 
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Khác với rễ và thân cày, lá căy có cáu tạo dối xứng qua mội mật phảng. Lá c 
luồn không có cấu lao cáp hai (lo ni oe có hạn. Lá cây lóp Ngọc lan và lớp Hành có hì: 
dạng và cấu tạo lá khác nhau. 

4.3.1. CẤU TAO LÁ CÂY LỚP NGÓC LAN 

4.3.1.1. Cấu tạo cùa phiến lá 

Đặc điểm của cay thuộc lớp Ngọc lan Ịà_ các gân lá có hình lông chim, nên 
thường chia thành hai phẩn: phẩn lôi ờ giữa lù gân chính và phần phiến ở hai bẽn. 

Phiến lá thường gốm các phấn sau: 

Biểu bì trên cấu tạo bởi mội lớp li' bào sóng, không có lỗ khí, khổng có diệp Ít 
vách ngoài hoa cutin (hành mội lớp dày hay mỏng tuy theo cày sống ờ khí hâu khò h 
ẩm. Nhìn mạt ngoài, như trường hợp khi la soi hội lá tay llmốc liên kính hiên vi, lố b 
biểu bì có thể hình nhiều góc hoặc hình ngoằn ngoéo dể các lẽ' bào móc chai vào nh 

hơn. Biểu bì có lliè mang lỏng che chớ lioẠc lổng ì lối. 

Biểu bì dưới khác với biểu bì trên là có lỗ khí, trên mọt min2 bề mặt lá 
khoảng 300 lỗ khí. Các lỗ khí có thể dặt à (láy mội cái giếng (lá Đa - Ficus aliissir, 
Blume) hoặc táp trung trong một phòng án lỗ kin' (lá Trúc đào - Na lum oleander L.) 
giảm bớt sự thoát hơi nước. Biểu bì có thể mang lông che chờ đơn bào hay da bào, lôi 
ngứa (lá Han - Lapartea violacea Gagne.) Iioậc lông tiết (Hương nhu trắng - Ocimu 
gratìssimum L.). Sự có mặt và hình dạng của các lỏng giúp kiểm nghiệm lá cây. 

Thịt lá là lớp mô mềm nằm giữa hai lớp biểu bì, cấu lạo có thể là dồng thể ho 
dị thể. Đổng thể nghĩa là giữa hai lớp biểu bì chi có một thứ mô, chảng hạn nhu lá c 
các cây mọng nước như Thuốc hòng (Kttltnu lioe pinnata (Lam.) Pcrs.) DỊ thổ là gi 
hai lớp biểu bì có nhiều thứ mõ khác nhau. Nếu mặt trên và mặt dưới lá cấu tạo h 
những loại mô khác nhau Ì hì là dị thể bài dối xứng; nếu mặt trẽn và mặt dưới lá giỏ' 
nhau thì là cấu lạo dị thể dối xứiìỊị. Trong da số trường hợp, thường hay gặp dị thể ì 
đối xứng. 

Trong CÍÍII lại) (lị 11 • ó hai (lỏi xứng, người lu phân hiòl lui í loại mỏ mém íliỏp Ì 
đổng hoa là mò giậu và mõ khuyết. Mổ giậu ờ phía trên, cấu tạo bởi những tế bào I 

xếp sát cạnh nhau nhu những cọc cùa một bờ giậu. Trong các tế bào dó có nhiều lạp Ì 
hình hại tròn, (ló làm IIIÚỊ'111 vụ (|u;ii)Ịj họp. Mỏi min2 lá mung khoáng 40 vạn lạp ụ 
Lớp mô giậu này có thể gồm một hay nhiều lâng tế bào lũy theo nhiều loài cây. N 
khuyết có cấu lạo bời những lố bào không liều, (lổ hở những khoảng trống chứa đầy k 
gọi là khuyết. Trong tế bào của mỏ mềm khuyết, mỗi min2 có khoảng 10 vạn lạp lục, 
hem mặt trên cùa lá. Do vậy, mặt dưới của lá có màu nhạt hem mại Irẻn. 

Ngoài ra, mỗi lá cây lại có những đặc điểm riêng, ta có thể dựa 'ào đó để kií 
nghiệm cát lá cAy llinốc. Ví thi: 

Lông tiết hình đĩa dặc trưng diu cúi' ciìy họ Bạc hà {ỈẨimiaceue). 
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Túi liet linh (Mu , | , ư ù n g gặp ỏ c i c c â y l i o C a m { R l l l u r e i l f ) c ó | j l Ể | | ỏ n g I | ] ấ > bàng 

mắt Ihưòng khi la giơ lá lên soi ngoài ánh sáng Ờ các cay họ Sim (Myrìaceae) cũng có 

túi tiêt tinh dầu. Ờ cay Long não (Cinnamonutm camphnr Lour.) thì lai gặp lẽ bào tiết 
tinh dâu. 

Ong tiết có Irong lá cây họ Càn (Apiưrene). Trong lá cây Sấu {Drai oniomclon 
duperreanum Pierrc), óng tiết lại đặt trong bó libc. 

Thể cứng có thể gặp trong lá Chè (CamcUia sinensis o. Ktze). 

Hạ bì tức là vài tầng lé bào lo chứ:! (lầy nước ừ ngay dưới biểu bì, dạc trưng cho 
lá các cây Đa (Ficus ahissima Blumc), Trúc đào ịschum oỉendcr). 

Tầng cutin có u lồi nhò trên mõi le hào HÍCH bì là Hạc điểm cùa lá Cô ca. 

Hình 3. 21: Cấu lạo giải phau một lá cây lớp Xgọc lan (cày Thuốc lá - Nìcoliana lab 
L.) a c u m 

ỉ. Biểu bì trên; 2. Mõ giậu; ỉ. Mô khuyết; 4. l/ì khi; 5. Biếu bi dưới; 6. Libe 7 Gổ 8 s 
(Nguồn: Ka thét in Esau, 1964). 

Tinli thể canxi oxalat hình cáu gai thường găp trong lá Trúc dào {Ncrium I d 

L ị hình hại cát trong lá Cà dộc dược (Datura mcicl L.) Iiav hình lim, | r o n g y g , 
(Citrus grandis (L.) Osbeck). 

Nang thạch canxi cacbonal lliưừiig gập trong lá Đa (Ficus alitssima Bìu 
Lông chứa nang thạch có thể gặp trêu mạt lá Vòi voi (ìỉcltotropium iiưlicnm L ) làm h 
lá này sờ thủy nháp. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Trong phiến lá, các gần phụ thường bị cải chếch, có thè quan sát các mạch 
theo chiều dọc. 

Gán giũa có cái! tạo như sau: 

Gân giữa có khi lồi lên ỏ cả hai mặt, có khi chi lôi ở mặt dưới còn mặt trên phi 
hoặc lõm. Ngoài cùng là hai lớp biếu bì trên và biểu bì dưới cấu lạo bời những lê'! 
kéo dài theo chiều dọc cùa gân giữa. Diíới biểu bì thường có một lớp mỏ dày cấu tạo 
tế bào có vách dày băng cellulose làm nhiệm vụ nang đỡ. Ỏ phía trong gỗ là mô ni 
ruột. Xung quanh vòng bó nhe gỗ đổi khi có một lớp nội bì tương đối rõ rệt, hoác 
những cung mô cựng làm cho gAn giữa thèm cứng rắn. Các bó libc gỗ có Ihè xếp thi 

một hình cung hoặc một vòng tròn dày dù, libe ờ phía ngoài, gỗ ở phía trong. Tri 
phần gân giữa này ta có thể gặp các lúi tiết (lá Bưởi - Citrus grandis (L.) Osbeck), 
thể cứng (lá Chè - Camellia sinvnsia (). Ktze). 

4.3.1.2. Cán lạo cuống lá 

Cuống lá dù có mặt cắt hình tròn như cuống lá Gạo (Bombax malabaricum D' 
Sau sau (Liquidambar ịormosana Hance) nhung cũng không thể nhầm với một k 
thân cây vì nó có cấu tạo dối xứng qua một mặt phăng. Cuống lá gồm có: 

Biểu bì: Cấu tạo bời những tế bào hình chữ nhạt (heo chiều dài của cuống lá. 
khi biểu bì có thể mang lòng che chờ. 

Mó dày: dại ỏ dưới những chỗ lồi lên cùa biểu bì và làm nhiệm vụ nâng đỡ. 

Mó mềm vỏ: trong dó có thổ có mõ khuyết như ờ các cay dưới nước (Si 
Nclumbo nuci/cra Oaerln., Súng Nymphaeu rubra Roxb. ex Salisb.); ống 
(cuống lá Trâu khống Piper hcllc L., Rau mùi Coriandrum sativum L.), 
cứng (cuông lá Trang). 

Các bó libe gô: xếp (heo một cung (cuống lá Mã đề - Plantago maịor L.) h 
thành một vòng tròn (cuống lá Gạo liombax malabaricmn DC), bó to ở Ị 
dưới, bó nhỏ ở phía trẽn, libe ờ phía ngoài, gồ ỏ phía trong. Xung quanh 
nhiều khi có thỏm cung mò cứng có vai trò nâng đỡ. Ở phía trong gỗ là mồ n 
ruột. 

4.3.1.3. Cấu tạo của bẹ lá 

Cũng giống như cấu lạo của phiến lá gồm nhiều biểu bì ở cà hai mặt, giữa là 
mềm diệp lục dựng các bó libe gỗ xếp theo hình cung. 

4.3.2. LÁ CÂY LỚP HÀNFl(oí A« afy í) 

Đặc điểm nổi bạt nhất cùa lá cày Ihuộc lớp Hành có rát nhiêu hò libe gõ 
thành mội hoặc nhiều hàng nong pliiếii lá, lương ứng với các gan lú song song. Mội 
điểm khác là cà hai lớp biểu bì đều có lỗ khí. Thịt lá thường CÁU lạo bởi mô mềm I 

7«) 
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lục đồng hoa, không phan hoa thành hai thứ mô khác nhau. Mô mềm đó có thể là mô 
mềm hình giậu hoặc cấu tạo bời những tế bào hình iròn hay nhiêu cạnh. Trong lá các 
cây Tre (Bamhusa bumbos (L.) Voss), cỏ tranh (lw/>rniia cylhuirica p. Rcauv). các lể 
bào đó có vách xếp liếp nhăn nheo như khúc cuộn não rất đặc sắc. 

Trong mô mém của vài cây còn có những dám tê bào chứa nước có nhiêm vụ làm 
cho lá cuộn lại iheo chiều dọc khi trời hanh, để giảm bớt sự thoát hơi nước. Các cây 
thuộc lớp Hành không có mô dày cho nên mô cứng thường phái triển nhiều lạo thành 
những cái cột nâng đỡ nôi liền bó libc gỗ với biểu bì, hoặc tạo thành mọt cái bao xung 
quanh mỗi bó libc gõ. .Số lượng mạch gồ giám rai nhiêu nhưng mạch thường khá rộng. 
Vách tế bào biểu bì có thể khảm thêm chất silic như ờ các cây họ Lúa (Poaceae). Tinh 
thể canxi oxalat thường ở dưới dạng những bó linh thề hình kim. Lỗ khí có thể đặt ờ đáy 
một cái giếng trong lá của các cây chịu hạn như ờ lá cây Dúa mỹ {Agave Americana L.). 

2 

Hình .1.22: Càu lạo giải phái! của lá 
một cày lớp Hành {Cây Ngô - Zea 

mays) 
ỉ. Biếu bì trên; 2. LỔ khí; 3. 

Mõ đồng hoa; 4. lạp lục; 5. Mõ 
khuyết; 6. Gồ; 7. Libc. 8, lo. Mô 
tửng- 9. Biêu hì thun (Sguón: H c. 
KnceneBa. H. B Ulenyxn, 1969). 

5. V A I T R Ò VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH DƯỢC 
Thực vật có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sông con người Bên cạnh ý 

nghĩa cung cấp oxi cho mỏi trường, thực VẠI còn có nhiêu (lóng góp cho cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta. Nhìn chung, các thực vật đều có mội ứng dụng chung làm lương 
thực, rau ăn và nguyên liệu đóng đồ gõ cho sinh hoạt và xây dựng. Tuy lừng cơ quan của 
cây mà dược sù dụng với các mục đích kh;íc nhau. Ben cạnh Iiluìng ứng dụng này thúc 
vật có ý nghĩa rất lớn trong tri thúc sù dụng cây cò làm tliuf>c chữa bệnh cùa dân gian 
Sau dây, chúng la sẽ xét đến các ứng dụng của từng cơ quan của cây. 

5.1. ỨNG DỤNG CỦA RÊ CÂY 

Rẻ cây của một số loại có dự trữ chất dinh dưỡng, đặc biệi là các loại rễ * -
được, thường dược sử dụng làm lương thực và làm thuốc. Ví dụ như cù Khoai 1 
(ỉpomoea balaias Lmak.), cù Dong riêng (Canna eduỉis Kcr Gavvl ), cù Sắn {Kia ít 
esculenia Cranlz.), vv. dược nhAn dan sử dụng làm lương thực cung cáp linh bột đe -
Một số loại có chứa các chai dinh dưỡng như củ Cài (lường chứa đưimg, VA 

Bên cạnh dó, trong ngành y dược có sử dụng một số VI thuốc có nguồn gốc ị- -
do có chứa các hoạt chai có tác dụng chữa bênh. Dược điển Việt Nam IU có ghi 5Q . 
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thuốc Đổng dược có nguồn gốc (ừ rẻ. Theo GS. TS. Đồ Tải 
thuốc và vị thuốc Việt Nam có nêu 52 vị thuốc từ rễ cây. Rễ cù L-
Bách bộ (Stemona Iiiberosa Lour.) được dùng làm thuốc chữa ho, củ I 
ginseng) vói thànli phẩn chứa nhiều loại saponin trilerpenoid có tác dụng tỉm. 
cơ thể, cù Tam thất {Panax psendo-ỊỊÌnseng Wall.) cũng chứa các saponin triteii. 
được sử dụng làm thuốc bổ máu rái tối. Ngoài ra, mội số loại rễ dược sử dụng lài.. 
nguyên liêu cho ngành công nghiệp Dược phẩm để chiết xuất các hodt chất, ví dụ củ 
Bình vôi (Stephania glabra) là nguyên liệu dể sản xuất rotundin, một loại Ihuốc có tác 
dụng an thẩn. 

5.2. ỨNG DỤNG CỦA THẢN CÂY 

Tương lự như rỗ, thân cây cũng dưọc sử dụng làm lương thục, rau ái; nhưng với 
số lượng và mức (tộ đa dạng nhiều hơn. Theo táp quán cùa nhiêu đan lộc khác nhau trẽn 

thế giới, có rãi nhiều loại cây trong tự nhiên dược dưa vé trổng làm rau ân cho con 
người, trong đó có hai phẩn được sử (lung nhiều nhít là thân và lá. nằng năm, trên the 
giới sử đụng hàng trăm triệu tấn khoai tây làm lương thực. 

Thân cây cung cấp mội số lượng lớn gỗ phục vụ cho nhiêu ngành còng nghiệp, 
đóng đồ đạc, trang trí nội thất, v.v... Có nhiều sàn phẩm được sàn xuất từ thân cây ví dụ 
như các loại sợi dày gai, có nguồn gốc từ thân các cây Đay, họ Bông; hoặc các tấm 
chiếu được dội lừ thân cây Cói, v.v... Nhiều loại (hân cây có ctiứa các chát nhựa như mủ 
cây Cao su là nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su, hay nhựa cay Thông (chi 
Pinus) cũng là một nguyôn liệu quý cho mội số ngành công nghiệp khác. Một số' loại 
cây có tinh dầu ờ thân được sử dụng để chưng cất lấy linh dầu, ví dụ như gồ Vù hương 
(Cinnamomum balansíic Loe.) cho tinh thiu gọi lù Xá xi hoặc gổ cay Trám hương 
(Aquilaria crussna Picrre ex Lecomtc) có mùi llunn là nguyên liệu dề sản xuất hương 
đốt. 

Trong Đông y, nhiêu vị Ihuốc có nguồn gốc từ thân. Theo Dược diên Việt Nam 
HI, có tới 94 vị thuốc có nguồn góc lừ thân, (rong lió có 35 vị là thân lễ (ví dụ: Sa nhân -
Amomum villosum Lour., Gừng Zingiber <>J]ĩcinale Rosc, Địa liên Kaempfer<i 
galanga L., vv.), 37 vị là các loại tliAn gỗ, thân thào hoặc thân leo (ví dụ: Nhân tràn -
Adenosma caerulea R.Br, Mộc lặc Equisetum arvense L., Mộc thông Clematis 
smilacifolia Wall., vv.) và ì Ì vị có nguồn gốc lừ vỏ (ví dụ: Quế - Cintutmomnm cassin, 

Đỏ trọng - Eucommia Ittmoiíỉes, Ngũ gia bì - Schcfflcra lietuphylla Ilarms., v.v...). Theo 

GS. TS. ĐỖ Tất Lợi, trong cuốn Nìiững cây thuốc và vị thuốc Việt Nam dề cập lới 90 vị 
thuổc có nguồn gốc từ thân, bao gồm các loại thân rẻ, thăn gỗ, thân (hào, thân leo hoặc 
vỏ thân. Có vị thuốc là thân rễ, trong thành phần thường có chứa tinh dầu, ngoài tác 
dụng làm thuốc còn dược dùng làm gia vị. 

5.3. ÚNG DỤNG CỦA LÁ CÂY 

Lá nhiêu loại cây, đặc biệt là cây thảo, dược sử dụng làm rau ăn, cung cấp nhiều 

loại vitamin và khoáng chất cho con người. Ví dụ: các loại Cài (họ Cài - tìrassicaceae), 

XI 
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lục đồng hoa, không pl^ 
mềm hình giậu hq|f ĐỆ?" 
cây Tre ựiamb- ẻ lệ 
bào đó ró- ^ «J - f / 

ẩ ò - ^ ọ X 

Ig lơi (Basella alba L ). v.v... Một số các loa' 
iC cây thuộc họ Bạc hà (Lamiaccae) như Bạc h a 

íshoỉnia ciliata Ilyland), Húng chanh (Coleus 

noạt chất có lác dung chữa bệnh. Nhiêu vị thuốc có 
thuốc jng Đông y. llieo tài liệu Những cây thuốc >'íi lí 

Ch. 
purpurtt. 
dụng chữa cao 

cây. Ví dụ: Cà độc dược ịDatura metel L.). Dâm dương 
.ầm (Moms alba). v.v... Một số lá cây là nguyên liệu đ ê 

đít dược phẩm, ví liu: lá cfly Dương địa lioímg (Digitalis 
josi(l lim; lá cfly lia gạc (Rawvotfia spp.) chát rcscrpin có tác 
l ừ lá cây hoặc lá cày Dừa cạn (Catharanlhus roseus Don.) co 

chứa các chíít vinbía^.n, viiicrisiin có lác thun; t hưa 1I11J> Ihu. Ngoài ra, Irong clíln gian 
còn sử dụng rất nhiều vị thuốc có nguồn gốc từ lá và cành mang lá. 

Bên cạnh tác dụng chữa bệnh và làm rau ân, lá cây có thể được sử dụng trong 
mội số cổng viẹc khác như nhuộm màu v;ìi (ví liu: lá Chàm), lọp Iiliíi (ví tin: lá Cọ), trang 
trí, v.v... 

CÂU HÒI ÔN TẬP 

/. Trình bày các phàn của một ré í ú V. vẽ vù cho ví dụ minh họa. 

2. Phán biệt cóc loại rể cây thùng qua dặc điểm hình thái. 

3. So sánh cấu tạo giải phẫu cùa ré cây láp Ngọc lan và lớp Hành. 

4. Nêu các phần chính cùa thân cây. 

5. Trình bày các cách phán loại thân cây về mật hình thái và nơi sống. Cho ví 
dụ minh hon. 

6. So sánh cấu tạo giải phần cùa thán cây iớp Ngọc lan và thân cây lớp Hành. 

7. Niu cức thuyết lích hoa trình bày sít phới li ì én lử re lẽn thân. 

8. Trình bày các phán chính và phụ của lá câv. Vẽ và cho ví dụ minh hoa 

9. Nêu các dạng gân lớ, phiến lá, mép lá, gốc lá và ngọn lá. Trình bày cách 
mọc cùa lá. 

10. Phân biệt lá đơn và các loại lá kép. Cho ví dụ minh hoa. 

li. So sánh cấu tạo giải phẫu cùa lá cây lớp Ngọc lan và lóp Hành. 

12. Trinh bày các íOìg dụng cùn r ễ, thán và lá rây tmnR cuộc sống và trong 
ngành Dược. 

s: 
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CHƯƠNG 4 

Cơ QUAN SINH SẨN CỦA THỰC VẬT 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi hục xong chương nảy. người học cấn phải: 

ì. Trình bày dược đặc điếm cùa cơ quan (bộ phận) sinh sàn của nhóm thực vật Ẩ 
hoa. 

ĩ. Mõ lả nì vỡ dược KĨU trúc cúc phàn lùa mội hoa, quà vã hại. 
3. Phân loại dược các loại hoa. quà (lụa trên các dặc điểm hình thái. 
4. Trình bày được cấu lạo và các kiểu hình thái cùa các bộ phận sinh sàn của ho. 

(bộ nhị và bộ nhụy). 
5. Phán loại được các kiểu cụm hoa. 
6. Trình bày được sự biến dối dặc biệt của một số loại hoa, cụm hoa quà hạt. 
7. Phân tích dược đặc điểm liến hoa cùa ngành Ngọc lan (Magnoliophyia) so ve 

ngành Thông (Pìnophyta) qua quá trình thụ linh. 
8. Trình bày (lược các hình thức lim phấn l ùa hoa. 

1. KHÁI NIỆM CHƯNG 

LI. SỰSINII SẢN Ỏ THỰC VẬT 

Sinh sản là một hiện tượng, mội tliuoc lính không thể (hiếu (lược ờ bát kì sinh ví 
nào để duy trì và phái triển nòi giống. Trong đời sống cứa mình, mọi sinh vật khôn 
ngừng sinh trường và lới mội lúc nào (ló có khù năng sinh ru những Cií thể mới giống ve 
mình. Đó là sự sinh sản. Cơ_sử.cùa quá trình sinh sàn là khả năng phân chia và phân he 
tế bào. Thực vạt có ba hình thức sinh sản chính: sinh sản sinh dưỡng sinh sảnjvổjính V 
sinh sản hữu tính. Khi cơ thể thực vật bộc cao phân hoa thànTTcac cư quan có chức năn 
khác nhau thì các bộ phận hoặc CƯ quan mang chức năng sinh sản cho cây cũng bắt dế 

quá trình tiến hoa. 

1.1.1 SINH SẢN SINH DƯỠNG 

Kiểu sinh sàn này gặp ố các thực vát bậc thấp và (hực vật bậc cao. Trong qi 
trình sinh sàn sinh dưỡng thì cơ thể mới lạo thành trực tiếp lừ các cơ quan sinh dưỡr 
của cơ thổ mẹ hoặc lừ mội phàn cơ liu; mẹ. Người ta phân biệt hai kiểu sinh sàn SŨ 

dưỡng: tự nhiên và nhân tạo. 

Sự sinh sàn sinh dưỡng lự nhiên rái phổ biến ỏ thực vật bạc thấp như lảo. Đó ( 
thổ là kiểu phân bào không có lơ (Táo lục - Chlíim\tlomonas) hoặc dứt khúc lán (T; 
xoắn -Spirogyra). Ở (hực vật bậc cao, sinh sản sinh dưỡng cũng rãi da dạng. Từ các I 

8.1 
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quan sinh dưỡng cùa cây như: rễ, than, thân rề và lá, có thể hình thành những cá thẻ m ơ l -
Ví dụ: Củ Khoai lang (rẽ củ) để lau ngày liu lừ nhiêu chõ trôn củ mọc ra những chối con 
mang lá; lá cay Iliuốc bỏng (Kalunchoc piiuuiia Pcrs.) rụng xuống (lai sẽ mọc ra nhưng 
cây mới ở kẽ các chỗ lõm cùa mép lá; từ một khúc thân cây Quỳnh (Epiphytum 

oxypelatum Haw.) khi rụng xuống đất có ihể này chổi. sinh ra rẽ phụ và mọc thành cây 
mới. 

Sinh sàn sinh dưỡng nhâiuap do con người ihựchiên trên các bộ phận cơ quan 
sinh dưỡng và dựa vào.khâ năng tái sinh cùa cíty. Có nhiều cách sinh sàn sinh dưỡng 
nhân tao như: giamlcàníũ chiết cành, ghép cành hoắc nuôi cấy mô. 

1.1.2. SIN1I-SẢN VỎ TÍNH 

Sự sinh sàn vô lính dược thực hít1!! ớ lliục VẠI nhò mội lố lứt) (lạc hiệt gọjiy><)o 
ứ. Bào từ dược hình (hành trong tủi bào tử. Trong trường hợp cơ thể là dơn bào (VI dụ: 

Tảo Chlamydomonas, Chloreỉỉa), khi sinh sân vô tính toàn bộ cơ thể trờ thành túi bào tử. 

Vổ cấu lạo, bào lủ cũng giống nhu những tế bào bình thường: có màng dày, nội 
chất, nội chất phan hoa thành nhan, ti thể, lạp thể, chất dự trữ, ... Nhưng ờ đây số lượng 
nhiễm sắc thể trongjnhfln chi báng một nửa số lượng nhiêm sắc thể ờ các tế bào sinh 

dưỡng, bời vì lnrức lúc hình thành bào từ có sự phan chia giảm nhiêm (dối với Thực vật 
bậc cao và mội sổ Thực vạt bộc tháp). Bào từ dược phóng thích ra ngoài, sau một thời 
gian sẽ nảy niíìin thành cơ (hể mới hoàn loàn giống cơ (hò mẹ. nào từ dược hình thành 
theo nhiêu kiểu khác nhau, thòng thường chùng dược hình (hành lừng 4 cái một từ một 
tế bào mẹ. Một bào tử như thế gọi là tứjỊhânbT»o tử. Thố hệ con cái sinh ra rất đơn điệu, 
ít thay dổi. So với sinh sản sinh dưỡng, kiểu sinh sản vô tính chỉ khác ỏ chỗ có hình 
thành cơ quan sịjilLsảnj;JiuỵÊnJiọá. '' 

Hình thức sinh sàn này có ờ thực vật Ân_hpa (không có hoa), bao gồm các ngành 
Dương xỉ (rần (Rhyniophyta), n g à n h ^ ^ u ựhyophyia), ngành ^Ehông dai 
[Lycopodiophyia), ngànli cỏ tháp búi (Equisciophyia) và ngành Dương xỉ 
(Poỉipodiophyta). ^~ 

1.1.3. SINH SẢN MŨU TÍNH 

Kiêu sinh sản này có ý nghĩa quan trọng trong sự tiến hoa cùa loài. Sinh sản hữu 
tính ở thực vại là quá trình kết hợp giữa hai lê' bào sinh sản đực và tế bào sinh sản cái gọi 
là cấc^iao^ử, để tạo thành hợp lừ Tồi phát triển cơ thể mới. Giao lử có số nhiễm sắc thể 
In, do trước khi hình thành'đã có sự phan chia giảm nhiễm. Hợp tử có số lượng nhiêm 
sắc thể gấp đôi (2n). Sinh sàn hữu tính chia thành 3 kiểu; đẳng giao dị giao và noãn 
giao. Hình thúc sinh sản này có ý nghĩa cìii thiện chát lượng, nang cao khả năng sống 
cùa loài. 

Bộ phận (cơ quan) mang các tế bào sinh sản dục và cái gọi là bộ phận (ca quan) 
sinh sản hữu tính. Thúc vạt bạc cao có hình (hức sinh sàn hữu tính chù yếu là noajLgỊao 
Ở nhóm thực vại Ẩn hoa, cơ quan sinh sàn hữu tính mới chi là lúi linh và lúi /loò/Tở ịịịể 

84 
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giao lừ. Đối với thực vật Hiển hoa là ngành Ngọc lan (Magnoiiophyia) và ngành Thôi 
(Pinophyta), đã xuất hiện các cơ quan chuyên hoa mang tế bào sinh sàn đực (tinh trùn 
và tế bào sinh sản cái (trứng) làm nhiệm vụ sinh sản. Cơ quan sinli sản ớ ngành Thống 
nón (đực và cái) và liên hoa cao nhai là hoa ờ ngành Ngọc lan. Kết quà cùa quá trình li 

tinh là tạo thành quá và hại. Hạt dược hình thành ờ các cây ngành Thông thì là hạt trá 
còn hạt sinh ra từ các cây ngành Ngọc lan thi gọi là hạt kín. 

1.2. Sự XEN KÊ THẾ HỆ VÀ XEN KẼ HÌNH THÁI 

Trong vòng đòi cùa một cây thường trải qua hai loại hình thái khác nhau, lần lư 
kế tiếp nhau, trong đố, quá t rì 1111 vổ lính và quá Irinli hữu lính nối liếp nhau. Đó là sự Xi 
kẽthếhệ giữa hai loại hình (hái: 

Loại hình thái chỉ mang các yếu tổ sinh sàn vố tính (bào lù), dược gọi là thể IM 
tử (sporophyte). Thể bào tứ bát đẩu lù hợp lừ và kết Ihúc vào lúc hình thành bào I 

Trong giai đoạn này, các tế bào đểu có 2n nhiễm sắc thể nên gọi là giai đoạn (hay ti 
hệ) lưỡng bội. 

Loại hình thái mung các yếu tố sinh sàn hữụjính (giao từ), dược gọi là thề gừ 
/^(gametohpyte). Thể giao lử bắt (làu lừ sự này mầm cùa hào tử cho đến khi các giao 

bắt dầu thụ tinh để tạo thành hợp (ừ. Trong giai đoạn này, các lé' bào liêu có In nhiẽ 

Sắc thể nổi! gọi là giai đoạn (hay liu''lít-) (len hôi. 

Sự xen kẽ thế hệ của các ngành Thực vật bậc cao sẽ được trình bày chi tiết troi 

phẩn Phân loại học thực vật. Chương này chỉ (rình bày vẻ cáu tạo và hoạt dộng cùa c 
; cơ quan sinh sài) này. ^ ~ t e 4» ^ ^ J 7 

2. CO QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT BẬC CAO 

2.1. CO QUAN SINH SẢN vô TÍNH 

2.1.2. Cơ QUAN SINH SẢN VÔ TÍNH Ở NGÀNH DUDNG x i TRA 
(RIIYNlOrilYTA) 

Ở ngành Dương xỉ trán (Khyniophyid), lúi bào tử ờ dinh hay gán cành, có nhi 
lớp tế bào, bào tử giống nhau. 

2.1.3. Cơ QUAN SINH SẢN VÔ TÍNH Ở NGÀNH RÊU (DRYOPIIYTA) 

ở ngành Rêu (Iỉrỵophyta), lúi bào tử nít khác nhau. Nó có thể là dạng sừng 
lớp Rêu Sừng - Aiithoccropsiíhi), dạng lúi hình Hứng với một cuống ngắn và có nhi 
sợi co giãn dô lung các bào tở di xa (ừ lớp Kêu Tản - Marclìũiuiopúda') hoặc cũng 

dạng túi nhưng ờ ngọn một cuống dài vói miệng lúi có nhiều lông răng \ \ được phù l 
một cái mũ dày nắp túi lại (ở lớp Rêu - Bi yopsnỉn). 

2.1.4. Cơ QUAN SINH SẢN VÔ TÍNH ó CÁC NGÀNH QUYẾT 
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r - Kí l n f ằ n h l 4 ~ ^ g Vdteopkya). ngành Thông đai (Lycopodiophyta), ngành 
CÓ tháp bút (Equiseiophyta) và ngành Dưrnig xỉ (Poỉipotliophyià) đdiLcóbộ phạn sinh 
sểnvỏtỊÌỊh là gáctỊỊịbàolử. Hình dạng và vi In' của các lúi bào tử này rái khác nhau. 

Hình 4.1 tóm tắt hình dạng một sốdạnp lúi bào lử và thể giao lừ mang túi bào tử. 

l úi bào lử có lliổ là dạng hình cẩu, 3 ô 
(ỏ ngànli Lá thông), hay hợp thành dạng bông 
lá bào lừ ờ ngọn cành (ngành Thông đất và 
ngành Cò tháp búi). Các lúi bào lừ có thổ lu 
lạp thành dạng ổ lúi bào lử, bao bọc bởi áo túi 
vù nằm ờ mật dưới cùa lá (ngành Dương xì). 
CÁU lạo cùa các lúi bào từ thường khác nhau ỏ 
thành lúi và vòng cơ giới lít nơi giúp túi vỡ ra 
để giải phóng bào tử ra ngoài. Thành túi có 
thể gồm một hoặc vài lớp tế bào. Vòng cơ 
giới gồm những tô bào có màng dày lên ở mặt 
trong và mật bôn, khi trời hanh thì co lại như 
một sợi day chun làm cho vỏ cùa lúi bào từ 
rách ra. Vị trí cùa vòng cơ giới khác nhau tuy 
llico lừng loài. Nó có thể nằm trên đinh, vắt 
ngang ở miên xích dạo hay Ihco một đường 
kinh luyến hoặc dại chéo qua lúi bào từ. 

Hào lừ thường gôm một lé' bào (đơn 
bào từ), ít khi là Uaị, bốn tế bào (tứ bào tử) 
hoặc một vài lê' bào. Bào tử thường có dạng 
hình cầu, bầu dục, ít khi là hình trụ hoặc các 
dạng khác. Bào tử khi rơi ra ngoài, nảy mẩm 
tạo thành nguyên tản, rồi phát triển xen kẽ thế 

hệ qua một vài giai đoạn nữa để hình thành 
cay mơi. 

Hình 4.1: Một số dạng lúi bào tù. ÌJtp 
Rêu: A. Thể mang lùi bào từ; B. Túi bào từ; 
2. Láp Thõng đối: A. Túi bào lử; D. Cày 
Thông đá mang bông túi bào từ; 3. Lớp 
Quyển bá: A. cắt dọc bóng lá bào lù cây 
Quyển bá; B. Túi bào lù; 4. Ngành Cò tháp 
búi: Ả. Cây Cò tháp bút mang bông lá bào 
tù; B. Thề lúi bào lừ ờ ngành Cò tháp bút. 
(Nguồn: Denis Bách, ì945) 

2.2. Cơ QUAN SINH SẢN HỮU TÍNH , 

2.2.1. Cơ QUAN SINH SẢN HŨU TÍNH Ở NGÀNH THÔNG (PINOP1ỈYTA) 

Tập hợp các cơ quan sinh sản sắp xếp theo chiêu dài cùa một trục thuôn 
dạng chung hình nón gọi là nón (Hình 4.2). 

Bên cạnh các lá làm nhiệm vụ quang hợp, ở ngành Thông đã xuất hiện cá lá 
chuyên làm nhiệm vụ sinh sàn gọi là lá bào lừ. Lá bào tử nhỏ (nhị) mang các bào ìir h 
(hạt phấn) và tập trung Ihành nón đực. Lá bào từ to (lá noãn) mang các bào từ to (u - J 
và tập trung thành nộncẩL Nón dục có dạng trái xoan, dài 4-5 em, dường kính 3̂ 4 
Nón đực có trục phát triển, trên dó có các váy (lá bào lừ nhỏ) xếp xoắn óc, mặt d u ớ ị g. 
vẩy mang hai túi phấn chứa nhiều hạt phản có túi khí. Gốc trục cùa nón có các vẩy 
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có vai trò bào vệ. Nón cái hình thành trẽn ngọn cùa chổi non, có kích thước lương đố 
lớn. Trẽn trục chính có các vẩy bãi thụ nhỏ. Ở nách các vẩy này, hình thành các vẩy dày 
lớn, mang hai lá noãn (V mặt trôn. 

Noãn dược dật trẽn các lá noãn mớ và sau khi lim linh thì hình (hành hạt trần 
Đây là đặc điếm kem liến hóa vì khả nang bào vệ noãn dối với các lác dộng bẽn ngoa 

còn nhiều hạn chế do các lá noãn không khép kín. 

Hình 4.2: Nón dục và nón cái 
của ngành Thõng 

í. Nón cái; 2. Sa dỗ rái dọc 
càu nón í ái, 3 Mọi lá noãn 

mang noãn trển; -ị Nón đực; 
5. Sư dồ C ỠI dọc t ủa nón dục; 
6. Mội lá hào lừ nhò mang hại 

pltãn. 
(Nguôi!.- /V;/n Hách, 1945) 

2.2.2. Cơ QUAN SINH SẢN HỮU TÍNH Ở NGÀNH NGỌC LAN 
(MACNOỈ.IOr/IYTA) 
Ở ngành Ngọc lan, các coi quan sinh s;ín là hoa, quả và hụi. Hoa là cơ quan sinh 

sàn có cấu lạo liến hoa nhái trong các ngành [hực vạt có hình thức sinh sàn hữu tính. 
Hoa có cấu lạo hao gồm CÁC hộ phím sinh sán (lực (chứa le bàn linh hùng) và cái (chưn 
tế bào trứng). Noãn được dài (rong bàu kín do các lá noãn khép kín lại. Đặc điểm này 
giúp cho noãn được việc bảo vệ tốt hơn trước lác động cùa mói lrườnf» bên ngoài so với 
lá noãn mở ờ ngành Thông. Sau khi thụ linh, hoa sẽ phát triển lliìtnh quà trong chứa các 
hạt do noãn biến đổi thành. Phẩn 3 sẽ trình bày kỹ vẻ các cơ quan này. 

3. CÁC Cơ QUAN SÍNH SẢN CỦA NGÀNH NGỌC LAN 

3.1. HOA 

3.1.1. KHÁ! NI OM 

Hoa là cơ quan có mức dô cấu tạo cao nhất trong vòng đời của thục vật có hoa, 
Khi nghiên CÚI! về thực vại có hoa, việc (làu liên phải làm là nghiên cứu À hoa với các 
thành phần cáu lạo trong cấu núc cùa nó và hoại dộng cùa chúng. Uất khó khi định 
nghĩa một cách ngắn gọn và tóm lắt về hoa bới vì đáy là một cơ quan khá phức tạp và dí 
dạng trong cáu Irúc và hoại động. Ý li giũa sinh hoe quan (rong nhất cùa hoa là chức 
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n^g_sinh^àn. Để diễn dạt một cách rõ ràng nhất sự thụ tinh của trúng dược ục thi" 1 1 

trong hoa, người ta có thi nêu kháUiêmrỊ/roa là một cơ quan cùa cây đảm nhiêm hoạt 
dộng sinh sản. Hoa có cáu lạo đa dạng ve hình dạng mím sắc, kích thước, VA Mạc dù 
khác nhau ở các đặc điểm này, nhung chúng đêu có mội đạc điếm chung là lạo t h à n h 

quả và hạt. V 

Theo các tài liệu kinh điển, xét vè càu lạo giải phẫu, hoa là mội chòi cành biến 

' dổi đặc biệt, nít ngắn lại và sinh trưởng có hạn. Irén đó mang cácjá =biếnjỉổi, để thích 
I nghi với chức năng sinh sản thành các các bọ phạn cùa hoa nhu: đời, tràng, bộ nhi ỵíbộ 
Ji/iụy. Điêu này được khẳng định khi nghiên cứu một nụ hoa trước khi nở. 

Hình 43: Sa dồ 
cắt đọc của hoa 
ì. Dê hoa; 2. Vết 

gán các bộ phận 
bao hoa; 3. Đài 
hoa; 4. Tràng hoa; 
Ị. Chi nhị; 6. Bao 
phân; 7. Bộ nhị; 8. 
Báu; 9. Vòi nhụy; 
lo. Núm nhụy; lí. 
Sộ /thụy. 

(Nguồn: T. Elliot 
Weier, c. Ralph 
Stocking - 1982) 

Các bộ phận cùa hoa được tóm tắt trong hình 4.3. 

Cuống hoa có cấu lạo giống như than hoác cành của cay. Ở đẩu lận cùng cùa 
cuống hoa là phần dế hoa, trên đó có các phần có cấu tạo tương tự như chồi cành Có 
trường hợp hoa không có cuống. Q I 

Mỗi hoajng£-ỦK5 một lá gọUàjgJăc- Lá bắc thuồng có màu xanh lục và giống 
các lá dinh dưỡng bình thường, hoặc là có màu sắc sặc sỡ, ví dụ: hoa Giấy. Trên cuống 
hoa có thể có một hoặc hai lá bắc con rất nhỏ, ví dụ: hoa Huê (Polianihes luberosa L ) 

Baohoa - Bao bọc bên ngoài của hoa thường gồm hai vòng lá biến đổi. Lớp lá 
ngoài cùng biến đổi thường có màu xanh, dôi khi có màu sắc khacTGỈongnhỉrcac lá bao 
bọc bên ngoài các chổi khác, các lá này bao bọc các bộ phận phức tạp ờ bên trong hoa 
Phần lá này dược%g\Jấ^vòngđàịjỊoa ijỀm một hay nhiều lá đài. Vòng lá biến đổi thứ 
hai bên trong vòng dài hoa là \òngiỊàng hoa thường gôm một số cánh hoa có màu trắng 
hoặc màu sắc sặc sỡ, nổi bạt. Các cánh hoa thường xếp xen kẽ với các tràng hoa Tập 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



hợp các vòng đài và tràng hoa thì dược gọi là bao hoa, là một bộ phận rất quan trọi 
của hoa vì có nhiệm vụ bào vệ các cơ quan sinh sàn nằm phía bén (rong. 

Các bộ phận sinh sản của hoa - Sau khi tách các vòng bao hoa ra khói đế he 

thấy một vòng gồm mội hoặc nhiêu phàn gắn dính vào cuống hoa ả bẽn trong vòng b 

hoa. Đây chính là bộ nhị gồm các nhị hoa là bộ J>hận sinh sản đực cùa hoa. Bộ nhị I 
thể gồm một hoặc nhiều nhị hoa, sắp xếp theo các kiểu khác nhau. Bên trong bộ nhị 
phẩn trong cùng của hoa, dó là bộ nhụy, do các lá /ií>ã/jjaoJliành. Bộ nhụy thông thuời 
chỉ gồm một nhụy hoa, đôi khi bao gồm nhiêu nhụy tạo thành. Bộ nhụy là bộ J>han_sii 
sản cái của hoa. 

Sụ đa dạng của hoa - Thông thường, hoa cùa các cây mang hoa đều bao gồm I 
cả bốn phần: đài, tràng, bộ nhị và bộ nhụy. Như vậy gọi là hoa đù. Các hoa Hổng (Ro 
chinensis Jacq.), cẩm chướng (Diunthus chinensis L.), Lan (Orchidaceae), Bạc 
(Mentha arvensìs L.), ... đều thuộc loại này. Nêu hoa thiếu một trong bốn bộ phạn tr 
thì gọi là hoa thiếu). Hoa chi có một vònp bíio hoa thì gọi là tụm khủng cánh; hoa khỏ 
có cả đài và tràng thì gọi là hoa trần. Hoa có đù cả bộ nhị và bộ nhụy là hoa lưỡng tứ 
ví dụ: hoa Bưởi {Citrus grandis Osbeck.), hoa Đậu xanh (Vigna aurea Khôi). Hoa chỉ 
bộ nhị hoặc bộ nhụy là hoa dơn linh. NgLLhoa dưc và hoa cái ở trên cùng một cây 1 

được gọi là don lính cÙỊỊvgíH-; nếu ở hòn hai cay khác nhau là dgỊỊMnh Lhg± ị\í>c Ví d 
Cây Thầu dầu (Ricinus communis L.) là dơn tính cùng gốc, cây Dưỡng (Broussone, 
papyrifcra (L.) L'Her. ex Venl.) là dơn lính khác gốc. 

3.1.2. CẤU TRÚC CỦA HOA 

Vẻ hình thai, hoa được cáu thành lừ các bộ phạn sấp xếp theo vòng và các 

phận của hai vòng liên tiếp thì xen kẽ nhau. Phẩn trên dã nêu qua các khái niệm về c 

phần của hoa. Trong phần này, sẽ giới thiệu cấu trúc và hình thái cụ ihể cùa các bộ ph 
này. 

3.1.2.1. Đế hoa 

Đế hoa là bộ phận trẽn dó các thành phần cùa hoa xếp thành vòng xí! nhau, tro 

đó có thành phần có thể xếp hai hoặc nhiều vòng. Các mảnh vòng ngoài cùng gọi là I 
hoa, vòng liếp theo là tràng hoa, sau đó đến một hoặc hai vòng nhị, trong cùng là nhụi 

Về hình dạng, đế hgajcójhắ hình hán rầu, hình đĩa, hình chén hoác hình nón. ỉ 
với các hoa có tiến hoa thấp (họ Ngọc lan - Magnoỉiareae, họ Hoàng liên 
Rammculaceae), dế hoa có dạng hình nón, trên dó các vòng xếp xoắn ốc liên lục lừ (i 
lên trên vói số lượng các bộ phạn không cố định. Đay là mội dặc điểm nguyên ihuỷ ( 
thục vật có hoa điển hình, vì chúng gàn giong VỚI nón của ngành Thông. D£hoa có 
lõm hình chén, ưên đó bao hoa vù bộ nhị xếp quanh miệng chén, còn bộ nhụy gồm cái 
noãn ròi nằm ở day chén (ví dụ: luwjlầng - Kosa chineiisix Jacp., Kìm anh - R 
laevigata Michx ). Có Irườiig hợp đế hoa phát triển dài dim bộ nhụy (cuống nhụy) hoặc 
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bộ nhị và bộ nhụy (cuống nhị nhụy) lẽn cao lách rời khỏi vòng bao hoa, cấu tạo đó có the 
gặp ở các cây họ Màn Màn (Capparaceae), họ Lác tiên (Passi/loraceae). 

Đế hoa có thể mang luyến mật lạo thành vòng iròn, gọi là đĩa luyến mật. Đĩa iuy ê n 

mại có thể ở bên ngoài vòng nhị (họ Dồ hòn - Sapindaceae) hoặc ờ trong vòng nhị (h(? 
Cam - Rutaceae). ở mộrsốloaí^achoa tu tạp trên một đế hoa chung, tạo thành đế của 
cụm hoa. Chẳng hạn nhu cụm hoa đầu cùa các câyihuộc họ Cúc (Asteraceae), hay đế hoa 

lõm của cụm hoa^hoDâu làm XMoracear), VA'... Đôi khi, chúng ta còn gặp dế của cụm 
hoa biến đổi mọng nước, tạo thành phán ti• ít quà an dược như ừ quà cay Mâm xôi (Rubns 
alceae/olius Poir.). 

3.1.2.2. Ban hun Ị Áj rrÁx'- -CÔ O 

• Đ à i . h o a ả c ^ ^ ^ ^ 

Đài hoa là vòng ngoài cùng của bao hoa, có nhiệm vụ bào vô các bộ phạn của 
hoa khi còn ở trạng thái nụ (chưa nở). Thông llurrnig, (lài hoa có màu xanh lục giống các 
lá sinh dưõng và dược gọi là lá đài. Nếu lá (lài có hình dáng và màu sắc như cánh hoa thì 
gọi là cánh đài. Ví dụ: hoa Huệ (Polianthes tuberosa L. ) có vòng bao hoa giống nhau 
không phân biệt dài và tràng, vòng ngoài cùng được gọi là cánh dài. 

Bên cạnh các đài hoa bình thường, có nhiều loài có dài hoa biến đổi thành những 
dặc điểm dặc biệt dể thích nghi vói diều kiện sống và phát triển. Giang hạn như dài biến 

dổi thành mào lông để dùng vào việc phái lán quà nhờ gió (ví dụ: cây Bổ công anh -
Taraxacum offĩcinaìe VVeber). Một số hoa có thêm vòng đài phụ nằm ở phía ngoài cùa 
dài chính (ví dụ: hoa Râm bụt - Hibiscus rosa- chinensis L.). 

Hình 4.4: Một số kiểu đài 
hoa 

1,2. Đài hàn liền hình ống; 
3. Đài phụ và đài chính đều, 

hàn liền; 

4. Đài hình môi; 
5. Đài biến đồi thành mào 
lòng; 
ố. Đài đồng trường.; 
7. Đài rời, đều 

(Nguồn: Denis Bách, 1945) 

Về Cấu tạo, lá đài là bộ phạn chuyển tiếp cùa hoa. Đài hoa có hình dạng và cấu 
tạo gẩn vói lá sinh dưỡng nhai, nhung thường dơi! giàn hơn: ngoàị.cùngJjLlớp biêu bì-
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trên biểu bì có thể mang lồng che chờ hoặc lông dính (ờ cây Bạch hoa xà Plumba 
zeyìanica L., Xích hoa xà p. indic.a L ) ờ giữa ỊàjTi6 mém có diệp. lục ít khi phân h 
thành mô giậu và mô xốp và có hệ thống mạch dẫn. Điểu này chứng minh lá đài 
nguồn gốc từ lá. 

• Tràng hoa c rtị ú *™ í ) 

(Tràng hoa là các bộ phạn nằm à phía nong của dài hoa và thường có màu sắc s 
sỡ, gọi là cánh hoa.)cánh hoa thường xen kẽ với lá đài. Cánh hoa là bộ phận có ch 
năng chuyên hoa hem đài hoa. Bên cạnh chứcjiãng bào vệ của bao hoa nói chung, trà 
hoa còn có khả năng quyến rũ côn trùng đến thụ phấn cho hoa bằng màu Jắc và rĩ 

thơm (nếu có). Mau sắc của cánh hoa là do các lạp màu hoặc các chất anlhoxian ờ dị 
tế bào. Màu sắc của các chất màu thường bị biến dổi bời acid và các thành phán kh 
trong dịch tế bào. Riêng màu trắng là do sự phản chiếu ánh sắng lẽn các khoảng gi 
bào chứa đầy không khí tựa như các bọt nước có màu trắng. Mùi thơm của hoa là do c 
loại tinh dầu nằm trong các lể hào liốt ở biiìu lù của cánh hoa. 

Cánh hoa thường có mội phán rộng gọi là phiến và phần hẹp gọi là móng. Hì 
thái và cấu tạo cùa cánh hoa rất đa dạng. Cũng giống như đài hoa, các cánh hoa có t 
ròi nhau (tràng rời) hoặc hàn liền íl nhiêu (Iràng liền), về hình dạng và kích thước, c 
cánh hoa có thể giống nhau (tràng đểu) hoặc khác nhau ((ràng không dồn). Đổ phân c\ 
các kiểu tràng hoa, người ta thường căn cứ vào các tiêu chuẩn sự kết hợp và sự đổng d 
của các cánh hoa. Thông thường, khi mò tả thực vật thường có một số kiểu tràng h 
nhất định (khung 4. Ì và hình 4.5, 4.6). 

Khung 4.1: Các kiều tràng hoa 

(i) Tràng đều: 
Cánh ròi: ì Mự 

Hình hoa hồng 
ì Tinh hoa cẩm chướng 
Hình chữ thập 

Cánh liên: Q 
ì lình bánh xe 
Hình chuông 
Hình nhạc 
Hình phễu 
Hình đinh 

, Hình ống 
(ii) Tràng không đều: 

^--^Cánh rời: 
Ì lình hoa lan 
Hình bướm Cánh liên: 
ì Tinh môi 
trinh lưỡi nhò 
Ì lình mặt nạ 

ÙM-; tí* 
in 

Vi dụ: hoa Hồng, hoa Mao lương, V V . 
Vi liu: hoa Câm chướng, hoa Mò hạc, VA'... 
Vi CẤU: hoa họ Cài v.v... 

Vi thi: lum Cà, hoa ót, hoa Klioui lũv. V V .. 
Vi dụ: hoa Đàng sâm, hoa Cát cánh. 
Ví dụ: hoa Benladon =5 ^>c' aW>pm 
Vi dụ: hoa Bìm bìm, hoa Cà độc dược, v.v... 
Vi dụ: /loa Dinh hương, hoa Mẫu dơn, v.v... 
Ví dụ: hoa hình ống ở giữa các cụm hoa đâu họ c 

Ví dụ: các cây họ lưu 
Vi dụ: rác cây họ Dậu 

Ví dụ: hoa ích mẫu, hoa Hương nhu, v.v... 
Vi dụ: các hoa xung quanh (lảu của ì (HI họ Cúc 
Ví ilit: htici Mõm chó. 
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Hình 4.5: Các kiểu tràng hoa ròi 
ì. Hình hoa hổng; 2 Hình hoa cẩm chướng; .Ỉ A B. Hình chữ thập; 4 A D. Hình bướm; 5. Hình 

hoa Lan (Nguồn Denis Bách, 1945) 

Hình 4.6: Các kiêu tráng hoa hàn Hển 
1. Hình hàn liền; 2. Hình ống; 3. Hỉnh dinh, 4 Hình nhạc; 5. Hình chuông; 6. Hình phễu; 7. 

Hình môi; 8. Hình mặt nạ; 9. Hình lưỡi nhò. I Nguôi! Denis Bách. 1945) 

SỔ lượng các bộ phạn ờ bao hoa (sô dài, số cánh hoa) ờ các cây lớp Hành '.hường 
là 3 bộ phân trong một vòng, ờ các Cily lớp Ngọc lan liu con số này thường là 4-5. Cũng 

có trường hợp số lượng cánh hoa không tuAn theo quy lum này nữa, dặc biệt là các ; oa 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



cây cảnh và lương thực. Đó là do quá trình chọn lọc lự nhiên iheo nhu cáu cùa con ngưòi 
dể trang trí hay làm thức ăn, v.v... 

Kích thước cùa hoa thường được xác định khi hoa đã nỏ rồi. Có những hoa rất 
nhỏ, bằng mắt thường có khi không nhìn rõ các bộ phận bên trong như nhị và nhụy (vi 
dụ: hoa các loại cỏ họ Lúa.v.v...). Tuy nhiên, có những hoa có kích thước rất lớn. Chẳng 
hạn như loài hoa Súng Mexico ( Victoria amaĩonica Sovvcrby) có dường kính tới 2 m và 
trọng lượng lên lới mức kỷ lục là 7 đến 8kg. 

Về cấu tạo, cánh hoa có cấu tạo mảnh hơn lá dài, thường gồm 3 -4 lớp tế bào, 

dôi khi chỉ có hai lớp biểu bì liên và dưới, Hừ những hoa có tràng nạc thì cánh hoa dày 
hon (ví dụ: hoa cây Ngọc giá). 

• Tiền khai hoa 

Tiền khai hoa là cách sắp xếp các bộ phận cùa bao hoa trước khi hoa nở. Trên 
một hoa^cách sáp xếp của đài hoa và tràng hoa có thể giống hoặc khác nhau và khống 
thay đổi trong một số nhóm thực vât^Đây chính là một đặc điểm dể phàn loại. 

Các kiểu liền khai hóa dược trình bày trong khung 4.2. 

Khung 4.2: Các kiến tiến khai hoa I ' 

Điển hình cùa các cây lhui>c ngành Ngọc lan nguyên lliuỳ, bao hoa chưa pl 
hoa, rời nhau, xốp kế tiếp lừ (lưới lén trên hoặc từ ngoài vào trong theo đưc 
xoắn ốc liên tục. 
Các bộ phận cùa bao hoa xốp thành vòng, (lặt cạnh nhau, mép không phù 
nhau, có ihé gập vào trong hoặc ra ngoài. ( Ccurti {'òa- te đàm HÓC nítuO 
Các bộ phận cùa hao hoa xếp thành vòng, lần lượt úp lên nhau, mép cánh này f 
lên mép cánh kia. chiêu vặn cùng hoặc ngược chiều kim dông hổ 
Trên một vòng có 5 bộ phạn, trong đó có ba bộ phân xếp theo đúng kiểu vặn, 
phân thứ tư bị phù ờ cà hai mép và bộ phận thứ nám phù lén mép cùa hai bộ pì 
hai bên. ( Ì Coã v̂ oeu GŨị, í .-.•><" e> , i c j k Acự víu ) 
Có 5 bỗ phận xếp trẽn một vòng, trong dó có hai bộ phạn ờ phía ngoài, ba 
phạn ù phía nong, bù |>||Ạ|| 11HÍT nam lliì cỏ mỏi mép [lim lon liẠ ItiIri• Ì hen ti 
còn một mép bị phù lên trên (nửa ờ ngoài, nữa ờ trong)U Li 
Có 5 bộ phận sắp xếp đối xứng hai bẽn. (Cánh lớn nhất là cánh cờ ờ ngoài cù 
Hai cánh chim ở hai bẽn bị phù bởi cánh cờ và phù lên hai cánh thìa ở bẽn tron; 

Ngược với tiền khai hoa Cờ. Trong 5 cánh hoa, cánh nhò nhất ờ trong cùng 
mép bị hai cánh ớ giữa phù lỏn. Mép còn lại của hai cánh giữa lại bị hai Cí 
ngoài cùng xếp cạnh nhau phù lèn. "qooT ổ ỊẠỊty yv̂>" t*uỊỊ ^ 

3.1.2.3. Bộ nhị 

Bộ nhị là tập hợp các nhị_trong mộHioa - dó là(bộ phân sinh sản dục của hoa 
(ọằm phía trong vòng các cánh hoa. •) 

Các nhị thường gán vào dế hoa Ihco một hay vài vòng bên trong bao hoa. ờ cá 
hoa có tràng hàn liền, đôi khi chỉ nhị dính trên họng tràng. 

9\ 

(1) Xoắn ốc 

(2) Van 

(3) Vặn 

(4) Lợp 

(5)Năm điểm 

f(6) Cờ 7 

(7) Thìa 
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Hình 4.7: Các kiểu tiên 
khai hoa 

A. Xoắn ốc; B>ớ Van; E. 
•: Vận; F. Lợn: G. Năm 
ĩ ' ' '.' ì 
. _ điêm.il. Cà; ỉ. Thìa. 

Số lượng các nhị tuMg-mỌl hoa Ihưừng thay đổi lũy theo loài. Thống thường, số 
nhị bằng hoặc là bội sổ của số cánh hoa.Có hoa chì cỏ duy nhát mốt nhị do bị tiêu giảm 
(hoa hoJjừng {Zingiberaceae) hoặc cój>a_nliị (ví dụ: hoa các loaLCò,thuốc ho Lúa 
(Poaceae); nhiều hoa có 4 - 5 nhị hoặc rất nhiều nhị. 

• Cáu tạp cùa mút nhị doa 
fep/Jifiti lOÓ." <^r cf loa. 

Mội nhị điển hình thường gồm có bi) pliần: Chỉ nhị-
bao phấn và trung đới. Phàn nhỏ, hẹp và dài gọi là chì nhị 
và phần phồng to, dạng lúi, có thể có một hoác hai ô gọi là 
bao phấn. Nếu bao phấn có hai ô phấn thì có bỏ phan 
trung đới là phẩn nối giữa hai ổ phấn. 

(i) Chi nhi ỈWi CỊ* ^ G t * Xúy 

Cchì nhị thường là sợi mành, dài có thiết diện tròn^ 
có thể nhẩn hoặc mang lững. Có những loài có chi nhị dài. 

Hỉnh 4.8: Cấu tạo một nhị 
hoa 
ỉ. Bao phấn; 2. Chì nhị 
A. Bao phấn đinh gốc; B. Bao 
phấn dính lưng 

đưa bao phấn vượt ra khỏi bao hoa, gọi là nhị thò (ví dụ: hoa Râu mèo - Orthosiphon 
spiralis Men-.). Trái lại, có những loài có chỉ nhị rất ngắn và nhị đính trôn tràng (ví du-
hoa họ Cà phổ - Rubiaccae). ờ những loài liến hoa (hấp như hoa Súng (Nymphe b 
Roxb. ex. Salisb.), Sen {Neỉumbo nucifera Uaertn.), chỉ nhị thường ngan và có h h ba 
rộng như cánh hoa. Chi nhị có thể phân nhánh, dầu mỗi nhánh mang một b ha h 
một phần của bao phấn (hoa đực cây Thầu dầu - Rìcimis communìs L ) 

Chi nhị đính vào gốc bao phấn thì gọi là bao phấn đính gốc đính 
vào khoảng 

giữa bao phấn gọi là bao phấn đính limg. Kiểu bao phấn dính lưng thường hay - • 
cây thụ phấn nhờ gió như cây họ Lúa, lạo kiểu bao phan lắc lư, dê rung độn " 
tmớc gió. Kiểu bao phấn dính gốc là hình Ihức nguyên thúy hơn trong cách H-VL đ u t 

Qinh bao 
phin. 

94 
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(li) Bao phán 

Bao phấn thường có dạn^ hình thận, hình dài hoặc iròn.^Mặt ngoài cùa bao phí 
có thể nhẩn hoặc mang lông nhỏ (ví dụ: một số loài thuộc chi Strychnos). Bao phấn ch 
thành hai ô phấn, nối với nhau bởi trung dời. Khi còn non, mỗi ô phấn cấu lạo bời hai ì 
phấn. Khi chín, hai túi phấn dó kết hợp lại làm một, bén trong mang hại phấn. Vò bí 
phấn gồm nhiều lớp tẽ bào bao quanh lấy ô phấn: ngoài cùng là biểu hì có phù một k 
cutin. Dưới biểu bì là mô cơ giãi cấu lạo bời những lố bào có màng dầy hoa gỗ hình ch 
lí, mặt ngoài vãn bằng ccllulose. Khi hoa nở, mạt ngoài cùa lớp mỏ cơ giới này bị kì 
và co lại nhiêu hơn so với mặt trong, làm cho bao phấn nin ra. Lớp trong cùng là tầr 
nuôi dưỡng, tham gia vào việc nuối (lưỡng lố bào mẹ hạt phấn và giúp cho các hạt phí 
non phát triển. Khi hạt phấn đã phát triển đẩy đù thì bao phấn nứt ra dể cho cho hạt phí 
thoát ra ngoài. Có các kiểu nứl bao phấn sau: (Hình 4.9) 

Nứt (lọc: mỗi 6 phân mó ra bàng kẽ núi dọc dại ở rãnh phân chia hai túi pha' 
Nếu kẽ nứt đó quay vào phía trong hoa thì gọi là bao phấn hướng trong. Kiểu n 
này rất hay gặp ỏ ngành Ngọc hiu. Nếu kẽ nút quay ra ngoài thì gọi là bao phe 
hướng ngoài. Trường hợp này lííl Í! gặp, ví dụ như ở cay ở một số họ Si 
(Myricaicác), Lư (lơn (ỉridaccuc), VA'... Nếu đường núi dó ỏ bẽn cạnh thì gọi 
bao phấn /lương bẽn. 

Nứt lỗ: bao phấn có thể mở bàng lỗ ờ dinh như ờ các hoa Đỗ quýt 
{Rhododendron sp.y, chi Cà (Soỉanum). 

Nứt van: bao phấn có 2 - -1 ố phấn. mỗi ỏ được mở bằng vài cái nắp nhò Irôr 
lựa như cái cứa mở vổ phía Irôn dế cho hạt phấn thoát ra ngoài, gọi là nứt van nì 
ở họ Long não - Lauraceae (mở hai nắp ở Tơ xanh, mở bốn nắp như ờ cây Lor 
não — Ciìinamomum camphora Presl., cây Quế - Cinnamomitm cassia Presl.). 

Nứt ngang: ĐAy là trường hợp (tặc biệt ờ bao phấn cây Mãng cụ! (Garcin 
mantỊoslaiKi ị..). 

Hình 4.9: Mội số kiêu nút cùa bao phấn 

ì, 2. Nứt dọc; 3 -ó. Các kiến núi lỗ; 7, 9: Nín von; 8: Nia ngang - (Nguồn Denis Bách, J94i 
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Trường hợp dặc biệt, các bao phấn bị teo di. không làm nhiệm vụ sinh sàn, wiea 

các nhị trờ thành nhị tép. Nhị lép có ihể biên đổi thành hình cánh hoa hoặc tuyên mài 

(ui) Trung dúi 

Trang đới lf(|>hần nằm giữa hai ô phấn) ờ những hoa có tiên hoa Iháp thì phần 
trung đới rộng và mong như cánh hoa (nhiều loài họ Ngọc lan - Magnoỉiaceae). Trung 
đới cũng có thể hẹp và kéo dài, dính ờ đáu mội chỉ nhị ngắn. chi mang một ô phấn ờ 
đẩu, còn dâu kia có lác dụng như cái đòn bày (hoa Xô đỏ - Salvia splcndcns Ker-Gawl., 
cây Đan sâm -Salvia miliiorhizư Bungc, v.v...). Trung dơi cỏ lliổ kéo dài la về phía trên 

dọc theo hai ô phấn, lạo (hành mội mào lông (Trúc đào - Ncriunĩ olrander L.) hoặc 
thành một cái tuyến (ờ hoa Sen (Neỉ)imbo nnri/era Gaenn.) gọi là gạo). 

I Hạt phàn <h } 

Hại phấn dược sinh ra lừ nhũng lố him mẹ hại phan nằm (rong các õ phấn. Tế bào 

mẹ hạt phấn phan chia hai lấn liên liếp dè hình thành một bộ bốn, gồm bón bào từ nhỏ 
dơn bội, dó là hạt phan. 

Về hình dạng, hạt phấn có hình dạng tuy theo vị trí quan sát. Chúng có thể hình 
cầu, hình bầu dục hoặc hình đa giác, có thúy, v.v... Mội số tnrờng hợp đặc biệt hạt phấn 
dính liền nhau gồm, 8. 16, 84 hạt phấn hoác lạo thành khối phán ờ họ Lan (Orchidacae), 
họ Thiên lý (Asclepiadaceae). 

Về kích thước, hạt phấn có thể lừ vài micromet (họ Vòi Voi - Boraginaceae) đến 

200 micromet (họ Bí - Cucurbitaccae), trung bình lừ 30 - 50 micromet. Màu sắc của 
hạt phán phụ thuộc vào bản chất cáu lạo của màng hại phấn. Nó có thể có màu vàng, 
Hắng, xám, xanh, da cam hoặc nâu tím, v.v... 

Cấu tạo và hạt phấn: 

Về cấu tạo, vỏ hạt phấn có ba lớp: màng trong (inlin), màng giữa (exin) và màng 
ngoài (perin). Lóp màng trong Iham gia vào quá trình hình (hãnh ống phàn và được cấu 
tạo bời pectin và ceỉlulose nen kém bồn vũng về mạt hoa học và cơ học, khổng lổn lại ờ 
trạng thái hoa thạch. Lóp màng giữa cáu lạo chù yêu bởi chít sporopolcnin rất bèn vững 
không lan trong axil, kiềm, chịu áp lực và nhiệt độ cao nên có thể tồn tại ờ trạng thái hoa 
thạch. Hô mại cùa l('»p màng này có C.ÍII li úc riu phức lạp nó (lạc trưng cho từng loài 
Ngoài các dường trạm trổ, các gai nhò, u nhỏ,... còn có các miệng. Miệng có thể là các 
rãnh, các lỗ hoặc kết hợp là rãnh lõ. Miệng chính là nơi để ống phấn di ra khi hạt phấn 
nảy mầm. Số lượng, vị trí và hình dạng của miệng và cấu tạo bể mặt của hạt phấn chính 
là những đặc điểm đặc trưng giúp xác định và phân loại thực vật. 

Cấu tạo phân trung tám hạt phấn : 

Hạt phấn hình thành khá sớm. tniớe khi bao phân mờ. Đó là tế bào đầu tiên cùa 
thế hê giao lử gồm dai làn phan chia. Lẩn pli.ln chia (lui nhíu hình thành hai tố bào khác 
nhau vé hình dạng và chức nang. Đó là lẽ bào (linh (luông (tè hào ống phin) và tố bào 
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sinh sản. Tế bào dinh dưỡng thường lớn hơn lé' bào sinh sàn. Lấn phân chia sau chi xả 
ra ở tế bào sinh sản để cho hai linh bào (đó là hai giao tử đực mà thường được gọi là tin 
trùng). Lần phân chia này dược liến hành hoác ở trong hạt phấn hoặc ờ trong ống phá 
khi hạt phấn náy mâm. Khoa học nghiên cứu vổ bào lừ và phấn hoa (hực vật thì dược g( 
là phấn hoa học (Palynology). 

Hình 4.10: Hại phấn 
Ì. Hạt phấn có tế be 

dinh dưỡng và 2 lừ 
trùng; 2. BỂ mặt hi 
phấn; 3. Hại phân ne 
mầm phái triền óng phá 

(NỊỈIIÓII: T. Elliol Weie 
Ỉ9S2) 

các nhị và các kiêu hộ nhị 

Trong thực vật có hoa, bộ nhị là láp hợp các nhị trong một hoa. Các nhị n< 
thường có sự sáp xếp Iheo một kiểu thống nhất trong một loài. Tuy (heo mức độ tiến h( 

của cây và cách thực thụ phấn mà bộ nhị có các kiểu sắp xếp khác nhau. Đó có thể 
kiêu xép xoắn oe D các thực vật có hoa ở vị trí tiên hoa tháp (họ Ngọc lan 
Maenoliaceae) bộ nhị cũng như các phầỊi khác của hoa với sô lượng rất lớn được xi 
xoắn ốc trên đế hoa lồi. Kiểu xệp von]; là phổ biên nhai với các bậy hi ngáng sỏ (sỗ n 
bằng số cánh hon), bo nhilựãuị>MỊi(số nhị gắp dôi sô cánh hoa vàxcp lhanhjiai_j!flni 
bộ nhị đào lưỡiiịỊ nhị (hoa có hai vòng nhị, vòng ngoài dứng li ước cánh hon, vòng Iroi 
lại xen kẽ vói vòng ngoài). 

Đa số các trường hợp các nhị thường rời và đều nhau, đó là bộ nhị đều. Nếu , 

không đểu thì có thể là bộ nhị hai trội gồm hai nhị dài, hai nhị ngắn ( ví dụ: hoa 
Rạc hà - ỈMmiaccưe) hoặc bố nhị bôinrỏi - gồm bốn nhị dài, hiu nhị ngắn ( ví dụ: hoa 
Cải -Brassicaceae). Các nhị dinh với nhau ít nhiều là bộ nhịmột bó (vídụ: hoa Râm l 
có các chỉ nhị hàn liền thành mội ống); bộ nhị hai bó (ví dụ: hoa họ Đậu - Fabace 
thường có 9 nhị hàn liền với nhau và Ì nhị duy nhất ròi ra) hoặc bộ nhị nhiêu bó (ví t 
hoa Gạo có bộ nhị gồm nhiều nhị tụ lạp với nhau thành nhiêu bó nhò). 

Các chi nhị ngắn hơn cánhjipạ thường nằm tụt vào bên trong bao hoa, dược Ị 
là bônhUỊua. Cá biệt cỗ loài hoa mang bộ nhuhò là các nhị vươn dài . I khỏi bề n 

bao hoa (ví dụ: hoa họ Sim - Myrtaceae). 

97 
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Bộ ni Ì ị thường dính nực tiếp lên dí hoa. Tuy nhiên, có trường hợp de l ' ư a k é o t l à l 

lạo thành cuống nhụy và cuống nhị nhụy hay chì nhị và vòi nhụy dính liên nhau 
thành trụ nhị nhụy (xem phần đế hoa). 

3.1.2.4. Bộ nhụy 

Bộ nhụy gồm một hay nhiều lá noãn, do các lá biên dổi, hàn liền hoác rời nhau, 
nằm ờ chính giữa hoa. Đảy là bộ phận sinh sản cái cùa hoa. 

I Câu tạo của nhụy { w«.ws ' V c " ^ 

Nhụy hoa diu Nin gom 3 phàn: hÁ.Mihiụ. vòi nhụy VÍ! 11'ím nhụy ('lình 4.1 1). 

náu nhụy hì phán phong ỏ phía lun: vòi nhu) là phiin đẹp và dài ừ dinh báu và 
núm nhụy là phàn phình ra ờ dâu lạn cùng của vòi nhụy. Báu là nơi chứa các noãn ở 
bôn trong. Đay là noi chứa các giao lừ cái lì. các tê bào Hứng. Núm nhụy là nơi liếp nhân 
tinh Irùnp, vù vòi 1111ụy là nói (hiu chúng lới yặ|> giát! lư CÓI. 

Tuy theo vị (lí của bàu so vùi các phàn khác cùa hoa mà la có các kiểu bầu trên, 
bầu dưới và bầu Riữsì)ljđu trên là hoa có biiu niim trốn de' hoa mội cách lự do, không 
dính với các bô phận khác của hoa. Bàu dưới là kiểu bầu nằm chìm trong đế hoa và các 

bộ phận khác của hoa dính trẽn đình của bầu. Báu giữa là kiểu bầu nằm chìm một nửa 
trong đế hoa, còn bao hoa và bộ nhị dính thành mội vòng ngang giữa bâu. 

ninh 4.11: Vị trí cùa bầu 
nhụy hoa 

A. Bầu trên; D. Báu giữa; c. 
Báu dưới 

• Các kiểu bộ nhụy 

Tuy theo số Iirựng lá noãn và cách him liền của các lá noãn mà phan chia ra các 
kiểu bộ nhụy khác nhau. 

Bộ nhụy cữu lạo bời mội lá noãn hình thành mỏi nhụy, (lo dó báu chi có một ô và 
các noãn dính ở mép lá noãn (ví dụ: hoa họ Độn - luibaretie). 

Bộ nhụy cấu tạo lừ nhiên lá noãn rời nhau, mỗi lá noãn lạo thành mội nhụy riêng 
biệt do sự hàn liền của mép lá noãn. Bộ nhụy rời là một dặc điểm tiến hoa tháp cùa các 

cây có hoa, ví dụ như họ Ngọc lan (Magnoliaceae), Hoàng nen (Rannnathicem). 

Bộ nhụy có thể cấu tạo lừ nhiêu lá noãn lùm nén với các mức độ khác nhau: dính 
liền hoàn toàn tạo thành một bầu, một vòi và một núm nhụy: dính liền nhau ờ bầu và vòi 
hoặc chỉ dính liền ờ núm nhụy lliỏi. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Theo xu hướng tiên hoa, dần dán các lá noãn càng dính liền nhau nhiêu hơn V 
số lượng lá noãn càng giảm di. 

Hình 4.12: Các kiểu bộ nhu 
ỉ. Bầu. vòi và núm hàn liền; 

2. Báu, vòi và núm rời nhau, 
3,4 Báu hàn liến, vòi và nán 

rời 

• Các kiểu đính noãn (Hình 4.13) 

Cách sắp xếp các noãn ỏ trong bầu gọi là kiểu đính noãn. Tuy theo cách cấu lạ 
của bộ nhụy mà các noãn đươc dính theo các kiểu sau: 

ĩ • " . - . , . 
Đính noãn thân:NoÃn đính trên một bộ phận có nguồn gốc lừ thân. Phân bi( 
hai trường hợp: 
Đính noãn Ịịốc: Trong bàu chì có mội noãn duy nhất đính Irẽn gốc bầu nối liể 
với đế hoa. Ví dụ: họ Rau răm (Polygonaceae), Cúc (Asteruceae), v.v... 

fìíũh noãn Hung tâm: Trong bầu có nhiều noãn được đính trên một cột trùn 
tâm, là phần-kéo dài của đế hoa, ờ trong khoang cùa bầu một ô, ta gọi là. Ví di 
họ Cẩm chướng (Caiyophylaceae).Áxit ẫ cỊiưa I Con dâu ổ ACịunA-

Đính noãn lá: Các noãn được dính trôn lá noãn, là những bộ phạn có nguồn gỉ 
từ lá. Có các kiêu sau: ( Xá Ănaí ố w ^ q ưắy /úi. incâýì) 

Đính noãn mép: 

Đính noãn bên: Nếu bầu có một ỏ do một lá noãn lạo thành (họ Đâu 
Pabaccae) hoặc do nhiổu lá noãn tạo thành (họ cỏi - lìrưssicaceae), các noi 
đính vào mép của lá noãn thành lừiiịỉ dãy trốn vách trong cừu bàu. 

Đính noãn trung trụ: Bầu do nhiều lá noãn tạo thành nhưng mép các lá noi 
cuốn vào giữa bầu, tạo ra những ô kín riêng (số ô trong bầu bằng số lá noãn). Ci 
noãn vãn đính vào mép các lá noãn này, trong như đính vào một cái cột à gii 
bầu, gọi là. Đay là kiểu (lính noãn khá phổ biến thường gặp ở hguQa 
(Rulaceae), ho,Bồng (Maỉvaceue), v.v... 

Đính noãn vách: khicác noãn phù hôi mặt trong của lá noãn (tức vách trong CI 
bầu) thì gọi là đính noãn vách. Ví dụ: hoa Súng (Nymphaea rubra Roxb. ( 
Salisb.). Véc ị'ị<1-" 
Đinh noãn gịữtr kiêu này hiếm gặp. Đó là ở bầu một ố do nhiêu lá noãn ti 
thành. Nhiều noãn đính vào những phiến mỏng xuất phát lừ gân giữa của mỗi 
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noãn mọc vào trong khoang cùa bííu. Ví du: hoa Thuốc pliiCn (Ptipđ 
somniferitm L.). 

<Ù (Ể-y £— JJ A. Dinh noãn trung tâm; B. 
A. B £)í/ifc ;;oâỉỊ £ỐC7 c. £>ínfc 

Hình Cót- /tiểu 

W>ã/I bén; l). Dinh noãn 
mà/); r. tìíiih noãn trung 

trụ; F. Dính noãn vách; G. 
Đính noãn giữa 

• Cẩu tạo cũn noãn 

Đối với thực vật hạt kín, noãn đính ờ trong báu qua giá noãn, (rên một cuống 
noãn. Phẩn chính cùa noãn là thân noãn; phía bên trong là noãn tâm, thường được bao 
bọc bời hai lớp vò. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chi có một lớp vỏ. vỏ noãn còn để hờ 
ỏ đỉnh một lỗ nhỏ gọi là lỗ noãn, là nơi ống phin dưa tinh trùng vào thụ tinh. Cực đối 
diện với lổ noãn là nơi noãn tâm đính vào vỏ noãn gọi là hợp điềm. Chỗ thân noãn đính 
vào cuống noãn gọi là rốn. Vết tích cùa rốn còn được giữ lại rõ rệt trên hạt mà người ta 
gói là rón hạt. Bôn trong noãn lâm có lúi phôi ở các loài khác nhau thì có các túi phổi có 
hình dạng, kích thuốc và sự sắp xếp khác nhau. Sau vài lán phân chia, ở giữa túi phôi 
xuất hiên nhàn dinh dưỡng cấp hai lưỡng bội (2n). ỏ phía lỗ noãn có 3 lể bào cực, trong 
đó tế bào trứng dơn bội (n) nằm giữa và hai tế bào bôn cạnh nhỏ hơn gọi là trợ bào. Tế 

bào trứng có nhân lớn hơn. ỏ cực đôi diện cũng có 3 tế bào gọi là tế bào đối cực. Các tế 

bào này đơn bội (n). Duy chi có (ế bào trứng tham gia vào sự sinh sàn, đó chính là giao 
từ cái và túi phôi tương đương với thể giao từ cái. 

Như vậy, ở thực vại có hoa, số lố bào của thổ giao lừ (lưc và của thể giao từ cái 
giảm xuống chi còn vài lố bào chuyên hoá cao, có chức năng sàn sinh ra các giao lừ đúc 
và giao tử cái. Số lượng của noãn rai khác nhau ờ nhóm cay khác nhau. Có thể nhiêu ờ 
các họ kém tiến hoa hoác liôu giảm chỉ còn lại một vài noãn, thậm chí là một noãn (ví 
dụ: họ Cúc - Asleraceac chỉ có một noãn). 

Về hình dạng, tuy theo vị trí giữa cuống noãn \à thân noãn mà người ta phân biẻi 
các kiểu chính sau: (hình 4.15) 

Noãn thẳng: khi trục cùa thân noãn và trục cùa cuống noãn nằm trên một đường 
I thẳng. Ví dụ: Hò tiêu {Piperaceơe). 

li Noãn ngang: khi dường trục cùa thân noãn vuông góc với trục của cuống noãn 
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Hình 4.14: Cáu tạo cùa noãn 

lo 
11 
7 8 

9 
4 

7. Giá noãn; 2. Bó dấn; 3. Hợp điểm; 4. vỏ 
trong; 5. Lỗ noãn; ổ. Noãn lãm; 7. Túi phôi; 
8. T ế bào trứng; 9. Trợ bào; 10. Tế bào dối 
cục; li. Nhãn dinh dưỡng cấp 2; 12. ống 
phấn. 

(Nguđn: 0 K TMXOMHPOB. 1968). 

— 12 

Noãn cong: khi thán noãn phái triển về một phía làm noãn uốn cong, lỗ noãn 
quay về phía giá noãn, thì ta có noãn cong. Ví dụ: họ Đậu (Ưabaceae). 

Noãn đào: khi thân noãn quay gộp 180" so với noãn thẳng, do dó cuống noãn 
dính vào vò noãn suốt chiểu đài của thân noãn và lỗ noãn ỏ gần giá noãn. Chỗ 
cuống noãn đính vào vỏ noãn gọi là sống noãn. 

Hình 4.15: Các 
kiểu noãn 

1. Thắng; ĩ. Dào; 3. 

Cong; 4 Ngang. 

3.1.2.4. Các phẩn phụ cùa hoa 

Thông (hường, các hoa chi có mọt số thành phàn cơ bàn như trẽn. Tuy nhiên, à 

một số hoa có thể gập một vài thành phàn phụ khác, có thổ do các bộ phận khác trong 
cây biến dổi thành. 

• Đản 

Đây là một bộ phận hình chén, sau này phát triển cùng vối quả. Đấu có thể được 
hình thành từ than hoặc lá, hoặc lò hỗn hợp cùa cà hai. ờ các loài sổi thuộc họ Giẻ 
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(Fagaceae), dấu có nguồn gốc lừ thân, những váy gai trên dấu có nguồn gốc lừ lá. ở mộ* 
sổ cây trong họ Long não, dấu lại có Iiguổii gốc hỗn liơp từ ihân và lá. Theo mội số lác 
giả, đế hoa lõm hình chén ờ một sỏ cây họ Hoa hồng {Rosaceae), Cà phe (Rubiaceae) 
cũng có thể dược coi là dấu và chúng cú nguồn gốc lừ lá. 

• Tuyến mật 

ở nhiều cây có các luyến mật nằm ờ các cơ quan sinh dưỡng như thân, lá hoặc 
cụm hoa, hoa. Nếu tuyến mật nằm (rong hoa (hì gọi là tuyến mật hoa. 

Vị trí của các luyến mại cũng khác nhau. Ở họ Tháu đẩu (Euphorbiaceae). mội 
số loài có lliổ cú DI Nôn mại ứ chà I IIOIIH là «1 inh vào ke lá. t'» l«'l> Ngọc lan 
(Magnoliopsida), mật hoa có thể dược liỗl ra lừ phàn gốc của chi nhị, hoặc lừ tuyên mật 
làm thành mội vòng hay đĩa ờ gốc bâu (họ Cà - Solanơceae, họ Bạc hà Lamiaceae, 
v.v...) hoặc nằm giữa các nhị và bầu (họ Cam - Ruiaccae). Đối với các hon có bầu dưới, 
tuyến mại có thê làm (hành một đĩa trên dinh bàu và chan vòi nhụy (họ Cần - Apiaceae). 
à nhiều ciy thụ phấn nhừ sâu bọ (họ Bạc hà Líimiaceae, Hoàng liên - Ranuncuỉacee) 
thì tuyến mật lại do nhị hoa không sinh sàn KIM thành. 

Ngoài ra, luyến mật còn có trân các thành phân khác cùa bao hoa như lá đài, gốc 
cánh hoa và mật hoa dược chứa trong các túi nông gọi là cựa. Ví dụ: Cựa của hoa Bóng 
nước {Impatiens baỉsơmina L.) nằm ờ lá dài: cựa của hoa Lan (họ Orchỉdaceae) thuộc 
cánh hoa. 

Trong quá trình liến hoa cùa thực vạt. vị trí và hình thái cùa tuyến mật cũng thay 

đổi. Đối vói các loài nguyên thủy, cây thân gỗ nhu bộ Ngọc lan (Magnoliales) thì khống 
có tuyến mật. ờ các đại diện nguyên thúy khác, luyến mật thường thấy ỏ bao hoa và các 
phẩn ngoài của đế hoa. Lên đến các dại diện liến hóa cao hơn thì vị trí tuyến mật lại nằm 
ở bộ nhị và bộ nhụy. 

•> Tràng phụ 

Đây là bộ phạn phụ của cánh hoa, có thề gập ờ dạng phiến nưỉn/Ị dính liên thành 
một vòng ưòn như chiếc chén nhỏ bên ưong cánh hoa (hoa Thúy tiên - Narcissus 
tazetta L.) hoặc dạng hình sợi xếp rất đều thành vòng ừ gốc tràng (họ Lạc tiên -
Pasifloraceae). Nhìn chung, các tràng phụ này thường làm tăng vẻ đẹp cho hoa. 

3.1.3. CỒNG THÚC HOA VẢ sơ Đồ HOA 

3.13.1. Công thức hoa ữ (<J~) * Ì . 

Tóm tắt những đạc điểm cấu lạo cùa hoa bằng một công thức dơn giản gọi là 
công thúc hoa. Sử dụng hệ thông ký hiệu để chi các vòng cùa hoa theo bảng 4.1. 

Ví dụ: Còng lliức cùa hoa Huệ: * <ậ p A,„ Gói 

t-ỹ .---ừ. Aviị rtcíi ---Ì .tía. Ặc- ơ cĩ J^y- ^ 
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3.1.3.2. Sơ dồ him 

Hình vẽ (rinh bày sự sắp xếp các vòng của hoa (rén mội mặt phảng gọi là sơ dồ 
hoa (hoa dồ). Khi vẽ càn chú ý đến liuánt; hoa. Ì loa mọc ờ nách mội lá hoặc lá biến đổi 
gọi là lá bắc và dược mang trên một cành nhỏ gọi là trục hoa. 

Bảng 4.1. Ký hiệu dùng trong công thúc hoa và sơ dồ hoa 

Ký hiệu Ý nghĩa 

K (Kalyx = 

Caiyx) A 
Vòng dài hoa 

C(Corolla) Vòng cánh hoa -Ị*? 

A (Androeceum)</ Vòng nhị 

G (Gynoeceum) Vòng nhụy 

p (Pcrigonium) y nao hoa không 
phân hoa dài nàng 

* Hoa đều 

Ạ Hoa không đều 

Đường nối giữa các 
bộ phân hàn liền 

Ký hiệu Ý nghĩa 

í 
Lưỡng tính 

Ổ Đem tính đực 

9 Đơn tinh cái 

n Sĩ) bộ phân trong 
một vòng rời 

(li) 
Các bộ phận trong 
một vòng hàn liền 

' G. Bàu trẽn 

~^ G„ Hàu dưới 

v j 

Quy ưức 

Trục cùa cành mang hoa (lặt ừ phía nôn cùa trang giấy vẽ, lá hác ilặl ớ phía dưới. 
Phần cùa hoa quay về phía (rục hoa gọi là phần sau hay phấn trên. Phần hoa quay 
về phía lá bắc gọi là phẩn Irước huy phần dưới. 

Khi quan sái, bao giờ cũng đạt hoa theo hướng qui định là quay lá bác về phía 

người nhìn. 

Cách vẽ 

Vẽ một số vòng tròn đồng lăm (đối với hoa đêu) hay các hình b.iu (lục đồng tâm 
(đối với lio;i KhỏHiỉ đèn) bàng nhũng (lưỡng chấm thấm. Số vòng này bang số 
vòng các bộ phận của hoa cẩn vẽ. Đường kính mỗi vòng khoảng 4 - 5 em. 

Biểu diên vị ui của trục cành mang hoa bằng mội vòng tròn bôi đen ờ phía trên. 
Lá bắc hình lưỡi liềm nhỏ, có hai nét, nét ngoài có chỗ lồi nhọn ờ phía lưng về 

phía đuôi. Tâm của hoa, trục cành mang hoa và đỉnh lưng cùa lá bắc luôn nằm 
trên đường thẳng song song với lề trang giấy. 

o Đài hoa: Vẽ những hình giỏng lá bắc, chỗ lồi nhọn ở phía lưng ứng với 
đường gAn giữa của lií. Nếu lá cánh (tài (hì vẽ như cánh hoa. Vô nguyên 

un 
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tắc chung, tất các hoa cùa cây lớp Hành đêu có lá đài lẻ (lá đài giữa) quay 
về phía la bắc, còn các cây lóp Ngọc l<™ (Magnoìiopsida) thì có lá dài lẻ 
quay vé phía mạc hoa. Tuy nhiên, các cây trong họ Lan (Orchịdaceae) và 
Đau (Ffibaceae) lại có cấu lạo ngược lại với các nguyôn lắc trên. 

o Cánh hoa: Vẽ những hình lưỡi liềm nhỏ liu" lá dài. 
o B^_ulii: Vẽ các hình thận (hay hình chữ H) xếp xen kẽ với các cánh hoa, 

mặt lõm quay vào trọngjnẽu bao phấn hướng trong), hoặc quay ra ngoài 
(nếu bao phấn hướng ngoài). 

o Bộ nhụy: Vẽ đúng (heo mật cắt ngang cùa bầu, thể hiên lõ cách đính 
noãn. Các noãn được biểu diên tòng những vòng tròn nhỏ dính vào giá 
noãn. 

Nếu c;íc M pliAn nong cùnp môi vòng hoặc ờ 11.- * ĩ vònf, khác nliiiu inh gán liên 

với nhau thì nối VỚI nhau bằng các dường nối. 

Những bộ phạn bị lép hoăc dã biến mát thì biểu diễn bằng dấu nhân. 

Tiục cành mang hoa 

Iliio hoa (khổng 
phan l>iõ( (lài và 

Hụ nhi (í) nhị lòi, xếp 
thành hni vòng, dính trên 
'.làng) y"p àììrM 

> 11 Uitn (ĩ lá noãn hàn liến, 

dính noãn Irung trụ) 

; -ị 

Lá bắc 

0 Hình 4.16: Hoa đồ cùa hoa Huệ ịpoliamhes tubetosa Lo (Nguồn: Trần Công Kliánh, 1981 ) 

Chú ý: Khi vẽ hai vòng đùi và tràng hoa, cán vẽ theo kiểu tiền khai hoa và 

nguyền tấc xếp xen kẽ à trong hoa. 

3.13. CÁCH SẤP XẾP CỦA HOA TRÊN CÀNH 

Đối với thực vật có hoa, sự sắp xếp các hoa IrOiì cành là khá ổn dinh và dặc nung 
cho từng loài. 

UM 
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3.1.3.1. Hoa mọc riêng lẻ 

Nhiều loài có hoa mọc riêng lè mội mình trẽn một cuống không phân nhánh ờ 
dầu cành hay ờ kẽ lá (lá bắc). Đó là các hoa mọc riêng lè. Chúng la có thể dễ dàng nhận 
ra kiểu mọc này ỏ rất nhiều loài hoa làm cành như Ngọc lan (Michelĩa (ilha L.), Hổng 
(Rosa chinensis), v.v... hay ờ hoa của các cày làm ihuốc như Cà dốc clươc (Datura melel 
L.), Sen (Nelumbo nucifera), v.v... 

Ngoài ra, có những kiểu thứ sinh do sự thay dổi của kiểu hoa ờ kẽ lá (cuống hoa đính 
trên thân Uổng như hoa mọc ở giữa gióng, cuống hoa dính tròn lá trỏng như hoa mọc 
trẽn lá hoặc hoa mọc trẽn thăn liên không có lú bác). 

3.1.3.2. Cụm hoa 

Bên cạnh các hoa mọc riêng lẻ, mội số lượng lớn các cây có hoa tụ tạp lại với 
nhau trên các cành (heo lừng kiểu nhất định, dó là hoa mọc thành í lim' hay dược gọi lắt 
là cùm hoa. Nhà thực vật học nổi tiếng người Thụy Điển là ông Linacus đã dưa ra thuật 
ngữ inflorescencc (cụm hoa) (lổ điên là cách sắp xếp của hoa nôn cành và lliuạt ngữ này 
được chấp nhận và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. 

Các hoa mọc đơn độc có thể coi là kém tiến hoa hơn so với thực vật có hoa mọc 
thành cụm. Các hoa mọc trên cụm hoa dược sắp xếp rất gần nhau. Điều này rất có ý 
nghĩa đối vói các cây thụ phấn nhờ sâu họ, làm cho côn trùng khi thế đi từ hoa này sang 
hoa khác dê dàng và thuận tiên, giúp cho việc thụ phấn có hiệu quả hơn. 

Mức độ phân nhánh và mật độ của các hoa trong một cụm hoa thường rất khác 
nhau giữa các họ thục vật. Mối quan hệ này cùng với các đạc điểm hình thái khác cùa 
thực vật chính là những bằng chứng đổ xác định mức độ tiến hoa của thực vật có hoa. 

Các kiểu cụm hoa 

Tương tự như các chổi khác, cụm hoa cũng có sự phân nhánh đơn trục và hợp 
trục. Kiểu phân nhánh đơn trục cho các loại cụm hoa vô hạn với trục chính của cụm liếp 

lục sinh trường và mọc ra các hoa mới, hoa ủ dưới mọc trước liu nở trước, hoa ở phía 
trên mọc sau thì nỏ sau. Kiểu phản nhánh hợp trục cho các loại cụm hoa có hạn (xim) 
với (rục chính mang một hoa ở đình và ngừng sinh trường, sau dó hình (hành các chồi 
bên để mọc ra các hoa khác và nở sau. 

Nếu các hoa trong một cụm phân nhánh theo một kiểu thống nhất thì gọi là cụm 
hoa đơn. Khi c.íc nhánh IrCn trục chính cúii cụm hoa khổng mang mội hoa mà lại mang 
một cụm hoa cùng kiểu thì ta có cụm hoa kép. Trường hợp nhánh cùa cụm hoa là một 
cụm hoa dạng khác thì gọi là cụm hoa hồn hợp. 

•> Cụm hoa đơn 

(i) Cụm hoa dưn vỏ hạn (Hình 4.17) 

Ị Chùm: Trục cụm hoa khủng phân nhánh, liên đó mang nhiều hoa có cuống, mọc 
1 so le. Mối hoa nám ớ kẽ mội hi bắc. Hoa ỏ (lưới HỜ trước, làn lượt các hoa phía 
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Iií-n ne v.m < .1 I nin ||<>;| IM hình lum li.li Vi tin hoa Mươi (C//ri/.» t •••'̂ '•> 

Oshcrki 

CHIU lim co Ciìu KHI p.in như chụm Iilnrn*: khOiiịi có (. IK ÎÎ  hoa Các hoa 
díiìlv-sá4-vào tim CHĨíThoii Vi (lu VI,ì do (/'A/ii/ttC '* l i Cô xước 
(A< livi (intlìi \\ i/.\/'f</ 

Dạng cùm hoa Ixinlỉ l i ' lu loai il.il hiét nhu van: 

/im? <///íii Aii( . Cụm hoa IiõHịi m;in<; luân hon (lítti lính VÌ! móc Ihõng xuóng. 
trông Ịỉuinp thiòi con MK Vi liu: 'lai lirơiij: [Át tilyphn u-ìlkesiumi 
Mucll). 

• liõn\ijnc _ Ròng co I rục cùm Ịioịi n;ic vii clươc bao bọc bui mội cái lá bắc'ló. 
£ỌÌ lã mo. X'í liu: R.III hạ {Tiplinnnmi u ilohaluin Scholl ). -Ị 
ỈÌIIỒIIỊ: Thực t i lít t là nlũrnị; ln')iij: mo nhưng Hụi.' cụm hoa phan nhánh. Ví dụ: 
Cun ( \i I í li I titcí hti ì.). . . . 

Nan: Có câu 1.1(1 Ihco kiểu chùm nhưng t iic hoa ớ dưới có cuông dài đẽ dua các 

hoa lòn liên cùm: mõi nụil pli;*iiif;. Có lùi liị-11 gọi lít cliùm liìnli lán. Ví dụ: 
Pliưiíny vì (Dclonn VI-ỊỊHI Rai.). 

s 
s 

V 

V 
s 
s 

ọ 
i 

_ b 

//in/i 4./7: Cụm /loa dan 
vỏ hạn 

ì ('luôn: 2 nông. ỉ Ngũ; 

4 Tòn. 5 />(ÍI/ Dể cụm 
hoa. b. Toan bao lá bắc)' 

(NỊỈIIÒII: ĩ En loi Weier, 

c Rulpli Siocking r 1982) 

Tái! Trúc cụm hoa lúi ngắn lại. làn (ló mang nhiều hoa có luống mọc loa ra 
trỏng như phát sinh lừ mọt diêm. lựa như các gọng của mội cái ó. Các lá bắc tụ 
họp. ờ góc các cuông hoa, gọi là lóng biio lá bắc. có nhiệm vụ bảo vệ các hoa khi 
còn chưa nà. Trong mật lán. hoa ờ phía ngoài nò nước. hoa ở trong nò sau. Ví 
dụ: các cây họ Cán (Apioceae). 
-Á 

.Đấy. Trúc cùm hoa rú! ngán lai và phổng len trong như mội cái dầu, trên dó 
mang nhiêu hoa không cu.Nng. Mõi hoi! mọc ỏ kè lá bắc mòng pciijà vẩy Quanh 
đàu còn có những lá bắc khác hóp thành một íon£jìiioJặLbịU\ bào ve CÁC hoa khi 
còn là nụ. Trên môi dấu. hoa V phía n»oài nỡ trước rỏi lãn lưti VÍIO phía Iront-. Ví 
dụ: các cây ho Cúc ị.\.\if!(ii í,le). 
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Cụm IIOỈI (lơn có hạn (Xim) 

Xun mội ngà: Cụm hoa có hạn nhưng sụ hình thành các chổi bên chỉ xảy ra từng 
cái một. Có hai trường hợp: 

Xin một ngà hình dinh ốc: Sự hình thành các chồi bẽn không cùng một hướng 
làm cho cụm hoa có hình chữ chi (Z). Dầu cụm hoa duỗi thẳng dần ra nhưng 
không nhầm lẫn với kiểu chùm vì Iheo cách mọc này thì hoa ờ đối diện với lá 
bắc chú khống phải ờ kẽ lá bắc. Ví liu: hoa La dơn (họ Iridaccae). 

Xim một ngả hình bọ cọp: Các chổi bén hình thành về một phía làm cho cụm 
hoa uốn cong lại như đuôi con bọ cạp. Ví dụ: Vòi voi (Họ Boragiriaceae). 

Xìm hai ngả: Cụm hoa có hạn nhưng sự hình thành các chồi bẽn ờ mỗi cấp xảy ra 
ở hai phía từng đôi một, đối diện nhau. Tận cùng cùa mỗi nhánh có một hoa và 
hoa này luôn nở trước hoa ờ hai bên. Vi (lạ: Mâu dơn ịlxora cocànea L.). 

Xim nliicu Iifi<ì: Cụm hoa có han nhưng mỉu cắp có hon hai chổi bẽn hình thành. 

Hoa cứa cấp trước bao giờ cũng nở trước hoa ờ cấp sau. 

Xì in co: Kiểu cụm hoa xim dặc biệt, dặc trưng cho ho Bạc hà (Lamiaceae). ở các 
nách lá gần đầu thân hay cành mọc ra các hoa, nhưng các nhánli cùa cụm hoa rất 
ngắn nén trông như từ một chỗ mọc toa ra và xếp sái vào nhau. Ví dụ: ích mẫu 
(Leonurns arlemisia Houtt.), Kinh giới (Elsholtzi(ì ciliaia Hyland.)-

Hình 4.18: Cụm hoa xim và cụm hoa kép 
ỉ. Kim một nqd hình dinh ốc; 2. Xim một ngà hình họ cạp; 3. Xinì hai ngả; 
4. Xun nhiêu Iiy/i; 5. (liíim h'i> (NỊỊIIÒII: Ì mun Wrici , c. K/il/ili Sim khiu - 19X2) 

Cụm hoa kép 

Chùm kéj): Vị trí cùa các hoa trẽn (rục cụm hoa kiêu chùm được thay bằng các 
chùm đơn nhỏ hon. Ví chi: Hoa hoe (Siyi>linolobium japonicum Schott.). 

Tán kép: Vị trí cùa các hoa liên cụm hoa lán, thay bằng các tái: đơn nhò hơn. 
Gốc mỗi liín (lơn có một vòng lá hắc hao riêng lán (ló (tiếu bao lá lức). Gốc cùa 
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cả lán kép cũng có một vòng bao lá bấc chung (lổng bao lá bắc). Ví dụ: Bách chi 
(Angelica dưhurica Benth. et Hook.)-

• Cụm hoa hỗn hợp 

Có rất nhiều kiểu cụm hoa hỗn hrtp khác nhau. Ví dụ: 

Chùm tán: Vị trí các hoa trên một chùm được thay bàng một lán dơn. Ví dụ: họ 
Nhản sam (Araliaceac). 

Ngừ dầu: VỊ trí các hoa trẽn một ngũ dược thay bằng các đáu nhò. Kiểu cụm hoa 
này khá phổ biến trong họ Cúc (Asiaat cưc). Ví dụ: Rau má lá rau muống. 

Trên thực tế, có nhiều cụm hoa rất phức tạp và không theo các quy luật ưên. Khi 
đó. việc đặt tôn chì theo hình dạng và khổng phổ biến ừ nhiều loài. 

3.1.4. CÁC HOẠT DỘNG SỐNG CỦA HOA ụ v'^" 

Trong phân loại thực vại, người la ílặc biệt quan tam đôn các dặc điểm hình thái 
và giải phiu của Ihực vại. Tuy nhiên, nêu chi xét đốn các đặc điểm mang tính chất tĩnh 

và không biến động dó thì thực vật không thể là một sinh vật sống. Xét đến khía cạnh 
hoạt động sổng cùa thực vạt có hoa, không thể khổng kể đến các quá trình tự nhiên nhu 
sự nỏ hoa hay một quá trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là quá trình sinh sản. 

3.1.4.1. Sự HỜ hoa 

Đây là một biểu hiện sự phái Hiển đáu dù của hoa trong quá (rình sinh sản hữu 
tính ờ thực vật có hoa. Tuy từng loài, hòa có the nở rải rác trong năm hoặc theo lùng 
mùa nhất định. Những cây rụng lá hằng năm (hì mùa ra hoa thường vào khoáng thời gian 
truóc khi rụng lá. Ví dụ: Gạo (Dombax malabaricnm De.). Đô) khi la cũng bắt gặp cây 
có hoa cùng với thời gian thay lá mới như cAy Bàng {Termiiialìa calappaỉ..). 

Trong mộ! ngày, hoa thường nỏ vào buổi sáng. Giờ nò hoa cùa mỗi loài cũng 

khác nhau. Có những hoa chỉ nở vào ban đêm và làn ngay sau lẩn nở đàu tiên, chẳng hạn 
như hoa Quỳnh (Lpipliyllitm oxypctiiiiim llaw.) 

Tuổi cùa hoa tính lừ khi nở đến lúc tàn và cũng rát khác nhau luv loài. Hoa có 

thể nở rát lâu (ví dụ: các loài hoa Lan (Oidiidaccac) thường dược hằng lliáng) hoặc một 
vài ngày hoặc thậm chí vài giữ (ví dụ: Phù dung - líibiscus muiahilis L., Quỳnh 
Epiphytlum oxypelaium Haw.). 

Số làn nở hoa cũng dặc trưng tuy loài. Đa số các cây sống lâu năm đều ra hoa rất 
nhiều lần trong dời. Nhưng có loài chi ra hoa mội lẩn rồi tàn lụi di, ví dụ hiện tượng 
khuy Tre (Bambusơ aruiìdinacea Will.). 

3.1.4.2. Hoa tham gia vào quá trình sinh sàn cùa thực vái có hoa 

Một phẩn lớn năng lượng cùa Ihực vật dược sử dụng vào quá trình chuẩn bị và 
cho ra đời các thế hộ mới. Sinh sàn là mội t | iú ninh có ý nghìn VA cùnp •luân trọng trong 
chu trình sống cùa thực vật. 
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Bản chất lự nhiên của sinh sản hữu tính 

Đây là một quá (rình xuất hiện giữa hai tế bào sinh sản, một là giao lừ đực hay 
gọi là linh trùng và mội là giao từ cái huy gọi là trứng, mang các tính trạng kế thừa của 
bố mẹ và kết hợp với nhau dể tạo thành hợp từ. Bàn thân (inh trùng tự riêng nó khổng thể 
phát triển thành một có thể mới. Rái hiếm gặp các trường hợp mà té bào trứng có thổ 
phát triển liếp mà không có sự thụ tinh vói linh n ùng. Tuy nhiên, cá biệt cũng có một sổ 
loài dược bi ỐI có (hể phái triển phôi không qua sự thụ tinh cùa trứng, lạo thành các quả 
khổng hạt (ví dụ: Bồ công anh Trung quốc {Taraxacum oỊỊicinale NVigers.), một số loại 
cỏ, Cúc trường sinh (Antennai ỉa). 

•> Giói tính ở hoa 

Trong thực vãi có hoa, sự tim linh ờ hoa liên quan đến mõi loại các cấu trúc và 
hoạt động khá phức lạp. Tuy nhiên, chúng la có 11lể tóm gọn lại à Hâm phẩn chính như 
sau: Cây cung cấp giao tử đực là tinh (rùng và giao tử cái là tế bào trứng. Trong phẩn 
trước, khi nghiên cứu vé các phàn của hoa, chúng ta đã biết rằng tinh trùng được chứa ồ 
trong hạt phấn của nhị hoa và tế bào trứng được chứa trong noãn ờ trong bầu. Hạt phấn 
lừ bao phấn phải dược đưa đến núm nhụy cùa bầu {thụ phấn). Sau đó ỏng phấn sẽ phát 

triển dể dưa tinh trùng xuyên qua các mô của núm và vòi nhụy, (li tới bâu và chui vào 
bên Irong noãn. Khi ống phấn dam vào đến (rong lòng noãn, nơi có lê bào (rưng và tinh 
trùng được giải phóng ra thì quá trĩnh thụ tinh dã sẵn sàng. 

• Sự thụ phấn 

Khi bao phấn mở, hại phấn phút lán di vù dược dưa đốn núm nhụy, dó là quá 
trình thụ phấn. Sự thụ phấn thường xảy ra s;iu khi hoa nở. Có hai kiểu thụ phấn: tự thụ 
phấn và thụ phấn chéo. 

(i) Sự tự (lui phùn 

Đó là hiện tượng xảy ra ờ các hoa lưỡng tính, khi hạt phản rưi vào chính núm 
nhụy cùa hoa dó. Nếu cấu tạo của hoa có bao phan năm ớ vị In' gán ngang hoặc hơi cao 
hơn núm nhụy thì hiện lượng tự thụ phấn xây ra dễ dàng khi có một rung động nhỏ cùa 
hoa. Cũng có khi chi nhị liếp tục mọc dài ra, vươn qua đầu núm nhụy và quệt bao phấn 
vào dó, làm hạt phấn rơi ra ngoài, ờ một số cây có chỉ nhị uốn cong lại và úp bao phấn 
len trên núm nhụy. 

Có những loài cây có sự (hụ phấn ngay cả khi hoa không nở. Chảng hạn như hoa 
cây Lạc (Arachis hypoỵuea L.). có hai loại hoa: hoa mọc ờ Irên thường không sinh sản 
và hoa mọc ngầm ờ dưới đất Ihì mới cho quà. Hoa không nở mà vẫn thụ phấn thì gọi là 
hoa ngậm. 

(li) Sự tim phấn chéo (giao phấn) 

Đây là hiện tượng hại phấn cùa cây này rơi lên núm nhụy cùa cây khác. Thông 
thường, hiên tượng này chỉ xảy ra ỏ hoa dơn tính. Nếu xuất hiện thụ phấn chéo ở hoa 
lưỡng tính thì sẽ xẩy ra ờ (rong các trường hợp sau: 
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Hoa có nhị và nhụy không chiu dóng thời: ht)ậc là nhị chín trước nhụy nhu ở các 
cây trong họ Cúc (khi nhị chín nhưng phán sinh sàn của hai núm nhụy hãy còn khép 
chạt vào nhau, không nhận dược hạt phấn; vê sau vòi mọc dài xuyên qua ống bao phin 
dể đi ra ngoài rồi hai núm nhụy mới mờ ra nén sự rim phán phải nhờ sâu bọ) hoặc nhụy 
chín Irưóc nhị như ù các cay trong họ Cài (Hi assii accac). 

Hoa có sự sắp xếp dặc biệt ngăn cản sự tự thụ phấn: 

Ví dụ: hoa của nhiêu loài Lan (Orchidaceae) chi có duy nhát một nhị. Nhị này 
dính với vòi và núm nhụy de* lạo thành trụ nin nhụy. Hại phấn Irong các ỏ phin dính với 
nhau lạố thành khối phấn đại (long các lúi nhò ờ ngay trốn lun lliuỳ sinh sàn của núm 
nhụy. Thúy thú ba biến đổi thành cái mò ngăn cách khối phấn vói thúy sinh sản. Vì vây, 
cần có ong bướm đốn hút mài ừ cựa hoa (lổ dưa khối phin của hoa này sang hoa khác. 
Một ví dụ khác ờ những cay hoa lưỡng lính nhưng vòi nhụy không cùng nằm một mức 
với bao phấn. Nếu núm nhụy nằm cao hơn bao phấn, khi hoa quay lẽn phía trên, hoặc 
núm nhụy ờ thấp hon bao phan, nhưng hon lụi quay xuống dưới hại phan không thể lự 
rơi lên núm nhụy dể thụ phấn cho hoa dược. 

Hoa không tự sinh sản: ờ mội sỏ hoa lưỡng lính. mặc dù dã tự thụ phấn nhung 
hạt phấn không thể nẩy mầm trên núm nhụy của chính hoa dó mà chi có thể nảy mẩm 
Hổn núm nhụy tủa mội hoa khác cùng loài. Ví tiu: mỏi sỏ' loài Hoi!)' chi 1'apavcr Pirus. 

Trong thực vại, sự thụ phấn chéo là phổ biến ờ thục vật có hoa. Hiện tượng này 
mang lính ưu việt hơn vé mật di truyền, tạo cho thế hẹ sau khả năng Ihíclv nghi cao hơn 
dối với diêu kiên lự nhiên và có sức sống mãnh liệt hơn. 

• Các tác nhàn tham gia vào quá trình thụ phân chéo 

Hiện tượng thụ phán chéo dược thực hiên nhừ một trong các tác nhan sau dây: 

Thụ phấn nhờ gió: Những cây có kiểu thụ phấn nhò gió là cây có hoa tương đối 
nhỏ, bao hoa tiêu giảm, màu sắc sặc sỡ, khô xác hoặc không có vòng bao hoa Số luông 
hoa nhiều và lượng hạt phấn trang mỏi hoa cũng rất nhiêu, nhỏ nhẹ, dôi khi mang thêm 
bóng khí để dẻ bay xa (Cây Thông). 

Cấu tạo cùa bộ nhị cũng thích nghi với việc dè dàng phát tán hạt phấn Chẳng 
hạn như kiểu bao phấn lác lư ờ họ Lúa (Poaceae) hay cà cụm hoa dẻ lắc lu nhũ cụm hoa 
dục cùa cay Ngô. Tuông ứng với bộ nhị là bộ nhụy cũng có cấu tạo dễ thu nhận hạt 
phấn. Ví dụ như bộ nhụy cùa hoa cây Ngô có các vòi nhụy rất dài, xòe rộng và có lông 
như cái chổi phất trần. 

Thụ phấn nhà múc: Hình .hức này .hường gặp ỏ những cay mọc chìm trong 
nước có hoa nở ở (lưới nước ví dụ: Rong đuôi chó (Ceraiophyĩlum demcrsum L ). L i 

san ( / /^roc/^m v.v... Câu tạo cùa bộ nhụy và bọ nhị cũng thích nghi vói lối thụ 
phân này. Ví dụ: ở cây Tóc tiên nước (Vallhneria spiralis L.) có hoa đem tinh khác góc 
Hoa đực dựng trong một cái bọc chung khi chín sẽ dứt cuống nổi lòn mật nước. Hoa cái 
có cuống dài, lúc đáu xoắn lại, khi nỏ thì cuống hoa đuổi thảng ra dể dưa hoa lên mạt 
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nước. Các hoa đực bám quanh hoa cái dế lim phán cho hoa cái. Sau khi đã thụ phân xong 
thì cuống hoa cái lại cuộn lại dể quà (lược phái triển ở dưới nước. 

Thụ phấn nhờ dộng vật: Đáy là quá trình thụ phấn hay gập ở một nhóm thực vật 
có hoa. Tác nhan tham gia vào quá Irìnli này có thể là ong, bướm, ruổi, nhặng, các loài 
cánh cứng, chim húi mại. 

Đối với thực vài thụ phấn nhờ dộng vại, đặc điểm nổi bạt thường là hoa có màu 
sắc sặc sỡ, có độ lớn nhai định hoặc lự lặp thành cụm hoa tương đối lớn (lổ thu hút sự 
chú ý cùa sâu họ. Nếu hoa có màu sác không (lẹp thì phải có mội bộ phạn khác biến đổi 
đi đè tạo màu sắc cho hoa, đó là lá bắc đẹp ở hoa Trạng nguyên (Euphorbia pulcherrina 
VVilld.), hoa Giấy {BougainvUlea bra.silictisis Kaeusch.) v.v... hoác ở các bông mo thì cái 
mo có màu sắc hoặc phần không sinh sán ớ dầu trục bông mo có màu sác (ví dụ: Bán hạ 
- Tiphonium trìỉobatum Scholt). Mội dạc điểm Iiuan trọng khác ờ hoa thụ phấn nhờ sâu 
bọ là thường có mùi lim hút côn trùng (il)ơni hoặc thối) do các tuyến Ihơni liốt ra. 

Côn trùng tìm đốn hoa là dể ăn mại hoa, phấn hoa, v.v... Tuyến mát nằm sâu 
trong bao hoa nên khi sâu bọ chui vào hoa hút mại thì chạm vào bao phấn. Phấn hoa 
dính vào chân và rắc lẽn cơ thể chúng. Khi sang hoa khác thì hại phấn này sẽ dính và 

núm nhụy gây liên sự thụ phấn chéo. 

Cấu tạo của hoa có thể biến đổi đặc biệt dể thích nghi với kiểu thụ phấn nhờ sâu 
bọ. Thông thường, đối với các hoa này hạt phấn có kích thước lo hơn, có gai hoặc dính 
vào nhau tạo thành khối phấn và có the có gói (lính đe dề hám vào co lliể côn trùng. 
Hoặc ở hoa cây Xôn đò, nhị có trung (lới (lài và cong hình đòn gánh, dính trên chỉ nhị 
ngắn, trông như cái (lòn bày, dàn quay ra phía ngoài có mang mội õ phấn; đẩu trong 
biến thành một cái bàn nhò không sinh sàn. Khi côn trùng chui vào hoa hút mật thì đáu 
hác vào bản nhó ờ trong, đẩy ô phấn ờ (lẩu kia củii Irung đới đập vào lưng nó và dính hạt 
phấn lên người nó. Cứ như vây, trôn lưng con côn trùng đó mang nhiều hạt phấn cùa các 
cây khác nhau. 

Bẽn cạnh mục (.lích tìm thức Ún, sau họ có the tới hoa để sinh sàn. Ví dụ: loài 
Blasiophaga grossorum đốn dè H ứng nong báu hoa cái nám ớ dãy cùa mội dế cụm hoa 
lõm hình quả lê (quả giả) của các cây ihuộc chi Ficus (Và, Sung). Trong quá trình phát 
Iriển, từ trứng sẽ hình Ihành sâu bọ trường thành. Khi chui ra ngoài chúng sẽ quệt phấn 
hoa của các hoa dục quanh cơ thò, sau đó chui sang mội cụm hoa khác (le dẻ irứng vào 
bầu hoa cái thì sẽ rắc hại phấn hoa lén núm nhụy cùa những hoa cái ờ dó. 

Một ví dụ khác về (.lộng VẠI giúp quá trình lliụ phấn là loài chim ruổi hút mật 
colibri. Loài chim này rất nhỏ, mỏ dài và nhỏ, 15 - 21mm, thẳng hay hơi cong, có khả 
năng bay đứng lại chỗ trước hoa dể hút mẠt hoặc bay lùi. 

Thụ phim nhờ người: ilAy là hiện pháp lim linh nhan lạo do con người chù động 
mang hạt phân của cày này (lốn thụ phấn ớ cAy khác. Mục đích để lãng năng suất hoặc 
bảo tồn giống, VẠ... 
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• Sự này mầm của hạt phấn 

Khi hạt phán rơi vào núm nhu}, chai dính do các t í bào cùa núm nhụy tiét ra. 
Hại phấn có thể này mâm ngay sau vài phú! (5-10 phui) đen vài giữ, vài ngày hay lâu 
hơn. 

Hại phấn sẽ hút chít lỏng ờ núm nhụy và trương len. Té bìio dinh dưỡng cùa nó 
lớn lẽn, mọc ra một ống phấn đi xuyên qua mội trong các miệng trên vỏ hại phán. óng 
phấn sẽ dam vào núm nhụy được mỏ dãn dai cùa vòi dưa đường mà tìm đến bầu. Nhân 
cùa tế bào dinh dưỡng (còn gọi là tế bào ống phấn) dại ờ phía dầu ống. Tế bào sinh sản 
sẽ phân chia theo kiểu phân bào nguyên nhiễm (phan bào có tư) de* hình thành hai tinh 
trùng còn thể nhiễm sắc. Đây chính là các giao từ dục ờ da số thực vật, quá trình này 
diễn ra ngay trong ống phấn, nhưng ừ nlùổu cay khác liu xảy ra trong bai) phấn. Trong 
trường hợp sau, khi thụ phấn thì hạt phấn dã có ĩ tế bào: một lố tòa dinh dưỡng và hai 
linh trùng. Tinh trùng cùa thực vạt có hoa không có roi, chỉ có một nhân lo, và mội lớp 
mỏng chai lê' bào bao quanh, ống phấn là phương tiện dưa các linh trùng vào noãn để 
thực hiên quá trình thụ linh. Tốc dọ sinh nường (.-li à ống phan cũng không giống nhau, 
có thể chua đến một giờ, cũng có thể vài giờ hoặc vài ngày. 

ống phấn đi tới bàu sẽ theo giá noãn rồi qua lỗ noãn để vào noãn. Như vậy sụ thụ 
tinh ờ noãn đào sẽ dề dàng hơn noãn ihÂng. Tuy vây, có một số cây (ví dụ: Phi lao -
Castiarina Cí/nừcti/olia Ị. R. ct Porst.) lũy có noãn thẳng nhưng ống phíín lại chui qua 
hợp diêm mà vào chứ không di qua lỗ noiĩn. Trong mội số trường hợp khác bên ngoài 
noãn còn có nút lỗ noãn (ờ họ Tháu dâu - líuphoi hitu eoe) dóng vai trò bắc cẩu cho ống 
phấn di vào noãn. 

• Sự thụ linh \ 

Khi ống phin vào đến túi phôi liu nhílii của lê bào ống phan biến di. Các linh 

trùng thoát khỏi ông phấn ra ngoài dể thực hiên sự thụ tinh. 

(i) Sự thụ tinh kép 

ờ ngành Ngọc lan, xảy ra hiện tượng Ihụ (inh kép Navasin (mang ten nhà bác 
học người Nga nghiên cứu về hiện tượng này). Quá trình như sau: 

Một tinh trùng sẽ kết hợp với tô" bào núng để tạo thành hợp từ lưỡng bội (2n thể 
nhiễm sắc). Hợp lừ sẽ phát triển tiếp (lể sinh ra phôi cùa hạt. Một tinh trùng thứ hai sẽ 

kết hợp với nhân dinh dưỡng cấp hai để tạo thành tê bào khởi đẩu của nội nhũ (3n nhiễm 
sắc thể), là mô dinh dưỡng chuyển hoa cùa hạt. 

Trong quá trình thụ linh thì trợ bào bị dung giải gần như đồng ihời với sự xâm 
nhập cùa ống phan vào lúi phôi. Các lố bào dối cực cũng biến (li rít nhanh sau lúc thụ 
tinh. 

(li) Sự thụ tinh dim và thụ (inh nhiều 
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Thụ linh iliíii là (|UÚ trình chí có mội tinh (rùng kết hợp với lố bào trứng, còn linh 
trừng kia bị thoái hoa và teo đi. Nội nhũ vì thế mà không phát triển được. Do thụ tinh 
đơn nôn hạt khống có khả năng sống, phôi thường chết sớm vì thiếu nội nhũ. Hiện tượng 
này có thổ gặp ở một số đại diện thuộc họ Lan {Orchiaceae). 

Thụ tinh nhiêu là hiện lượng do sự xàm nhập cùa nhiều ống phấn vào túi phôi. Sự 
có mặt của nhiều linh trùng trong lúi phôi có thể dãn tới hiện lượng nhiều phôi còn gọi 
là đa phôi sinh. Ví dụ: ờ cây Cam (họ RiHaccac), ngoài phôi chính thức có thể có tới 20 
phôi nữa. Tuy nhiên, chỉ có phôi chính là phút triển (lược (hổi. 

3.2. QUẢ 

3.2.1. ĐỊNH NÍỈHĨA 

Quả (trái cây) là cơ quan sinh sản hữu lính chỉ có ở thực vật có hoa. Thông 
thường, sau khi thụ tinh thì noãn sẽ biến đổi thành hạt và báu sẽ phái triển thành quà. 
Đồi khi, noãn không dưục (hụ tinh mà bầu vân phát triển thành quà, dó là các quả đơn 
tính sinh. 

3.2.2. CÂU TRÚC CỦA QUẢ 

Theo quan niệm thực vại, ngoài phàn hạt chứa ở bên trong quả, cấu tạo của quả 
gồm các lớp vỏ quà. Trong quá trình phát triển của bầu thành quả, vỏ của báu sẽ biến 

đổi thành ba phàn vò quà (Hình 4.9). 

3.2.2.1. Vỏ ({lia ngoài 

Nguồn gốc lớp vỏ quà ngoài là từ Kịp biểu bì ngoài của vỏ báu. Nó có chức năng 
bảo vệ các phần bên trong cùa quả nhò lớp cutin dày, lớp sáp hoặc lông bao phù. Để 
giúp cho quá trình phát tán của quả, vò quà ngoài có thổ còn có cánh (quả Muống trâu -
Cassia alata L.), gai (quả Tháu dầu - Ricimts rommunis L.) hoặc có lõng dính (quà Hy 
Ihiém - SieiỊesbcrkia arientaỉis I ) . 

3.2.2.2.Vỏ quả giữa Ặc /vổ WỈWI COM bầu ựwo. Mx> nín 

Nguồn gốc rủa vỏ quà giữa là lớp mõ mém của vổ bầu. Khi chín, nếu chúng tổn 
tại và mọng nước, chứa chất dinh dưỡng thì cho loại quà mọng, còn nếu khô đét đi và chỉ 
có vài lớp tế bào mỏng thì cho loại quà khò. 

3.2.2.3.VỎ quà trong 

Nguồn gốc lớp vỏ này là lừ lớp biểu bLlroiiịỊ cùa vỏ báu. Chúng thường có đặc 
điểm là mòng. Tuy nhiên, ờ mội số quà lại có lớp này dày cứng dạng hạch, tạo thành 
một cái hạch cúng bao quauli hại như quá DÌU) (Prutnts pcrsiai Ikitsch.), Mạn (/> 
salicina Lindl.) hoặc mang lông khổ (qui Gạo - Bonibtix malubarù um DC.) hay lông 
đơn bào hình thoi mọng nước (quà Chanh - Citrus ịaponica Thunb., Bươi - Citrus 
grandis Osbeck.). 

I n 
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Bên trong của vò quả trong là khoang chứa hạt. Khi cai ngang qua quả. thay sổ ỏ 
cùa khoang này thường bảng với số õ của bàu. Tuy nhiên, có (rường hợp báu có những 6 
lép (ví dụ: Dừa - Coct-S nuciferơ L.) nôn khi hình thành quà thì có số 6 íl hơn. Cung co 
những trường hợp quà dược ngăn bời những vò già. lạo thành nhiều ó nhò dựng m Ô 1 hạt 
(ví dụ: quà các cây phan họ Vang). 

Hình -1.19: Quá trình hình thành quà lù hoa Đuôi. 
A Hon, D. Hoa đang phái tì lớn lliànli quả (bố dọc); c. Quà. 

I. Đài hon; ĩ. Tiủng hoa; 3. Băn; 4. Khi, ĩ. \'ÒI, ú. \'ítm. 7. Cuống hoa (A, DỊIcuõhg quá (C); 
8. Noãn (À, D)lhạt (C); 9. ống phấn; lũ. Vò lá noãn; li. ÍMììg da bàn mọng nước; a. Vò quà 
ngoài; b. Vò quả giữa: c Vò quà trong. (Nguồn: T. Ellint Weier, c. Rơlpli Slockĩng - 1982) 

3.2.2.4. Các phần phụ tua quả 
Đay là trường hợp các phàn khác cùa hoa hoác cụm hoa (không phải là phán liên 

quan đến bộ nhụy) llmm gìn vào vièc li!li11 Ihìinh quà, tạo la các phái) phu cùa quà. Có 
thẻ là: 

Cuống hoa: Nhìn chung, cuống hoa sẽ phát triển thành cuồng quả. Tuy nhiên, ờ 
cây Đào lộn hột, cuống hoa lại phồng nạc và mọng nước, tạo thành phần "quả" 
giả. Còn phần quà thát thì nhỏ như hạt đậu dính ờ trên cuống phình to này, trông 
giống hạt. 

ứ Đê hoa: Có thể phát triển nhiều, tạo thành một quà già. Quà thật nằm trong quà 
già hình diên (quá cfty Hoa hồng - RnSti. rhincnsis) hoặc trẽnjiỊỊà già dó (quả 
Dâu tây - pragaiia vesca ì..). Quà cíly Mắc COÓC (Mali!* pashiu Buch. I dược cấu 
lạo lừ môi phíỉn đê hon V,'| mũi phàn vách cùn Kin. 
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Lá bắc: Các lá bắc có thể dính liền nhau (hành một cái đấu ờ phẩn dưới mỗi quả 
(Sổi, Giẻ thuộc họ Fagaceae) hoặc tạo thành cánh có 3 thúy dính liền với quà 
(Chẹo lia - Engelhardtia roxburghiana Wall.). 

Đài hoa: Đài có thè tồn tại cùng với quà. Có những trường hợp, (lài có thể phái 
triển mạnh xung quanh quả thật (Tầm bóp - Pliysalis angidata L.) hoặc liêu 
giảm, biến dổi thành mào lông giúp phát tán (Bổ công anli - Taraxacum 
offĩcinaỉe (L.) Weber). 

3.2.3. CÁC LOẠI QUẢ 

Không giống như các cơ quan khác của cây, để phân loại quả theo quan điểm 
tiến hoa của thực vặt thì chưa thực hiện được. Có nhiều quan điểm về cách phân loại 
quả, tuy nhiên cho tới nay cũng chưa đi tới sự thống nhất. Thòng thường, Irong phân loại 
và mô tả thực vật, người ta thường dựa vào dặc điểm hình thái và trạng thái khi chín cùa 
quả để phân loại chúng. Khung 4.1 lòm lái các loại quà như sau: 

Khung 4. 3: Các loại quả. 
(i) Quả đơn ị 

Quà thị 
Quà hạch: mội hạt; hai hạt; nhiêu hạt. 
Quà mọng: (dặc biệt: mọng loại cam, mọng loại bí). 

Quà khò 
Quả khỏ không tự mờ 

Quả đóng 
Quà thóc 

Quà khỏ lự mả 
Quà đại 
Quà loại dậu 
Quả loại cải 
Quả hộp 
Quả nang: cái vách; Chỏ ổ; Huy vách; 1 lốn hợp 

(li) Quả (ụ 
(iii) Quả kép 

Quà loại (láu tằm 
Quà loại sung 
Quà loại dứa 

3.2.3.1. Quả đơn H f ơ t U quả 0+dK)7 7 

Quả đơn là quà sinh ra bởi mội hoa,(có một lá noãn hoặc nhiều lá noãn đính 
liền nhau)Tuỳ theo cấu tạo của vỏ quà khi chín mà người la phân biệt thành quả thịt hay 
quả khô (Hình 4.20). 

• Quả thừ: là quả khi chín vỏ quả vãn mọng nước và nạc. Gồm có các kiểu: 

\- Quảjiach: vỏ quả ngoài và vò quà giữa dày và nạc, vỏ quà trong í láy nhirng cứng 
rắn, tạo thành hạch đựng hạt ở bẽn Irong. Tuy theo số hại có các loại quả hạch 
khác nhau: 
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- gua hạch một hại: Sinh ra bời bàu một ô, dựng một hay nhiêu noãn nhung 
chi có một noãn biến đổi thành hạt. Ví dụ: Đào (Prunus persica Batsch.), 
Mận (P. salicina Lỉndl.) v.v... 

- Quả hạch nhiêu hạt: Sinh ra bởi bầu nhiêu ô. Mỗi ô cho mội hạch dựng mội 
hoẠc nhiêu hại. Ví dụ: Cà phô {Coffea arabica L.) có quà hai hạch, mỗi hạch 
dựng hai hạt._Táo tay (chi Malus) là quả có 5 hạch, mỏi hạch dựng hai hạt. 

Quả mong.: Khi cả ba phần cùa vỏ quà đều mềm và mọng nước trong chứa mội 
*- à 
hay nhiều hạt. Ví dụ: quả Cà chua (Lycopersicon csculeniiim Miller), Oi 
(Psidinm guajavn ỉ..), Chuối {Musa Ịìtiriittisiacal ì..), v.v... Nt',oài ra, còn có các 
loại quà mọng đạc biộỉ sau: 
Quà loại cam: Sinh ra bời mọt bàu cỏ nhiều lá noãn dính liền nhau, dính noãn 

trung trụ. Mỗi lá noãn chứa nhiêu noãn. D.ly lít kiến (|Uỉ\ (lẠc Inriiị' cho chi Ciirns. Các 
quả này có vỏ quả ngoài chứa nhiều túi tiết linh đẩu, vỏ quà giữa xốp màu trắng, còn vò 
quả trong mỏng và dai, làm thành màng bao bọc các múi (mỗi múi ứng với một lá noãn). 
Phần ăn dược là những lông đơn_bàojnong nước được mọc ra từ vỏ quà trong, dân gian 
gọi là "tép". 

Quà loại hi: Quà mọng lo, có vò (|uà ngoài dai và cứng, vỏ quà giữa và vò quả 
trong mém, mọng nước, trong chứa nhiêu hạt, đặc trưng cho họ Bí (Cucurbilaceae). 

• QuàJdiâ.- là quả khi chín, vò quà giữa khô đét lại. Nó có thể tự mờ hoặc không 
lự mờ để hạt Ihoát ra ngoài. Gồm các kiểu sau: 

Quà khô không tụ mỏ: Quà khi chín không lự giải phóng ra hạt ra khỏi quà. 

Quà dóng (quà bê): Quà khô có vỏ dai, ít nhiều hoá gỉ), không dính vói vỏ hạt và 
khi chín không tự mờ. Ọuả dóng có thể sinh ra lừ bầu gồm nhiều lá noãn dính 
liên nhau, nhưng chi có một ồ, chứa một noãn, sau phát triển thành một hạt. Kiểu 
này đặc trưng chó họ Cúc (Asteraceae) nha quả cùa cay Bồ công anh 
Ợaraxacum officỉnale (L.) Weber), Nhọ nổi (Eclipta prostrata L.) , v.v... Nếu 

quả đóng sinh ra lừ bàu có hai lá noãn, mỗi ô hình thành một quả dóng nhưng 
dính nhau chung ờ mội cuống thì gọi là quả đóng đôi (họ Càn - Apiaceae) hoặc 
trong mỗi ố lại có một vách già chia Kĩu thành 4 ổ. biến thành 4 quà đóng nhưng 
cũng dính chung ờ mội cuống, lạo (hành quả (.lóng tư (họ Bạc hà -Larmaceae). 
Mỗi quà đóng đòi hoặc dóng tư này gọi là quả liệt. 

- ậnàjhóc\ Quả khố khống tự mở, có vỏ quả dính liền với vỏ hát. Đây chính là do lớp 
nội nhũ của hạt nằm ngày dưới vỏ quà. tõạTnấy đặc ương cho họ Lúa (Poaceae) 
như quả Lúa, quả Ngô mà dân gian gọi là "hạt lúa" "hạt ngô" 

- Quả đại: Quà cấu tạo bởi mội lá noãn có mội ô. Khi chín lự mờ theo đường hàn cùa 
mép lá noãn thành một kẽ nút dọc hoác rất ít (mòng hợp mờ theo dường sống lá 
noãn. Ví dụ: quà cây hoa Lalét. 
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ì lình 4.20: Một số 
loại quá il(Jii 

/. Quá hạch nhiêu hạt; 2. Quà 
hạch mội hạt; 3. Quà hạch hai 
hạt; 4. Quả mọng loại cam; 5. 
Quà đóng dan; 6. Quà loại 
dậu; 7. Quả loại cài; 8. Quá 
nang cắt vách; 9. Quà nang 
chè ô; lo. Quà nang huy 
vách - ì Ì. Quà nang hỗn hợp. 
(Nguồn Denis Bách. 1945) 

Quả khó không lự mở: Quá khi chín, vỏ quá tự mở dè phát lán hạt ra ngoài. 

Quà loại dậu: Quả khô lự mỏ, (lược hình thành lừ mội lá noãn có một ô, trong 
chứa nhiều hạt. Khi chín được mờ ra bởi hai kẽ nứt là đường hàn cùa mép lá noãn 
và sống lá noãn/Đặc trưng cho nhiêu cay trong bộ Đậu như Đậu xanh (Vigna 
aurea Khói), Keọ_&ị_ậu (Leucaena leucocephala De Wit) v.v... Một số đại diện 
của họ Đâu có quà mọng, mọng nước như quà Ciìy Me Ợamaiindus indica L.), 
hoặc có các vách giả chia các ngăn đụng hạt như quà cây ồ mõi (Cassia grandis 
L.f.). Ở các cay Thóc lép (Desmodium triqnetrnm DC), Hoe (Styplinolobium 

Quà loại í ái: Quả khổ tự mở, càu lạo bởi hai lá noãn dính với nhau ở mép, qua 
khung của bàu. Giữa khung đó là một vách giả chia bấu thành hai ô. Hạt đính 
thành hai dãy dọc theo khung này. Khi chín quà mỏ bời 4 kẽ nứt dọc lheo hai 
bẽn khung này để tách ra íịiành haLũiảnh vỏ còn khung mang hạt vẫn dính vói 
cuống quả. Đây là kiểu quả dặc trưng cho các cây thuộc họ Cài (Brassicacea). 
Quà hỏi): Quà khô lự mớ, (lược hình thành lừ báu một ỏ, do 2-1 lá noãn dính liền 

nhau. Khi chín, quà được mở ra theo đường nứt vòng ngang giữa quà, lạo thành 
hai phần rộng như cái hộp với cái nắp dạy. Trong hộp chứa các hạt. Ví dụ: quả 
củyMãdổ (Plmưago nuiịoi ì..), Hoa mào gà ỊCeloxùi argcnicd Ì,.), v.v... 
Quà nung: Gồm những loại quà khổ tự mở khổng thuộc các kiểu trên. Chúng 
dược hình thành lừ bầu có hai hay nhiều lá noãn dính liền nhau. Người ta phân 
biệt các nang dựa theo cách nứt cùa quả: 

• Quà nang cắt vách: Quà được mở theo dường hàn liên cùa mép lá noãn (đối với 
bẩu một ổ, đính noãn ben) hoặc mở theo cách chè đôi vách ngan dể tách riêng 
từng lá noãn rồi mỗi lá noãn lạ mở như một đại, nghĩa là mờ theo đường hàn 
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cùa mép lá noãn. Mỏi lá noãn mane một dãy ha, (dó. vói bầu nhiêu ô. dính 
noãn trung tru). Ví dụ: quả cây Canhkina (Cinc/iơiM */>•)• 

. Quà nang chi ã: Mà dọc .heo đường sông lưng cùa mỏi lá noãn dô lao .hành so 

vỏ gồm có hai nữa cùa hai lá noãn xép cạnh nhau. Ví (lu: qua y 
như Bách hợp {.unum brawnii IM) 

. . Quà nang hu ỳ uUh: Khi chín ^ . , ù c ạ c ^ c y u ÙM ị » n d t ó ,g I an _ 
< s m é ^ o à n . Nếu bầu ; > nội 0. dính noịin hen do 3 ' ^ 

nành vò cỏ hạ cò 3 ...ánh khác không nung hạt; các mảnh vỏ này .hường 

lỏng. Nếu hiu gi," nhâu 0. dính noãn .rung ưu như quả Cà dộc dưựe (D«/«ra 

mciel L.). 
0 W - «1»« /,)« /.<*: Lã lom quà nang kin chín dược mỏ bằng cách hôn hợp 
cà 3 cách .ren. Cách nút này có thể làm hạt bay đi rít xa. Ví dụ: quà Thâu dầu 
(Ricinus commnnis L ) . 

. Quà nang nia ràng: Quả nang loai này .ừ hoa có bầu mộtA đùih «*jrtrung 
i m . nôi báng các kẽ nứt xuất lúc. ừ phía .Liu quà còn phía R<fc quà văn dính 
nén. Các hại mang bởi một cái có, ử giũa quả. Ví Cu: quà cám chướng 
(Diantìuis chincnsis L ). 

. Quà Mím gjLM- Lo*i 1U1' này khi chín s5 nứl ra Cííc lỗ nhÒý "ù*. h-\ĩ 
ngoài. Các"ĩòũ^mg đặt ỏ phía .rên của quà cho nén hại ro. vãi ra khi bị lác 
mạnh. Ví dụ: quà. cây Mõm chó (1-2 lổ) hoặc quà c^Thu_ỌC_phiện (có một 
hàng lỗ ờ ngay dưới núm nhụy còn tồn lại trẽn quả). 

, QuixàMLhạụ Là loại quà đon dặc biệt, có lớp mô mọng nước bao xung quanh 
hát gọi là áo hạt. Lớp áo hạt duợc hình thành do sự phát triển cùa cuống noãn. Ví 
dụ: quả Nhãn ioinmcarỊHU lon.vm Slc.ul ). Vài ụ iu hi rhinensis Rsiđlk.). Phin 
an dược của quà chính là áo hạt. 

ị) <2uà_ỌL 
Qua tụ là quả dược hình thằnh_từmột hoa có nhiềulánoãn rời nhau. Mỗi lá noãn 

Liạoòứnh m ỉ ỉ ả l S r Đ â y là diêm đặc biệt ỏ các dại diện nguyên Ihuỳ cùa ngành 
gạc lan. Một hoa có thể sinh ra nhiều quà (lại nhỏ xếp xoắn ốc trên mội trục dài, ví dụ: 
Tả Dạ hợp (Magnolia coco DC), Dẻ (Desmos clùnensis Lom) ; hoặc quà có nhiều đại 
in vòng như quà Hổi Ợllicium verum Hook.í ). 

Có nuông hợi) dế hoa phát triển nhiều và mong nước thành một quả già mọng 
róc quả thật là nhữilg quà đóng nhô (do các lá noãn rời nhau lạo thành) dạt trên bé mại 
lả giả đó ví du: quadAuUy. Quà tụ cũng có thổ là dạng dế hoa lan. phổng to tạo 
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thành một quà giả hình chén, trong đựng các quà dóng, tức là quả thật (do các lá noãn 
rời tạo thành) Ví dụ: quà Kim anh (Rosa laeviịỊata Michx.)-

Quả kép là quả được hình (hành từ một cụm hoa đặc biệt, lức là quả sinh ra từ 
nhiều hoa. Có các kiểu sau: 

Quả loại sung: Đây thực chất là 
quả giả. Phần mà thường đuợc gọi là 
"quà" trong các cây Sung, Yi_chínhJà đế 

của. cụm hoa -lõm-hình thành. Quả thật 
chính là các quả đóng do hoa sinh ra ở 
mặt trong của dế hoa đó. Kiểu quà này 
đặc tnrng cho chi Ficus. 

Quả loại dứa: Quả Dứa 
(Ananas cornosus Merr) cũng là một quả 
kép được cấu tạo bời nhiều quả nhỏ sinh 
ra từ một cụm hoa. Phẩn nạc mọng nước 
ftn được là trục của cụm hoa và các lá bắc 
mọng nước tụ họp thành. Quả thật nằm 
nong các mắt dứa, ỏ mỗi mát dứa còn 
thấy vết tích của một hoa và đầu ngọn 
của lá bắc. 

Hình 4.21. Quả kép và quả tụ 
A: Quả tụ: Ì. Quả Hồi hương (lllicium verum Hook. 
F. ctThw.j,- 2. Quà Dãn lây (ỉ-rtiỊỊtiriíi vexcư L y, li 
Quá kép: ỉ. Quả Dâu lầm (Morus alba L ị: ĩ. Quà 

Sung (Ficus racemosa L. var. miquelii); 3. Quà Dứa 
(Ananas comosus Meư.) ị Nguồn: Đênh Bách, 

1945) 

Quả loai dâu lảm: Cay có cùm hoa đơn tính cùng gốc. Cúm hoa cái là mót bông 
ngắn. MỗThõĩTsĩnĩrra một quả đóng còn đài hoa trỏ nên nạc và mọng nước bao quanh 
quả đóng. Phần mọng nước ở quả Dâu tằm (Morus alba L.) là do các đài hoa dính liền 

nhau tạo thành. Trong quả Dương (Broussonelia papyri/cra (ì..) L'IIér. cx. Vent., một 
khối hình cầu cấu lạo bời những quả dóng dựng trong đố hoa mọng nước màu hồng đò. 

3.2.3.3. Quả dơn tính .sinh (quá (rinh sản) 

Quả được hình thành do sự phát triển của bầu nhưng noãn không qua thụ tinh thì 
được gọi là quả dơn tính sinh (quả trinh sàn). 

Quả đơn tính sinh không có hạt - Do noãn không được thụ tinh nên không có 
hạt. Hiện tượng này hay gặp trong thực lê' nhím giống và lai tạo ra những loại cây ăn 
quả, cho năng suâì cao, giảm hạt. Có thể dó là loại quà dơn tinh sinh (linh dưỡng và quả 
dơn tính sinh do kích dục. 

Quả dan tính sinh có hạt Do phôi phát triển lừ tế bào trứng khống qua thụ 
tinh. Tế bào trứng này có thổ đơn hay lưỡng bội. 
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3.3. HÁT 

3.3.1. KHÁI NI[;M 

Hại (hột) là cơ quan sinh sàn hữu tính của thực vạt có hại dược lạo thành do sự 
phái triển của noãn sau khi thụ tinh. Thực vạt có hạt gồm hai ngành. Ở ngành Thông 
(Pìnophyia) có hại nằm trán trên noãn mở nên còn có lên gọi là ngành Hạt trán 
(Gymnospcrnuic ~ í lạt Trân). Đến ngành Ngọc lan (MdỊiiioliophyto) có vi lu' liến lioá 

cao hơn thì hạt nằm kín (rong quà kín, dược lúp vò quà bao bọc bào vệ, vì vậy có tên là 
ngành Hạt kín (Angiospermae). 

Thực vật có hại là nhóm thực vại cỏ sự tiến hoa cao vì khả năng lái sinh bằng 
hạt cùa chúng. Trong phíln loại (hực vại, víCv Xiic định các dặc diêm cùa hại có ý nghĩa 

lớn, giúp cho quá trình phan loại và xác định ten khoa học. 

Ve kích thước, hạt khá nhỏ hơn so với toàn bộ cây. Tuy nhiên, nó lại mang 
trong mình một phôi sống và ít nhiều có thổ lưu giữ (rong một khoảng cách lớn xé không 
gian và thời gian so với cAy mẹ dã sinh ra nó. Nhừ có hại mà vùng phan bố của cây có 
hạt được mờ rộng, con người có thể chuyển cây lừ nơi này đến nơi khác để trồng trọt, 
thay vì phải vận chuyển một cay sống có kích thước lớn hơn hạt nhiêu. 

3.3.2. CÁC PHẦN CỦA HẠT VÀ SựBIÍÍN Dổi TỪNOÃN SANG HẠT 

Sau khi được lliụ linh, noãn se phái triển thành hại. Các phàn cùa noãn sẽ biến 

dổi thành các phàn cùa hại. Hại gôm hai phim: vỏ [lui và li Mu hai. Nhan hại Ihưừng gôm 
các phẩn: câymÀm, nội nhũ, ngoại nhũ hoặc cà nội nhũ và ngoại nhữ. 

3.3.2.1. Té bào trứng phát trièn thành cày mâm 

Khi thụ linh, tế bào trứng kết hợp với mội linh trùng để thành hợp lù (2n) và có 
màng cellulose bao bọc. Sự hình thành václi ngay từ làn phan chia đầu tiên có thể gặp ở 
cây ngành Ngọc lan, còn ở ngành Thông tim ì chi hình thành nhân tự do ừ những lần phân 
chia này. 

ở ngành Ngọc lan, hợp lừ phân chia lán đàu liên dô thành hai lố bào. Một là tế 

bào gốc ờ phía lỗ noãn sẽ phát triển thành day neo đổ dính phôi vào vách lúi phôi. Một 
tê bào khác là tế bào ngọn ờ phía hợp điểm, sau này sẽ phân chia để cho tiền phôi. Tiền 

phôi gồm những tế bào phan sinh sẽ phân chia dể hình thành cay mẩm gồm có rẽ mầm 
thân mầm, chồi mầm và lá mầm. 

ở Lớp Ngọc lan, phôi gồm các phàn dề phan biệt: rễ mầm và //lân mắm tạo 
thành trục dưới hai lá mầm. Rễ mầm luôn chui ra từ phía lỗ noãn. Hai lá mầm ờ những 
hạt có nội nhũ thì mỏng, còn ờ hạt không có nội nhũ thì dày và nạc. cay mầm có thể 
(hằng, cong thành vòng Iròn hoặc xoắn ốc. Các củy ký sinh như họ Tẩm gùi 
(Lorạnlhaccac) Hù cay mâm không phan lúc! \ phàn rõ ràng nhu Irên. 
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Hình 4.22: Cấu trúc của hạt Thầu dầu (Ricinus communis ì,.) 
/. Nội nhũ; 2. Vò hạt; 3. Cây mầm; 4. Chổi; 5.Rề mầm; 6. Mồng; 7. Rãnh hạt. 

(Nguồn: T. Eiliol Wcií'i, c. Ralph Stnckiiiịỉ - I9S2) 
Đối với cay lớp Hành, phôi có càu tạo một lá mầm duy nhài như cái lá chắn nằm 

ở một bên cây mầm. Chồi mẩm nằm trong bao chổi mầm, rễ mầm với chóp rễ cũng được 
bảo vê bởi một bao rẽ mâm. Đối diện với lá mâm có mội mấu lồi nhò gọi là biểu phôi 
(vết tích cùa lá mầm thứ hai). 

Về mặt liến hoa, người ta quan niệm kiểu phôi hai lá mâm là nguyên thúy hơn so 
vói phôi một lá mẩm. , : T K M . { cãẹ ĩ-

3.3.2.2. Nhàn dinh dưỡng cáp hai phát triển thành nòi nhũ 

Đối với các cây thuộc ngành Ngọc lan, trong quá Irình thụ tinh kép, nhân dinh 
dưỡng cấp hai (2n) hoặc hai nhân cục dơi) bội (li) sẽ kết hợp với một linh trùng thứ hai 
đè tạo thành tế bào khởi đẩu nội nhũ (3n). Từ dó sẽ sinh ra nội nhũ là mô dinh dưỡng 
dưỡng chuyên hoa. Còn dối với ngành Thông, trong quá trình thụ tinh dơn, nội nhũ 

khống qua thụ linh mà thành, nó có nguồn gốc lừ (hể giao lừ cái (lơn bội (n). 

Nội nhũ có ý nghĩa quan Irọng trong sự phát triển củi! phôi vì dó là nguồn dinh 
dưỡng dự trữ cho phôi. Sự phái triển của nội nhũ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân hoa 
của phôi. Hạt có thể sẽ tiêu hoa hết nội nhũ trước khi hạt chín (ví dụ: hạt Đậu - Vigna 
aurea Khói, hạt Lạc - Arachis hypogaea L.) hoặc nội nhũ vẫn tồn tại khi hạt chín (ví dụ: 
hạt Thầu đẩu- Rìcinus communis L.). 

Nội nhũ thường chứa các chai dự trữ như: I ĩ li li bội (trong hạt Lúa - Oryza saíiva 
L., Ngô -Zea nưiys L.), dường, hemicellulose hay là nội nhũ sừng (trong hạt Mã tiền-

Strychnos IIHX- vomica), prolid dưới dạng uluron và lipid (Thầu dàn - Ricimts communis 
L.). 

Một số hạt đạc biộl có nội nhũ xếp nếp như hạt của một srt cây họ Na 
(Annonaceae), họ Càu (Arecaceae). Đó là bè mặt nội nhũ có nhiều nếp nhãn gấp trồng 
như khúc cuộn của não do sự xám nhập của màng ở phía ngoài vào SAU bẽn trong. Hoặc 
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có trường hợp hạt có "nội nhũ nhân", tức là thoại đáu nhan phan chia không có sự hình 
thành màng tê bào. Các nhân đó nằm rời nhau, (reo trong khối chất lòng cùa lúi phôi về 

sau, các vách tê bào mời hình thành và lạo nên lể bào hình cầu rời nhau Những tê bào 
này cùng với các nhân lự do còn lại chuyển về phía xung quanh dể phái triển ở đây kiểu 
"nội nhũ tê bào' Khoảng giữa cong lại chứa dày chài lòng mà ta gọi là nước dừa. 

Về vị trí tương đối cùa cây mâm và nội nhũ, nêu cây mẩm nằm giữa nội nhũ thì 

gọi là cày mâm nội phôi, nếu cây mầm nằm bên canh nội nhũ thì gọi là cây mắm ngoại 
phôi. Cây mẩm có thổ uốn cong và bno bọc ngoài nội nhũ. Kiểu này hay pẠp ờ các cíly 
họ Cẩm chướng. 

3.3.2.3. Noãn lâm phui (riêu thành ngoại nhu 

Sau thụ linh, thông thường noãn lâm bị nội nhũ tiêu hoa di khổng dể lại đấu vết 

Irong hai. Tuy nhiên, ờ mội số cay noãn lam lụi phát triển thành loại mô (linh dưỡng dự 
trữ cùa hạt, đó là ngoai nhũ. 

Đói với hạt chi có ngoại nhũ thì nội nhũ bị phôi tiêu thụ hết khi phát triển và 
phân hoa; ngoại nhũ nằm ở giữa và cây mâm nằm xung quanh (Cây Hoa dong (Canna 
sp.), họ Chuối (Musaceae), họ Gừng (Zingiberaccac)... Còn đối với hạt có cà nội nhũ vả 
ngoại nhũ thì ngoại nhũ nằm xung quanh, tiếp đến là nội nhũ, cây mầm nằm ờ giữa lớp 
nội nhũ như ờ họ Hồ tiêu (Piperaceac). 

3.3.2.4. Vả noãn him (loi thành vù hát 

Khi noãn biên đổi (hành hạt (hì vỏ noãn biến đỗi thành vò hạt. Nếu noãn có hai 
lớp vò thì hình thành hai lúp vò hại. Có nường hợp lớp vù nong cùa noãn bị liêu biến, 

chỉ có lớp vò ngoài chuyển hoa cao đổ làm chức năng hào vô hại (ví dụ: hại Lạc, Đậu). 
Đạc biệt, các cây Irong họ Lúa (Poaccae) có cà hai lớp vò noãn đêu bị tiêu biốnđi, ngay 
dưới vỏ quà là lớp nội nhũ mà ngoài cùng là lớp alơron. Đây là đặc trưng của quả loại 
Ihóc. Trên vỏ hạt còn có vết sẹo gọi là rốn hại. Đó là nơi hạt dính vào cuống hạt. Hình 
dạng và kích thuốc cùa rốn hạt rất khác nhau, có thổ nhìn rõ hoặc khó nhân biết. Lỗ 
noãn cũng đổ lại vết lích nôn vỏ hại Iiliupg khỏ nhạn ra hưu. 

3.3.2.5. Các phần phụ cùa hạt 

Mồng - là J>hần J)jiụ sùi lên ờ một dầuJiaLjỊươc hình thành do mép lỗ noãn phát 
triển (ví dụ: hạt Thầu dầu). Nếu mong phát triển nhiều hem, tới mức bao bọc cà 
hạt thì gọi là áo hạt giả (ví dụ: hạt Nhục đậu khấu - Myristica[ragrans Houtt.). 

- / J^làQ ~ *à phàn kéo dài của sống noãn, trông như cái cánh. 

Thể dầu - Là khôi tế bào mềm. mọng nước có hình dạng khác nhau, nằm ờ chỗ 
•C^ rốiLÌiạl. Trong thể dầu có chứa các chất dinh dưỡng như dầu mỡ, dường, protil 

vị_tanùn-mà.£ứaưùnj rất Uúcil ân' Ví dụ: hát cay Hai cựa leo (Dicenira scandens 
Fumariaceae) 
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Áo hại - Sinh bới sự phát triển của cuống noãn (ví dụ: hạt LẠC liủii - Pasi/lora 
/oelida ì..). 

Cánh - là phàn vỏ hạt phái li lổn rộng ra và mòng với hình dạng khác nhau. Ví 
dụ: hạt Xà cừ (Khuya seneiiíỊiilcnsis Jnss.), Thông (Pinus sọ ), v.v... 

Lông - Mãi ngoài cùa hạt có thể mang các sợi lóng (iài và niềm do các tế bào 

biểu bì kéo dài (hạt Bỗng) hoặc ở một hay hai đầu hạt có một cái cán mang lông 
hay lúm lông (hạt Sừng (lê - Strophanttius divaricatits Hook. et. Am.). 

3.3.3. SỰPIIÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ MẠ I' ( 1J / 

Khi quà và hạt chín lới một mức dô nào đó thì sẽ ròi khỏi cây, đó là sự rụng quả 
và hạt. Thông ihường, hạt nằm irong quả và rụng cùng nhau. Đối với quả khô tự mở thì 
hạt CÓI thể rụng (rước khi quả rơi khói cành. Quá lành quả và hạt di chuyên lách rời xa 
khỏi cây mẹ thì gọi là sự phái tán. Bên cạnh cây trực liếp phát tán quà và hạt, có một số 
lác nhân tác dộng vào quá hình này. Dó lá sự phái lún nhớ giỏ, nhớ nước, nhờ dỏng vật 
và nhờ con người. Các loại quả và hạt khác nhau thích nghi với mỗi hình thức phát tán 
theo cách này llnrờng có những (lặc điếm Hổng dể lliích nghi. 

3.3.3.1. Sự phát tán nhờ gió 

Đây là lác nhân thông thường nhất giúp cho việc phái lán. Những hụt và quà 
thích nghi với hình thức phái lán này thường nhỏ và nhẹ, nhờ những bộ phạn riêng như 
lông (quả cây họ Cúc — Asteracecie; hạt Sữa - Alstonia schooluris R. Hỉ.) hoặc cánh (ví 
dụ: quả Chò chỉ - Parashorea sleỉlalíì Knr/..); hại nhẹ và nhò như hạt cây họ Lan 
(Orchidacecie). 

3.3.3.2. Sự phát lán nhờ động vật 

Động vật (hường giúp cho sự phát táu hạt bằng cách ăn quả rồi thài hạt ra sau khi 
tiê hoa. Do đó, hại dược phát tán theo cách náy thường có vò cứng để khống bị các men 
tiêu hoa làm hư hai, ánh hưởng đến phôi ở bên trong. Ngoài ra, ở một số quả và hạt, mãi 
ngoài còn có gai móc, hoặc chai dính (lổ dẻ (làng hám vào lông động vạt khi chúng cliạm 
phải (ví dụ: quả Ké đầu ngựa - Xíinthium stmmariitm L., ...)• 

3.3.3.3. Sự phát tán nhừ người 

Con người khi ăn quà cũng giúp cho việc phát tán quả hạt bằng con đường trao 
đổi, buôn bán, gây nồng giống mới. Con người dã liêm nhiều loại quá hạt di rái xa khỏi 
xứ sở của chúng. 

3.3.3.4. Sự phát lán nhà nước 

Mội số quả có thể nhò dòng nước (lua di liến nơi khác. Thích nghi với hình thức 
phát tán này, (|iià và hạt ihường có vó (lây, kỊiftngjhấm HƯỚC, giữ cho phai bên trong 
khỏi bị thối (ví dụ: quà Dừa - Cocos mtcifera Lã-

3.3.3.5. Sự tự phát (án 
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Những loại quà, hạt tự phát lán khi chín thường núi mạnh để lung hạt ra xa. Ui 
nhiên, cách thức này không thể đưa hạt đi quá xa như các kiểu phái lán nhờ nhan lố bên 
ngoài dược. Ví dụ: cay Ọuà nổ (Ruelỉia tuheiosa L ). 

Hình 4.23: Cắc dang đặc biẻl của hát giúp cho quá trình phát tán dế dàng. 

Phát tán nhờ gió: A .Hạt có lúm lòng (Clemalis sọ.); lì Hạt có cán mang lông 
(Taraxacum vulgarc); c. Hại có cánh (Piims cnultei i); Phát tán nhờ dộng vát: D. Hạt có 

đuôi lông (Geranium sọ.); E. Hại cố đuôi dinh (Hordeum hispida); F. Hạt có lông gai 
Ị Ai edicago deniiculate); G. Quà mọng án được (Cortoneaster); H. Quà khò lự mờ (Vicia 
sativa), ỉ. Quà khô lự mà (Eschschoìtzia californica) (Nguồn: T. Elliot Weier, c. Ralph 

StockiiiỊ!- 1982) 

4. VAI TRÒ VÀ ÚNG DỤNG TRONG NGÀNH DƯỢC 

Ngoài vai trò sinh học là đàm bào sự lái sinh cho giới thực vật, các cơ quan sinh 
sản của cây là hoa, quà và hát đóng góp một phàn quan trọng trong cuộc sống của con 
người. Tương lự như các cơ quan lề, than và lá, cúc cơ qúiin sinh sàn thường dược SỪ 
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dụng làm rau quả ăn, hương liệu, trang trí, nguyên liệu cho một sỏ ngành cõng nghiệp và 
làm thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, dối với các nhà phân loại học, việc xác định lén khoa 
học của cây rai cán thiết phái có các dặc tliổii) vồ các cơ quan sinh sàn là hoa, quả và hạt. 
Do đó, vai trò cùa các bộ phận này là rất quan trọng trong quá trình xác dinh đặc điểm 
thực vật và xác định tên mẫu cây. 

4.1. HOA 

Hoa có thể dược sử dụng nhiều trong cuộc sống hằng ngày như làm rau ăn (Ví 
dụ: Súp lơ, hoa Thiên lý, hoa Bí, hoa Mướp, v.v...). Đối với các hoa có mùi thơm, có thể 
dược sử dụng làm nguyên liệu dể sản xuất hương liệu cho ngành cóng nghiệp nước hoa, 
v.v... Không thể không nhắc đến một vai trò quan trọng của hoa trong cuộc sống, đó là 
trang trí. Hằng năm, cộ hàng chục triệu tấn hoa tươi dược sù dụng trẽn thế giới, thoa 
mãn nhu cầu làm đẹp trong cuộc sống của con người. Bên cạnh hoa tươi, con người có 
thể sử dụng cả hoa khò dể (rang H í. 

Trong ngành dược, có nhiêu vị thuốc có nguồn gốc từ hoa hoặc là cành mang 
hoa. Dược điển Việt Nam IU llirtng kê có lí) vị (lược liệu (li lừ hoa, ví dụ: hoa Kim ngân 
(Lonicera ịaponica Thunb.). hoa Cúc {Clirysanlhemum indicttm L.), hoa Cà độc dược 
(Datura metel L.), v.v... Ngành công nghiệp (lược cũng cần nguyên liệu để chiết xuất 
hoạt chất lấy từ hoa, ví dụ từ nụ hoa Hoe (Siyphnolobium ịaponicum (L.) Schotl) có iliể 
chiết xuất rutin với l i lệ lớn (khoảng 1̂5 -20%). 

4.2. QUẢ < Cui ' 
Quả là nguồn cung cắp vitamin lất lớn cho con người. Trong cuộc sống hằng 

ngày, chúng la thường sử dụng quà tươi hoặc qua nấu chín đè làm nguổn cung cấp một 
phần tinh bột và các vitamin cho cơ Ì hể. Có nhiều loại quả mà dân gian hay gọi nhẩm là 
hạt như Thóc, Ngô, là các loại ngũ cốc hay dược con người sử dụng. Tuy theo phong tục 
khác nhau mà người (lân ở mỗi nơi có (hói quen ăn một loại ngũ cốc. Ví dụ: người chau 
Á quen với hạt gạo (quả Lúa - Oryza sativa L.), người châu Âu, Mỹ lại quen với hạt Lúa 
mì (Triticum vulỵare L.)t v.v... 

Trong Đông y, quả cũng là một trong những vị thuốc hay được sử dụng. Trong 
cuốn Nhữììg cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, có lới 46 loại dược liệu là quả được ghi lại 
với các tác dụng chữa bệnh khác nhau. Ví dụ: quá Ké đẩu ngựa (Xanlhiuin strumarium 
L.), quả Dâu tằm (Morus alba LJ, quà Kim anh (Hosa lawvigata), quả Táo ta (Zuiphus 
mauritiana Lam), v.v... Trong Dược điển Việt Nam Hì cũng thống kê dược 35 vị dược 
liệu là quà. 

4.3. HẠT 

Hại là nguồn ngũ cốc chủ yếu của con người, ví dụ: các loại Đậu. Ngoài ra, hạt 
có thể chứa chai béo nên con người dã sử dụng nhiều loại hạt đế ép lấy dầu béo, phục vụ 
công nghiệp thực phẩm hoặc cát ngành cóng nghiệp khác. 
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Trong y học cổ (Tuyển, nhiều vị thuốc lừ hạt đã được sử đụng. Theo kinh nghiêm 
dân gian được GS. TS. Đỏ Tai Lại thông kẽ, có tới 39 vị dược liệu là hại Ví dụ: hạt Mã 
liên [Slrychnvs nux-vomica L ), hạt Ý dĩ (Càu ỉachyma-ịnbi ũ ) , hãi Sen (Nelumho 

nuci/era Gaert...). hại Gấc {Momordica coclúndúnensis (Lour.) Sprcng ). hát Tô mộc 
(Ceơsalpinia sappun L ) , hạt Đậu ván (Lahlab purpnrens (L.) Sweel) V V 

CÂU Hổi ÔN TẬP 

/. Trình bày rác phán nhi một hon dầy dù. Vẽ hình minh họa. 

Ì Phản biệt cúc kiểu bao hoa và liên khai hoa, vẽ và nêu vi dụ minh hoa cho 
từng loại. 

3. Trình bày cấu tạo cùa một nhị, t úi li mà cùa bao phấn và cát kiểu bộ nhị. 

4. Trình bày cẩu lạo cùa hạt phân và quá trình hạt phấn này mầm. 

5. Vẽ và nêu các đặc điểm cấu tạo cùa bộ nhụy. Phân biệt các kiểu bộ nhụy. 

6. Trình bày các lối đính noãn. Vẽ và cho vi dụ. 

7. So sánh sơ dồ hoa cùa hai lớp Ngọc lan và Hành. 

8. Vẽ và trình bày cấu tạo cùa noãn. 

I Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tình à hai ngành Ngoe lan và ngành 
Thông. 

10. Phân biệt các kiểu tự thụ phấn vả thụ phấn chéo. 

li. Vẽ và trình bày các dạng cụm hoa. 

12. Trình bày các phẩn cùa một quà. 

13. Phàn loại quà theo hình thái. 

z ti ĩ.":,;,?'* các phắn của mộí hạt tù câ" «° của "* noãn đã cua 
mía trình rim #.•>*. • " 

14. 

15. 

quá trình thụ linh, 

Trình bày vác (lọng dặc biệt nhi hùi, </„<; nì hạt. 
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P H Ầ N l i 

PHÂN LOẠI HỌC THỰC VẬT 
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CHƯƠNG 5 

Đ Ạ I C Ư Ơ N G V Ế P H Â N L O Ạ I H Ọ C T H Ự C V Ậ T 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong chương này, người học cẩn phải: 

ì. Nêu được các khái niệm liên quan đến phân loại học thực vật. 

2. Nêu được định nghĩa loài, cách gọi tên loài và các taxon bậc trên loài. 

3. Nêu được các quan điểm về sự phân chia sinh giới. 

4. Nên dược các phương pháp phán loại li lực vật vù các giai (loạn phát triển cùa sự 
phân loại thực vật. 

5. Nêu được các nhóm thục vật chính và các ngành trong tùng nhóm. 

ì. CÁC KHÁI NIỆM 

li PHÂN LOẠI THỰC VẬT 

Trong thực vài học, liên quan đến vân đề phân loại và sắp xếp cây cỏ, các thuật 
ngữ: Phép phân loại (Classiíicatio), Phán loại học (Taxonomica) và Hệ thống học 
(Systematica) thuồng được sư dụng nhiều và đồi khi lẫn lộn. Một vài nhà thực vật coi 
chúng là đổng nghĩa. Song cẩn phân biệt ý nghĩa và sự khác nhau của các thuật ngữ đó. 

Phép phân loại: Là dựa vào những dặc điểm giống nhau để phân chia một nhóm 
thành một số nhóm nhỏ hơn. Nhiệm vụ cùa nó là lập ra mội khoa định loại (dùng 
phương pháp quy nạp sắp xếp các quân chủng, nhóm quẩn chủng ở tất cả các bộc vào 
một vị trí nhất định) giúp cho việc định loại (sắp xếp các cá thể vào vị trí đã được nêu ra 
từ trước). -9 ^ Ầã Ảcịọ to Ì -ÍUtaá ciir^v Ằoai íjũp c^ovc^ị)^ (oai 

Phân loại học: Là lý thuyết về phép phân loại, bao gồm các nguyên tắc, phương 
pháp và quy lác cùa phép phàn loại. Nhiệm vụ cùa nó là tạo ra mội hộ thống thang chia 
bậc. Phân loại học là một phần của hệ thông học. 

Hệ thông học: Là khoa học về sự đa dạng sinh vật. Nhiệm vụ cơ bản của hệ 
thống học là nghiên cứu phân loại sinh giới và mối quan hệ tiến hoa tương hỗ giữa các 
taxon. Hộ thống học không chỉ là sụ mỏ tả thuần tuy, lập danh lục các sinh vật. 

Đối tượng của Phân loại học là sinh vật, còn đối tương cùa Hệ thống học là sự 
phân loại. Hê thống học liên quan chạt chẽ với những khoa học sinh vại khác, đặc biệt là 
hình thái học tiên hoa, tế bào học (kể cả cấu trúc siêu hiển vi), di truyền học, hoa sinh 
học, sinh thái học và địa sinh học. 
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Để sự phan loại đáp ứng nhiêu nhai những mối quan hệ tiên hỏa giữa các laxon, 
các nhà hệ thống học mong muốn xác lập mội hệ thống trật tự cùa phan loại nhằm sỉp 
xếp hợp lý các nhánh trong cây phát sinh hệ (hòng và các nhánh nhỏ trong từng nhánh 
riêng biệt. Trong thực tế, phan loại và sự phát sinh hệ thống liên hẹ chặt chẽ với nhau 
đến mức người ta không thể nghiên cứu chúng một cách riêng biệt. Thông thường Ưong 
phân loại có hệ thống phát sinh và ngược lại trong hệ thống phát sinh có sự phân loại. 

Trong tài liệu này thuật ngữ phán loại học thực vật bao hàm cả 3 ý nghĩa trên. 

1.2. TAXON VÀ BẬC PHẢN LOẠI (CÁC PHẠM TRÙ PHÂN LOẠI HỤC) 

Cũng như rác mởn khoa học khác phàn loại học thực vật có ngôn ngữ nhân tạo 
riêng của mình, nghĩa lủ có hệ thõng các (lãn hiệu dược. quy ước, biển thị các khái niệm 
vé những đối lượng rùa nó, về các quan hệ lương hỗ của những đối tượng dó. Ngôn ngữ 
nhân lạo của hệ thông học là danh pháp quốc tê được la linh hoa, dó là các dơn vị phân 
loại (các taxon) thuộc những phạm In) khác nhau (vi (li! Uixnn Dioscorea alata L., chi 
Dioscorea L., họ Dìoscoreaceac R.HrJ, cũng như chính rác phạm trù hệ thống (hác 
phân loại) loài, chi, họ, bộ, lớp, vv. 

Taxon (số nhiều: taxa) là một nhóm sinh vật có thát, được chấp nhận làm đơn vị 
hình thức ờ bất kỳ mức đô nào cùa thang chia bạc (nhóm phân loại cùa một bậc nào đó 
tách riêng khá rõ). Ví dụ laxon Dioscorca L. 

Bậc phán loại (thứ hạng phán loại, phạm trù phán loại) là một tập hợp mà các 
thành viên của nó là các taxon ở một mức nhất dinh tron?, thang chia bậc đó. Như vậy 
taxon là cụ thề cồn bậc phân loại là trừu tượng vị dụ: loài, chi, họ. Luật quốc tế về danh 

pháp thực vật khẳng định: "môi thực vật được xem như thuộc về một loạt laxon các bậc 
phụ thuộc nối tiếp nhau, trong đó bậc loài (specìes) là cơ sở" Các bậc phán loại đó là: 
giới thúc vật (regnum vegetabile), ngành (ilivisio), lớp (cỉassis), Bộ (orclo), họ ựamilia) 
chi (genus), loài (species). Loài là đơn vị cơ sờ. Giữa họ và chi con có bậc tông (tribus) 
giữa chỉ và loài có nhánh (seclio), loạt (sericx), dưới loài củ thứ (varìeìas) dạng 
ựorma). Ngoài các bậc chính, còn có các bậc phụ bồng cách thêm các tiếp dầu ngữ 
super- (Hin-), hoặc sub- (phân-) trước lên các bộc chinh. 

•? íỊta' r fo> I ctV/ loai-
u . CẮC QUAN NIỆM VẾ LOÀI VÀ TÊN ( ỈỌI CÁC TAXON BẬC LOÀI VÀ 

TRÊN LOÀI 

1.3.1. LOÀI (SPECIES) 

Loài lả đơn vị cơ sỏ trong hệ thống phán loại. các quan điếm về loài liên quan 

đến sự phát triển cùa môn hệ thống học và liên quan đến quan điểm triết học về sinh 

giới. Có 3 quan điếm về loài san đáy: 

128 
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Loài duy danh: Các nhà duy danh (Occam và đồng nghiệp cùa ông) cho rằng 
chỉ có những cá thể là hiện thực. còn loài là trừu lượng, là khái niêm tinh thần do con 
người tạo Ĩữjc6\ dí xem xét một số lớn cá Iliổ mội-"cách tổng thể. Theo họ giới sinh vật 
(Động vật và Thực vật) là những mạch liên tục. Do đó cái gọi là loài chỉ là ấn tượng do 
con người tự ý tách ra từ các mạch liên tục dó, loài chẳng bao giờ được sinh ra cũng 

chẳng bao giờ mất đi, trong thiên nhiên chỉ có nhũng cá thể, những cá thể đó do một lực 
"toàn năng1' (thượng đế) sinh ra. Quan niệm trên lả không đúng vì: họ cho rầng loài là 
khái niệm tinh thần do con người tạo ra. Thực ra loài là sự tổn tại khách quan mà con 
người đã nhận biết được trong tự nhiên và chúng giống nhau vì có tinh di truyền chung. 

Loài hình thái: Khác vối quan niệm loài duy danh, quan niệm loài hình thái cho 
rằng loài là có thật trong thiên nhiên, l^ỡài là một nhóm cá thể có nguồn gốc chung và có 
đặc điềm hình thái giống nhau. Các loài khác nhau dược phân biệt với nhau ỏ chỗ có 
hình thái khác nhau ờ mức độ loài. Quan niệm này có từ thời Platon và Aristod sau đó 
được Linnaeus và môn đổ cùa ổng duy hì. Những dấu hiệu hình thái rất quan trọng đối 
với việc xác dinh vị In' loài, song nếu chỉ sứ dụng mức độ khác nhau về hình thái nhu 

một tiêu chuẩn cơ bản cùa bạc loài là không đúng. 

Loài sinh học: Trong lự nhiên loài là lập hạp những quần thể được cáchjị_vé 
mặt sinh học trong quá trình tiến hoa, giao phối tự do với nhau dể lại thế hệ con cái 
hoàn loàn hữu thụ '/cách li với các loài khác bời sự khó kết hợp với nhau vé mặt sinh sân 
hữu lính. 

Định nghĩa này thể hiện tính toàn vẹn và tính riêng biệt của loài. Tính toàn vẹn 
của loài thể hiện ở chỗ các quần chủng có trong các thành phần của nó có liên hê với 
nhau bởi dạng chuyển liếp. Sự biến dị trong loài có phân biệt vói nhau một cách rõ ràng 
thế nào đi chăng nữa, thì khi có đủ tư liêu có thể sắp xếp các đai diên của loài thành mót 
dãy liên tục. Còn tính riêng biệt của loài thế hiện ở chò thâm chí các nhóm loài gán nhau 
đều là một hệ thống đứt quãng và theo nguyên tắc giữa chúng không có dạng chuyển 
tiếp. 

Tên loài (do Linnaeus đề xuất năm 1753 và được hội nghị quốc tế về thực vật tại 
Paris năm 1867 ghi thành luật) là một tổ hợp gồm hai từ La tinh: tên chi và tính ngữ loài 
kèm theo nó. Ví dụ Dioscorea aìaia L. 

Cách dặt tên cho mỗi loài bằng hai từ lí! tinh cùa Linnaeus gồm lừ dâu là tên chi, viết 

hoa ở dầu và từ thứ hai là tính ngữ loài viết thường. Tên chi thường là một danh từ Ví dụ: Rosa 
= hoa hổng. Hoặc là tên một nhà bác học: Ikiiiliiniiì, Caesaìpinia. Tinh ngữ loài cổ thể là mội 
tinh từ hoặc một danh từ ừ cách 2 (sinh cách). 

Tính từ cỏ thể là: mội dặc điểm về /lình thái: Dioscorea alata (có cánh), PassiỊlora 
quadrangularis (có 4 góc); nơi mọc của cày (ch! bằng đuôi chữ -ensis): Momordica 
cochinclúnensis (ờ Nam bộ);Tliea sineinis (ỜTnmg Quốc); mùa /loa /lớ: vernalis (nỏ vào 
mùa xuân), autnmnalis (nỏ vế mùa thu); công dụng: Carthơmus linctorius (để nhuộm), Zingiber 
officinale (dùng làm thuốc); màu sắc của một bộ phận của cây: Ecìipta alba (màu trắng). 
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Danh lù có thể là lên ugui'ri Phoenã roebclcniì, Díicrydìum pierrei. 

Sau hai từ la tinh đó, là tên tác già (thường viết tắt) đã đặt ten đó cho cây Ví dụ: 
cây trẩu khống : Piper betle L. (Linnacus). Có thể nhiêu lác già đặt các tên khác nhíu 
cho cùng một cây, trong trường hợp đó chi một tên hợp pháp được công nhận, các tên 
khác trỏ thành đồng nghĩa (synonym). Ví dụ: cây sen có thể gọi là Nelumbim 
speciosum Willd, hoặc là Nelumbo micìỊera Gaertn. 

Một số loài sau tên la tinh có hai tên tác giả: tên thứ nhất viết trong díu ngoặc 
đơn là tên tác giả đã mô tả cây đó lần dầu tiên, nhưng dưới một tên khác; tên thứ hai lì 
tên tác giá đã (lại lại ten hợp phííp dang (lược (lùng. Ví dụ: cây gián sàng (hay được dùng 
làm lliuốc gọi là xà sàng lừ), có lOit klio;i học là Cniiiitim mtmnirri (L.) Cuss. vì lân (lầu 
Lùinaeus gọi cay này là Selinum monnieri LÚI. về sau Cusson (1727 - 1783) xác định lại 
loài này thuộc chi Cnidium và đặt tôn mới là Cnidium monnieri (L.) Cuss. 

1.3.2. CÁC TAXON BẬC TRÊN LOÀI 

Chi (Gcnus): mõi loài đổu chuộc vè mội chi (số lì: gcnus, số nhiêu: gencra) Chi 
là phạm trù phân loại học gồm một loài hoặc nhiêu loài có liên hẹ chặt chẽ với nhau bôi 
các mối quan hẹ họ hùng. Mặc dù chi là phức hợp không liên tục cùn loài, nhung sụ 
khổng liên tục đó không lớn đến mức làm mờ cái khung của chi. Các chi khác biệt với 
nhau bởi sự đứt quãng rõ rệt. Tên chi là mội danh từ số ít hoặc một từ được coi là danh 
từ. Tên chi luôn có trong tên cùa các loài thuộc nó. Ví dụ Dioscorea L. 

Bảng 5.1: Cách gọi tên các taxon bậc trên bậc chi 

Ngành Phán ngành Lớp Phán lớp 

TV bậc cao -phyla -phytina -opsida -idae 

Tảo -phyta -phylina -phyc.eae -phycidae 

Nấm -mycota -mycotina -myceles -mycetidae 

Liên bộ Bộ 

•ale.1 

Phân Bỗ Họ 

-aceae 

Phân họ 

-oideae 
Tông Phân tông 

-inae 

Họ (Familin): những chi có qunii hô họ hàng được gộp thành họ (số ít: íamilií, 
số nhiêu: íamiliae). Họ gồm một chi hay một số chi có nguồn gốc chung, cách biệt với 
các họ khác bời sự đút quãng rõ rệt. Tên họ là tên một trong những chi của nó (chi typ) 
ghép thêm đuôi -aceae. Ví dụ chi Dioscorea - họ Dioscoreaceae. 

Một số tên họ đặt kiiông đúng quy tắc trên được gọi theo lên mới. Ví dụ: 
Cruci/erae = Brassicaceae; Compositae = Asieraceae; Gramineae = Poaceat; 
Labiatae = Lamiaceae; Palmae = Arecacea; Umbelliferae = Apiaceae 
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Bộ (Ordo): là một trong những phạm trù phân loại quan trọng nhất trong hê 
thống các bậc, bộ gồm một họ hay một số họ có liên hộ chạt chẽ về mặt hệ thống sinh, 
ương các hệ thống phát sinh thực vật, bộ thường dược dùng làm đơn vị đổ phân tích mối 
quan hê hộ thống sinh. Tên taxon bậc bộ là tên một trong các họ của nó (họ có chứa chi 
typ) được thay đuôi -aceae bảng đuôi -ales. Ví dụ Dioscoreales. 

Như trên dã nói, trên bộ có lớp, ngành, giới và các bậc trung gian. Hiên nay một 
số tác giả đề nghị lấy lên chi typ làm gốc cho mọi tên gọi (bảng 5.1) ví dụ: Magnolia, 
Magnoliaceae, Magìioliales, Mctgnoìiiuute, Magnoliidae, Magnoliopsida, 
Magnoliophyta. 

2. PHÂN CHI A SINH GIỚI 

Sinh vật nói chung và thực vặt nói l iêng là Vù cùng đa dạng. Đó là sự tiến hoa lâu 
dài và sự thích nghi cùa Cííc rư thổ sống với ít nhi kiện mồi trường. Hiên đã có khoảng 
1,4 triệu loài sinh vật (lược ni ố lá (báng 5.2), hòng đó các nhóm có nhiều loài nhất là 
côn (rùng (750.000), thực vạt (250.000> va dọng VÍU khác (41.000). Tuy nhiên nhiều nhà 

phan lon í học cho rằng sổ loài Iliựe te livn nái còn lớn hơn nhiều, nếu được nghiên 
cứu đày (lủ số loài sinh VẠI có thể là 5.000 (KHI (V.-I có Ihổ líu lới 30.000.000!). 

. . . ..... . , „_. /À-HA ẢO OM Ộ Í/ 
Háng 5.2: thi li Ị.; w> lo,[ị sinh vát trên thê giới / . - _ 

\?ỈO-5"ỠCOOO Ằ0M VI SỐ LOÀI SÍT Tui khua hoe 'ítÍt Vứt Nam 
_. v-,77,7" V;':Ù! " 1.000 

2 Mo/ICIYI Vi ì Kim.UI lum 4.760 

3 ý HI! vi H\a\ 46.983 
4 AI XIU láu 26.900 

5 Rlaiìhic 'linh; vái 248.428 

6 PmUKuư Đỏm; VẠI nguyên 30.800 
sinh 

7 Animalia Họng vạt 1.392.485 

Đứng trước sự đa (lạng và phong phú của các sinh vật, con người luôn luôn có ý 
định phan chia sinh vại thành những nhóm nhò hơn, đổ có được cái nhìn tổng quát toàn 
bộ sinh vạt trên trái đại. Các hẹ thống phím chia sinh giói dã làn lượt ra đời (Bảng 5.3). 

Từ (hời Arisiod (thế kỳ thứ 14 trước cóng nguyên) các nhà sinh học đã chia sinh 
vật thành 2 giới: Động vật và Thực vại. Theo hệ thống cùa Linnaeus (thế kỉ thứ 18) thì 
Động vạt (Anitnalia) gồm những sinh vạt di dộng được, sống dị dưỡng, có xoang tiêu 
hoá, có hộ thần kinh phát triển, còn Thực vại (Vegetabilia) gồm những sinh vật sống cố 
định, có diệp lục, sống tự dưỡng. 
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Hệ thông 2 giới này đã trờ thành hệ thống chính thức trong một thời gian dài, 
thậm chí cho đến sau khi người ta đã phát minh ra các sinh vật hiến vi. Theo sự phân 
chia này nhiều sinh vật như Vi khuẩn (Daơeria), các sinh vật dơn bào nhan thực và thậm 
chí Nấm (Fungi) cũng dược xếp vào giói Thực vật, vì chúng không di chuyển. Các dơn 
bào vừa di chuyển, vừa tự dưỡng được đưa vào cả giới thực vạt và Động vật. Sự sắp xếp 

nhu vậy là không hợp lý. 

Bàng 5.3: Các hệ thống phân loại sinh vật 

2 giới 
Thúc vát 

clộllỊĨ VẠI 

4 giới Monera Thực vại Nấm động vật 

5 giói Monera Hrolisia Iliưc vai Min dộng vật 

6 giới Eubacie 
ria 

Arche-
bacteria 

Protislơ ìliưc vật Nấm dộng vật 

3 liên 
giói 

Bacie-
ria 

Archaea Eukaryoía 

8 giới Eubacte-
ria 

Arche-
bacteria 

Arche- Cluo- Proti- Thực vật Nấm 
mista sia 

động vật 

Trong những năm gần đây, với sự trợ giúp cùa các phương tiện hiện đại, dựa trên 
các phân tích vê acid nucleic và protein các nhà phân loại đã xác (lịnh được mối quan hê 
giữa các nhóm sinh vật một cách rõ ràng hem và đua ra nhiều hệ thống phân chia sinh 
giới khác nhau như hộ Ihống 3 giới, 4 giới, 5 giới, 6 giới và 8 giói (bảng 5.3). 

3. LƯỢC SỬ P H Â N L O Ạ I T H Ự C V Ậ T 

Có nhiều phương pháp phân loại đã được đua ra. Các phương pháp này xếp thành 

3 loại: phân loại nhan tạo, dựa vào một vài dặc diêm do con người đặt ra. Phân loại tụ 
nhiên dựa vào các Ihững tin hiện dại, phàn ánh sự lổn tại trong tự nhiên và phân loại hê 
thống phát sinh bằng cách nhóm họp các cây cho phù hợp với huống tiến hoa liên tục. 
Các hẹ thống phân loại thực vật đã có lừ trước công nguyên và dược dúa làm 4 giai 
đoạn. 

3.1. GIAI ĐOẠN MỘT 

Giai đoạn này bao gồm một số hệ thống phân loại của các nhà thực vật Hy Lạp 
trong suốt thời gian 13 thế kỳ. Những hệ thống này chù yếu dựa vào dạng cây. 
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Trong (hực lố dời sống hàng ngày, loài người dã biết phân biệl cây cỏ và đã sắp 
xếp sơ bộ các cây theo công dụng: cay ân quả, cây làm cảnh, cây làm thuốc, cây lấy gỗ, 
cây dể nhuộm, vv. 

Nhà thực vạt học Hy Lạp Theoplirastus (370-285 trước công nguyên) - học trò 
cùa Plato, bạn của Aristode - dã viết trẽn 2.000 tác phàm, trong dó có 2 lác phẩm quan 
trọng về thực vật "Lịch sử Thục vật" (Historia Plantarium) và "Bàn về cơ sở Thực vật" 
(Causae Plantaríum). Ông đã nhân biết dược những sự khác nhau về vị trí của bầu (bầu 
trôn bầu dưới và bàu trung); tràng phan và màng dính Hển; phân biệt cây gỗ, cây bụi, 
cây bụi nhò, cây thảo; sự khác nhau giữa các dạng hoang dại và nuôi trổng; hữu thụ và 
bất thụ; thường xanh hay rụng lá; cây ở cạn và cây ở nước; sự khác nhau cơ bản của cây 
Hai lá mầm và cây Một lá mầm. Ông đã kể ra hàng vài trăm cây trong tác phẩm của 
mình. Ông xứng đáng được gọi là ông tổ của môn Thực vật học 

Sau đó nhà bác học La-mã Plinus (79 -
23 trước công nguyên) đã mô tả gần 1.000 loại 
cây, trong đó có nhiêu cây ăn quả và cây làm 
thuốc, trong bộ "Lịch sử tự nhiên" (Historia 
naturalis). Đến thế kỷ (hú nhất sau công 
nguyôii, Dioscoride, người Hy-Lạp trong tác 
phẩm "Materia medica" đã mồ tả hơn 600 loại 
cây. Công trình cùa ông được dùng phổ biến ở 
châu Âu cho tới thế kì 18. 

Thời Phục hưng, các môn khoa học 
trong đó có môn phân loại thực vật được tiếp 

lục phái triển. Nhà bác học người ý Cesalpino 
(1583) đã sắp xếp thực vật dựa theo tính chất 

7 heophrastus của | 1 ; l ị ) ông cho rằng trong lũy của cây có linh 
(370-285 TON) hồn, và linh hồn đó chạy vào trong hạt khi cây 

sinh sản. 

Năm 1560 Bauhin đã mô tả (ới 5.200 cay. Các hệ thống dạng cây tiếp tục được 
nêu ra bởi Albert Magnus (1193-1280), Otlo Brunges (1464-1534), Jerome Bock (1498-
1554), Joseph Pitlon De Toumeíort (1656-1708) và John Ray (1628-1705). 

Nhà bác học người Anh Ray (1623 - 1703) dã mô tả tới 18.000 cây và đã đặt ra 
cách phân biệt cây Một lá mẩm với c.ìy Hai lá mầm, một số đơn vị phân loại, và đã 
thành lập hê thống phân loại. Sự phân loại này dựa vào dạng cây, cây mâm, các loại quả 
(quả hạch, quả mọng, quả cáo, quả mận hoặc quả cải) và liổu chuẩn phân chia nhỏ hem 
dựa vào đặc điểm của lá và của hoa. Đó là một hệ thống dựa vào hình dạng và những đặc 
điểm hình thái thồ thiển cùa cấu lạo cay. Nó là tiền để cho hệ thống nhân tạo của 
Linnaeus. 

Năm 1688 Tourneíort đã mô tả tới 10.240 cây, ông là nguôi đầu tiên định nghĩa 

các chi (genera). Các tên chi đã (lược dùng lừ trước, song ông là người đẩu tiên cung cấp 
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những phần mô là và dưa ra những qui định khác với loài. Đác biộl là ông đã dùng mội 
câu la tinh ngắn để lòm tắt đặc điểm của cây. Chẳng hạn, ông đã mô tả cây cà độc dược 
như sau: "Slramonius íructu rotundo, spinoso, ílore albitlo. simplicc" (Cay cà dộc dược 
có quả tròn có gai, hoa trắng, đơn). Ngoài ra Tournefort còn dựa vào tràng hoa dể phân 
biệt 3 nhóm: không cánh, cánh phân và cánh hợp 

3.2. GIAI ĐOẠN HAI 

Giai đoạn này được đặc trưng bởi các hộ thống lấy sự phân loại số lượng làm nén 
tảng. Các hê thống nổi bạt là: hộ thống cùa Carolus Linnaeus (1707-1778), Pelir 
Kalm(l7i6-1779) và Fredrick Hassclquist (1722-1752). 

•••••••I^^M Quan trọng nhất trong giai đoạn này là hệ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ H thống Linnaeus. Linnaeus (1707-1778) 

1 vào bộ nhị để phan chia 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H vật làm 24 lớp, trong dó thực vật cổ 
1 hoa 23 lớp ( Lớp một nhị, lớp hai nhị...), 

lớp 24 bao gồm Tảo, Nấm, Địa y, Rêu và 
Dương xì. Ông đã mô tả được 1.000 chi, 
10.000 loài. Công trình cùa Linnaeus 
dược xem là đình cao của thời kì phân 
loại nhân tạo, nhiều nhóm trong hệ thống 
cùa Ong phản ánh được đúng bản chất 
của thực vật và vãn còn đúng cho tới 

Caroìns Unnaeus (1707-1778) n g à y n a y Danh pháp tôn loài gồm hai lừ 
La tinh do ông để xuất và được đùng cho 
tới ngày nay. 

Linnacus chỉ dựa trên một đặc điểm chính là số lượng nhị nên hệ thống của ông 
đã không phản ánh dược đầy đù bản chất tự nhiên, thâm chí có nhiều chỗ còn bị sai lệch. 
Linnaeus cũng như các nhà lliực VẠI học dương thời vấn chỉ (lựa nen mội vài đạc điểm 
nào đó cùa thực vật theo chủ quan cùa họ dể xay dựng hệ thống phân loại, nên các hê 
thống phân loại ở thời kì này đều mang lính nhan lạo, chưa phàn ánh được bản chất lự 
nhiên của giới thực vạt, thậm chí còn làm sai lệch mối quan hệ cùa nhiều nhóm. 

3.3. GIAI ĐOẠN BA 

Những liộ thống cùa giai đoạn Iihy (lã (lụa nen mối quan hẹ hình dạng. Những 
mối quan hệ dó là tự nhiên, vì vậy chúng phục vụ cho như cầu thực tế cùa việc phân loại 
đổng thời giúp cho việc định tên cây. Điển hình trong giai đoạn này là các hẹ thống cùa 
Michel Adanson (1727-1806), Juan B. A.p. M. de Lamarck (1744-1841), Antoinc de 
Jussieu (1748-1836), Augustin Pyưame de Candolle (1778-1841) và George Bentham 
(1800-1880) et Joscpli Dalton Hooker (1817-1911) dã dược nhiêu người chú ý tới trong 
giai đoạn này. 
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Antoine de Jussieu (1748-1836) lẩn dầu tiên sắp xếp các cây thành họ, ông dựa 
vào các đặc điểm lá mầm, vị trí của của nhị, nhuỵ, bao hoa, đã chia Giói Thực vật thành 
15 lớp, trong số đó 14 lớp là các cây hạt kín. Hệ thống của ông thiếu những khái niêm 
hiện đại có liên quan tới đăc điểm của các bó mạch, trục hoa, cánh hoa và lá noãn. Tuy 
nhiên dó là cơ sờ dể xây dựng nên các hộ (hống tốt hơn về sau với sự bổ xung và sửa đổi. 
Trong hệ thống phân loại cùa mình Augustin Pyrrame De Candolle (1778 - 1841) đã đã 
áp dụng dặc điểm giải phẫu vào phân loại. Ông là nhà thục vật học đầu tiên tìm kiếm 

mối quan hộ giữa các bộ và các chi một cách rộng rãi, và đã phân chia các cây ẩn hoa 
thành ẩn hoa có mạch và ẩn hoa không mạch. 

- Bentham (1800-1880) et Hooker (1817-1911) đã chia thực vạt được chia thành 
hai phân giới Cryptogamia (Không hoa) và Phanerogamia (Có hoa). 

Phan giới thứ hai được phan chia thành: Cây hai lá mầm (gốm Polypetalae, 
Gamopetalae, Monochlamydeae), Cây Hạt Trần và Cây Một lá mầm. 

Sai lầm của tác giả là cho rằng cây Mội lá mầm được bãi nguồn từ cây Hai lá 
mẩm. Cây Hại trầu dược coi như mội nhóm thứ ba song song với cây Hai lá mẩm và cây 
Một lá mầm. 

Hệ thống cùa Benlham el Ilooker là một hệ thống phân loại tự nhiên thuận lợi 
cho công tác Ihực hành, nhưng chưa thật hoàn loàn hê thống sinh và chù yếu nó dựa trên 
đặc điểm nhân tạo và dơn dộc. 

- Brown (1781-1858) chia các cay có hoa thành cây Hạt kín và cây Hạt trần. 

3.4. GIAI ĐOẠN BỐN 

Các hệ thống nổi tiếng ở giai đoạn này là các hệ thống cùa August Wilhelm 
Eichler (1839-1931), Engler, Wettslein (1935), Charles Bessey (1845-1915), Hans 
Hallier (1868- 1932) và John Hutchinson (sinh năm 1884), Takhtajan (1987). 

Những nhà thực vật học này đã có ý định phân loại cây từ đem giàn đến phức tạp 
và đã cố gắng thiết lạp nguồn gốc cũng như các mối quan hệ cùa chúng. Đó là sự phân 
loại dựa vào hệ thống sinh. 

Eichler đã thừa nhận lliuyết tiến hoa, hệ thống của ông vẫn không phải là hệ 
thống sinh theo nghĩa hiện đại. Dựa trên những khảo sát rộng rãi về hình thái, ông đã 
thành lập mội hẹ thống phan loại Ihực VẠI như sau: 

JĨ 
A. CryploỊỊíimtH' - An hoa (Khóm; hoa) 

Đoạn 1. Thaỉiophyta - Tản thực vật 
lớp 1. Algae - Tảo, Lớp 2. /ùingi - Nấm 

Đoạn l i . Bryophyla - Rêu 
Lớp 1: Hepaticae - Địa tiền, Lớp 2: Musci - Rêu 

Đoạn HI. Pteridophyta - Quyết thực vật 
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Lớp I . Equisetincac - cò lliáp bút, Lớp 2. Lycopodincae - Thông dát, 
Lớp 3. Filicineae- Dương xỉ 

B. PhaneroỊỊamae - Hiển hoa (Có hon) 
Đoạn ì. Gymnospermae - Hạt trần 
Đoạn l i . Angiospermae - Hạt kín 
Lớp 1. Monocotyỉeae - Một lá mẩm, Lớp 2. Dicotyleae- Hai lá mầm (gồm Lớp 

phụ 1: Choripetalae, Lớp phụ 2: Sympetalae) 

Hệ thống này gồm hầu hết các nhóm thực vạt với các đặc điểm điển hình dẻ 
nhận biết. 

Eirgíci nhít thục VẠI người Đức r.ngk'1 nong lác phàm "Syllabus der 
pflanzenfamilien" (1887-1899) đã chia giới lliực vạt thành 13 đoạn: 

ì. Schizophyta -Tào lam 
l i . My.xoiluìllophyta, MỵxoniỴtTlcs,... Nấm, Nấm nháy... 
HI. Flagcllatae - Trùng roi 
IV. Dino/lagellalae, SiỉicoỊlaỊịcllolíie 
V. Bacillariophyta - Tào Silíc 
VI. Coiỳugatae - Tào tiếp hợp 
VII. Chlorophyceae - Tào lục 
VUI. Charophyceae - Tào vòng 
IX. Phaeophyceae - Tào nâu 
X. Rlìơdophyceae - Tào đò 
XI. Enmycetes - Nam thực 
XU. Emhryophyla asiphonof><tmia (Arc/iCỊỊOiialcs) (Cây không có ống phấn) 
XUI. Embryophyta siphonogamia (Cay thụ tinh qua ống phấn) 

Đoạn A- Gymnospermae - Hạt trần 
Lớp 1. Cycadoplicales, Lớp 2. Cycadales, Lớp 3. Bennettitales, 
Lớp 4. Ginkgoales, Lớp 5. Coniferales, Lớp 6. Cordaitales, Lớp 
7. Gnelalcs. 

Đoạn B- Angiospermae- Hại kín 
Lớp 1. Moitocotỳìcdnneae, Lớp 2. Dìcolyledoneae (gồm Phân lớp 
l: Archichlamydcơe, Phan lớp 2: Metachìamydeae) 

Hê thống này là một bức tranh minh họa cách sắp xếp theo hộ thống sinh và các 
khoa phân loại hiện đại. Nó xác dinh tất cà các chi đã biết từ Tảo nguyên thúy đến các 

cây có hạt liến bộ. 

Những quan điểm cùa Engler về nguồn gốc cùa cây Hạt kín từ tổ tiên giống như 
Á tuế {Bennettitales); hoa đơn tính từ hoa lưỡng tính; hoa có có đài và tràng tù các hoa 
không cánh; đính noãn trung tam từ đính noãn bên và đính noãn bên bắt nguồn từ đính 
noãn trung trục; cay Mọt lá mâm lỉ\ nguyên ilinỳ hơn cay Mai lá núm: Arareae nguyín 
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thúy hem Liliaceae, vv. dã dược đưa ra phê phán. Những nghiên cứu hoa thạch không 
ủng hộ hộ thống Engler. 

Wetlstein (1935) dề xướng học thuyết hoa giả (hoa lưỡng tính cùa ngành Hạt 
kín là hoa giả, do nón đực hay nón cái cùa ngành Hạt trần tiêu giảm mà thành, trong hoa 
của cây Hạt kín mỗi nhị, mỗi nhuỵ tương ứng với một hoa thật và hoa đơn tính được 
xem là nguyên thúy). 

Wetistein xem hoa của Verticillaiae là dạng trung gian giữa thực vật Hạt ưần và 
Hạt kín phát sinh từ nón kiểu Ephedra. 

Song ngay học thuyết hoa giả và sự nguyên thúy của Monochlamydeae không có 
cơ sở để chứng minh. Vì cấu tạo gỗ của nhóm này không phải là nguyên thúy và hoa 
đơn tính, thụ phấn nhờ gió của chúng là lính chất thứ sinh do kết quả của sự đom giản 
hoá đổ thích nghi với lối thụ phấn nhờ gió. Trong hoa có bó mạch phan nhánh di vào bao 
hoa, chứng tỏ tính chất giảm đi của một trong hai vòng hoa. Dấu vết của nhuỵ ỏ hoa đực, 
cùa nhị ở hoa cái, thành phàn hoa lì, là những lính chai hoàn loàn lliứ sinh. Thêm vào đố 
đế hoa không lồi, thành phần hoa không xếp xoắn ốc, bộ nhuỵ luôn hợp lá noãn, có cả 
bầu đuối, hạt phấn nhiều rãnh cũng chứng tỏ tính chất thứ sinh của nhóm 
Monochlamydeae. 

Những nghiên cứu ngày nay vổ rai nhiều mặt từ giải phẫu, hình thái cho đến 

phấn hoa đêu đã hoàn toàn phù định quan điểm cùa trường phái Engler-Wettstein và vì 
vậy ngày nay điểu mà các nhà thực vật thế giới thừa nhận chung là Monochlamydeae 
không phải là nhóm nguyên thúy mà là một nhóm thứ sinh. 

- Hallier (Hà Lan) và Bessey (Mỹ). Đối lập với trường phái Engler-Wettstein. Họ 
thống nhất với nhau về quan điểm hộ (hống thực vật Hạt kín và quan niệm cùa họ hoàn 
toàn trái ngược vối trường phái của Engler và Wettstein, Họ để ra thuyết hoa thật hay 
thuyết nón (Bessey 1893, Hallier 1896) cho rằng hoa lưỡng tính của cây hạt kín là hoa 
thật, do nón lưỡng tính kiểu Bennettitaỉes biến đổi mà thành. Theo thuyềt này nhóm 

Polycarpícae được coi là nguyôn thúy nhất cùa cây Hạt kín. Thuyết này được nhiều 

nguôi ùng hộ. 

Ông cho rằng nhóm không cánh là kiểu tiến hoa cao, hoa có cấu tạo đem giản 
hoa và do thích nghi với điều kiện mói, chúng phát sinh ra từ nhóm Polycarpicae. Nhóm 
này theo ông đã đi từ Bennettitaỉes hay Cycadales nào đó đã chết. Hallier cho rằng tất 
cả các dòng còn cùa Hai hí DiÀni (li ra lừ ưoỉynirpicae và ngay cà Một lổ mâm cũng 

đi ra từ Polycarpicae. 

Tiếc rằng hộ thống của Hallicr biểu hiện trên sơ đổ rất phức tạp và không rõ 
ràng. Song những lý luận cùa ông, những phát hiên cùa ông đã là cơ sở cho rất nhiều hệ 
thống của các nhà thực vật học sau này như hệ thống Coutznesov, Kozo-Polianski, 
Busch , Takhtadjan và Grossgeim, v.v. 
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Bessey (1915) cùng thời với Ilallier, Bessey cho rằng Ranalcs và Ahsmaiales là 
những Hạt kín nguyên thúy nhất và đánh giá cao vị trí cùa bầu. Besscy chia Thục vật 
Hạt kín thành 2 lớp. Một lóp bắt nguồn từ Aỉismaiales, gọi là Alternựolitie và lớp thứ hai 
bất nguồn lừ Ranalcs, gọi là OpposiúỊoỉiae. Mỏi lớp cỏ ĩ dòng phát Iricn song song. 

Dòng Dưới nhuỵ (Hypogyne) bắt nguồn tù Ranales và dãn tới những bộ hoàn thiện như 
Lamiales, Scrophulariales. Còn dòng Trên nhuỵ (Epigyne) bắt đầu từ Rosaìes, kết thúc 

bằng Asterales. 

Trong lớp Một lá mầm các dòng Dưới nhuỵ và Trôn nhuỵ thể hiện khổng rõ 
ràng. Chỉ sau này Poolc (1941) học trò cùa ông mới vạcli ra một cách rõ ràng. Cả 2 dòng 
này ddu hái ngurtii lừ l.ilitilc.s. Dòtiy Dưới nlmỵ kci (Inic bàng Gtaminalcs, dòng Trốn 
nhuỵ kết thúc bởi Orchìdales. Hệ thống của Bessey rất dễ nhó vì vậy được dùng rát 
nhiều trong các sách vở cổ điển về Thực vạt học. Kế tục sự nghiệp cùa Bessey là 
Hutchinson ở Anh và Poolc, Shaíncrs (Mỹ). 

Hutchinson (rong những tác phẩm: "The families of riovvering plants' (1926, 
1934,1959) và "Dritish llovvering planls' 1948 dã giới thiệu hộ thống phan loại cay Hạt 
kín. Nét dại cương của hộ thống cùa này như sau. 

Ngành ì: Gyiniios|>crin:ic 
Ngành l i : Angiospevmae 

Phẫn ngành ì: Dicotyledonae gồm 76 bộ và 264 họ. 

Đoạn ì: Arcìùchlamydeae. Cánh hoa rời nhau hoặc không có, hiếm thấy 
dính liên ỏ gốc, từ Magnoliales lới Umbellựỉorae. 

Đoạn li: Mctachlamydette. Cánh hoa dính liền. Từ Eiicales lới Ixtmiaìes. 

Phân ngành l i : Monocotyledonae. Gồm 29 bộ và 68 họ. 

Đoạn ì: Calyciferea. Có đài, từ Butomales tới Hngiberales 

Đoạn l i : CorollìJ'crac. Có (ràng. Từ Lilialcs tới Orchidales. 

Đoạn IU: Glnmi/lorae. Bao hoa tiêu giảm thành mày: Juncạĩes 

Cyperales và Graminales. 

Hutchinson (lã giữ lại Archichlamydcae và Metachlamydeae. ông nhận thấy ở 
Archichlamydeae có 2 hướng tiến hoa: một huống xuất phát từ Magnoliales và bao gồm 
các dạng cây thân gỗ là chủ yếu, còn hướng thứ hai bắt nguồn từ Ranales trong đó có 
dạng cây thân thảo là chính. Sự tách rời cAy thân gỗ (nguyên thúy) khỏi dạng cây thân 
thảo như vây Hutcliinson dã vượt xa Engler, người đã xếp chúng vào Ranales. Từ các 
nhóm nhiều cánh hoa của Arcìúchlamydeae này tiến hoa đi qua Meíachlamydeae và kết 

thúc ở một số nhóm tột cùng, trong đó có Apocynales, Rubiales, Asterales và Lamiales. 

Hệ thống Hulchinson là một hê lliống mang lính chai hẹ thống sinh, dựa trên 
quan niêm cho ràng các cfly có lá đài và cánh hoa (cùng với nhiêu đặc tlidm khác cùa 
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hoa và đạc điểm giải phau) dược coi là nguyên lliuỳ so vói các cây không có lá đài và 
cánh hoa, Hutchinson đã đưa ra 22 nguyên lắc để phân loại cây có hoa: 
(Ì) Sự tiến hoa bao gôm cả hai hướng tiến bộ và thoái hoa có khuynh hướng bảo tổn ở hướng 

tiến bộ và tiêu giảm hoặc lim hẹp ở hướng thoái hoá. 
(2) Sự tiến hoá không cần thiết phải xẩy ra ở tất cà các cơ quan trong cùng một thời gian. 
(3) Nói một cách tổng quát, cay gỗ, cây bụi nguyên thúy hơn cây thân cỏ trong bất kỳ một 

họ hoặc một chi nào. 

(4) Cây gỗ, cây bụi cổ hơn cây leo trong bất kỳ một họ hoặc một chi nào. 

(5) Loại sống nhiều năm cổ hơn loại sống hai năm và một năm. 

(6) Những cay ở nước bát nguồn từ lổ tiên ỏ cạn và các cây sống bì sinh hoại sinh và ký sinh 
xuất hiện sau các cây sống bình thường. 

(7) Cây Hai lá mầm nguyên (huy hơn cây Một lá mầm 
(8) Xốp XOÀM nguyítn llmỷ hon xếp vòng 

(9) Lá dơn nguyên thúy hơn lá kép. 
(10) Hoa đem tính tiến bộ hơn hoa lưỡng lĩnh. Dơn tính khác gốc xuất hiện sau đơn lính cùng 

gốc. 
(Ì 1) Hoa dơn dộc nguyên thúy hơn hoa xốp thành cụm. 
(12) Tiên khai hoa phát ưiển theo hướng từ vặn đến lợp, đến van. 

(13) Hoa không cánh bắt nguồn từ hoa có cánh. 
(14) Hoa cánh phân nguyên thúy hơn hoa cánh hợp. 

(15) Đối xứng toa tròn nguyên thúy hơn dối xứng hai bên. 

(16) Bầu trên nguyên thúy hơn báu trung và báu dưới là tiến bộ nhất. 

(17) Lá noãn rời nguyên thúy hơn 1,1 noãn liên. 

(18) Bộ nhuỵ có nhiều nhuỵ nguyên hơn có íl nhuỵ. 
(19) Hại có nội nhũ và cây mâm nhỏ cổ hơn hại khống có nội nhũ và cây mầm lớn. 

(20) Bộ nhị có nhiều nhị nói chung nguyên thúy hơn ít nhị (Trừ Malvaceae). 

(21) Bộ nhị nguyên có bao phấn rời nói chung nguyên Ihuỳ hơn có bao phấn liên hoặc có chì 
nhị dính liền. 

(22) Quả tít nói chung tiến bộ lum quà (lưu, cũng như quả nung tiến bộ hơn quả thịt hoặc quả 
hạch. 

Hệ thống Hutchinson dã kích ihích và thúc dày sự nghiên cứu về hê thống. Vào 
thời kỳ này còn có nhiều nhà thực vật học đã đề xuống những hệ thống phân loại khác 
với các hê thống đã nói trên. Trong đó dáng chú ý là các hệ thống của Rendle (1865-
1938), Mez (1866-1944) và Tippo (1911), Rober F. Thome, Dahlgreen (1932-1987), 
Cronquist. 
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- Takhtajan, tứ năm 1941, Takhlạịan dã công bố hàng loạt công Irình phân tích 
vẻ sự tiến hoa của lối đính noãn và trên cơ sở đó năm 1942 ông bắt đầu xây dụng hệ 
thống tiến hoá cùa minh. Hộ thông này được bổ sung năm 1954, 1959 và 1967. Khác với 
các hẹ thống xuất bản từ 1942 1954, các hẹ thống từ 1959 1987 Takht.-I.jan đã khái 
quát hơn rất nhiều (lãn liêu từ nhiều mặt khác nhau, đặc biẹt là hình lliái học, giải phẫu 
học, phấn hoa học, sinh hoa học và tế bào học (phụ lục 1). 

Tác giả đã đặc biệt lưu ý đến chiến lược tiến hoa cùa sinh vật, biểu hiện trong sự 
tiến hoa tiến triển bằng sự hoàn thiện tổ chức của cơ thể, tiến hoa chuyên hoa và tiến 

hoa thoái bộ- đơn giản hóa lổ chức. Trong quá trình tiến hoa không phải chi một chiến 

lược dơn (huân thổ li ÍCH I11Ì> có Iliổ những chiến lược khác nhau (lược lliực hiện đổng thời 
vì vậy có hiện tượng dặc biệt là bên cạnh những tính chất hoàn thiện cùa cơ thể có cả 
những tính chất nguyên thúy còn tồn tại (hiện tượng dị bạc). 

Cũng như Hutchinson Tác giã đã vạch ra các tiôu chuẩn nguyôn thúy và tiến bộ. 
Cần phải chú ý có 2 loại liến hoa: Ì chiêu và 2 chiều. 

Tiến hoa hai chiêu: Từ lá dơn tiến (ới lá kép nhưng rồi lừ lá kép lại trở thành lá 
dơn. Nhị lừ nhiêu giảm xuống ít rồi (ừ ít lại len nhiêu. Từ thụ phấn nhờ sau bọ chuyển 
sang thụ phấn nhờ gió, rồi từ thụ phàn nhờ gió lại chuyển sang thụ phấn nhờ sâu bọ. Từ 
cây gỗ tiến lên cAy Ihào rồi từ cíly thào lại chuyển sang cíly gỗ lliứ sinh, vv. 

Tiến hoa mội chiều: Từ mặt ngăn tiết mạch (perforalion) hình thang tiến lên mặt 
ngăn đơn, nhưng lừ mặt ngăn dơn không bao giờ có thổ cho ra mặt ngân tiết mạch hình 
thang được. Cũng vậy trong sự tiến hoa của hạt phấn từ hạt phấn Ì rãnh đến hạt phấn 3 
rãnh, nhiêu rãnh, nhiều lỗ, chứ không the tiến hoa ngược lại. 

Hẹ thông Takliatajan có giá trị chính vì nó đã dựa trôn sự phân tích một cách sâu 
sắc toàn diện những lính chít hình thái, giãi phẫu, phấn hoa, tế bào, sinh hoá, nhất là 
lính chất tiến hoa Ì chiêu và quy luậl tiến hoa khổng đổng đều (hclerobalhmie), để xét 
đoán vị trí của các dơn vị. Dưới đây là tóm tắt hệ thống ngành Ngọc lan cùa Takhtạịan 
1987 (hình 5.8). 

Ngành ngọc lan (Magnolinphyla) 

Lớp ngọc lan (Mugnoliopsidá) 

ì. Phan lớp Ngọc lan (Magnoliidae) nguyên thúy nhai. 

2. Phân lớp Hoàng liên (Raiìiinculidae) 

3. Phân lớp Sau sau ựiamamelididae) lương đương với nhóm Đơn hoa bì. 

4. Phân lớp Cẩm chướng (Caryophylìidae), đính noãn giữa có phôi cong. 

5. Phân lớp Sổ (Diìleniidae) với lối đính noãn bên. 

6. Phân lớp Hoa hổng (Rosidac) tương đương với nhóm Cánh phân thông 
thường. 

1-1(1 
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7. Phân lớp Hoa môi (Lamiieiae) 
8. Phân lớp Cúc (Astericlae) tương đương với nhóm Cánh hợp hoa 4 vòng. 

Lớp Hành (Liliopsida) 

ì. Phân lớp Trạch lả (Aỉismaiidae) nguyên thúy, sống ò nước. 

2. Phân lớp Háo rợp (Ti iurididae) 

3. Phân lớp Hành (Liliidae) 

4. Phân lớp Càu (Arecidae) với kiểu cụm hoa bông mo với lối thụ phấn 
nhờ gió 

Năm 1997 Takhlajan tách thêm 3 phân lóp ỏ lớp Ngọc lan (Nymphaeidae, 
Nelumbonidae và Cornidae) và 2 phân lớp ờ lớp Hành (Commellinidae và Aridae). 

Tóm lại: Không có ý kiến khẳng định cuối cùng trong phân loại thực vật. Các hệ 
thống phân loại ta tưởng như hoàn chỉnh này có thể sẽ trở thành lạc hậu. Song đó là 
những bước đi vững chắc để liến dần tới chan lý. Đè có một hẹ thống phân loại hẹ thống 
sinh thực sự các nhà phân loại học phải dựa trôn một cơ sở rộng lớn những thành tựu mới 
của khoa học, không những chỉ về hình thái học, mà còn cả nhiêu ngành thực vật khác 
như giải phẫu so sánh, phát sinh cá thể, tế bào học, phôi sinh học, hoa thực vật, sinh lý 
học, sinh thái học, địa lý thực vật, cổ thực vật vv. 

Nhiêu tác giả, nhiêu hệ thống dà phân chia giới thực vhạt thành nhiều ngành 

khác nhau. Theo những tài liệu gán dây lài liệu này xin giới thiêu giới thực vật gồm các 
ngành sau: 

ì. Thực vật bạc thấp An hoa không mạch 1. Ngành tào đỏ (Rhodophyta), ì. Thực vật bạc thấp An hoa không mạch 

2. Ngành Tảo mầu (Chromophyta) 

ì. Thực vật bạc thấp An hoa không mạch 

3. Ngành tảo lục (Chlorophyta). 
1. Thực vật bậc cao J 

An hoa không mạch 
4. Ngành Rêu (Bryophyta) 1. Thực vật bậc cao J 

An hoa không mạch 
5. Ngành Quyết tràn (Rhyniophyta) 

1. Thực vật bậc cao J 
An hoa không mạch 

6. Ngành Lá thông (Psilotophyta) 

1. Thực vật bậc cao 

An hoa có mạch 7. Ngành Thông đá {Lycopodiophytá) 

1. Thực vật bậc cao 

An hoa có mạch 
8. Ngành cỏ tháp bút (Equisetophyta) 

1. Thực vật bậc cao 

9. Ngành Dương xỉ (Polypodiophytá) 

1. Thực vật bậc cao 

Hiển hoa Hạt trâu Ít). Ngành Tuồng ự'inophylá). 

1. Thực vật bậc cao 

Hiển hoa 
Hạt kín 11. Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) 

Theo truyền thống, giới Tảo lam có ngành Tảo lam, giới Nấm có Ngành Nấm 
nhầy (Myxophyta), Ngành nấm thực (Fungi = Mycophyta) và Ngành địa y (Lichenes). 
cũng được giới thiệu trong giáo trình này. 
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3. V A I T R Ò CÙA M Ô N PHẢN L O Ạ I H Ọ C T H Ụ C V Ậ T Đ Ó I V Ớ I 

NGÀNH DƯỢC 

Trong ngành Dược, môn phan loại (hực vại sẽ giúp ích cho ta như sau: 

Nhận biết cây thuốc (kể cà giám định lên khoa học): Các dặc điểm của các 
nhóm thực vật giúp la nhận biết xác định cay thuốc trong công tác diều ưa tài 
nguyên cây thuốc, tránh được những sự nhầm lãn đáng tiếc trong khi thu mua 

hoặc cấp phát các dược liệu. 

Kiểm nghiệm dược liệu: Các đặc điểm hình thái, giải phẫu, phấn hoa, có thể 
giúp ích cho viỌc kiểm nghiệm dược liệu biìnp phương pháp so sánh hình thái và 
nghiên cứu các đặc điểm giải phau, phấn hoa, soi bột. Ví dụ: một người bị ngộ 
độc bởi lá ngón. cắt lá rồi soi kính hiển vi mà không thấy libe quanh tuy đặc 
trưng cho họ Loganiaceae của cay lá ngón, ta có thè kết luận là lá gay ra vụ ngộ 
dộc không phải là lá ngón. Một dược liệu là thân cành ngành cây Hạt trần phải 
có các mạch ngăn có chấm hình đòng tiên mới đúng là cây thuộc vẻ ngành Hạt 
trần. Dược liêu họ Hoa môi phải có lóng lĩết,... 

Định hướng trong công tác nghiên cứu dược liệu: Các thành viên trong một 
laxon thường có thành phần hoa học và cổng dụng giống nhau có thể lìm nguyên 
liệu (hay thế. Ví dụ: khi cán lìm mội vị thuốc thay thế cho vị đại hoàng dể làm 
thuốc nhuận nàng, ta sẽ tìm cay nong họ Rau răm lức là họ cùa cíly đại hoàng. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Phăn biệt khái niệm "laxon " và "phạm trù phân loại" ("bậc phàn loại") 

Trình bày nguyên tắc đặt tên loài của Linnơens 2. 

3. Nêu cách gọi lén các taxon bậc trên chi 

4. Hiện tượng dị bậc là gì? ý nghĩa nhi nó troniỊ ìiệ lỉiống học. 

Nêu những hạn chế của hệ thống phán loại hai giới 

Hãy trình bày hệ llumỵ 4 giới ( ùa Gai don (vếSƯ dồ) 

5. 

6. 

7. Nêu các phương pháp phân loại thục vật vù 4 giai đoạn phát triển các hệ 
thống phân loại 

Hãy nêu các nhóm thực vật chính và li ngành thực vật của các nhóm đó 

Nên tóm lất hệ thống chùng loại phát sinh cày hại kín cùa Takhtajan 

Trình bày vai trò cùa phân loại thực vặt lí ri VỚI ngành ilươc 

8. 

9. 

10. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



CHƯƠNG 6 

GIỚI SINH VẬT PHÂN CẮT NGÀNH TẢO LAM 

( C Y A N O P H Y T A ) 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong chương này, người học cẩn phái: 

ì. Phân biệt được Tào lam với Nấm và các ngành Tào (Algae). 

2. Nêu được đặc điểm lể bào, hình thái tấn và phương thức sinh sản cùa Tảo lam 

1 Nêu được đại diện và ý nghĩa thực tế của Tào lam 

ì. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Tảo lam là những sinh vật tiền nhân (Procaryola) có chất diệp lục a, kèm theo 
các sắc tố phụ biliprotein (phycoxyanin và phycoerythrin) có màu lam và đỏ. Giói hạn 
này đủ dể phân biệt Tảo lam với phẩn còn lụi của sinh giới: là Procaryota, chúng phân 
biệt với tất cả sinh vật, trừ vi khuẩn, và do có mát của chất diệp lục, chúng khác với Vi 
khuẩn. (Các Vi khuẩn không bao giò có chất diệp lục điển hình, và không có các 
biliprotein màu lam hay đỏ). 

V Đạc điểm tế bào: 

Các tế bào của Tảo lam thuộc kiểu liền nhân (hình 6.1). Chất nguyên sinh của 
các tế bào đó gồm hai phần: phần ngoài chứa những sắc tố đồng hóa, phần trong chứa 
nucleoprotein. Trong sắc chất (phần ngoài), các sắc tố ở trên các phiến mòng. Trong 

(rung chất (phẩn trong), nuclcoprotein ởilirứi (lạng những hạt chát nhiễm sắc. 

Các sắc tố của tế bào Tào lam gồm diệp lục a, các sắc tố phycocyanin và 
phycoerytrin có cấu tạo tetrapyrol-protein (thường gọi là biliprotein) và myxoxanthin, 
myxoxantophin (các dãn chất của caroten, oxycarolen). 

Trong chất nguyên sinh của Tảo lam, người ta còn thấy chấtdự trữ là những khối 
glycogen, những hạt volutin, đôi khi những không bào chứa khí. 

Vách lố l>ỉw> cùa Tủa lum díu lại) bởi: 

- Một màng riêng (locula) có ỏ lất cả các loài. 

Một vách pectin - cellulose (vagina) chỉ có ở những loài có dạng sợi. 

Một bao chất nhầy có ở tất cả các loài. 

Vách giữa các tế bào nối tiếp nhau (ở các loài đa bào) cấu tạo bời các màng riêng 
dính vào nhau, đôi khi có một lỗ thùng trung tâm. 
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Hình 6.1: Tẽ bào Tào lam 

Ì. \ ách tế bào 8. Chài nhiễm sắc 
2. Bao tììịầy 
3. Phiến giũa vát li 

4. Lồ qua vách 
5. Chát lè bào 
6. Phiên quang 
tổng hợp 
7. Ribosom 

9. Không bảo 
lo. Hạt chãi dự trữ 

li. ThểỊKiĩyphosphat 

12. Tinh thể 

13 Hại Cyanophycin 

*/Hình thái làn: 

Tàn cùa Tảo lam có cấu tạo đơn hay đa bào, làn da bào có thể có dạng sợi hoặc 
đơn giản hơn có dạng một khối tế bào chổng chất lên nhau. rào lam còn có những dạng 
dinh dưỡng có chức Dăng dặc biệt- các dị hào. 

/ plTÍ- cW7/S 
J Sinh rỏ MYJO XA: ị ụ 

Sinh sản sinh dưỡng. Các Tào lam dơn bào cũng phát triển bằng cách phân đôi tế 

bào, các Tảo lam dạng sợi sinli sàn bíuig cách đoạn sợi bị gãy, dứt và lách rời khói các 
sợi gốc (hình 6.2). Sinh sàn vô lính. Sự sin!) sàn vo tính (liực hiỌn nhờ các bào từ: nội bào 
tử, ngoại bào lử, các bào lừ sinh trường (hình 6.3). 

Ở các rào lam, người ta chưa tìm tháy một cách chắc chắn sự sinh sản hữu tính. 

Hình 6.2: Sinh sản theo kiểu phân cắt làn 

ỉ. Phân cắt tế bào; 2. Phân cát tàn 
Hình 6.3: Sinh sản bằng bào tù 

ỉ. Bào từ dấy: 2.Ngoại bào tử; 3. Nội bào lủ 

2. PHÂN LOẠI 

Tào lam là một trong số những nhóm sinli vại nguyên thủy nhất còn tồn tại. Đó 
là một nhóm khép kín'' trong sự tiến hóa chung cùa sinh giới: chúng lạo thành một 
nhánh cút. 
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Ngành Tảo lam có trên 1500-2000 loài, gồm một lớp Tào lam (Cyanophyceae) 
trong đó những Tảo lam có tản dạng lông (ne^Hormogonales) là những loài tiến hóa 

nhất, và các Tảo lam cố tản dơn bào, nhiều khi sống thành táp đoàn, là những loài 
nguyên sơ nhất (bộ 'Chroococcaìes). 

Có tác giả chia Tảo lam thành 3 lớp: Lớp Chroococcophyceae gồm 2 bộ: Bộ 
Chroococcales gồm 7 họ và nhiều chi; Bộ Entophysaỉidales gồm 2 họ; Lớp 
Chamaesiphonophyceae gồm 4 bộ trong đó có bộ Dermocapsales; Lớp 
Hormogoniophyceae gồm 12-31 bộ có 5 bộ thường gặp; Bộ Stigonematales, gồm 5 họ, 
35 chi, 100 loài; Bộ Masligocỉadales gồm Ì bộ, 7 họ; Bộ Hormogonaỉes; Bộ Nostocales 
gồm 9 họ 2 họ thường gặp là Họ Nosiocaceae, chi Nostoc gồm 50 loài; Họ 
Anabaenaceae gồm 100 loài; Bộ Oscĩllatoriales; Họ Oscillatoriaceae gồm 100 loài 

ÌĩTong tài liêu này Tảo lam gồm mối lớp với 4 bộ sau: 

1. Bỏ Chroococcales có tản đơn bào, nhiêu khi sống thành láp đoàn, sinh sản 
bằng cách phân chia lố bào, đối khi lạo thành túi bào lử nhỏ (một loại bào tử sinh 
dưỡng), sống tự do hay bám vào các giá thể, phân bố rộng. Tùy theo các tác giả khác 
nhau, bộ này gồm 2 hay nhiêu họ. 

(Jla>i diện: Chi Synec/iococcus Naegeti, gôm 15 loài, là những Tảo lam đơn giản 
nhất. Tế bào hình báu dục, khổng có bao chất nháy, (hường sổng ỏ nơi nước đứng, ít 
thấy trên mặt đất. Ví dụ: loài s. aeruginosus Naegeti (hình 6.4) phân bố rông ở khắp 
nơi trôn thế giới. 

2. Bộ Dermocarpales có tản đơn bào, sinh sản bằng nội bào tủ và ngoại bào tử, 
thường được chia làm 3 họ. 

QĐai.diên: Chi Dermocarpa Crouan, gồm 25 loài, phẩn lớn sống ở nước biển. Tế 

bào hình báu dục, hình quả lô, tạo thành nội hào lử. Ví dụ: loài D. ỉncrassata Lemm. 

3. Bộ Pleurocapsales có tản dạng sợi dơn giản, sinh sản bằng nội bào tử, có 4 họ 
gồm 20 chi. 

^Đai diện: Chi Pleurocapsa Thurel, gồm lo loài. Các sợi đơn giàn cấu tạo bởi các 
tế bào sắp xếp sát nhau. Loài p. minor Hassg sống ở các suối nước nóng. 

4±Bô^Honnogonales có tản là các sợi dạng lông, hoặc sợi đa bào phân nhánh, 
(hường có lố bát) (li hình, ciic bào lù sinh (luông, gồm 14 họ với nhiên chi. 

2» Họ Nostocaceae 

- Chi Nostoc Vaucher (hình 6.4), gồm 50 loài, tản thường táp hợp thành tập đoàn 
có hình dạng và kích thước khác nhau, (đường kính có thể tới 30cm) trong nước hoặc 
trôn mát đất. Loài N. commune Vaucher, thường gặp trên mạt đất hay đá ẩm, tập đoàn 
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dạng bản màu lam đen khi khô và xanh đen khi ẩm. Nhân dân vài địa phương ản Tảo 
lam này. 

- Chi Anabaena Bory, gồm trên 100 loài, cấu tạo bởi các sợi đa bào, có tế bào dị 
hình và bảo từ sinh dưỡng, phân bố trong nước và trên mặt đất. Nhiêu loài có khả năng 
cố định đạm khí quyển, như loài A. azoỉlae Prilsch (hình 6.4) sống cộng sinh trong rỉ 
Bèo hoa đâu. 

tỉinhr ' ít- Ii.ni :'i'-,;<I >!t .-ni, . ỉ ì ;t <1 fi.~. li ì Kĩ nlaiiaceae 

ì .S'\7Vi7lri •':</> • •'ll.ỂM'"'". ,' nr Ị , Ị;', f , : . Ị, . pl, Ị Ị • , , :;i r. i ,..1 Ị(, (Ịịtodll roi 11; 
ỉ ì,:•:•,< Iir:, <;,.„.*.:.,...•tu,, i: • • ' " ' * " ' ' " / " ' « ' " 

.í rào I hu:'. ';:('<" CA'.'.. . .'1 /"!,'(.;,(./I 

Vt Họ Riviiỉỉlri -ccnc 

Chi Rivtìlaria. có tơi phAu n'K' ĨIỈ! Ilvo !iií'»i)ỊỊ UM li OI Ì I lùi'!' 6,5) 

Cui OĩcillaUìiiti Vauclicr . gớm hen 100 loìii can I:m bới sợi dạng lóng, kliông có lè 
1)11(1 dị hình. ló nhũng chuyển (lỏim dim Ị: t]'i.'i lấc. ờ DƯỚI hiển. nước ngọt, thường 
gặp ừ đáy hổ ven bờ, (lỏn mặt bùn Iilnr loài ũ. IÌHI.I.S'1 Kin/, o. i tialibea và một số 
loài klỉcíc (hình r>.6). 

X IMIÂN BỐ VÀ V N(ỈIŨA THỤC TẾ 

Tào lam phím bố lộng rãi núi Irái dũi. hàu liét ừ nước ngọt, một sớ loài sóng 
trong nước mặn, nước lợ, hoặc trên dà, dát, vì) cầy, sửng cộng sinh với Nấm trong cơ thể 
(lịa y. Tào lam phát triển mạnh vào mùa hò, gfly nôn hiện tương nước nở hoa" ở ao hổ 
thường làm giảm phàm chít cùa nước. 

Tào lam là mội nhóm sinh vật có ít ý nghĩa kinh te', y học. Nó tham gia vào việc 
hình thành bùn sapropen ờ đáy các ao hồ (bùn sapropen được dùng làm pliAn bón, thức 
ân gia súc giàu vilamin, chế biCii thun cốc, hắc in, chim bCnli). Mội số loài có hàm lượng 
protein cao, hiện nay dang dược nghiên cứu nuôi trổng để làm thức ăn cho gia súc (trên 

146 
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mỗi hccta nuôi (rồng Spirulina mtixima, mỗi năm có thể thu hoạch 45,8 lấn lào lam 
khố). 

Hình 6.6. Mật số loại thuộc họ 
Oscillatoriaceae 

1. Osciỉlatoria sancta; 2. o. 
limosa; 3. o. princép; 4. 0. brevis; 5. 

ũ. /omiosa 

6. Spirulina jenneri\ 1. s. 

major; 8. Phormidium/oveolarum; 9. 

Ph. molle; lo. Ph. autumnale; l i . 

Lyngbya aestuarii 

Bèo hoa (lau được dùng làm phân bón, ở nước ta do có loài Anabaena atollae có 
khả năng cố định đạm kin' quyển, sống cộng sinh vói rẽ bèo hoa dâu. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Phân biệt Tảo lam với các giới sinh vật khác. 

2. Trình bày đặc điếm tế bào cùa Tảo lam. 

3. Trình bảy dặc điểm hình thái tản cùa Tảo lam. 

4. Trình bảy dặc điểm sinh sản cùa 'l ào lam. 

5. Phán loại Tảo lam, các dại diện vù vai trò. 
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CHƯƠNG 7 

GIỚI NẤM (FUNGI) 

MỤC TIÊU n ọ c TẠP 

Sau khi học xong chương này, người học cẩn phái: 

ì. Phân biệt được Nấm nhầy vù Nếm thực 
2. Trình bày được đặc điểm hình thái tàn, cấu tạo tế bào và sự sinh sản cùa ngành 

Nấm 
3. Nêu được đặc điểm cùa 5 phân ngành Nếm và đại diện của các phân ngành 

Nấm thực. 

1. ĐẠI CƯƠNG 

Nấm là những sinh vật có nhan thực (Eucoryota) không có diệp lục, nhân thức ăn 
từ môi truồng ngoài bằng cách hấp thụ. 

Về nguồn gốc Nam, có 3 già thuyết: 

- Già thuyết thứ nhai: Nam phát sinh lít Tảo (Tảo lục hoặc l ào dỏ). Già thiết này 

cho rằng một số Tào lục (hoặc Tào đỏ) do thích nghi dân với lối Rống sống ký sinh và 
mất diệp lục trờ thành các loài Nam đầu liên. 

Giả thuyết thứ hai: Nấm có nguồn gốc tù Động vại nguyên sinh. Theo giả 
thuyết này một sổ Động vại nguyên sinh có mội roi hoác có chan giả phan nhánh, thay 
dổi cách nhận thức ăn (thực bào chuyển sang hấp thụ) và mất khả nâng di chuyển thành 
các Nấm roi đầu tiên, đó cũng là tổ tiên chung của Nấm. 

Giả thuyết thú ba: Nấm phát sinh lừ nhóm Eucaryota nguyên thúy những 
Eucaryoia nguyên thúy cũng bị chi phối bùi các quy luật sinh học (rong đó có quy luật 
chọn lọc tự nhiên. BỊ tác động cùa những quy luật này, những cucaryola nguyên thúy 
tiên hoa theo ba hướng khác nhau và hình thành 3 nhóm dộc lập với nhau: Thực vật, 
Nấm và Động vật. 

Vè nguồn gốc Min cũng như các Thực vại. Dộng vạt dâu liên, như nhiều nhà 

sinh học đã chi rõ, còn cán nhiều dãn liêu sinh học (trước hết là những dãn liêu cổ sinh 
vật học) mới có thể có những kết luân gần với những hiện tượng sinh học xảy ra ỏ những 
giai đoạn đầu tiên của lịch sử vỏ trái đất. 

Cũng như vẻ nguồn gốc Nấm, về phái sinh chủng loại của các nhóm Nấm có 
những già thuyết khác nhau, có thổ già thiết các quan hẹ hẹ thống sinh giữa các nhóm 
Nấm như sơ (lổ 7.1. 
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ỉygomycoúna ^ 
Chytridiomycetes 
Hyyhochytridiomyceles 

Giới Thực vặt 
4 

Basidiomycetes 
Ascomycẽíei 

Oomycetes 

, A , T . . f ~ T . 
CÁC chùag Nám aguỵẽa thúy Giới Đò 05 vát 

í 
Eucaryola nguyên thúy 

Sư dó 7.1. Sơ đố già thiết cúc quan hệ hệ thống sin li giũa các nhóm Nám 

Về phan loại, Nấm gồm hai ngành: ngành Nấm nhầy và ngành Nấm thực. 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

2. N G À N H N A M N H A Y ( MYXOMYCOTA) 

Gôm những cơ thể đơn bào dạng amíp, có một nhân hoặc thông thường hem là 
những khối chất nguyên sinh không có màng bao bọc và có nhiều nhân, gọi là thổ 
nguyên hình. z u * ; V . 

,̂ >CVY| cế L-t-ỈUi, ell - VicCp "tku- I | t o c e Kfcwiij cô tti.vĩi 
l i ' »ii1c' |?taO KÍ 

- Cấu tạo và sinh thái: Cơ thể Nấm nhầy là một khối nhầy không có màng gọi 
là thể nguyên hình, thường có màu vàng hay hồng. Có 2 loại thể nguyên hình: thể 
nguyên hình Ị Ị lực (Nấm nhẩy thực) - giai đoạn sinh dưỡng là khối nhầy dạng amip nhiều 

nhân, không có vách tế bào riêng lè và thể nguyên hình giả (Nấm nháy tế bào) giai 

đoạn sinh dưỡng là khối nhầy gồm các tế bào lương tự các nguyên j inh đống vật như 
amip). Thể nguyên lành có nhiều nhân lưỡng bội, mỗi nhân là một tế bào, như vậy cơ 
thổ Nấm nhẩy là hợp bào (plasmodium)- Thể nguyên hình có khả năng di chuyển kiểu 
amip. Nấm nhầy thường sống hoại sinh trên làn tích thực vật, do vậy hay gặp nấm nhẩy 
ở các bãi cỏ, đất rừng, bãi gỗ, các đống rác hay phân của động vật ăn cỏ. Cũng có nhiều 

loài sống kí sinh liên Thực vạt. 

- Sinli sản: Các hợp bào cùa Nấm nháy thường sống ờ Irong các bể mặt giá thể 
ẩm ướt và lối. Thời kì sinh sàn hợp bào di chuyển ra bồ mặt giá thổ khô ráo, tạo nên các 
túi bào tử. Toàn bộ nội chất của hợp bào lạo nên một túi bào tử. Trong túi có các sợi 
xoắn đơn hay phân nhánh, nằm đơn dộc hay dính lại với nhau thành mạng lưới. Trên các 
sợi xoắn có rất nhiều bào tử đơn bội, được hình thành do các nhân lưỡng bội của hợp bào 
phan chia giám nhiêm lạo nôn. Bào lừ có màng cứng bàng ccllulosa, chất dự trữ chù yếu 

là glycogen. Các túi bào lử thường được nâng khỏi giá thổ bàng cuống túi bào tử và 
thường hợp thành đám hay dính vối nhau thành khối. Khi chín bào tử được phát tán ra 
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ngoài nhờ các sợi xoắn dãn ra. Bào tử gãp điểu kiện thuận lợi, glycogen chuyên thành 
dường làm tăng áp suất thẩm thấu, đủ phá vỡ màng bào từ. Nội chất cùa bào tử thoát ra 
phân chia làm đôi và hình thành nên hai động bào từ có hai roi không đểu nhau dính ở 
đẩu trước. Động bào lử có thể sinh sàn sinh dưỡng bằng cách phân chia. Trong khi 
chuyển động chúng gặp các amip dơn bội khác liên kết hợp tạo amip lưỡng bội, tất cả 
các amip lưỡng kết hợp với nhau (không hạn chế số lượng), nhưng chỉ kết hợp nội chất 
chứ không kết hợp nhan, tạo nên hợp bào (thổ nguyên hình) có nhiều nhan luông bội. 

2.2. ĐA DẠNG VÀ PHÂN LOẠI 

Nấm nhầy gồm khoảng 450 loài được chia lam 3 lớp: 

2.2.1. LỚP Ì - ACRASSIOMỴCEIEÍ 

Hoại sinh Irên phân động vật ăn cỏ, tế bào aniíp tập họp thành những thể nguyên 
hình giả (nấm nhẩy lố bào). 

2.2.2. LỚP 2 - MYXOMYCEIES 

Hoai sinh. làn là thể nguyên hình thai (nấm nhầy thật), lúi bào từ có cuống. Đại 
diện cùa lớp này là: 

Fuligo septìca L. có thổ nguyên hình là mội khoi (lính màu da cam nhạt. Túi bào tù 
có cuống, khổng có li u lúi, các bào lừ mím lim ừ trong một mạng nhánh. Khi có 
nước, mỗi bào lử này sợi phúng thích ra mội bào lừ dộng. Hai bào từ động có thổ 
hoạt động như các giao lử, sau sự thụ linh, sinh ni một trứng. Đến lượt trứng này lại 
phát triển thành một tế bào dạng nmíp. Sau (ló các lê bào dạng amíp tu họp lại thành 
mội thổ nguyên hình múi (hình 7.1). 

Fuligo scpticn có lân là " hoa thuộc da" vì có nhiêu ờ các nơi có nhà máy thuộc 
da, cũng sống hoại sinh trên gỗ mục, trên đát ẩm có nhiều xác thực vật. 

Stemonitìs, sống hoại sinh trên lá, thân cây gỗ mục hoặc trên đất rừng có nhiều 

cặn bã thực vật. Túi bào tử hình trụ, màu nau tím tối, mang trên cuống túi bào từ dài suối 
túi và có phần tự do đính trên giá thể. Các lúi bào từ thường mọc thành dám lớn 

ỉ lình 7.1: Puligo septica L. 

/. Hợp bào non; 2. Hợp bào 
già; 3. Hợp bào chuyển thành 
túi bào lừ: 4. l úi bào lừ cắt 

dọc; 5. Mạng; 6. Sự nẩy mẩm 
cùa 2 bào tù với sự tạo thành 
myxamib; 7. Nang nhỏ {thề 

nguyên hình) với những không 
bào (v) 
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2.2.3. LỚP 3 - PỈASMODIOPIIOROMYCẸTES 

Nấm nhầy thát, ký sinh, cang có tản ỉa thể nguyên hình, túi bào tử khổng có 
cuống. 

Tản là thổ nguyên hình thật. Hợp bào nhò, sống ký sinh trong tế bào cây chù, 
I thường là các loại rau cải. Khi sinh sản hụp bào hình thành nên túi bào lử ngay bên trong 
tế bào cây chủ. Mỗi túi bào tử có 4 bào từ. Khi chín túi bào tử vỡ ra, bào tử phát triển 
thành động bào tử, động bào tử phái tán sang các tế bào bén cạnh, phát triển thành amip 
đơn bội, kết hợp với nhau thành amip luông bội rồi thành hợp bào. Cứ như thế mô bệnh 
phát triển thành các mùn trên rẻ rồi làm cho rễ mất khả năng hút nước. và chất khoáng, 
gây nên bênh héo'cây rồi chết. Khi cây dã chết các bào tử được phóng thích ra đất ẩm 
phát Iriển thành động bào tử, rồi thành amip đơn bội xflm nhập vào tế bào rẻ cây chủ 
mới, tiếp (ục chi! trình kí sinh, cử Iilnr Ihế gay nCn (lịch bệnh thối ré cho cả cánh dồng 
rau. Loại nấm này ưa đọ ẩm cao (75-90%) và nhiệt dô vào khoảng 24-28"C. 

Hình 7.2: Plasmodiphora 
brassicae Wor. 

a. Rể cúi bị bệnh; lì. cắt ngang, 
c. Tếbào cùa cây và thể nhầy 
(s); d. Bào ui; e,f. Bóp lừ nẩy 

mầm. 

c 
Loài thường gặp là Plasmodiphora brassicae Wor. (hình 7.2) ký sinh trôn các 

cây họ Cải (Brassicaceae), gây bệnh (hối rẽ, lạo thành những bưóu lồi màu vàng hay 
xám. Các cây chủ bị nhiễm bênh do các bào tử động xâm nhập vào các lông hút cùa rẽ. 

2.3. VAI TRÒ CỦA NẤM NHẦY 

Nấm nhầy thường sống hoại sinh trong tàn tích thực vật, tham gia vào 
chu trình vật chất, thuộc nhóm sinh Ihái sinh vật phân huy. Nhiều loại Nấm nhầy sống 
ký sinh trong mo thực vạt ưa ẩm, (lo vạy chúng cũng lìk ihù phạm cùa nhiều bệnh tlirii rẽ, 

thân hoặc lá những thực vật ưa ẩm. (lặc biệt là các loại rau như xu hào, cải bắp và nhiều 

loại rau cải khác. 

3. NGÀNH NẤM THỰC (MYCOTA) 

Là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào dạng sợi có nhân thực/không có phức hệ 
diôp lúc. Vách tế bào bằng kitin. Dinh dưỡng bằng hấp thụ thức ăn. Du ti ữ glucid dưới 
dạng glycogen, không phải tinh bột. 
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3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

3.1.1. ĐẶC ĐIỂM ÌẾ BÀO 

Tế bào cùa nấm cồ câu lạo cơ bàn như tế bào cùa những Thực VÍU có nhân thúc 
(Eucaryota) khác, nhưng có một sô dặc điểm riêng biei dáng chú ý sau: 

Vách tẽ bào 

Vách lố bào cùa Nấm có thành phàn dặc trưng là cáí_hgjLchất kitin (khác với 
vách lố bào Thực vại). Tuy nhiên, rtiỉtìiti phán này khỡng^có tlỊHlvvà4bay đổi tùy lớp 
(hoặc phân lớp) Nấm. về mãi cấu lạo, vách lẽ bào nấm vừa có cấu trúc phiến vừa có cấu 
trúc sợi nhò. 

Thể nguyên sinh ít') 

* Chốt tế hào: dung dịch keo có dô nhớt bằng 800 lẩn nước trong đó có: hí 
thống màng (màng ni',uyCii sinh, màng không bào, lưới Hỏi chai) 

* Bô máy golgi 

° Ti thể: (lạng hình que hoặc chuỗi hại không phân nhánh, có chức năng thực 
hiện phàn ứng oxylioá khử ỊCung cA'p năng lượng cho quá trình hoạt động sống của lé 
bào, tham gìn VÍIO quá (linh lòng llơp prolcin, lipil, một số ci>zym. 

* Không bào 

* Glycogen- một gluxii dự trữ dục trưng cùa Nấm 

* Các gioi lipil , ~. ,:, M. A , Ártíi K 
t^V-rtvr • J- ị • V 

Nhăn (ốl)à»# H a ^ " ^ 
Tế bào nấm thuộc kiểu lẻ' bào có nhân thực (Eucaryota), giữa hai lần phân bào 
nhân được giới hạn bời màng nhân. Số lượng nhân thay đổi, có thể là một hai hoặc nhiều 

và cũng thay dổi theo (liêu kiện môi trường và giai (loạn phát triển cùa Nấm. 

Với kính hiển vi điện tử, người la có thể thấy màng_nhân cùa tế bào nấm gồm 2 
lớp với nhiều lỗ thông. Nhân tế bào cùa nhiều loài Nấm khổng có hạch nhan, do đó sự 
phân bào của các loài này thiếu một số đậcLdiổm chung cùa su gián phan. 

7 .4: -nhũ lì ~ 
3.1.2. CÁC DẠNG HÌNH THÁI CỦA TẢN (BỘ MÁY SINH DƯỠNG) 

Chúng ta có thể phAn biệt dược 4 dạng hình thái làn của nấm: 
Tản đơn bào có roi -•">. 1 J Lf a i ' I. 

Tàn dơn bào này ngoài các thành phán cấu lạo thông thường của một tê bào 
(vách, chát tế bào, nhân, V..V..) còn có một hoặc hai roi vói các thành phẩn liên quan. 

Có 3 kiểu tàn (lơn Mo có roi: làn dơn bào có roi sau, làn đơn bào có roi trước, tản 
dơn bào có hai loi. Mỏi kiêu làn liu lim ót vò lớp 110111 riêng bicl của phan ngành Nám roi 
(Chytridiomycoĩina). 
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Soi kính hiến vi diOn lừ, người ta tháy mỗi roi cấu lạo bời 11 sợi nhó song song 
với nhau, trong đó 2 sợi ớ giữa, những sợi còn lại tạo (hành một cái bao ờ xung quanh. 
Các roi có thể nhẵn hoặc có lỏng bẽn. Cáu trúc này cùa roi đặc trưng khống những đối 
với các tế bào sinh dưỡng, các té bào sinh sàn (bào lử động hoặc giao lù) cùa các loài 
Ihuộc lớp Nám roi, mà còn đối với cà nliữiiịỊ lố hào có roi cùa lất cà các sinh VẠI khác. 
Nhờ có roi các tàn này có thể di chuyển trong nước. 

Tàn dơn bào 

Nấm men và một số loài nam khác: có lún cấu tạo bời một tế bào (không có roi). 
Dạng hình thái này có hai kiêu: kiên đơn bui) nguyên thúy thường có phần phụ dạng sợi 
bám (lớp Chylridiomycetes), lảu dơn báo ilo kết quả của các bước tiên hóa thứ sinh, 
không có phần phụ dó (nám men của nhiều lớp nam). 

Giữa can lạo cùa tán (lơn bào vá càu tạo chung cùa mói lê hào nám khống có 
những sai khác lớn. Hình dạng và kích thước của tàn don bào Iliiiy đổi lliùy Iheo các loài 
khác nhau, và (lỏi với inẠl loài, láy li ÍCH (licu kiên sinh thúi hoặc moi trường nuôi cấy. 

Sợi nấm thông (Sợi nấm không iiỊỊiin vách) 

Phần lớn các loài thuộc ngành phụ Nấm roi (C'hytridioinycoútia) và Nấm liếp 

hợp (Zygomycetes) có làn là các sợi nấm llióng. Ở dạng tản này, các tê bào nối liếp nhau 

không có vách ngang, tạo thành một ống phan nhánh hoặc không phân nhánh, trong 
chứa khối chái nguyên sinh với nhiều nhãn lố bào. Cũng có thể coi tán này như một tế 

bào nhiêu nhân, giữa các pliÀn khác nli.111, íl có những khác biệt vé cáu lạo và cá về sinh 

lý, trừ phần ngọn sợi (có nhiều nluìn, Ciíc thế sống nhỏ). 

Sợi Hãm Ii£ãu vách', £ \ v ) 

Trừ trường hợp các loài nấm men, lái c;\ các loài Nấm lúi (Ascomycotina), Nấm 
đảm (Basicliomycoiiiưi) đều có (lạng hình Ihiíi này. Trong (lạng làn này, sợi nấm gồm 
nhiêu đoạn ngán cách với nhau hời các vách ngang. Mối đoạn được coi nhu một tế bào 

có một hay vai nhãn. Trên vách ngang cùa các sợi nấm dó, có lồ nhỏ, qua đó chất 
nguyên sinh và các nhan có thẻ tli qua. Ớ Nám túi, lồ có mội gò nhỏ hao quanh. Ở nấm 
đảm, ngoài gỡ, lồ còn có nắp đày. Dòng chãi nguyên sinh của tàn (cliấl tế bào, các thể 
sống nhỏ, V .V..) luôn luôn chuyển (lộng về phía ngọn sợi nấm và các nhánh cùa sợi qua 
lỗ nhỏ ở các vách ngang này. 

Sự tăng tnrờng về chiều dài của sợi nấm lliõng cũng nhir cùa sợi nấm ngăn vách 
chì thực hiện ở Siíi ngọn sợi hoặc sái I1JỊỌIÌ í ùa nhánh. Vì vậy phán noi) nhất cùa sợi bao 
giờ cũng ở đầu ngọn, và như vậy nếu phẩn này của sợi nấm bị phá hủy hay nhiễm độc, 
sự tăng trưởng cùa cà sợi nấm không liếp lục được nữa. 

Một bào tứ num này sợi, lạo thành mòi hoặc vài sợi nấm. Toàn bộ các sợi nấm đó 
và các nhánh của chúng tạo thành thể sợi. Vé nguyên tắc, các sợi nấm tách rời nhau và 
khổng bao giờ phân hóa để tạo (hành mô. Tuy vây có những dạng hình Ihái trong dó các 
sen nấm xếp sát nhau hoặc dính vào nhau lạo thành những mô già. Các dạng hình thái 
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này có hình dạng, chức nang khác nhau vít có li lể tó kít li Iliuúc từ hang nam miciomci 
đến vài chục centinet (bó sợi, thế đệm, hạch nấm, thể dạng rẻ). Ngoài ra, ờ nhiều loài 

nấm kí sinh, một số đoạn sợi nấm biên dổi (hành các ông mút (haustoriuin) dâm vào bên 
trong tế bào cây chủ để hút thức ăn. 

3.1.3. CÁC CÁCH SINH SẢN VÀ CÁC LOẠI BÀO TỬ NẤM 

Nấm sinh sàn bằng bào tử vô tính và hữu tính. Các bào tử dó dặc biệt là các bào 
từ hữu tính. dặc trưng cho lững lớp Nấm ( hoặc phAn lớp) và phàn ánh các giai đoạn liến 

hóa khác nhau của ngành NAin. 

3.Ỉ.3.Ỉ. Sinh sản (linh dưỡng 

Rất phổ biến ờ Nấm, hình thành cơ ihể mới bằng cách phân chia cơ thể mẹ (hình 
7.3). 

Nhiều loài nấm có bào tử nghi có màng dầy, do một đoạn sợi nấm biến đổi, gọi 
là bào tử áo. 

ĐỚI khúc lạo cơ thè múi, các 11.1'm có he sợi phái triển bàng các đoạn sợi nám đã 
lách khỏi họ sợi. 

Các nấm đơn bào có thể phái Hiểu bằng cách phan bào hoặc nẩy chồi, tế bào 

nẩy chổi chiếm một pliíìn Iih.ln vì* chai lố bào tồ i ngan vách lạo cư thổ mới, lí 
bào mới lại này chồi và cuối cùng lạo (hành chuỗi tố bào (men bia) 

Bào từ dày (Clilamydosporum) (rong diêu kiện bai lợi. trên sợi nám hình thành tế 

bào dầy chứa nhiêu chất dinh dưữngtgặp diêu kiên thuận lợi tạo nên hộ sợi nám 
mới. 

Hình 7.3: Sinh sàn dinh dưỡng 
cùa Nấm 

a. Náy chồi 

b. Bào từ (láy 

c. Bào lừ phán 

ứ. Đoạn sợi nấm 

3.1.3.2. Sinh sản hảng bào từ vô lính . 

BàoJửkín: Là bào tử được hình thành trong các lúi hoặc nang kin gồm 2 loại: 
bào từ dộng (planosporum) và bào lừ nang (sporangiosporum). 

o Bào lử dỏng dặc trưng chó sự sinh sàn vô lính của Nấm roi 
(Chytridiomycotinà). Những bào từ này có một hoặc hai roi và được tạo 
thành trong các túi bào từ dộng. Khi dược giải phóng ra khỏi lúi, các bào tử 
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(lộng Ihường di chuyến trong nước một thời gian, sau dó mất roi và này sợi 
thành mội tản mới (hình 7.4). 

o Bào từ nang. Các bào từ kín được lạo thành trong các nang ("nang" để phân 
biệt với "túi" trong sinh sán hữu lính) và chỉ dược giải phóng la ngoài khi vỏ 
nang nứt vỡ hoặc hóa nháy. Naiií> bào lử gồm cuống nang như mội nhánh của 
một sợi nấm, trụ nang là phán phồng to ít hay nhiêu của đỉnh cuống nang, vỏ 
nang bao bọc trụ nang và các bào lừ nang ờ bên trong. Gặp điều kiện thích 
hợp, bào lử nang nảy sợi thành các sợi nấm (hình 7.4). 

Bào tử trần (coniíiium): Là bào lừ 
vô lính của một số ít loài Nấm roi 
(Chytridiomycoiina) chù yêu là cùa các 
Nam lúi, Nấm đảm và Nấm bát toàn. Bào tử 
trán ớ các loài nấm roi luông dương với các 
túi bào tử dộng, có thể phái triển thành lúi 
hào (ử dộng với các hào lử liệng lioẠc trong 
những trưởng hợp ihiếu nước, có thể nảy sợi 
trực tiếp Ihàiih một tàn mới. Ở các Nấm túi, 
Nấm đàm, Nấm bất toàn. bào lử trần bao 
giờ cũng nảy sợi trực tiếp thành các sợi nấm 
(hình 7.4). 

Bào lử trán được tạo Ihành trực 
liếp trên sợi nấm nhưng thõng thường hơn 
trẽn các nhánh sợi nấm ít nhiều phân hóa 
về hình thái, gọi là giá bào lử Irđn. Tùy ở 
từng chi nấm, giá bào tử trần hoặc đơn 
hoặc phân nhánh íl hay nhiều (hành các 

(lạng hình thái dạc (rưng cho chi nấm đó. 
Ở phàn lớn các loài nấm, giá bào từ trán 
ngừng tâng trường (theo chiêu dài) khi đã 
lao thành bào tử trần dầu tiên. 

Hình 7.4: nào tả vô tính của Nấm 
A. Bào tử có roi: ĩ. Bào lử một roi sau; 2. 
Bào tủ mội roi n ước; .ĩ. Bào tù hai roi; lì. 

Bào tử kín: ì. Ntmỵ bào lừ dã vở; 2. Hào lù 
kín (bào lù nang); c. Bào tử trán: l. Tè'bào 

sinh bàn lử nần.2. Bào tù n ần. 

Ở một số ít loài, giá tiếp (ục tăng trường hoặc ờ gốc giá hoặc ờ đinh giá. Các giá 
bào tử trần thường dơn độc, nghĩa là mọc lừng chiếc một cách xa nhau Í1 hay nhiều trên 

sợi nấm, nhưng ở một số loài, các giá ờ sái nhau hoặc dính liền với nhau thành bó giả 
(coremium) hoặc dậm giá (sporođoc - liium). Ở nhiều loài nấm, giá bào lử Iran được tạo 
thành trẽn các sợi nấm không phân hóa. Một số loài nấm có giá bào tử trân dược tạo 
(hành trong các (lạng hình lliiíi riêng hiệl gọi lù c;íc lúi giá (pyci)i(lium) và các đĩa giá 

(acervulus). Ngoài các đặc điểm hình thái (màu sắc, hình dạng, có hoặc Khống có vách 
ngăn, V..V... ) hiện nay các bài) tử tràn còn dược phan biệt các líp phin hóa hình thái, các 
típ phát sinh cá thể. 
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3.Ỉ.3.3. Sinh sản hữu tính và các loại bào tử hữu lính (hình 7.5) 

Mội số nấm sống ờ nước sinh sàn hữu tính theo lối đẳng giao hoặc dị giao. ơ các 
lối sinh sản này. sau sự thụ tinh, hợp từ này sợi trục liếp thành sợi nấm mà không tạo 
thành bào tử. Ở các loại sinh sàn hữu lính khác, sau Itiu linh hụp lử hiến dổi hoặc trực 
tiếp phát triển đổ lạo thành bào lử, sau (lú hào lừ phái lán và nẩy sợi thành sợi nấm. 

Bào lử hữu tính cùa nấm gồm các loại: 

• Bào tử noãn (Oosporum) do noãn giao lạo thành là cách sinh sàn hữu tính cùa 
một số loài Níím roi (C/iyiriiliítmycniitìii). ơ VÁC loài nám này, lúi noãn (lược tạo (hành 
bào tử noãn. Sau một thời gian .sống nghi, bào tứ noãn phân bào giảm nhiễm, tạo thành 
các nhân con (lon bội, vìi sau (ló phái Iricn Ilùiili các sợi nám dem bội. 

Bào tử tiếp hợp 
(Zyí>ospornm) là bào tử hữu tính 
dặc trưng cùa Nam tiếp hợp 
(Zyx<>mycotiiHi). Thoạt liên hai sợi 
nám khác dấu nhau (được giả thiết 

là một sợi có tính đực và một sợi có 
tính cái) mọc gần lại nhau theo 
hướng song song với nhau. Hai sợi 
nấm này mọc ra hai- mấu lồi đối 
diện nhau; hai mấu lói đó mọc dài 
ra và tiến lại gân nhau. Khi đó phẩn 
(lình của tuổi mấu lỏi dược ngăn 
cách với phàn còn lại bời một vách 
ngang và tạo thành tế bào đỉnh. 
Phán còn lại của mõi mấu lồi được 
gọi là day (reo. Hai lố bào đỉnh tiếp 

xúc và sau đó kết hợp với nhau 
thành hợp từ. Hợp từ phát triển mội 

Á. Dáng giao; lĩ. Ui giao; c. Noãn dao; ũ Sự hình màng dày và có màu săm, trỏ thành 
thành bào lừ tiếp hợp: ỉ.Tiền túi giao lừ; 2. Túi giao bào từ tiếp hợp. Sau một thời gian 
tử; 3. Bào tử tiếp hợp; £. Bào tử tiếp hợp nẩy mầm: sống nghỉ, khi gặp điều kiện bẽn 

; Túi bào lử; 2 Cuống lủi ngoài thích hợp, bào từ tiếp hợp nẩy 
sợi và tạo thành mọt sợi nấm dạc 
biệt. 

Sợi nấm này phát triển ở đỉnh một túi bào tử kín với các bào tử kín ờ bên trong, 
còn sợi nấm trờ thành cuống lúi. 

Ở các Nấm liếp hợp kluíc nhau. bào từ tiếp hợp có thổ có một hoặc nhiều nhân 
lưỡng bội hay dơn bội, tùy theo các tế bào dinh có mội hay nhiều nhan (dơn bội), và sụ 
phối nhân được thực hiện hoặc không dươc thực hiên cùng với sự phối sinh chất sau khi 

Hình 7.5: Sụ sinh sắn hữu tính à Nấm 
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các tế bào này kết hợp với nhau. Các loài thuộc các chi Mttcor, Absidia có bào tử tiếp 

hợp lưỡng bội, các loài thuộc các chi Rhuopus, Phycomyces có bào từ tiếp hợp thường là 
dơn bôi. 

Bào lử tiếp hợp chứa nhiêu lipit, các sắc lố màu đen (sác tố mucorin) mặt ngoài 
cùa vò túi có thể nhẵn, nhưng thường gồ ghé hoặc có gai. 

<fj Bào tử túi và bào tử đảm (Ascosporum, Basidiosporum). 

Bào lử túi (hình 7.6) đặc trưng cho Nấm túi (Ascomycotina). Các bào tử túi được 
hình thành và chứa trong các túi (ascus). Mồi túi thường chứa 8 bào lừ. Khi vỏ túi vỡ 
hoặc mở ra ờ đỉnh, các bào lử được giải phóng ra bèn ngoài và sẽ nẩy thành các hê sợi 
nấm mới. Ở hầu hết các loài Nấm túi, tác lúi được bao phủ một phán hoặc toàn bộ bởi 
các sợi nấm. Các sợi nấm này hoặc chí lạo (hành mội vài lớp sợi nấm xốp, hoặc quấn 
chặt với nhau tạo thành mô già. Cơ quan gồm các túi với các sợi nấm bao bọc như vây 
dược gọi là thể quả túi (ascoihecium). Tùy theo hình dạng, người ta phan biệt: 

Thể quả kín, hình càu hoặc gần cẩu, kín hoàn loàn hoặc có một hoặc vài lỗ nhỏ ờ 
phần dinh. 

Thể quả chai, gồm một phán gốc hình cầu, gàn cầu, chứa các túi và một cổ thon 
nhò với lỗ mờ ở miệng cổ. 

Thể quả đĩa có hình dạng khác nhau, nhưng bao giờ các lúi cũng ờ phần mặt trên 
của Ihể quà và lộ ra ngoài. 

Càn cứ vào nguồn gốc cùa vỏ thổ quà, thể quà túi còn được phân biệt (hành thể 
quà bào láng và thổ lỊiiả xoang. Thể quà hào táng có vò là những lớp mô giả gồm những 
sợi nấm phát sinh lừ các tế bào ở gốc của thổ sinh túi (ascogonium). Ở những thổ quả 
này lóp trong của vỏ có các lúi và các sợi hôn (các sợi khống sinh sản) mọc theo hướng 
từ đáy lioẠc thành ben cùa thể quả ra phía lỗ mỏ cùa thổ quà. Thổ quá xoang klvôngró 
không có vỏ riêng, vỏ của thể quà xoang hoàn toàn cấu tạo bởi mò giả của đêm nấm. 
Trong trường hợp này thể quả thực sự chỉ là các xoang nằm trong hoặc trên đệm nấm. 
Các xoang này chứa các túi và có hoặc không các sợi bên giả ( các sợi không sinh sản) 
phát triển từ phẩn lỗ mở cùa (hổ quả xuống dưới. 

Thông thường túi có hình Irụ tròn đểu, thẳng hoặc cong, hiếm hem có hình cẩu, 
gần cầu. Các túi hình trụ có phần đinh và phần gốc. Phần đinh có cấu tạo phức tạp và là 
các dặc điểm phân loại quan trọng. Vò gồm hai lớp: lớp vò ngoài thuồng mỏng, không 
thấm nước, lớp vỏ trong thấm nước. Do đặc điểm của lớp vò trong người ta phân biệt hai 
loại túi: túi hai vỏ có lớp trong dày và khi túi mở thường bong ra khỏi lớp vò ngoài, lúi 
một vỏ có lớp vò trong mỏng, dính chật vào lớp vỏ ngoài và không bong ra khỏi lớp vỏ 
này khi túi mó. 

Bào lử túi cấu tạo bởi màng, chất nguyên sinh và một nhàn đơn bội. Trong chít 
nguyên sinh có glycogen và các giọt nhò lipid. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Hìnlt 7.5: Quá trình tạo thành túi bào tù rà bào lử lúi 
A. Sợi sơ cấp; B. Cơ quan sinh sản hữu tính; c, D. Sụ tạo 

thành túi song nhân; E. Sự phứt triển sợi sinh túi. 
1. Noãn khí; 2. Thể sinh Iiiing; 3. giác mút; 4. ì úi linh; 5. Sợi 
sinh lúi; 6. Tế bào 2 nhãn Hen ngọn sợi sinh lúi, 7 - 12. Sơ dỗ 
cùa quá trình hữu tính; 13. Sự tạo thành hợp lù; 14. 15. Sự 
phân chia giảm nhiễm và sự phái Iriẻn cùa lúi với các bào tù 

lúi. 

Hình 7.6: Các dạng hình 
thái thể quả lúi 

A.n.Thềqủa kin; cu. 
Thể quà hình chai; E, F 

Thế quà hình đĩa; 

% Bào lử dám (hình 7.7) i!ặc trưng cho Níím dám (Basidiomycetitta). Các bào lù 
đảm ở trên các cuống bổn ngoài cùa đàm (basidium). Cũng như trường hợp các lúi, ở 
phần lớn nấm dâm, các đảm ờ trong các thổ quà. Các thể quà của nấm đảm lúc còn non 
được bao bời một bọc chung và một bọc l iêng, lúc trường thành thường có hình cái ô và 
được gọi là chụp nấm. Chụp nám gôm có chan và mũ, mũ thưởng có đốm. Chân nấm có 
thổ có một cái bao ỏ gốc là bao gốc (bươu), bao gốc và đốm có nguồn gốc lừ bọc chung. 
Ở khoảng 2 phán 3 chân nấm tính từ gốc có một vành khuyên quanh chân gọi là vòng 
(vòng và tán có nguồn gốc từ bọc riêng). Chụp nấm kể cà bộ phân phụ như bao gốc và 
vòng nếu có, dồu CÁU lạo bởi các sợi lúm song nliAn, quán chọi hoác li inh chạt với nhau 
thành các mô già. Thành phần quan trọng nhất cùa mũ là các bàn mỏng hoặc các gai, 
các Ống nhò ở mặt dưới mũ ( hoặc mặt trên trong một sớ ít loài). Các đàm và các bào lừ 
dám dưực hình thành và chúa ừ trôn mại các lìùii luông lioăc các gai, các ống nhỏ đó. 

Sinh sàn hữu tính bằng bào tử lúi và bào tử đảm là các cách sinh sản riêng biệl ờ 
Nấm. Quá trình lạo thành bào tử túi và bào từ đàm gồm các giai đoạn liên tiếp nhau 

(hình 106): 

Hai sợi nấm ( hoặc nhánh sợi) vừa dược lạo thành lừ các bào tử ( bào từ vô lính 
hay hữu tính) này sợi, mọc dài ra cho đến khi hai lê' bào lộn cùng liếp xúc với 
nhau. Vì bào tử dơn bội nên các sợi nấm và tê bào tận cùng ( chứa một nhân) 
cũng dơn bội. 

Vách lố bào ờ chồ liếp xúc giũa hai li- bíio tan cùng lự liêu hủy: sự phối sinh chất 
giữa hai tố bào dó dược thực hiện và lố bào song nhan đàu tiên dược lạo thành. 
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Tế bào song nhân dâu tiên phân chia, nhưng hai nhân trong mỗi tế bào vẫn phan 
chia nống rẽ. Sụ phan bào này liếp tục và tạo thành các sợi nấm song nhân. Giai 
đoạn này khá ngấn ỏ Nấm lúi, nhưng chiếm phán lớn chu trình phái triển ỏ Nấm 
đảm. 

Hình 7.7: Sụ hình thành đàm bào 
lử và bào tử đàm 

A. Đảm ngăn vách;B. Dám không 
ngăn vách 

ì. Sự kết lụrp 2 tế bào khác giới 
thành sợi nấm song nhân; 2. Mối 

nhân tế bào ngọn phân đôi; 3. Hai 
trong 4 nhãn hợp nhân 2n; 4. Nhân 

ninh sản phàn chia 2 lần thành 4 
nhãn /ì; 5. Dám ngăn vách (A), đàm 
không ngăn vách (B); 6. Bào lử nẩy 

mầm. 

Sự phối nhan và sau (ló các tế bào lưỡng bội dược tạo thành lừ các tế bào^í đỉnh 
các sợi ( hoác nhánh) nấm song nhân. 

Phan bào giảm nhiều ở nhan lưỡng hội trong lố hào dinh và liếp sau đó tạo thành 
các túi với các bào tử túi hoặc các đảm với các bào tử đảm từ các tế bào có các 

nhân dơn hội mỏi hình thành (tó. 

Sự sinh sàn hữu tính này có những đặc điểm chính sau: 

Các giao tử ở hầu liêì Nấm túi, Nấm đàm không phân hóa hình thái, thường là 
những tế bào ờ đỉnh sợi nấm, hoác (lỉnh các nhánh cùa các sợi đó làm nhiêm vụ 
giao tử. 

Sự phối sinh chất và sự phối nhân không dồng thời xảy ra ngay sau khi sự thụ 
sinh, sự phối nhân chậm về Ihời gian và không gian so với sự phôi sinh chất, do 
đó tồn tại trạng thái tế bào song nhân trong hệ sợi nấm. Quá trình tạo thành bào 
tử lúi và bào tứ đảm khá phức lạp và đa dạng, nhimg về nguyên tắc đều gồm 
những giaq đoạn cơ bản trình bày ở trẽn. 

Bào tử lúi và bào lù đảm sau khi dược giai phóng khỏi lúi hoặc dám, gặp diều 

kiện môi trường bôn ngoài thuận lợi, này sợi và phái Irién thành những cá thể mới. 

3.2. ĐA DẠNG VÀ PHÂN LOẠI NẤM THỰC 

Kết hợp với mục tiêu học lộp, theo Ainsworlh (1971) chúng la cl.ia ngành Nấm 
thành 5 phân ngành: Nấm roi, Nấm tiếp hợp, Nám túi, Nấm đàm và Nấm bát toàn. 

ì™ 
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3.2.1. PHÂN NGÀNH NẤM ROI {CIIYTRIDIOMYCOTINA, MASTIGOMYCOT1NA) 

Tàn đơn bào nguyên sơ, hoặc là các sợi nấm (hóng dơn giàn, hoặc ở một sô" lì 
loài là tản đơn hào có roi. Sinh sàn vô lính bằng bào lừ dỏng ờ mội số loài liến hóa nhái 

túi bào lừ động biến dổi thành dạng bào lử nán. .Sinh sàn hữu tính theo lối đổng giao. dị 
giao hoặc bằng bàn lừ noãn. HÁU hoi sống ờ nước, một số ít loài sống trớn cạn, ký sinh 
trìu thực vệt bạc cao. 

Phan ngành Nấm roi gồm 3 lớp: 

3.2.1.1. Lóp Nấm roi san (Chyliitliomyrrlcx) 

Có thành pliíín f;Iiici<I của vách lô hào là kitin - glucan: bìm lừ ilọiip và giao từ có 
một roi sau; sinh sàn hữu tính theo lối (lẳng giiio hoặc ilị giao; sống hoại sinh hoác ký 
sinh ử dưới nước hi ức li Cu cạn, ỊỊỎII1 các IN') Chyii hlidlc.s, iìltiMciIddiulcs và 
Monoblepliaiidales với 575 loài. Đại diện: 

Olpìdium biassicac VVor., họ Olpiilitu etu', bộ Cliyiriaks thường kí sinh trôn các 
cây họ cài, bám vào lỗ cài làm cho lỗ đen hói) ròi chốt. 

Chi Synchytrium De Bary cl VVor., thuộc lớp Nấm roi sau (hình 7.8) có tàn 
loàn thụ (khi sinh sàn cả tàn biên đổi thành lúi bào từ dộng) ký sinh trên thực vật bậc 
cao, tạo thành các ổ túi, gồm nhiêu lúi bào lừ động và cũng lạo (hành các bào từ nghỉ 
trong các tế bào cay chù, thường lạo thành các mụn sán sùi, màu nau hoặc đen trẽn 

phiến lá, cuống lá và (han cây chù. Những mụn sân sùi dó cấu lạo bứt những té bào biểu 
bì (cùa cây chủ) phái triển hỗn loạn. Nấm ký sinh ờ các lố bào bên dưới các tế bão biểu 
bì. Loài quan trọng nhất là 5. endobìotkum (Scliilb.) Pcrs. gay bệnh mụn cóc ờ cù khoai 
lAy. V 

3.2.1.2. Lúp Hâm roi trước (ìiyphot hyiiitlioniycctes) 

Chi gồm một sổ ít loài có thành phần glucid cùa vách tế bào là ccululosc kilin 

bào từ dộng và giao lừ có một roi Iruớc, sinh sàn hữu lính giống nhu ờ lóp Nấm roi sau 
sống hoại sinh hoặc ký sinh trân l ào và một sò sinh vạt khác ờ nước ngại hay nước biển! 
Lớp này chì có một bộ (Hyphochyiridiales) với khoáng 15 loài. Đại diẹn: 

Rhiiidiomyces arbuxcula họ Rhiihliomycekiceae bộ llyphochyli iaỉes 

3.2.1.3. Lớp Nấm hai roi (Dimastigomycetes) = Lớp Nám noãn (Oomycetcs) 

Gồm các loài tiến hóa nhất (rong lớp Nấm roi, thành phẩn glucid cùa màng tẽ 

bào là cenlulose-glucan, bào từ dộng và giao lừ dục có hai roi, sinh sàn hữu lính bàng 
bào tử noãn, gồm các bộ Saprolcgniales, Leptomiiales, Isgenidialcs và Pcronosporaỉes 
với khoảng 550 loài. Ngoài những loài sống ờ nước, lóp này (chù yếu là các loài thuốc 
bộ PeronosporaỊe.s) gồm một số loài da thích nghi với (lòi sống trẽn cạn. nhưng sinh sản 
vé nguyên tắc vãn cẩn nước. 

Chi Phylophthora De Rary (hình 7.9) là „íi,n hai roi. thuộc ho Pythiaccar 
phán lớn ký sinh Hùn thực vạt kv cao. t ó cuống lúi hào lử đỏng phan hóa | , ì n | , , 1^ - k | 
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hẳn sợi nấm sinh dưỡng. Ở các loài ký sinh, các cuống lúi này phát triển qua lỗ khí của 
lá và lạo thành t;íc lúi bào lừ (lộng (V Mi) ngoài. Loài (luân trọng nhái là / ' in/eslans 
(Monl.) De Bary gây đốm nau khoai tây. Bệnh làm lá và cù có những đốm nâu, sau đó 
thối rữa và loài p Melongcnae Suwacla cũng gay các bệnh thối cà và cà chua, thường 
gây ra các thiệt hại khá lớn. 

Hình 7.9: Phytophlora infestans 
l. Cành khoai táy nhiễm Phytophtora; 2. cất ngang 
(lua hí trên dó có liếm kí sinh; 3, 4 . Túi bào lừ động; 
5. Bàn từ động; 6. Bào tử nẩy mầm; 7. Bào tử trần; 
8. Sụ nẩy mầm cùa bào lừ trán; 9, 10. củ khoai tày; 

li. Nấm trong mô cùa cù. 

3.2.2. PHÂN NGÀNH NẤM TIẾP HỢP Ợ.YGOMYCOTINA) 

Hệ sợi nấm phân nhánh phát triển nhưng chưa có vách ngăn ngang có nhiêu nhân 
đơn bội, cũng có loài khi già hình thành vách ngân ngang. Sinh sán vố tính bằng bào tử 
nội sinh hay còn gọi là bào từ kín (sporangiospore). Các túi thường dược nâng khỏi sợi 
nấm nhờ một cuống gọi là cuống túi, cuống túi có thể phân nhánh hoặc không, trên dầu 
cuống hoặc nhánh có mội túi, gồm trụ lúi (phẩn nhình to ỏ đầu), bào tử túi và vỏ túi. 
Những loài sống kí sinh bào lử vỏ lính là ngoại sinh (conidiuin). Sinh sản hữu tính bằng 
tiếp hợp (zyzogamy): hai cơ quan liếp hợp hình thành trên hai sợi nấm khác dấu (sợi- và 
+) cùng gốc (sinh ra từ một bào lử) hay khác gốc (sinh ra từ hai bào từ). .Sau khi tiếp hợp 
có thể kết hợp nhân ngay hoặc xếp thành đối, sau một thời gian mới kết hợp thành hợp 
tử 2n. Hợp lừ có vách dày phái triển, còn hai cơ quan tiếp hợp teo di và dược gọi là đây 
treo sau mội thời gian nghỉ bím lủ kốl hợp này mâm, phAn chia giảm nhiêm và tạo thành 
mót sơi nấm dác biêt. Sợi nấm này phát Iriển ở dinh mội túi bào lử kín vợi các bào từ kín 
ỏ bên trong, còn sợi nấm trở thành cuống lúi. 

Hầu hết nấm tiếp hợp phân bố rộng, sống hoại sinh trẽn đất, trẽn tàn tích thực 
vật và các loại Hỏng sàn, mội số nhò sổng ký sinh liên dộng vật khống xương sống (côn 
trùng, giun...). 

Phân ngành nấm tiếp hợp gồm 2 lớp: 

Hình 7.8: Synchitriiim 
endobioticum (Schilb.) Pers. 

1. Tiên ổ túi bào lử(p) với độmg bào tử 
(z); ĩ. Một Ổ túi với 5 túi bào từ; 3. ổ túi 

bào lừ t hin 
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3.2-2.1. Lớp Nam tiép họp (Xygomycttes) 
Có thành phán glucid của màng lố bào là kitosan-kilin. gồm các loài sống hoại 

sinh hoặc ký sinh, trẽn cạn. Gôm các bộ Mucorales, Entomophthoraleí và Zoopagaiet. 
Các loài thuộc bộ Mucoralcs hoại sinh là mội thành phàn quan trọng của hê vi nám hoại 
sinh (jjấm_mố£l- ĉ ác loài Ihuộc bộ Entnmophihoraỉex ký sinh trên cỏn trùng, các loài 
thuộc lw> Ztn>piiỊỉ<ilr \ ký sinh irOn .nní|>. {ỊĨIIII liu l ép Nam lié|) hạp LÚ khoáng 500 loài. 
Đại diện: 

- Chi Mucor (Mích.) Link. Ihuộc họ Mncorareae (hình 7.10). láp Zygomycetes, 
gồm các Nấm liếp hợp sinh sàn vô lính bảng bào lừ dang ló Im nung, vò nang Ithíỉn dè 
vỡ, cuống nang don hoác rái ít khi phan nhánh, mục thảng đứng liên sợi nam. sinh sản 
hữu tính bủng bào tử Mép hạp săn sùi vùi day treo thảng. Các nam liếp hợp này chì có 
một loại túi bào lử kín, chứa rất nhiều bào lừ kín: khi vỏ túi vỡ, bào tử kín được giải 
phóng ra bẽn ngoài 

A B 

Hình 7.10: Rhitopus sp.(A) và chu trình sống của Mucor muceđo (B) 

Chi Mucor (và cả họ Mucnraccir) gồm các loài sống hoại .sinh Irổn dát gay mốc 
các sản phẩm nông. còng nghiệp, v.v.. Nhiêu loài cỏ hoại lính enzym cao (chulréu là 
amylaza và proleaza) như Mucor racemosus Fres., Ai. javanicus Wehm. được dùng 
trong công nghiệp lên men rượu, v.v... Gần với chi Mucor có chi Rhizopus Ehrenb (hình 
109)., phân cách với nhau chủ yêu bời sư có mặt của các sợi nấm rất ngắn gọi là ré giả tụ 
họp ờ phía dưới gốc cia các cuống nang bào từ. Loài Rh. nigricans Hư. có enzym 
hydroxyl - hóa các hợp chất sleroid ỏ vi Irí C-l Ì, hiên nay dược dùng trong công nghiệp 
sản xuất các hợp chất coctison, các homion sinh dục bàng phương pháp biến đổi sinh 
học 

- Chi Eniomophlhora Prcs Ihuột họ Eniomoplnhorm eac. lớp Zygomycetes gây 
bênh trên mội sỏ loTii cỏi! trùng, sinh sàn hữu lính bằng bào lừ tiếp họp, nhưng sinh sản 
vô tính bằng bào lừ trần. Giá bào lừ .rân phát triển qua vò côn trùng và lạo mành bào từ 

Ifi2 
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trấn ờ bên ngoài, các hào lú Iran này |IU1|> mạnh 1.1 khỏi giá. Loài E. sphcrospcrma Frcs. 
gây bệnh trốn cỏn ti ùng, ... 

Hiện nay Iihiỏu loài níVm lliuộc họ náy (lược nghiên cứu thiu (lụng (rong các biên 
pháp sinli học phòng trừ sau bệnh cây trống 

3.2.2.2. Lóp Nấm thích ty Ợrichomycvĩcs) 

Có thành phàn glucid của vách lố bào là polygalactozamin galactan, gồm một 
số ít loài ký sinli trẽn dộng vật có vò kitin. Lớp này gôm 4 bộ với khoảng 100 loài. 

3.2.3. PHÂN NGÀNH NẤM TÚI (ASC0MYQ0T1NA) 
- _ • ' Ị -J ~..*w'' 

Cơ thể đem bào hoặc tàn dạng sợi có ngăn cách, sinh sàn hữu tính bằng bào tử 
túi, sinh sàn vô lính nếu có bằng bào lử trần, chủ yếu sống ỏ cạn, hoại sinh hoặc ký sinh 
thực vật bậc cao, trẽn động vại, gồm -1 lớp: 
3.2.3.1. Lớp Nấm túi trán {Hemiascomycetes) 

Gồm các nấm túi nguyên sơ: chưa có thế quả sốtượng bào tứ lúi trong mỗi túi 
khổng cố định (thường 4 hoặc 8), gồm các bộ Endomycetales và Taphrinaíes với khoảng 
300 loài. Đại diện: 

Chi Saccliaromyces Mcycn thuộc họ Saccharomycetaceae (hình 7.11) là 
những nấm túi trần, dem bào, thường gọi là nấm men. Những nấm lúi trán này hình trứng 
hoặc hình cẩu, sinh sàn bằng cácli phân bào, lạo Ihành các chồi. Chổi lức là các tế bào 

con hoặc tách rời khỏi lẽ' bào mẹ khi dã lớn, hoác vãn dính liên với lẽ' bào mẹ, lạo thành 
chuỗi. Khi sự dinh dưỡng không (huân lợi, nấm sinh sản hữu lính tạo thành túi bào tử 
trong có 4, đòi khi 8 bào từ lúi. Khống có (hè quả. 

Loài s. ceicvừiae Mcycn, thường gọi lrL-iu£fl_bịa, dùng trong công nghiệp bia, 
nước giải khát, dùng làm "bột nở" dể làm bánh mì, làm nguyên liệu cho các chế phẩm 
thuốc giàu vitumin (vilamin Bị, 132, vitamin ÍT, viiamin D, y".v..)S. ccrevisiae cũng dược 
dùng làm vi sinh vật chỉ thị đổ dinh lượng vilamin Bị, B„ B6, v.v... Trong họ 
Saccharomyceiaceae, một sổ loài nấm men khác như Ashhya gossypii (Ash, et Now) 
Cif. et Frag. được dùng làm vi sinh vạt chỉ thị định lượng các vitamin khác nhau. 

ninh 7.1 ỉ: Saccharomyces 
r f j 1 A. Men bia (Sacchromyces cerevisiae Meyen); lì. 

(ÍÊìt\ / f \ / ' ' ^ 'ty /''"'" nà/ men bia; c. s. elỉipsoideus: Ì 
Nliiin; 2 Hạch nhũn; .?. KIIỎIIỊ; bào; -ị Clycogen 

? c\ , ; to. 
vV M fU -Ucỉì, 

3.2.3.2. Lớp Nấm túi hợp (Synascomycetes) -Ị* 

Cũng pổm các Nấm lúi nguyên sơ, các hào lử lộp hợp thành dám (tương dương 
với túi) các dám bào lừ này lại lạp hợp (hành một dạng thể quà không hoàn chinh, 
khoảng 25 loài. Đại diện: 

I cst 
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- Chi Protomyces họ Proiumycetaccae bộ Proiomyceiales 

3.233. Lớp Nấm túi hào tầng (Hymenoascnmyceirs) 

Gồm các nấm lúi lạo thành thể quả có sợi bèn, túi bào lử thuộc loại lúi có vỏ một 
lớp. gồm các bộ Eumtitilcs, Elaphomycctaỉes, Erysiphales, Meliolales, Cot onophorales, 
Xylariales, lỉypocretỉles. Cyteariaỉcs. Tubeinlcs, Peĩùiles, Phơcidiales. Ostropaìes và 
Helaiialcs. với khoáng mọi vạn loài. Dại diện: 

- Chi Clavỉceps (Fr.) Tui. thuộc họ Clavicipiiaceac (hình 7.12) là những nấm túi 
bào láng có thổ quà chai lạo thành các trong các thè dom hình gàn làu. Nlũmg nấm lúi 
bào tầng này lạo thành các hạch nam do mội cơ quan cùa cay chủ (thường là bầu của 
nhụy hoa) biến dổi, trong có day sợi nấm và t ác chai dự trữ. Thể quà có sợi bên, vỏ lúi 
bào tử một lóp, ký sinh ờ một sô cay thuộc họ Lúa (Poaceac). Loài quan trọng nhất là c. 
purpurea (Fr.) Tui. thường được gọi là nấm cựa gà hoặc níím cựa tím, ký "•inh trên cây 
lúa mì, lúa khoả mạch. 

Về mùa xuân các sợi nấm bắt đàu phát triển trên bầu hoa cùa các hoa non, sau 
phát triển vào trong báu, bầu bị biến dổi thành hạch nấm (thường gọi là cựa) có hình 
dạng một cái sùng nhò, rắn, màu tím. Các hạch nấm này sống qua mùa đống ỏ dưới đít, 
đến cuối mùa đông, hạch nấm nẩy sợi cho lo 30 lliể đệm có cuống dài Ì .5 - 4.0 em. 
Cuống mang ờ dinh thể (lộm hình cáu, ben trong chứa những thể qua chai, miệng quay 
ra ngoài. Các the quà chứa các lúi bào lừ, ờ dày mỗi lúi bào lừ cỏ 8 bào từ lúi hình sợi 
chi. khổng ngăn vách. Khi lúi chín vào đàu xu.tn, vò túi bị vỡ ra và các bấu lừ túi dược 
giải phóng ra ngoài thổ quà. Bào lử túi rơi vào báu hoa của lúa mì hoặc lúa mạch, nẩy 
sợi và phát triển thành hệ sợi nấm mới. Hệ sợi nấm này có thể sinh sàn vỏ tính ngay vào 
mùa xuân bằng bào lử tràn. bào lử trần phái lán nhờ gió sang kác bầu hoa khác và làm 
cho bệnh lan rộng ra nhanh chóng. Báu hoa cuối cùng lại bị biến dổi thành hạch nấm, 
gây bênh cho vụ lúa mì năm tới. Nấm cựa tím chứa nhiều ancaloit (ccgotinin, 

ecgotamin, VA-..) dùng làm thuốc co mạch máu các cơ trơn lừ cung. 

Hiện nay (lể làm llmổc người la cấy nam vào lũa mì hoặc lúa mạch cách ly đổ 
(hu hoạch các hạch nám. 

Hình 7.12: Cựa khoa mạch 
(Claviscps purpurea (Fr.) 
Tui.) /. Hạch nấm; 2-3. Hoa Lúa 
mạch và sợi nấm phái triển trong 
báu; 4. Bông lúa mạch mang hạch 
nám; 5. Các đệm nấm phát triển 
lừ hạch nấm; 6.Hạch nấm cắt dọc 
lliấy rõ quà thề túi ở mép; 7. Thề 

quà lúi trong ró chúa các túi bào 

lừ 

164 
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- Chi Cordiceps Vĩ. ký sinh trên cỏn trùng kể cả âu trùng cùa các côn irùng đó. 
Loài c. sinen.ús (ĩỉcrk.) Sacc. y học cổ huyên gọi là "dỏng Irùng hụ thảo" có đệm nấm 
mọc ỏ đẩu sau bướm, màu xám, là một Ihuốc hiếm. 

- Chi Peziza (Diu.) L. Ihuộc họ l'ezizaceae, là những nấm lúi bào lững có thể quà 
đĩa khá lớn, sống hoại sinh trên gỗ mục nái, trôn đất ẩm. Thể quả hình dĩa giống như tai 
mèo màu vàng, hoặc da cam (lên các giá thổ (ló. 

- Chi Morchella Diu. thuộc họ Morchellaceae là những nấm lúi bào làng có thể 
quả đĩa dạng chụp nấm, gồm mũ và chân, .sống hoại sinh trên gỗ mục hoặc đất ẩm ờ 
Sapa, loài Morchetla sp. thường gọi lá nấm dương, ăn được. 

3.2.3.4. Lớp Nấm túi xoang (Loculaasromycetes) 

Gồm các nấm túi lạo thành lliổ quà khống có sợi bủn, có hoặc không có sợi bẽn 

giả, túi bào lừ thuộc loại lúi có vỏ hai lớp gôm các bộ Myranýaỉes, Dothideales, 
PUosporalcs, llyíeriale.s, Micrtilhyi iole.s, với khoảng 2000 loài. Đại (Hân: 

- Chi Ehinoe Rác. thuộc họ Elsinoeaceae, là những nấm túi xoang có thể quả 
kín chứa trong thể đệm, ký sinh trên (hục VỘI bậc cao. Loài E. fawcellii Bitanc et Jenk. 
gây bệnh sẹo ở các cây chanh, cam, quýt, làm lá và quả rụng nhiều, ờ những cây hi 
bênh, lá có những VỐI nổi hình bướu màu nắng tro sau chuyển thành vàng nâu, quân 
queo, cành và quả cũng có những bướu nhò màu nâu. Các bướu đó chính là các đệm 
nấm trong chứa các thể quà hình gài) cầu. 

Lớp lẠibouịbeniomyccics gồm các nấm túi phân hóa hình thái đặc biệt (dạng 
' thân sợi), lạo (hành các gai nhò hoặc các cụm lòng trẽn cơ thổ vạt chủ là cỏn trùng, gồm 

bộ Laboulbeniaỉes với khoảng 1500 loài. Đụi diên: 

Ceratomyces sp., họ Ceratomycetaceae, bộ Ceraiomycemles 

3.2.4. PHÂN NGÀNH NẤM ĐÀM (BASIDIOMYCOTINA) 

Tản là hệ sợi nấm ngăn vách, sinh sàn hữu lính bằng bào tử đàm, sinh sản vô tính 
nếu có bàng bào lừ tràn, thường có thó quá dạng chụp nấm (hình 7.13, 7.14), sống hoại 
sinh hoặc ký sinh, gồm 3 lớp: 

3.2.4.1. Lớp Nấm đảm trần (Teliomycetes) 

Gồm các Nấm đàm không có the quà, đàm ngăn vách ngang, trong chu trình 
phái ưién cùa các Nấm đám này iliường có giai đoạn bào từ nghi và đàm dược tạo thành 
do sự nảy sợi của các bào tử nghỉ này. Ký sinh tiên thực vài bậc cao, gồm các bộ 
Ustilaginales (bộ Nấm than) và bộ Uredinales (bộ Nấm gi) với khoảng 5000 loài 

- Chi ưstilago (I'crs.) Rouss. thuộc họ Ustilaỵinaceae (họ Nấm i;<an) có bào từ 
áo là giai đoạn bắt buộc trong chu trình phút triển, hình cầu hoặc gần cầu, nhẵn, có gai 
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hoặc sẩn sùi nâu hoặc nâu đen, gây bệnh than nhiêu loài cay trồng như Lúa mì. Lúa 
mạch, Ngô, Mía, v.v... 

Loài u. viritii.s ký sinh ưỏn cụm hoa cây niềng (Zizama Itiiựolia). Bộ phận bị 
phình ra thường gọi là cù, ăn được. Bào tử áo của mội sô loài thuộc chi Usiilíigo nhu lì. 
tritici (Pers). Rostr. ký sinh trên lúa mì, lúa mạch (lược coi là có đọc lố gay rói loạn thẩn 
kinh, gây trụy thai cho Trau. Bò. Cừu, v.v... 

ninh 7.ỈĨ: Nấm Dám 
A. Nấm nín ló vAng. hiu) Ị!<H : ì chu/) 
mỉm non ròn bọc cluuiR và bọc riêng: 
2. Chụp nấm trường thành: B. Chụp 
nám cỏ bàn mòng:ì. Thể quả cắt dọc: 
2 Thể quà mang đàm ; c. Thể quà có 
thể man IỊ dám dang gói: I : Thể 
quà l ắt (lọc; 2. doi IIHIHỊỊ (làm; D. The 
quà có lỗ; ì. Thề qua cái dọc; 2. Lổ 
mang dòm; E. Dâm và bào lù cùa Nám 
than: F. Nấm nmi (Volvarielln 
escuỉenla) 

- Chi Puccinia Pcrs. thuộc họ Pucciniaceae có bào tử động màu đen, ờ dưới lớp 
biểu bì của cay chủ phát lán ra ngoíù khi li'fp biểu bì bị nứt vỡ. ịjoằi p . graminis Pers, có 
chu trình phát triển tiên cây hoàng liên gai (Berberis vulgaris) và cây lúa mì. Loài p. 
lhwaitesii ký sinh trôn lá cay thanh táo ựusíicia gendarnssa). Trong họ Pucciniaccae 
còn có chi Hemileiơ Berk. et Br. với loài H. vastatrìx Berk. et Br. gây bệnh gì sắt ỏ cây 
cà phê (Coffea sp.) và thường gây lác hại lớn cho loại cây công nghiệp này. 

3.2.4.2. Lớp Nấm đíĩni ngăn (Đàm da hào) (ỉỉelerobasidiomycetex) 

Gồm các Nííin dám có thể quà. Đàm ngăn vách dọc (các bộ Tremcllales, 
Tulasnellales, Dacrymycetales) hoặc ngăn vách ngang (bộ Auriculariales). Trẽn mỏi 
ngăn cùa đảm có một cuống nhò với một bào từ đàm ỏ đẩu. Phần lớn hoại sinh, gồm 
khoảng 300 loài. 

- Chi Auricularia (Bull). Fr. ỊMốc_nhĩ) thuốc họ Auriculariaceac (họ Mộc nhĩ) 

có thổ quà dạng cái tai, có lớp ngoài dai, bẽn trong có chất keo. Đàm thường 4 ngăn nằm 
trong phần có chất keo, mọc trên các thân cây gỗ mục nát. Một số loài dược trổng hoặc 
thu hái ngoài tự nhiên dùng làm thực phàm, như Á. auricales (L.ex Méz) Ưndervv,. A. 
aiuicutaria (Gray) Man. VA'.. 

3.2.4.3. Lớp Niím (him mờ {ĩlymeĩiobti\i<li<»nv< etc\) 

166 
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Gồm các nám đàm lao thành lliè quá chứa các dám lọ ra ngoài khi trường thành. 
Đảm khổng ngăn vách. Một sô nhò ký sinh, phẩn lốn hoại sinh, có thể quả lớn, nhiêu 
loài phá hoại gỗ, mội số loài ân dược, gôm các bộ Exobasidiales (chưa tó thể quả, ký 
sinh), Thelephoidlcs, ctítvtii ídírs, llytlnalc.s. 1'olyporalcs, lioleịtiỉcs. Cuntliareỉlates và 
Agariales, vói khoảng 4700 loài. Dại (liên: 

- Chi Exobttsidium VVor. thuộc họ LKíibasitliaccac với loài lì. vexans Mess gây 
bệnh phổng lá chè Ợltea sinensis) và gày lliiệl hại nhiều cho loài cây trồng này. Nấm 
gây bệnh ỏ lá, cành non và quả non. Trẽn lá non, nấm tạo thành những chấm tròn màu 
vàng nhạt hay màu hồng, sau phồng lên ở mặt dưới lá, chứa các đảm ờ có khoảng gian 
bào dưới lớp biểu bì của lá. Mỗi đám lạo thành 2 -6 bào tử đàm hình thoi không màu. 
Ngoài cách diệt các ổ bệnh (hái và dối các phần cây bị bệnh), có thế dùng dung dịch 
Bóc đô để phun trên những cành lá còn non khi cây mới bị bệnh hoặc khi trong vùng có 
bính. 

- Chi Ganoderma KarsC, thuộc họ Nấm lỗ (Polyporaccuc), lạo thành chụp nám 
với chân dài (lính lệch, mát trÊn mũ và chan dỏ bóng, niu đen, bào lừ dâm có hai lóp vò, 
dầu tù. nấm Linh chi (G. lucỉdum (Leyss) Kursl.), loài G. auslrale (Fr.) Pat và các loài 
lãn cận thương dược gọi là nấm lim vì các nấm đó mọc trên than cây gỗ lim 
(Erythrophiaeum Ịordii) và những cây có lá rộng khác, là những nấm độc, y học cổ 
truyền dùng làm thuốc ngoài da, (mài ra), chữa mụn nhọt ờ vú. Loài Ci oregonense Fr. 
đã được phát hiện có chất kháng sinh oregoncsin. Họ Polyporaceae và các họ lan cận 
gồm nhiều loài phá hoại gỗ. 

Chi Amanita (1'crs.) (ìruy llmộc họ Anuiiứtat các, ịỊồm c .íe loài có chụp nấm 
màu vàng xanh hoặc sặc sỡ ỏ mặt liên mũ, phiến mỏng trắng hoặc màu vàng xanh, trên 
chân cỏ vòng (đấu vết của bọc riêng) và ờ gốc chân có bao gốc (bọc chung). Chi nấm 
này gồm mội sổ nấm độc nguy hiểm nhất nhu/ỉ. phalloides (Vaill.) Sccr., A. pantherina 
(DC.)Quél., A. muscaiia (L.)Gray, v.v... 

Trong các loài trên nguy hiểm nhai là loài A. phalloides gày ra 80% các vụ ngộ 
độc nấm chết người, vì các triệu chứng ngộ độc xuất hiện chậm (8 20 giờ sau khi ăn) 
không biết sớm đổ cứu chữa và cũng vì các chất dộc có độc tính cao. Các chất dộc chù 
yếu là amanilin và plialoiiỉin, gay ngộ (lộc g;m và lliần kinh giao cám. Trong họ 
Agaricaceae và các họ lan cận (rong bộ AỊỊaricnles, còn một số loài nấm độc nguy hiểm 
ít hay nhiều, dồng (hời cũng có nhiêu loài nấm ăn, có giá trị kinh lô cao nhu nấm hương 
(Lenlimư eđtxles (lĩcrk). Sing.), nám sau -sau (Lentinus tigricus Fr.), nấm rơm 
(Volvariella 1'Sí iiỉeníii), nám mỡ (Aịiarirus l íimpestris L.ex 1Y), V.V.. 

3.2.4.4. Lớp Nấm đàm kín (Gasteromycetes) 

Gồm các Nấm đàm có đảm không ngăn vách, được tạo thành trong các thể quả 
hoàn toàn kín. Bào từ đàm chi (lược giai phóng ra ngoài khi vò quả thể đã nứt hoặc vỡ. 
Lớp này gồm các bộ Proiogastrưles, ilymenoụislralex, Podaxaks, Sclerodermatates. 

167 
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Niduiariales, Lyccperdales, và Phallales. Phán lới! hoai sinh. có khoảng 700 loài. Dai 
diện: 

Chi Lycoperdon (Tourn.) Pcrs. thuộc họ Lycoperdaceac gồm mội số loài ỉn 
được, thường mọc ờ bãi cỏ, trẽn đát rừng. Loài /.. pyrìforme (Shaeff.) Pers. có thè quà 
hình quả lê, mặt ngoài nhẩn. Loài L. echinatnm Pers. có thể quà gán cầu, mãi ngoài phù 
bởi các gia dài, mém. 

Trong họ I.ycopci thít !•<!<• mội sô 1(1.11 lluicV chi CíihdliiX ÍT. (lã (lược nghiên cứu 
chữa một số loại u ác lính, loài c. li líu um (lỉcrk. cl Múm.) Hcnn. thường gọi là nam 
bọc, có thể quà hình CÀU, hình quà du dù, màu Irắng. sau chuyển màu hồng, thường mọc 
ở dát vườn, bãi cò, bờ đê. ăn dược. 

Hình 7.14: Một sò loài Nấm Đàm 

ỉ Linh chi- Ganoderma lucidum Vĩ.; 2.Amauiia phalloides Quélet. ì. Boìelus edulis Bull. 

A.phtillus impiuhcii.s I„ 

3.2.5. PHÂN NGÀNH NẤM BẤT TOÀN (liEVTEROMYCOTINA. FUNUI IMl'EKFECTn 

Gồm các loài Nấm có tàn là hệ sợi ngăn vách, sinh sản vó tính bằng bào tử trán. 
Không có hoặc chưa biết các hào lừ hữu lính. Theo danh pháp quốc l í vé ihực vạt hiên 
nay, các chi và loài Nấm bất loàn hiện nay dã biết cách sinh sản hữu tính (bào tù lúi 
hoặc bào tử đảm) có thể mang hai tên, mội lên cũ thuộc lớp Nấm bát toàn, một tên khác 
xốp vào lớp nam có bào lử hữu lính tương ứng. Theo nhiều nhà nấm học hiện nay, chi và 
các loài ỏ Nấm bất toàn không phải là chi và loài trọn ven. (vì không có hoặc chua biết 

giai đoạn hữu tính) nên không được xếp vào các họ, các bộ như ở các lớp Nấm khác Vì 
vây hè íhống phân loại nấm bất toàn dùng các đơn vị phân loại riêng (trừ loai và chi): 
phân nhóm, nhóm. Phan ngành Nấm bất loàn gồm 3 nhom: 

Nhóm Coelomycetes gồm các nam bai toàn có giá bào từ tràn ờ trong các túi giá 
hoặc đĩa giá. hầu hết ký sinh (rên thục vạ. bạc cao. gôm các phàn nhóm Nấm đĩa giá 

(Acervulomycetidac) và Nấm túi giá ụ>yandomycet,dãe), có khoáng 700 loài 

- Chi Colletotrichum Cda gồm các Hâm đĩa giá tạo thành sợi nấm có ống mút 
dâm vào trong các lè bào cay chủ. Đĩa giá ờ dưới biêu bì với các sợi cứng xung quanh 
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đĩa hoặc xen lẫn với giá bào tử trần. Bào tử trân không ngăn vách, trong suốt, hình trứng. 
Sợi mầu nâu sẫm, có gai. Giai đoạn nấm lúi thuộc chi Glomerella Schr. Loài G. Gossypii 
Edg. là nguyên nhân gày bệnh thán thư bông. 

Nhúm lỉyphomycetes gồm Ciic loài nám bất loàn tạo thành các giá bào tử irán 
mọc từ các sợi nấm khàng nằm ờ trong các dạng hình thái riêng biọt (túi giá, đĩa giá), 

hoại sinh ở đất và các vạt liệu, sản phẩm hữu cơ, hoặc ký sinh thực vật, dộng vật, gồm 
các phân nhóm Arthrohyphomycelidae, Blastohyphomycetidae, Euhyphomycetidae, và 
là nhóm quan trọng nhất trong lớp Nấm bai toàn về số lượng loài cũng như vé ý nghĩa 

kinh tế, có khoảng 7500 loài, gốm 3 phân nhóm: 

Phán nhóm Arthrohyphomycetidae 

- Chi Geotrichum Link có hộ sợi mầu tráng, ngăn vách; bào lử trán khống ngăn 
vách, khống màu, hình trụ tròn dàn, (lược lạo [hành (lo sự phân đoạn các sợi nấm. Phẩn 
lớn các loài sống hoại sinh ỏ đất. Loài G. cundidum ký sinh và gây bệnh ở người, động 
vạt. 

Hình 7.15: Blastohyphomycetes 

A. CluilosporùtM sọ.; .lì. licauvciia sọ. 

Phân nhúm Blastohyphomycetidae. Phân nhóm này gồm nhiều loài ký sinh cây 
trồng, một số hoại sinh ờ đất. Đại diện: 

- Chi ỉỉeltninthosporium Link ex Fr Loài l i . oryzae Br. de Haan gây bệnh tiêm 
lửa. Bênh làm lá lúa khô lại, màu nau đỏ, nom như bị cháy, hạt lúa lép, màu xám. Bệnh 
đã gây một số thiệt hại về mùa màng ở một số vùng nước ta. 

Chi Ciadosporium, loài Claclosporium hcrbarum Link et Fr. (hình 7.15). 
Thường sống hoại sinh trên các loại cơ chai, đôi khi ký sinh trên thực vạt (hình 114). 

Chi Beauverìa, loài bassiana (Bals.-Criv) Vuill. Hẹ sợi màu trắng hay hơi 
hổng- khuẩn lạc dạng bột. Giá bào lừ Hẳn Ihường không phản nhánh, thường tụ tập lại 
thành đám ờ gốc, các bào tử tràn được hình thành theo kiểu hợp trục, hình trứng hay 
hình báu dục (hình 7.15). Thường ký sinh trêu lảm và một số côn trùng và thực vật. 
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Chi Curvularia, loài Curvuhnư ỉuiMỉa (Wakkcr) Boedijin (hình 7.16) có thổ 
ký sinh hoặc hoại sinh trẽn đất lĩ ồng trọi và các sàn phẩm giàu ccllulosc. 

Phàn nhóm Euhyphomvcetidae là nhóm lớn nhai về số lượng loài trong nhóm 
Hyphomycetes. Phân nhóm này gồm nhiều loài hoại sinh, cũng gồm nhiều loài ký sinh 
ihực vại, dộng vật. 

Chi Aspergiỉlus Link (chi Nấm 
cúc) (hình 7.17) là mội trong những chi 
Hẩm thường gãp «'* itíít, không khí. nhiêu 
các loại co chủ! khác nhau; có giá bào lừ 
trán mọc thẳng lừ sợi nằm ngăn cách 
không phan nhánh, lận cùng bằng một 
đình phồng lớn gọi là bụng (linh giá. Trên 
mặt bọng dinh giá có mội hàng tế bào 

sinh bào lừ trán, gọi là thể hình (plùalid) 
hoại- một lùn}', airtiifi \\\6 hình IrP.n dó có 
các thổ bình. Thổ bình mang chuỗi bào lừ 
trán ử miệng. K H I lừ tràn không ngân vách 
phẩn lém không màu hoác màu nhạt có 
hình CÀU htiiĩc hình trứng. 

Hình 7.16: Curvuìaria sp. 

Một SỐ loài có hoạt líu li cnzym cao inniylusa, protcasa, V.V..) dược dùng trong 
công nghiệp thực phàm chế biến thức ăn cổ truyền nhít A. oryiae (Alibl.) Cohn (Niím 

cúc gạo), A. niger Ticgh. (N.ìm cúc đen), v.v... Một số loài cóvđộc tố (aílaloxin) có khả 
nâng gay ung thư g:m như A. Jhivnx Link (Hắm cúc vàng) hoặc Ị!fiy bệnh nhu A. 
/umigalit.s Frcs. (Níím cúc xám khói) Rily bệnh lao phổi già. v.v... Mội sổ loài có hoạt 
lính kháng sinh nhu fum;igilin do một số chùng cùa A. Ịumigaius tạo Iliànli (lược dùng 
trong diều trị bênh lỵ amip và một số bệnh do dộng vạt nguyên sinh gây ra. 

Hình 7.17: Ạsperillus Sịt, Hình 7.18: Ptniciỉttum sp. 
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- Chi Penicilliuni Link (chi Nám chổi) (hình 7.18) cũng là một trong số chi nấm 
thường gặp ở đất và cũng có mãi trên nhiều loại cơ chất khác nhau, có giá bào tử trần 
mọc thảng lừ sợi nấm dơn độc hoác lạo thành bó giá. Giá hoặc khổng phân nhánh và 
mang ở dinh một cụm thổ bình hoặc phân nhánh Ì 2 - 3 lần ờ dinh và (lồi khi ỏ phẩn 
ngọn thân giá. Trong trường hợp sau, mõi nhánh ở lần phân nhánh cuối cùng cũng mang 

một cụm thể bình. Thổ bình tạo thành chuỗi bào lử trần ờ miệng. Bào từ trán không ngăn 
vách, phán lớn không màu hoặc màu nhạt, hình cáu hình trứng, hình trụ .v.v.. Mót số 
loài nấm có hoạt tính kháng sinh, đặc biệt các loài. p. ctirysogenum Thom và p. notatum 
Westling cho penicillin là kháng sinh lần đầu tiên được dùng làm thuốc, một số loài 
dược dùng trong công nghiệp thực phẩm (làm pho mát) như p roque/orti Sopp hoặc có 
độc tố nguy hiểm như p. islanổỉatm Soop, v.v... 

- Chi 1'usarium Link (chi Nấm liêm): 
loài / ; moniìiỊorme Sheld. là nguyên nhân 
gây bệnli lúa von (hình 7.19). 

Nhóm Agonomycetes gôm các nấm 
bất toàn chỉ có hộ sợi nấm và vài hình thái dặc 
hiệt của hệ sợi nấm dó, khổng có bào tử trân 
nhóm này chỉ có 200 loài, Dại diên: 

Chi Rhizoctonỉa, loài Rhiiodonia soỉani Kuln. là nấm phát triển ở phần cổ rỗ 
của các cây bông (Gossypium sp.), gíly bệnh lở cổ rẻ. 

4. VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÁM 

4.i. VAI TRÒ CỦA NẤM 

Vai (rò chính cùa Nấm trong thiên nhiên là lác nhân phân huy: 

• Phân huy các mảnh vụn hữu cơ: 

Cũng như »A't cả các tác nhân phan huy hữu cơ khác (Vi khuân, Động vật), Nấm 
có hoạt dộng thoái biến cao, liêu huo một số lượng lớn năng lượng, khi thoái hoá các 
phân tử hữu cơ phức lạp, nhờ có nhiêu tỉiizym, chúng giải phóng các phân lử vô cơ. 
Những yếu lố này khi trờ về đai hay không khí lại có thổ dược sử dụng lại bởi các tác 
nhân sản xuất cấp một (các sinh vại lự dưỡng). 

Nấm dóng góp tích cực vào sự hoa mùn: trong quá trình này, lớp vụn cây ở dưới 
tán rừng được phân huy. 

• Tiết ra những yếu tố lãng trưởng và li li ưng chất khán); sinh: 
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Trong lải cà các mỏi trường mù chúng có mại. nấm cũng như vi khuân còn là 
những tác nhân cân bằiiữ„ có lác dụng hợp lực hay (tối kháng; sự hợp lực do lao thành 
các yếu tố lăng trưởng, sự đối kháng bời sự tạo ra các chát kháng sinh. 

4.2. ỨNG DỤNG CỬA NẤM TRONG ĐỜI SỐNG VÀ NGÀNH V DƯỢC 

4.2.1. NẤM CÓ ÍCH 

Nấm ăn được dùng chẽ biến thức ăn cổ truyền (nấm mỡ, mộc nhĩ, nấm hương, 
nấm rơm, ...). 

Nấm (lùng trong cổng nghiệp thục phàm (AspcrịỊÌỈins oiyxic, Sát (luiromyces 
cercvisiae, Mucor spp.. V V...) cóng nghiệp (lược như Priiicillinm naíiiiiim..., dùng làm 
thuốc nhơ nám Linh chi. Ng.1n nhĩ. Dõng nũng hạ tháo., Cựa khoa mạch, Phục linh, 
vv ) .!.tct<!tiW *>ò»n CI* Cjã ¥ 'j j 

4.2.2. NẤM CÓ HẠI 

Môi SỐ nắm Ríìy l>0iili (lối với người pin súc (hênh nấm, l>ẹI»li ngộ (lộc do nám, 
(lị ứng (lo nám, ngộ (lộc (lo an nhung loài nAm (lóc). 

Nám gây bệnh cay (Phylophtltoi a infeslans, Giberella J'iigifuioi, liemileia 
vastaliix, v.v...) 

Nấm phá liu ỳ MguyC-n VAI liệu, các sàn phíỉin còng nông nghiêp. (VÍU liệu xay 
dựng, thực phàm, thuốc. v,'ii. J>i;ìv. da, dồ dùng (liệu, diện tử, van hoa phàm, 
v.v.r.) 

Nấm độc 

Các (lộc lố 11.11)1 như aClaloxin, avecxin. I iij',ulo.sin llnumg có (rong tác (hực phẩm 
như bột, lạc, gạo bị nhiễm uiim Asper/ỊÌIInx Ịluvns..-, A. vcisicolor,... gay độc dối với gan 
cùa gia súc và người. 

Nấm độc gay chết người: chi có ì Át ít nhưng rất nguy hiểm. Chát độc vãn còn lại 
sau khi náu nướng, lác dụng cùa chúng líu L-li;Ịm. Khi li ríu liiỌu ngộ dộc biểu hiện thì (lã 
quá muộn để can thiệp có hiệu quà (Anuitiila plialloicles. Amanita virosa, Amanita 
ve mà). 

Nấm không chòi người: chúng cHny cỏ khá Mãng gíiy (lộc che"! nguôi nhu các 
nấm trẽn, nhung các niệu chứng (hường xum hiện ngay sau khi ăn, cho phép người ta 
đối phó dược. Người ta phân biệl thành ị loại ngộ độc Nấm: 

• Rỏi loạn thán kinh và dạ dày, mội (Amamui Ịìunihcriiui) 

• Viêm dạ dày ruột (Enloloma livhlum) 

• Tiêu huyẽt (Gyronema cscnlenta) 
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Tan rã các sợi cư và co giai (Claviccps pnr/iiirea). Phương pháp chán đoán tốt 
nhất là việc xác định nấm. 

Cách điếu In khi bị ngộ độc nam. 

Ngay từ khi bị nghi ngờ, cho uống thuốc gay nôn. Phương pháp lốt nhai là tiêm 
huyết thanh chổng nấm Amanita phalloides. Nhưng diều này khổng phải lúc nào cũng 

có thể thực hiện được. Người la cũng có thế cho uống nước muối đổ chống lại urê cao 
trong máu, hay tốt hơn cả là tiêm huyết Ihanh sinh lý và cho bệnh nhân uống các loại 
thuốc chữa triệu chứng. Ở châu Âu người la đùng óc và dạ dày sống của thò chống ngộ 
dộc cho nấm độc. Chúng rất thấm chai dộc, giữ chất độc lại và đảo thải khỏi ống tiêu 
hoá. 

CÂU H Ỏ I ÔN TẬP 

1. Dặc điểm để phân loại giới Nấm với các sinh giới khác 

2. Phân biệr ngành Nấm nháy và ngành Nấm thực, Thể nguyên /lình thật và thể 
nguyên hình già? 

3. Trình bày dặc điểm tế bào Nấm thực 

4. Trình bày dặc điểm các dạng hình thái làn Nấm thực 

5. Trình bày đặc điếm sinh sàn dinh dưỡng của Nấm thực 

6. Trình bày dặc điếm sinh sàn vỏ tinh của Nấm thục 

7. Trình bày sự sinh sân hữu tính cùa Nấm liếp hợp và sự lạo thành bào từ tiếp 

hợp. 

8. Trình bày sự sinh sán hữu tính của Nấm lúi và sự tạo thành bào tử lúi. 

9. Trình bày sự sinh sản hữu tinh của Nấm đàm và sự lạo thành bào từ dám 

10. Nén dặc điểm chinh dể phàn hụi các phàn ngành của ngành Nấm thực 

li. Nêu đặc điểm và phân loại phản ngành Nấm roi, các đại diện 

12. Nêu dặc điểm và phân loại phân nỵùiìlì Nấm tiếp hợp, các dại diện 

13. Nêu dặc điểm vả phân loại phân lìiịành Nấm lúi, các dại diện 

14. Nêu đặc điểm và phán loại phân ngành Nấm đảm, các dại diện 

15. Nêu (tặc điểm và phùn loại phân ngành Nấm bất toàn, các dại diện 

ló. Trinh bày vai trồ của Nấm trong thiên nhiên 

17. Trình bày vai trò cùa Nấm trong đời sống con người 
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CHƯƠNG 8 

G I Ớ I T H Ự C V Ậ T ( P L A N T A ) 

Theo quan điểm 4 giới cùa Gordon Nấm và Tảo lam được tách thành hai giới 
riêng giới Tảo lam chưa có nhân điển hình, còn giới Nấm không có diệp lục sống bằng 
hấp thụ thức ăn. Như vậy giới Thực vạt chì bao gồm những sinh vát có nhân thục và có 
diẹp lục sống tự dưỡng chúng gồm 2 phân giới: phân giới Thực vật bậc thấp và phân giới 
Thục vật bạc cao 

1. PHÂN GIỚI THỰC VẬT BẬC THẤP (CÁC NGÀNH TẢO 

A L ( Ỉ A E ) 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau klii học xong chương này, người học cán phải: 

ỉ. Trình bày được diỊc điểm cấu tạo lể Mo. hình thái làn sự sinh sàn cùa các ngành 
Tào 

2. Nêu được đặc điểm và đại diện cùa 3 ngành: Tào đò, Tảo màu và Tào lục 

3. Nêu được vai trò rà ứng dụng nia các ngành Tảo 

1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Tào là những tàn thực vật có nhãn thát, có phúc hợj^ sắc tố diệp lục sống tự 
dưỡng, phẩn còn lại sống cộng sinh với Nấm trong các Địa y và vài loài sống ký sinh. 

Tảo sống trong những điều kiện khác nhau, phân lớn sống ỏ nước mặn, hay nước 
ngọt nhung cũng có tảo sống ở dát ẩm, trên vỏ cay, Tuy vậy môi trường nước vẫn là mỏi 
trường cơ bản cho các tào. Tuy theo sụ phân bớ có thổ phan biệt Tảo ở đáy và Tảo phù 
du. 

Ngay từ thòi Linnaeus (1753) Tảo thường được coi là nhóm tập hợp tất cà các 
thạc vật bác thấp có diệp lục. Phán lòn các hẹ thống phân loại công nhận quan niệm này 
để giới hạn các Tảo. Tuy vậy xét các dặc điểm tế bào học, đặc biệl sự có mãi của nhân 
thật, Tào lam" (Cyanophyta) được tách rời khỏi nhóm tào. 

Tảo thuộc về những hướng tiến hoá khác nhau, nhưng có thể chúng xuất phát từ 
tổ tiên chung, do chúng có cùng tính chất cơ bàn. 

Đác điểm về tế bào: 

Tào có các dặc diêm lố bào học, về nguyên lắc, nhu ở các thực vật khác có sắc 
tố diệp lục, các vách tế bào ưong trường hợp chung được cấu tạo bời cellulose và pectin: 
vài nhóm tào có vách khảm silic như tào cát (Bacillariophvceae), Tảo vàng kim 
(Chrysophyceae, hoặc canxicacbonat, mỗi te bào lào có một hay nhiêu nhân. Trong chất 

174 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



nguyên sinh có các lạp lục thường dươc gọi là thể sắc, (hể sác có hình dạng khác nhau 
trong các loài tảo khác nhau, có thể có dạng: dải, đĩa, móng ngựa, xoắn,... Chúng có 
hay không có hạch tạo bội (những đám lập trung peptid nhỏ gọi), chung quanh các hạch 
lạo bọt này, các hạt tinh bội láng tụ, những chai dự trữ gluciđ ờ các lào như tinh bột hoặc 
những hydratcarbon đặc sác khác (rhodamylen, laminarin,...) ờ (rong hoặc ngoài thể 
sắc. 

Nhiều loài Tảo tế bào có roi. Roi của tế bào đó có cùng một cấu trúc vối roi ở 
các nhóm sinh vật khác, các tế bào có roi của Tảo có thể mang một, hai hoặc nhiều roi. 

Các dạng hình thái của tản: 

Tản của Tảo có thể có các dạng hình thái sau đây: 

+ Dạng đơn bào có roi 

+ Dạng sợi (sợi ngiln vách, hoặc sợi thông) 

+ Dạng nại hình cành 

Tản của Tảo không phân hoa thành mô, nhưng ở nhiều loài các sợi hay các sợi 
thững chằng chịt với nhau, lạo thành mô giã (của các dạng có tản hình cành), và cổ khi 
có cả những mô thực sự tuy còn thỏ sơ (ở Tào vòng). 

Sinh sản: 

Sự sinh sản của Tảo có thể là sình dưỡng, vố tính, hưu tính. Ờ các tảo đơn bào 
(dạng đơn bào có roi và dạng cẩu) sự sinh sản sinh dưỡng có thể thực hiên bằng cách 
nhân đôi tế bào, sự sinh sản sinh dưỡng ở những loài dạng sợi hay dạng sợi thông thực 
hiên bằng cách phát triển của một (loạn tản lách rời làn mẹ. 

Sự sinh sản vô tính ờ Tảo bằng bào tử hay bào tử động, sụ sinh sản hữu tính 
theo lối đẳng giao, dị giao, noãn giao và tiếp hợp. 

Ở các Tảo cũng có sự sen kẽ giữa các thế hệ, nhưng hiên tượng này nhiều khi 

phức tạp hoá bởi những thế hê trung giiin, những Ihế hệ này có thể là đơn bội hay lưỡng 
bội. Ví dụ chu trình phát triển cùa các chi của bộ Gelidiales (bảng 7). 

Đa dạng và phản loại Tản: 

Phan loại Tảo cho tới nay cơ bải) dựa vào hai hệ thống: hê thống của Pascher 
(1931) và hẹ Hiếng của Wcsl và Prilsch (1927) và Fritsch (1935). 

Pascher đã cho mỗi nhóm Tảo (bao gồm cả Tào lam) có sác tố hay có cấu trúc 
tản khác nhau giá trị cùa mội ngành. Như vạy phân loại của ổng gồm có 8 ngành 
Chryzophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, Pyrrophyta, Euglenophyla, Chlorophyta, 
Charophyta và Cyanophyta. 

West và Fritsch và sau đó Fritsch dã xếp toàn bộ (bao gồm cà Tảo lam) vào một 
ngành (Frilsch, 1935), ngành này gốm l i lớp: Chlorophyceae, Xanthophyceae, 
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Chrysophyceac, Hacillariophyceae, Crvptophyceac, Dinophyceae. 
"Chloromonadineae", "Euglenincae" Phaeophyceae, Rhodophyceae và 
Myxophyceae. 

Bảng 8.1: Chu trình phát triền của Gelidiales thuộc ngành Tảo đò 
(Theo Chadcfaud 1960) 

Thụ tinh 

Thể Giao từ 
(n) 

-» Thổ quà đã thụ tinh (tiếp 

hợp lữ (2n) 
Thể quả bào tử 
(thố hệ thú nhất 

t ủa thổ bào lừ 2u) 

Giám phàn 

Tú bào lử (li) <r Thổ lú bào lừ (Ihc hẹ lhứ 2 
cùa thổ bào tử 2n) 

<- Quà bào tử ( 2n) 

Những hộ thống phan loại cùa các lác giả khác, dựa nôn một trung hai hệ thống 
đó với những sửa đổi nhiều hay ít, nhưng những dãn liêu mới vẻ tế bào học và đặc biệt 
thành phẩn hoa học của tế bào tào, đã lạo diều kiện để thành lập một hẹ thống phân loại 
có thè phản ánh đầy dù hem sự tiến hoa và những quan hệ họ hàng giữa các nhóm Tảo 
khác nhau. Chadeíaud (1960), đã táp hợp các nhóm tảo (trừ Tảo lam) vào 3 ngành, dựa 
vào các đặc điểm tiến hoa chủ yếu về lê' bào học và hoa học tế bào. (Ì) Ngành Tảo đỏ 
gồm có phycoerytlirin và phycocyanin cùng với các diệp lục a và d và hoàn toàn khổng 
có các tế bào roi. (2) Nj»ànhJTào màu bèn cạnh các diệp lục a, c hoặc e có những 
oxycaroten vàng hoặc nau và các tế bào có roi (nếu có) mang hai roi khác nhau. (3) 

Ngành Tảo lục phân biệt với hai ngành trên bời sự có mặt của tinh bột trong thể sắc và 
sụ có mặt cùa diệp lục của thúc vát bậc cao (diộp lục a và b) và các tế bào có roi (có hai 

roi hoặc bội số của hai) đêu nhau. Hẹ llirtng phan loại này dã ti trọc thay nồi chút ít bởi 
một số nhà tào học, trong đó đáng chú ý nhất là các sửa đổi cùa Fott (1965, 1967), trong 
giáo trình này chúng tôi theo hẹ thống cùa Chadcíauđ và Folt (bảng 8). 

1.2. NGÀNH TẢO ĐỎ (RIỈODOPIỈYTA) ten ta C\ đa bóc chy vìy 

Hầu hổi Tào đò sống ờ hiđii,pliftn bố ờ những mực nước SAU 2(X)m. ở (lộ sâu dó, 
chi nhũng tia sáng có bước sóng ngắn mới tới được. Tào đỏ có sắc tó phycoerythrin, sác 
tố này có thể4hay thế chất diệp tục, sử dụng dược ánh sáng để quang hợp. sắc tố dỏ che 
lấp màu của sắc tố diệp lục làm cho tao có màu hổng dỏ, một số loài sóng ỏ vùng nước 
lợ hoặc nước ngọt, Tao đò có khoảng 1000 loài, trong dó nhiêu loài có ý nghĩa kinh tí 

như: 
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Bảng 8.2: Các ngành và các lớp Tảo 

— D ặ c điềm 

Ngành và lớp ld<i~~~~-^^^ 

Diệp lục Sác lồ 
khác 

úụ trữ 
glucid 

Tếbào 
có roi 

Tản Phán bố 

1. Ngành 
Tào dò 
(Rhodo-
phyla) 

Lớp tảo dỏ 
(Rhodophy-
ceae) 

à bilipro-
tein 

tinh bột 
ngoài thể 
sắc 

Không dơn, da 
bào 

nước 
mặn (háu 
hết) 

Lóp tào vàng 
lục 
Ọỉanthophy-
ceae) 

a, e xanto-
phin 

Chrysol-
aminarin 
ngoài thể 
sắc 

Hai roi 
không 
đêu 

đơn bào 
với kén 
nội sinh 

Nước 
ngọt 
(phần 
lớn) 

Lớp tảo vàng 
kim 
(Chrysophy-
ceae) 

a, c Cucoxan-
thin 

-nt- -nl- -nt- Nước 
mặn, 
nước 
ngọt 

2. Ngành 

Lớp tảo cái 
(Bacillariophy-
ccac) 

a, c -nl- -nt- -nt- đơn bào 
vó silic 

-nt-

Tảo màu 
(Chromo-
phyla) 

Láp tảo nau 
(Phaeophy-
ceac) 

a, c -hl- Laminar-
in ngoài 
thể sắc 

-nt- da bào 
phan hoi 

Nước 
mặn 

Lớp lào nhàn 
lớn {Dinophy-
ceae) 

a, c xanlo-
phin 

linh bội 
ngoài thể 
sắc 

-nl- (lơn bào 
dặc biệt 

Nước 
mận, 
nước 
ngọt 

Lớp tảo lục 
(Ollorophy-
ccac) 

a,b -nt- tinh bột 
hòng thổ 
sắc 

Hai roi 
(lén 

đơn, da 
hào 

Nước 
ngọt 

3. Ngành 
Tảo lục 
(Chloro-
phyla) 

Lớp lào tiếp 
hợp 
(C'onỊugalophy 
-ceae) 

a, b -nl- tinh bột 
trong thể 
sắc 

không đơn, da 
bào 

-nt-

Lớp lào vòng 
(Charophy-
ceae) 

a.b -nl- -nt- giao từ 
dục, 
xoàn ức 

da bào 
phân hoá 

-nt-

- Chi Gelidium Lamoureux thuộc họ Gelidiaceae, có khoảng 40 loài, có tản 
hình trụ tròn đỏi khi có cạnh bẹt, phân nhánh hình lông chim, dài từ 10 -25 em, đưòng 
kính từ 0,5 -2,0mm, Tản gồm hai phần rõ rệt, phần lõi cấu tạo bời những tế bào dài, chay 

dọc tản, phần vỏ bao gồm những tế bào xếp sát nhau bao phủ bời chất keo nhầy ỏ mặt 
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ngoài. Nhiều loài thuộc chi Gelidium được dùng làm thức ăn, làm hồ dùng trong công 
nghiệp, loài G. corneum (Kuds) Lam. và mội số loài khác được dùng đổ sàn xuất thạch 
(agar-agar). Ở miền Bắc nước ta chi có một số loài có kích thước nhò. 

Chi Graciilaria Greville (Rau câu) thuộc họ Gracilariaceae có tới trên 100 
loài tản có dạng hình trụ hay hình dẹt, phan nhánh nhiều lần không đêu, có bộ phận 
bám gọi là đĩa, tản cũng có hai phần phàn vò và phần lõi, Rau câu phát triển tốt ỏ vùng 
thúy triều có nhiều đá sỏi, vùng nước lợ ở nuóc ta có loài G. verrucosa (Puds.) Papení. 
(Rau câu chì vàng) phát triển tốt hiện được khai ihác và nuôi trồng rau câu dùng để sản 
xuất thạch (agar -iiR.-ir), dùng (le rin. 

Một số Tảo đỏ khác có ờ bờ biển nước la, nhan dân địa phương dùng dể ăn như 
Hypnea spp., (Rau đông), Gigartina spp., (Rau cạo), Gelidieỉla spp. (Rau đá)... Loài 
Digenia simplex Agardh có acid kainic có hoạt tính trù giun đũa manh hơn hoạt tính của 
santonin 10 lấn đã dược dùng trong điều trị (ở Nhạt Bàn). 

, , _ ta,-ù «piutfj«. , «£-Un 
1.3. NGÀNIỊỊẢO MÀU (C7//ỉíMÍƠ/7/r/VlMliì"Ii 8 1) ' 

/rò .-£'p(iu ive xa li WUI í . 
Ngành Tảo màu gôm nhiêu lúp Tào rai jja tjjyig-vổaic đặc điểm lố bào học, vé 

hình thái vểcấu taoXbàng 5). với khoảng 16.000 loài sống ở nước ngọt hoặc nưóc mặn. 
Lớp Tảo vàng lục (^antìxophyccae), (2) Lóp tào vàng kim {Chrysophy-ceae), (3) 

lớp Tảo cát (Baciílariophyceae), Lớp làg_uâu (Phaeophyceae), lớp Tảo nhân lớn 
(Dinophyceae) chi Navicula Bery (Tảo hình thuyền ) thuộc họ Naviculaceae, có tản 
đơn bào với vỏ silic hình thuyền cả hai mặt vò tế bào (lều có đường rãnh nằm ờ giữa mặt 
vỏ, Chi Navicula gồm trôn 1450 loài phan bố rộng trong nước ngọt và nước mặn, sống ở 
đáy hay gặp loài N. gracilli Ehr. 

- Chi Laminaria Lamoureux (Tào dẹp) thuộc họ Laminariaceae lớp Tảo nâu có 
chu trình phát ưiển dị hình với sự luân phiên của (hể giao từ và thể bào từ. Thể giao tử 
(đực và cái) dạng sợi, thể bào từ khi trưởng thành là những tản lớn phàn hoa thành rẻ giả, 
thân giả, lá giA, dài 0,5 - 0,6m, tàn này gôm k i phân: phân vò, phàn trong và phán tuy, 
đặc biệt là giữa lá già than giả có những tế bào phân hoa tương đương vói mô phânsinh ỏ 
thục vạt bậc cao, làm cho tảo tăng trưởng vè chiêu ngang, các loài cùa chi Laminaria 
phân bố chủ yếu ở vùng biển lạnh, ờ bờ biên nước ta ít gặp một số phân loài như Côn bố 
(L. saccharina (L.) Lam.) được dùng làm dụng cụ nong từ cung, người ta lấy thân giả 
của tàn cắt thành những thỏi hình trụ phơi khô, tiệt khuẩn, đóng trong hộp thúy tinh hàn 
kín, khi ngấm nước có thể lăng kích thước gấp bày lẩn, một số loài được dùng để an, từ 
nhiều loài cùa chi tảo này có thể diều chê dược natri anginat có lác dụng phong bế sự 
hấp thụ stronti phóng xạ. Từ loài L. augusta chiết được laminin có tác dụng hạ huyết 

áp!.. 

Chi Sargassum Agardli (Rongjnơị, thuộc họ Sargassaceae lóp Tảo nâu, có 
tàn cũng phan hoa thành thân giả, lá già, rẽ giả, dài từ ] - lom, than giả có tiết diên hình 

6 cạnh hoặc 4 cạnh mang các nhánh, lá giả có gân giả với mép nguyên hoặc khá ràng, 
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các loài thuộc chi Sargassum phân bố chủ yếu ở vùng thủy triẻu có Ihẻm đáy là đá, chi 
này có tới 250 loài; ở bờ biên nưóc la có một số loài như s. jìuilans Boerg., s. natans. 

Hình 8.1 : Ngành Tảo (Algar) Chromophyta) 

A. Tào đò ( Gracillaria sp.) ;B. Tào cái 
(Bacillariophycae): 1. Navicularia radiona; 2. 

N. gracilis;C. Tào nâu (Phaeophyeae); 2. 
Laminaria saccharina;D. c. Sargassum 

natans 

D 

Rong mơ dùng dể chế keo hổ vải gián gỗ, làm tơ nhân tạo, làm rượu, bánh kẹo, 
nhân dân dùng rong mơ làm phân bón, trong rong mơ có lượng iocl cao nên đã được 
nghiên cứu làm thuốc chữa bướu cổ địa phương (bướu cổ do chế độ ăn thiếu iod). 

Gôm những Tảo khác nhau vé hình thái từ các Tảo đom bào có roi, đơn bào, đến 

các Tảo là sợi ngăn vách hoặc sợi thông và các Tảo có tản phân hoa khá cao (Tảo vòng), 
tuy nhiên các Tảo này đều có mội số đặc điểm tế bào học cơ bản; tất cả đêu có thành 
phán diệp lục là các diệp lục a và b các diệp lục này chiếm ưu thế so với các yếu tố phụ 
(caroten va oxy caroten) nên làn bao giờ cũng màu lục; các tế bào roi nếu có, đêu có hai 
roi (hoặc bội số của hai) đều nhau. Ngành Tào lục có khoảng 8000 loài, được xếp vào 3 

lớp: Lớp tảo lục (Chlorophyceae), lớp Tảo tiếp hợp (Conjugatophyceae) và lớp Tảo vòng 
(Charophyceae), hầu hết tảo lục sống ỏ nước ngọt. 

1.4.2. LỚP TẢO LỤC (Cỉỉl.OROPUYCEAE) 

- Chi Ch a lu mydo mu nu s Kìn., Chhimydomonuceac (l)ìnli 8.2) có tản dơn bào có 
hai roi, hình trứng thổ sắc hình chén ở nửa phần sau cùa tế bào sinh sản bằng cách phân 
đôi tế bào, sinh sàn hữu tính theo lối đẳng giao hoặc dị giao, các loài của chi này thirìmg 
sống ở ao hồ nước ngọt làm cho nước có màu xanh, như các loài Ch. simples Pascher., 
Ch. pertusa Chodat. 

- Chi Chlorelỉa Bcijcrinck, thuộc họ Oocystaceae, lớp Tảo lục có tàn đơn bào 
hình cẩu, với thể sắc hình chén mang hai hạch tạo bột, sinh sản võ tính bằng tự bào tử 
(autosporum), thường hình thành trong tế bào 4 -8 bào tử các loài thuộc chi này sống ờ 
các hồ ao nước ngọt, mội số loài sống cộng sinh với Nấm trong Địa y, là một trong các 
đối tượng nghiên cứu nhiều về sinh học, một số loài như Ch. pyrenoidosa được nghiên 
cứu nuôi trồng để thu hoạch sinh khối (chứa 47% hàm lượng protein khỏ) tính theo khối 

1.4. 

1.4.1 

NGÀNH TẢO LỤC (CỈILOROPIIYTA) 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG >^vrj C-U và ê v/^ỊỊoị 
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lượng, làm thức ăn khô cho súc vật chân nuôi, (lược ngliiốn cứu sư dụng trong các 
chuyến bay vũ trụ... 

Hình 8.2: Chu lình sống 
đỉa Chlamydomonas 

A. Sinh sàn vô tinh; B 
Sinh sàn hữu tinh 

ì. Tẽ bào mẹ; 2. Sự tạo 
thành bào từ động: 3. Bào 
tìỉtíộíin. Í Sự lạo thành 
giao lừ; 5. Sụ ké! hợp các 
giao từ; 6. Hợp từ; 7. Sự 
nẩy mắm cùa hợp rư; 8. 

Bào lừ dộng 

ị.4.3. LỚI' TẢO TlP> I lợi' {CONJV(;AI()nin;i:AI:) 

Lớp Tào liếp hợp có tàn là các sợi ngiin vách không phân nhánh, với thổ sắc hình 
xoắn Ốc mang hạch lạo bột, có thè phát triển bằng các đoạn sợi đứt rời khỏi làn, sinh sản 
hữu tính theo lối liếp hợp. Đại diện: 

- Chi Spirogyra Link thuộc họ Zygnemataceae (hình 8.3). Chi Spirogyra là một 
chi lớn có tới 289 loài phan bố ờ các kim vực khác nhau các loài thường gặp nhu 5. 
mirabilis (Hass) Lu(z. s. maịuscula Kutz. 

Hình 8.3: Chu trình sống cùa Tào xoắn (Spirogyra) 

ì. Mội phán tàn; 2-4. Các giai đoạn tiếp hợp; 6. Bấn bào từ đơn bội; 7. 
Bào từ tiếp hợp; 8. Bào từ nẩy mâm; 9. Thành tế bào; lo. Chất tế bào; 

li. Nhân; ì2 Thể Sắc; 13. ỉỉơcìt tao hót 
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Ì .4.4. LỚP TẢO VÒNG (CllAROPỈlYCEAE) 

ỉ]ình 8.4: Tảo vòng (Chàm) 

Túi noãn; 5.Túi ỉ. Rễ già; 2. Cù; ĩ. Cành bên; 4 
tinh; ó.Tinh trùng; 

Lớp Tảo vòng gồm 
những Tảo phân hoá hình thái và 
cấu tạo cao chất, tản được cấu 
tạo bằng các sợi mọc đứng dính 
chặt vói nhau thành thân giả, 
chia thành mấu và gióng mõi 
mấu mang một vòng lá giả hình 
sợi với lá kèm giả khá phát triển, 
thân giả mang rễ giả ờ gốc. Đại 
diện: 

Ciii Chàm (Vaillant) 
L. Tảo vòng, thuộc họ 
Characeae. 

Chi Chara (hình 8.4) cũng là một chi lớn, có 117 loài phân bố ỏ các thúy vực 
nước ngọt, nước lợ (hường phát triển ở các ruộng chiêm hay đáy ao hổ Ihành những bãi 
tảo lán, loài Ch. elegans dã được nghiên cứu nuôi ỏ các Iliuỷ vực để diệt ấu trùng muỗi 
(đo tác dụng của mội hợp chất do lào liếl ra). 

1.5. VAI TRÒ VÀ ÚNG DỤNG CỦA TẢO 

1.5.1. VAI TRÒ CỦA TẢO Đối VỚI SINH QUYỂN 

Trong mọi quần thể, có những quan hộ sinh dưỡng và năng lượng giữa các loài 
sinh vật tạo thành quần thể đó, do đó có khái niêm chuỗi thức ăn, mỗi chuỗi gồm có: (i) 
những sinh vật sản xuất cấp Ì sinh ra các chất hữu cơ từ các chất vô cơ chủ yếu là các 

Thực vật xanh, đàm nhiêm sự quang hợp và một phẩn do các Vi khuân thực hiện sự tổng 
hợp hoa học, (ii) những sinh vạt liêu thụ khai thác chất hữu cơ sống để lớn lên và sinh 
sản (động vạt ăn cỏ, hay an thịt, Động VỘI hay Thực vạt ký sinh, (iii) những sinh vật hoại 
sinh chủ yếu là các Vi khuẩn và Nấm hoại sinh) 

Các Tảo tham gia vào chuỗi này chủ yếu như là thành viên của loại (i) (sinh vật 
sin xuất cấp I), (lặc Nổi trong việc sàn XU.ÍI các chất hữu cơ <v (lại (lương. Nhưng thực ra 
Tảo không chỉ là những sinh vại sân xuất cấp Ì, ngoài vai trò dó trung khi quang hợp 
chúng còn giải phóng ra oxy cán Ihiếl cho sự hô hấp cùa các sinh vặt khác. 

1.5.2. ÚNG DỤNG CỦA TẢO 

Từ nhiều thế kì trước, các Tảo có làn lớn được dùng làm phân bón, Chúng cũng 

được dùng làm thức ân cho người. Vài loài có tản đem bào (Chlorella spp.) ngày nay 
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được nuôi cấy để thu hoạch sinh khối dùng làm thức ăn cho gia súc và được nghiên cứu 
làm thức ăn cho người trong tương lai. 

Chúng cũng còn được dùng làm nguyỏn liệu Irong việc nghiên cứu khoa học (lí 
bào học, sinh lý học, di truyền học, ưong các con tàu vũ trụ). Trong công nghiệp, acid 
anginic và anginat chiết từ một số tào (như rong mơ và một số loài thuộc họ 
Laminariaceae thuộc lớp Tào màu) có những lính chất gây nhũ tương làm dông và bảo 
vệ. Từ một số loài thuộc vé các bộ Gelidiales và Gigartinaìes (Lớp tảo đò) người la chế 

được thạch và những chất caragahcnat. Thạch được dùng trong vi sinh vật học và trong 
các kỹ nghệ thực phàm; các caragahcnal (lược sử (lụng trong các kỹ nghẹ dẹt và dược. 

ĐỊA Y (LICHENES) 

Địa y là những làn thực vại có có nhãn điển hình. cấu tạo bởi hai thành phẩn có 
tinh chất hình thái lể bào, hoa học khác nhau: Nấm llurờnịì hình sợi không có sác tố 
diệp lục vá Tào (IKXĨC tảo lam) thưìmg là dơn hào, ró diệp lục. Sự phối hợp giữa hai đối 
tượng bản chất kìiác nhơn (Nấm và Tào) trên một cá thể, dã tạo ra những đơn vị hình 
thái và sinh lý riêng không phải là tổng số đặc (liếm củaNấm, Tào hoác Tào lam. 

Rất nhiều thuyết (lã được de nghị cho .sự phổi hợp này, lừ sự cộng sinh cho đến 

sự ký sinh. Chúng la có thê quan niệm sự phôi hợp này ban gồm quan niệm hỗ trợ lẫn 
nliau kèm theo quan hệ đối kháng bù trừ. Trong trạng thái cân bằng này, kết quả là địa 
y có những đặc điểm riêng không phải là tổng số đặc điểm của các thành phẩn cấu tạo. 
Sự hợp tác này mật thiết và bền vững đến nổi địa y không còn là mội tảo hay một nấm về 

hình thái sinh học mà là một "đơn vi mới", (mội "cơ thể mới") thục sự. 

Tào hay Tảo lam (đơn bào) n ong Địa V thường được gọi là tế bào lục. Về thành 

phần Nấm, chi có khoáng 15 loài địa y có thành phần Nấm là Nấm đảm, phấn còn lại 
(khoảng 12.000 loài) là những Nấm túi Tuy theo các lác giả khác nhau Địa y hoặc được 
tập hợp trong mội ngành riêng hoặc phùn lán trong các phún n/Ị()nli Nấm lúi hoặc phân 
ngành Nấm đàm thuộc ngành Nếm mỹ theo thành phần nấm là Nấm lúi hay Nấm đàm. 

Hệ thống phán loại địa y được công nhận rộng rãi bởi các nhà thục VỘI là hệ 
thống của Zahibiưkner (ì 907 ì 940). Cách phân loại này cơ bàn là dựa vàophán loại 
Nam-thành viên của Địa y và sửa đối tuy theo những biến đổi trong phân toại Nấm. Hệ 
thống phán loại này gồm hai phán lớp, phân lớp Địa y túi và phàn lớp Địa y đàm. 

Những loài thường gặp: 

- Cỉadonia pyxidata Fr. có tản cấp một hình cùi, tản cấp hai hình phễu, rất phổ 
biến ỞSapa. 

Rocella tinctoria De. (Rau tre mục), có tàn hình sợi nhò, màu hơi trắng hay 
nâu, trên tàng dã ngoài bở biển (Sầm Sơn, Dồ Sim) dược (lùng chế giày quỳ làm chất chi 
thị màu trong hóa học. 
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- Sticla pulmonacea Ách. (Địa y phổi) có tản hình lá, mặt trên xám mật dưới đen 
sống trên đá hay vỏ cây. 

- Parmelia saxatilia Địa y hìtili lá, gặp trên đá hay vỏ cây. 
- Mội số toài thuộc chi (/.men dược (lùng làm thuốc (tùng la) 
Địa y thường lù liliữiiỊỊ sinli vật dầu liên, dóiiỵ vai trò liên phong phát triển trên 

một môi trường cằn cỗi; những sinh vật khác đến sống sau dùng những địa y đã mủn nát 
làm thức ăn. Địa y không có ý nghĩa kinh tế đáng kề. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Nêu những dặc điểm chính dế phân biệt thực vật bậc thấp (các ngành Tảo) với 
các giói Nấm, rảo lam. 

2. Trình bày (lọc điểm le bào ( ùa các iiịỊÒnli Tào (AlịỊcuỉ). 

3. Trình bày các dạng hình thái tàn của các ngành Tảo. 

4. Trình bày sự xinh sàn cùa Tào. 

5. Nêu quan điểm cùa Cluiíle/tiud vả Von. về phân loại Tào. 

6. Nêu dặc điểm phân loại, các đại diện ngành Tảo dỏ (Rhodophyta). 

7. Nêu dặc điểm phàn loại, cúc dại diện ngành Tảo mẩu (Chromophyta). 

8. Nén dặc điếm phản loại, các dại diện ngành Tảo lục (Chlorophyta). 

9. Nêu tầm quan trọng của các ngành Tào trong sinh quyên và trong đời sống con 
người. 

lũ. Nêu các (lặc điếm dể phân biệt Tân (Algae), Nấm . 
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2. PHÂN G I Ớ I THỰC VẬT BẬC CAO 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong chương này, người học tán pliài: 

1. Trình bày được đặc điểm chung cùa phàn giới thực vật bậc cao 

2. Trình bày được đặc điểm chung cùn ngành Rêu, dặc điềm chung và các đại diện 
của ngành Rêu 

3. Trình bày (lược (lặc điểm chmtK rùa Hiiiìnli Thông đất; dặc điểm, vai trò và đại 
diện làm thuốc cùa các họ chính 

4. Trinh bày dược đặc điểm chung cùa /J£á/i/i cò tháp bút; đặc điểm, vai trò và đại 
diện làm thuốc cùa các họ chính 

5. Trình bày được đặc điểm chung của ngành Dương xỉ; đặc điểm, vai trò và đại 
diện làm thuốc của các họ chính 

6. Trình bày được đặc điếm chung cùa niịành Thông; đặc điểm, vai nỏ và đại diện 
làm thuốc cùa các họ chinh 

7. Trìnli bày dược dặc điềm chung nhi ngành Ngọc lan; dặc (Hem, vai trò và dại 
diện làm thuốc của các họ chinh 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Phân giới thực vật bậc cao gồm những thực vảt^mà cơ thể diLphủri hoá thành rẽ 

(trừ Rêu chưa có rễ thật), thân và lá. Chúng có nguồn gốc từ Tảo (Algae) và môi trường 
sống chuyển dẩn lừ nước lẽn cạn. 

Ngoài đặc điểm chung cùa giới thục vật là có diệp lục và tự dưỡng, thực vật bậc 
cao khác thực vật bạc thấp ờ những điểm cơ bàn sau: 

Thực vật bậc thấp sống trong môi trường nước hoặc Hơi ẩm uớt: Nước vừa là môi 
truồng bảo vệ, cung cấp các chai dinh cfưõng càn ihiết, vừaTìrmữr trường thuận lợi cho 
các giao từ gặp nhau trong sinh sản hữu tính và giúp phát tán bào tù. 

CM. 'h~c> •» I l t •+» Í.-IV ít-.; 
Thục vật bậc cao chuyển mồi trường sốngJẻn_can^Tté thích nghi với điều kiện 

sống mới, cơ quan dinh dưỡng cũng như cơ quan sinh sản phải có những biến đổi: Cơ 
thể của chúng cần có mô che chờ để bảo vệ và chống lại sự mất nưóc; mô nâng đỡ để 
cho thân cây đứng thẳng (mô cứng, sợi gỗ, mô dầy); rẽ để hút nước và chất dinh dưỡng 
dể tổng hợp chất hữu cơ, Ihoát hơi nước giúp điêu hoa thân nhiệt; mô dãn để dẫn nhựa 
nuôi cây, vv. Trong sinh sản, sự thụ tinh cũng dần dần thoát l i khỏi môi trường nước: 
trong ngành Rêu và Dương xi, sự thụ tinh vãn phải nhờ nước - tinh trùng cần có roi để 
bơi sang túi noãn để thụ tinh cho noãn. Đến ngành Thông, một số đại diện vẫn còn tinh 
trùng có roi (Tuế, Bạch quà), Đến ngành Ngọc lan thì tinh trùng không còn roi nữa, thay 
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vào đó là ống phấn đua tinh nùng vào noãn cẩu - sự thụ tinh đã hoàn toàn thích nghi vói 
lối sổng trên cạn. Cấu tạo của túi noãn cũng thay đổi: Ỏ ngành Rôu túi noãn có cổ dài; 
đến ngành Quyết, cổ lúi noãn chỉ còn 3 lớp lố bào; ở ngành Thông cổ túi noãn ngẩn hơn 
nữa. Đến ngành Ngọc lan, chỉ còn 2 trợ bào (rong túi phôi - là vết tích của cổ noãn. 

Sự xen kẽ thế hệ giữa Ị hể giao iừ_iGmnetopliyte - TGT) và thổ bào tử (Sporophyte 
- TBT) cũng thể hiên rõ mức độ tiến hoa: ở ngành Rêu, TGT chiếm ưuthế so với TBT. 
Đến ngành Ngọc lan, TBT là cây Ngọc lan rất phát triển, chiếm ưu thế tuyệt đối so với 
TGT vì không có thế hệ độc lập của TGT: chúng tiêu giảm chỉ còn một số tế bào nằm 
trong mô cùa TBT và hoàn toàn phụ thuộc vổ quan hộ dinh dưỡng. 

Một (lộc điểm liến Iioá nữa cùa Iliục vại bạc cao là có hạt (ngành Thững và Ngọc 
lan). Cây mầm nằm trong hại, có khả năng sống chờ trong mối trường khô hạn, chờ đến 

khi gặp điểu kiên (huân lợi mới này mâm lliành một cây mới. Nhờ có hạt nên cay mới 
phát tán rộng rãi (lự phát tán hay nhờ dùng vạt, nước, gió, người, vv.) làm cho phân bô 
cùa cây có hạt rất rộng rãi. 

Số loài của thực vật bậc cao rất lớn: Đến nay đã biết khoảng 250.000 - 270.000 
loài (hoặc hơn nữa), trong đó thực vật có hạt khoảng 228.000 loài, chiếm ưu thế tuyệt 
đối vè số lượng và phân bố rộng lãi nhíu Irên trái đất. Ở Viại Nam (VN), đã phát hiện 
793 loài Rêu (Bryophyta), 2 loài Lá thông (Psiloiophyia), 56 loài Thông đất 
(Lycopodiophyta), 3 loài cỏ tháp búi (Equisetophyta), 713 loài Dương xỉ 
Ợolypodiophyta), 51 loài Thông (Pinophytà), và 9.462 loài thực vạt Ngọc lan 
(Magnoliophỵta), trong đó có 733 loài dược nháp nội, chỉ gặp trong trổng trọt. Các loài 
thực vật hạt kín thuộc 2.046 chi, 296 họ, chiếm khoảng 4% tổng số loài, 15% lổng số 
chi và 57% tổng số họ thực vật của toàn thế giới. Theo dự đoán của các nhà thực vật học 
thì số loài thực vật bậc cao ở Việt Nam có the đến 12.000 -15.000 loài. 

Thực vài bạc cao dược chia thành 8 ngành, dược lành bày ỏ bàng 8.3. 

Bảng 8.3: Các ngành thục vật bậc cao 

Tỉ Tên tiêng Việt Tên khoa học Số loài ở Việt Nam 
1 Ngành Dương xỉ trần Rhyniophyta 0 
2 Ngành Rêu Bryopliyla 793 
3 Ngành Lá thông PsilatnỊihyta 2 
4 Ngành Thông (lái l ,ytt>ị><>ili<>i>hyla 56 
5 Ngành Cò tháp búi Equisetophyta 3 
6 Ngành Dương xỉ Polypodiophyta 713 
7 Ngành Thông (Hạt trần) Pinophyta 51 
8 Ngành Ngọc lan (Hạt kín) Magnoliophyla 9.462 

Tổng cộng 11.080 
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2.2. NGẢNH DƯƠNG xì TRẤN (RHYNIOPHYTA) 

Gốm những thục vật bậc cao hoá thạch cồ 
xua đơn giản nhất. xuất hiện khá lâu trước kỷ Silua 
(khoáng 480 triệu năm trước đây). 

Thể Mo từ hình cây nhỏ bé, phán nhánh đôi, 
không có lá thật, dôi khi có cành hình lá cấu lạo thô 
sa. Không có rễ thật. Hệ thống dẫn phát triền yếu, 

gồm những mạch ngăn vồng hay xoắn. Không có sinh 
trưởng cấp hai. 

Túi bào lừ ờ đình các nhánh, thường đơn độc, 
dài đến lem, có vách dầy (gốm nhiêu lớp tế bào), 

mang các bào tù giống nỉtau. 
Chưa tìm thấy thể gôm nỉ. 

Đến nay, các nhà khoa học đã phái hiện 
nhiều đại diện dã hoa thạch của ngành này, được xếp 

vào 20 chi, 5 họ và 3 hộ. 

Hình 8.5: Rhynia mạịor Ktdston et 
Lang - /. Thể bào từ, 2. Bào tủ, 3 Túi 

bào tử 

Ngành Dương xỉ trân có Ý nghĩa lớn trong nghiên cửu liến hoa và chùng loại phái sinh 
cùa thực vật bậc cao. Nguôi ta cho làng chi Rhynia (thuộc họ Rhyniaceae) là tổ liên cùa thục 
vật cổ lá lo (các ngành Dương xì, Thông «•() NHỌC lim) lỵ) Astrmxyton (thuộc họ Asteroxylactae) 
là tổ tiên cùa thực, VỘI có lá nhò (các ngành Ren, Thông đất, Cò tháp bút). 

2.3. NGÀNH RÊU (BRYOPHYTA) 

2.3.1. ĐẶC DIÊM CHUNG 

Cấu tạo cơ quan dinh dưỡng: 

• Ậữí Am -Hv.p cc" +Ĩ-J" có* tí í fữ" 
- c*o cỊcCcc ríu*., La 

cút ti' YVÍ ctóií ctlì-í tvrtik • /tóv̂  ỏ tu*' cĩr* ỉ*?- • 

Ngành Rêu tiến hoa lừTào, theo hướng thích nghi với đời sống à cạn (sinh sản 
bằng bào tù), nlutng còn nhiều quan hệ vàn Tào (thụ linh vẫn còn phái nhờ nước). 

Ngành Rôu gồm những thực vạt bạc cao ờ cạn đơn giàn. Cơ thể đã phân hoá 
thành thân, lá nhungjdiưa có TỄ thát. Chức nang của rỗ dươc các rỗ giả đơn bào dâm 
nhiệm. Chưa có mô dãn điển hình. Vì vây, chúng phải sống ở chỗ ẩm uất, thường tập 
trung thành một thảm dầy đổ tạo ra một vùng tiểu khí hâu phù hợp với điều kiên sống 
của chúng. 

Sinh sản: 

Có 3 cách sinh sản: Sinh ŝản sinh dưỡng bằng rổ (chén) truyền thể, tách nhánh 
tin; sinh sản vò lính bằng bào từ và sinhsàn hữu tính bằng noãn giaór^ 

Sinh sản sinh dưỡng gặp ờ nhóm RSu làn: Trên tàn nhô lên một phiến mỏng màu 
lục, dạng chén trong đó chứa nhiều mẩu nhỏ hình số 8, màu lục, gọi là thể tniyén 
giống. Các thể này rơi xuống đất gặp điểu kiện thuận lợi phát triển thành cây Rêu mới. 
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Sinh .sàn vô lính: Nhờ hào lừ chứa nong thổ đặc biệt gọi là Tử nang thể (thể túi 
bào tử), mọc trên cay Rêu. Các bào tử (In) chín rơi xuống đất gập điếu kiện thuận lợi 
phát triển cho một sợi phan nhánh gọi là nguyên li (hay sợi nguyên), nẩy mẩm mọc lẽn 

cây Rêu con. 

Sinh sản hữu tính: Ở giai đoạn trướng thành, trên ngọn cây Rêu sinh ra túi tinh 
và túi noãn. Túi tinh hình thành các tinh trùng có 2 roi; túi noãn hình chai, sinh ra noãn 
cẩu ở đáy. Nhò nước, tinh trùng bơi đến túi noãn và kết hợp vối noãn cầu tạo thành hợp 
tử (2n), nằm trên cây Rêu, phát triển thành phôi và cho TBT trên đình cây Rêu. 

Sũ "X': '<-*•' •ttú Ạd I Gí I > "ì . ' 
Chu Hình sống gổni li.ii giai đoạn xen kẽ thế họ, gồm 'RÍT là những cay RCu 

đơn tính, sống độc lập và TBT - có cấu tạo đơn giản, chi làm chức nâng sinh sản, không 
có cơ quan dinh dưỡng riêng nên phải sống nhờ trên các cây Rêu cái. Như vậy, ở Rêu 
TGT phát triển hơn nỹr. 

Hình 8.6: Chu trình sống của cây 
Rêu 

Ì. Hào lừ; 2, Cày rèn non; 3. Cây Rêu 
trường thành; 4. Ngọn cây Rêu đục 
mang lúi tinh và ngọn cây Rêu cái 
mang túi noãn; 5, Tinh trùng và túi 
noãn ; 6. Thề túi bào từ ịĩn) phát triền 

ngay trên ngọn cây Rêu cái (In) : 7. 
Cấu lạo một lúi bào từ, thấy vòng lông 
răng, nắp và chụp 

Đa dạng và phân loại: 

Ngành Rêu có khoảng 26.000 loài thuộc 930 chi, phân bố rống rãi, nhất là vùng 
ôn đới lạnh và các đỉnh núi cao vùng nhiệt đới, có khi tạo thành những sinh cảnh đặc 
biệt như Đồng rêu vùng cực (Tundra). Việl Nam có 793 loài. 

Ngành Rêu gồm 3 lớp là Rêu sừng (Anlhoceropsida), Rêu tản 
{MarchantioỊisitld) \'ì\ RỷMẤllr Ví</>.v/í7í/). 

2.3.2. LỚP RÊU SÙNG (ANTHOCEROPSIDA) 

Chi có Ì bộ Anthocerotales, Ì họ Aníhocerotaceae với 5-6 chi và 320 loài. 

Cơ thổ là một tản dẹt màu lục, tương tự như tản cùa Tảo, thể túi bào l ử dài_6-
15cm, ưông nhu cái sừng. Ngoài ra chúng còn có nhiêu đặc điểm nguyên thúy như: có 
hạch tạo bột; TBT phát triển khống có giới hạn do có miền phân sinh ỏ gốc của túi bào 
tử; cơ quan sinh sản hữu tính có cấu tạo thô sơ; sinh sản sinh dưỡng bằng cách tách 
nhánh tản. 
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Việt Nam có các loài Anthoceros/uscus Si.; A. lamellisporus Si.. A. bruneae St.; 
A. tonkìnensis Si. và A. communis St. 

2.3 3. LỚPBÊUTẢN (MARCHANTIOPSIDA) 

Các dại diện liến hoa thấp của Rêu tản có cơ thổ dạng hàn mỏng màu lục, có mặt 
Ịirpgj^matjiiing, phần nhánh theo kiéujẽ đôi. Cấu tạo măMiĩng và mặt bụng khác 
nhau : mặt bụng mang nhiều rễ giả tiếp xúc với mặt đất; mặt lung gồm nhiêu tế bào có 

diệp lục làm nhiệm vụ quang hợp, tiếp xúc với không khí bôi nhiêu lỗ mờ. Các đại diện 
tiến hoá cao hơn cơ thể đã phan hoá thành than, lá và có rẽ giả. 

Rêu tản sinhjản sinh dưỡng hằng truyền thề, đựng trong những bộ phận trông 
như cái rổ. Các Iruyén lliể rơi ra ngoài, gặp điểu kiên thuận liên, mọc thành một Rêu tàn 
mới. 

Rêu tản sinhsàn hữu tính nhờ những bộ phạn gọi là mũ mang các cơ quan sinh 
sản hữu tính, ờ trên các cây khác nhau. Mũ đực hình sao, mặt trôn có nhiều lỗ nhỏ, mỗi 
lỗ dựng một túi linh hình trứng, (rong chim rai nhiêu linh trùng hình xoắn ốc, cố hai roi. 
Mũ cái hình cái ô mỏ nửa chừng, mặt dưới mang túi noãn, hình cái bình có cổ dài, bụng 
dựng một noãn cẩu. Vì cây Rêu tản mang các giao từ dục (tinh trùng) và cái (noãn cẩu) 
cho nôn gọi là TÓT, 

Các tinh trừng nhờ nước 
(do sổng ở nơi ẩm thấp) bơi sang 
miệng cổ túi noãn dể vào thụ tinh 
noãn cẩu (hành mội hợp tử. Hợp 
tử phát triển ngay trong túi noãn 
thành một từ nang thể. Từ nang 
thể cấu tạo bời mội chân ngắn 
mang một túi bào tủ, dựng nhiều 

bào tử xen lãn với các sợi co dãn 
có nhiệm vụ hất lung các bào từ 
di xa. 

Hình 8.7: Riu tàn (Marchantia polymorpha) : 
Cây cái (trái) Ví) đục {phái) 

Tủ nang thế mang các bào lừ cho nen gọi là TÚT. Bào lừ rơi trôn đất ẩm nảy 
mầm thành sợi gọi là sợi nguyôn (nguyên li), và phát triển thành một Rêu tàn mới. 

Rêu tàn thường mọc ờ nơi ẩm như sân, bờ giếng, khe ẩm, bờ sông, trên lá hoặc 
vỏ cây. 

Có 4 bộ, 225 chi với khoảng 8.500 loài. Việt Nam có 50 chi, 266 loài. 

Bộ Rêu tàn (Marchantiales) : Từ nang thổ nứt ngang. 

ỉ* Họ Địa tiền (RÊU làn) - Marchơntìaceae 

Gồm 8 chi, 75 loài. VN có 2 chi. 
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Chi Marclianlia Địa liên (4/ ?) : Địa tiên (M. polymorpha L.): TÓT là một 
tản màu lục, phân nhánh rẽ dối. cay mọc ở nơi ẩm ướt. Toàn cây tán bột, dùng rắc vết 

thương. 

2.3.4. LỚP RÊU (BRYOPSIDA) fo sxt* M» -tái 

Cơ thể (TGT) phân chia thành thân, lá và rễ giả. Thân có cấu tạo đối xứng toa 
tròn, mang nhiều hàng lá. TBT có cuống dài, đầu mang túi bào tử, sống bám trên đỉnh 
cây Rêu trưởng thành. Gồm 3 phân lớp. 

2.3.4.1. Phủn lớp Rêu nirức (Spliaguobrydne) 

Bộ Rêu nước (Sphagnales) 

2si Họ Rêu nưóc - Sphagnaceac Dumort., 1829 

Thân dài, nhò, phân nhánh nhiều và phủ bời những lá nhỏ. Lá chi có Ì lớp tế bào, 

khống có gân giữa. Sinh sản sinh dưỡng bằng các đoạn cây. Tử nang thể có cuống giả. 

Chỉ có Ì chi Sphagnuni với 336 loài. VN có 6 loài, ít phổ biến. 

Chi Sphagnum - Rêu nước ( 6/336) : Lá nhỏ, cấu tạo bởi những tế bào chứa 
diệp lục bao quanh những tế bào lo, lổng, chứa đầy nước, thấm vào qua một lỗ thủng. 
Mọc ở các nơi đổng lầy. Sau khi chết tạo ra than bùn, làm phân bón. Loài Sphagnum 
cuspidatum C.M. : Có ở Sa Pa. 

2.3.4.2. Phân lớp Rêu đen (Andreaebrydae) 

Có vị trí liến hoá trung gian giữa Rêu nước và Rêu thật. 

Chỉ có Ì bộ Adreaeales, ỉ họ Andreaeaceae với 2 chi, 91 loài. Sống trên các 
mỏm đá ỏ núi cao và 2 cực cùa Irái dai. 

2.3.4.3. Phân lớp Rêu (Rêu thật - Eubrydac) 

Tử nang thể có cuống, ở ngọn. Là phân lớp lớn nhất trong lớp Rêu, gồm 15 bộ, 
80 họ, 671 chi và 14.218 loài. 

Bộ Rêu than (Punariales) 

ỈSL Họ Rêu i\Yãn^Fưnariaceae Schvvaegr., 1830 

Cây nhỏ mọc trôi) đai. l á hình trứng Iigirợc, có (tẩu nhọn ngắn, mép lá nguyên. 
Oàn lổn, Ihưừng kốl lluíc b (láu Li. Túi l>iì(> lử Iliíiiị; liiiy com;, khíSnu xứng. Lỏng 
răng 1-2 hàng. 

Có 9 chi, 280 loài. Phân bố rộng trôn khắp thế giới. Việt Nam có 2 chi, 5 loài. 

Chi Funaria - Rêu than (3/?): Rêujhan (F. hygrqmetricj3Aĩedw.): Cây cao 1-

3cm, mọc trên đất, mùn hoặc lò đốt than bỏ hoang. Thân mảnh, mang nhiều lá và rễ giả, 
chưa có mạch dẫn nhựa. 
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2.4. NGÀNH LÁ THÔNG (PSILOTOriiYTA) 

Khác ngành Riu á chỗ TÉT, là cây Lá thông, chiêm tru thế hơn so với TGT TBT mọc 
trên đát mùn, thânỵhân nhánh rẽ dôi, mang lá thô sơ dạng vẩy nhò hay sợi xếp rãi rác, chưa có 
rễ thát Túi bào tử có vách dẩy. Bào tử giống nhau (đáng bào lừ). Tinh trùng có nhiều roi. 

Ngành Lá thông chi có Ì lớp Lá thông (Psilolopsida), ì họ Lá thông (Psiloiaceae 
Kaniti, 1887) và ĩ chi Psilotum và Tmesipteris và 5 loài. 

- Chi Psiloíum - Lá Thông (112): Lá thông 

(P. nudum (L.) Griseb.): Cây cỏ cao 40-50cm. Thán 
gán hình trụ, có rãnh dọc, phân nhánh rẽ đôi 5-6 
lân. Những nhánh tận cứn/Ị dí mội cái hình Min 
giác. Lá phần gốc hình kim, dài l-2mm, xép rải lác; 
lá ớ đầu các nhánh có 2 thúy sâu, không có gân lá. 
Túi bào tử ờ kẽ lá, liên nliánlì tận cùng, có 3 ó; khi 
chín mở bằng 3 kẽ nứt giữa các ỏ đề bào lừ thoái ra 
ngoài. Dào lừ nẩy mầm cho nguyên làn (Tơi'ì hình 
con giun dài 2-3cm mang lúi tinh, chứa tinh trùng ró 
í vòng roi xoắn, và tủi noãn. Noãn dìu sau khi dược 
thụ tinh thành hợp lừ. phát triển thành cày ỈA thôiĩỊỊ Hình 8.8: Cây Lá Thông (P. nudum 
mới. Cày mọc trong các hóc có mùn nen thán rày ù (ỉriscb.) : / Cày trưởng thành; 2. 
ven bò sân/;, suối hay trong lừng ẩm. Có thể HỒIIỊ: Túi bào lừ;.?. Mật cắt ngan/; túi bào tử; 
làm cành. 4- h ỏ o t ừ 

„_.A Ù').. ....-„._.. 
2.5. NGÀNH TIIỎN(Ĩ HẤT (LYCOrOìììOƯỈÌYTA) 

2.5.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

CẨU lạo cơ quan dinh dưỡng : 

TBT, là cây Thông đất, dã có thân, lá và lễ thát. Đã có mạch dẫn là mạch ngăn. 
Thân phát triển mạnh, phân nhánh theo lối rẽ dôi, sống địa sinh hay bì sinh. Lá nhỏ, 
hình vẩy hay hình kim, xếp xoắn ốc. 

Sinh sàn: Bung hai cách: Sinh sún vồ tính và li ưu tính. 

Sinh sản vô tính: Trên đình cây Thông đất có túi bào tử chì có Ì ô, có vách dẩy, 
dược mang bởi những lá đặc biệt gọi là lá bào tử, tụ họp thành bổng lá bào tử ỏ ngọn 
cành. Các bào từ trong túi bào tử hình thành do quá trình phân chia giảm nhiễm (In), rơi 
xuống đất gặp điều kiện thuận lợi phát triển thành phiến mỏng chia thúy ỏ đỉnh, gọi là 
nguyên tản (TGT), sống hoại sinh nhờ sự cộng sinh cùa nấm. 

Sinh sàn hữu lính: Bằng noãn giao. Mặt trôn nguyên làn hình thành túi tinh và túi 
noãn. Túi tinh phân chia cho tinh trùng có 2 roi. Túi noãn phân chia cho noãn cầu. Tinh 
trùng nhờ nước bơi sang lúi noãn kết hợp với noãn cáu cho hợp tử (2n), mở đẩu giai 
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đoạn lưỡng bội. Hợp lử phân chia và phát triển thành phổi. Phôi này mâm cho cây Thông 
đất con (TBT). 

Chu Mình sổng của Thống (lái lì) Mĩ nối liếp cùa hai giai (loạn: sinli sản vô tính và 
sinh sản hữu tính, trong đó giai đoạn lưỡng bội chiếm suốt cả chu trình sống. 

Đa dạng và phân loại: 

Có 800 loài, phân bố rộng khắp trên thế giới, tập trung nhiều nhất ở vùng nhiệt 
đới ẩm, đặc bici ờ chau Mỹ và các đảo Đổng Nam Ả. Việt Nam có 56 loài. 

Ngành Thông đất được chia làm 2 lớp: Lóp Thông đất (Lycopodiopsida); lớp 
Quyển bá Ợsoetopsida). 

2.5.2. LỚP THÔNG ĐẤT (LYCOPODIOrSỈDA) 

Cây nhỏ bé, thân lưỡng phan, lá nhỏ. 

Bộ Thông đất (Ị.ycopodiaỉes) 

ỉa Họ Thông đất (Thông đá) - Lycopodiaceae P.Beauv. ex Mứt)., 1802 

Cây cỏ sống lâu năm (TBT), mọc ớ đất hoặc trên các cây lo. Thân đứng, nằm 
hoặc mọc thõng xuống, phân nhánh theo lối rẽ đôi. Lá nhỏ, đem, một gân, thường xếp 

theo đường xoắn ốc, mọc so le. Lá bào lử giống hoặc khác các lá thường, xếp thành hình 

nón ở đầu ngọn cành. Túi bào tử riêng lẻ ở các lá bào tử, hình thận hoặc hình cầu. Bào tử 
nhỏ và giống nhau, hình khối 4 mặt. Bào tử nẩy mẩm cho nguyên tản (TGT) hình tim, 
mang túi tinh và túi noãn. Sau khi hoãn càu dược thụ linh, hợp lử phát triển ngay trên 
nguyên tản hình thành cây Thông đất mới. 

Gồm 3 chi với khoảng 200 loài. Việt Nam có 2 chi, 9 loài. 

Chi Lycopodium - Thông đất (4/450) : 
carinatum Desv.: Cây bì sinh. Thân mọc thõng 
xuống. Lá hình dùi, nhọn, sát vào thân; Thòng đất, 
Thăng kim thảo ự., clavatum L.): Cay mọc bò, 
sống dai. Lá rất nhỏ, xếp xít vào nhau, phủ hết than 

làm cho thân cây trông giống chân con chó sói có 
lông xù xì. Bào từ dùng chống dính cho thuốc viên 
tròn, rrtc len lia bị rộp. Còn <IÌ)I1ỊJ hun t háp i/j;í lú'1) 
sân khấu thời xưa. Có ở Sa Pa; Rêu thèm nhà (L 
complanaium L.): Mọc trên mạt đất. Cành hình 
quạt. Thân chính nằm bò, lá hình đùi xếp thành hai 

dãy. Có ở Tam Đảo, Sa Pa; Râu rồng (L. 
squarrosum Forst.): Cây bì sinh. Thân cong. Lá 
không cuống, hình dùi, nguyên, khống sát vào Hình S 9 : Thông dốt nhò 
.!.»_ (Lycopodiella cernua (ì..) Pic. Sem.) 

191 
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Chi Lycopodiella - Thống đất nhò (1/1): Thông đát nhỏ (L. cernua (L.) Pic. 
Serm.): Cây có dáng đẹp, cao 20 - 30m, trổng như cây ihông con. Thường mọc ờ ven 
các bụi. Dùng ưang trí, bó hoa, làm thuốc chữa ho. 

2.5.3. LỚP QUYỂN BÁ ỰSOETOPSIDA) 

Lá xếp theo mặt phăng. Có lá kèm. Dào lừ khác nhau (dị bào từ); nguyên tản 
khác nhau: nguyên ròn đực bé, ít chia lluiỳ; nguyên làn cói lớn, chia thúy sau. 

Bộ Quyển bá (Seỉaginellales): Chỉ có 2 họ, 3 chi, trong đó 2 chi đã hoa thạch. 

Si Họ Quyển bá - Selaginellaceae Milde, 1865 

Cây cò, mọc ở đất, sống một năm hay nhiều năm. Thân đứng hoặc nám, phân 
nhánh theo lối rẽ đôi, các nhánh phẩn nhiêu ờ trong một mặt phang. Rễ phụ từ gốc các 
nhánh dâm xuống đất. Lá nhỏ, gồm hai loại: lá ờ mại phảng dưới mọc dối, trải ra hai 
bên; lá ờ mặt phảng trên hướng về phía trước. Đáu các cành có bông sinh bào tử hình 
nón, mang túi bào lừ một ô. Có hai loại túi bào lử: lúi bào lử nhỏ - đựng bào từ nhò và 
túi bào lừ lớn - đựng bào lử lớn. 

Chỉ có Ì chi với các loài mang lên Quyển bá, 2 loài thường được dùng làm thuốc. 

Chi Selaginella - Quyến bá (37/70Ơ) : Thường mọc ờ chỏ ảm và ít ánh sáng: 
Quyên bá bạc, Quyển há quấn {STĩĩivolvenx (Su.) Spring) : Thân mọc dứng. Lá ở gốc 
than chính cách xa nhau, lá bẽn khía răng và có ánh bạc ờ mặt dưới. Thường gặp ở khe 
đá, lòng suối; s. repanda Spring.: Thân dứng. Lá ở gốc thân có hai dạng rất khác nhau, 
lá bén trải ra, hình trái xoan; Quyển bá trường sinh, Cây chan vịt (5. tamariscina 
Spring.): Thân mọc thành cụm, khi khô cuộn cong lên như chân con vịt, mọc ỏ những 
nơi khô. Dùng làm thuốc cầm máu, chữa bệnh đại tiện ra máu. Ngoài ra còn các loài 
Quyển bá bạc (5. argeitíea (Hook. Ét Grév.) Spring); Quyển bá yếu (S. deỉicalula 
(Desv.) Alslon); Quyên bá xanh lục (5. doederleinii Hicron); Quyển bá Nhạt (S. 
nipponica Franch. et Sav.), w. đểu làm thuốc. 

A 

Hình 8.10: A. Quyển bá quấn (Sclaginelìa involvcns Spring), B Quyển bá trường sinh 
(Selaginella tamariscina Spring.) 
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2.6. NGÀNH CỎ THÁP HÚT (EQVỈSETOPHYTA) 

Cấu tạo cơ quan dinh dưỡng: 

TBT là c&ỵ có thân, lá và rẽ. Thân chia thành từng gióng và mấu rõ rệt, giữa 
rỗng. Cành mọc vòng trên các mấu của thân. Lá nhò, cũng mọc vòng. Các bộ phận ráp 
do phủ các hạt silic. 

Sinh sản: Gồm sinh sản vô tính bằng bào tủ và sinh sản hữu tính bằng noãn 
giao. 

Sinh sản vô tính: Lá bào tử mọc vòng, tạo thành bông lá bào tử ở ngọn thân. Túi 
bào tủ có vách đẩy, mang bào tử giống nhau hoặc khác nhau. Bào tử rơi xuống đít gặp 
điếu kiện thuận lợi nẩy mầm cho nguyên làn (TGT). Có hai loại nguyên tản: nguyên tản 
đực bé, ít xẻ Ihuỳ và nguyên tản cái lớn, xẻ thúy sâu. 

Sinh sản hữu lính: Trên nguyên lảu dục hình thành các túi tinh, cho các tinh 
trùng hình quả le, có nhiều roi. Trôn nguyên lẳn cái hình thành các lúi noãn. Quá trình 
thụ tinh như ỏ cây Thông đất. 

Đa dạng và phản loại: 

Ngành Cỏ tháp bút phát triển mạnh vào kỷ Carbon, có vai trò quan ưọng trong 
việc tạo nên thảm thực vạt cây gỗ của kỷ đó. Sau đó chúng chết dần, đến kỷ Jura chỉ còn 
một số chi. Đến nay chỉ còn một họ cỏ tháp bút (Equisetaceae) với khoảng 30 loài, 
phân bố chù yếu ở các đấm lầy trên khấp thế giới (trừ châu úc và Nam Phi). 

ỉa Họ Cò tháp bút - Equisetaceae Michx. ex DC. 

Cây ở cạn, ít khi ờ nước. Than rẽ chia đối, mọc bò ở đuôi đất, rỗng, trừ ở các 
mấu. Thân mọc dứng, hình trụ, rỗng, trừ các mấu, ngoài mật có khía dọc. Túi bào tử 
mọc nhiểu cái ở mặt dưới những lá biến dổi hình lọng, tạo thành những vẩy mang túi 
bào tử. Các vảy này tụ họp thành một bổng hình thoi ở ngọn thân cây. Bào tử hình cầu, 
mang 4 sợi gọi là sợi co dãn, có khả nâng húi hơi ẩm không khí để co duỗi, làm bắn các 
bào tử đi. Bào tử giống nhau, khi nẩy mâm cho nguyên tàn đơn tính. Nguyên tản đực 
thường nhỏ hơn nguyên tản cái, mang tinh nùng có một chùm roi ở một đẩu. Nguyên 
tản cái lớn hơn, có thổ dài l-2cm, mang các thúy là túi noãn. 

Chỉ có chi Equisetum với khoảng 35 loài. Việt Nam có 3 loài, thường được dùng 
làm thuốc với lên Mộc tặc, Cò tháp bút. 

Chi Equisetum cỏ tháp bút, Mộc lặc (2/35): cò thjjgj)út (E. arvense L.): 
Gặp ờ Sa Pa. Cò tháp bút yếu (£. ramosiasimum Desf. ssp. debile Roxb.): Mọc ờ nơi ẩm, 
ven bờ sông; E. diffusum D.Don: Khác loài trên ở chỗ bông tù chứ không nhọn, mọc ò 
Sa Pa; Mộc tặc (E. hyemale LÚI. var. ịaponicum VVilld.): Cành nhỏ mọc vòng, làm cho 
toàn cây nhu đuôi con ngựa. Dùng làm thuốc chữa đau mắt. Thân cây có silic ráp, dùng 
ổi mài bóng gồ, sừng và ngà. 
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2.7. NGÀNH DƯƠNG x ỉ {PTEROPHYTA) 

2.7.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Cấu tạo cơ quan dinh dưỡng: 
Ạ'. -ì- - lá 

TBT đa dạng, gồm cây hoa gỗ (Dương xỉ than 
gỗ), cây bụi (Rau dơn) hay cây cỏ, hàu hối có than 
rê; sống địa sinh, bì sinh, bám trôn (lá hay lliuỷ sinh 
(Bèo hoa dâu). Lá lớn, có thổ nguyôn, chia thúy, hay 
kép. Hệ thống đẫn cũng đa dạng. 

Giải phẫu: Thân có cấu tạo lừ trung trụ 
nguyên đến trung trụ ống và nhiều trung trụ (da trụ): 
Mỗi trung trụ gồm có một khối gỗ làm bàng mạch 
ngăn hình thang, bao bọc bởi mội vòng Nhe, mội 
vòng trụ bì và nội bì. 

Hình 8.11: Cò tháp bát 
(Equisetum arvense h.) 

Sinh sản : Chù yếu sinh sàn vô tính bằng bào từ ; hữu lính bằng noãn giao. Cũng 

có các dạng sinh sản dinh dưỡng bằng cành, cù hay than rẽ. 

Sinh sản vô lính: Cơ quan sinh sàn 
là túi bào tủ tạp trung ờ dâu cành, tiên hí 
nông hay thường gặp nhai là mãi ở dưới 
lá. Các túi bào tử tập hợp lại (hành ổ lúi 
bào từ, thường có áo bao bọc (hình 8.13-
A). Vách túi bào tử có thể gồm nhiều lúp 

tế bào (túi dầy) hay ít lớp tế bào (lúi 

mỏng). Túi bào từ được mở bằng một 
vòng đặc biệt, gọi là vòng cơ giới. Vòng 
cơ giới là một dãy tế bào có cấu tạo đặc 
biệt: vách phía trong và vách bên dày len, 
tạo nên vách dầy hình chữ u , vách phía 
ngoài mỏng, có tác dụng mở lúi cho bào 
tử thoát ra ngoài. Vòng này có thể đầy đủ 
hoặc không đầy đủ; được đặt ở các vị trí 
khác nhau như ở dinh túi, miền "xích 

đạo" hay "kinh tuyến", cũng có khi dặt 
chéo (hình 8.13-B). 

Hỉnh 8.12: Chu trình sống của Dương xì 

Ì. Bào tù; ĩ. Dào tử nẩy mầm; 3. Nguyên tàn 
mang tủi tinh và lúi noãn; 4. Tinh trùng; 5. Túi 
noãn; 6. Cày Dương xì non; 7. Cây Dương xì 
trường thành; 8. Túi bào lừ. 

Cách sắp xếp cùa ổ túi bào từ ờ mặt dưới lá và vị trí vòng cơ giới là những đặc 
điểm quan trọng dể phân biệt Dương xi. Một số loài như cay Lưỡi mèo tai chuột có thể 
có hai thứ lá: lá hữu thụ mang ổ lúi; lá (linh dưỡng khổng mang bộ phận sinh sản. Khi 
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chín, bào lử rơi xuống dái, gộp diêu kiện lliuạn lợi nảy mẩm thành nguyên tản (TGT), là 
những bản màu lục, hình lim, nằm trên mặt dai, có rẻ giả, và có thổ sống tự dưỡng dược. 

Hình 8.13: A. Ổ túi bào từ ở mặt dưới lá mang nhiều túi bào tủ; B. Các kiều vòng ca giới của 
túi bào tử: ỉ. mô à đình; 2. mờ ở vị trí xích dạo; .ỉ. mớ chéo; 4-5. mờ ở vị trí kinh tuyên 

Sinh sàn hữu tính: Mặt dưới nguyên tản mang cơ quan sinh sản đực gọi là túi 
tinh, chứa nhiêu linh trùng hình xoắn ốc có một chùm roi ở một đẩu. Nguyên tản còn lại 
mang cơ quan sinh sản cái gọi là túi noãn hình lọ cổ ngắn, bụng đựng noãn cầu. Nhờ có 
nước thấm quanh nguyên tàn, tinh (rùng bơi sang miệng của túi noãn, được hướng dãn 
bởi acid malic có trong chất dông ở cổ túi noãn, phối hợp vói noãn cầu tạo thành hợp tử 
(2n). Hợp tử phân chia và phát triển thành phôi. Phôi nẩy mầm cho cây Dương xỉ con 
(TBT). Như vậy ở ngành Dương xỉ, TBT (cây Dương xỉ), chiếm ưu thế rõ rệt với TGT 
(nguyên tản). 

Chu trình sống của Dương xỉ gồm 3 giai đoạn kế tiếp nhau: sinh sàn dinh dưỡng, 
vô tính và hữu tính (hình 8.12). 

Đa dạng và phân loại : Là ngành đa dạng, với khoảng 300 chi, 10.700 loài, 
phân bố khắp mọi nơi trên trái đất, đặc biệt ở vùng nhiệt đới nóng ẩm. Thường mọc ở 
nơi ẩm như dọc bò sông, suối hay các thung lũng ẩm trong rừng. Việt Nam có 713 loài. 

Ngành Dương xỉ được chi thành 3 lớp: Lưỡi rắn (Ophioglossopsida), Toà sen 
(Marattiopsida) và Dương xỉ (Polipodiopsida). 

2.7.2. LỚP LƯỠI RÁN (OPHIOGLOSSOPSỈDA) 

Chi có Ì bộ Lưỡi rán (Ophioglossales) và Ì họ Lưỡi rắn. 

ỉa Họ lưới rán - OỊiliioglos.uit-cac (R.ltr.) (_'. Agardli, I 822 

Cây mọc ở đất, ít khi bì sinh. Thân rễ ngắn, mọc đứng, đôi khi thành cù. Lá gồm 
2 phần: Phần dinh dưỡng là phiến nhỏ màu lục, rộng; phần sinh sản dài và hẹp, mang 
các túi bào tử tụ họp thành bông dài ở đỉnh, trông như lưỡi rắn. Túi bào tử không cuống, 
không vòng cơ giới, vách cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào (túi dày), bào tử giống nhau. 

Gồm 3 chi, phân bố rộng trên thố giỏi. VN có 3 chi, khoảng 8 loài, mọc hoang. 
Có Ì loài thường được dùng làm thuốc là Sâm bòng bong. 
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Chi Ophioglossum Lưỡi rắn (5/40): Lưỡi 
rắn (Ọ. petiolatum Hook): Cây cao 10 - 25cm, lá 
dinh dưỡng hình bầu dục, gân lá hình mạng lưới; 
bông bào tử trông như đầu và lưỡi con rắn. Toàn cfly 
dừng làm thuốc thanh nhiệt giải độc. Còn nhiêu loài 
khác, như o. reticulatum, w. 

- Chi Botrychium - Âm địa quyết (3/23): Ậm 
dĩa quyết (ổ. ternalum Sw.): Lá bít thụ chẻ nhiều lần 
lông chim. Lá hữu thụ hình cliuỳ. Thường gập ờ các 
bãi cò râm vùng Sa Pa. Dùng làm thuốc ho. 

Chi Helminthostachys - Quàntroìvg (1/1): 
SâmJ>òng_bong, Quản trọng (H. leylanica Hook.): 
Lá chia ngón. Thân rẽ dùng làm thuốc bổ, chữa sốt. 

2.7.3. LỚPIQÀ SEN (MARATT10PSIDA) 

Chỉ có Ì bộ Toà sen (Marattiales) và Ì họ Toa sen. 

ỉa Họ Toa sen - Maraitiaceae Bcrcht. cl J.l*rcsỉ, 1820 

Cay ở cạn. Thân rẽ dứng hay nám ngang. Lá non cuộn xoắn ốc. Lá kép 1-3 lần 
lông chim, nối với (hãn rỗ bời những chỗ phổng nạc. Túi bào lử xếp gần nhau thành hai 
dãy, tạo thành những ỏ lúi hình vạcli dài ở mặt dưới lá. Vách túi bào từ cấu tạo bôi nhiêu 
lớp tế bào (vách dày). 

Gồm 4 chi, phan bố ở vùng nhiệt dơi và cạn nhiệt đới. VN có 2 chi, khoảng 14 
loài, mọc hoang. Một số loài cho bột dể ăn khi dúi (Toa sen), làm thuốc trong dãn gian. 

Chi Angiopteris Toa sen (13/?): Móng trâu, Toa sen (A. evecta (Forst) 
Hoffm.): Lá rất lớn, dài tới Ì ,5 m. Lá chét nguyên hoặc khía răng. Gốc cuống lá có 
những chỗ phồng nạc còn lại sau khi lá rụng (lổng như móng trâu hay ngựa; toàn bộ 
thân rễ nổi trên mặt đất mang các vết cuống lá nhô lên, trông như toa sen của đức Phạt 
Quan Âm. Mọc phổ biến có dọc các khe suối trong rừng núi. Thân rễ có bột ân được, 
làm thuốc chữa đau dạ dày. Ngoài ra còn các loài Móng ngựa Vân Nam (A. yunnanensis 
Hieron); Móng ngựa lá có đuôi (Ả. caudatiformis Hieron), cũng ăn được và làm thuốc. 

Chi Marattia - Ráng mã liệt (1/60): M. sambucina BI: Có ờ Nha Trang ; Ráng 
mã nẹt (Ai. pellucida Prcsl.): Lá non ăn được. Có ỏ Phú Khánh, Đà Lạt. 

2.7.4. LỚP DUƠNG xì (POLYPODIOPSIDA) 

Là lớp lớn nhất cùa ngành Dương xỉ, hầu hét đang sông. gồm trẽn 270 chi, 

khoáng 10.000 loài. Túi bào từ ró vách mòng (chì có một lớp tế hào), ró vòng cơ giới di 

Hình 8.14: Săm bòng bong 
(Hclminlhoslachys leylantca 

HookJ 
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mỏ túi. Gồm 3 phán lớp: Dương xỉ (Polypothulae); Rau bợ nước (Marsileidae); Bèo ong 
ịSalvìniỉdae). 

2.7.4.1. Phân lớp Dương xì (Polypodiidae) 

Cây địa sinh hay Wjinh, phần lốn là cây cỏ, có thân rẽ. Lá non cuộn xoắn ốc. 
Phiến lá nguyên hoặc khía sâu. Mặt dưới lá mang các túi bào tử họp thành ổ túi. Các ổ 
túi có thể dược phủ bói áo túi đơn hoặc kép. Túi bào tử có hoặc không có vòng cơ giói. 

Bộ Bòng bong (Schizacales) 

2» Họ Bòng bong - Lygodiaceae Presl., 1845 

Thân rẻ mọc bò hay thẳng đứng. Lá dài cong queo. Túi bào từ không cuống, đật 
trên những đoạn hữu thụ rất giảm, tạo thành những bông dọc theo mép các lá chét hữu 
thụ. Vòng cơ giói đầy đù, nằm ngang ỏ dinh lúi bào tử. Áo túi giả hoặc không có áo túi. 

Chỉ có Ì chi, với khoảng 40 loài, mọc hoang. Có một số loài dùng làm thuốc 
trong dãn gian. 

Chi Ly go di um (10/40)-. Bòng bong lá to, Bòng bong lá xè (L. conỊorme c. 
Chr.): Cây leo, dài gần lOm. Lá chia chân vịt. Cây phổ biến ỏ các đổi hoang, làm thuốc ; 
Bòng bong (L. /ìexuosum (L.) Sw.): Cây leo, khá thông thường trong các bụi râm, trẽn 

các cây nhỏ, làm thuốc; Hải kim sa, Bòng bong Nhật (L. ịaponicum (L.) Sw.): Lá nhỏ 
hơn lá bòng bong (rộng 3- 8cm) khía răng. Thường gặp trong các bụi rậm. Dùng làm 
thuốc lợi tiểu; Bòng bong leo (L scdiuìcns (L.) Sw.): l i chét nhỏ, dài 2 -3cm. Cuống lá 
khổng có cánh. 

Hình 8.15: A. Bòng bong (Lygodium Ịlextiosum Svv.j; B. Bàng bong lá lo (L. conforme c. Chr.J 

Bộ Dương xi (Polypodiaceae) 

ỉa Họ Dương xi - Polypodưiceae Berclil. et J.Presl., 1820 

Hình dạng phiến lá thay đổi nhiều. Túi bào từ lứa tuổi khác nhau ỏ cùng một ổ 
túi. Vòng thẳng đứng, không dầy đủ, xếp theo dường kinh tuyến, đi qua chân của túi bào 
tử và mờ bởi kẽ nứt ngang. Ô túi có hình dạng khác nhau, hình tròn hoặc là hình thận, có 
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khi nối liền với nhau thành một vạch dài (quán túi), hoặc phù tất cả inặt dưới phiến lá. 

Có áo túi hoặc không có. 

Là họ lớn, gồm 61 chi, phân bô' rộng từ vùng nhiệt đới tới ôn đới. VN có 29 chi, 
mọc hoang. Có một số loài làm thuốc với tôn Cốt toái bổ, Thạch vĩ. 

Chi Aglaomorpha: A. coronans Cóp.: Cay bì sinh lớn. Thân rẻ ngắn. Lá sát 
gốc, cuống ngắn, phiến nguyên hay chia thúy lớn, tròn, khổng đêu. ổ túi nhỏ, đêu đặn ở 
khe các gân phụ. Gặp nhiều ở núi dà. Rất giống bổ cốt (oái, khác nhau một chỗ là chỉ có 
một thứ lá (xem chi Drynaria). 

Chi Drynaria - cốt mới bổ (7/20): Tắc kè (lií, Ráng bay (D. /ortunei (Kunlze 
ex Metz.) J. Sm.): Mọc trẽn các tảng đá và cây to, đặc trung bời hai thứ lá: lá hình tim ờ 
gốc, mọc dứng và lõm như cái thìa, bao giờ cũng bất thụ, không có diệp lục, có gân rõ 
rét. Các lá kia là những lá bình thường, có cuống, xè lông chim, bao giò cũng xanh và 

mang ổ túi khống có áo túi. Thân rễ như con (ắc kè bám trốn đá, dùng làm thuốc mạnh 
gân cốt. Ngoài ra còn các loài Ráng đuôi phượng lá sổi (ì). quercifoìia (L.)J. Sm.), Tấc 
kè đá, Cốt toái bổ (Drynaria bonii Christ); Gừng đá, Ráng đuôi phượng (D. propinqua 
(Wall. ex Mett) J.Sm.), cũng dược dùng làm thuốc tương tự. 

Hình 8.16:A. Tắc kè dà (DrynariaỊortunei J.Sm J. B. Ráng bay (Drynaria qnerci/olia (L.) ì. 
SmJ,- c. Cốt toái bo (Drynaria bóhii Christ) 

- Chi Platycerium ổ rồng (2/6): ổ rồng (ràng (P. coronarium (Koenig) 
Desv.): Cây bì sinh. Có hai loại lá: lá bai thụ rộng, ôm láy thân cây; lá hữu thụ thành 
những dải thõng xuống khắp mọi phía. Cây dược trổng làm cảnh. Cả cây bó gẫy xương. 

- Chi Pyrrhosỉa - Thạch vĩ (17/100): Lưỡi mèo u i chuột (P. lanceolata (L.) 
Farw.) : Than rẽ dãi, mọc bò. Lá cách xa nhau. Có hai loại lá. Lá bất thụ hình bầu dục 
trông như tai chuột. Lá hữu thụ dài, mang nhiêu ổ túi ờ mặt dưới, như lưỡi mèo. Cay bi 
sinh rất phổ biên nên các cành cây lo. cà cfty dùng chơi! trò em suy dinh dưỡng ; Thách 
vi. Phi đao kiếm, Kim tinh thào ự linguơ (Thunb.) Farw.): cay bì sinh có than rẽ dài, 

mang lá đơn, hình trái xoan có cuống. Dùng làm thuốc chữa bệnh đường tiết niệu. 
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Bộ Cu li (Dicksoniaỉes) 
1 Họ Cẩu lích (Cu li) - nicksoniaccue (C.Prcsl.) Bowcr, 1908 

Thân rẻ khoe, nhiêu lõng. Lá kép 2 - 3 lẩn 
lông chim. o lúi ở mép lá. Ao lúi có hai môi úp vào 
nhau, ổ túi ẩn sau ở trong. Túi bào lừ có vòng cơ 
giói đẩy đủ, hoi nghiêng và inở theo đường bên. 

Gôm 7 chi, phân bố ờ vùng nhiệt (lới và ôn 
dơi. VN có Ì chi, Ì loài, mọc hoang, thường dừng 
làm thuốc, kể cà trong CND. 

Chi Cibotium - cẩu lích, Kim mao (1/12): 
Càu tích. Lỏng cu li ự', bcưomcn (I,.) J.Sin.): Cay 
hóa gỗ, thân rẻ thường ngắn, nhưng có khi cao tới 
2,."im. Lá có thổ <lìũ lới 2m. Thím ì li phù lỏng vàng, 
trông giống như con Cu l i , dược làm lliuốc cẩm 
máu. Cây mọc ở ven rừng phục hổi sau nương rẫy, 
bờ suối. Thân rẻ dùng làm thuốc, gọi là càu lích. 

Hình 8.17: Cứu lích (Cibotium 
bammeíỉ ĨÀnk) 

Bộ Cỏ Luống (Pleridalex) 

2a Họ Seo gà (Cỏ luồng) - Pterklacene Spreng. cx Jamcson, 1821 

Cay mọc ờ gàn đất, có nhiêu lòng váy. Lá giống nhím hay có hai loại, bất thụ và 
hữu thụ. Lá kép lỏng chim, chi;! liniỳ tiêu đặn, íl khi xè ngón. cun nối với nhau thành 
hình vành khuyên. Ô lúi ở mép lá hay ờ giữa vành khuyôn, cổ áo (lo mép lá gập lại, Hển 
nhau thành mỏi đường liên tục. Vòng cư giới khống đày đủ, di qua chân. 

Gồm 23 chi, phân bố rộng rãi trôn Ihố giới. Việl Nam có 12 chi với khoảng 50 
loài, mọc hoang. Có Ì loài llurờng làm thuốc là Seo gà. 

Chi Vteris Cò seo gà (28/250): cỏ 
luồng, Cỏ seo gà (P. ensifoi mis Burm.) : Than rẻ 
mọc bò. Lá mọc sái nhau. Gặp nhiêu ở rừng lliứ 
sinh trung (lu. Toàn cay làm thuốc lợi liến, (rị lị, 
SỔI; Soi) 15«, riurựin; VI tliiio, k.mg seo ga thè 
nhiều (P muỉtifida Poir.): Thân rề ngắn. Lá ba 
lẩn lông chim. Cuông lá chung kết liều bời một 
đoạn lẻ. Mọc hoang ờ khe đá ở rừng núi. Dùng 
làm thuốc chữa ngứa lở. cẳng gà, Ráng seo gà 
nửa lông chim (/' semipinnata L.): Than lề bò, 

có vảy màu đen. Cuông lá dài, nhún bỏng, có U i n h 8 l 8 : S e o g à ( F l e r h m M f i d a 

cạnh. Cà cây dùng sát trùng. J ) ( ) j r . 
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2s Họ Tổ chim (Trì điêu) - Aspleniaceaé Men. ỉíx A.B.F-rank, 1877 

cay địa sinh huy bì sinh. Lá xếp thành hon thi irCii than rỗ. Phiến lá nguyên hay 

kép lông chim, thúy hình lam giác, khía răng không đêu, gan lự do. Ỏ lúi rong hay dài, 
song song với các gân phụ. Túi bào từ có vòng cơ giói không dầy dù qua chân. mờ theo 
khe ngang. 

Gồm 9 chi, trên 70Ơ loài, phan bô rộng ờ vùng nhiệt (lới và ôn đới. VN có Ì chi, 
mọc hoang, dùng làm Ihuóc trong (lan gian. 

'- KỀ 
Chi Aspleniutn - Ọ\f)/(ì5()) : Tò chim (A. mdiis ì .in.): Mọc nín rác cành váy tó '" 

trông như tổ chim. Rai phổ biến trong lừng .ôm. Lá chữa bệnh vổ lóc và da dáiC bong 
gân, sai khớp. Ngoài ra còn các loài Thiết ịiiác IhAn lông (A. crinicaưle llance); Thiết 

giác lá gươm (A. ensiỊorme Wall.) cũng được dùng làm thuốc. 

2.7.4.2. Phân lớp Rau bợ nước (Marsileidac) 

Chi có Ì bộ Rau bợ nước (Marsileales) và Ì họ. 

Họ Run hụ IIIIÓC - Min xilcat rác Miib., IK02 

Cây cò, thường ở nơi có nước. Thăn rẽ mọc bò 
ngang có nhiêu lông lơ ngập trong bùn. Lá có cuống 
dài theo độ sau cùa nước, chia iliìmh 4 lá chút xếp chéo 

nhau. Bào u'r quả có cấu tạo phức lạp, nhiêu ồ, hình 
càu. 

Gồm 3 chí, phím bố chù yếu ở cli.ìu Phi, 
Australia và tân lục địa. VN có Ì chi. mọc hoang. Có Ì 
loài thường dùng làm thuốc là Rau bợ nước. 

Chi Marsiíea /ton bợ nước (3/65): Rau bợ 
nước, CỏcỊiữ diều (M. quadriỊữlia L.y. Cò (lại thường 
mọc ờ những nơi ám. Mỗi lá có 4 lá chói xép chéo chữ 
thập. Cả cay dùng làm thuốc chữa bạch dúi, khí liu ninh 8.19: Rau bợ nước 
thông liêu tiên. (Marsiìea qiiadn/olia L.) 

2.7.4.3. Phân lớp Bèo ong (Salviniiđae) 

ỉa Họ Bèo hoa dâu - Aiollaceae Weltst., 1903 

Cây nổi ỏ mật nước. Lá xếp thành hai dãy, mọc so le, có hai thúy, một thúy, 
mỏng, hữu thụ. o túi xếp lừng dôi (ròn dế hình càu, bao bọc hoàn toàn bời áo túi. 

Có Ì chi, phan bố lộng trân thê giới. Có Ì loài dùng làm thuốc (rong CND là Bèo 
hoa (Liu. 

Chi Aiolla - Bèo hoa dan (3/6): Bèo hoa (Mu (A. laroliniana VVilld.): cay nhỏ, 
lạo thành một Min thám màu xanh non mfil nuôi;. Dùnp làm pliAn bón. làm thuốc 
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2.8. NGÀNH TIIỎNÍỈ (HẠ I TUẤN) - 1'INOI'IIYTA 

2.8.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Đạc diêm cơ quan dinh dưỡng: 

TBT là cây gỗ, cây bụi hay dây leo gỗ, khỏng có cây cỏ. Cơ thể dã phân hoa 
thành rẽ, thân, lá, và (lã có mạch (lun Iilit.ru (gồm mạch ngăn có núm hình đổng xu, chưa 
có sợi gỗ và mô mềm gỗ). 

Sinh sản: So vói các ngành trước, ngành Thõng có các điểm tiến hoa hơn sau: 

Đã có hạt. Sụ thụ linh dã hoàn toàn thoát li khỏi mõi (rường nước: Tinh trùng 
khống có roi mà (tược ống phấn vân chuyên sang tiến tận noãn cẩu đựng trong noãn. 

Có bộ phận sinh sản tương ứng vói hoa: Ngoài những lá thường làm nhiêm vụ 
quang hợp, cây Hạt trán còn mang mội số lá chuyên làm nhiệm vụ sinh sản, gọi là lá bào 
tử, gồm những lá bào lử lớn mang bao tứ lốn, và những lú bào lử nhỏ - mang bào tử 
nhỏ. Những nhánh mang lá bào từ nãy thường được gọi là hoa. Hoa dục gồm các lá bào 
tử nhỏ mang hào lừ nhò, tức là các hại phấn. ì loa cái gồm một số lá bào lừ lớn gọi là lá 
noãn, mang một số noãn, túc là lúi bào lử lớn (hình 8.20). . vTCr̂A nraư-úJ4>cíe -Hụx 1IÌI>,TC? 

*-tíu 7-

iỉình 8.20: Cơ quan sinh sán của Ngành Thõng: 
Ả. Sự tim linh: ỉ. Noãn, 2. lư bắc, ỉ. Lồ noãn, 4. Hạt phấn lui')' mầm, 5. Ông phấn, 6 Giúi) lừ cái 
bén trong túi trứng, 7. Nguyên lán cái, 8. Nhõ/I noãn; B.Nón cái: Ì. Noãn đang phát /riếu, 2. vẩy 
mang noãn; ì. vẩy là bắc, 4. Trục nân; c. Cụm nón (lực; D. Nón (lực: ì. lú bào từ nhò, 2. Túi 
bào tử nhò, ĩ. Ti ục nón; E. Hụt Ịìlũin: ỉ. t úi khi, ĩ. Ti' bào nguyên tàn, ỉ. Tỉ hào sinh sàn, 4. Tế 

bào ống 

Thể giao lử còn giảm hơn so với ngành Quyết: Chì còn một số tế bào nằm trong 
mô cùa TBT và hoàn toàn phụ thuộc về quan hệ dinh dưỡng. 

So sánl) ngành Hạt kín, ngành Thống tiến hoa thấp hem ờ chỗ noãn còn nằm trần 
trên một lá noãn mở, hay nói cách khác, sau khi bầu dã biến đổi (hành quà và noãn đã 
biến dổi thành hụi, thì hại còn nám dan liên mỏi quá mỏ. Như vậy các li ,un móng non 
của cây chua (tược bảo vệ lõi (hình 8.2 ]). 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/

http://Iilit.ru


Ùa dạng và phùn loại: 

Ngành Thông xuất hiện từ kỳ 
Dcvon. thuộc nguyên dại cỏ sinh VÌ! 
phát triển mạnh vào nguyên đại trung 
sinh, số loài lên đến 20.000. Ngày nay 

nhiêu loài đã bị tuyệt chùng, số loài chi 
còn khoảng 600. Tuy vạy, chúng dóng 
vai trò quan trọng trong viọc hình thành 
các thảm thực vạt cí»y Bỏ cùa nhiêu vùng 
trôn trái dai, nhái là vùng ùn đới, như 
Rừng lá kim phương Bắc. VN có 51 loài. 

Ngành Thông gom ì lớp: Tuế 

(Cycadopsida): lá lo; Thông 
(Pinopsida); lá nhò; Day gắm 
(Gnetopsicla): đứng trung gian giữa 
ngành Thông và ngành Ngọc lan. 

2.8.2. LỚP TUẾ (CYCADOPSÌDA) 

cay J'ổ,kliiíc gốc, có nghĩa là cíly 

dục, cây cái nông. Lá to, phánjứn hình 
lông chim, trống nhu lá dương xì. Noãn 
(túi bào từ lớn) đặt trên những lá biến 

đổi gọi là lá bào lừ lớn. Gồm 4 bộ, trong 
đó có 3 bộ đã hoa (hạch. chì còn bộ Tuế 

(Cycadales). 

Hình 8.21: Chu trình sóng của cày Thõng 

Ị. Hại nẩy móm: 2. Cành mang nón đực và nón 
túi. .?. Nón đực rù nón củi; -í IM bào từ nhò 
mong lúi bào lừ nhò (trái) rò lá noãn mà mang 
noãn nán (pháiì; 5 Quá tình thụ linh cho noãn; 
6. Hạt trần ró cánh nằm trển lá noãn mỏ; ÉT. 
Giai đoạn TÉT; GT. Giai đoạn TGT; GN. Sự 
phân chia giảm nhiễm 

Bộ Tuế(Cycadales) 

SL Họ Tuế- Cycadaceae Pers., 1807 

Thân đứng, hình cột, không phan nhánh, ngọn mang lúm lá kép lông chim. Lá 
non cuộn xoắn ốc nhu lá Dương xỉ. 

Nón đực và nón cái mọc trên những gốc khác nhau. Nón đực mọc ỏ ngọn thân, 
cấu tạo bời một trục mang nhiều vảy (nhị); mặt dưới vảy có nhiều túi phấn tụ họp thành 
từng đám. Mỗi túi phấn khi chín mở bằng một kẽ nứt đổ hạt phấn (bào từ nhỏ) phát tán 
theo gió. Nón cái gồm nhiều lá noãn (lá bào từ lớn) hình vảy xếp sát nhau trên một trục 
ờ ngọn cây. Riêng chi Cycas khổng có nón cái mà là những lá riêng lè, nhò, có các lá 
chét dưới cùng biến dổi thành noãn. Mõi noãn gồm có: mội vỏ bọc, phôi lam, lỗ noãn và 
buông phấn. Trong phôi lam có một bào lừ lún phái trièn (hành nội nhũ, tức nguyên tản 
cái, trốn dó hình thành mội số lúi noãn. Hại phấn nhờ gió dưa đến buồng phán cùa noãn 
qua lỗ noãn. Ở đó hạt phấn nảy mâm thành mội ỏng phấn mang hai tinh trùng lớn, hình 
quà lẽ, có nhiều roi xép theo môi đường xoắn ốc, bơi (lim chồ nirnc li trong buông phấn. 
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liến đến túi noãn trong nội nhũ để thụ tinh noãn cẩu. Như vây là ỏ dây, linh trùng vãn 
còn có roi và (hụ tinh chưa hoàn loàn Ihoál khỏi sự lệ thuộc vào môi trường nước. 

Giải phẫn : Trong ruột lliân chứa dầy tinh bột. 
Có ống tiết chất nháy trong vỏ và irong mội. 

Có 9 chi với khoảng 100 loài, phân bố ờ vùng 
nhiệt đới và mội phần cặn nhiệt đới. Việt Nam có chi 
Tuế (Cycas) với 8 loài, mọc hoang và được trổng làm 
cảnh (Vạn tuế, Thiên tuế). 

Chi Cycăs (20/20) : Vạn tuế (C, revoluta 

Thunb.): Lá mang nhiều lá chét xếp xít nhau, đầu nhọn, 
mép các lá chét cuộn về phía dưới. Thường trồng làm 
cảnh ả các dinh chùa. Hạt và lá làm thuốc ; Thiên tuế 

(C.peclinata Griff.): Lá hình lòng chim, (lài hơn Im. Lá 
chét mỏng, curtng lá có 2 dãy gùi. Trỏng lam cảnh. 

Hình 8.22: Vạn tuế (Cycas 

I cvoliila Tlninb ) 

2.8.3. LỚEIHÔNG (PINOPSIDA) 

Cây gỗ, phân nhánh nhiều. Lá nhỏ, đơn, nguyên, không cuống, hình kim, hình 
vảy hay hình mũi giáo. 

Bộ lá quạt (Ginkgoales) 

ìi HỌ Bạch quả - Ginkgoaceae 

Chì có Ì chi và ì loài lù Bách quà 
(Ginkgo biloba L.): Cây to, cao lới 30m. Lá 
hìnìTquạt, chĩa thành hai thúy bằng đường xè 
trẽn ngọn lá. Gân lá phân nhánh rẽ dôi. Hạt hình 
trứng, trông giống như một qua hạch, ăn được. 
Quả và lá dùng làm thuốc. Cây nhập lừ Trung 
Quốc (TQ) làm thuốc. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn đang trồng thừ nghiệm lại Sa Pa 
(Lào Cai), ở độ cao Ì .500m so với mặt biển. 

Bộ Bách tán (Araucariales) 

2» Họ Bách tán Armtcdriaceae Ilciìkcl cl 
Hochst, 1865 

ninh H.2.1: Hạch quà {Gitikgo biloba 
Ú 

Cây lo cao, cành mọc vòng. Lá mọc so le, Ihirờng (lẹt hoặc hình kim. Nón đực ở 
ngọn cành. Nhị có bao phấn chia làm 2 - 8 ô, hẹp, dài, rời nhau, thõng . uống. Hoa cái 
hình nón dài, cấu tạo bởi những vảy úp vào nhau, mỗi vẩy mang 1-3 noãn đào. Lá bắc 
và lá noãn dính vào nhau. Hạt thường có cánh. 

Có 2 chi với khoảng 40 loài. Việt Nam có 3 loài nhập trồng làm cành. 
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Chi Araucaría (3/17): Bách lán cao (A. extelsa R. Br.) : Cành nằm ngang 
thành từng tầng, trông như trám cái lọng (bách tán) chổng chất lên nhau. Lá hình sợi 
xanh dậm. Cây nhập nội, trổng làm cành vì dáng dép; Bách tán, Vương lùng (A. 
columnaris (G.Forsl.) Hook.): Nhựa làm thuốc chữa sưng lấy và mụn nhọt; Bách tán lá 
vẩy {Ạ. cunninghamii Aiton ex D.Don.) 

Bộ Hoàng đàn (Cupressalẹs) 

ỉa Họ Hoàng đàn - Cupressaceae Rích. Ex Bartl., 1830 

Cay to hay cay nhỡ. Cành hình trụ hoặc 4 góc hay dẹt. XÁ mọc dối hay vòng. 
Dạng non của lá nhiều khi khác hẳn dạng trường thành: lá non hình gai, lá già hình vảy 
áp sát váp cành. Nón (lực ở kẽ lá hoặc ngọn cành, hĩnh đuôi sóc, nhò. Nhị mang bao 
phán có 2 - 6 ô. Nón cái ờ kẽ lá hay ngọn cành, có vây mọc dối hay mọc vòng 4 cái 
một, ở kẽ mỗi vảy có 2 noãn hoặc nhiều hơn. Noãn (hằng. Quả là một nón có vảy mọc 
dối. Khi chín các vảy lách rời nhau ra hoặc cũng có khi các vảy đó mọng nước và không 
mở ra. Hình dạng hụt thay dổi, (lôi khi có cánh. 

Gồm 20 chi với 125 loài, phan bố ờ vùng him dơi, ôn đỏi, nhiệt (lới vùng núi cùa 
cả hai bán cầu. Việt Nam có 5 chi với 8 loài, trong đó có 3 chi mọc hoang. Nhiều loài 

quí hiếm, dược ghi trong SĐVN, dược làm thuốc trong dan gian. 

- Chi Calocedrus - Bách xanh (1/3): B;ích xanh, Pơ mu xanh (C. macrolepis 
Kurz.): Gỗ thơm, có thổ làm bột hương, cay biểu lượng cùa Vườn quốc gia Ba Vì. Còn 
gặp ờ Đấk Lấk, Khánh Hoa, Lào Cai, vv. 

Hình 8.24: A. Hoàng dàn rù (Ciipresstts/iincbns Endl J; B. Hoàng đàn (Cupressus torulosa 
D.Đon) 

Chi Cupressus Hoàng đànJ3/ì3): Hoàng dàn rủ, Ngọc am (C.funebris 
Endl.) : Cây cao tới 30m. Than thẳng, dáng ù rũ. Cành nhiều, mềm, dẹt, thõng xuống. 
Lá mọc đối sát cành, hình vảy. Quả hình càu. Hạt có cánh. Cây mọc hoang, phân bố ỏ 
độ cao trôn lOOOm. Gõ quí.; Hoàng đàn (C. lontlosa D.Don): Gỗ thơm, quí, chứa tinh 
dầu chữa sưng tây, bong gân, sái trùng. Gly mọc hoang, được ghi trong SĐVN; Hoàng 
đàn mốc (C. ducloiLxiơna Hickel): Cây nhập trồng lừ Trung Quốc làm cành. 
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Hình 8.25: Ả. Pơ mu (Fokienia hodginsii Henry và Thom ); B. Bách xanh ịCaloccdrus 
macrolepis KurzJ; c. Trác bách {Vlalycỉaãus uiientalis (L.) FrancoJ 

Chi Fokienia - (1/1): 1*0 inn ự''. hodỊỊÌnxii Henry ct Thom.): Cay cao 15 - 2()m. 
Quả hình cáu. Hụt có hai cánh. Mọc ờ (lọ cao lừ 1.000 tiến 1.800m, ó Su Ri. Cấy gỗ quí, 
dùng đóng đổ gia dụng. Tinh đáu có mùi thơm de chịu. Được ghi trong SĐVN. 

Chi Juniperus - Tùng (2/50) : Tùng xà ự. chinensis L.): Có hai (lạng lá: dạng 
non hình kim ngấn; dạng già hình vảy dính sái vào cành. Cây nhẠp (rồng làm cảnh; 
Tùng mốc, Tùng vẩy (./. squamata lỉucli. - Ham.): Cây nhập trồng làm cành. 

Chi Platycladus - Trắc bách (1/1): Trắc bách (P. orientalis (L.) Franco): Cây 
nhỏ, rất phân nhánh, các nhánh xếp theo những mặt phảng thẳng đứng. Lá mọc đối dẹp, 
hình vảy. Nón cái Iròn ờ gốc cành nhỏ. Quá hình trứng. Hạt hình trứng dùi c. 4mm. Vò 
hạt cứng nhẩn không có cánh. Cây nhập uổng làm cảnh. Hạt dùng làm thuốc, gọi lá Bá 
lử nhân, chữa hổi hộp, mai ngủ, hay quyên; lú gọi là Trắc bách diệp, làm thuốc cầm 
máu, lợi tiểu, chữa ho, sốt. 

Hình 8.26: A. Sa mu (Cu MÙ nghĩ! mi LI lanreolata (Lamb) Hook.); B. Thong nước 
ịGlyptostrobuspcmilis (Slaunl.) K.Koch.) 
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ỉa Họ Bụt mọc - Taxodiaceae Warm., 1890 

Cây to. Cành xoè ngang lạo thành lán hình tháp. Lá hẹp dài, xép trôn một mặt 
phảng trông như một lá kép lông chim, thường rụng cùng với cành. Hoa dơn tính cùng 
gốc. Noãn thẳng. Hại có cánh. 

Gồm 10 chi, phân bố ờ vùng ôn dơi Bác bán cáu và cạn nhiệt đới chau Mỹ và 
châu Á. VN có 4 chi, 5 loài, mọc hoang và (lược trổng (Bụi mọc, Sa mu), dược làm 
thuốc trong dân gian. 

Chi Taxodium - Bụt mọc (1/3): Bụt mọc ('/'. disiichum Rích.): Cành ngắn mang 
những lá xếp thành 2 dãy đều trên một mãi phang, trông như mội lá kép lông chim. Lá 
rụng hằng năm cùng với cành. Có nhiều rễ hô hấp nhô lòn khỏi mặt đất, sần sùi như 
những tượng bụt. Cay nhập nội, thường (rồng ờ các công viên và ven hồ. 

Chi Cunninghamia - (2/2): Sa mu, Sa mộc (C. Ịanceolaia (Lamb) Hook.): Cây 
cao tới 3Om. Thân rát thẳng. Cành nằm ngang. Lá dẹp, khá rộng, màu lục nhạt, mọc so 
le. Mạt dưới lá có hai (lải phấn trắng. Nón có nliiổn váy mỏng. Mạt nhò, mém, cố cánh. 
GỖ tốt, cho linh dầu him (hước chữa vết thương, dan khớp. Có ừ Sa Pa, Hà Giang, Quàng 
Ninh; Sa mộc Quế Phong (C. konislũi Hayata) : Gập ừ rừng Nghê An. 

Chi Glyptostrobus Thòng nước (1/1) : Thông nước. Thúy lùng (G. pensiỉis 
(Slaunt.) K.Koch.) : Chi phan bố ờ vùng sình lây Đắc Lắc, dược ghi Irong SĐVN. 

Bộ Thông (Pinales) 

2S Họ Thông Pinaceae Lindl., 1836 

Cây to, có nhựa. Cành mọc vòng. Chổi có vảy. Lá mọc'so le, hình kim. Nón (lơn 
tính, cùng gốc. Hoa đực riêng lè ỏ kẽ lá, hoặc có khi họp thành cụm ở ngọn cành. Nhị 
mang bao phấn có 2 ô. Nón cái cấu tạo bời những vảy, mỗi vảy mọc ở kẽ một lá bắc và 
mang hai noãn đảo. Lá noãn không dính vào lá bắc. Quà là một nón mang những vảy 
hoa gỗ. Hạt có cánh và có nhiều lá mẩm, thường được đội lẽn khỏi mặt đất khi hạt nảy 
mầm. 

Giải phẫu: Họ Thông đặc trưng bời mạch ngăn có chấm hình đồng tiền và ống 
tiết đẩu nhựa. 

Có 12 chi, phan bố Bắc bán càu đến Malaysia và Trung Mỹ. VN có 5 chi, phần 
lớn mọc hoang. Nhiều loài quí hiếm, được ghi trong SĐVN. Có Ì loài thường dùng làm 
thuốc là Thông. 

Chi Abies Vân sam (1/41): Vân sam (A. delavayi Franch.): Có trên dãy 
Hoàng liên Sơn, được ghi trong SĐVN. 

Chi Keteleeria - Du sam (2/2): Du sam (K.evelyiùana Masters): cay cao 30 -
40m. Lá thuôn mành, xanh đậm. Quà hình trụ. Hạt có cánh, có thổ ép lấy dâu, làm thuốc 
ho, tiêu đơm, sát trùng. Mọc ở vùng giữa Mộc Châu và Sưu La, Thừa Thiôn - Huế, vv. 
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Chi Pinus - Thông (13/93): Thống ba lá (P. khasya Royle.): Cây cao đến 30m. 

Lá xếp 3 cái mí>l ỏ ngọn những cành nhò. Có à Lạng Sơn; Thông đuôi ngựa, Thống mã 
vĩ (P. massoniana Lamb.): Lá dài 12 - 16cm, xếp lừng đôi một. Có ỏ Yên Lập (Quảng 
Ninh); Thông hai lá (P. merkusii Jungh t i de Vrics.): Cày cao 25 - 30m. Thán gỗ thẳng. 
Lá hình kim dài 26 - 28cm, chì có một gan và mọc từng đôi một ở ngọn những cành 
ngấn. Gỗ dùng làm trụ mỏ, cột diện, v.v. Nhựa dùng chế tinh díiu thông và tùng hương 
(colophan), lấy ra tcrpin dùng làm thuốc ho. Chồi cũng làm thuốc. 

Chi Tsuga - Thiết sum (1/10) : Thiết sam ợ. clumosa (D.Don) Eichl.): Mọc ờ 
Lào Cai. Vỏ chứa nhiều tanin. cay dược ghi (rong SĐVN. 

Hình 8.27: A. Du sam (Keíeleeria evelyniana Maslersj,- li. Thông hai tá (Pinus merkusii 
Jungh et de vúes) ; c. Thiết sam (Tsuga dumosa (D.Don) Hiclìl J 

ỉa Họ Kim giao - Podocarpaceae Iỉiuil., 1847 

Cây gỗ lớn hoặc cây bụi. Không có ống tiết chất nhựa. Lá rất khác nhau tuy theo 
từng loài: có loài lá dài đến 12,5cm, các loài khác có kích thước nhỏ hơn; hình mũi mác, 

hình kim, hình vẩy. Nón dục thường riêng lè có khi tụ họp thành cụm hoa. Lá bào lừ 
nhố dôi khi giống các lá thường hoặc có hình dạng và kích thước khác hẳn. Mỗi lá bào 
lử nhỏ mang ở mặt dưới hai lúi bào tử nhò. Hào tử nhỏ có hai bong bóng khí. Túi bào tử 
lớn (noãn) bao bọc bởi một vẩy hữu thụ, mọc ở kẽ một vảy bất thụ, thường thì nó đính 
liền với vảy này. Noãn thẳng. Hạt không có cánh. 

Gồm 17 chi, phân bố chủ yếu ở nhiệt dơi và cận nhiệt đới núi cao của Nam bán 
cẩu. Việt Nam có -Ì chi, mọc; hoiini;. Nhiều loài cho gỗ quí (Kim (;i;t<>), (lược phi trong 
SĐVN, dược làm thuỏc trong dàn gian. 

Chi Nageia - Kim giao (2/12): Kim giao (N. ỷleuryi (Hickel.) De Laub.): Cây 
gỗ to. Lá mọc dối, hình mũi mác nhọn. Thường mọc ờ các núi vùng Thanh Hoa, Nghệ 
An. Gỗ mịn, thơm, dùng đóng đổ đạc, làm đũa, được cho rằng có thể phái hiện chất độc 
trong thức ăn. Cây được ghi trong SĐVN. 

Chi todocarpus - Thông tre (4/17): Thống tre (p nerii/olius D. Don.): Cây 
cao 15 - 20m. Lá mọc so le, có dường gân giữa lồi lên. Mọc tự nhiên ở vùng núi cao gần 
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l.SOOm. Thân dùng làm cột buồm; cành, lá và rễ làm thuốc chữa thấp khớp; Thống la 
hán (P chinensis (Roxí).) Wall. Ex Porbcs.) : Cây nháp, thường trổng làm cành ở các 
công viên. Quà làm thuốc chữa tim hồi hộp, loạn nhịp tiin, mất ngủ. 

Chi Dacrydium - Hoàng đàn già (1/25): Hoàng dàn già. Thòng váy, Thông 
chàng (D. elaium (Roxb.) Wal!.): Cây cao lới 30-40m. rán hình lọng. Lá hình mũi dùi 

cong. Cây rất hiếm, chỉ có ở vùng núi Cai kinh (Lào Cai), Yôn Vượng (Lạng Sơn). Gỗ 
quý, thơm, dùng làm ilổ mỹ nghệ, cho tinh đẩu. 

Chi Dacrycarpus Thông nàng (1/9): Iliồng nàng, Thông lông gà (ữ. 
imbrkatus (BI.) De Laul).): Lá hình dải, xếp thành hình long chim. Có ừ Sa Pa, Bắc 
Giang, Tam Đảo. 

Hình 8.28: A. Kim giao (Nagcia /ìcmyi (Hickel.) De L.iiub ); lì. Thông tre (1'odocarpus 
neriifolius D. Don.,); c. Hoàng đàn già (Dao ychum elatum (Rcxb.) \VnllJ 

V 
Bộ Thông dỏ (Taxales) 

Si Họ Thông đỏ - Taxaceae Gray, 1821 

Cây gỗ hoặc cây nhỡ thường xanh, vò hổng xám. Lá mọc so le, thường xếp hai 

dãy, hình dài hay hình vẩy, mặt trên (hường lõm hình lòng thuyên. Nón dơn lính khác 
gốc, rất ít khi cùng gốc. Nón đực ỏ nách lá, dơn dộc hoặc nlióm thành từng bỏng riêng rẽ 

hay thành bó; nhị 1-15 trong mỗi nón, mang 1-8 bao phan. Nón cái đơn độc ờ nách lá, 
gồm nhiều vẩy xép xoắn ốc hay đối chéo hình chữ thập, hao lấy Ì noãn ở đẩu cuối cùa 
nón. Hạt khi chín hình trứng, vỏ cứng, có áo hạt màu dò bao xung quanh. 

Đa dạng và sứ dụng: 5/?, phân bố chù yếu vùng ồn đới và nhiệt đới Bắc bán cáu. 
Việt Nam có 2 chi, 6 loài, mọc hoang. Phàn lớn quí hiếm, dược ghi trong SĐVN. 

Chi Amentotaxus Dè tùng (4/6): Dè tùng sọc trắng, Sam hoa bông (A. 
argotaenia (Hance) Pilg.): Phân bố ở các tinh phía Bắc. Hạt chứa nhiều dầu béo. Cây 
được ghi trong SĐVN; Dỏ tùng Vân Nam ịA. yimnanrnsis H.L.Li). 

Chi Taxus Thông đò (2/7): Thông đò (7' W(illiclỉiann 7.1ICC.): Lá làm thurtc 
li Ị hen suyẻn, viêm phố quàn. Phan bố ừ Khánh I loa, LA IU Dồng, dược ghi trong SĐVN; 
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ị( Thông dò Pà Cò (í. chinensis (Pilg.) Relid ), gặp ờ Hoa Bình. vỏ cùa cả hai loài dang 
ị dược nghiên cứu tác (lụng kháng ung thư; dược ghi trong SĐVN. 

Hình 8.29: Ả. Dẻ tàng sạc trắng (AineiHotaxttx aigotaenia (Hancc) Pilg.). B. Thõng Pà Cò 
(Taxus chinensis (Pilg.) Reh(ỉ ); c. Thông đỏ (Taxus vvaUiclúana ZuccJ 

2.8.4. LỚP DÂY GẮM (GNETOPSIDA) 

Được coi là dứng trung gian giữa ngành Thông và ngành Ngọc lan, thể hiện qua 
các đặc điểm: Lỗ hình đổng tiền cùa mạch ngân đã thùng hẳn. Nhiều loài có mạch thông 
điên hình; Phía ngoài của noãn có những vẩy, tương tự như bao hoa, nhưng chưa có vòi 
và núm nhuỵ; Lá bào tử nhỏ đã phân hoa thành chỉ nhị, trung đới và bao phấn trông 
giống như nhị của ngành Ngọc lan; Phôi có hai lá mầm; Có 3 bộ, mỗi bộ chỉ có một chỉ 
có một họ và một chi. 

Bọ Ma hoàng (Ephedrales) 

2* Họ Ma hoàng - Ephdraceae 

Cây nhỏ mọc thành bụi, phím nhánh nhiều. 

Cành xanh, bền. Lá hình vảy mọc đối hay mọc vòng 
3 cái một. Hoa đực giảm còn một nhị. Hoa cái gồm 
một noãn bao bọc bời lá bắc. Có Ì loài thường được 
dùng làm thuốc là Ma hoàng. 

Chi Ephedra Ma hoàng (1/35); Ma 
hoàng (£. siiìicà): Chứa chát epliccli in. Dùng t hưa 
hen xuyên. Cây phân bố ờ vùng thào nguyên nửa sa 
mạc của vùng chau Âu Á, có nhập trồng thử ở Việt 
Nam (Sa Pa). Có thể nhàm với cây họ bấc 
(Juncaceae) vì hình dạng bên ngoài hơi giống nhau. 
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Bộ Dày gắm (Gnetales) 

ìs. Họ Dây Gắm Gnetaceae Lindl., 1834 

Dây leo. Cành mọc đối, chia khúc, có mấu. Lá mọc đối, đơn, nguyên, gân lá lông 
chim. Hoa đơn tính. Hoa (lực mọc thành đuôi sóc. Lá bác cheo chữ thon thường dính với 
nhau thành một tổng bao có hai thúy. Hoa không có đài và tràng, mang vài nhị. Bao 
phấn hai 6. Hạt phấn hình bàu dục. Cụm hoa cái cũng dạng đuôi sóc, cũng có lá bắc 
chéo chữ thập liền nhau thành một lổng bao có hai thúy. Bàu tuột ô đựng trong mội noãn 
thảng. Quà khô dựng nong mội hoặc nhiêu vò mòng hoác dày cứng có khi bao bọc hỏi 
lá bắc nạc. Một hạt. 

Có một số loài thường dược đùng làm 
thuốc với lân Gắm. 

Chi Gnetum (8/13): Gắm núi ((ĩ. 

monumum Mgf.): l>ấy leo. khác gốc, (lài tới lo -
I2m, mọc ỏ rừng. Lá mọc dối, dài díu 30cin. vỏ 
nâu đen có sợi. Hạt ăn được, là thức ăn cùa các 
loài cây. Sợi dùng làm dí\y cung, nỏ; thủi! (lùng 
buộc thuyền bè, làm thuốc chữa phong tẽ thấp, 
hậu sản mòn, SỔI. Ngoài ra còn nhiêu loài khác 
như Gắm lá nhọn ựj. cuspidatum Blumc); Gắm lá 
rộng {Ợ. latifolium Blumc); Gắm lá nhỏ (G. 
piirvifolium (Warb.) C.Y.Chcng, đều làm lliuốc. 

Bộ Hai lá (Welwiíxchiales) 

SL Họ Hai lá - Welwitschiaceae 

Chi Welwitschia: Cây hai lá (W. mirabiĩis Hook.): Cây rất thấp, chi cao chùng 
50cm nhưng đường kính có thể tói Im. Rễ cọc. Hai lá lo, hình dài, dài tới 3m, dai, tổn 
tại, khi già thì bị rách xơ xác; gan lá song song. Cụm hoa mọc trôn dinh than. Mọc ờ sa 
mạc Kalahari Tây Nam châu Phi, không có ờ Việt Nam. 
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2.9. NGÀNH NGỌC LAN (HẠT KÍN) - MAGNOLIOPHYTA 

2.9.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Đặc diêm cơ quan dinh dưỡng: 

TBT phát triển mạnh và rát đa dạng : Từ những cơ thể bé li ti như Bèo tấm đến 

những cây cao hàng trăm mét như cây Đa ; Dạng sống đa dạng : lừ địa sinh, bì sinh, kí 
sinh, hoại sinh đến thúy sinh. Thân có mỡ phan sinh thứ cấp, có mạch gổ và mạch ray 
điển hình, bảo đàm dẫn truyền tốt; có sợi gỗ để nâng đỡ. 

Sinh sản: 

Ngành Ngọc lan có nhiêu dặc điểm lliể hiện mức độ tiến hoa cao nhất trong giới 
thực vật: dó là sự xuất hiện cùa hoa với các phàn bảo vệ như dài, tràng, bộ phân sinh sản 
với lá noãn dóng kín thành nhuỵ điển hình, gồm báu, vòi và núm nliuỵ (xem chương 4 -
mục 3); các hoa láp hạp lại thành các cụm hoa khau nhau lũy mức độ liên hoa và sự 
thích nghi với lối thụ phấn. 

Sự thụ phấn hoàn thiện theo hai hướng chính là nhờ côn trùng và nhờ gió. Do đó, 
cấu trúc của hoa có sự thay dổi : với lòi thụ phấn nhò gió thì bao hoa và tuyến mật tiêu 
giảm, bao phấn lắc lư, hạt phấn nhiều và nhẹ, đầu nhuỵ loe hay xè nhỏ, thò ra ngoài ; với 
lối thụ phấn nhờ côn trùng thì bao hoa có màu sặc sỡ, cánh hoa dính nhau, có tuyến mật, 
có mùi đặc biệt (thơm, thối). 

ÔN 
Quá trình thụ tinh thoát khỏi môi 

trường nưốc nhờ sự xuất hiên của óng 
phấn. Xuất hiện sự thụ tinh kép : Ì tỉnh 
trùng phối hợp với Ì noãn cầu thành hợp 
tử (2n) và phát triển thành phôi; tinh 
trùng thứ hai phôi hợp với nhân cấp hai 
cho nội nhũ lam bội (3n), chứa nhiều 

chất dinh dưỡng bào đảm sự phát triển 
cùa phôi. Sự phát tán của quả và hạt rái 
da dạng: nhờ gió (có cánh), nhờ dộng 
vật (có lông, gai, chất dính, cùi nạc hấp 
dãn), nhờ nước (có cánh, tỳ trọng nhọ ninh 8.32: Chu trình song của ngành Ngọc lan 
hơn nuóc). Trong chu Hình sổng, Ilít? 

, ' ., , . , , ì. Hát náy mầm , 2. Cày mang hoa lương linh ; 
giao tử tiêu giảm manh : chi bao gôm , . , 

_ . ' , , , , 3. Hoa dược thụ phán ; 4. Hạt năm trong quả đã 
một ông phấn với 2 tinh trùng ờ TGT đực , " ị , " . ; , ' rr T í ' , 7 ™ 7, 
" ,. _ • , ' , " . T X T -• TPT mâ;BT.TIiebờotừ;Gr.Thểgiaotử;GN.Sụ 

và túi phôi với 8 nhân ờ TGT cái. TBT 
phân bào giám nhiêm 

chiếm ưu thê tuyệt đòi. 
Ngành Ngọc lan và ngành Thòng cùng có đặc điểm chung là có hạt nhưng có sự 

khác nhau cơ bàn sau: 
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Ngành Thông Ngành Ngoe lan 
Cơ quan sinh sản hữu tính là nón 

đực và nón cái 
-Co quan sinh sàn hữu tính là hoa, gôm dài. 
tràng, bộ nhị và bộ nhuy 

Lá noãn mờ - Lá noãn dóng kín thành nhuy 
Noãn tràn, có mói lớp vò - Noãn nám kín trong bíu, có hai lớp vò 
Hại phấn rơi trực tiếp (rên noãn -Hạt phấn tiếp xúc với núm nhuy, từ dó mọc 

qua ống phấn di qua vòi nhuỵ để vào noãn 
Thụ tinh dơn - 'l"hụ linh kép 

\' Xu hướng liến hoa của ngành Ngọc lan biến dổi như sau : 

Đặc điểm Tiến hoa thấp {(ỊrịSịTi ") Tiến hoá cao ì Ví 

Dạng sống cay gỗ Cây bụi, cây cò 
Bó mạch Xếp vòng Xếp rải rác 
Hệ dẫn Quàn bào Mạc!) thúng điển hình 
lá Dem. mọc so le; gfln chim Kíp, mọc đổi; gan hình cung, song 

song, chan vịt 
Cụm hoa Lớn, mọc dơn độc ờ ngọn cành Nhỏ, mọc thành cụm ờ nách lá 
Hoa Lưỡng tính, (Mu Đơn (Inh, dối xứng hai bốn 
Dế hoa Lồi Lõm hay phang 
Các thành phán hoa Nhiêu, xép xoắn ốc, chưa phan 

hoa 
ít, dính nhau, xếp vòng, phân hoa 
và chuyên hoa 

Dao hoa Kép Đơn, không có bao hoa 
Noãn Hai vỏ bọc Một vò bọc 
Phôi Bé, 2 lá mẩm Lớn, ì lá mẩm 
Nội nhũ Lớn né v 

Hại phấn Một rãnh ờ hmg Ba rãnh om, nhiêu rãnh hoác nhiêu 
lỗ 

Thể nhiễm sác cơ bản 7 Nhiều hơn 7 

Đa dạng vù phân loại : 

Là ngành thực vát lớn nhất với khoảng 250 - 270.000 loài hay hơn, phan bố rộng 
rãi trên trái đất, trong đó có khoảng 1/2 số loài phan bố ờ các rừng nhiệt đới trên thế giới 
như Trung Mỹ, Nam Mỹ, Đông Nam Á. Ấn độ - Mã Lai, Tây Phi, là kho tàng khổng lồ 
trong nghiên cứu phát triển thuốc mới. Việt Nam có 9.462 loài. 

Từ lau, ngành hạt kín dược chia thành 3 mức (lộ tiến hoá: Bao hoa đem hay 
không có cánh hoa (chỉ có dài), thậm chí tràn (Apclalac); Cánh hoa rời (Dialypetalae) và 
cánh hoa hợp (Ganopetalac). Tuy nhiên, viỌc phan chia như vạy hoàn loàn mang tính 
chất nhân tạo vì chỉ (lựa vào một dác diêm duy nhất là cánh hoa mà bò qua các đặc điểm 
cơ bản khác. 

Theo quan điểm hiện dại, cán phải (lựa trên nhiêu đặc điểm và trên quan điểm 
tiến hoa để phân loại chúng. Hiện nay có nhiều hộ thống khác nhau (xem chương 5 
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-mục 3). Giáo trĩnh này theo hạ (hống cửu Taklajan (1987) xây dựng trẽn cơ sở tổng hợp 
- nhiêu hê thống cùa Ehrcndorfer (1981) và của Cronquist (1981)- xem phụ lục 7,8. 

Ngành Ngọc lan gồm 2 lớp: Ngọc lan hay Hai lá mầm (Magnoliopsida) và 
Hành - hay Một lá mẩm (Liliopsida), trong đó lớp Hành có đặc điểm liến hoa cao hơn 
lóp Ngọc Lan, thể hiện qua các đặc điểm sau: 

Đặc điểm Lớp Ngọc lan Lớp Hành 
Phôi ì lá mẩm, nẩy mầm trẽn mặt đất ỉ lá mẩm, nẩy mầm dưói mặt 

đất 
Ri phôi Phát triển, rẻ cọc diết sớm, rẻ chùm 
Hệ dẩn Một vòng liên tục hoặc gián 

đoạn; bó dẫn mỏ 
Nhiêu bó riêng rẽ; bó dãn kín 

Lá Đa dạng, gân lông chim Đơn, gân song song 
Hoa Mẫu (4) 5 Mẫu 3 (4) 

2.9.2. LỚP NGỌC LAN (MAGNOUOƯSIDA) 

2.9.2.1. Phản lớp Ngọc lan (Magnoliidae) \J 

Gồm các thực vật hạt kín nguyên lliuỳ nhất. Những dại diện cùn các iaxon dâu 
tiên là cây gỗ; hoa đơn độc, cố dế hoa lồi, thành phẩn hoa nhiêu, xếp xoắn ốc ; lá noãn 
nhiều và rời nhau; hạt phấn thường có mội rãnh. Hạt có 2 lá mâm, nẩy mầm trên mặt 
đất. Hệ thống dẫn ở thán là những vòng liên lục hay lạo thành từng bó xếp vòng, có tầng 
phát sinh thứ cấp nằm xen giữa gỗ và li be (bó mạch hà), do đó cây có thể phát triển 
theo chiền ngang. Trong thăn và lá thường có tế bào tiết. 

V Bộ Ngạc lan (Magnoỉiaỉes) 

2a Họ Ngocjan (Mộc lan, Dạ hợp) - Magnoliaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Magnoỉia/ciniìỉy 

Nhận biết tại thực địa: Cây gỗ hay bụi; lá đơn, mọc so le; lá kèm sớm rụng để 
lại vết sẹo dạng nhẫn xung quanh đốt thân; hoa đơn dộc, lớn, thuồng thơm; quả tụ. 

Cây gỗ hay cây bụi, thường xanh. Lá đơn, nguyên, mọc so le. Có lá kèm to bao 
lấy chổi, rụng sớm dể lại sẹo dạng nhăn xung quanh (han. Hoa mọc (lơn dộc, lưỡng lính. 
Bao hoa lừ 6-18 phiến giống nhau, xếp xoàn IIOII dế hoa lồi, cỏ khi xốp vòng Ilico mỉu 3 
hay 6. Nhị nhiều, ròi, xếp xoắn. Lá noãn nhiều, ren, xếp xoăn ốc trên đế hoa lồi. Bầu 
trôn, đính noãn bên. Quà tụ, có nhiều đại, thường có dạng nón thông, đối khi là quả hạch 
khô và có cánh (Liriodendron). Phôi nhỏ nằm trong nội nhũ lớn (hình 8.33). 

Công thức hoa : * Ợ pfi.18 A„ GM Ị * (f Ỹ ị A*> ỌL^ 
lí- <Ẽ) (ờ ị T 

Đa dạng và sử dụng : 13/210. Phân bố ỏ ôn đới Bắc bán cầu. VN có 10 chi, 
khoảng 50 loài, chủ yếu mọc hoang, phan bổ' chủ yếu ở các vùng núi dai á nhiệt đới, độ 
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cao từ 800 m trờ lên. Một số loài dược trồng làm cảnh (Ngọc lan trắng, Ngọc lan vàng, 
Dạ hợp) ỉ nhiều loài có tầm quan trọng về kinh tế như lấy gỗ (Vàng tam, Mỡ, Gioi), làm 
cây cành, trồng ờ dền, chùa do hoa thơm (Ngọc lan, Dạ hợp, vv ), làm gia vi (Giổi). Hoa 
cùa nhiều loài có mùi thơm, dùng chế nước hoa cao cấp, ướp chè. 

m 

\ lị 
10 

Hình 8.33: Họ Ngọc lan (Magnoliaceae) 
1-2. Hoa dơn (tộc trên ngọn cành ; 3. Hoa nguyên vẹn 4 Hoa bộc lộ bộ phận sinh sàn , 5. Bộ 

nhị. nhuỵ xếp trên đế hoa kéo dài ; 6. Một nhị hon cho lliấy chì nhị ngổn, trung dơi kéo dài thành 
mào, 7. Bộ nhuỵ với l ác lá noãn lời thành từng hấu riâng hiệt, 8. Mội báu cắt (lọc, 9. Cóng thức 

hoa ; lo. Quà gồm nhiều dại 

Có 2 loài thường làm thuốc ờ là Gioi, Háu phác nắc trong đó Hậu phác Bấc 
được dùng trong CND. Các loài khác dùng trong dan gian. 

Chi Magnoỉia Ngọc lan, Mộc lan 
(10/80): Dạ hợp (Ai. coco (Lour) De.): Hoa thơm, 
trổng làm cảnh : Sen dát (M. grandifloia L.): c.ly 
nhập, trồng làm cảnh; Hậu phác (M. oỷỊĩcinalis 

Rehd. et Wils.): Cây mọc ờ Trung Quốc, được 
nhập làm thuốc chữa các bệnh dường tiêu hoa như 
đau bụng, đầy bụng, ăn uống không tiêu, vv. 

Chi Mangỉietia - Giổi (9/25): cay mỡ (M. 
coitij'era Dandy) : Cho gỗ. Vàng tâm (M. Ịoriliana 
Oliv): Cho gỗ tốt, đóng đềTgỗ cao cấp; Vàng tam, 
Giỏi Ford (M. fordìana (Helmsl.) Olive): Cho gỗ 
tốt. Quả, vỏ thân và vò rễ làm thuóc trị táo bón. ho „,.„,, 8 J 4 : Ị Ị ậ u p h á c B ắ c 

^ ã n ' (Magnolia officinalis Reh(J. ct Wils ì 
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Chi Michelia - Ngọc Um (18/45): 

Ngọc lan vàng, Hoàng lan (M. champaca 
L.): Mọc hoang và trồng ờ nhiêu nen. Hoa màu 
vàng. Rỉ, vò thân, lá, hoa đêu dùng làm thuốc; 
Giỏi lông (A/. bulansae Dandy): Cho gỗ tốt; Tử 
tiêu (M.figo Spreng): Hoa trắng rất thơm đùng 
ướp trà, làm thuốc kích thích, chữa cảm SỎI; Gioi 
lanh, Giỏi xanh (M. medioaìs Damly): Mọc 
hoang và được quản lý trong các vườn rừng vùng 
núi. Hạt có mùi thơm, làm gia vị. vỏ và hạt làm 
thuốc chữa sỏi, đau bụng ; Ngọc lan tráng 
(Michelia alba ÚC.): Cây gổ lo lòn, có nguồn 
gốc từ Ân Độ, Uổng ở công viên, (lổn chùa. Hoa 
màu trắng, tham, dùng chế HƯỚC hoa thượng Hình 8.35: Ngọc lan trắng (Mu helưi 
hạng, trị viêm phế quản, ho gà, đau đầu. a\ịM oe.) 

- Chi Tsoongiodendron - QiẩLlụa (1/1): Giỏi thơm (T. odorum Chun) : Hoa to, 
thơm, dùng uớp chè. Gỗ có lõi vàng, dùng trong kiến thiết và dóng đổ mộc. Cây dược 
ghi trong SĐVN. 

J Bộ Na (Annonales) 

Ềế Họ Na (Mãng cầu) - Annonaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Custard Applc Pamily 

Nhận biết tại thực địa: Cây gồ, bụi, dây leo gỗ; lá xếp hai dãy; không có lá 
kèm; bao hoa mâu 3; nhị, nhuỵ nhiều; quà tụ hay dính nhau thành khối nạc; hạt có nội 
nhũ cuốn. 

Cây gỗ hay cây bụi, hoặc dãy leo gỗ. Lá đơn, nguyên, mọc so le, xếp thành 2 

dãy. Không có lá kèm. Hoa đưa dộc hoác thành cụm hoa. Hoa thường lưỡng tính. Bao 
hoa thường có 3 vòng, gồm 3 lá đài, 3 cánh hoa trên L vòng hoặc 6 cánh hoa xếp thành 2 

vòng. Nhị nhiều, xếp xoắn ốc. Lá noãn nhiều, thường rời, xếp xoắn ốc trẽn đế hoa lồi. 
Quả tụ, gồm nhiều lá noãn ròi nhan có cuống quả riêng, ít khi dính với nhau thành mội 
khối nac (Aimono). Hạt có nội nhu CUÓII (hình 8.36). 

-Ị ị -Ị ( ỉ> t í ÍKMV̂ ơii _). 
Công thức hoa: * ợ K 3 c, h „ l c U3 A„ GM ị r, ị K 3 c c, i, s 
Đa dạng và sù dụng: 130/2.300. Là họ đặc trưng của các vùng nhiệt đới. VN có 

29 chi vối khoảng 175 loài, chủ yếu mọc hoang. Một số loài được trổng làm cảnh do hoa 
thơm (Móng rồng, Hoa dè), ăn quả (Na, Mãng cầu xiêm). 

Có 2 loài thường dùng làm thuốc là Na, Dền. Các loài khác dùng trong dân gian. 
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- Chi Arlabotrys Móng rồng (15/100): Móng rồng, Day cõng chúa {À. 
hexapeialus (L.f.) Bhand): Cuông hoa, cành uốn cong như móng con rồng. Hoa thơm, 
chiết lây linh đẩu làm hương liệu. Rẽ chữa ỉa chày, số! rét; Móng rỗng uổng Kông 04. 
hongkongensis Hance); Thần xạ thơm (A huermedius Hassk ) đều có hoa thơm và dùng 
làm thuốc. 

Hình 8.36: Họ Na (Annonaceae) 
Ị. Hoa nguyên vẹn clio iluỉy 3 đài và 6 trùng, 2. Hoa cắt (lọc. .í. Nhị l ó chi Iiliị ngàn, trung dơi 
kéo dài thành màn, 4. Một /rí noãn rời gốm bầu, vòi nhuỵ và núm nliuỵ, 5. Cóng thúc hoa, 6-9: 

Các dạng quà khác nhau 

Chi Annona Na (4/120): Ne (A. 
reliculata L . ) : Nguồn gốc chau Mỹ, dược Irổng 
lấy quả ăn nhưng chát, hạt chữa ỉa chày và lị; 
Mãng cầu xiCm (A. miirirala L.): Nguồn gốc cliAu 
Mỹ, trổng lấy quả ăn; Bình bát (A. glabra L.): 
nguồn gốc Bắc Mỹ; Na (A. squamosa L.Ỵ. cay gỗ 
nhỏ. Cành mọc ngang. Thịt quà trắng, mềm, ngọt 
và thơm, sát vỏ có sạn đo các tế bào đá lạo ra. 
Cây có nguồn gốc Châu Mỹ, dược trồng ân quả, 
hạt làm thuốc trừ cháy. Lá chữa sốt rét, rễ chữa ỉa 
c ' i a ^ ' Hình 8.37: Na (Annona squamosa L.) 

Ôn CanaiiỊỊa - Hoàng lan (2/2): J^gọc lan tay, lỉoàng lan (C. odorata Hool.í. 
et Thoms.): cay gỗ, cành cong queo, hơi buông thõng xuống. Hoa vàng lục, trổng ờ 
công viên, đền, chùa. vỏ thân trị sốt rét. 

Chi Desmos - Hoa dè (5/30): Hoajlẻ {D. rhinenxis Lom) : Cây bụi leo. Lá 
hình ngọn giáo. Hoa thơm, trổng làm cành. 
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Chi Fissistigma Lãnh cóng (24/50): Quả vú dê (F. polyanthoides (DC.) 
Merr.) : Cây bụi leo. Quả tròn, có lông, đường kính (đk.) 2-3cm, thơm, ăn được. Thân 
làm thuốc bổ; Bổ béo trắng (F. thoreỉii (Pierre ex Finet et Gagnep.): Lá có lông dày ờ 
mặt dưới. Quả có u, phủ lông hoe. Rẽ làm thuốc bổ nhu Bổ béo (len. 

Chi Goniothalamus Giác ífế (19/110): Bổ béo đen (G. vietnamensis Ban) : 
Cay cao đến 3m, không phân cành. Thân non phủ lông màu gi sắt dầy. Lá hình trứng 
ngược. Cây mọc hoang. Rỗ được (lùng phổ biên trong dân gian làm thuốc bổ. 

Chi Xylopia - Dền, OI 100-150): Dồn {X. vieỉcma Picne): Cây gỗ. vỏ làm thuốc 
bổ, chữa đau nhức, lê thấp; Dền trắng (X pierreì Hiince). 

^Bộ Long não (Lauraỉes) 

(ís) Họ Long não (Re, Qué) - LaiiMccae Iuss., 1789 

Tên tiếng Anh : Lanrel lùimily - -7 ... / f ^ t ) 

Nhận biết tại thực địa: ^Ãỹgố hay bụi, thướng Ihơiiy lá mọc so le, thường có 3 
gân chính ở gốc; bao hoa nhỏ; nhị vài vòng mẫĩTĩrBãõ"phân mở lỗ có nắp; quả một hạt. 

Cây gỗ lớn hay cây bụi, hiếm khi là dãy leo (Tơ xanh). Lá mọc so le, nguyên, 
gân hình lông chim; thường có 3 gận chính ỏ gốc (rất rõ ò các loài trong chi 
Cinnamomum như Quế! Khủng có 14_kènỊ Hoa tập hợp thành cụm dạng cò, xịm hay tán 
già ở đầu cành hay kẽ lá. Hoa thường lưỡng lính, mẫu 3. Bao hoa thường có 6 mảnh xếp 

thành hai vòng. Nhị 9-12, xếp thành 3-4 vòng, đổi khi có thêm một vòng nhị lép. Bao 
phấn mở bằng 2-4 lỗ có nắp. Bộ nhuỵ chỉ có \ lá noãn; bàu trên, Ì ỏ. Qua mọng hay quà 
llậch hình cầu thuôn, có khi có đài lổn lại bao quanh quà như một cái chén, chứa Ì hạt 
'(hình 8.38); ^ ^ ^ . v i - " * 

Công thức hoa: *ợ K , t j C„ A^ tụ iG , ttj tW*fYj 

Giải phẫu: Trong thân, lá có tế bào [lết chất thơm. 

Đa dạng và sử dụng: 50/2.000-2.500. Phân bố ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đói. 
VN có khoảng 21 chi với 245 loài, chủ yếu mọc hoang; một số loài được trổng (Long 
não, Quế, Bơ). Nhiêu loài được dùng lấy gỗ (De, kháo), hương liệu (Quế), gia vị (Vù 
hương), cung cấp tinh dầu (Màng tang, Quế, Vù hương), cho quả ăn (Bơ), w. 

Có 10 loài thường íliìng lãm thuốc với các lên là: nơi lời nhái, Hậu phác nam, 
Long não, Màng tang, Ó dược, Quế, Tơ xanh, Vù hương; trong đó Long não, 0 dược, 
Quế được dùng trong CND. Còn nhiêu loài dùng trong dân gian. 

Chi Cassyíha - Tơ xanh (2/20): Dây tơ xanh (C. filiformis L.) : Sống ký sinh 
trên các cây khác ờ đổi. Thân giống như dây tơ hồng nhưng có màu lục, trộn với vòi để 
chữa ghẻ, còn dùng làm thuốc trị bệnh về đường hô hấp; Dây tơ xanh lông (C. 
capiỉiaris Meisn). 
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Hình 8.38: Ho lsOtig não [l.auraceae) 
Ì. Cànli trang hoa; 2-3. Hoa (lực nhìn lừ nen xuống vò nhìn iiỊỉiẽiiị!, 4.Hoa CÓI và nhị lép. 5. 

Củng lliức hoa, 6-7. Nhị mờbàng 4 lồ cỏ nắp, có tuyến ị$i huy kliõn<> (6); X-IO. Quà ró đài lòn 
lọi ự gốc, ì I. Hai 

Chi Cinnamomum - Quế, De (42/250): Long não (C. camphora (L) Presl.): 
CAy gõ, than có nhiều lỗ vò. Lá mọc so le, cỏ mùi thơm, 3 gân từ gốc, có 2 tuyến nhò ờ 
gàu gốc phiến lá. có mùi long não. L'Sy dược trổng Vầy bóng mái Gõ, lá cái láy tinh dâu 
gọi là Long não, dùng chữa ho, trợ tim; Quế thanh (C. cassịa 1'rcsl.) : vỏ than chứa 
nhiều tinh dầu, dặc biệt là andcliyd cinnamic có t in li chất kích thích chức phạn tiêu hoa, 
bộ máy hô hấp, dùng làm thuốc hồi sinh; Que Xily lan (C. zeylanicmn BI.); Vù hương 
(C. baỉansae Lee.; c. parlhenoxylon Mcisn) có ớ Cức Phường, Tam Đào, cho tinh 
dầu gọi là Xá xi. Hai loài này IiiỌn dã bị khui thác cạn kiệt ờ Việt Nam. 

Hình 8.39; A. Long não (Cintìamotmtm camphoiạ (L.) Pi tsl.y, li. Qué (Cinikimomuni cassia 
PresL); c. Ó dược (Lindera nggregaia (Sims.) Kosterm.) 

Chi lÁndera - Ô dược (22/80) : Ô dược ơ,. (lỊỊỊỊrr^.Hd (Sims.) Koslerm.): Cây 
gỗ nhò hay bụi, cao tiên 5m. Omh non có lỏng trang, sau nhẩn. Lá lùnh h\u dục, trứng 
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hay gàn tròn, mặt dưới cổ lòng mịn màu Im, có 3 gân gốc. Hoa đơn tính khác gốc, nhị 
sinh sàaiVbáu_2jì. Quả hình bấu dục, khi chín màu đen. Quà, lá, rễ có mùi thơm. Rẽ 

làm thuốc chữa (lau chưởng bung, ho suyỗn, (túi lái. 

Chi Litsea Bời lời (45/400): Bời lời nhớt (L. glutinosa C.B.Rob): vỏ và gỗ 
chúa nhựa dính, lá mùi hắc, vỏ rễ dùng làm thuốc; Màng lang (Liisea cubeba Pers.): Lá 
và quả có thể cài dầu thơm dùng trong công nghiệp và y học. 

Chi Machilus Kháo (20/150): Cúc loài cây gỗ mang lên Kháo, cho gỗ 
tốt. 

Chi Persea - BÍT (1/150): Cảỵj\uLhứ (P- americana Min): Được nhập nội 
trồng lấy quả ăn. 

Chi Phoebe - Re IrắiiỊỊ, Sụ (14/70): Các loài mang I6n Re, Sụ, cho gỗ tốt. 

V Bộ Hồi (Illiciaỉes) 

2» Họ Hổi - tlliciaceae A.c. Smilli, 1947 

Cây gẶ nhỡ thường xanh, có mùi thơm. Lá đem, 
nguyên, mọc so le. Không có lá kèm. Hoa đơn độc. 
Bao hoa nhiều mảnh xếp xoắn ốc. Bộ nhuỵ gôm 5-21 lá 
noãn rời, xếp vòng nhu ngôi sao. Ọuả tu_gổm nhiều 

đại.Giải phẫu : Có tế bào tiết tinh đẩu. 

Đu dạng và sử dụng: 

Chỉ có một chi ỉllicium vói khoảng 40 loài. 
Phân bố ở Bác Mỹ và chau Á, nhát là ờ Trung Quốc và 
Đông Nam Á. VN có khoảng 15 loài mang tên Hồi, trong 
dó có Ì loài làm thuốc phổ biến, các loài còn lại chú yếu „ , .. „ „ , ,,, 

1 1 Hình 8.40: Hồi (lliicium 
dộc. , 

vcrum Hook.í.) 
Hổi (/. vét um Hook.í.): Cây đặc sàn trồng ỏ vùng núi Đỏng Bắc như Lạng 
Sơn, Quảng Ninh, Cao Băng, Bắc Kạn. Quà có 8 dạ^goi là Bái giác hổi hương, 
dùng làm thuốc; để cất tinh đẩu dùng chế biến rượu mùi, kẹo và làm gia vị. Các loài 
Hổi núi (/. griffithii Hook.í". ct Thw,): Quả có I 1-13 dại; Hôi (lá vôi (/. (UỊenạpi 
B.N.Chang), vv. tổ chai dộc, CÀU phan biẹi. ~~ 

ỉa Họ Ngũ vị (Xirn xe) - Schisandrưceae Blume, 1830 

Dây leo gỗ hay bụi trườn. Lá đơn, mọc so le, thường có điểm tuyến trong suốt. 
Hoa nhỏ, dem tính, mọc đơn độc ở kẽ lá. Chỉ nhị ngắn, thường tụ với nhau thành khối 
nạc hình cầu. Bộ nhuỵ gồm 12-300 lá noãn rời, xếp xoắn; lá noãn chưa hoàn toàn đóng 
kín. Qua xếp rời trân ác hoa kéo dài (Scliisaiulíct) hoặc mọc cụm lại (hành dạng cầu nạc 

219 
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như quả Na {Kadsura). Họ này dược tách ra khỏi họ Ngọc lan (Magnơliaceae) do là cây 
dây leo. 

Đa dạng và sử dụng: 2/50. Phan bố ờ châu Á. VN có 2 chi với khoáng 8 loài, 
mọc hoang. 

Có 2 loài thuồng dùng làm thuốc, kể cả trong CND là Nịỉit vị Bắc, Ngũ vị Nam. 
Một SỐ loài dùng trong d;ìn gian. 

Chi Kadsura - Cơm num (6/22) : Ngũ vị 
nam (K. longipeduncnlata Pinet et Gagn.): Hại 
làm thuốc như Ngũ vị ; Cơm nắm (K. coccinea 
(Lem.) A.C.Smilh): Quà như quà Na. Than làm 
thuốc bổ, kích thích liêu hoa. 

Chi Schisandra - Ngũ vị (5/25) : Ngũ vị 
Bắc (5. chinensis (Turcz.) Baill.): Trục hoa kéo dài 
làm cho quà phân lán li Cu mội cụm dạng chùm. 
Quà tròn, đò thẳm khi chín, chứa 2 hại nhẩn. Quà 
ăn được, làm thuốc chữa hen suyễn, ho lau, ra mồ 
hổi trộm, di tinh. 

* Bộ Hồ tiêu (Piperales) 

Họ Hồ tiêu - Piperaceae Agardh, 1824 

Hình 8.41: Ngũ vị bác (Schisandra 
cliinciisis (Turcz.) Baill J 

^ 
Tên tiếng Anh : Pepper Pamiiy 

Nhận biết tại thực địa: Cây cỏ hay leo, thường có mùi đặc biệt; lá dơn, mọc so 
le; hoa nhỏ, trần, đơn tính hay lưỡng tính trên cụm bông nạc đối diện với lá. 

Cây cỏ hay cây Ịeo,nhờỊỀMm. Lá đơn, mọc so le; gân lá thường hình cung. 
Cụm hoa là bỏng nạc (đôi khi có dạng đuôi sóc), thường đôi diện với lá. Hoa uẩn, 
d^uính hay lưỡng tính. Hoa đực có 6 nhị. Hoa cái 2 4 lá noãn, có khi tiôu giảm 
còn ì. Quả hạch nhỏ, hạt có nội nhũ bội (hình 8.42). Ịi 1^ 

Công thức hoa: *s K„ c u A M . ^ ; * 9 K 0 c„ A„ c C , 

Giải phẫu: Họ này có một đặc điểm khác thường đối với cây hai lá mầm là 
có các bó mạch xếp rải rác trong thân. Có óng tiết, tế bào tiết tinh dầu nên các bộ 
phận thường có mùi đạc biệt. 

Đa dạng và sử dụng: 10/2.000. Phân bô ở vùng nhiệt đói, đặc biệt ở Đông Nam 
Châu Á và vùng nhiệt đới Châu Mỹ. VN có 5 chi. với gán 50 loài, chủ yếu mọc hoang. Một 
số loài được ưồng làm gia vị (Hồ tiêu, Lá lốt). 

Có 4 loài thường dùng làm thuốc là buốt. lUúêu, Tất bại. Trẩu không. Các loài 
khác dùng trong dân gian, đặc biệt các loài trong chi Pipei . 

220 
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Hình 8.42: Họ nó liêu (Piperar.eue) í. Cành maiiỊỊ hoa, 2-i. Cụm hoa. 4. Hoa 
dục, 5-6. Hoa lưỡng tinh, 7. /díu cắt dọc, 8. Cụm quà, 9. Quà cát dọc 

Chi Peperomia Càng cua (8/1.000): Càng cua (P. pellucida Kunlh): Làm 
thuốc chữa đau bụng ; Càng cua bông móng (Peperomia leptostachya Hook et Am). 

Chi Piper - Tim (40/1.000): Hổ liêu (P. nigrum L.): Mạt dùng làm gia vị, làm 
thuốc kích thích tiêu hoá, chữa dâu bụng thổ lá; Trầu kliôngjC£^faíiưí.' L.): Cay leo bàng 
rễ bám. Lá ăn trầu, thân làm thuốc chữa ăn uống không tiêu, lá rửa vết thương; Lá lốt (P. 
lolot DC.y. Cây cỏ. Lá mọc so le, hình tim, có mùi thơm, dùng làm gia vị. Rễ làm thuốc 
chữa đau răng, chữa bênh tẽ thấp. 

B 

Hình 8.43: A. Hồ tiêu (Piper Iiigrum L ); B. Lá lốt (Piper lolot De.) 

ỉa Họ Lá giáp - Saururaceae E.Mey, 1827 

Cây cỏ. Lá mọc so le. Thân và lá có dầu thơm hay hôi. Cụm hoa bông. Hoa 
lưỡng tính, không có bao hoa (uẩn): Nhị 3-6. HẠ nhuỵ ì lá noãn, bàu I ổ dính noãn bên. 
Moãn thẳng. 
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Đa dạng và sử dụng: 4/6. Phân bố à châu Á và Bác Mỹ. VN có 4 chi, 4 loài, 
trong đó có 2 loài thường được dùng làm thuốc là Hàm ếch và Giáp cá. trong đó Giáp cá 
được dùng trong CND. 

Chi Houttuynia Giáp cá (1/1). Giáp cá (H. ccrdata Thunb.): Lá hình lim, 
nhàn vò có mùi lanh nhu cá. cay mọc hoang ỏ nới ám như ven suối và dược trổng. Lá in 
sống làm gia vị, trị hỌnli trĩ, mụn nhọt. 

Chi Saururus Hùm ếch (1/1): Hàm ếch, Tam bạch thào (S. sinensis Baill.): 
Thường có 1-3 lá màu trắng ờ ngọn kèm theo cụm hoa. Mọc hoang ở ven suối các mộng 
trũng. Dùng làm thuốc chữa bênh thủy thũng, lờ loét và cước khí. " 

A 
Hình 8.44: A. Giáp cá (Houltuynia cordala Tliunb.); B. Hàm ếch (Saururus sinensis Baill) 

Bộ Mộc hương (Aristolochiales) 

ỉa Họ Mộc hương (Nam mộc hương, Sơn dịch) - Arislolochiơceae Juss., 1789 

Tên liếng Anh : Birthvvort Family 

Nhận biết tại thực địa: Cây cỏ hay dây leo; lá mọc so le, thường hình tim; Đài 
thường dính thành ống, có màu. 

Cây cỏ nhiều năm hay dây leo. Lá đem, mọc so le, gốc phiến lá thường hình tim hay 
hình thận. Hoa đều hay đối xứng hai bên, lưỡng tính. Đài 3-4, dính nhau thành ống, 
thuồng có màu đẹp. Tràng rất nhỏ hay không có. Nhị 6-36. Bộ nhuỵ 4 lá noãn tạo thành 
bầu dưới. Quả nang, hay quả khô không tự mờ. nhiều hại nhỏ. 

Công thức hoa: * ợ K^QK,, A616 G(4„ 

Đa dạng và sử dụng: 9/600. Phản bó ờ vùng nhiệt đới, cận nhiệt dơi và ôn dơi. 
VN có 3 chi với khoảng 20 loài, mọc hoang. 

Có 5 loài (hường dược dùng lùm thuốc với các lên là Biến hoa, Hoa liên, Tế làn, 

Nam mộc luíơng và Phòng kỳ, trong (ló Tế làn dược dùng (rong CND. 
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í 
Chi Arìstolochia Nam mộc /lương (13/300): Phòng kỳ, Mã dâu linh 04. 

heterophylla Hemsl.): Rễ dùng làm Ihuốc trị thúy thũng, phong lê thấp, đau dạ dầy. 
Nam mộc hương (A. balansae Franch.): Thân dùng chữa lị, bí tiểu liên; Dây khố rách 
(A. tagala Chàm.): Làm thuốc chữa bệnh đường tiết niêu; và nhiều loài khác trong chi 

cũng được gọi là "Phòng kỳ" 

Chi Asarum Hoa tiên (6/70): Hoa 
tiên (A. gỉabrum Merr.): Cây cò, lá hình lim, 
làm thuốc bổ; Biến hoa, Thổ tế lân (A. 
candigerum Hance) và Biến hoa núi cao (A. 

balansae Franch.); Tế tan (A. heteroirapoitíes 

Kitag.). Là các loài hiếm, được ghi trong 
SĐVN. 

Bộ Sen (Nelumbonales) 

29 Họ Sen - Nelumbonaceae Dumori., 1829 

Tên tiếng Anh: Lót Hỉ Family 

Cây cỏ thúy sinh. Thân rẽ lớn. Lá hình 
lọng, có cuống dài đưa phiến lá lẽn Irên mặt 
nước. Hoa đơn độc, có cuống dài, các bộ phân 
xếp xoắn vòng. Bộ nhị có (rung đới kéo dài 
làm thành mội phàn phụ màu háng Hộ nliuỵ 
nhiêu lá noãn rời nhau, vùi san trong (lố hoa 
hình nón ngược. 

Công thức hoa: * ^ K2Co A„ G„ 

Đa dạng và sử dụng: 1/2. Phân bố ở 
vùng nhiệt dơi, cận nhiệt dơi Chau Á, 
Australia và Bác Mỹ . VN có Ì loài, dùng làm 
thuốc rất phổ biến là Sen. 

Sen (Nelumbo nuciỊera Gaerln.): Thân rễ 
gọi là ngó sen. Trung đới mọc (lài ra thành mội 
phấn phụ màu trắng mùi thơm gọi là gạo sen 
(dùng để ướp chè). Qua đóng, chứa một hạt (gọi 
là liên nhục). Cây mâm màu lục (gọi là lâm sen). 
Cây được trồng ờ các đầm, hồ đè lấy lá, hoa, làm 
Ihực phàm, ướp chè và làm thuốc. 

Bộ Dó đất (Balanophorales) 

Hình 8.45: Tế tán 

hctcroii opoulcs Kicng J 

(Asarum 

ninh 8.46: Sen (Neliimho Iiuci/era 

Gaertn.) 

ỉa Họ Dó đắt - Balanophoraceae L.c. et A.Rich., 1822 
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Ị 
ị. 

Cây ký sinh hoàn toàn, không có diệp lục và rẻ. Sự tiếp xúc với cây chù được 
thực hiện qua một cơ quan dạng cù gồm mô cùa rẽ cay chù và cây ký sinh. Lá xếp xoắn 
ốc hay hai dãy, hoặc không có. Cụm hoa dạng bông, chùm hay mo. Hoa luôn dơn tính. 
Hoa đực có 4-6 mành bao hoa rời hay dính nhau dạng chuông. Nhị 3-6 hay nhiêu hơn, 
các chỉ nhị dính thành CỘI có chiều dài biến đổi. Hoa cái rất nhò, có hay khổng có bao 
hoa thô sơ. Bộ nhu)' 1-5 lá noãn, vòi nhuỵ 1-5. Quà rai nhò, chứa ì hạt. 

Đa dạng và sử dụng: 18/1 IU. Phân hố ừ vùng nhiệt dơi. VN có 2 chi với s loài, 
mọc hoang trong rừng ảm. 

Có Ì loài thường (lùng làm thuốc trong (lan giun là I>óđA'l. 

Chi Daỉanophora - Dó đất (3/15): Dó diu (lì. fnngosa J.G. ct G. Fosrt subsp. 
indìca (Am.) B. Hansen) : Mọc kí sinh trốn rễ nhiều cây trong rừng như Cà lổ 
(Caryodaphnopsis tonkinensis (Lecomte) Airy Shaw). Cụm hoa dược dùng phổ biến 

Ì rong dân gian làm thuốc chữa (lau bung, ngílm rươi! hu linh, cường (rúng, manh gân CỐI. 

2.9.2.2. Phần lớp Hoàng liên (Ranunculidae) 

Phần lởn là cây cò hay dây leo, ít cây gổ. Bộ nhị và lỉlĩuỵ thường nhiều và rời, 
Không có lê'bào tiết. Hạt phấn có 3 đến nhiêu rãnh hoặc 3 đến nhiều lỗ. 

Có 4 bộ, 13 họ. 

Bộ HoàngHén ịRanunculales) p^sp,. ôOL.-u. 

^ĩk^ pflỉọ Tiết dê (Dây mối, Phòng kỳ) - Menispeirmaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Moonseed family 

Nhận bict tại thực địa: Day leo; lá dơn, nguyên, gan chan vịt hay hình lọng; 
hoa đơn lính khác gốc, mâu 3. Hai Ị hườn p hình mộng ngựa 

Day leo. Rễ có khi phình thành củ (Bàrirvêij. Lá dơn, nguyên, móc so le; gân hình chan 
vịt hay lọng; cuống lá thường phồng lên ở gốc. Hoa nhỏ, đơn tính khác gốc, mẫu 3, xếp 

vòng. Đài 6, xếp thành 2 vòng. Tràng 6, xếp thành 2 vòng. Hoa đực có 6 nhị, xếp thành 

2 vòng; có khi bao phấn nằm ờ mép một đĩa mật hình nấm. Hoa cái có (l)-3-(6-32) lá 
noãn rời nhau. Qùa hạch hay quả mọng. Hạt thường có hình móng ngựa, phôi cong (hình 
8.47). 

Công thức hoa: *<J KMCM A M G „; * ? K U , c , „ A„ G, 
J<fi'2) 

Đa dạng và sử dụng: 70/450. Phân bố chủ yếu ờ vùng nhiệt dơi, cận nhiệt đới. 
VN có 18 chi và 40 loài, mọc hoang. 

Có 17 loài thường dùng làm thuốc với các tên: Bình vôi, Dãy xanh, Dây đau 
xưcmg, Dây kí ninh, Hoàng dằng, Dãy lõi tiến. Phòng kỳ, Sơn lừ cô, Vàng đắng; trong đó 
có 5 loài dùng trong CND là Bình vôi, Dây dâu xương, Hoàng đằng, Phòng kỷ Vàng 
đắng. 
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Chi Anatniría (1/1): Dây láo (Á. coailus (L.) Wight et Am) : Hạt độc, dùng 
dành bả. 

- Chi Cocculus (4/11): Dây một (C. sarmentosus (Lour.) Diels.) : Dùng thay 
phòng kỷ; Vệ châu ô dược (C. laurựolius DC.) : Ré (lùng làm thuốc. 

Hình 8.47: Họ Tiết dê (Menispermaceae) 

1. Dạng sống, 2-3. Hoa cái, 4-7. Các dạng hoa đực, 8. Sơ đồ hoa, 9. Cụm quà, 10-11. Hạt hình 
móng ngựa 

Chi Coscinium VÒH£ dắng (2/2): Vàng đắng (C. fenestratum (Gaetn). 
Colebr.): Day leo gỗ, mặt cát ihân màu vàng. Thân làm nguyên liệu chiết bcrberin, 

dùng chữa iu chày, l ị , dâu mái, vàng da, SỎI rét. Cây bị khai thác quá múc, nay đã 
cạn kiệt, dược ghi nong SĐVN. 

Hình 8.48: A. Vàng đắng (Cosvinium/enestraniiim (Gactn); B. Hoàng đằng (Fibraurea 
tinctoria Lour.) 

Chi Vibraurea - Hoàng dằng (2/5): Hoàng dằng bu nhị (/•' recisa Pierre). 
Thân chứa palmaiin; Hoàng^làng (/•' tiiu ioria Lom .): Cuống lá phroh lên ở cả hai 
đầu. Rẻ cắt ra có màu vàng sẫm và có những bó libe gỗ cấp hai loa ra như nan hoa 
bánh xe. Dùng nhuộm vàng và chiết palmatin dùng làm thuốc chữa dau_mắt, được dùng 
phổ biến trong dân gian chữa lỵ, dâu bụng và làm thuốc bổ (lắng. 
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Hình 8.49: A. củ dòm (Stcphania dielsiana T.L.Wu),B. Bình vói tán ngán {Stephania 
sinica Diels); c. Phòng kỹ (Stephania tetrandra s. Moore) 

Chi Tinospora Dáy kí ninh (5/32): Dây, ký ninh (7' cnspa (L) Miers): 
Thân xù xì, rái đổng như kí ninh, dùng chữa sói rét. cay mọc nhanh, sống dai, dể khư 
lâu vẫn còn khả năng tái sinh chổi; DAy Ị̂an xiĩrmg ợ lomentosa (Cơlebr.) Miers.): 
Thân quấn hình trụ ngoài mặt có khía và có lỗ bì. Lá hình tim có 5 dôi gân lồi lên ờ mặt 
dưới; mặt dưới có lổng tơ mềm. Qua hạch màu dỏ. Lá giã với rượu đắp chữa tồ thấp. 

Hình 8.50: Á. Dây dâu xương (ỉ inospora tomentosa (Colcbr.) Miers.J. lì. Dãy kí ninh 
(Tinospora crispa (L) Miersi 

Si ̂ ) Họ Hoàng liên (Mao lương) - Ranuncuĩaceae Juss„ ] 789 

Tên tiếng Anh Buttercup, Crowfoot Family 

Nhận biết tại thực địa: Cây cỏ hay day leo; lá có bẹ, phiến lá thường chia; hoa 
lưỡng tính, các bộ phận xếp xoắn vòng; dài, tràng thường 5; nhị, nhuỵ nhiều; quả tụ. 

Cây cỏ hay dây leo. Lá mọc đối hay so le, có bẹ, nguyên hay xẻ thúy ; có khi 
phẩn cuối lá biến thành tua cuốn (Nơravclia). Hoa mọc đem dộc hay họp thành cụm 
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dạng chùm, cờ ; đều hoặc không đêu, lưỡng lính, xếp xoắn vòng. Đế hoa lôi hình nón. 
Đài 4-5, có khxhìnỊL cánh hoa. Tràng 5, có khi biến thành vẩy tuyến. Nhị nhiều, xếp 

xoắn. Lá noãn nhiều, rời, xếp hình sao hay xoắn ốc. Quả tụ gồm nhiếiTquà đóng hay quả 
đại. liạt£Ó_phứi nhỏ và nội nhũ lớn, chứa (lâu (hình 8.51). 

Công thức hoa: * <ịf K<.jC,Ao,G,„ 

Đa dạng và sử dụng: 45/2.000. Phan bỏ chủ yếu ờ vùng ôn đới và hàn đói Bắc 
bán cầu. VN có lo chi với gán 30 loài, mọc hoang và được trồng làm cành, làm thuốc. 

Có l i loài thường dùng làm thuốc với các tên là Hoàng liên, Mộc thông, Ó đáu, 
Thăng ma. Phán lớn được dùng trong CND. Một số loài độc như Mao lương, Ô đàu. 

Hình 8.51: Họ Hoàng liên (Ranuncnlaceae) 
ỉ. Cành mang hoa, 2-3. Hoa cắt dọc và sơ (lô hoa cùa chi Delphinium, 4. Cụm hoa, 5. Hoa 

nguyên vẹn, 6. Nhị hoa, 7. Sơ dồ hoa cùa chi Cỉematis, s. Quà có mào lông 

Chi Aconitum - Ó dấu (2/300): Ó dầu (A. carmicliaeli Dcbx.): Củ có dang dầu 
màu đen. Lá xè thúy hình chân vịt. Hoa to màu xanh lam. Qua tụ gổm_5_đai. Hạt có 
nhiều vảy nổi lẻn ỏ mạt ngoài. Cây mọc hoang và được trồng ở Lào Cai, Hà Giang. Rẻ 
cù chứa alcaloid rất độc là aconitin, dùng làm thuốc xoa bóp, làm thuốc uống phải dùng 
với liêu thấp và hết sức tliẠn trọng. Tuy nhiên, cù vãn thường được dùng nấu cháo ăn 
theo cách đặc biệi phổ biến ỏ Hà Giang, Tuyên Quang. 

Chi Cleinatis Dãy mộc thõng (16/250): Mộc thông nhỏ ýC. armandii 
Franch.): Thân hơi có khía, màu hơi đỏ, lá chét 3. Thân làm thuốc lợi tiểu; Dây ông lão 
(C. smilacifolia Wall): Dây leo, lá dem, nguyên hình tim mọc đối. Qua mang vòi có lông 
màu trắng như đầu tóc bạc cùa cụ già. Rề làm thuốc chữa dâu lưng, nhức mỏ i ; Uy linh 
tiên (C. chiìiensis Osbeck): Than già màu đen. Lá ché! 5. Đấu mỗi quà có lông dài màu 
trắng, trông như đầu lóc bạc của ông lão. Rẽ làm thuốc lợi liều, (hóng sữa. 

Chi Cimicifuga (?): Thăng ma (Cimici/ụga sp.): Nhập từ Trung Quốc làm 
thuốc. 

" 7 
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Hình 832: A. Ờ dâu (Aí oninmi carmichaeh Dcbx.ị. B. Uy linh tiên (Clemalú chinensú 
Osbcck) 

Chi Coptis - Hoàng liên (3/12): Có 2 loài: c. quitiquesecĩú W.T.Wang) mọc ỏ 
dãy Hoàng Liên Sưu, trốn độ cao 1500 đến 2500nu Hoàng liôn (C. vhinensìs Pranch.): 
Cây cỏ có thân rẽ, lá xẻ như chân con gà, mọc từ thân rẽ. Hoa màu trắng. Thân rễ dùng 
làm thuốc chữa dâu mắt, chữa lỵ, chữa sốt, kích thích tiêu hoa. Mọc trẽn núi cao 1.500 -

2.500 m ở dãy Hoàng Liên Sơn. Thán rẻ cà hai loài có berberin, dùng làm thuốc; cây đã 
bị thu hái cạn kiệt, dược ghi trong SĐVN. 

Hình 8.S3: Á. HoàngMẻnxhăn gà (Copiis quinqueserĩa NV.TAVangi lì. Thăng ma 
(Cimicifuga sp ); c. Thổ hoàng liên (Thalkírum foìiolosum De.) 

Chi Thaỉictrum Thổ hoàng liên (2/250): Thồ Hoàng Liên ự. /oliolosum DC 
và T. ichangensis Lecoyer cx Oliv.): à y cỏ sống nhiều mím. Than có dối. Lá kép 3 lẩn 
lông chim. Thân rễ có thịt màu vàng, chứa berbcrin, dùng thay cây Hoàng liên. 

- Chi Ranunculus - Mao lương (4/400): Mao lương, Mao cân (/?. canionicnsis ĐC.y. 
Mọc ờ bờ suối, thác nước, nơi ẩm: Lạng Sơn. Đà l^ t : Thạch long nhút {R. sceleratus 
L.), cò dại, độc đối với gia súc. 
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2» ĩf- Họ Hoàng liên gai (Hoàng mộc, Mã hô) - Berberidaceae Juss., 1789 

Tên ticiii> Anli : Harbcrry lùimiìy 

Cây cỏ nhiêu năm, cây bụi hoặc gỗ nhò. Hoa đều, lưỡng lính, mâu 3. Bao phấn 
mở bằng 2 lỗ có nắp. Quả mọng hay quả dại (hình 8..54). 

Công thức hoa : * Ổ K „ A i Aj„ (5, 

Hình 8.54: /lọ Hoảng liên gai 
1. Cành mang cụm hoa, 2. Hoa bộc tộ các phần sình sàn, 3. Cánh hoa, 4-5. Nhị vài bao phấn 

mở bằng lồ cớ nắp, 6. Hộ nhay, 7. Sít dồ hoa 
Đa dạng và sử dụng: 13/650. Phan hố bán càu Bác. VN có 4 chi, 8 loài, mọc 

hoang. Phẩn lốn dược dùng làm thuốc. 

Có 7 loài (kẻ cả loài nháp) dược dùng làm thuốc vối các lên là Bát giác liên, 
Dâm dương hoắc, Hoàng liên, Sơn thưởng sơn; trong đó Dám dương hoắc được dùng 
(rong CND. 

Chi Berberis - ỉtoàngỉiẽn gai (2/450): Hoàng liên gai (li. waỉlichiana DC.): 
Có ở Sa Pa; Hoàng liên gai nhím (B.jttlianae Schneid.), cả hai loài đều chứa berberin, 
dùng chữa lị, ỉa chày, đau mát. ( HÉi«/i> "MŜ  Ao - J 

Chi Epỉmedỉum - Dam dương hoắc (1/21): Dâm dương hoắc (Epimedium sp.): 
Có mọc hoang ở Việt Nam, tuy nhiên nguồn dược liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc. 

Chi Mahonia - Hoàng liên à rô (3/70): Hoàng Liên j i rô (Á/, nepalensis DC); 
Hoàng liên ô rỏ Nhạt (M. ịaponka (Thunb.) DC7); Hoàng liên ô rõ lá rộng (Ai. bealei 
(Fortune) Can-.): Các loài này đêu là cay bụi, lá kép lông chim, mép lá có gai, chứa 
berberin, thường phân bố ờ núi cao, dược ghi trong SĐVN. 

Chi Podophyllum Bát giác liên (2/4): Bát giác liên ự tonki.-éme Gagn.): 
cay cỏ cao c. 50cm. Lá thường 2, cuống lá dài dính vào phần giữa phiên lá có 6-8 cạnh. 
Hoa lớn đò đậm. Quà mọng, khi chín màu đen. Cây mọc rải rác trong rừng ẩm. Thân rỗ 
chứa berbcrin, dùng chữa mụn nhọt lờ ngứa, nàng nhạc, rắn cán. Cay hiếm, sinh trường 
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chậm, dược ghi trong SĐVN. Ngoài ra còn loài p. versipelle Hance, cũng được gọi là 
Bát giác liên, dùng tương tự. 

Hình 8.55: A. Hoàng liên gai (Derbris wallichiana DC.); B. Dăm dương hoắc (Epimedium sọ.); 
c. Hoàng liên ó ró (Mahonia nepalensis DC.) 

Bộ Mấu đơn (Paeoniales) 

ỉa. Họ Mẫu đơn - Paeoniaceae Rudolphi, 1830 

Cầy cỏ hay bụi sống nhiều năm. Lá kép 3 lẩn, mọc so le. Không có lá lém. Hoa 
to, đểu, lưỡng tính, xốp xoắn vòng, mẫu 5, Đài 5, bển. Tràng 5-10. Nhị nhiều, xếp xoắn, 
hợp thành 5 bó. Bộ nhuỵ 5 lá noãn xếp vòng trên dế hoa hơi lõm. Quả gồm nhiều dại. 

Đa dạng và sử dụng: Chi có ì chi Paeonia, phân bố ờ vùng ôn đới. VN nhập 3 
loài làm thuốc, dùng trong cả YHCT và CND là Bạch thược, Xsh thược và Mẩu đơn. 

B 

Hình 8.56: A. Bạch thược (Paeonia lactiỊìora Pall.). B. Xích thưạcịPaeonia veitchii); c. Mẫu 
đơn (Paeonia suffruticos» Aiidr.) 

Bạch thược (Paeonia lacti/lora Palĩ.): Cây cò sống lâu năm. Lá mọc so le, chụm 
ba hay kép 3 lần. Hoa 1-7 hoa trôn mội (hAn, màu trắng hay hồng phấn, hình Hứng 
ngược. Cây nhập từ Trung Quốc, trổng ờ Sa Ha, Cù dùng lồm thuốc chữa các bênh vẻ 
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huyết, thông kinh; Xích thược (P veiichii); Mâu dơn (P. suffruticosa Andr) : Cây nháp 
lừ Trung Quốc. Vò (han làm thuốc (lị (lau (làn, (lau khớp, Ihổ huyết, (lau bụng kinh. 

V Bộ A phiến (Papaveraíes) 

ỉa ^ p H ọ A phiến (Thuốc phiện) - Papaveraceae Jưss., 1789 

' Tên tiếng Anh : Pcppy Fatnily 

Cây cỏ. Lá thường mọc so le, (lon, 
xè thúy. Không có lá kèm. Hoa thường 
lớn, mọc đơn độc, đểu, lưỡng (inh. Dài 2-3, 
rụng sòm. Tràng 4-6, ròi, xếp thành 2 

vòng, thường có màu sặc sỡ, dè nhàu nát. 
Nhị nhiều, xếp thành vòng. Bàu trẽn (lo 

nhiêu lá noãn dính liên tạo thành bâu Ì ố, 
đính noãn ben. Qua nang, mở bằng lồ. Hại 
nhỏ, nhiều. 

Công thức hoa: * ậ K2.,C4.6 A„ GỊ_2,„, 
Giải phân: Thường có ống hay lố „ . . . , „ „ , . • , . 

.. ' Hình H.57: Thuốc phiện (Paọaver 
bào tiết nhựa mủ màu vàng. .. - , 

» somnifei lim L.) 
Đa (lạng và sử dụng: 26/450. Phân bố chủ yếu ở vùng ôn đới và cân nhiệt đới 

Bấc bán cẩu. VN có 3 chi, 3-4 loài. Có Ì loài thường dùng làm thuốc là Thuốc phiện. 
Một loài độc là Gai cua. 

Chi Argemone Gai cua (1/10): Gai cua, Cà dại hoa vàng (A. mexicana 
Tourn.): Nhựa mủ có mùi của cua đổng. Cả cây (lá, thân, quà) đẩy gai. Hạt có chất dầu 
để tẩy nhưng độc. 

Chi Papaver Thuốc phiện (1/100): Thuốc phiện (P. somnựerum L.y. Qua 
nang, có nhựa mủ chứa nhiều ancoloid như morphin, coclein, papaverin, narcotin. Qua 
khô gọi là anh lúc xác, làm thuốc dịu (lau, gay ngủ nhẹ, chữa đau bụng đầy hơi. Cây 
được trồng phổ biến ở vùng núi trước đây, nay cấm không được trồng vì chứa các chai 
gây nghiện. 

V2.9.2.3. Phân lớp Sau sau (Ilarnainelididae) 

Đa số là rây ỊỊổ. Tiểu hoa theo lutớnỵ thụ phấn nhờ qió. Hoa thường nhỏ và 
khống hấp dần, bao hoa ít phát triển, hoa trân hoặc chỉ có một vài bao hoa, phán 
lớn đơn tính, xép thành cụm hoa phức tạp. Quà rắn, khi khô lách ở đỉnh, chứa Ì hạt. 
Các chất dặc trưng là poỉyphenol, Iriierpen, ta nin. Không có benryl isochinolin 
aìcaloid. 

Có 17 bộ, 22 họ. Phần lớn là các bộ nhò, chì có một họ. Nhiêu bộ không có 
dai diện ở VN. 
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Bộ Đỗ trọng (Eucommiales) 

ỉa Họ Đỗ trọng - Eucommiaceae Engl., 1909 

Cây gỗ. Lá đơn, mọc so le. Không có lá 
kèm. Đặc trung bời vỏ thân và lá có chất nhựa 
tính chất nhu cao su (chai gutla percha). Hoa 
irần, dem tính, khác gốc. Hoa đực có (4-)5-I2 
(-00) nhị. Hoa cái có bầu Ì ỏ. Quả dẹt, có cánh. 

Họ này chi có một chi Eucommia và 
mỏi loài ĐÕ \TỌ\ỵgJJLrjfìmoiiles Oliv ): cay 
sống ỏ vùng ôn đới am, có ờ Trung Ụuổc và 
phía Nam Nga. vỏ cây dược dùng nhiêu trong 
YHCT nên đã được di thực thành công vào 
Việt Nam từ 1960, trồng ừ Sa Pa, Tam Dào, 
Sìn Hổ (Lai Chau), vò dùng làm thuốc chữa 
đau lưng, mỏi gối. 

Bộ Hổ đào (Juglantỉales) 

s Họ Hổ đào (Óc chó) - Jugỉandaceae A.Rich. ex Kunth., 1824 

Tên tiếng Anh . \Valn11l Family 

Nhận biết tại thực địa: Cây gỗ rụng lá (heo mùa; vỏ thường nứt sau theo chiều 

dọc; lá kép lông chim, mọc so le; hoa đơn tính xếp trên cụm hình đuôi sóc; quả có cánh. 

Cây gỗ. Vỏ thường nứt sâu theo chiều dọc. Lá kép một lẩn hìrih lông chim, mọc so le, 
rụng theo mùa. Không có lá kèm. Hoa trán, đơn tính cùng gốc, họp thành cụm hoa 
dem tính hình đuôi sóc. Hoa đực có số lượng lá bắc thay dổi, 3-6 lá đài. Nhị 3-100. 
Hoa cái cũng có nhiêu lá bắc, 4 lá dài. Bộ nhuv 2-3 lá noãn dính nhau lạo thành báu 
dưới một ô, chứa một noãn. Quả có cánli do các lá bắc hợp lại tạo thành. 

Công thức hoa: *đ KV6q, A,.1(1,; * 9 K4Q Gư.„ 

Đa dạng và sử dụng: 7/70. Phan bố à vùng nliiẹi d«'*i và cạn nl i iạ (lới bấc bán 
cáu. VN có 5 chi, trên lo loài, mọc hoang. 

Có ĩ loài thường làm thuốc là Chẹo và Hồ đào; ị loài độc là Cơi. 

- Chi Juglans - Hồ đào(ị/l5): Óc chó ự. regia L.y. Cây gỗ cao (ới 30-40m. Lá 
kép lông chim lẻ chứa chai thơm, có cuông thường phình to ờ gốc. Quả hạch bọc ương 
một lóp vỏ nạc, khi chín không nứt. Hạt chia thành 4 Ihuỳ có nhiêu rãnh nhãn theo Uống 
như óc chó, có rất nhiều dầu béo dể ăn hay làm nhân bánh nướng. Gỗ tốt. Lá dùng làm 
thuốc săn da, sát khuẩn. Loài cùa Đống Âu, Nam Tây Á (Hymalaia) và Trung Quốc. 
Được thuần hoa ờ khắp các nước nhiệt đới, cũng gặp ờ Bắc Việt Nam. Thường được 
trồng ở các lình núi cao miền Bắc VN như ƯIO Cai. Hà Giang, Cao Bằng. 

Hình 8.5ÍÌ: Dỗ trọng (lũicommia 

Iilmoides Oliv.) 
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Chi Carya Chò dãi (3/17): Chò dãi (C. sinensis Dodc): Cay gỗ to, có à 
Cúc Phương, hại có dâu béo. Cây dược ghi (rong SĐVN. 

Chi Engelhardia (3/6): Chẹo (E. 
roxburghiana Wall.): Quả đóng có 3 cánh 
khổng bằng nhau, cánh to à giữa dài đến 4cm. 

Chi Pterocarya Cơi (1/6): Cơi (P 
stenoptera C.DC. var tonkinensis (Pranch) 
Dode): Lá kép lông chim chẩn; mép lá có ráng 
cưa. Hoa đực và cái, xếp thành đuôi sóc rủ 
xuống. Hoa dục có bao phấn tròn. Quà đóng có 
2 cánh xếp thành chuỗi dài (rên trục cụm quả 
trống như dàn ruổi. Lá và vỏ rẻ dộc, dùng đuốc 
cá, trừ sâu, chữa ghè lở. Thường gặp ở ven tác 
sAng, suôi; Cơi lá họp (/'. slenoplei ít c ú c . VÚT 
Slenoplera): vỏ thân dùng chữa sâu răng, ghẻ, H i n h 8.59; Cây óc chó (Jitglans regia L.) 
nấm, vết thương do bỏng. 

í 2.9.2.4. Phân lớp cẩm chướng (Caryophyllidae) 

Phần lởn là cày cò, ít khi là cày bụi hay cày nhỡ, thích nghi với đời sống khô hạn (trung 
lâm lập trung là sa mạc Trung Á). Hoa lưỡng linh, có xu hướng tiên qiàm kích thước thành hoa 
nhô, đơn lính. Đính noãn trung tám. Quà khỏ. Hạt có phôi cong bao quanh nội ntiũ. Một số 
taxon tiến tioá theo hướng thụ phẩn nhở gió. Chái dự trữ không có heinyl isocltinolin alcaloid, 
có chái màu betalain thay thế(tiilhoxỴíut. Các bộ liên hoa thấp cùa phân lớp này cỏ bộ nhuỵ với 
các noãn còn rời nhau, thế hiện sự gán gũi cùa chúng với phán lớp Hoàng liên. 

CÓ 3 bộ, ì 9 họ. 

A. Bộ Cẩm chướng (Caryophyllaỉes) 

ỉa Họ Thương lục (Diệp sơn) - Phytolacaceae R.Br. 1818 

Cây cỏ sống hằng năm hay bụi nhỏ. Lá đơn, nguyên, mọc so le. Hoa nhỏ, 
mọc thành chùm hay bỏng ờ ngọn cành. Sò lá noãn thay dổi, có khi đến 10 hay hon, 

làm thành bầu nhiều ỏ, dính noãn trung trụ, các vòi ròi nhau. 

Cóng thức hoa: * ^ K4.5Q, Aj.ị(l Cỉ, 

Đa dạng và sử dụng: 19/130. Phan bố ớ vùng nhiệt dơi và cận nhiệt đới. VN có 
2 chi vói 4 loài, mọc hoang. Có Ì loài thường dùng làm thuốc là Thương lục. 

Chi Phytolacca - Thương lục (3/25): Thương lục (P. decandra L.): Cày cao 2 -
4m Lá nguyên, mọc so le. Hoa mọc thành chùm. Quả mọng, có dịch đò như máu. Cây 
móc hoang trong rừng đá vối Cao Bằng, Lạng sơn. Rẽ dùng làm thuốc, có người dùng để 
giả mạo Nhân sâm. 
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ỉa Họ Rau sam - PorUiiacaceae Juss., I 789 

Tên tiếng Anh 1'tirslane Family 

Nhận biết tại thục địa: Cây cỏ; lá thường mọng nước; hoa khổng (..inh ; lá bắc 
trông như lá đài; bàu Ì ô ; quả hộp. 

Cây cò, ít khi là nửa bụi hay hụi, Lá mọc vòng hay gàn (lối, nỊuiy^n, thường 
mọng nước. Có lá kèm. Hoa (hường không cuống, ờ kẽ lá. Lá bắc 2-5, tròng nliư lá đài. 
Đài 4-5, trông như cánh hoa. Không có cánh hoa. Nhị nhiều. Bộ nhuỵ 2 - 8 lá noãn hợp 
thành bầu trên hay báu dưới, một ô, vòi nhụy 2-5, có nhiều noãn, đính noãn giữa. Quà 
hộp. Hạt hình thận. Phôi cong, bao quanh hòi Iif!i>ại nhũ hội. 

Công thức hoa: * <jf K,., c„ A, Cic-H) 

Đa dạng và sù dụng: 25/7. Phăn bố rộng trẽn thế giới. VN có 2 chi, 6 loài, mọc 
hoang và dược trồng làm cành (Hoa mười già), niu và llniổc ("liu") nhAn sílm) 

Có 2 loài (lùng làm thuốc phổ hiên là Ran sam và Thổ cao li sâm (Thổ nhân 
sàm); Rau xam dược tlùiiỊ; nong CN1). 

Chi Portulaca Rau xam (4/40) : Rau 
sam (P oleracea L.) : Lá dày, cụt nhu răng ngụa. 
Hoa màu vàng. Làm rau ăn và làm thuốc lợi tiểu, 
chữa kiết lị. Hoa mười giờ (P. grandi/lorrt Ilook): 
Lá dài và hẹp. Hoa kép màu tím. Trổng làm Ciínli. 
Loài đơn có nhiều màu: dò, vàng, trắng. 

Chi Talinum Thổ nhân sám (2/50): 
Thổ nhan sam (7". pơnirulaliim (Jacq.) Gacrtn.): 
Cây cỏ. Rẻ củ màu hổng. Lá mém, dày. Hoa nhỏ 
màu hổng - tím dỏ. Quà nhỏ màu đò chứa nhiều 

hạt màu đen nhánh. Lá dùng nấu canli ăn như rau 
Mồng tơi; cù dừng làm thuốc bổ, chữa ho, lợi 
tiếu. 

Hình 8.60: Rau sam (Portulaca 
olerarca ì. ) 

ỉa Họ Cẩm chướng (Cảm nhung, Thạch núc) - Caryophylỉaceae, Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Piiìk Family 

Cây cỏ một năm lũy nhiều nam, dôi khi là cây bụi, thường phan nhánh đôi. Lá 
(lưu nguyên, mọc dối, có cuống hay không. Có hay không có lá Ròm. Cụm hoa lliường là 
xim hai ngả. Hoa lo, (lều, lưỡng lính, mâu 5. Đài 5, rời hay dính liên, tràng 5, rời. 10 nhị 
xếp thành hai vòng. Nhuỵ gồm 2 - 5 lá noãn dính nhau thành bầu trôn, dính noãn trung 
tam. Báu một ô, 2 5 vòi nliuỵ rời. Noãn nhiều, xép xung quanh mội trụ, tạo nên lối 
dính noãn trung tâm. Qua nang hay quà mọng. Hạt có ngoại nhũ bao quanh phôi cong. 

Công thức hoa: * ợ K , c , A,.,,, G,M , 

234 
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Đa dạng và sứ dụng: 66/2.000. Phan bố rộng, chù yếu ờ vùng nhiệt (lới. VN có 
10 chi với khoảng 25 loài, phần lớn mọc hoang. Mội số loài lrồng làm cành (Câm 
chướng). 

Có 2 loài thường làm thuốc là Ngán sài hổ, Thái lừ sàm, nhập từ Trung Quốc. 
Nhiêu loài khác dược dùng trong dan gian. 

Chi DryiiHiria - l ù li (1/50): (.".lì hoi, Tù lì ự), cardaui Willd.): Mọc ở ven các 
dòng suối có nước chày, dùng làm rau ăn gọi Ui Rau dồng liên và làm iliurtc. 

Chi Polycarpaea Sài hồ nơtìi (6/50): Sài hồ nam (P orcnoriíĩ (Lour ) 

Gagnep.): Cây mọc hoang, rẻ dùng làm thuốc hạ nhiệt. 

- Chi Pseudostellaria (?): Thái lử sâm (P raphonorrhizaỊ Cây thuốc nhập từ 
Trung Quốc. 

Chi Stelỉaria Phồn lảu (3/120): Rau xương cá, Rau hến (5. aquaúca (L) 

Scop): Mọc dụi trong các vườn và chỗ (lai ám, dùng làm rau an; Ngan sài hổ (5. 
dichotoma L.): Nhập làm thuốc lừ Trung Quốc với lên Sài hổ. 

2&! Jị Ho Rau dền (Rau giển) - Amaraitlhaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh Pigweed ưumily , ẬSưị 1» 

Nhận biết tại thực địa: Cay cỏ; hoa không cánh, đơn lính, lá dài khô xác; chi 
nhị dính nhau ở gốc, đối diện với lá dài; quà hộp hạch hay quả hộp. 

Cây cò, dõi khi lã cay bụi. Lá mọc dối hay so le. Không có lá kèm. Cụm hoa 
dạng bông hình dầu, có lá bắc hay lá bắc con. Hoa đêu, lưỡng tính. Đài 4-5, màu hơi đỏ 
(Cúc bách nhật) hay màu lục (Rau đen). Không cócánh hoa. Nhị có số lượng bằng số lá 
đài, xếp đối diện với các lá đài, chỉ nhị dính nhau ở gốc. Bộ nhuỵ 2 - 3 lá noãn dính liền 

thành bầu írẻn, Ì ô, một vòi nhuỵ, 2 3 núm nhuỵ, thường chứa một noãn. Quả hạch 
nhỏ, đói khi là quả hộp. Hạt có phôi cong bao bởi vò cứng và bóng (hình 8.61). 

Công thức hoa: * ậ K4.5Q A4., G(2.J, 

Đa dạng và sử dụng: 6.V900. Phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu 

ỏ châu Mỹ và châu Phi. VN có 15 chi, khoảng 30 loài, chù yêu mọc hoang. Một số loài 
trổng làm rau ăn, hạt dùng làm lương thực (Rau dền), làm cành, thuốc (Mào gà, Cúc 

\bách nhạt, Ngưu lái). 

Có 5 loài Ihường làm thuốc với lẽn là Cô xước, Cúc bách nhái, Mào gà, Ngtat 
tất; trong đó Cò xước và NỊỊKU lất được dùng n ong CND. 

Chi Álternanthera - Rau đêu (4/80) : Rau đêu (A. sessilis R.Br) : cỏ mọc bò 
hoa không cuống lập trung ở kẽ lá. Cày cỏ mọc bò phổ biến ừ bãi ám. Ngọn non và lá 
dùng nấu canh hoặc luộc ăn. Cả củy dùng làm thuốc nhuận gan, chữa bệnh đường hô 
hấp, tiết niệu. 
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Hình 8.61: Họ Rau đèn (Amaranthaceae) 
ỉ. Cành mang hoa dạng bông, 2. Hoa nguyên vẹn, 3. Bộ Iihuỵ, 4-5. Bộ nhị vài bao phán đứng 

dôi diện cánh hoa , 6. Quà hộp 

Chi Amaranthus - Hau tiền. Rơn f;icnJ2lA0): Các loài mang lổn Rau đèn dùng 
ám rau ăn và làm Ihuốc: Rau đôn lia (A. tricolnr L ); Rau đèn gai (A. spinosus L.); Rau 
iẻn cơm (i4. viridis L.): cà cay làm thuốc chữa lị trực trùng. 

Chi Achỵranthes (2/6): Cò xước (4 aspeiũ L.y. Cây cò, thân phồng lên ờ đốt, 
lơi đỏ. Lá mọc đối, mép khía răng. Quà có lá bắc còn lại biến thành gai, móc vào quán 

ío và động vật. Rỗ làm thuốc như Ngưu lất. 

Ngưu tất (Ạ.bidcntata Blume): Cây cỏ, 
:ao đến Ì lOcm. Rễ cù hình trụ dài. Thân có 4 
:ạnh, phình lên ờ dối. Lá mọc đổi. Cụm hoa 
lình bông dài thua, mọc rủ xuống. VN nhíp 
ịiống cùa Trung Quốc lấy rẽ làm thuốc chữa 
:ác bệnh về khớp. cao huyết áp. 

Chi Celoúa Mào gà (2/50): Mào gà 

răng (C. argenica L.y. Cụm hoa bông, màu 
Tảng hay hổng. Hạt gọi là Ilianh lương lừ dùng 
ám thuốc chữa bệnh chảy máu cam, đau mắt 
lò; Mào gà dỏ (C. cristata L.): Cụm hoa bông 
láy, màu đỏ lia, phía trôn loe rộng, và cong 
Ịueo như mào con gà. Hoa gọi là Kê quan hoa, 
lùng làm thuốc chữa bệnh lị, trĩ ra máu. Hại 
:hữa rắn cắn. 

Hình 8.62: Ngini tài (Achyranthes 
bidcniala BltimeJ. 

1# 

Chi Gomphrena Cúc bách nhại (2/100): Cúc bjkji nhại (G. globosa BI.): 
rụm hoa hình đàu, màu lim dò bao gồm những lá bác khỏ xác, mang hoa nhỏ ờ kẽ. Cây 

rồng làm cành ở khắp nơi. Hoa gọi là Thiên nhạt hổng làm thuốc chữa ho hen, sốt. 
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Bộ Rau răm (1'olygonales). 
2» Họ Rau răm - Poỉygonaceac Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Buckwheai, Smartwced Family 

Nhận biết tại Ihực địa: Cày cỏ, bụi hay dây leo ; lá thường có bẹ chìa ; dài hoa 
dạng cánh xếp hai vòng; quà đóng có 3c.ij.nh. ụv] cỏ he CXM< 

•À 
Cây cỏ, bui hoác dây leo. Lá lhườngjnọc so le, íl khi móc dối hay móc vòng; các 

lá kèm ở gốc lá dính thành một ống bao lấy gốc dóng gọi là bẹ chìa. Cụm hoa là xim 
họp lại thành cụm kép phức tạp. Hoajhường nhỏ, lưỡng tính, ít khi đem tính, đều, mẫu 3. 
Đài 6, xếp 2 vòng, hay 5 xếp lợp, màu lục, tráng hoãc_dà. tổn lại ở quả. Nhị 6, xếp thành 

2 vòng. Khống cój:ánh hoa. Bộ nhuỵ gồm 3 lá noãn rời hoặc liền nhau; tao thành bầu 
trên, đựng một noãn thảng đãi ỏ dày báu. Quà đóng, có 3 canh hoặc hình thấu kính. Hạt 
có phôi thẳng và nội nhũ bội lởn (hình 8.63). 

Cưng thức hoa : *ợ KV 6C ( ) A,.„ G ( ) ) 

Đu dạng và sử dụng: 40/1000. Phiu) 1>Ò' chủ yếu ở vùng ôn dơi bắc bán càu. VN 
có 10 chi, trên 50 loài, phần lớn là cỏ dại. Một số loài được trồng làm gia vị (Rau răm), 
cây cảnh (hoa Ti gòn), lương thực (Mạch ba góc). 

Có 11 loài thường làm thuốc, chù yếu trong chi Polygonnm, với các tên là Cốt 
khí, Đại hoàng, Chút chít, 11(1 thủ ó đò, Nghề, Mạch ba góc, Rau răm, Rau dắng dát. 
Rau má ngọ, Thòm lốm. Trong dó có 3 loài dược dùng trong CND là CỐI khi cù, Đại 
hoàng, Hà thù ớ dô. 

Hình 8.63: Họ Rau răm (Polygonaceae) 
Ì .Thán cỏ bự chìa, 2. Hoa nguyên vẹn, i. Hon cắt dọc, 4-5. Sơ dó hoa cho tlúiy háu cố 3 góc. ố-

7. Quà có ĩ cạnh 

Chi Antigonon Ti gòn (1/2-3): Hoa Ti gòn (A. leptopus Hook, et Am.): 
Nguồn gốc Chau Mỹ, nháp trổng làm cành. 

Chi Fagopyrum Mạch ba góc (2/15): Kiều mạch, Mạch ba góc (F 
esciilentnm Moench): 5 lá (lài còn lại dính sái vào quà khi chín. Quả hình lăng trụ 3 mạt. 
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chứa nhiêu chất bột dùng thay thế Lúa mì khi thiếu lương (hục. cay dược irổng nhiều ờ 
Cao Bằng, Lạng Sem. Hà Giang; Rau chua (F. rvmosum McisMi.): Lá làm rau ăn. thân rẻ 
chữa lị. 

- Chi Fallopia (1/9): Hàihù ỏ dò (F mniùỊìora (Thunb.) Haraldson): Dây leo 
bằng thân quấn lên cây khác hay tự quấn vào nhau, có rẻ cù. Lá hình tim dài. có bẹ chìa 
mỏng. Cây mọc hoang dại ờ nhiêu nơi, dặc biệt vùng Tay Bắc, (lùng làm ihuổc bổ, Irị 
thần kinh suy nhược, có liếng lù làm đen rau lóc. Trước day xếp vào chi Polygonum. 

Cây bị khai thác nhiều, nay đã cạn kiệt. 

Chi Muelìlenheckia (1/15): Trúc tiết (M. platycloda Mcvsn.): Cay bụi. có 
hình dáng lạ, cành (IỊ-I. mỏm*, màu lục như Lá lli.1l liCu f>iiini và HIU): vi'nn. Trổng 
làm cành. 

Chi Polygonum NỊỊIIC (35/200): Rau răm (P. odoraluniẪMụr.y. Nghe răm 
{P. hydropipcr L.) : Tám trị ghè; Giang bàn quy (P. perfoliaiwn L.): Làm thuốc; và 
nhiêu loài khác mọc dại dược gọi là Nghé. Một số loài (lộc. dùng (tể đuốc cá. 

Chi Reynoutiia - Cốt khi củ (1/151: Cốt khí củ (R. japonica Hoult): Cây cỏ 
mọc dứng, cao tới Ì in. Thân thường có những dòm màu tím hổng. Lá mọc so le, phiến lá 

hình trứng. Mọc hoang dại hay dược trồng lay rẻ củ chữa tẽ thấp và cám máu. Loài bị 
(hu hái nhiều, nay đã cạn kiệt trong thiên nhiên, dược ghi (rong SĐVN. 

Hỉnh 8.64: A. Hà thù ó đò (Fallopìa mnltiJỉora (Thunb.) Hiiraldson,). B. Cốt khí cù 
(Rĩynoutriãjãpomca Houtt) 

Chi Rumex - Chút chu (6/200): Chúi chít (li. wallichii Mcissu.): Mọc ừ nơi 
ẩm, rễ làm thuốc. 

Chi Rheum - lìưLlư>ầa£ÍM5Q^Đại hoàng (R. officinale Baill.): Cây di thục 
từ Trung Quốc trổng làm thuốc; Đại hoàng chăn vịt (/?. palmaium L.): Trồng ở Nam 
bộ. 
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vi.9.2.5. Phân lớp sổ (Dilleniidae) 
Là phân láp lớ)! nén các dặc điềm rất đa dạng. lừ cày gồ đến cây thán cỏ. Lá 

nguyên hoặc phàn lim ỳ khác nhau. Hoa lưỡng lính, đều, ít khi đỏi xứng hai bẽn, liến hoa 

theo hướng thụ phấn nhờ sâu bọ. Bao hoa ĩ vòng. Các dại diện có liến hoa tháp thì các lá 

noãn còn rời nhau. Chất dự trữ có gốc phenol, không có beiưyl isochinolin alcaloid. 
Có 32 bọ và 97 họ. 

Bộ Sổ (Dilleniales) 

ỉa Họ Sổ - DiỊlenỉaceae Salis., 1807 

Cây gỗ hoặc dây leo thân gỗ. Lá dơn, mọc so le, mép nguyên hay khía răng, 
có gan bên song song và nổi rõ. Khống có lá kèm. Hoa thường lớn, lưỡng tính, mọc 
riêng lẻ ở kẽ lá. Bao hoa xếp xoắn ốc, gồm 5 lá dài xếp lợp, còn lại và lớn lên cùng 
quì. Tràng 5, thường rụng sớm. Nhị nhiều, thường xếp thành nhiổu bó. Bộ nhuỵ 
nhiêu lá noãn rời. Quà dại hoặc quà mọng nhiêu ô, cố nhiêu hạt. 

Công thức hoa: * ợ Kị C5 A„ Go, 

Đa dạng và sử dụng: 18/530. Phan bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới. VN có 2 chi, 
14-15 loài, mọc hoang. Một số loài có quả ăn được (Sổ bà, sổ đó, Lọng bàng). 

Có 2 loài (hường làm thuốc trong là sổ và Chặc chiu. 

Chi Dillenia - Lọng bảng (9/60): sổ bà (D. indica L.) : Cay cao đến 10 20m. 

Vỏ rẻ, thân nóc thành lừng màng màu đò hồng. Lá lớn, mép khía ràng đều dặn. Lá cây 
dùng chữa bệnh ho, sôi, dãy hung. Cây thường mọc ỏ ven suối; Lọng bàng (D. 
heterosepala Finet et Gagnep). 

Hình 8.65: A.sổ bà (Diỉlenta indica L.); B. Chặc chiu (Telracera scandens (L.) Men-.) 

Chi Tetracera Chặc chiu (5/40): Chác chiu, Day chiêu ợ. scandens (L.) 
Men-.): Dáy leo gỗ. Cành non và hai mặt lá rất nháp. Cây mọc các rừng phục hồi, trảng 
cây bụi. Thân dai bền, dùng làm dây buộc, lá dùng đánh nhẵn đồ gỗ. Thản có u làm 
thuốc mạnh gán CỐI 
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Bộ Chè (Thcales) 
Họ Chè (Trà) - Theaceae D.Don. 1825 

Tên tiêng Anh : Tea, Camcllia íamily 

Nhân biết tại (hực địa: Cây gỗ hay bụi; lá dim, mọc so le, dai; hoa thường sặc 
sỡ; nhị nhiều; quà có vỏ hoa gỗ. 

Cây gỗ hay bụi. Lá đơn, mọc so le, dai. Không có ìắ kèm. Hoa thường sặc sỡ. 
đơn dộc, lưỡng tính, mâu 5. Bao hoa xếp xoan hay vùng. Nhị nhiều, rời hoặc hơi dính 
nhau ờ gốc chỉ nhị thành ống. Bộ nhuỵ gồm (2)3-5(10) hí noãn hợp thành bầu trôn 2-10 
ồ, mỗi 0 có 2 hay nhiêu noãn, (lính noãn trung ihực. Quà nung hoặc quà khô khổng nu, 
có vỏ hoa gỗ (hình 8.66). 

Cõng thức hoa: ộ* K,c, Aa, G (2.„„ 

Đa dạng và sử dụng: 34/550. Phân bổ chù yếu ờ vùng nhiệt dơi và cận nhiệt đới 
củ hai bán cầu. VN có lo chi với khoảng KX> loài, chủ yếu mọc hoang. Nhiêu loài được 
dùng làm cây cành (Hài dưòng, Trà), đồ uống (Chè), nguyên liệu cung cáp cafein (Chè), 
dầu (Sờ). Có 2 loài thường làm thuốc là Chè và Sở. 

Hình 8.66: Ho Chè (Theacear) 
l. Cành mang hoa, 2. Hoa cắt dọc. 3 Sơ (lổ hoa cho thấy l ãi nhiêu nhị, 4. Bộ nhị. 5. Bộ nhuỵ. 

6-7. Quà. 

Chi Camellia Chè (56/82): Hài Đường (C. amplexicaulis (Pitard) Conhcn-
Stuart); Sờ (C. sasanqua Thunb.): Hạt cho dầu; lá bó gẫy xương; Chè rùng hoa vàng (C. 
Ịìava (Pit.) Sealy). Một số loài Chè rừng dược phát hiện có tác dụng kháng HIV. 

• l è (Thêu sinensis (L.) Kunlze): Khi mọc hoang dại khá cao. nhưng khi trổng 
người ta thường đốn cây ỏ chiều cao Ì 2m để dề hái lá. Nguồn gốc Bắc Ấn Độ và Nam 
Trung Quốc. Có nhiều thứ : Chè nổi liếng của VN là trồng ỏ Thái Nguyên, Phú Thọ Hà 
Giang; Sò (C. oleosa Lour.): Cây gổ nhỡ, hoa trắng và thơm, quả có vò dày cứng man° 
Ì 3 hạt tròn. Trổng rộng rãi ờ các tình trung đu và miên núi, có hát cho dầu béo ân 
được; còn dùng để đuốc cá. 
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Chi Eurya - Sùm (24/70) : Sùm nhọn (/ì. 
acuminata De var. cnprisid Korlh.): Lá Máu nước 
uống thay chè. 

2a Họ Mãng cụt (Dứa) 
1836 

Chtsiaceae Linđl., 

Tên tiếng Anh : Mangosteen Panúly 

Nhận biết tại thực địa: Cay gỗ có cành mọc 
ngang, cây bụi thường xanh hay cây cỏ, thường có 
mủ vàng ; lá mọc đ ố i ; hoa thường vàng, nhiều nhị. 

Cây gỗ, cữy bụi (hường xanh h;ty cay cò. 
Cành thường mọc ngang. Lá mọc dối, dơn, nguyên, 
gân phụ song song rất mành. Không có lá kèm. 

Hình 8.67: Chè (Theo sinensis (ỉ,.) 
Kunne) 

Hoa đêu nhỏ, tạp lính (hoa đực và hoa lưỡng lính cùng gốc), mọc đơn độc hay 
tập hợp thành cụm hoa, Đài 2 6, màu lục còn lại ờ quả. Tràng 2 - 6, có màu, rất dễ 
rụng, thường màu vàng. Nhị nhiều, liền nhau thành bó. Bộ nhuỵ 3 - 5 lá noãn hay nhiêu 
hơn, hợp thành bầu trên. Mỗi ô của báu có một đến nhiều noãn. Quả nang mờ vách hay 
quả mọng. Mạt thường nhiều, khổng có nội nhũ, có khi buo bởi áo hạt phát triển lừ 
cuống noãn hay lỗ noãn. 

Công thức hoa : * ỹ K«, c , A„ 0,„ m 

Giải phẫu: Trong nhiêu bộ phận cùa cày có ống tiết gồm nhụa màu vàng. 

Đa dạng và sử dụng: 47/900. Phan bố háu hết khắp nơi trên thế giới. VN có 7 
chi với khoảng 55 loài, phần lớn mọc hoang. Nhiều loài cho quả ăn (Mãng cụt, Bứa), 
nấu canh chua (Dọc, Tai chua), cho gỗ tốt (Trai, Cổng). 

Có 6 loài thường làm thuốc là Đứa, Hổng pháp, Măng cụt, Mù li, Thành ngạnh 
và Tai chua. Trong đó, Mủng cụt và Mù li dược sử dụng trong CND. 

Chi Calophyllum - Mù li (15/187): Mù u (C. inophyllum L.) : Gân cùa lá xếp 

sít nhau, song song và lliẢng góc với gau giũa. Nhụa màu vàng, (lùng làm thuốc chữa 
bênh ngoài da, viêm và đau khớp; Cổng tía (C. saigonense Pierre): Gỗ rắn, lõi nâu đỏ, 
khổng vênh, thường dùng đóng thuyền và (lùng (rong các công trình xay dựng dôi hỏi gỗ 
tốt; Cổng trắng (C. tlryohalanol - íles Picrrc); Cổng nước (C. clongtưiieitse Picrre). 

Chi Cratoxylum Thành ngạnh (5/6): Các loài mang tên Thành ngạnh, Đò 
ngọn (C. cocliinchinense (Lour.) Blume); c. ligustrinum (Spach) Blume; c. pruni/ìorum 
(Kurz) Kurz); c. su mát ra num (Jack.) Blume: Là cây tiên phong ờ rừng phục hồi sau 
nương rày, lít cùa nhiêu loài làm Ihuốc, nống nhơ chò. 

Chi Garcinia Búa (29/200) : Hồng pháp (G. camboclgieiưis Vesque); Tai 
chua (G. cowa Roxb.) : Thuồng mọc ờ rừng núi vùng trung du Bắc bộ. Vò quà nấu canh 
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chua; Búa (G. oblongif»lia Chàm): Cảnh mọc ngang, lá thuôn, có vi chua. Quả có vò 
dày khi chín màu vàng. có vị chua, ăn được. Cây rất phổ biến ờ rừng thứ sinh; Trai lý 
(G. /ơgraeoides A. Cliev.) : Gõ rắn, nặng. màu vàng rất dẹp. Dùng trong xay dựng, để 
chạm khắc; M.ìng cụt (G. mangostana L . ) : Vô quà rít dày, màu tím sâm khi chín. chứa 
nhiêu lanin, có thể dùng dể thuộc da và dùng chữa bệnh ia chày và kiết lỵ; Dọc (G. 
tonkinenis Vesque): Cành ngang mang nhiều lá lo, mọc đối. Cây mọc hoang dại trong 
rừng. Quả dùng nấu canh chua. Hạt ép lấy dầu. 

Hình 8.68: Á. Mù u (CaUttphylliun inophyiium L.). B. Thành ngạnh (Clatoxylum 
cochinchincnn1 (l.our.) Hluinc). 

Bộ Anh thào (Primuỉales ) 

1 Hụ Đơn nem (Cơm nguội) - Myi sinaceae - R.Br. 1810 

Cây gỗ, bụi, cây cò, dây leo hay bì sinh, ít khi cây hừa bụi, có loài hầu nhu 
không có thân. Lá đơn, nguyên hay khía răng, thường mọc so le, trên mặt lá thường có 
điểm mờ. Hoa nhò, đều, lưỡng tính hoặc đơn tính khác gốc, mâu 4-5. Đài thường dính ỏ 
gốc. ít khi ròi, cùn lại. Tràng dính liên. Nhị (hường 5, mọc đối diên với cánh hoa, rời hay 
dính với ống tràng, có khi xen kẽ với nhị lép. Bao phấn thường mở dọc. Bộ nhuỵ gôm 3-
4 lá noãn tạo iliùnli bàu trẽn, lì khi báu giũa, chứa nhiêu noãn dâu huẠc nửa cong; vòi 
nhuỵ đơn, núm iihuỵ không chia thu} . Quà mọng hình càu hay quà hạch. Hạt có phôi 
thẳng hay hơi cong, nội nhũ nạc hoặc sừng. 

Giải phẫu: Nhiều bộ phân cùa cây như lá, vỏ thân chứa những tế bào tiết kiểu 
dung sinh, chúa chất tiết màu vàng và màu gi sắt. 

Đa dạng và sử dụng: 39/?. Phân bố rộng ở vùng nhiệt đới, ít khi ờ ôn đới. VN 
có 5 chi. Nhiêu loài được dùng làm gia vị (Đem nem). 

Có 4 loài thường làm thuốc là Khôi lia, Đơn núi, Đơn răng cưa, Tlĩùn mãn ; 

trong dó Khói tía đã dược dùng trong CND. 

Oà Ardisia Trọng đũa (94/250) : Trọng đũa (A. quinqueRona BI.): Lá ăn 
được, uống thay trà, dùng làm thuốc chữa đau răng, đau người; Khôi tía ( À silvestris 
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Pilard.): Cây bụi cao đến 3m. Lá đến 40cin, có răng cưa rất nhỏ ỏ mép, mạt Irẽn lục sảm, 
mặt dưới đỏ lim. Cây mọc hoang và dược Irổng lấy lú chữa bệnh dâu dạ dày. Loài bị 
khai thác nhiều đã cạn kiệt, được ghi trong SĐVN. 

Chi Embelia - Chua ngút (15/130): Chua ngùi (£. ribes Burm.): Cây leo hoa 
gỗ. Hạt dùng chữa giun, sán. Lá chua, ăn dược; Thiên lý hương, Chua ngút hoa thưa (£. 
parvi/lora Wall. cx DC.): Rẽ và thân là thuốc diều kinh, không có thai, gẫy xuơng. 

Chi Maesa Đơn nem (20/100): Đơn nem 
núi, Đơn răng cưa (M. baỉansae Mcz.): Lá dùng để 
gói nem hay ăn gỏi, chữa lờ ghẻ; Đơn núi (M. indica 
Wall.): Lá chữa dị ứng. Ngoài ra còn nhiều loài dùng 

trong dân gian. 

Bộ Hoa tím (Violales) 

ỉa Họ Lạc tiên (Nhãn lồng) PassiỊỉoraceae 
Juss. ex Kunlh., 1817 

Tên liếng Anh : Passịtm Flower Pamily 

Cây bụi, dây leo nhờ tua cuốn, lì khi cây là 
gỗ. Tua cuốn là trục hoa biến dạng vé hình thái, 
tương ứng với hoa ờ ngọn hoác là hoa (làu liên cùa 
xim một ngà. 

Hình 8.69: Khôi lia (Ardisia 
silvestris Pilard.) 

Lá mọc so le, cuống lá thường có luyến. Có lá kèm. Cụm hoa thường mọc ỏ kẽ 

lá thành cụm hoa hình xim hay riêng lẻ. Lá bắc nhỏ hoặc có hình lá làm thành một bao 
chung, bao lấy hoa. Hoa liêu, lưỡng tính, có khi (lim tính. Đài và Iràng mẫu 5, cũng có 

khi không có tràng; phía trong tràng có tràng phụ, gôm vài vòng hình sợi có độ dài khác 
nhau. Nhị 5, dính nhau ỏ gốc hoặc trên cuống nhị nhuỵ, bao phấn mở dọc. Bộ nhuỵ 
gồm 3 lá noãn dính nhau thành bầu trẽn, đính noãn bẽn. Quả nang hay quả mọng. vỏ 
hạt có lỗ nhỏ, bao bởi áo hạt nạc. Phôi thẳng [ớn, nội nhũ nạc. 

Đa (lạng và sử dụng: 20/?. Phân hố ở vùng 
nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ và chau Phi, ít khi 
ở châu Á và Auslralia. VN có 2 chi. 

Có 2 loài làm thuốc là Lạc liên và Lục liên 
láy; trong dó Lạc liên dược dùng nong CND. 

Chi Passiflora - Lạc tiên (15/350) : Lạc tiên 
(P.foetida L.) : DAy leo, than niềm mang li li ĩ é li lóng. 

Hoa màu trắng. Quà tròn, được bao bọc bới lá bắc 
như mạng lưới. Cây mọc hoang dại ờ nhiều nơi, trên 
các đổi thứ sinh. Quả ăn được, lá làm thuốc an thần ; 
Lạc tiên tây (P. incarnaĩa L . ) : Ngọn non trị ỉa chày, 

Hình 8.70: Lạc tiên (Passifflora 
/oetida L.) 
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lị, mất ngủ; Dưa gang tay (P. quadiangularis L.) : Dây leo khoe. Thân thiết diên vuông. 
Quả ăn ngon. Guổi tay (P. ìaurìỊolia L.): Cây nhập từ Trung Mỹ iròng lấy quà làm nước 
giải khát. 

Bộ Bí (Cucưrbitales) 

fỉa! XỈ ụọBL-Cuaưbitaceac Juss., 1789 

Tên liếng Anh : Curciibil, Cỉaurcl Ưamily 

Nhận biết tại thực địa: Dây len bằng tua cuốn; than, lá thường ráp; hoa dơn 
tính, thường màu vàng; báu dưới; quà loai bí. 

Day leo sổng hằng năm, (toi khi \h hiu num. 'Iliati leo nhờ tua cuốn (nguồn gốc từ 
cành hay lá biến đổi). Lá đơn, mọc so le, phiên lá thường chia thúy hình chân vịt. ^lìôn^ 
có lá kèm. Hoa đơn tính, cùng gốc hay khác gốc, đêu, mâu 5, mọc riêng lẻ hoặc thành 
cụm hoa chùm hay xim. Đài 5, rời hay dính liên; Tràng 5, (hường dính liền, màu vàng. 

Bộ nhị thường dính lại theo nhiêu múc (lộ khác nhau: dính lại thành 2 dổi và Ì nhị rời, 
Hoặc cả 5 dính lại với nhau. Bao J>hấ!i thường cong queo hình chữ s, ụ . mờ dọc. Bộ nhuỵ 
gồm 3 lá noãn, dính liên tạo thành báu dưứi, 3 ô, chứa nhiều noãn. Đính noãn trung trụ 
dặc biệt: giá noãn bôn nhưng lại mọc sâu vào khoang cùa báu, đến gán vách báu dổi 
áiệiírtĩu chia đôi và cong và phía trong. Đ.lu các nhánh này mang noãn, vì vạy nójgần^ 
gjỔng_lũểiLílínlLuaãiiJ3ên. Qu;'i mọng loại bí: vò quà ngoài thường cứng rắn, vỏ quả giữa 
dày và mọng nước (cũng có khi hoa xốp như <|uà mướp). Nhiêu hạt. Hai lá mâm to, chứa 
bầu béo, phôi thẳng, khổng có nội nhũ (hình 8.7 J). 

Iỉình 8.71: Họ ni ịCucurbitaceae) 

ỉ. Cành mang lá và tua quấn, 2. Cụm hoa đực, 3. Hoa dục cắt dọc cho thấy cánh hoa dinh 
nhau, 4. Bộ nhị cồ bao phấn cong queo, 5. Sơ đồ hoa đực, 6 Hoa rái mọc dơn dộc, 7. Hoa cái 

cắt dọc cho thấy bâu dưới. 8. Bộ nhay. 9 Sơ đà hoa cải. lo BẦU Lắt ngang, li. Quà 
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Đa dạng và sứ dụng: 120/1000. Phan bố ờ vùng nhiệt đới và cạn nhiệt đới. VN 
có 23 chi và 49 loài, mọc hoang và được trổng làm rau ăn (Bầu, Bí, Mướp, Su su), ăn quả 
(Dưa các loại). 

Có 10 loài thường làm lliuốc là Ui IIỊỊÔ, Dưa hấu. Dưa chuột, Dải hái, Gấc, La 
hán quà, Mướp, Mướp dắng, Qua lâu, Thiên hoa phẩn; trong dó 4 loài dược dùng trong 
CND là Gấc, Mướp đắng, Qua lâu, Thiên hoa phấn. 

Chi Benincasa (1/1): Bí đao (Z?. hispida (Thunb.) Cogn. in De.) 

Chi Citrullus - Dưa hấu (1/3): Dưa hấu (C. ỉanatus (Thunb.) Matsum et 
Nakai). Nguồn gốc nhiệt đói châu Phi, trồng lấy quà ân. Nhiều bộ phận dùng làm thuốc. 

Chi Cucumis - Dua chuôi (2/25): Dưa bà (C. melo L.): Cây trồng ăn quà. Nhiều 

bộ phận dùng làm thuốc ; Dưa gang (C. liteh) L. var. conuinon (Tliunb.) Makino); Dưa chuột 
(C. satỉvus L.). 

Chi Cucurbita - Bí (3/20): Bí đỏ, Bí rợ (C. maxima Duch. ex Lamk.): Quà to đến 

rất to, có thổ nặng tới 400-500kg, nguồn gốc Ân Độ; Bí ngô (C. moschata (Duch. Ex Lam) 
Duch ex Poir.) : Nguồn gốc Viễn Đông; Hí dỏ (C. pepo L.): Nguồn gốc Châu Phi nhiệt đới. 
Các loài này đều cho hạt chữa sán. 

Chi ỉlodgsonia Dai hái (1/2): Đại hái, Mỡ lơn itL tmcrocarpa (BI.) Cogn.): 
Quả to trông như quà bươi. Mạt chứa nhiều chai béo, ăn được và làm thuốc. 

Chi iMgenaria - Bầu (1/6): Bầu (L. siceraria (Molina) Standley): Có 3 thứ 
khác nhau bởi hình dạng và kích thước quà như hình trụ dài (-var. Iiispicía (Tliunb.) 
Hara) hay thãi ỏ giữa như bàu rượu (-var. microcarpa (Naud.) Hara). Cây trồng phổ biến 

lấy quả non để ăn, quả già dùng làm bình đựng nước. Nhiều bộ phân được dùng làm 
thuốc như quả chữa đái rắt, rẽ chữa phù, hạt chữa sưng lợi. 

Chi Luffa - Mướp (2/6): Mướp (L. cylindrica Roem); Mướp tàu (L. acutangula 
Roxb.): Trồng phổ biến lấy quà ăn. Nhiều bộ phân dùng làm thuốc, dịch cây dùng trong 
mỹ phẩm ngăn sự lão hoa cùa da. 

Chị Momordica - Gấc (3/45): Gác (M. cochỉnchinemis (Lom .) Spreng.): Cây có 
rẻ củ. Lá mọc so le, có 5 thúy. Quà loại bí hình trứng nhọn đẩu, chứa dầu có nhiều 

caroten (liền vilamin A), vỏ có nhiêu gai nhò, khi chín màu đò. Hụt dẹt vỏ nhăn nheo 
(gọi là móc miết từ); _Moópt.dấng (M. clưưmtỉa. L.): Quà làm rau ăn, làm thuốc giải 
nhiệt, hạ cholesterol máu, chất dắng là niomordicincóJácdun£jrừ đơm. 

Chi Sechium - Sư sư (l/c.6): Su su (S. edụle (Jacq.) Sw.) : Mỏi quả chỉ có 
một hạt to. Cây nguyên sản Braxin. 

Chi Trichosanthes Qua lâu (11/40): Qua lâu (T. rosthornii Harm.): Hạt 
dùng làm thuốc, gọi là Qua lâu nhân. Thiên hoa phấn (T. kirihmii Maxim.): Cây leo 
sống nhiều năm. Thân có rãnh. Quà mọng tròn, dài 9-10cm, màu vàng cam. Cây mọc 
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nhiêu ờ Trung Quốc, có mọc hoang ờ VN. Hạt và vò quà chữa sôi nóng khát nước, 
khan, thổ huyết, mụn nhọt. 

A B 

Hình 8.72: A. cức (Momnrdica cochinclìinensis (ì .otir.) Sprenp B. Qua làu (rrichosanthes 
loòlliiirnii lhưm J 

V Bô Mần màn (Capparidales) , 

1 Họ Cài (ỉhộp lự) - lirứssicaceae Hum., 1835 

Tên liêng Anh Miistanl ưttmíly 

Nhận biết lại thực dĩa: cay cỏ có 111 ũ ĩ hàng; hoa màu 4 xốp hình chữ thập, nhị 

có lá kèm. Cụm hoa là chùm hay cờ, không có lá bắc, mang njiiều hoa đều, lưỡng tính. 
Đài 4, xếp chéo chữ thập trên 2 vòng. Tràng 4, xếp xen kẽ với lá dài. Nhị 6, xếp 2 vòng: 

vòng ngoài 2 nhị ngắn, vòng trong 4 nhị dài hơn, gọi là nhị bốn trội. Bộ nhuỵ 2 lá noãn, 
dính với nhau thành bầu trên Ì ô, nhưng vì có vách giả khung cùa 2 lá noãn nên chia báu 
thành 2 ô. Đính noãn bẽn, trên khung của lá noãn. Quả loại cài: khi chín mỏ bằng 4 kẽ 

nứt thành 2 mảnh vỏ, ờ giữa còn lại khung mang hạt dính liên với cuống quà. Hạt có 2 
phôi lớn và cong, không có nội nhũ hoác chỉ có nội nhũ nghèo (hình 8.73). 

Đa dạng và sử (lụng: 350/3000. Phân bố loàn càu, chủ yếu ỏ Bắc bán cáu, đặc 
biệt vùng Địa Trung Hài. VN có 6 chi, khoáng 20 loài, mọc hoang và dược trồng làm 
rau ăn, cung cáp mù tạc. 

Có 9 loài Ihường làm thuốc với các ten là Cài bẹ, Cùi canh, cài xoong, Cài bóp. 
Cù cải, Tề thái, Thanh đại. Có một loài dược dùng (rong CND là Cài bẹ. 

Chi Iìrassica - cùi (8/50): Cải trắng (li. allìd Mroissicr): Hạt gọi là Bạch giới 
lừ, làm thuốc chữa ho; Cài canh (ổ. jìmceu (L.) Czcrn. et Coss ), hạt gọi là Giới tử; Su 
hào (/?. cauỉorapa Pasq ); Cài hoa, Súp kí {tì. oleracea L. var. botryiis L.); Cải bắp (B. 
oleraccti L. vai. Ctipitalá ì..), vv. 

Công thức hoa: * ọ K 4C 4 A 2 t 4 G (2) 
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Hình 8.73: Họ cải (Brassicaceae) 
1. Cụm hoa chùm, 2. Hon nguyên vẹn, 3. Hô nhị có ó nhị với 4 nhị cao lum (bổn trội), 4. Bầu cải 

ngang cho thấy kiểu đính noãn bân, 5. Sơ (lồ hoa, 6-8. Quá loại cài 

Chi Nasturtitum (4/6), Cải xoong ỊN. officinale R.Br.): Cây lâu năm. Lá xẻ 
lông chim. Hoa trắng mọc thành chùm ngắn. Được trồng ở chỗ nước chảy, dùng làm rau 
ăn. Thân có vị cay đắng, chứa nhiều iod dùng làm thuốc chữa bênh hoại huyết; Cải ma, 
Đình lịch (N. bengalense DC). 

Chi Raphanus - Cài cả (2/8): Cài cù (R. sativus L y. Cây trồng từ lâu đời làm 
rau ăn. Hạt gọi là La bậc tử, làm thuốc trợ tiêu hoa, chữa ho. 

Hình 8.74: A. Cải canh ịBrassicaịuncea (L.) Czcrn. et Coss.); B. cải trắng (Brassica alba 
Hroissicr); c. cải cú ịliaphaiíits sativttx \..); 

k Họ Màn màn (Cáp, Bạch hoa) - Capparidaceae Juss., 1789 

Nhận biết tại thực địa: Cây gỗ, bụi hay cây cò; hoa mẫu 4, thường có cuống 
nhị-nhuỵ hoặc cuống nhuỵ. 

Cây gỗ, bụi hoặc cây cỏ, dứng thẳng hoặc leo. Lá mọc so le, đem hoặc kép chân 
vịt. Có hay không có lá kèm, có khi lá kèm biến thành gai. Hoa lưỡng tính, đều hoặc hơi 
khổng đều, mọc riêng lè ở kẽ lá hay thành chùm ờ ngọn, có lá bắc. Hoa thường đểu, mâu 
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hai. Dài 4-8, xốp hai vòng. Tràng 4 xép mội vòng. Nhị 4-6 hoặc nhiều. Chi nhị rời dính 
trên đế hoa ngang mức với cành hay trôn cuống nhị - nhuỵ. Bao phân 2- 4 ô. Bộ nhuỵ 2 
lá noãn dính nhau thành bầu Ì ô, đặt trên cuống nhuỵ ngắn hay dài (Capparis), hoặc 
trên cuống nhị - nhuỵ (Gynandropsis), hoặc trực tiếp trên dế hoa. Quà loại cải hoặc quả 
hạch. Hạt hình than, phôi cong, không nội nhũ hay nội nhũ nghèo. 

Công thức hoa: * (j? K^g C4 A 4 6 G (2) 

Đa dạng và sử dụng: 45/900. Phau bố ờ vùng nhiẹt đới, mội số ừ ôn đới nóng. 
VN có 6 chi với khoảng 55 loài, chù yếu mọc hoang, một số loài (rồng làm cảnh (Bún, 
Màn màn). Có loài dộc và làm lliurtc (Trứng quốc). 

Chi Stixis - Trứng quốc (4/7) : Trứng quốc (S. eỉongala Picrrc.) : Quả vàn như 
trứng Quốc, độc. Mọc hoang dại trên dồi cay bụi vùng trung du. Lá dùng làm thuốc. 

V Bộ Bông (Malvaỉes) 

ỉa Họ Bóng (Búp) - Mahaceae Juss., 1789 

Tên riêng Anh : Mallow Family 

Nhận biết lại thực địa: Cay cò, cíly bụi, c;ìy gõ, thường có lông hình sao; vò 
thường dai; líí đơn, mọc so le, thường gíln chíln vịl ; có lá kèm ; chỉ nhị dính nhau thành 
ống; bao pliíín I 6. 

Cay cò, cíly bụi, ít khi là cay gổ. Lá dơn, mọc so le, thường có gan chan vịt. 
Luôn c&lá kèm. Hoa đơn dóc hay xếp thành cùm hoa xiin. Dưới dài-hoa có một vòng lá 
bắc con jhay đàLphụ. Đài 3-5. ít nhiêu dính nhau ừ gốc. Tràng 5, ròi, gốc tràng thường 
đỉnh vớrgốérbĩTnĩĩỊ. Bộ nhị một bú (do chi nhị dính liên nhau (hành mội ống). 13aoj)hấn 
Ì ô, mặt ngoài hạt phận có gai. Bộ nhuỵ 5 - nhiều lá noãn dính liền nhau thành báu trẽn, 

sổ ỏ bằng số lá noãn, đính noãn trun^trụ. Vòi nhuỵ dài nằm trong ống chỉ nhị, đầu nhuỵ 
thò ra ngoài. Quả nang, ít khi là quả mọng. Hạt có phôi cong, thường không có nội nhũ 

(hình 8.75). ~ 

Công thức hoa: * ợ K JSC,A..CÌ „.,, 

Giải phẫu: Cây có lố bào hoặc túi tiết chát nháy, có sợi libe (lạo nên hiện tượng 
libe kết tầng). Lá và c;íc bộ phạn non (hường có lỏng hình sao. 

Đa dạng và sử dụng: 90/1570. Phân bô khắp thế giới, nhất là vùng nhiệt dơi. 
VN có 16-17 chi, khoảng 65 loài, mọc hoang và được trổng. Họ có tầm quan trọng lớn 
do cung cấp sợi, lấy bông, làm cây cảnh (Dâm bụt, Bông tai), làm nước giải khát (Đụp 
giấm). 

Có 11 loài thường làm thuốc với các tên là Bông, Búp dấm, Cối xay, Ké, Dám 
bụt, Mướp láy, Phù dung, Sâm bố chính, Vòng vang; trong đó có 3 loài dược dùng trong 
CND là Đụp (lâm, cỏi xuy, Sâm bối lú nít. 
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2 3 7 8 

Hình R.75: Họ Bỏng (Malvaceae) 
1-2. Hoa nguyên vẹn, 3. Hoa cắt dọc cho thấy chỉ nhị dính nhau thành một ống, 4 Rộ nhị với 

bao phấn Ì ó, 5. Sơ dồ hoa, 6-8. Các dạng quả 

Chi Abutilon (2/100): Cối xay (Ạ. indỉcum (L.) Sweet): Lá hình tim nhọn, có 
lông hình sao ở mặt trên, lông trắng lớt phớt ở mật dưới. Hoa màu vàng. Quả do nhiêu 
nang hợp lại, hình thót cối xay. Cây mọc hoang và được trổng lấy cành và lá dùng làm 
thuốc lợi tiểu. cay thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Abelmoschus (5/15): Đậu bắp, Mướp tây (A. esculentus (L.) Moench) : 
cây có nguồn gốc Ân Độ. Quả để ăn, rễ và lá làm thuốc chữa ho, viêm họng ; Vông vang 
(A. moschatus (L.) Mcdic.): Cay cỏ. Lá xỏ lliuỳ chan vịl. Thân và lá có lông cứng. Hoa 
to, màu vàng. CAy mọc hoang dại trớn đồi, Irong vườn, nương rẫy. Hạt chứa chất xạ, 
dùng làm hương liệu trong kỹ nghệ nước hoa, còn dùng làm thuốc chữa rắn cắn; Sâm bổ 
chính, Thổ hào sâm (A. moschatus (L.) Medic. subsp. tuberosus (Span.) Borss.): Rễ màu 
trắng có khi giống hình người. Lá hình mũi tên hay chia làm 5 thúy (lưỡng hình). Hoa 
màu hồng hay đỏ. cay mọc hoang và được trồng lấy rẻ làm thuốc bổ, thông tiểu tiên, 
điêu kinh, sốt; có khi giả mạo Nhân sâm. 

Chi Gossypiurn Dông (5/39): Cây Bông (gổm các loài (7. herbaceum L., G. 
arboreum L. và G. barbadensc L.): Cay uổng. Lông của hạt để dệt vải. 

Chi Hibiscus Dâm bụt. Râm bụt (23/300): Dâm bụt (//. rosa-sinensis L.); 
Sâm bố chính (//. xagiiii/olius Kurz.); Bụp giấm (//. sabdariffa L.): Cây cao 2m, phân 
nhánh nhiêu thường. Trổng lấy sợi và láy dài hoa có vị chua dũng làm nước giải khái;/ 
Phù dung (H. mutabilis L.): Hoa to đẹp, buổi sáng màu trắng, chuyển sang hồng vào 
buổi chiều do sự đổi màu của chất antoxian khi bị oxy hoa đắn ở ngoài không khí. Cây 
trổng làm cảnh và làm thuốc. 

Chi Malvaviscus Bông bụt (1/3): Bông tai (Ai. arboreus Cav. var. 
penduli/ỉonts (DC.) Schery): Lá mọc so le, 3 thúy hoặc gần nguyên khía răng. Hoa 
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riêng lè hoặc thành chùm. Hoa có cuống dài, có dài phụ, rời. Quả thịt màu đỏ. RỄ, vò 
thin và lá làm thuốc chữa bênh ngoài da. 

Hình 8.76: A. Cối xay (Ả. indicum (L.) Snvcl); D. Sảm bố chính (À. moschatuí (L.) Mtdic 
subsp. luberosus (Span.) Borsx.); c. Vông vang (A. moschatus (L.) Medic.) 

Chi Sida Ké hoa vàng (9/200): Ké hoa vàng (5. rhombifolia L.): Hoa màu 
vàng. Rẽ dùng làm thuốc an thai; Ké đổng liên (5. cordựodìa L.): RỄ dùng làm thuốc. 

Chi Urena Ké hoa dào (2/6) : Ké hoa dào (ơ. ìobata L.): Hoa nhu hoa đào, 
dùng làm thuốc. 

ỉa Họ Tròm - Sterculiaceae BaHl., 1830 

Nhân biết tại thực địa: Cây gõ, bụi; hí có cuông hình "gọng kính"; các bộ phận 
non phủ lông hình sao; bao phấn 2 ô, nứt dọc; quà nang hay 5 đại. 

Cây gỗ, bụi. Lá mọc so le, dơn, nguyên hoặc chia thúy chân vịt hoặc lá kép, 
cuống lá thường phồng lẽn ở 2 đẩu (hình gọng kính). Lá kèm thường rụng sòm. Lá và 
cành phù lỏng hình sao. Cụm hoa xim thường ỏ kẽ lá, có khi ờ ngọn. Hoa lưỡng tính 
hoặc đơn tính, mẫu 5. Đài 5, thường dính ờ gốc. Tràng 5, rời, nhưng có khi liêu giảm 
hoàn toàn. Nhị nhiêu, xếp hai vòng, bao phấn 2 ỏ. Chỉ nhị có thổ dính trên một cuống do 
đế hoa dài lên, mang các bộ phận sinh sản, gọi là cuống nhị nhuỵ. Bộ nhuỵ gồm 5 lá 
noãn rời hoặc dính lại với nhau thành bầu trên, 5 hay nhiều ô, mỗi ô có 5 đến nhiều noãn 
đảo. Quả nang hoặc quả 5 đại. Hạt có nhiều nội nhũ và phôi ihẳng hoặc cong. 

Công thức hoa: * <ịf K 5 Co., A„G ,„ 

Giải phẫu: Trong vò luôn luôn có tế bào, túi tiết hoặc ống tiết chất nháy và có sợi 
libe. 

Đa dạng và sử dụng: 600/1.000. Phan bố ờ vùng nhiẹt dôi cùa hai bán cầu. VN 
có 20 chi, khoảng 80 loài, mọc hoang. Mội sổ loài dược tròng, cung cấp nguyên liêu quí 
trong công nghiệp thục phẩm (Ca cao); cho sợi, làm nước giải khát (Lười ươi). Có 5 loài 
thường làm thuốc với các tôn là Cò lít. Ca rao, ỉ Min xun. sàng và Ngà đồng. 
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Chi Cola - Cô la (1/12) : Cố la (C. niiida A. Chcv.) : cay nháp từ châu Phi, 
giàu cafein và theobromin. 

Chi Heỉicteres - Tổ kén (9/40) : Tổ kén cái, Dó lông (//. hirsuta Lour.) : Cành, 
lá có lông dày, hoa màu hổng hay dỏ, thường gặp trên các đổi cây bụi, dùng làm thuốc ; 
Dó tròn (//. isora L.) : Quả nang văn xoắn lại như bện thường. Lá dùng chữa bệnh 
dường ruột. 

Chi Scaphium Lười ươi (1/6): Lười ươi (5. lychnophorum (Hance) Kost.): 
Cây gỗ lớn, có thể tới 20- 25 m. Gốc cuống lá và vỏ trong của hạt ngâm nước cho nhiều 

chít nhầy, thường được dùng để ngâm nưóc, thêm đường làm thạch uống giải khát, lá 
non nấu canh .In được, chai nhẩy của hại tòm thuốc trị các chứng đường ruột và tiết niêu. 

Chi Theobroma Ca cao (1/20): Ca cao ợ. cacao L.) : Hoa nhỏ, mọc trực 
tiếp từ thân, thành chùm, quả có dạng dưa chuột có cánh, màu vàng da cam hay màu dỏ. 
Trong mỗi quả có 20- 30 hạt lớn hoặc nhiều hem. Từ hại chiết ra dược bơ ca cao, dùng 
đổ chế thuốc đạn. Phần còn lại làm ra bội ca cao làm chocolate. 

ỉa Họ Gạo (Mộc miên, Gòn la) - Bombacaceae Kunth, 1822 

Nhận biết tại thực địa: Cây gõ lớn; (han thường có gai; lá kép chân vịt; bao 
phấn Ì ô, mờ dọc; quả nang mở vách. 

Cây gỗ, có khi rất lớn. Than cùa nhiêu loài có gai thô. Lá kép chân vịt. Có lá 
kèm. Hoa lưỡng tính, lớn, màu đỏ. Đài 5, lời nhau hoặc dính ở gốc, xếp vặn. Nhị 5 
nhiều, rời hay dính thành nhiều bó. Bao phấn một ô, mờ dọc. Hạt phấn tròn. Quả nang 
mở vách, vỏ quả có lông như bông, nội nhũ nghèo hoặc không có nội nhũ. 

Đa dạng và sử dụng: 28/200. Phân bố ờ vùng nhiệt đới, nhất là châu Mỹ. VN có 
5-6 chi, khoảng 10 loài, mọc hoang và được trồng làm cành. Nhiều loài cho sợi, có giá 
trị biểu tượng (Gạo), ăn quả (Sầu riêng). Có 2 loài thường dùng làm thuốc là Sầu riềng 

và Gạo. 

Chi Adansonia - Bao bóp (1/9-10) : Bao búp (A. (ligìtata L.): Cây biểu lượng 
của vùng savan châu Phi, có nhập nồng ỏ Huế. 

Chi ỉìomhax Gạo (6/8): Gạo (lì. malabarieum DQ: Cây gỗ có gai, lá kép 
chan vịt rụng trong mùa khô. Hoa lớn. Quà nang, vỏ quả trong có nhiêu lông dài tráng, 
hạt không có lỏng, bay dựơc, vì bao quanh bởi lồng của vò quả trong. Lông cùa quả 
dùng làm chân đêm. vỏ thau làm thuốc chữa bỏng; Py lang {D. anccpls Pienc). 

Chi Ceiba - Gòn (1/4) : Bông gòn (C. pentandra (L.). Gaeron.): Lông cùa vò 
quả dùng để dệt áo của thúy thủ vì nó không thấm nước. Hạt luộc ăn được hoặc ép lấy 
dầu. Khô đẩu dùng làm phân. 

Chi Durío - Sấu riêng (1/27): Sầu riêng (D. ĩibelhinus Muư.) : Quả có gai, 5 
ô, hạt to xung quanh có phần thịt mùi thơm đặc biệt, vị nồng và béo, ăn ngon, được cho 
là có tác dụng kích dục; rễ và lá làm thuốc chữa sốt. 
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V Bộ Gai Vrticales 

is. Họ Gai (Cây ngứa) - Urticaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Nettle Pamiỉy 

Nhận biết tại thục địa: Chù yếu là cay cỏ; (hường ráp hoặc có lông ngứa; hoa 
đơn tính, không cánh , bầu Ì ô, vòi nhuỵ í. 

Cây ít khi cây gỗ hay cây bụi. Một số loài có lông ngứa. Lá mọc so le hay đối. Có lá 
kèm. Phiến lá nguyên, khía răng hay chia thúy. Cụm hoa thường là xiin co. Hoa đơn 
lính cùng gốc, nhò, không có CÍÍ11I1 hoa. Hon (lực có 4-5 \Á dồi, 4-5 nhị (lối diCn vớỉỵậ; 
lá đài. Hoa cái có Ì lá noãn, bầu trôn, mội ồ, dựng một noãn. Qua dóng, đựng một hạt. 

Công thức hoa: *<s K 4 5 Co A„., (ỉ, ; * ? K,., Co A„G, 

Đa dạng và sử dụng: 40/700. Phau bố ừ vùng nhiệt đới, đôi khi ờ ôn đới và hàn 
đới. VN có trên 20 chi, khoảng 100 loài, chủ yêu mọc hoang, một số loài đuợc trồng lấy 
sợi, lá. Một số loài làm rau ăn. 

Có 2 loài thường dùng làm thuốc là Bọ 
mắm và Gai. Nhiêu loài độc do có lông ngứa, 
đặc biệt ở mặt dưới lá, các bộ phận non. 

Chi Doehmería Gai (9/50): Gai 
(B. nỉvea Gaud.): Cay cao 1,5 in. Lá mọc đối 
hình trái xoan, rất dề nhận biết vì lớp lông 
mềm trắng như tuyết bao phù mặt dưới lá. 
Cây trổng đổ lấy sợi và lấy lá làm bánh gai, củ 
làm thuốc gọi là trữ ma căn. Đay suối {ũ. 

tonkinensís Gagncp.): Lá vò ra nấu canh iin 
nhu rau đay. H ì n h 8 7 7 : G a i (Boehmeria nivea Gaud.) 

Chi Dendrocnide - Han (3/36): Các loài mang lên Han, có lông ngứa nhu Han 
voi ự), ureniissinut Clicw.): Mặt dưới lá hoi lim, có long lất ngứa. 'nè em ngã vào cSy 
bị sưng hết da, có khi chết; Han trắng (D. simtala Chew); Han tím (Đ. súmuìans 
Chew). Các loài này được xếp vào cây độc. 

Chi Elatostemma Lá lệch (16/200): Lá lệch nhẵn, Rau pơ la (£. balansae 
Gagnep): Chồi non ăn như rau, làm thuốc thanh nhiệt; Lá lệch (E. rupestre Bedd): 
Các loài này đặc trưng bời phiến lá không cân đối và có hoa đính trên một đế hoa dạng 
dầu. Lá nấu canh ăn được, cả cây làm thuốc chữa rắn cắn. 

Chi Laportea - Han (4/25): Các loài mang lẽn Han, có lông ngứa : Han tía (L. 
violacea Gagnep.): Lá có mặt dưới màu đò tía; Han ngắt đoạn (L. interrupta (L.) Chew: 
Rẽ làm thuốc chữa ho. 
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Chí Maoutia (1/15) : Gai ráp, Ta me (M. puya Wedíl.) : Lá ăn được, vỏ cho 
sợi, rẻ làm thuốc trị mụn nhọt, sưng đau. 

Chi Oreocnide - Ná nang (6/20) : Ná nang (O. Ịrutesccns Miq.) : Cho sợi. Lá 
Sắc uống trị bệnh vẻ dường hô hấp. 

Chi Pellionia - Sam đá (18/50) : Mầm 
đá, Sam đá, Tai đá (P. repens Merr.): Lá màu 
trắng và màu tím, trổng làm cảnh vì lá đẹp. Toàn 
cây chữa viêm gan vàng da. 

Chi Potitoỉùa Bọ mắm (5/50): Bọ 
mắm, Đay rừng. Nhớt nháo Ợ', sanguinea Merr.; 
p. viminea Wecld): Lá ăn được; Bọ mắm, Thuốc 
giòi (P. zeylonica Benlh): Lá có 3 gan rõ nét ờ 
mặt đuôi. Dùng làm thuốc trừ giòi ở các vại mắm. 
Nấu cao uổng chữa ho lau Hàm, liu lao, lợi tiểu, 
thống sữa Hình 8.78: Bọ mắm (Pouzolzia 

zeylanica Benth) 

St, Họ Dâu tằm - Moraceae, Link., 1831 

Tên tiếng Anh : Mttlberry ưamiiy 

Nhận biết tại thực dịu: Cây gỗ ỉiay bụi, hiếm khi cây cỏ; có nhựa mủ trắng; có 
lá kèm sớm rụng để lại sẹo dạng nhẫn hay 2 vết sẹo; hoa đơn lính, mâu 4, không cánh; 
núm nhuỵ xè đôi. QuảJcéỊ2. 

Cây gỗ hay bụi, ít khi là cây cỏ, leo. Có khi có rễ phụ. Các bộ phạn có nhựa mủ 
trắng. Lá dơn, mọc so le. Có lá kèm bọc lấy chồi, rụng sớm và dể lai seo dang nhẫn trên 

>̂ 0̂ ' ì 
thân (Fĩcus) hoặc là hai lá kèm rụng sớm để lại hai vết sẹo trên thân/ Hoa thường nhỏ, 
đơn tính cùng gốc hay khác gốc họp thành cụm hoa chùm, bông, tán, đẩu hoặc các hoa 
cái phủ toàn bộ mật trong cùa một đế cụm hoa lõm hình quà gioi. Hoa đực có 4 lá đài, 
không có cánh hoa, 4 nhị đứng dối diện với lá dài. Bộ nhuỵ của hoa cái có 2 lá noãn, bầu 
trôn hoặc dưới Ì ô, đựng Ì noãn. Quà kép (hình 8.79). 

Công thức hoa: *c? K, cu A4 G0 ; -*- ? K4 C0 A„G(2) 

Đa dụng và sử dụng: 60/1550. Phan bố ở vùng nhiôi dúi và cận nhiệt đới, có ít ỏ 
vùng ổn đới. VN có ! I chi, gắn 120 loài, chủ yếu mọc hoang, một số được trổng. Nhiều 

loài cho quả (Mít, Chay, Dâu lăm, Sung); có giá trị biểu tượng (Đa, Đề, Si); làm gia vị 
(Sung); cho sợi (Dương). 

Có 13 loài thuồng làm thuốc là Chay, Dưỡng, Dâu tâm, Đa, Mít, Mô quạ, Ruối, 
Si, Sung, Sui, Trâu cổ, Xa kê; trong đó có 3 loài được dùng trong CND là Dâu tằm, Đa, 
và Mò quạ. Có loài rất độc (Sui). 
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Hình 8.79: Họ Dâu tằm (Moraceae) 

ỉ. Cụm hoa cái, 2-3. Hoa đực nhìn ngang (2) và nhìn từ trẽn xuống (3) cho thấy nhị mọc đoi 
diện cánh hoa, 4. Công thức hoa đục. 5-6. Hoa cái, 7. Sơ đồ hoa cái, 8-9. Quá 

Chi Antiaris (1/4): Sui (A toxicaria (Pers.) Leschen.): Cây gỗ lớn, cao tói 
30m, gốc Iịiì\ phình la lliitnli b.-inli. vò nhãn. mím tám, hắn)', huy luíi hrtnn. có nhiêu xo, 
dùng làm chăn, bẹn thừng và làm giày. Nhựa mủ lát dộc, dùng làm ten độc đổ san bấn. 

Chi Arlocarpus - Mít (13/47): Mít (Ạ. helerophyllus Lamk.): Lá làm thuốc lợi 
sữa; Mít tố nữ (A. integer (Thunb.) Merr; Xakê (A. communis Forst. ct Forst.f.); Chay 
(/4. tonkinensis A.Chev. ex Gagn.): Vò ăn (rầu. 

Chi Bronssonelia Dưỡng (3/7-8): Dương (D. papyri/era (L.) L'Hér. ex 
Vent.): Vò thân lấy sợi, lá chăn nuôi lợn, quả làm thuốc bổ. 

Chi Ficus - Sung (99/500): Đa búp dỏ (F. cìastica L.); Đa bồ để (F. religiosa 
L.); SungJF. racemosa L. var. miquelii (King) Com.); Vả dây (F. tikoua Bureau): Làm 
thuốc chống viêm, trị khớp; Ngái (F. lìispida L.): Lá mọc đối, khía răng, có lông cúng, 
nháp dùng để đánh bóng các dồ làm bằng đổi mồi và dể ủ mốc lương; Trâu cổ, Sung 
thằn lằn (F. pumila L.): Dây leo bám. Lá mọc so le, khi non chỉ nhỏ như vẩy óc, áp sát 
vào tường, gốc cây vách đá, khi già thì lớn, tròn. "Quả" dùng làm thuốc bổ, chữa mụn 
nhọt, nhức mỏi; Và (/•'. auriculata Lour.): Lá lứa, gán như Iròn. "Qua" lớn, khi chiu có 
màu đỏ tía, trong chứa nhiều "'mật", ăn ngọt. 

Chi Maclura Mỏ quạ (5/12): Mỏ quạ (M. cochinchinensis (Lour.) Com.): 
Cây bụi leo nhờ gai cong nhu mỏ con quạ. Gân lá hình lông chim, mép lá nguyên. Qua 
kép tròn. Lá dùng làm thuốc đắp vết thương, mụn nhọt và chữa bệnh ngoài da. Quả ăn 
được. Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Morus (5/10): Dâu quả dài (Ai. mưaữtira Miq.); Đau tùm (Ạ/, alba L.y. Cây 
' gỗ nhỏ. Lá hình tim hay 3 thúy, mép khiu răng. cay trồng lấy lá nuôi lầm, ăn quả. Các 

bộ phận : qua (tang thầm), lá (tang diệp), vỏ rẽ (tang bạch bì), tầm gửi (tang ký sinh), tổ 
bọ ngựa trên cây (tang phiêu diêu) đều dùng làm thuốc. Cây thuốc Nam thiết yếu. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Hình S.80: A. Mò quạ (Míic lnrci ctichinchinensừ (Lour.) Corm.) ; B. Dâu tằm (Morus alba LJ ; 
c. Trâu cò (iicns pumila L.) 

Chi Slrebỉus Đuổi (9/22): Đuối (S. asper Lour.): vỏ và nhựa mù làm thuốc 
chữa đau đẩu; Tèo nong (S. macrophyllus BI.). 

ỉa Họ Gai mèo (Cẩn sa) - Cannabaceae Endl., 1837 

Tên tiếng Anh : lleỉmp Pamily 

Cây cỏ. Không có nhựa mủ. Lá thường chia thúy chân vịt, mọc đối. Có lá kèm. 
Hoa đơn tính khác gốc, mọc thành xim ờ kẽ hay ở ngọn. Hoa đực có 5 lá đài, không 
cánh, 3 nhị vói chỉ nhị ngắn. Hoa cái có các lá dài dính thành một mo Ồm lấy bầu. Bộ 
nhuỵ có 2 lá noãn, một thường tiêu giảm. Bàu trên, một ô chứa một noãn cong. Hai vòi 
nhuỵ. Qua đóng, phôi cong. 

Đa dạng và sử dụng: 2-3/4. Phân bố ờ bán cầu Bắc, chù yếu ở ôn đới. VN có 2 
chi, 3 loài, được trồng lấy sợi và hương liêu trong cồng nghiệp thực phàm. 

Cả 3 loài thường dùng làm thuốc là Gai 
mèo, Sàn sạt và Hublông. 

Chi Cannabis - Gai mèo (1/1): Gai mèo, 
Gai dầu (C. saliva L.). Trổng ở vùng núi cao đổ lấy 
sợi. Hạt ép lấy dầu. Xoăn cây chứa nhựa, tiết bời 
các tuyến à trốn Nhìn, lá vì> cụm hoa, có 11 li? í.'Ay 
say và gay mẻ. Lá phoi khô 1)lít cũng say. Ọu;\ làm 
thuốc chữa táo bón. 

- Chi Humuỉus - Húp lông, Hublông (2/2): 
Húp lông, Hương bia (H. lupulus L.y. Nhập đổ 
trồng ờ vùng cao để lấy cụm hoa ướp hương rượu 
bia; Sàn sạt (tỉ. japonicus Sieb. et Zucc.): cay mọc H i n h 8 8 1 •' G a i m è o (Cannabis 
hoang, lá làm thuốc chữa lị, sốt. m i v a L ) 
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\ Bộ Thầu dâu (Euphorbiales) 

Họ Thầu dầu (Ba mảnh vỏ, Đại kích) - Euphorbiaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Spurge Family 

Nhận biết tại thực địa: Cây gõ, bụi, cây cỏ hay dây leo ; thường có mù Irãng 
hay trong ; gốc lá có thể có 2 tuyến mật (ngoài hoa) ; có lá kèm hay không ; hoa đơn 
tính ; bầu dưới 3 ô ; quà mang mờ bằng 3 mành vò ; hạt thường có mồng. 

Cây rất đa dạng, gồm cây gỗ, bụi, cí\y cỏ hay dây leo. Nhiêu loài có nhựa mủ 
tráng hay dịch trong. Lá rất da dạng, thường đơn. nguyên, mọc so le, có khi nhu lá kép 
lông chim, phiến lá tiốu giám hay rụng hôi ờ những cíly sống Irong vùng khô hạn. Khi 
đó cành có màu lục làm nhiệm vụ thay cho lá. Mội sô loài C02uiỵến mát ờj>ốc lá. Có lá 
kèm hay không, có khi biến thành gai. Cụm hoa xán hai ngả, những xim này lại tập hợp 
thành cụm hoa cờ, chùm, bông, cụm hoa hình chén.vv. Đài 4 hoặc không có (hoa trần). 
Tràng 5 hay khổng có. Bộ nhị có Ì - nhiều nhị rời hay dính liền, xếp Ì - 2 vòng hay phân 
nhánh, có bíu lép tron); hoa (lực. Hon cái ('(') bí) nliuỵ Itiổn cồ 3 hí noãn hợp thành báu 
trôn 3 ô, mõi ô chứa Ì hoịic 2 noãn. Quà nang mở ra 3 mành vò. Hại thường có mông, 
nhiêu loài có nội nhũ dầu (hình 8.82). 

Hình 8.82: Họ Thấu dầu (Euphorbiaceae) 

1. Cụm hoa có hoa rái ờ trên. hoa (lực à (lưới, 2. Hoa đực, 3. Hoa cái, -í. Báu cắt ngang, ỉ-ó.Sơ 
đổ hoa đực (5) và hao cái (6). 7. Cụm hoa hình chân, 8. Các dạng hoa dục cùa cùm hva hình 

chén, 9-13. Mội cụm hoa hình chen. l i Srt dồ môi rum hoa hình chén, 15-17. Quà 
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Công lliức hoa: ề (Ị K„ 5 C(,., A,..„ ; 

Họ Tliàu dâu gồm 4 phan họ là: /. Phylỉanthoideae, 2. Acalyphoideae, 3. 
Crotonoideae, 4. Euphorbopodeae. 

Đa dạng và sử dụng: 290/7500. Phân bố chù yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đói. VN có 69 chi, 425 loài, phần lớn mọc hoang, một số được trồng. Họ có tầm quan 
trọng lớn vì có nhiều loài được dùng làm cây cảnh (Xương rắn, Trạng nguyên); rau ân 
(Rau ngót); lương thực (Sắn); cho dầu (Thầu dầu, Tung, Trẩu); ăn quả (Dâu gia). 

Chi Acalypha Chồ lùng rào (9/-150): 'lai lượng Úc (A. Ausiralis ì,.); Chè 
hàng rào (Ả. siamensis Oliv. ex Gagn.): Mọc hoang và được trổng làm hàng rào, lá uống 
như chè, có tác đụng lợi tiểu. 

Chi Aleurites (l/c.2): Cíly lai (A. mohiccana (L.) NVilld.) : Hạt chứa nhiều dâu 
béo dùng làm xà phòng, pha sơn, làm Ihuốc xổ, dùng quá liều gây dộc. 

Clii Antidesma - GI lòi mòi (29/160): Chòi mòi tíu (A. bitiiius (L.) Spreng): rẽ 

chữa tê thấp; Chòi mòi (A. ghaesembilla Gaerln.): vỏ thân chữa ỉa chảy, làm thuốc bổ. 

Chi Iìaccaurea - Giàu da (5/80) : Giàu gia đất (lì. ramị/lora Lour.): Quà ăn 
dược, làm thuốc chữa viêm da. 

Chi Bischofia - Nhôi (1/2): Nhôi (B.javanica BI.): Lá non làm gia vị, lá và vỏ 
thân làm thuốc chữa bệnh phụ nữ viêm am (lạo, bạch đới, ỉa chảy. 

Chi Breynia Bổ cu vẽ (Ì6/26): Bổ cu vẽ (B.Ịruticosa (L.) Hook.í.): Lá dùng 
đẽ chữa vết ghẻ và chữa vết rắn cắn. 

Hình 8.83: A. Bồ cu vẽ (Breynia/rmicosa (L.) HookT.), B. Khố sâm (Croton kongensis 

Chi Croton - Cù đèn (46/750): Khổ sâm Bắc bộ (C. tonkinensis Gagnep.): Cây 
nhỏ cao tới 2m, cành có cạnh rồi tròn. Lá có 3 gân từ gốc, mật dưới phù lông hình khiên 
trắng bạc. Hạt hình trứng. Cây mọc hoang và được trồng lấy lá chữa lị. Cây thuốc Nam 
thiết yếu; Khổ sâm (C. kongensis Gagnep.): Cây cao tới 4m. Ba đâu (C. tigliíim L.): Cây 

c 

Gagnep.i, c. Ba đậu (Croton tiglium L.) 
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gỗ cao đến 6m. Lá có 3 gân ù gốc, còn non màu dỏ. Dâu hạt dùng làm lliuóc lẩy mạnh. 
Mạt dộc (thuốc dộc bảng A), dùng đổ đuốc cá, chữa ghè. 

Chi Excoecarìa Đơn mặt trời (6/40): Đơn 
mầt tròi (£. bicotor Hassk.y: La làm thuốc chữa mụn 
nhót mẩn ngứa; Cây giá (£. agallocha L.): Nhụa mù 
thường được dùng để tẩm tên độc cùng với nhựa Sui. 

Chi Glochidion - Bòn bọt (27/300): Bòn bọt 
(G. velutium VVigh): Lá dùng chữa rắn cán, rẽ dùng 

chữa kiết lị. Ngoài ra còn nhiêu loài cùng chi, (lược 
dùng lẫn. 

Chi lỉevea Cao su (1/12): Cao su ựỉ. 
brasiliensis (A.Juss.) Muell.-Arg.): Nguồn gốc vùng [lình 8J4; cò sữa lá nhò 
Amazon, nhập trồng lấy cao su. Hạt độc. (Euphorbia ihymiịolia) 

Chi Euphorbia - cô sữa (23/2000): cỏ sữa lá to (/ĩ. him L.ỳ. Toàn cây chữa 
lị, dùng qu.1 liêu có thổ gAy dộc; Xưoiig Tổng ỏng (/'.'. antiqiiontm L.): Nhựa độc; Cành 
giao (£. tirucalli L.)- Còj»ga Ịá nhỏ (£ f]<ỵniifnỊinj- Cây cò mọc bò trên mặt đất. Thân 
đò tím, phù lông và có nhựa mủ trắng. Lá bé, dài 6mm. Cây mọc hoang ở vườn, bờ bãi, 
đất sỏi đá. Cà cay dùng làm thuốc chữa lị trực trùng, cay thuốc Nam t li lốt yếu. 

Chi iatropha Dầu mè (5/175): Dầu mè, Ba dâu nam (./. curcas L.): Nguốn 
gốc châu Mỹ nhiệt dơi, trồng làm hàng rào. Dâu hại làm thuốc xổ, rẽ chữa bại liệt; Ngô 
dồng (J. podagrica Hook.): Trồng làm cành, vò thân làm thuốc xỏ; San hô ụ. multifida 
L.): Trồng làm cảnh, rề phình thành cù gọi là Bạch phụ lừ; Dầu mè tía (./. gossipifolia 
L.): Lá có lông tuyến ờ mép, nguồn gốc Trung Mỹ. Dầu hạt cùa các loài này có tác dụng 
tày mạnh, khô dầu có chất độc. 

Hình 8.85: A. Bòn bọt (Glochidion velulìum VVighA- lĩ- Dấu mè ựatropha curcas L.); c. 
Cánh kiến đò (Mallolus philippìnensis (Lam.) Mucll. -Arg.) 
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Chi Mallotus Bùng bục (36/140): Cánh kiến đỏ (M. philippinensis (Lam.) 
Muell. -Arg.): Các tuyến và lông cùa quả dộc. Rề chữa lị. 

Chi Manihot - sắn (2/150): Sắn (M. escuỉenta Crantz.): Rẻ củ chứa nhiêu tinh 
bứt nhưng đôi khi có các chất có thổ sinh ra acid cyanhydric, gây ra các vụ ngộ độc. 

Chy-Phyllanthus Phèn đen (35/600) : Chó,đẻ răng cưa, Diệp hạ châu (P. 
urinaria L.): Cây cỏ hằng năm hay sống dai, cao 20-30cm. Thân màu đỏ, có góc/cánh. 
Lá mọc so le xếp xít nhau trổng như lá kép lỏng chim. Cây mọc hoang ỏ bãi ẩm. Cả cay 
dừng chữa viêm gan, vàng da. Ngoài ra còn Chó đè thân xanh (P. amarus Schum et 
Thonn.)t khác loài trên ở chỗ hoa có cuống dài, cũng được dùng làm thuốc tương tự; 
Phèn đen (P reticulatus PoirJ: Cây bụi leo trưòn, cành đen nhạt. Cay mọc hoang và 
được trồng làm hàng rào. Rễ, thân, lá, vỏ thân dược dùng làm thuốc : Rẽ chữa lị, viêm 
gan, thận ; lá chữa sốt, lị, ỉa chảy, phù. Cay thuốc Nam thiết yếu. 

Hình 8.86:A. Chó đẻ răng cưa (Phyllaitllius urinaria LJ; B. Phèn đen (Phyllanthus 
reticulatus Poiỉ.) 

Chi Ricinus - Thầu dầu (1/1): Thầu (láu {R. communis L.) : Cây gỗ nhỏ, thân 
rỗng. Lá to mọc so le, thúy chan vịt, có lá kèm. Hoa đơn tính cùng gốc. Cây cỏ nguồn 
gốc chau Phi, được nhập uổng lấy dầu. Có nhiêu giống khác nhau như tía lùn, tía cao, 
trô, ve cầu Phùng. Hạt chữa sa lử cung. Rẽ chữa đau khớp. Hạt độc. 

Chi Sauropus - Rau nuôi (2.5/40): Rau ngót (S. androRynus (L.) Merr.): Lá làm 
rau ăn, chữa sót rau và tua lưỡi; Cam sũng, Lưỡi cọp (S. rostraius Miq.): Cây nhỏ cao 
40cm. Lá hình trứng ngược, có vân năm ngang màu xám trắng, buông thõng nhu lưỡi 
cọp. Cây trồng làm cảnh và làm thuốc. 

Chi Sapium - Sòi (7/120): Sòi (5. sebiferum (L.) Roxb.): Lá hình thoi. Dầu hạt 
có tác dụng tẩy. Hạt độc. 

Chi Vernicia - Trẩu (2/C.3): Trẩu (V. monỉana Lour.); Tung (V.fordii (Hemsl.) 
Airy Shavv), hạt chứa nhiêu dàn béo, có lác (lụng tẩy. Hạt độc. 
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Hình 8.87: A. Tháu dấu (Ricinus conmmnis L.) ,' B. Sòi (ScipitíM sebi/emm (L.) RoxbJ,- c. 
Trẩu (Vernnniti monĩana IxnirJ 

2.9.2.6. Phủi! lớp hoa hồng (Rosidae) 

Là phân lớp lớn, các đặc điểm khá (ỉa dạng, có xu hướng chuyển từ dạng cây gỗ 
sang cày cò. Hoa (lếu tiến lới không dền, mầu 5. thích nghi với lối thụ phẩn nhờ sáu bọ. 
Đính noãn trung lui, 'li khi (tính noãn mrp. 

Có 39 bộ, 169 họ. 

Bộ Cỏ tai hổ ( Saxi/ragales) 

ỉa Họ Thường sơn (Tú cẩu, Bát Uốn) - Hydrangeaceae, Dumort., 1829 

Tên tiếng Anh : Hydrangea Famiỉy 

Cay gõ hoặc bụi. Lá dơn, mọc đối, ít khi mọc vòng. Không có lá kèm. Cụm hoa 
thành ngù hay đi, các hoa trong một cụm hoa thường không giống nhau: các hoa ở 
ngoài thường bất thụ, với những lú dài lòn dạng cánh hoa. 

Đa dạng và sử dụng: 19/260. Phan bố vùng 
ôn đới và cận nhiệt dúi. VN có 4 chi, 7 loài, mọc 
hoang và được trồng làm cảnh vì hoa đẹp (Tú càu), 
làm thuốc. 

Có Ì loài thường dược dùng làm thuốc là 
Thường sơn. 

Chi Dichroa - Thường Sem (2/13) : Thường 
sơn (D. febrifuga Lour.) : Cây nhỏ cao 1-2 in. Than 
nhẵn màu tím. Lá mọc đối, khía răng ừ mép. Hoa 
màu xanh tím hay màu hồng. Quà mọng, màu xanh. 
Rẽ dùng chữa bệnh sốt rét, nhưng dỗ gay nõn. 
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Chi Hydrangea - Tú cáu (3/20): Tú cầu ựỉ. macrophylla DC.f.): Cây nhò. Lá 
lớn, mọc đối, khía răng. Cay trồng làm cành vì hoa đẹp, cũng dùng làm thuốc. 

Bộ hoa hổng (Rosales) 

ỉa^ v H ọ Hoa hổng (Hường) - Rosaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Rose Family. 

Nhân biết tại thực dịu: Cây gỗ, bụi hay cây cỏi Lá đơn hoặc kép, mọc so le. Có 
\ 2 Iákènr^ hoa mẫu 5, nhi nhiều. 

Cây gỗ, bụi hay cây cỏ. Lá đơn hoặc kép, mọc so le. jCó 2 lá kèm, đôi khi đính 
với gốc cuống lá. Hoa đem độc hay tụ họpTlĩàTiừrọm hóa chùm hoặc xim. Hoa lưỡng 
tính, đều, mẫu 5. Đế hoa phảng, lỏi hoặc lõm hình chéiy, miệng chén dính vói gốc lá đài 
và cánh hoaựĐa\J>,"đTntnrlratrở~gtfc^Traìig 5, ccrkTnkhững cánh. Bộ nhị thường nhiêu 
nhị, có khi chi co 5 hoặc 10 nhị. Bộ nhuỵ có nhiều lá noãn rời hoặc 1-2-5 lá noãn dính 
liên, mỗi lá noãn Ì hường có 2 hoặc nhiêu noãn. Bàu (rên hoặc (lưới. Quả đống, quả đại, 
quả mọng kiêu táo hay quả hạch. Hạt thường không có nội nhũ (hình 8.89). 

Công thức hoa: * ợ K5C5 A,. ln.oG (|.J.5_. 

Họ Hoa hồng gồm 4 phân họ: (ỉ) Phăn họ Thúy bia (Spiraecoideae): Cây bụi, lá 
đơn mọc so le, bộ nhuỵ gồm 5 lá noãn lời, quả gồm các đại hoặc quả nang; (2) Phán họ 
hoa hồng (Rosoideae): Lá kép 3-5 lá chét, bộ nhị thường 10 đến nhiều nhị rời. Quả tụ; 
(3) Phân họ Táo tây (Maloideae) : Lá đơn, nguyên, 2-5 lá noãn trong đế hoa lõm, bầu 
dưới, Quả mọng kiểu táo; (4) Phân họ Mận (Prunoideae): Lá đem, bộ nhuỵ có Ì lá 
noãn, rất ít khi 2-5, bầu trên. Quả hạch. 

Hình 8.89: Họ Hoa hổng (Rosaceae) 

ỉ. Cụm hoa, 2-3. Hoa và sơ đồ hoa phân họ Hoa hồng cho thấy nhiêu nhị, bộ nlmỵ với các lá 
noãn rời, 4-5. Hoa và sa đồ hoa phân họ Mận, 6-11. Quả: Quà tụ của phán họ hoa hồng (6), 

quả hoạch cùa phán họ Táo tày (7-8), quả hạch Ì hại phân họ Mận (9), chi Rubus (lũ,]ỉ) 

Đa dạng và sử dụng: 115/3.000. PliAn bố toàn cầu, chủ yếu ờ vùng ôn đới Bắc 
bán cầu. VN có 20 chi, khoảng 130 loài, chủ yếu mọc hoang, một số loài được trổng làm 
cảnh (Hoa hồng, Đào); ăn quả (Táo, Lô, Mạn, Mơ, Đào). 
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Có Ị4 loài thường làm thuốc là Dào, Chua chúi. Dúm dúm. Dĩa tiu, Mơ, Mâm 
xói, Kim anh, Long nha thào, Mâm xôi, Ngấy hương, Sơn tra, Táo mèo, Tỳ bà diệp, Tám 
xuân; trong đó có 6 loài được dùng trong CND là Dào, Kim anh, Mơ, Mộc qua, Ngáy 
hương, Sơn tra. Một số được nhập từ Trung Quốc. 

Chi Agrimonia (2/15): Long nha thảo (/1. pilosa Ledeby. Cây cò, lá có 5-9 lá 
chét to nhỏ khác nhau. Cây mọc hoang ờ bãi ẩm. Cả cây làm thuốc cẩm máu (ho ra máu, 
băng huyết); Mãn bụi (Ả. viscidula Bunge): Lá dược dùng như Long nha thảo. 

Chi Chaenoinelcs (?): Mộc qua (C. spcciosa (Sweel) Nakai) : NhậpilừTrung 
Quốc làm thuốcz_^SÌ~ : axí £ ^ ^ h L te -> s -

-^CỊnf)ncvnia - Táp nrrĩ^2/5Ỵ. Táo mèo. Giũa chái (D. indica (Wall.) Decne) : 

Cây gỗ nhò, cành có gai. Lá mọc so le. Hoa màu (rang. Quả thịt hình cẩu (rong dó có 
dấu tích cùa dài còn lại, vò quà lổm (lốm hoặc vàng. 

Chi Pragaria - Dâu tây (6/15): Dâu tây (F vesca L . ) : Cây nháp nội từ châu 
Âu trổng lấy quả ăn, chế nước giải khát, làm rượu ; cũng dược làm thuốc trị sỏi, tẽ thấp. 

Hình 8.90: A. !j>ng nha thào (Agrimonia piỉo.ui Lcdcb).- B. Mộc qua (Chaeiíomeles speciosa 
(Swccl) N;ik.iiJ 

aùMaỊusJLTáo láy (2/35): Mắc cọt (/'. pashia Buch. - Ham. Ex D. Don): Có 
ỏ Cao Bằng, Lạng Sơn. Sơn tra (Ai. doumeri (Bois. ) A. Chev.): cay gỗ cao đến 30m, 

thân non thường có gai, có lông mịn. Lá có hình dạng thay đ ổ i : nguyên hay chia thúy. 
Hoa màu trắng. Quà hình trứng hay hình càu. vỏ quả giữa nạc, chát. Cây mọc hoang và 
trổng ở vùng cao, mát. Quả làm thuốc. 

Chi Prunus - Mận (14/430): Xoan đào (P- arhorea (Blume) Kalkm.): cay gỗ 
lớn. GỔ dùng xây dựng. Hạt (lùng bó gãy xương; Đào (P persica (L.) Batsch.): Hạt gọi 
là Đào nhân dùng làm thuốc, Mơ (P. mume Sieb. Ét Zucc); Mạn (P. salicina Lindl.). 

Chi Rosa - Hoa hổng (Ì 1/250): Hoa hổngiR. chincnsis Jacp.); Tầm xuân (R. 
multifĩorgJIh\xnb.); Kim anh (R. laevigaia Michx.): Mọc hoang dại phổ biếiTở Cao 
Bằng, Lạng Sơn. Hoa to màu trắng. Quà dùng làm thuốc. 
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Hình 8.91: A. Sơn tra, B. Chua chát (Malus doumeri (Bois.) A. Cliev ); c. Táo mèo (Docynia 
iiutica (Wall.) Decne) (phải) 

Chi Rubus - Mâm xài (50/250): Mâm xôi (R. alcaefolius Poir.); Ngấy hương 
(/?. cochinchincnsix Tran.): Cay hụi, mọc dựa vào cây khác nhờ gai cong trôn thân. Lá 
kép 5 lá chét. Hoa mọc thành chùm ở nách lá, màu trắng. Quả tụ gồm nhiều quả hạch 
khi chín có màu dỏ ăn dược. Lá dùng uống thay chè làm dẹp da, đen tóc, chữa tiêu hoa 
kém. Còn nhiều loài khác dùng làm thuốc: Mâm xôi (/?. alceaefolius Poir.): Lá đơn chia 
5 thúy không đều; Ngấy hoa trắng (R. leucanthus Hance): lá kép 3 lá chét; Ngấy lá lê (R. 
pyriỷolius Sm.). vv. đều có quả ăn được và dùng làm thuốc. 

Hình 8.92: A. Kim anh (Rosa laevigaia Michx.) ;B. Ngấy hương (Rulms cochinchinensis 
Trau.); c. Mâm xôi (H. alcaeỊolius PoirJ 

Chi Spiraca (2/100): Thuỷ bia Nhạt (S. ịaponìca L.f.); Thúy bia trâm (S. 
myrtỉlloides Rehd.) 

Bộ Sim (Myrtales) 

ỉ*A, Họ Sim (Trâm) - Myrtareae Juss., 1789 

Tên liếng Anh : Myrtle Family 
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Nhận biết tại thực địa: cay gỗ hay cay bụi; lú mọc dối có gân bén nồi liên với 
nhau, có điểm tuyến ; nhị nhiều, thò ; bàu dưới. 

Cây gỗ hay bụi. Lá đơn, nguyên, thường mọc đối, có khi mọc so le, có điểm tuyến, gân 
bên thường nối lại với nhau (gân vấn hợp). Không có lá kèm. Cụm hoa thường là ùm, 
dổi khi là chùm, ít khi hoa đơn độc. Hoa đều, lưỡng tính. Đài 4-5, rời, đổi khi dính một 
ít với đế hoa thanh hình chén. Tràng 4-5, rời. Bộ nhị có nhiêu nhị rời, bao phấn nhỏ, chi 
nhị dài đưa bao phấn thò ra ngoài (nhị thò). Bộ nhuỵ 2-3 lá noãn dính liền thành báu 

đuôi hay nứa dưới, có một đến nhiêu ô (thường 2-5 6), Ì vòi nhuỵ, chứa 2 đến nhiêu 

noãn, đính noãn trung trụ, ít khi đính noãn bên. Quả mọng, ít khi là (|iià hạch hay quả 
nang. Hạt có ít hoác khổng có nội nhũ (hình 8.93). 

Công thức hoa: * ợ K^sQ, Aa, G (2.,, 

Giải phau: Có các túi tiết tinh dâu nằm Irong mổ mém vò của các cành non, dưới 
biểu bì cùa lá hoặc trong các bộ phân của hoa; có vòng libe quanh tuy. 

Hình 8.93: Họ Sim (Myrtaceae) 
1-2. Hoa cát dọc, ĩ. Hoa nỡ cho thây nhị thò, 4. Hoa còn li) mi, 5. Nhị. 6-7. Sơ (lồ hoa cho thấy 

nhiêu nhị, 8. Quà cùa chi Eucaìyptus. 

Đa dạng và sử dụng: 100/3000. Phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới và cận nhiẽl 

dơi, tập trung ờ Australia. VN có 15 chi, gần 100 loài, phần lớn mọc hoang, một số loài 
nhập ưồng cung cấp nguyên liêu làm giấy (Bạch đàn); ăn quả (Gioi, ổi); cho tinh dầu 
(Bạch đàn, Tràm, Đinh hương). 

Có 11 loài thường làm thuốc với các tên là Bạch đàn, Cỉiổi xuể, Đơn tướng quán, 
lĩ 

Đinh hương, Đơn lưỡng quân, Ôi, Sim, sắn thuyền, Trảm, Vối. Phẩn lới! được dùng trong 
CND. 
Chì Baeckea Chổi xuể(1/90): Chổi xè ựì.fmtcscens L.) : Cây bụi thấp, phán 
nhánh nhiều, lá hình sợi dễ rụng. Cây mọc xen lãn với sim, mua trẽn các đổi ở vùng Ung 
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du. Lá dùng cất dâu thom gọi là dâu chổi pha với rượu gọi là rượu chổi đổ xoa bóp. Thân 
dừng làm chổi. 

Chi Cleistocalyx - Vối (5/21): Vối (C. operculatus (Roxb.) Meư. et. Perry.): 
Mọc hoang và được trổng lấy lá và nụ để uống nước. Vò thân làm thuốc chữa đầy bụng, 
khó tiêu. 

Hình 8.94: Chổi xể (Baeckea/rutescens L.Ị; Vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et. 
Pcrry.) 

Chi Eucalyptus - Bạch dàn (24/500): Bạch đàn chanh (£. citriodora Hook.f.): 
GỖ màu xám, cứng, thơm, dùng đóng thuyên. Rễ và lá cành cất tinh dầu, dùng làm thuốc 
giải cảm, đau đầu, giảm ho, Síít khuẩn chữa viêm phế quản; Rạch dàn xanh (E. globulus 
Labill.); Bạch dàn trắng (E. camaỉdulensis Dehn.); Bạch dàn lá liễu (E. exsería F.v. 
Mucll.); w. đều có nguồn gốc lừ châu úc. Nhiều loài Bạch đàn được nhập trổng ỏ vùng 
trung du và miền núi thấp dế lấy gỗ làm nguyên liệu sản xuất giấy. Tuy nhiên việc trổng 
các cây này gây khô cằn đất và mất nước ngẩm, đặc biệt là ờ các khu vực đầu nguồn. 

A B c 

Hình 8.95: A. Bạch dàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehn.>,- B. Tràm (Melaleuca 
leucadendra LJ ,• c. Sim (Rhodomyrtus lomentosa (Ait.) HasskJ 
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Chi Meluleuca Tràm (1/101) : Tràm (Ai. ìcucadcndra L.) : cay gỗ lớn, vỏ 
xốp bong từng mảng. Lá hình mác nhọn, cuống ngắn, gân hình cung. Hoa nhỏ màu vàng 
nhạt mọc thành bông. Cây mọc thành rừng thuần loại ờ đất phèn ven biển miền Nam và 

vùng Quảng Bình. Lá cất lấy tinh dầu thơm. 

Chi Psidỉum Oi (3/140): Oi (P guajava L.): Nguồn gốc Trung Mỹ, nhập 
trồng ăn quả và phát tán rộng. Nụ làm thuốc cầm ỉa chày. Cay thuốc Nam thiết yếu. 

- Chi Rhodomyríus - Sim (1/11): Sim (/?. tonirntosa (Ait.) Iiassk): Cay bui. Lá 

hình bầu dục, mọc đối. Mát dưói hơi bạc, có lổng mịn. Hoa lớn, màu tím đẹp. Quả mọng 
màu tím mang đài còn lại, An duực. Cây mọc nhiêu IIOII các dổi hoang bạc màu, chứa 
nhiều tanin để thuộc da, làm thuốc cám ỉa chày. CAy thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Syiygium - Tràm (59/500): Gioi (S. ịambos (L.) Alston), sắn thuyên (S. 
polyanthum (VVight) Walp.); Đơn tướng quan (S. faì masiim): Cây gỗ cao tói 12m, phân 
nhánh rông. Lá mọc đối, thường xếp 3 xíl nhau trên ngọn, dài tới 30cm. Hoa to, màu tía 
hay dỏ. CAy mọc hoang, lá (lùng làm thuốc chữa màn ngứa, viCin họng, viêm bàng 
quang; ĐìnhJiuơnỄjS:jin>mgỊÌciwi (L.) Merr. lĩ! Perry): Nụ hoa như cái dinh. Không có 
ở VN, phải nhập nội; Vối rừng (5. cunmini (L.) Skeels): Cây gỗ. Quà thuôn hay hơi 
cong, màu tím đậm, ăn dược. Hạt dùng chữa (lái (lường. 

Hình 8.96: A. Sấn thuyền ịSyiygium poỉyanthum (Wight)Walp.,),- B. Đơn tướng quân 
(Syzygiumformosum); c. Đinh hương (Syzygitim aromaticum (L.)Merr. Ét Perryj 

ỉa Họ Bàng (Trâm bầu) - Combreĩaceae R.Br., 18lo 

Nhận biết tại (hực địa: Cây gỗ, bụi hay dây leo; lá mọc so le, đối hay vòng; hoa 
mẫu 5; quả có cạnh ở rìa. 

Cây gồ lớn, bụi, dây leo. Lá nguyên, mọc so le, (lối hay vòng. Không có lá kèm. 
Cụm hoa bông, chùm, ờ đàu cành hay ờ kẽ lá. buông thõng xuống. Hoa (hường nhỏ, 
lưỡng tính, đều, mẫu 5. Đài 5, dính ờ dưới. Tràng 5, rời nhau, dẻ rụng. Nhị thường gấp 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



đôi số cánh hoa, xếp thành hai vòng, nhị vòng ngoài dôi khi liêu giảm hoặc không có. 
Bộ nhuỵ 5 lá noãn dính nhau thành báu dưới, mội ô đựng 2-5 noãn đảo. Qua nang hay 
quả hạch, thường có cạnh ở lìa quả. Thường có một hạt, không có nội nhũ. 

Công thức hoa: *^ K5 C5 A5+5 G (5) 

Đa dạng và sử dụng: 18/550. Phân bố chủ yếu ỏ nhiệt đới và cận nhiệt đới. VN 
có 6 chi vói khoảng 30 loài, phần lớn mọc hoang, một số được trổng làm cảnh (Sử quân, 
Bàng). 

Có 5 loài thường được dùng làm thuốc vối các tên Bàng, Chiêu liêu, Trâm báu, 
Sử quăn. 

Chi Combretum Trám bầu (12/250) : Trâm bầu (C. quadrangulare Kurz.): 
Cây gỗ cao đến 9m, cành non có 4 cạnh và 4 gò dọc dạng cánh. Hoa màu vàng nhạt. 
Quả khô có 2 cánh dài 2cm, Ì hạt. Hại làm thuốc trị giun sán; Lương vàng, Dây quýnh 
làu (C. Lciii/olium Blume): Dãy leo hoa gõ, than vặn, vỏ xám Irắng. Hoa vàng, thơm. 
Thân làm thuốc chữa bênh về (hạn. 

Hỉnh 8.97: A. Tràm bẩn (Combrctum quadranguìare Kurz.J; B. sử quăn (Quisquaììs indica LJ,-
c. Chiêu liêu (Terminalia chebula RetzJ 

Chi Quỉsqưalis - Dày giun (2/15) : Day giun, Sử quan {Q. iiulica L.): Day leo, 
lá thuôn dài, mọc đối. Cụm hoa chùm. Hoa khá lớn, màu đỏ hay tráng hổng. Quả có 5 
cạnh. Hạt đùng làm lliuốc tày giun, ăn sống bị nấc. 

Chi Terntinalia - Bàng (10/150) : Bàng ợ. catappa L.) : Quả có cánh. Cây 
được trổng lấy bóng mát. Lá dùng để nhuộm, vỏ và quà dùng để thuộc da, hạt có dầu; 
Chiêu liêu ('/'. clicbnla Roi/..): Cày gồ cao liến 20m. Cành non phủ lông. Hoa nhỏ, trắng 
hay vàng, thơm. Quả có 5 cạnh chạy theo chiêu (lọc. Cây mọc hoang. Quả gọi là Kha từ, 
làm thuốc chữa ỉa chảy lâu ngày, di linh. Chò xanh ợ. myriocarpa Heuch.): Cây gỗ lớn 
mọc nhiều ờ rừng Cúc Phương, Đông Dắc, Tam Đảo và Tây Bắc. 
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\S Bộ Đậu (Fabales) 

à ) sj Họ Đậu - Fabaceae Lindl., 1836 

Tên liếng Anh : Dean Family 

Nhân biết tại thực địa: Cây gỗ, cỏ, nửa bụi, bụi, dây leo; lá thường kép lông 
chim hay 3 lá chét; có lá kèm hay không; hoa mẫu 5 ; Quả loại dâu. 

Cây gỗ, cỏ, nửa bui, bụi, dây leo bằng thân quấn hay tua cuốn. Lá kép lông chim 
1-2 lán, nhiêu khi chi cú 3 lú chói. Luỏn luỏii LÓ lá kèm, tó khi rai lỏn, ỏm 1.1'y cuống lá 
(đậu Hà Lan). Cụm hoa là chùm, đáu, lán hoẠc bông. Mon lưỡng tính, đối xứng hai ben. 
Đài 5, thường dính nhau. Tràng 5, liên khai hoa van, cờ hay thìa. Nhị (hường lo, hoàn 
toàn rời (Sophora). hoặc lất cả dính nhau thành một ống bao quanh lấy vòi nhuỵ tạo 
thành bộ nhị một bó (Mucuna, Pisum, Crotalaria, vv ), hoặc 9 nhị dính lại thành một 
Ống hình lòng máng không kín, bao quanh nliuỵ, chỗ khe hờ có nhị thứ lo nằm tự do 
(Mỉlletia, Sesbaniơ, vv.) tao thành bộ nhi liaijjó theo kiểu (9) + Ì. Bộ nhuỵ Ì lá noãn lạo 
thành bầu trẽn, một ô, mang hai dãy noãn đảo hay cong, dính noãn mép. Quả luôn là 
loại đậu mỏ bằng hai khe nứt)) thường khô, ít khi mọng nước, có khi chín trong đất (Lạc). 
Cũng có khi quả không tự mỏ mà gãy ra thành nhiều khúc, mỗi khúc có một hạt. Ở vài 
loài, quả chỉ chứa một hạt và khống tự mò, như một quà^ đóng. Hạt không có nội nhũ, 

phôi cong, hai lá mầm dày và lớn, chúa nhiêu chất dinh dưỡng. Jle_cónốt sàn, trongổp) 
có vi khuẩn cố định dạm cộng s'm\\ẶRfiizobiimì leptminosmìtm) (I1Ì11I1Í98} 

Hình 8.98: Họ Đậu (ưabaceae) 

1-5. Hoa phán họ Đậu: Hoa nguyên vẹn (ì), tràng hình cánh bướm (2), bộ nhị 2 bó (3), bộ nhay 
(4), sơ đồ hoa (5); 6-7. Hoa phân lia Vang, 8-11. Quà 

Họ Đậu dược chia thành 3 phân họ, Có thể phân biệt 3 phân họ này qua dạng cụm hoa, 
kiểu tiền khai hoa và bô nhị (hình 8.99). 

Đa dạng và sử dụng: 710/17600. Phan bố chủ yếu vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
dơi. VN có 134 chi với khoảng 630 loài, mọc hoang và được trồng phổ biến. Là một 
trong những họ có tâm quan trọng bậc nhất vì cung cấp protcin, làm rau, ăn quả (các loại 
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đậu); cho gỗ (Lim, Trắc, cẩm lai); cải tạo dai; nhuộm (Chàm), làm cành (Ban, Phượng), 
dùng trong mỹ phẩm (Bổ kết), trừ sâu (Dây mật), vv. 

(ỉ) Phàn họ Trinh nữ (Mimosoide.ae): Lá kép mội hoặc hai lẩn hình lông chim. 
Có lá kèm. Cụm hoa là bông hay khối càu. Tiền khai hoa van. Bô nhi có 5 đến nhiều nhị 
rời. Hạt phấn thường dính lại thành khối 4-16 hạt. Công thức hoa: * <ịf K5C5 Aj.„ G, 

{2)\phán họ Vang (Caesalpinioidđe): Lá kép 1-2 lẩn lông chim, có khi chi có 
một lá chét dính lIỉĩrntratrnỈMHnôt4á-<kmf có khía sâu à giữa. Thường không có lá kèm. 
Cụm hoa là chùm, ngừ? Tiền khai hoadhìa,. Nhị 10, rời, xếp thành 2 vòng: Hạt phấn rời. 
Công thức hoa: t (ị? K 5 C5 A5<5 0 ìr— —~^£sLẨj__ 

(3) Phán họ Đậu (Faboideae = Papilỉonoideae): Lá dơn hoặc kép hình lông 
chim hoác 3 lá chét. Luôn có lá kèm. Cumhoa thường là chùm. Tràng hình bướm, tiển 
khai hoa cờ. 2 bó kiểu (9) + Ì hay một bó. Cồng thức hoa: t ự 

Họ Đậu là họ có tủm quan trọng Irong ngành dược. Có 51 loài thường dùng làm 
thuốc. Hạt của nhiều loài dộc (Bám bám, Đậu dao, Cù đậu, Cam thảo dây, Thán mát, 
w.). 

Chi Albiiia (17/100-150): Bổ kết tây 
(A. lebbeck Benth.); Bản xe (A. lncida Bentli.); 
Muông xanli (Á. procera Banh.). 

Chi Arachis (1/22): Lạc (A. 
hypogaea L.): Quà phát triển trong đất, khi 
già vỏ cứng. Nguồn gốc nhiệt đới chấu Mỹ, 
trồng lấy quả ấn. 

Chi Astragalus Hoàng kỳ 
(1/2.000): Hoàng kỳ (A. membranaceus 
(Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao.): 
Cây cỏ lâu năm, cao đến 70 em. vỏ rẽ nâu dỏ 
hay vàng nâu. Lá kép lông chim lẻ. Hoa màu 
vàng tươi. Loài nhập từ Trung Quốc trồng thử 
nhưng chưa rộng rãi. Làm lliuốc chữa phù 
thũng, phong thấp, bán thân bất toại. 

Chi Acacia (28/900): Nhiêu loài được trồng để cải tạo đãi: Cây lá lưỡi liêm (A. 
heterophyỉla VVilld.); Đài loan tương tư (A. confusa Merr ); Keo lá tràm 04. 
auriculi/ormis dim.); Keo tai lượng (A. manghtm Willd.). 

Chi Abrus (3/17): Cam thào day (Ạ. precatorius L.): Dây leo. Lá kép lông 
chim có 8-17 cặp lá chét nhỏ. Cây mọc hoang và dược trồng. Thân và lá có vị ngọt, dùng 
làm thuốc giải nhiệt, chữa ho. Hạt độc; Kẽ cốt thào (A. ỷruticulosus Wall. ex Wight et 
Am); Cười!! thảo mềm (Ả. molỊis Ilance), đêu dùng làm thuốc. 

2 3 

Hình 8.99: Phân biệt 3 phân họ cùa họ 
Đậu (Fabaceae): 1. Phân họ Trinh nữ, 2. 
Phản họ Vang,.?. Phán họ Dậu; ÍJ= cụm 

hoa, b=hoa, c=sơđồ hoa 
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Chi Bauhinia Móng bò (33/60): Ban 
trắng (B. acuminata L.): Trồng làm cảnh, rễ trị ho; 
Ban đỏ (B. grandifolia.)\ Ban (B. variegata L.y. hoa 
đẹp, vỏ làm thuốc trị vết thương. 

Chi Caesalpinia Vang (19/200): Vang 
(Caesalpinia sappan L.): Cây cao 7 Ì Om. Thân 
có gai. Hoa màu vàng. Quả dẹt hoa gỗ có mộ! cái 
sừng ở dầu, đựng 4 hạt. Gỗ dùng đổ chế thuốc màu 
đỏ dể nhuộm chiếu, nhuộm Ihức ăn, làm lliuốc sin 
da, chữa lỵ ra máu; Vuốt hùm, Móc mèo (C. 
bonduc (L.) Roxb.): Quả phủ đầy gai đứng, hạt 
chữa sốt rét, lị; Phượng (C. pulcherrima (L.) Sin.): 
nguồn gốc Trung Mỹ, nhập trồng làm cành, rễ trị 
ỉa chảy. 

Chi Canavaỉia Dậu (lao (5/51): Dâu 
dao (C. ensựormis (L.)DC): Quả cong như con 
dao. Hạt trắng ngà, có chất độc, nấu không kỹ bị 
say, cũng dùng để chữa ho, tức ngực ; Đậu kiếm 

(C. gladiata (Jacq.) DC.) : Hạt nâu đỏ hay trắng. 

Chi Cassia - Muông (24/600): Thào 
quyết minh (C. tora L.): Cây cỏ, cao 0,5m. Lá kép 
lôngchim 3 -4đôi lá chét. Hoa màu vàng. Quả dài 
hẹp, hạt xếp xít nhau, như viên đá lửa. Hạt uống 
thay chè, có tác dụng làm sáng mắt; Cốt khí (C. 
occidenialis L.y. Rỗ hạ nhiệt, xổ; Ó môi (C. 
grandis L.í.y. Quả hình trụ dài nhu đoạn gậy, làm 
thuốc bổ; Muỗng trâu (C. aìata L.): Quà dài 8 -
16cm. Có hai cánh suốt theo chiều dọc cùa quà. \Á 
dùng chữa bệnh vàng da và bệnh hắc lào; hạt 
nhuận tràng. 

Hình 8.100: Dây cam thảo (Abrus 
precaĩorius L.) 

Hình 8.101: Hoàng kỳ (Astragalus 
membranaccus (Fisch.) Dge. var. 

mongholicus (ỈÌỊỊe.) Hsiao.) 

Chi Crotalaria - Lục lạc (37/600): Lục lạc lá ổi dài (C. assamica Benlh.); Lục 
lạc sợi (C. ịimcea L,): Mọc hoang và trồng để lấy sợi, làm phân xanh, thức ăn cho gia 
súc. Hạt uống nước nhu cà phê. Làm thuốc chữa viêm họng, quai bị, lỵ và điêu kinh; 
Lục lạc cánh (C. alata Buch.). 

Chi Dalbergia Trốc (26/100): Trắc (D. cochinchinensis Pierre); cẩm lai (D. 
fusca Picrre): Đều là các loài gổ quí, được ghi trong SĐVN. 

Chi Dendrolobium Da chẽ (8/12): Ba chẽ (D. triangulare (Retz.) Schindl.): 

Cây cao tới Im. Lá kép 3 lá chét, dai, mặt dưới phù dầy lông bạc. cay mọc hoang, ré 
làm thuốc chữa lị trực trùng. Cây thuốc Nam thiết yếu. 
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Hình 8.102: A. Vang (Caesalpiniti sapỊHtn L.); lì. Thảo quyết minh (Castìu lom ĩ. ); c. Muống 
trâu (Ca.ssia íilata LJ 

Chi Derris Cóc kèn (21/40) : Dây mại (D. ellipiica Benlh.) : Dây leo. Lá kép 
lông chim mội lán có mùi thơm của mật mía; hoa màu hổng. Cây mọc phổ biến ờ đổi và 
rừng thứ sinh, có thể dùng làm thuốc trừ sâu. 

Chi Desmodium Thóc lép (55/450): Ba chẽ, Niễng đực (D. cephaloles 
Wall.); Thóc lép (/). triqiiclruiìi (ì..) ne.): Lá chi có I lá chét với cuông lá cổ cánh. 
Dùng làm thuốc lợi sữa, (rị sốt, ỉa chảy và (lau thần kinh; Hàn the (D. heterophyllum 
(Willd) DC) : Mọc phổ biến trôn các bãi cỏ, dùng làm thuốc chữa cảm nắng, trị sôi ác 
tính, ho đơm. Kim tiền (hào (D. xíynici/oliiun (Osb.) Meư.): Phơi khó thường có mùi 
cùa coumarin. Dùng làm thuốc chữa sỏi hàng quang, lúi mật, chữa lỵ, tó (hấp. 

Hình 8.103: Á. Ba chẽ'(Desmodium triíiiiỊịiilare (Retz.) SchindU,- ít. Kìm tiền thào 

(Desmodium siyraci/olium (Osb.) Mcrr.J; c. Ùa chẽ{Dendiolobium Iriangulare (Retz.) 

Schincll.) 

Chi Etitada Dám hàm (4/30): Bám bám (E. scandens Bentli.): Quả dẹt 
không tự mở, dài lới Im. Hạt độc. 

•.'71 
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Chi Erythrina Vòng nem (6/108): Vông nem (£. variegata L.): Cây nhỡ. 
Hoa màu đò, nở sau khi lá rụng. Lá ăn nem và lam thuốc trị mất ngủ, phối hợp vói lá 
sen trị sang lờ. vỏ và hại đều dùng làm thuốc; Vông (£. stricia Roxb ); Vông mồng gì 
(£. crisla - galli L.y. Nguồn gốc Braxin. trồng làm cảnh. 

A 
Hình 8.104: A. Bám bám (Eninria scandens Bcnlh.); B. Vông nem (Erythrina variegata L.); c. 

Bồ kết (Gledilsia australis HemsỤ 

Chi Erylhrophleum - Lim xanh (1/9): Lim xanh (E.fordii Oliv.): Gỗ rất bén, 
thuộc loại tứ thiết, vỏ chứa nhiêu tanin, có thể (lùng (lé thuộc da và nhuộm lưới. vỏ cây, 
nhất là nấm lim. rất độc. 

Chi Gledìísỉa Dồ kết (3/14): Bồ kết (G. austraìis Hemsl.): Cây có nhiêu gai 
phân nhánh. Hoa mọc thành chùm. Quà dại. đen khi chín, hạt nằm trong một lớp cơm 
màu vàng. Quả khô dùng gội đẩu, chữa ho, sâu răng và cũngycó tính chất trừ sâu. Gai 
(Tạo giác thích) cũng dược dùng làm thuốc. 

Chi Glycine - Đậu lương (2/9): Đậu tương 
(G. soja Siebold et Zucc.): Nguồn gốc Trung Quốc, 
được nhập trổng từ lâu đời lấy hạt ăn, làm dâu phụ, 
sữa dâu nành, cũng dùng làm thuốc. 

Chi Indigofera - Chàm đậu (24/70): Gồm 
nhiều loài mang tên Chàm để nhuộm và làm thuốc: 
Chàm (/. arecta Hochst ex A.Rich); Chàm quà nhọn 
(/. gaỉegoides De.); Giám nhuộm (/. tincioria L.). 

Chi Lablab Đậu ván (1/1) : Đậu ván 
trắng (L. purpureus (L.) Sweet): Dây leo dài lới 5-
6m. Lá nhẵn, kép 3 lá chét. Hình 8.105: Đậu ván trâng 

(Lablab purpureus (L.) Swtel) 

Cụm hoa chùm ờ nách lá. Hoa tím hay trắng. Quà thuôn hẹp, cong, dài c. 10cm. 
Hạt 2-4, trắng, đò hay (ÍCH, (lùng làm thuốc gọi là Bạch biển dâu. 
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Chi Leucaena - Keo ỵitiii (1/40): Keo giậu (L. tencocephala (Lam.) De Wil) : 
Cụm hoa hình cáu. màu nàng. Quủ dẹt. (..'ủy có nguồn gốc vùng nhiệt dúi chau Mỹ. Hạt 
chứa chất Icuxenin có lác (lụng lảy giun dũa. 

Chi MUlettìa - Thán mái (25/C.90): Tliàn mái (Ai. ichlhytx hiona Drake): Hạt 
dùng đuốc cá; Sâm nam, Cái sam (Ai. speciosa Champ.): Rễ cù dùng làm thuốc bổ; Dây 
máu gà (A/. reticulata Benih.): Dùng làm thuốc bổ máu, khoe gân xương. 

Chi Mimosa - Trinh nữ (4/450-500): Xấu hổ, Trinh nữ (Ai. pndica L.): Cây 
cỏ, có nhiều gai nhò cử động được khi bị va chạm. Cụm hoa hình cầu màu tím hoa cà. 
Quả thắt lại theo các hạt có nhiều tơ cứng. Dùng làm thuốc hạ huyết ấp, lợi tiểu dịu thán 
kinh, chữa thấp khớp; Trinh nữ nhọn (M. nigra L.): Quả rơi từng đốt, mỗi đốt mang 
một hạt, nguồn gốc Nam Mỹ. 

Hình 8.106: A. Keo giậu (Leucaena IcucoccỊíltala (Lam.) De Wit); B. Cát sám (MiUetlia 
speciosa Champ.); c. Trình nữ (Mimosa pitdica LJ 

Chi Nepíunia (1/1 I): Rau (lúi (N. olemccti I.our.) : Mọc nổi trên mạt nước 
nhờ phao xốp, làm rau ăn. 

Chi Pachyrrhiius Cù đậu (1/6): Cù đáu (P erosus (L.) Urb.) : Lá kép 3 lá 
chét, rễ phình to thành cù, ăn mát và ngọt. Hạt độc. 

Chi Phaseoỉus Đậu cô ve (3/50): Đậu ngự (P. lunatus L.); Đậu tây (P. 
vulgaris L.), đểu có nguồn gốc Nam Mỹ, dược nháp trổng làm rau. 

Chi Psoralea - Phá c ố chỉ (1/130): Phá cố chi (P. coryìiỊolia L.): Cây cỏ hằng 
năm, cao tới Ì m. Lá một lá ché! hình trứng. Lá kèm hình liềm. Cụm hoa dẩy đặc. Quà 
hình trứng. Hại dùng làm thuốc bổ thận. 

Chi Pueraria - sắn dây (5/35): sắn dây (P montana (Lour.) Mcrr.) : Dây leo. 
Lá kép ba lá chét. Rễ lớn, chứa nhiều bột. Bột sắn day ăn mát và bổ, pha nước uống với 
dường hoặc nấu chò. 

B 
A c 
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Chi Spathoiobits - ììuyvi dằng fnvi Hung (5/15): Ke huyCt dang {S. subereclus 
Dunn.); Huyết rồng (ó liarmandii Gagnep.); Huyết rồng hoa nhỏ (S. parviỊlorus (Roxb. 
cx DC.) Kuntze), đều cứ lá kép ba lá chét, ihAn có nhựa dò như máu, làm thuốc thay Kê 
huyết đằng. 

B c 

Hình 8.107: Ả. củ đậu (Pachyrrìmus erosns (L.) ƯrbJ; B. Phá cố chỉ (Psoralta corylifolia L.) ; 
c. Sấn dày (Puerariơ montana (Lour.) Men.) 

Chi Styphnoìobium (5/50): Hoe (5. ịapmùcnm (L.ỉ.) Schott.): Cây gỗ nhỏ. Lá 
mọc so le, kép lông chim lẻ, có lá kem. Cụm doa chùm. Hoa lưỡng tính, không đêu, 5 lá 
dài hàn liền, tràng hình cánh bướm, tiền khui cờ, bộ nhị 2 bó, 9 nhị hàn liền tạo hình 
lòng máng ỡm lấy bầu, một nhị riêng, bộ nhụy 2 lá noãn, bâu Ì ô, nhiều noãn, dính noãn 
mép. Hoa và nụ dùng làm thuốc nhuộm vàng, thuốc cám má\i, ho ra máu, tiểu tiện ra 
máu, ruột chảy máu. Dùng làm nguyên liệu cliếrulin. 

Hình 8.108: Ké huyết đằng (Spalholibus suberectus Dunn.),- Hoi (Styphnolobium iaponicum 
(LỊ.) Scholt.); Đậu đen (Vigna caiiang Walp.) 

Chi Tamarindua - Me (1/1): Me ('/' iiuliro ĩ-.): Cítm quà có vị chu;!, ỉm dược. 
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Chi Vigna - Dậu (20/80-100): Dậu xanh (V. aurea Khôi); Đậu đen (V. caliang 
Walp.): Đâu đen (Vigita cylindrica Skecls.) : Hại màu đen XÉP dọc Irong quả. Hại ăn 
giải nhiệt, thường nấu chè hoác dồ xôi; Đâu dũa (V. sinensis (L.) Endl. ex Hassk.) 

Chi Xylia (1/13): Cảm xe (X. dolabiựomis Benth.) : Cây gỗ to, có ờ miền Nam. 

Gỗ đỏ, tốt, dùng đóng tàu, xe. 

Bộ Bồ hòn (Sapindales) 

ỉa Họ Dồ hòn (Nhãn) - Sapindaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Ánh : Soapberry Famiỉy 

Nhận biết tại thực địa: Cây gỗ lớn, cây bụi, hay hiếm khi là dây leo bằng tua 
quấn; vỏ thân thường cứng; lá kép lóng chim; hoa nhỏ; nhị trong đĩa mạt, chỉ nhị thường 
có lông. 

Cây gỗ lớn, Cây bụi, rất hiếm khi là dây leo (Tẩm phòng). Lá thường kép lông 
chim, hiếm khi dơn, mọc so le. Phần lớn không có lá kèm. Hoa nhỏ, tập hạp thành cụm 
hoa chùm hay cờ. Hoa đối xứng lỏa tròn hay đối xứng hai bên. Đài 5. Tràng 5, mặt 
trong cánh hoa thường có những vảy hoặc chùm lông, dính với dĩa mật. Đôi khi hoa 
không cánh. Dĩa mật thường lành vòng khuyên. Bộ nhị thường gồm hai vòng 5. Bộ nhuỵ 
3-2 lá noãn liền nhau, bầu có 1-3, chỉ có mội ô phát triển. Qua nang hay quả thịt. Hại 
không có nội nhũ, có hoác không có áo hạt. 

Còng thức hoa: *ợ K, c, A,„ G(2.„ 

Đa đụng và sử dụng: 140/1.600. Phân bố chù yếu ờ nhiệt dái và cận nhiệt đới. 
VN có 25 chi với khoảng 70 loài. Nhiêu loài ăn quả (Vài, Nhãn, Chôm chôm). 

Có 3 loài thường làm thuốc là Bồ hòn, Nhãn, Vài, trong đó nhãn được dùng trong 
CND. Các loài khác dùng trong dan gian. Có 3 loài đờc là Bồ hòn, Chành chành, Chôm 
chôm. 

Chi Allophyllus - Mắc cá (23/175): Có đặc điểm chung là lá kép 3-5 lá chét: 
Mắc cá đuôi (A. caudatus Radlk.); Chạc ba (A cobbe (L.) Raeusch.): tiều dùng làm 

thuốc chữa các bệnh về gân, xương. 

Chi Cardiospermum Tắm phòng (1/14): Tầm phỏng (C. haỉicacabum L.): 
Day leo, có lá kèm. Qua có 3 hại. Dùng chữa ghè lờ, phù thân. 

Chi Delavaya - Dầu choàng (1/1): Dầu choòng (Đ. toxycarpa Franch.): Cây 
gỗ, lá kép 3 lá chét. Mọc hoang trôn núi đá vối. Đẩu hạt bồi vết thương, ghẻ, nấm ngoài 
da. Loài được ghi trong SĐVN. 

Chi Dimocarpus Nhãn (3/6) : Nhãn (Đ. longan (Lour) Steud): Cây gỗ. Lá 
kép lông chum. Qua hình cẩu, vò quà gần như nhẵn. Hạt đen nhánh có áo hạt bao bọc. 
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mọng nước, np.ọl. CAy nổnR l:íy >|iià liu và làm thuív (Long Iih.ìn). là npiión cung r.tp 
thức ăn chính t ho ong mát. 

Chi Dodonen - Chành chành (?/50) : Chànli chành (D. vừuna (L.) Jacq.): Cây 
bụi cao l-2m. Lá nguyên, mọc so le, có cuống rái ngắn, phiên lá hẹp, dài 5-15 em, rộng 
15-22mm. Hoa đỏ, 'lem tính, không có cánh hoa. Quà nang, dài 15 - 22mm, có 2-3 cánh 
mỏng chạy dọc theo quà. Hai màu (len. Lá gây ỉa chày. 

Chi Nephelium Chôm chòm (4/35): Chôm 
chôm, Vài thiêu rừng (N. ìappaleum L y. Lá có 1-4 đồi 
lá chét. Hoa không cánh. Qua hình Hứng, mặt ngoài có 
nhiêu gai mèm, (líii. Ái) hạt đít tít chãi VÍU) li.it, vi chim, 
ăn ngon. vỏ thân chữa ỉa chảy 

Chi Sapindus Bồ hòn (4/13) : Bổ hòn (5. 
mukorossi Gaerin) : Qua tròn có đường sổng nổi rõ, 
màu vàng. Vò ngoài có lớp thị! dày. vỏ quà có nhiều 

chất saponin có thể dùng dể giặt quán áo, len dạ. 

Chi Schlciciieva Cọ phèn (Mì) : Cọ phèn 
(S. oleosa (Lom) Okcn.): Qua thường sàn sùi do bị sau 
bọ chích. Hạt ân dược, có thể ép IÁy ilíiu thắp và bôi 
ghè. Gỗ đỏ, cứng và bền. 

Chi Litclii Vùi (1/1) : Vài (/,. chincnsis Radlk.) : Lá kép lỏng chim. Hoa 
lưỡng lính, không có cánh hoa. vỏ quà mỏng, màu đò nau, mặt ngoài sán sùi. Ao hạt ăn 
ngon. Cây được thuần hoa dầu tiên ỏ Trung Quốc, gồm 2 giống chính là vải chua và vài 
thiều. Hạt làm lliuốc gọi là Lẹ chi hạch. 

Hình 8.Ì09: Bố hòn (Sapindus 
mukorosxi Gacrin) 

Á Bộ Cam (Rụtales) AfiO co 'cư. 

Họ Cam - Rìtiaceae Juss., 1789 

Tên liếng Anh : Ciíìiis. Rue Famiìỵ 

Nhàn biết lại thực địa: cay gỗ, bụi, cíly cò có (úi tiết linh dâu; nhị ngoài dĩa 

mật, vòng ngoài thường doi diện vói cánh hoa. 

Cây gỗ, bụi, íl khi là cây cỏ. Lá đơn hoặc kép. mọc so le hay mọc dối. Không 
có lá kèn). Cụm hoa là xiin. Hoa (hường liêu, lirỡny lính, mâu 4-5, các thành phân 
của bao hoa rời. Nhị có vòng ngoài thường dối diện vói cánh hoa. Bộ nhuỵ có 4-5 lá 
noãn dính liền thành bầu trên, có khi nhiều lá noãn (15-20), số ó của bầu bàng số lá 
noãn, mỗi ô có 1-2 hay nhiều noãn đính trung trụ. Quà nang hay mọng loại cam. có 
khi là quả tụ gồm nhiều đại. Hạt khống có nội nhũ (hình 8.110). 

Cồng thức hoa : *- ậ K, ,C4 < A..HI TI 0 
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Hình 8.110: Họ Cam (Rutaceae) 
1-8. Hoa chi Cilrus: Cụm hoa ị lị, Nụ hoa (2), Hoa bộc lộ các phán sinh sàn (3), Dô nhị (4), Bộ 
nhuỵ (5), Báu cát dọc (6), lích củi ngang (7), Sư dồ hoa (8), 9. Hoa chi Zanthoxylúm, 10-12. 
Quà mọng cùa chi Cilrus, 13. Quà khô lự mà nia chi Zanllioxylum 

Đa dạng và sử dụng: 150/1.600 Phân bố ở vùng nhiệt đới và ổn đới, đặc biệt ờ 
Nam Phi và Australia. VN có gần 30 chi, 110 loài, mọc hoang và được trổng phổ biến 

lấy quả (Cam, Quít, Chanh, Bưởi); làm cảnh (Quất); gia vị (Hổng bì, Sen, Chanh). 

Có 19 loài Ihưòng làm ihuổc vói các lén là Da chạc, Bưởi, Clưmh, Chỉ thực, cừu 
lý hương. Dâm hôi, Uống bì, Hoàng bá, Kim sương. Muống truồng, Ngô thù, Phật thù, 
Quít, Tấm xoong, Thường sơn Nhật, Vườn tùiiỊỊ, Xuyên tiêu, trong đó các loài dược dùng 
trong CND là Chì thực, Hoàng bá, Ngô thù, Quít, Xuyên tiêu. 1 

Chi AcronychịaJ2ỉ44)^fíưòi hung (A. peduncuỉata (L.) Miq.): cay gỗ cao 
đến lom, vỏ có mùi Xoài. Cây mọc hoang. Lá sắc uống chữa đau dạ dầy, phụ nữ sau đẻ. 

Chi Atalantia - Quýt rừng (8/18): Cam đắng, Tầm xoong (A.bilocularis Wall.); 
Quýt rừng 04. roxburghiana Mook.): Quả chữa bệnh đường hô hấp. 

Chi Citrus - Cam, Chanh (9/c. 16): Chanh (C.japonica Thunb. var. inadurensis 
Giàn.)" Bưởi (C. grandis osbeck): Lá có cánh, có nhiều túi riết linh dầu kiểu dung sinh; 
Các loài cho quà gọi là Chỉ thực, Chỉ xác: c. hystrix DC., cho quả non (đk. (rên lem) 
gọi là chỉ thực; quà chưa chín (đk. 3-4cm) gọi là chỉ xác; Cam chua (C. auraruium L . ) ; 
Các loài quýt cho vò gọi là Trẩu bì: c. deliciosa; c. reticulata Blanco. 

Chi Clausena Hồng bì (10/23): Hồng bì (C. lansium (Lour.) Skeells): Cây 
mọc hoang và dược trồng lấy quả ăn. Các bộ phạn đêu dùng làm thuốc; Mác mật, Hồng 
bì dại (C. exaivata Burm.): Quả mọng hình trứng kéo dài, vàng cam hay đỏ, nhẩn. Cây 
mọc hoang và (lược trổng nong Lác vườn miền núi lấy quả An, làm gia vị; Hổng bì rừng 
(C. dunniana \ \ Léy ). 
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Chi Euotỉhi - na chạc (10/17): Ngô (lùi ự:, rutaccmpa Hcmsl. cl Thom*.); Ba 
chạc (£. lepta (Spicny) Mcrr.): Cây gô nhỏ. cao đốn 5m. Lá kép 3 lá chét. có mùi hắc. 
Quả nang. Hại đen bóng. Lá chữa ghẻ, rẽ chữa phong thấp. 

Chi Muriaya (4-5/12): Cù khi, Vương tùng (M. teiramera Iỉuang): Cây gỗ 
nhò, lá rất thơm, run thuốc; Nguyệt quý (Ai. panicutata (L.) Jack.): Lá chữa ho có đơm. 

Chi Phellodendron HoàngJ)á (1/10): Hoàng_báJP. chinense Schneid): Cây 
nhập từ Trung Quốc trồng ờ Sa Pa. Vò thăn chứa berberin, chữa lị, dùng de nhuộm. 

Chi Zanihoxyluin Muống truồng (13/200): Xuyên tiổu ^_juiidum (Lam.) 
DC.): cay bụi leo. RỄ cliữa tl:iu rítng; Muông IIIIÀMG {'/: oviccnar (l.;im.) I KJ ). 

A B c 

Hình 8.111: A. Ngô thù (Euodia rutaecarpae Hemsl. et. Tlioms.); B. Hoàng bá (P. chinense 
Schneid̂ ; B. Xuyên tiêu (Z. nitidum (Lam.) ve.) 

ỉa Họ Đào lộn hột (Xoài) - Anacardiaceae Lindl., 1830 

Tên tiếng Anh : Cashew Family 

Nhận biết tại thực địa: G\y gõ hay cfly bụi; hoa mẫu 5 ; nhị ngoài đìa mạt, chi 
nhị đính vào dưới đĩa mạt xung quanh bàu ; báu 1-5 ô. 

Cây gỗ, bụi, dôi khi là day leo than gỗ. Lá mọc so le, đem hay kép lông chim lè. 
Khổng có lá kèm. Hoa nhỏ, mọc thành cụm hoa dạng cừ ờ kẽ lá hay ngọn cành. Hoa 
đểu, lưỡng tính, dôi khi dem tính. Bao hoa hai vòng, gôm một vòng đài và một vòng 
tràng, mẫu 5. Nhị 5, đỏi khi hai vòng 5, hoặc nhiều; chì nhị dính vào dưới đĩa mạt. Bộ 
nhuỵ 5 lá noãn, hoặc giảm còn 3, hay I lú noãn duy nhủi (lu các lá Hoán kia bị tiêu 
giảm, dính nhau thành bầu trên có 5 - 3 - Ì ô, mỗi ô Ì noãn. Đĩa mật thường phát triển, 
hình vòng khuyên nằm dưới và bao quanh nhuỵ, hoặc hình chén hay chia thành nhiều 

thuỳ (sấu). Quả hạch, ít khi là quà nang. Hạt có nội nhũ nac hoặc không có nội nhũ. 

Công thức hoa: * <ị? K, c, A, , 0 G .,.„ 

Giải phẫu: Vò của nhiều loài có óng tiết nhựa. 
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Đa dạng và sử dụng: lfX)/l .200 1'liikn bổ chù yếu ờ nhiệt dơi. VN có 25 chi với 
khoảng 70 loài, chủ yếu mọc hoang, một số loài trổng lấy quà (Xoài, Muỗm, Sấu, Dâu 
gia xoan, Cóc, Đào lộn hội); có loài làm gia vị (Muối). 

Có 5 loài (hường làm thuốc là Dào lộn hội, Muối, Sâu, Xoan nhử, Xoài. Có loài 
dộc là Sơn. 

Chi Allospondias - Giàu da xoan (1/3) : Giàu gia xoan (A. ỉakonensis (Pieưe) 
Stapf.) : Cây gõ. Lá thơm dịu. Quà nhò, màu hổng, chín có mùi rượu, ngọt, ăn dược. 

Chi Á nacardium - Điêu (1/10): Đào lộn hội, Điểu (A. occidentale L.): Cây gỗ. 
Lá đơn,'nguyên. Quà hình thận dinh trôn một cuống phồng lo, giông hình quả lê, màu 
dỏ, chứa nhiều vitamin nhất là viiamin Bị, D, và c. vỏ quả (thường gọi nhám là hột) 
được dùng trị bệnh ngoài da. Cây XUM xứ từ châu Mỹ, được nhập trổng lấy cuống quà 
gọi là "hạt" Điếu. 

Chi Choerospondias - Xoan nhừ (1/1): Xoan nhừ (C. axìllơris Burtt. et Hin) : 
Vỏ chứa nhiều tanin, dùng trị bỏng nít lối. 

Chi Draconlomelum - Sấu (3/8): Sấu (D. dupcrreanum Pierre) : Cây gỗ lớn, 
thường có banh vè. Lá kép lông chim lè. Quả chua, ăn dược, dùng nấu canh, giải khát. 

Chi Mangifera - Xoài (Ì 1/50): Muỗm (M.foelida Lour.): Quả ăn dược ; Quéo 
(Ai. reba Pierre.) ; Xoài (M. indica L.): Vò quả trong nửa hoa gỗ. Cây mọc hoang hay 
trổng đổ lấy quả. vỏ (han làm thuốc chữa đau ràng. 

Chi Rluis - Muối (2/200) : Muối (li. cliincnsis Min.): Cay gỗ nhỏ. Trẽn cuống 
lá và cành cây thường có những nốt dài (lo ấu trùng cùa sâu Sehleclitenclaliơ ằinensis gây 
ra, chứa nhiều tanin nên được dùng dể nhuộm, chế mực viết hay dùng làm Ihuốc chữa 
bệnh ỉa chảy, kiết lỵ, xuất huyết, vàng da, Ihuộc da, gọi là Ngũ bội tử. 

Chi Toxicodendron - Sơn (2/ 7) : Sơn ('/'. succedattea. (L.) Moldcnkc.): Cay gỗ 
nhỏ. Nhựa cây gây dị ứng mạnh, gọi là "sơn ân" 

Bộ Mò hạc (Geraniales) 

ỉa Họ Tật lê (Gai chống) - Zygopfiyllaceae R.Br., 1814 

Tên liếng Anh : Callrop iùmúly 

Cây cò hay cay bụi mọc dọc bờ biển. Cành thường có (lối. Lá kép lỏng chim lè. 
Mọc dối hay Si) le. Lá kèm thường biến Iliimli gai. Cụm hoa (lạng xini. Hoa lưỡng tính, 
đểu hay không đều, có cuống dài. Đài 5, rời. Tràng 5, có khi không có. Nhị (5-) lo (-15), 
ròi, bao phấn mở dọc. Độ nhuỵ 5 lá noãn tạo thành bầu Irên, đính noãn trung trụ; vòi 
nhuỵ ngán, núm nhuỵ hình tháp. Quả nang có 5 góc, phủ nhiều gai to. 

Công thức hoa: * ợ K, c„.5 A,. m . l 5 G|5) 
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Đa dạng và sử dụng: 26/250. Hi ăn bổ ừ 
vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, chủ yếu ừ vùng khô, ít 
gặp ờ ổn dơi. VN có 2 chi với khoáng 2-3 loài. Có Ì 
loài dược dùng trong CND. 

- Chi Tríbulus - Gai ma vương (2/23): Tạt lê, 
Gai ma vương Ợ', terrestris L.) : Cây cỏ hằng năm 
mọc bò lan. Lá kép lông chim 5-7 đôi lá chét. Hoa 
màu vàng, cánh hoa dỗ rụng. Quà có 5 cạnh, có gai 
và lông dãy, tách thành 5 mành vỏ rắn, mỗi mành 
mang nhiêu hạt. Quà làm thuốc chữa (lau (tòn. chóng 
mại, bổ (hận, dâu lưng. 

ninh 8.112: Bạch tật lẽ (Tribulus 
Bộ Dầy gói (Celaslrales) lerrcsirừ L ) 

ỈSL HỌ Nhựa ruồi (Bùi, Nhựa ruổi) - AquiỊoìiaceac Bartl., 1830 

Tên liếng Anh : Ilolly Family 

Cây gõ lớn hay nhỡ. Lá mọc so le hay dối, dơn, dai, có khi có gai ở mép. Không 
có lá kèm. Hoa dơn tính hay lưỡng lính, đêu, không có đĩa mạt. Bộ nhuỵ 3-4 lá noãn tạo 
thành bầu trên 3-16 ô, mỗi ô chứa 1-2 noãn treo, vòi nhuỵ dính, dầy, chia thúy bằng sốô 
của bầu. Quà hạch hay quả mọng, chứa 3-18 hạch hoa gỗ. 

Công thức hoa : *ợ KA W CM 6 f A< G ( M ) 

Đa dạng và sử dụng: 2/400. Phán bố rộng 
trên thế giỏi. VN có Ì chi tlcx với khoảng 40 loài. 

Chi Ilex Bùi (40/400): vỏ rụt (/. 
godajam Colebr.): Cây gỗ nhỡ. vỏ sẩn sùi, dùng 
làm thuốc bổ, chữa sốt; Chè đắng, Chè vua (/. 
kaushue S.Y.Hu): Cây gỗ cao đến 20m. Lá mọc so 
le, dai như da. Quà hạch gòn hình cẩu, khi chín 
màu đỏ. Hạt thuôn, mạt lung và bôn có van và rãnh 
dạng mạng lưới. Ngọn non có vị dắng, dùng uống 
nhu chè, làm thuốc thanh nhiệt, giải dộc, điều hoa 

huyết áp, đầu óc minh mẫn, bán phổ biến ờ các Hình 8.113: Vòrụtựlex Ịodaịam 
s i ê u thị- Colebr j 

ai Hự Dây Rối (Chín danh, Hải đổng) - Cclưsliuceac R.Br., 1814 

Cây gỗ, cây leo. Lá đơn mọc so le, ít khi so đối. Có lá kèm nhỏ, dê rụng. Cụm 
hoa xim hay chùm. Hoa lưỡng tính. ít khi đơn tính, đều. Đài 4, dính nhau thành ốn(j. 
Tràng 4-5, dính trên mép đĩa mạt. Nhị 3-5, dính trên đĩa. Báu không cuống, 3-5 ô, ít kin 
Ì ô, nằm trên dĩa, mỏi ô thường có 2 noãn, vòi Iihuỵ Mgiin. dày, núm nliuỵ hơi chia thúy. 
Quả hạch, nang, có khi có cánh. 
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Đa dạng và sử dụng: 85/1150. Phan bỏ' chù yếu vùng nhiệi đới. VN có 15 chi 
với khoảng 76 loài. IĨÍÍI1 hối dược dùng làm thuốc trong dân gian. 

Chi Celastrus - Dây gối (8/31) : Dãy gối Ấn Độ (C. hindsii Benth. el Hook.) : 
Bụi leo, cành nhẵn. Hoa mẫu 5, cánh hoa trắng. Cây mọc hoang trên núi cao. Rễ chữa 
viêm gan, bế kinh; Dây gối máu (C. paniculatus Willd.): Hạt cho dầu, lá giải độc thuốc 
phiện, vỏ gây sẩy thai. Một số cây thuốc gọi là Xạ đen có nguồn gốc từ Hoa Bình được 
xác định là Celastrus hindsii Benlh. et Hook. nhưng trong thục lê' lại thuộc chi Ehretia 
(thuộc họ Boraginaceae), cẩn nghiên cứu kiểm tra lại. 

Chi Euonymus - Chân danh (17/177): Nhiều loài mọc hoang mang tên Chân 
danh dùng làm thuốc như Chân danh Trung Quốc (E. chinensis Lindl.): vỏ dùng thay 
Đỏ trọng; Chân danh nam (E. cochinchinensis Pierre); Chân danh hoa thưa (£'. laxìỊlorus 
Champ). 

Hình 8.114: Á. Dây gói Ân Độ (Cclustrus kindsii Bcnth. ct Ilook); B. Chán danh Trung Quốc 
(Euonynms chinensis Lindl) 

Bộ Đàn hương (Santalales) 

2s Họ Tầm gửi (Chùm gửi) - Loranthaceac Juss., 1808 

Cây bụi nhí1), (hường ký sinh trên cành hay rể cùa cây gỗ lớn, đỏi khi là cây gổ. 
Lá đơn nguyên, mọc đối hay vòng, đôi khi liêu giảm thành vẩy. Cụm hoa dạng xim. 
Hoa lưỡng tính hay đơn tính, màu lục hay màu sặc sỡ. Bao hoa 3-8 mành. rời hay hơi 
dính nhau ở dưới nhỏ, dài. Nhị băng số ban hoa, nám đối diện với các mành bao hoa. Bộ 
nhuỵ 3-4 lá noãn dính nhau tạo thành báu li nới, I ô. Quả mọng, 1-3 hại không có vỏ. 

Đa dạng và sử dụng: 70/940. Phân bố ở vùng nhiệt đới, ít khi ôn đới. VN có 5 
chi với khoảng 35 loài, mọc hoang, chỉ có Ì loài dược công ty TNHII Bào Long trổng 
ghép thử nghiệm lliìmh CÔI11Ị là Tắm ỉ;ừi nau Có nhiêu loài thường dùnỊỉ làm thuốc, kể 
cả trong CND với lên là Tang kí sinh. Trong dân gian, Tầm gửi mọc I én các cây chủ 
nhu Bưởi Chanh, Gạo, Mít, Nghiến, Xoan, vy. đều quí, được dùng làm thuốc. 
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Chi Taxillus Mộc vệ, Tám ỈỊI(Ì (13/60): 
Các loài mang tôn Tầm gửi dược dùng lẫn lộn làm 
thuốc : Tầm gửi Balansa (7\ balansae (Lecomte) 
Danser); Tầm gửi Trung Quốc ợ. thincnxis (De.) 
Danser); Tầm gửi quà chùy (T. parasiiicus (L.) 
Ban); Tầm gửi dâu, Tang ký sinh Ợ', grơcilli/ormis 
(Schult.) Ban): Cây bụi ký sinh. Thân và lá non phủ 
lõng hung đỏ. vỏ xám trắng. Lá mọc dối, phiến lá 

hình bầu dục. Cánh hoa có lỏng nhung, màu hơi đỏ. 
Quả dạng bầu dục, hình quả lô, có bé mặt khrtng Hình 8.1 ì5: Tấm gửi dâu (ĩaxillui 

đêu. Mọc ký sinh trôn cay DÂU, cũng gặp nen cfly grarilifoliu.ĩ SchultJ 

gỗ khác?. Lá chữa đau lung mòi gối, phong thấp. 

Có hai ý kiến khác nhau vé Tầm gửi: mội cho rằng cần phải sử dụng chính xác 
loài, dù trẽn cây chù nào; một cho rằng cần quan tâm cây chù vì chúng cung cấp nguồn 
sống, còn loài khàng quan trọng. Cân nghiên cứu làm sáng lò. 

Bộ Táo ta (Rhamnaies) 

'ĩ* Họ Táo ta - Rhamnaceae Juss., 1789 

Tên liếng Anh : Bncktharn Familv 

Nhận biết tại thực địa: Cây gỗ hay bụi, bụi leo; hoa mẫu 4-5, cồ đĩa mật, nhị 
dối diện với cánh hoa. 

Cây gỗ, bụi hay dây leo. Cành có gai hay không. Lá đơn, mọc so le, ít khi đối, có 
3;4jân nổi rõ. Lá kèm nhỏ, sớm nạng. Hoa đơn dộc hay tập hợp thành bông hay cò, 
luông tính hay đa tính. Hoa nhỏ, xanh. ĐàL4-5 thúy, hình tam giác. Tràng 4-5, có khT 
khống có. Nhị 4-5, đính ở trong cánh hoa, bao phấn 2 ô, mỏ dọc. Đĩa mật dẩy, nguyên 
hay chia thúy. Bộ nhụy 2-3 lá noãn, dính nhau thành bầu trên, rời hay ít nhiều dính với 
đài, thường 3 ỏ, mỗi ô Ì noãn đứng. Quà nang, hạch khô hay nac, đôi khi có cánh. 

Công thúc hoa : *ợ Q , A«.5 G 0 . „ 

Đa dạng và sử dụng: 60/900. Phan bố khắp thế giới, nhai là nhiệt đới và cận 
nhiệt đới. VN có 13 chi với khoảng 45 loài, chủ yếu mọc hoang, một số được uổng lấy 
quả (Táo). 

Có 7 loài thường được dùng làm thuốc là Canh châu, Chi cụ, Dáy đòn kẽ trộm. 
Đại táo, Rút rê', Táo ta, Táo rừng, trong đỏ có 2 loài dùng ưong CND là Táo ta và Đại 
táo. Còn nhiêu loài dược dùng trong dan gian. 

Chi Berchemia - Rút rê'(6/12): Rút ré (B. lineata (L.) DC.): Dây leo, phiến lá 

nhò, hình trái xoan hay bầu dục, dài l,5-2,5cm. Quả chín màu đen. Thân làm dây buộc, 
rễ làm thuốc chữa đòn ngã, bênh về phổi, gan. Ngoài ra còn các loài Rung rúc nhiều hoa 
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(B. floribunda (Wall.) Brongn.); Rung rúc lá lớn (H. ýraldiana Schncid.), đều được 
dùng làm lliuốc. 

Chi Gouania Dãy dàn kè cắp (2/26) : Day đòn kè cắp, Day đòn gánh (G. 
leptostachya De.) ; Dây gân (G. javavica Miq.): Cả 2 loài đểu là dây leo. Thân và lá 
dùng chữírvết Unrơng do bị đánh, ngã, vv. 

Chi lỉovenia - Kháng khàng (1/2): Chỉ cụ, Khùng kháng (//. ííulcis Thunb.): 
Cây gỗ. Hoa trắng. Các nhánh mang quà khi chín phổng lên. Quả chống nón, giải độc 
rượu, thông tiểu tiện. 

Chi Ziziphus - Táo (9/86): ĐaMáp (Z. sativa Min.): Cây nhập từ Trung Quốc, 
trồng thừ ở Sa Và, Quà làm thuốc; Táo la, Toan láo (Z. mauriiiana Lam.): Cây trổng phổ 
biến, nhân hạt làm thuốc trị mất ngủ, hổi hộp hay quyên, chân tay nhức mỏi, ra mổ hói 
trộm. Ngoài ra còn Táo dại (Z. oenoplia (L.) Min.): Quà nhỏ đk. khoảng 5mm, khi chín 
màu đen, ăn được; nhân hại cũng làm thuốc tuông tự. 

Hình 8.116: A. Dày đòn gánh (Gouania leptostachya xyc.); B. Đại táo (Ziziplìus sativa 
Min J,- c. Táo ta (Zizìphus mauritiana Lam.) 

ỉa Họ Nhót - Elaeagnaceae Juss., 1789 

Cây bụi leo, có lông. Lá mọc so le, nguyên, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông dầy 
hình khiên. Hoa mọc ở kẽ lá, dồn, lưỡng tính hay đơn tính cùng gốc. Đài 2-4, dính ỏ gốc 
ít nhiều thành ống. Khổng có cánh hoa. Nhị 4, đính vào dài hoa. Bộ nhụy Ì lá noãn, hầu 
trên, dựng Ì noãn. Quà dóng nám (rong hạch cứng do dế hoa phái triển thành mội bộ 
phân khi chín màu dỏ. 

Đa dạng và sử dụng: .V65. Phan bố ở ôn dơi và cận nhiệt đới, ít khi ờ nhiệt đới 
châu Á. VN có Ì chi với khoảng 7 loài. Nhiêu loài có quà ăn dược, (lùng nấu canh chua, 
ù rượu, v.v... Ì làu hối các loài (lùng tòm thuốc. 

Chi Elaeagnus - Nhói (9/40): Nhói (£. Ialifơtia L . ) : Lá làm thuốc chữa lị, là 
cây thuốc Nam thiết yếu. Ngoài ra còn nhiêu loài: Nhót rừng (/í. bonii Lecomte), Nhót 
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núi (E. gonyanthes Banh.); Nhói Lourciro (E. ionicirii Cliiimp). Nliól trưừii (£. 
sarmentosa Rehd.), ứỀu (lược dùng làm thuốc nong dan gian. 

Bộ Nho (Vitaĩes) 

* Họ Nho -Vitacair Juss., 1789 

Tên tiếng Anh • Grape Family 

Nhận biết tại thực địa : Dây leo nhờ 
lua quấn dõi diện với lá ; cụm hoa dối diên với 
lá ; nhị đối diện với cánh hoa ; quà mọng. 

Dây leo nhờ tua quấn có nguồn gốc từ 
lá, mọc đối diện với lá. Lá đơn hay kép. Có lá 
kèm hay không. Cúm hoa xirn hay chùm, đối 

J . . . . . Hình 8117: Nhói (F.lnragnus latiỊolia 
diên với lá. Hoa đen, lưỡng tính hay ít khi dơn j 
lính. 

Đài 4-5, dính nhau. Tràng 4-5, rời hay dính nhau ỏ gốc. Nhị 4-5, rời, xuất phát từ 
đĩa mật. Bộ nhuỵ 2 lá noãn đính nhau lạo thành báu trên 2-6 ô, mỏi ổ 1-2 noãn, vòi nhuỵ 
ngắn. Quả mọng. 

Công thức hoa : * K ( 1 „ c., A„, G ,„ 

Đa dạng và sử dụii£j 10/700. Phím bố nhiệt dơi, cạn nhiẹt dơi, íl khi CHÌ (lứi. VN 
có 7 chi với khoảng 85 loài.iphẩn lớn mọc hoang, một số ít dược trổng lấy quà, làm cành 
(Nho, Nho dại). 

Có 2 loài thường làm thuốc là Chè dây, Dáy quai bị, tròng đó chè dây dược dùng 
trong CND. Nhiều loài dược dùng trong dân gian. 

Chi Ampelopsis Chè dày (5/20): Chè dây (/4. canloniensis (Hook. et Am.) 
Planch.): Tua quấn chia 2-3 nhánh. Lá kép hai lần, mang 7-12 lá chét. Quả mọng hình 
trái xoan, khi chín màu đen, chứa 3-4 hạt. Cfly mọc hoang, lá dùng làm thuốc chữa loét 
dạ dầy - tá tràng, dược phút triển thành chê phàm mang lốn Ainpclop. Ngoài ra còn các 
loài: Nho núi (Ả. brevipedttnculata (Maxiin) Traulv.); Dâu day (A. hrtờrophylla Sieb. 
Ét Zucc), đều dược trổng làm cảnh. 

Chi Cissus - Dây chìa vôi (14/350): Hồ dằng hai màu (C. ịavana DC.): Thân 
có 6 cạnh, mặt dưới lá tím, thân chữa phong thấp; Chìa vôi, Bạch phấn đằng (C. 
mođeccodes Planch.): Thân phủ phấn trắng, rẽ chữa đau nhức xương. Nhiều loài trong 

chi có ngọn non ăii dược. 

Chi Partltenocissus Trinh dâng (4/10) : Trinh (lằng chân (P pedala 
Gagnep.): Lá kép 5 lá chét, tua quấn không phân nhánh. Rễ đau nhúc xương khớp; 
Trinh đằng ba mũi (P tricuspidata (Sicb. el Ziicc.) Planch.): Lá có 3 dạng : kép 3 lá 
chét, Ì lá chét, hình tim, lua quấn phân nhánh. Rẽ trị sàn hâu, phong tháp. 
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Hình 8.118: /ị. Chẻ (láy (Amprlnp.úx cnnttìiiirnús (Ilonk. lít Am.) Plancli.); B. Dâu dày 
(Ampelopsis liclưropliỵlta Sicb. Li Zucc/, c. Dày quai bị (l'flríislìgmti slninmiiuin (1'aiich.) 

Oiigi]C|)J 

- Chi Tclraslignia Dây quai bị (38/90) : Dây quai bị ('/'. sliumaiium (Panch.) 
Gagnep.) : Than dẹt, lua quấn khống phai! nhánh, hí kép chan vịt 3-5 lá chét; quả hình 
cầu hay hình trứng, khi chín màu vàng. Lá chữa sổi, nhức đàu, quai bị, đáp gãy xương ; 
Dây quai ba lo ('/'. ptímcưlaiuni (Ilook.r.) GiiEiicp.) : Than dẹt, rộng (lốn 5cm như quai 
ba lô, lua quấn không phan nhánh, lá kép chán vị! 5 lá chét. Cà cAy làm lliuốc trị phong 
tháp. 

- Chi Vilis Nho (6/65) : Nho (lại Cịiià 
nhỏ (V. baỉansacaiui 1'laiich.): Tua <|ii.'Vn chè hai, 
quà hình cẩu, clk. 8mm, khi chín hoi (len. Quà Au 
dược, thân chữa phong thấp. Ngoài ra còn các loài 
Nho cong queo (V. Ịlexuosa Thunb.); Nho năm 
góc (V. quinquangularis Rchd.), đều dùng làm 

thuốc. 

M 

ổ 

Ưu Hoa tòn (Apialcs) 

lo Nhím sàm (Ngũ gia bì) 
Hình 8.119: Dáy quai ba lò 

(TttrtiĩtÌỊỊina I>nni( tilaliiin (llook/) 
CiOỊiiicp ) 

Juss., I78<> -
Tên tiếitỊỉ Anh : Am liu lùimily 

Nhận biết tại lliực «lịi»: l-ií thường kép. lớn, mọc so le, có bẹ; cụm hoa chùm 
lán; bầu dưới; quà mọng. 

Cây gỗ bụi hay cay cỏ nhiêu iiiini.^iíiỊo»Jiạy kép, mọc so le, ít klii mọc dối hay 
móc vòng Ị á kèmjìl»ò- Hoa tlurờng nhò, mọc thành cụm hoa lún dơn. Các lãn đem này 
lai táp hợp nong mọi cụm hoa kép kiêu clỊỊỊỊhỊ láu. Hoa dồn, lưỡng lính, (toi khi dơn tính, 
mẫu 5 Dài 5 pliàn (lưới (línli lại, pliii" liịỉii l ó ••l-S lãng nliò.Tiàuạ 5, rời, tiên khai hoa 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



vặn hay lợp. Nhị 5, (lính vái dĩa CÙ.I lưu. IV) nhụy có 2 noãn dính hòn lliànli bâu iluứL íl 
khi là nửa dưới, vòi nhụy lời, sỏ f) hàng so lá Huân, mỗi 1) chứa mẠi noãn. Quả mọng. 
Hại có phôi nhú, Hỏi nhú nhiêu < Ì li 1111 8.12(1). 

Cồng Ihức hoa: * ợ K,C5 A, G 

Đa dạng và SỪ dụng: 5 l / l .2(X). 1'h.ln M chù yốn ờ vùng nhiộl ilói, có cà ở vùng 
ôn đói. VN có 22 chi, khoáng 120 loài, mọc hoang và dược ương làm cành, làm lliuốc 
(Đinh lăng, Chân chim). 

Là họ có tẩm quan nong lớn trong ngành (lược do có nhiều loài làm thuốc nổi 
liếng. G3 12 loài thường dược đùng làm lliuóc với các tôn là Cuống, Dinh lững, Ngũ gia, 

Săm, Tam thài. TliòiHỊ iliiiiỉ. HÂU hoi lỉm te (lùng Iionp CN1). 

- Chi Acanthopanax (4/30): Ngũ gia l)ì gai (A. Iri/oliatụs (L.) Merr.): Cay bụi 
có cành vươn (lài, có gai cong. Lá kép 3 (5) lá chói, (lỏi khi có gai ù g.1n giữa. Quả hình 
cẩu, hơi dại, khi chín màu (ten, chứa 2 lụ i . Mọc hoang và ttuơc trổng làm hàng rào, các 
bộ phận liêu làm llmóc l)ổ, tang hí nhá, liẹi <lifưnjy. Nj;ii (tia 1)1 lnnnig [À. gracillislylus 
W.W.Sinilh): Mọc hoang và dược trổng 1.1111 liàng rào, vỏ thân inạnli gân cốc, làng trí 
nhớ, cây đuợc ghi Irong SDVN; Ngũ gia hì gai {Ạ. seniicosns (Rupr. el Maxim) Harms.): 
Mọc ờ Sa Pa; A. chapaensis N.s. Bui là (líỊc hữu cùa VN, có ở Sa Pa. 

Hình S.Ì20: Un Nhãn uim (Áraliaceae) 
Ị, Cành mang hoa xếp thành cụm ilạiiỊi t hum - nin. 2 11(111 nguyên ren, .ĩ Hoa cát dọc cho lluiy 

hầu dưới, dĩa mọi li cu dinh thiu, I. Sơ tít) hoa 5 7. Quà 

Chi Áralia - Cuồng (15/3fi): Don chAu cháu, Cuổng (A. ornuiia (Wall.) Secm.): 
Cây cỏ, đầy gai. Lá non làm rau ăn; rẻ chữa viêm gan, viêm họng, phong thấp lê bại; 
Thổ dương qui (À. cordaia Thanh.): Re tòm niu rin. 

Chi Vmiax - Sàm (3/8): lam IhÁl (/' i>.\ruilo-ỊỊÌnscHg \Vall.); Tam thát lá xè. 
Sảm vũ diệp (P. bipinnatipdus Seem.): Có ờ núi Hoàng Liên; Nhan sâm (P ginseng 
CA.Mey): Khổng có ờ VN, chroc nli.ìp làm thuốc lù Hàn Quốc, Trang Quốc. 

im 
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Hình 8.121: A. Ngũ gia bi gai (Acanthopanax tri/olialiiò (L.) Mcrr.), li. Hon cháu cháu 
(Aidliti armata (Wa|l.) SecmJ 

Chi Polyscias Dinh lâng (3-5/100): Đinh lãng lá xè (P /ritiicosa (L.) 
Harms.): Phiến lá xẻ ba lẩn lỏng chim. Có nguồn gốc lừ các dào Thái Bình Dương, được 
trổng rộng rãi. Rễ, lá làm thuốc bổ, dùng cho nguôi suy nhược, phụ nữ sau đè. Thân làm 
thuốc chữa phong thấp, dâu lưng; Ngoài ra còn các loài mang tên Đinh lăng: Dinh lảng 
lá ráng (P fiìicifolia Bailey): Lá kép một lần lông chim lè; Đinh lăng lá tròn (P 
baựburianu Dailey): Lá kép 3 lá chói, chưa thấy làm Ihuốc. 

ì lình 8.122: .ị. Tùm thài (1'<IIUI\ luiloỊỊÌnsriiíỊ (llnik ) I 7 . 11. ChciO. li. Nhiin xăm {1'antiK 
ginseiiỊỊ C.A.Mey,). c. Sám Việt Nam ịPaiuií vietnamensis lia oi (ìrusliv ) 

Chi Schefjĩera Dáng, Chân chim (40-45/150): Ngũ giạ_bì__chân chim (S. 
heptaphylla (Lour.) Harms): Cây gỗ nhỏ. Lá kép chân vịt, 5-8 lá chét, vỏ thân, cành, lá, 
rẻ có mùi thơm đặc biệt. vỏ than làm thuốc bổ, [nạnh gân cốt. Ngoài r;. còn nhiều loài 

dùng như Ngũ gi bì: Chan chim leo (5. elliplica (Blume) Harms); Chân chim leo hoa 

trắng (S leucantha R.Vig.); Chân chim núi (S. pes-avis R.Vig.); Chán chim Pelelot (S. 
pelelolii Mcư.y Chân chim Bác bộ (S. (ơiikimnsừ R. Vig.), vv. dồn dùng làm thuốc. 
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Chi Tetmpr.nax Thônf> thào (1/2): Thông thào ợ. papyrựerus (Hook.) 
C.Koch.): Cây gõ nhò, than cứng, giòn, lõi xốp trắng. Lá lớn, chia nhiều thúy. Quả dẹt 
hình cầu, màu tía đen, có 8 cạnh. Lõi thân làm thuốc ho, lợi sữa. 

Hình $.123: A. Sâm vũ diệp {Vanax bi\ìimuiufidus Scem.); B. Ngũ gia bì chán chim 

ịSchefflera heplophylla (Lonr.) Ilatms), c. Thõng thào (Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. 
Koch.) 

Họ Cần (Hoa lán, Ngó) - Apiaceac Liu!., 1836 

Tên tiếng Anh • Ca)rót, Parsley Pamily 

Nhậu biết tụi thực địa: Cây cỏ, thơm; tliAn thường rỗng, có khía dọc; lá ké£ có 
bẹ; cụm hoa lán kép; hoa nhíu 5, bàu (lưới; quà đúng đỏi; cỏ cánh (lọc. 

Cây cỏ một hay nhiều năm. Thân mang nhiều gióng vàxmấu, có khía theo chiều 

dọc. Lá mọc so le, có bẹ lá; phiến lá thường xè một đến nhiều lẩn hình lông chim. Hoa 
nhỏ. Cúm hoa là lán đơn hay kép, dôi khi hình dầu. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu^5. Đài 5. 
Tràng 5, một số rụng sớm. Nhị 5, xếp xen kẽ với cánh hoa. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn dính 
nhau thành bầu dưới, vòi nhụy rời, ừ gốc vòi có đĩa tuyến mật. Quà đóng đôi, mặt ngoài 
có các cạnh lồi chạy dọc, các cạnh này có khi rộng ra trông như những cánh hoa nhò. 
Hạt có phôi nhỏ nằm trong nội nhũ chúa dâu (hình 8.124). 

Công thức hoa: •*- ợ K,c, A,G(J) 

Giải phẫu: Toàn cây có ống tiết tinh dầu. 

Đa dạng và sử dụng: 300/3.000. Phân bố rộng rãi, chủ yêu ở vùng ôn đới Bắc 
bán cầu, cũng có ở vùng núi cao nhiệt đới. VN có khoảng 20 chi, trên 30 loài, phần lớn 
được trồng đổ làm gia vị, hương liệu, cho tinh dầu (Thìa là, Rau mùi, Cẩn tây, Mùi làu), 
làm thuốc. 

Là họ có tẩm quan trọng lớn trong ngành dược vì có nhiêu loài làm thuốc. Có 31 
loài thường làm thuốc, trong dó có l i loài đùng trong CND là Bách chỉ, Dóc hoai, 
Đương qui, Khương hoạt, Phồng phong, Rem má. Gián sùng, Sùi hổ bắc, Tiên hố, Tiểu 
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hổi, Xuyên khung. Nhiêu loài nhập lừ Trung Quốc, Nhạt nản, Châu Âu dể ihuần hoá 
(hành công như Rạch chì, Diu mu (lui, Dộc hoạt, vv.. Mội số loài (lộc (Rim má mỡ). 

Hình 8.124: Họ cán (Apiaceae) 
1. Lá có bẹ, ĩ. Cành mang hon, 3-4. Cụm hoa lân kép, 5. Một tán dan, ố. Hoa nguyên ven, 7. Sơ 

dó hoa, K-9. Quà ílóiiỊỊ vài hùi phân quà, lo. Mặt cái quà 

Chi Anethum - Thìa là (1/1): Thìa là (A graveolens L.): Trồng làm gia vị, quả 
làm thuốc chữa chứng khó tiêu. 

Chi Angelica - Bách sịt! (5/80): Có 4 loài "thuốc Bắc" nhập từ Trung Quốc 
như Tiền hổ (A. decnrsiva Franch. el Saval.); Đương îiỊn (A. sinensìs (Oliv.) Diels): Lá 
xẻ lông chim 3 lần. Cụm hoa lán kép có 12-36 lán nhỏ. Dược nháp trổng ở vùng núi cao 
lấy rễ làm thuốc điều kinh, bổ ; Độc hoạt, Đương qui lông (/4. pubescens Maxim.): Toàn 
thân màu tía. Lá kép 2-3 lần lỏng chim. Cụm hoa tán kép gồm 10-25 tán nhỏ, hoa trắng. 
Quả hình thoi dẹt. Được nhập Irồng ở vùng núi cao lấy rẻ làm thuốc trị phong hàn, đau 
xương khớp; Rạch chi (A, (lahii it a Ranh. ct Ilook.c.): Lá xè 2-1 làn lông chim. Hoa 
nhỏ trắng. Quả đóng dẹt. Được nli.Ịp uổng ờ vùng núi cao và cả (lổng bằng láy rễ củ 
làm thuốc giảm dâu, trị câm mạo, nhức dâu, (lau ráng, (lại liỗn ra máu, v.v... 

Chi Apium Cán láy (1/30): Cẩn tay (A. graveolcns ì. ) : Nguồn góc Địa 
Trung Hải nhập trồng làm rau an, làm thuốc chữa suy nhược cơ thể. 

Chi Bupleurum Tiến .sài hồ (2/100): Sài hổ bắc (lì. chinense D O ; Tiểu sài 
hổ (lì. IIIIIIIC Hách - Ham. cx I) Dun) 

Chi Centella - Rau nùi (1/20) : Rau má (C. asiatira (L.) Urban) : Cây cò, mọc 
bò Lá mọc so le có bẹ, phiên lá hình lliận, gan chân vịt. Cụm hoa lán đơn, hoa gồm 1-5 
hoa. Cả cây làm thuốc giãi nhiệt. 

Chi Cnidium - Gián sàng 0/10): Giần sàng (C. monnieri (L.) Ciiss.): Hạt gọi 
là Xà sàng lử, làm thuốc chữa liệt dương. 
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Hình 8.125: A. Dương qui (Angelica sinensis (Oliv.) Diels; ; B. Dộc hoạt (Angviica pubescens 
Maxim). c. Bạch chỉ (Angelica dúhurica Banh. ct Hook.c.) 

Chi Coríunilnun Rau mùi (1/2): Kim mìii (Ợ. sutivnm L.) : Nguòu gốc Địa 
Tnuig Hải quả làm lliuốc kích thích liêu hoa. 

Chi Eryngium - Mùi làu (1/230): Mùi làu {E. Ịocúdum L.) : Nguồn gốc châu 
Mỹ nhiệt đói, (rồng làm gia vị, còn dùng làm thuốc chữa rối loạn tiôu hoá, cảm mạo. 

Hình 8.126: A. Sứt hồ bắc (Bupleurum chmen.se De.), B. Giần sàng (Cnidinm mnnieri (L.) 
CussJ, c. Tiểu hoi (Ỉ'()( IU( uliini Yulgare Min.) 

Chi Foeniculum - Tiểu hồi (1/5): Tiểu hổi (F vulgarc Min.): Phiến lá xè lông 
chim 3-4 lần thành dải hình sợi. Toàn cây có mùi Hồi. Cây nguồn gốc Địa Trung Hải, 
được sử dụng từ thời La Mã cổ đại, dược nháp trồng ờ nơi khí hậu mái làm thuốc. Hạt 
chữa đau bụng do lạnh, ân uống không tiêu; rễ (hông tiểu tiện, thống phong, thống kinh. 

Chi Glehnia - Sa sâm bắc (1/2) : Sa săm (G. lillorơlis Fr. Schmidt ex Miq.) : 
Cây cò sống lâu năm, cao đến 40cm. Lá kép lỏng chim 1-2 lần. Cụm hoa mọc ờ ngọn 
thân, mỗi tán 15-20 hoa nhỏ, màu trắng ngà. cay có nguồn gốc Đông Bắc Á, nháp trồng 
ờ vùng mái, lấy lỗ làm thuốc chữa viCni phê quàn. nhiọt hao lổn tan dịch. 
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Chi ỉlydrocotyle Rau má mỡ (9/75): Rau má lá lo (//. nepaíensis Hook.), 
dùng dể đuốc cá; Rau má mõ (//. sibihorpioides Lum.): Dùng chữa viêm thân, viêm gan. 
Nhiêu loài trong chi độc. 

Hình 8.134: A. Sa sám (Glehnia litloralis Fr. Schmidt ex Miq.) , B. Xuyên khung (Liguslìcum 
wallichii Franch.);C. Khương hoạt (Nolopterygium incisum Ting cx H. T. Chang) 

Chi Ligusticum Xuyên khung (2/25): Xuyên khung (L. wallichii Franch.): 
Cây cỏ nhiều năm. Than rỗng hình trụ. Lá kép 2-3 lẩn. Cụm hoa lán kép, mỗi tán 10-24 
hoa. Hoa nhò, trắng. Quả đóng dôi hình trứng. Cây nhập từ Trung Quốc, được trổng ở 
vùng cao. Thân rẻ làm thuốc diều kinh, nhức đầu hoa mát, cao huyết áp; Phòng phong 

(L. brachylobum Franch.): Cây nhập từ Trung Quốc làm thuốc chữa cảm mạo, nhức đấu 
choáng váng, trừ phong. 

Chi Notopterygium (?): Khương hoạt (N. incisum Ting ex li. T. Chang): Nhập 
từTrung Quốc làm thuốc chữa nhức đầu, câm mạo phong hàn, gân xương đau nhúc. 

Chi Peusedanum ị?) : Tiền hồ (P pracruptorưm Dnnn.): Nhập từ Trung 
Quốc làm thuốc chữa ho, trừ dám, cám mạo, sốt nóng. Có ỏ Đồng Đăng (Lạng Sơn)?. 

Bộ Tục đoạn (Dipsacales) 

ìs. Họ Tục đoạn - Dìpsacaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Teasel Family 

Cây cỏ. Lá mọc đối. Không có lá kèm. Cụm hoa dạng dầu, có lổng bao lá bắc 
bao bọc mối hoa lại có một lá bắc nhỏ. Hoa lưỡng tính, mâu 4-5. Nhị 4, luôn rời. Bộ 
nhuỵ 2 lá noãn nhưng chì có Ì phát triển, lạo thành bầu dưới, dựng Ì noãn dào. Quả 
dóng. Hạt có nội nhũ. 

Công thức hoa: * <ị? K5C, A4G(2) 

Đa dang và sử dụng: in. Phân bố lục (lịa Âu - Á và châu Phi. VN có Ì chi với 2 
loài, đều làm Ihuốc. 

2<)1 
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Chi Dipsacus Tục đoạn (2/15): 
Tục đoạn (D. jap»nicus Miq.) : Cay cỏ, cao 
đến Ì m. Rẽ lới). Thin có gai rai nhò, (chia 
rãnh. Lá mọc đối, không cuống, có bẹ ôm 
lấy thân cây. Lá lưỡng hình: còn non 
nguyên, mép có răng cưa, già khía sâu. Hoa 
màu trắng. Cây mọc hoang và Irồng phổ biến 

ờ Sa Pa. Rẽ dùng làm Ihuốc hổ, chữa Ciíc 
bệnh về xương khớp. 

ỉa Họ Cơm cháy (Kim ngan) 
Cappri/oliaceae Juss., 1789 

Ị lình 8.127: Tục đoạn (Dìpxacus ịoponicus 
Tên liếng Anh : ì loneysuckle Family M'n\) 

Cày gở nhỡ, bụi hay dây leo. Lá đem hay kép lỏng chim, mọc dối. Khổng có lá 
kèm. Cụm hoa xim hai ngà, có khi tụ họp lliànli ngũ kép. Hoa đểu, lưỡng tính, mầu 5. 
Đài thuồng rất tiêu giảm. Tràng dính nhau, không đêu. Nhị 5, dính trên tràng. Bộ nhuỵ 2 
(5,8) lá noãn, báu dưới 2-5 ô, mỗi ô Ì-nhiều noãn. Quà mọng, hạch hay quà nang. 

Công thức hoa: * ợ 
C(.1 <)A,,, G<?.s 8) 

Đa dạng và sử dụng: 18/400. Phan hổ ừ vùng ôn dơi Hắc, ít khi ờ Đông Nam Á, 
Australia và Nam Mỹ. VN có 3 chi với khoáng 25 loài, chù yếu mọc hoang, số ít được 
trồng làm cành, làm thuốc (Kim ngan). 

Có nhiêu loài lliuờng đùng làm lliuốc với ÍCH là Kim ngân, Cơm cháy. 

Chi Lonicera Kim ngân (10/18): Kim ngân (L. japonica Thunb.): Dây leo 
thân quấn. Cành màu nâu đỏ. Lá hình bàu dục dài. Cụm hoa xim. Hoa màu trắng, sau 
chuyển sang vàng nên gọi là kim ngủn. Quà hình càu, nau đen. Cây mọc hoang và được 
trổng lấy cành, lá làm thuốc chữa mụn nhại. mẩn ngứa; ( Áy thuốc Nam thiết yếu. Ngoài 

ra còn nhiều loài mang tên Kim ngân, dùng lãn: Kim ngàn rừng (L. hom-nơi Hemsl ); 
Kim ngân lỏng (L. cambodiana Pieire cx Danguy); Kim ngân lá mốc (L. hypoglaitca 
Miq.); Kim ngan hoa lo (L. macrantha (D.Don) Spreng). 

Chi Sambucus Cơm cháy (2/20): Cơm cháy (S: ịavanica Reinw) : Lá kép 
lông chim. Cụm hoa xin! kép, Irông giống như lán. Hoa nhò màu trắng, tràng hình bánh 
xe. Quả mọng hình càu. Cây mọc hoang và (lược (rống làm cảnh, làm thuốc. Hẹ thống 
Takhtajan năm 1987 (lã lách chi này sang họ Sambncaccac), 

Chi Viburnum - VÓI (Ì 1/150): Vót Ihơm (V Oíloraiissimnm Kcr Gavvl.): Cây 
gỗ nhỏ. Lá dùng làm thuốc chữa các bệnh về xương kluírp. Hệ thống Takhtạịan năm 
1987 đã lách chi này Sung họ Vibitrnaceac). 
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Hình 8.128: A. Kim ngán (ỈMiúcera ịaponica ThunbJ; B. Cơm cháy (Sambucus ịavanica 
Reinvv) 

ỉa Họ Nữ lang - Valerianaceae Batsch, 1802 

Tên tiếng Anh : Valerian Family 

Cây cỏ mọc đứng. Lá ỏ gốc mọc thành hình hoa Ihị, ờ thân mọc đối, đơn hay 
kép. Không có lá kèm. Cụm hoa xin! kép. Hoa lưỡng tính, gần đều, không cuống. Đài 
dính nhau thành ống và dính với bàu. Tràng 5, dính nhau thành ống ở nửa dưới, có 2 
cánh lớn hơn. Nhị 1-4, dính vào gốc ống tràng, xen kẽ với tràng. Bàu dưới, Ì ô, Ì noãn. 
Quả khô không tự mở, chứa Ì hạt. 

Đa dạng và sử dụng: 13 /420. 1'hân bố rống Irên thế giới. VN có 2 chi, 5 loài, 
mọc hoang. Có Ì loài thường làm ihuốc là Sì to. 

Chi Valeriana - Nữ lang (2/250): Nữ 
lang nhện, Sì to, Si tào (V. jatamansii Jones): 
Cây cỏ nhiêu năm, cao đến 50cm. Than lễ (lể 
sau một ngày có mùi thối như phan. Lá (lơn, 
hình tim, mép khiu răng khổng (lêu. cay mọc 
hoang ở một số linh, ở nơi ẩm dựa vực, suôi ờ 
vùng cao. Cây thuốc quí, được dùng trong 
phạm vi dân gian chữa nhức dàn, đau dạ (.láy, 
khớp xương, thuỳ thũng, điểu kinh. Cây (lược 
ghi trong SĐVN; Nữ lang (V hardwickú 
Wall.): Lá kép lông chim, dược ghi trong 

SĐVN. Hình 8.129: Sì to (\;aleriana ịaiamansii 
JoríésJ 

2.9.2.7. Phàn lớp hoa môi ỤLamidae) 

Hoa 4 vòng mẫu 4-5. Cánh hoa dính nhau. Nhị thường 4-2, đính trên ống tràng. 
Bầu chủ yếu 2 ã. Noãn mội vò bọc, rơi mòng. 
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Gồm 4 liên bộ, lì bộ, 53 hụ. 

Bộ Nhài (Oleales) 

2» Họ Nhài - Olettceae Hoffm. & Link., 1813-1820 

Tên tiếng Anh : Olive Family 

Nhện biết tại thực địa: Lá mọc (lối; hoa mâu 4; nhị 2; bầu 2 ô; hại 2 trẽn một ô. 

Cay gỗ, bụi, cây cỏ hay dAy leo. l.;í (lơn nguyên, hay kép lỏng chim, mọc dối. 
KliOng có lá kèm. Cụm hoa chúm hay xim à ke hí, ít khi lidig lè. Hoa (lêu, lưỡng lính, (l 
khi dơn tính, mẫu 4 (5-6). Dài 4, liền. Tràng 4, liên tạo thành hình phễu hay hình dinh. 
Nhị 2 đính trên tràng. Bộ nhuy 2 lá noãn tạo thành bầu trCn, 2 ô, mõi ỏ dựng 2 noãn đào, 
Ì vòi nhuỵ. Quả nang hay qua mọng, thường có 2 pliíln quả rời nhau. Hạt có nội nhũ. 

Cóng thức hoa: * ợ K,4,C(4) A 2 G,;, 

Đi! dạn>Ị và sứ (lụng: 241'!. riuìa lũi ờ nliiọt đới và các vùng nóng cùa ôn đới. 
VN có 9 chi, mọc hoang và được trồng làm cảnh, làm hương liệu (Nhài, Hoa mộc); cho 
đẩu (ÔIiu). 

Có 3 loài thường làm thuốc là Liên kiều, Nhài và Chè vầng, trong dó Liền kiều 

được dùng trong CND. 

Chi Jasminum Nhài (31/450): Nhài (./. samhnc AU.): cay (lổng làm cành, 
lấy hoa ướp trà, làm thuốc; Chè vầng (./. subtriplitierve BI.): Lá gán như có 3 gân, hoa 
trắng. Rẽ làm lliuốc cho phụ nữ sau khi dè. 

Chi Forsythia (?): Liên kiều (F 

suspensa Vahl.): Quà dùng làm thuốc chữa mụn 
nhọt, thông tiểu tiện. 

Chi Ligustrum - Rám (6/50) : Râm (L. 
indicum (Lour.) Men-.): Cây gỗ nhỏ, cành lất 
mành, có thổ làm lăm, hoa trắng, Ihưin. Lí 1Ì1111 
thuốc trị bệnh về bàng quang. 

Chi Olea ó liu (8/20): Ỏ liu (O. 
europacea): Nguồn gốc Địa Trung Hài, quà ăn 
được, ép lấy dầu ô liu. 

Chi Osmanthus Mộc (3/15): Hoa 
mộc ự). fragrans Lour.) : Cây gỗ, hoa nhỏ, Hình 8.130: Liên kiêu (Forsythia 
trắng hay vàng nhạt, thơm, dùng ướp chè. suspcnsa Vahl) 

\1 Bộ Long đỏm (Gentianales) 

1 Họ Mã tiền - LoỊỊaniaceae Man., 1827 
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Nhận biết tại thực dịu: Cây có cíiy gcS mọc dứng hay leo than quấn; có móc 
hay tua quấn; có lá kèm; hoa màu 4-5, bầu Hen. 

Cây cò, cây gổ mọc dứng hay leo bang lliân quấn, móc hay lua quăn có nguồn 
gốc từ cành hay cụm hoa biến dổi. Lá mọc dối, nguyên hay khía răng. Có lá kèm. Cụm 
hoa xim hay mọc riêng lè. Hoa đều, mẫu 4-5. Đài 4-5, rời. Tràng 4-5, liên. Nhị 4-5. Bộ 
nhuỵ 2 lá noãn tạo thànli bầu trên 2 ó, (lựng nhiêu noãn dào, dính noãn trung trụ. Quả 
nang hay quả thịt. Hạt có nội nhũ sừng, chứa nhiêu dâu (hình 8.131). 

Công thúc hoa: * ợ K,, (-,, „ A,, l i „, 

Giải phẫu: Có li be quanh lưỳ. 

Đa dạng và sứ dụng: 15/400. Phan bỏ ở nhiệt đới và cíìn nliiọi (lới, có nhiều ờ 
vùng Đòng Num Á. VN có 4 chi với khoáng 25 loài, mọc hoang. 

Có 5 loài llnrờng (lìrng làm Ihuốc với lên là Mã tiền, Hoàng nàn, trong dó có 2 

loài dùng trong CND là Mã liên, Hoàng nàn). Hâu hết các loài độc nhưng có thể làm 
thuốc ờ liều lượng ihích hợp. Có Ì loài rất dộc (Lá ngón). 

Chi Strychnos - Mã tiền (20/200): Hoàng nàn (S. walticlìiạna Sleud. ex. DC.): 
Cây gỗ leo; Mã tiên Đắc Lắc (S. ílaclaensis T.c.Khanh); Mã liền (S. mư-vomica L.ỵ 
Cây gỗ, cao 5 - 20m. Quả hình cẩu, dường kính 2,5 - 4cm, chứa Ì - 4 hạt. Hạt tròn dẹt, 
trông như chiếc khuy áo lo. Vó hạt màu xám nhạt, được phù bời lớp lông mượt, bóng. 
Chất độc là các alcaloid có trong lá, vỏ (hân, quả và hạt, chủ yếu là strichnin và bruxin. 

Hình 8.131: Họ Mã liên (Loganiaceae) 
ì Cúm hoa 2. Cánh mang móc, ỉ. Mội cụm hoa nhò gồm nụ và hoa dã nỡ. 4. Hoa nguyên vẹn, 

5. Các phần của hoa, 6 Bộ nhay, 7-8. Quà, 9-10. Hại 

Chi Gelsemium (1/3): Lá ngón (G. elegans Benlh.): Cây bụi lcr. Lá mọc đối. 
Hoa màu vàng. Quả nang (cần phân biệt với cây Chè vằng). Cây mọc hoang ờ đổi núi. 
Toàn cây có alcaloid độc, như gclscmin, kuminidin và kumin. Chi cần ăn phải 3 lá kèm 
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theo chén rượu là đù làm chết mót mội nguôi lớn sau vài giữ. Thường được dùng đè tự từ 
ờ miẻn núi. 

Hình 8.132: A. Mã tiến (Strychnos nux-vomica L.) ; B. Mã liền Đắt ÍÂk (Slrychiios dacỉaensis 
T.c Khanh); c. ỈM ngón (Getsrmium flrf><uis Hi-li lít ì 

Trúc dào - Apocynaceae Jfiss., 1789 

Tên liêng Anh : Dogbane Familv 

Nhận biết lại thực địa: Cây có nhựa mủ trắng; hoa mâu 5, nhị đính trên ống 
tràng; bầu chỉ dính nhau ừ vùi và núm Iiliuy. 

Cây gỗ, cay bụi, cay cỏ hoặc day leo gỗ. Toàn cay có nhựa mù trắng. Lá dơn 
nguyên, thường iTioc_dõ'i, hoãc^mọc vòng, ít khi mọc so le. Khủng cổ lá kèm. Hoa 
mọc riêng lẻ hoặc thành cụm hoa chùm hoặc xin). Hoa ậều, lưỡng tính, mâu s, 
thường có phần phụ ở bên trong (lông, vây). Đài 5. Tràng 5, jjén, tiền khai hoa 

vặn. Nhị 5, dính vào ống tràng, chỉ nhị rời, hụt phấn rời. Nhị có (hể mang phẩn 
phụ (Trúcdầo)- Bộ nịuỵ gồm 2 lá noãn tao thành bầu trên, bâu rời, dính nhau 
vòi và nÚDUihuỵ. Núm nhuỵ chia làm 2 phần: phẩn khôngjĩinh sản hình nón, có 
các bao phấn úp lên trên; phần sinh sản nằm ờ dưới, hình trụ. Quà 2 dai hay quả 
nang, đôi khi quà hackhay quả mọng. Hạt thường có chùm lông ờ mội hoặc cả hai đẩu 
(hình 8.133). 

Công thức hoa: * <j? 1̂ 5) C ( 5 ) A, G 2 

Giải phẫu: Thường có libe quanli tuy. Có ống nhựa mủ khổng chia đốt. Nhiều 

loài chứa alcaloid hoặc glycozid được dùng làm thuốc. 

Đa dạng và sử dụng: 200/2.000. Phân bố ờ vùng nhiệt đới hoặc cân nhiệt đới, 
một số loài ở vùng ôn (lới. VN có khoảng 50 chi, 170 loài, phẩn lớn mọc hoang, mội số 
được trồng làm cảnh (Trúc đào, Thông thiên, Dừa cạn, Đại, Đai vàng). 

Có 16 loài thường làm thuốc với lên là Ba gạc[pừa^gn[ Đồ trọng nam, Dừa 
cạn, Đại. Mộc hoa trắng. Mướp sát, Sữa, Sừiìí; (lê. Trúc dàn, Thông thiên, trong đó Dừa 
cạn và Sữa được dùng trong CND. Nhiêu tay làm thuốc nhưng dộc như Trúc đào, Stmg 
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dẻ. Thõng thiên. Mướp sát. Các bộ phân dộc; có (lú? lù lá, nhựa, quà do chứa các hợp chất 
có lác dụng sinh học manh. 

Hình H.13.Ì: Họ Trác dào (Aporvnacetie) 
ỉ. Hoa nguyên vẹn, 2. Tràng hoa và nhị dinh trẽn tràng, ỉ. Hộ nhay, 4-5 < ác dạng quả, 6-7. Hai 

có mào lông ờ mội dầu (6) và hai đầu (7) 

Chi Allamanda (2/15): Hoa diii vàng, Day huỳnh (A. cathiirtica L.) : Dây leo, 
hoa màu vàng. Trồng làm cảnh. 

Chi Albania - Sữa (6/43): Sữa (Á. scholaris (L.) li. Br.): Cây gỗ cao đến 20m. 

Lá mọc vòng 5-8 lá. Hoa nhò, màu trắng lục, thơm hác, nhất là vè đêm. Quả gồm 2 đại 
dài và hẹp. Hạt có cánh ở hai đàu. Cây mọc hoang và trổng lấy bóng mát. vỏ thân chữa 
sốt rét, làm thuốc bổ; Sữa lá to (A. macrophylla Wall. ex G.Don); Sữa lá bàng (A. 
spathuỉata Blume): vỏ làm thuốc như Sữa. 

/ Ị- Chi Catharanthus - Dừa cạn (1/7): Dừa cạn (C. roseus Don): Cay cỏ, cao 30-
40 em. Hoa màu hồng. Quả gồm 2 dại nhỏ. Nguồn gốc Đông Phi, sinh trưởng tốt ờ bãi 
cái ven biển, trổng chiết lấy alcaloid chữaungjhư. 

Hình 8.134: Sữa (Alsĩonia scholaris (L.) R. Br J. Dừa cạn (Calharanllms rosens Don); Thừng 
mục lá to Ịllohin hcim anticlysenterica Wall) 

Chi Cerbera hỉ ướp xóc (2/<í): Mướp xác (C Otloịhim (ỉaertn.): Cây gỗ, !;í 
nọc so le. Quà hạch lo bàng quà trứng, hạt và nhựa mù dộc. 

?«)7 
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Chi Ilolarrhena Mứt hoa Hắng (M'ị). 'Iliừng mực Ui to (//. aníidysenierica 
Wall.): Cây gỗ nhỏ, lá mọc đối. Hạt và vò cay chữa kiết lỵ. 

Chi Nerium Trúc đào (2/3): Trúc dào {N. oỉeander L.): Cây bụi sống lỉu 
năm, cao đến 5m, loàn cây có nhựa mù trắng. \A mục vòng 3. hình mũi giáo, dầy, cúng, 
các gân bén rất nhò. Hoa màu trắng hay hổng. Quà (lại gôm hai mành kéo dài, chứa 
nhiêu hạt có lông. Cây nguồn gốc Địa Trung Hài, trồng làm cảnh. Lá là nguyên liêu 
chiết neriolin chữa các bênh vé tim. Cây dộc. 

Chi Plumeria - Đại (3/7): Đại, bông Sứ (P.rubra L.): Hoa màu trắng hay vàng, 
nguồn gốc Mexico, nháp trồng làm cảnh ờ (lòn chùa. Vò làm thuốc chữa thúy thũng. 

Chi RauvolJĩa - Ba Rực (10/100): Gồm các loài mang tôn Ba gạc, có tràng gầy 
khúc: Ba gạc lá lo (R. cambniliiimi 1'icric ex Ba gạc Ân Độ (R. scipcniina Benlh.); 
Ba gạc bốn lá (R. (eliapiiylla l „); Ha giic lá vòng (R. vcnicillata Iiaill.): Cây nhỏ, cao 
l,5m. Lá mọc vòng ba, có khi 4-5, phiến lá hình ngọn giáo. Hoa nhỏ, màu trắng. Quà 
dại xếp thành lừng dôi, khi chín dỏ tươi sau dó chuyển sang lim đen. cay mọc hoang. Rí 
làm thuốc chữa cao huyết áp dâu đàu mát ngủ, ghè lở. Loài bị khui thác cạn kiệt, dược 
ghi trong SĐVN. 

Chi Strophanthus - Sỉnig dê (8/38): Gồm các loài có tràng hoa kéo dài: Sừng 
dô (5. divarit atns (Lour.) Ilook. ct Am.): Hoa vàng. Quà chẽ dôi như sừng dô. Chứa 
glycoàd tim. Ngoài ra còn các loài hoa (lò, lia: Sừng Ir.ìu (S. canduliis Kim.): Hoa dỏ; 5. 
wallichii A.DC.; s. graltis (VVall. cl Hook.l. cx Bcnlh.) Baill. 

Uình 8.135: A. Ba gạc An Độ (Rauvolpa serpentina DcnthB. Sừng dẻ (Strophanthus 
divaricatus (lx)ur.) Hook. et Am.;, c. Thông thiên (Thevetia peruviana (Ptis) Schum ; 

Chi Thevetia Thông thiên (1/8): Thõng thiên (7' peruviana (Pers) 
Schuinann): Cây có nguồn gốc Trung Mỹ, trổng làm cành. Hạt chứa glycoád trợ tim. 

ỉa Họ Thiên lý - Asclepiadaceae R.Br., 18 lo 

Tên liếng Anh Miỉkweed Ị-amily 
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Nhận biết tại thục địa: Gảy có nhựa mủ trắng hay nhựa trong; hoa mâu 5, nhị 
đính trên ông tràng, hạt phân dính nhau thành khối; báu chi dính nhau ở núm nhuỵ. 

Cây thường là dây leo, cây cò nhiều năm, cây bụi, ít khi là cây gổ. Lá đơn, 
nguyên, thương mọc đối, dôi khi mọc vòng. Không có lá kèm. Toàn cây có nhựa 
mủ trắng hay trong. Cụm hoa thường là xiin, có khi là chùm hoặc trông như tán. 
Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5. Dài 5, (lính nhau ờ gốc thành ống ngắn. Tràng5, dính 
liên thành hình ống, liên khai hoa vàn, thường có phẩn phụ ớ mãi trong và có 
luyến mật. Nhị 5, bao phấn dính với núm nhuỵ hình khối 5 mặt; hạt phấn dính 
nhau tạo thành khối 4 hạt phân (lelrad) hoặc thành khối phấn có chuôi và gót dính 
dể dính vào sâu bọ, chúng dưa khối phán này sáng hoa khác dế t ỉ Ì ụ phấn cho hoa 
sau. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn, bầu trẽn, rời nhau ờ bầu và vòi, chỉ dính nhau ở núm 
nguy, nhiều noãn. Quà gồm 2 (lại. Hại thường có mào lỏng ờ mội dầu. 

Công thức hoa: * ^ K,C („A,0 , 

Đa dạng và sử dụng: 240/2.000. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới, cân nhiệt 
đới, một số ít ở ôn đói. VN có gàn 50 chi, khoảng n o loài, chủ yếu mọc hoang, 
một số loài dược trồng làm cây cảnh, rau ân, và làm thuốc (Thiên lý, cẩm cù). 

Có 6 loài làm thuốc với lén là Bồng bồng, Hà thù ồ trắng, Tơi chuột, Thiên lý. Có 
loài dộc như Dây càng cua. 

Chi Asclepias (1/120): Dông tai (Á curassavica L.): chứa glycozid lim. 

Chi Calotropis Dồng bồng (2/2): 
Bồng bổng, Lá hen, Tỳ bà diệp (C. Ị>iị>antea 
(L.) Dryand ex Ait. f.) : Cây nhỏ, cành non, 
mặt dưới lá có lông trắng. Hoa tráng. Quả 
đại hình ngọn giáo. Toàn cây có mù trắng. 
Cây mọc hoang và được trổng làm hàng rào, 
cảnh. Lá trị ho, hen suyễn, lờ ngứa; Bổng 
bổng quí (C. proceru (Ail.) R.Br.), dược 
dùng như Lá hen. 

Chi Cryptolepis Dày cùng cua 
(3/12): Day càng cua (C. builưiiuinii Hoan. 
Ét Sch.) : Dây leo, rái giống Hà thù ô tráng 
nhưng lá nhẩn bóng. cay dộc. ỉ í i n h 8 I 3 6 : BỒ"S bổng ịCalotropis 

gigantea (L.) Dryand ex Ait. f j 

Chi Dischidia Mộc tiền (9/80): Tai chuột, Dây hạt bí (D. acuminala 
Cost) í Cây bì sinh trên cây lo. Loài D. rafflesiana VVall. có lá b én đổi thành 
một cái bình lổng chứa nước, lồ phụ mọc VÍU) trong bình (ló, mà người ta gọi 
nhầm là quà. 
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Hình 8.137: Hà thù ó trắng 
(Strcptocauỉon iuYMtas (Lour.) Men.) 

Chi Hoya cẩm cù (20/90): Hoa 
sao (H. carttosa (ì. r.) R.Br ) : Day leo. 
Cụm hoa trổng như mội lán. Trên cùng (rục 
cụm hoa này, sau mội thời gian lại sinh ra 
một cụm hoa mới. Sau nhiêu lẩn trục cụm 
hoa này dài đen 5-ócm ; câm cù (//. 
obovata Decnc in DC). 

Chi Streptocaulon Hà thù í) trắng 
(5/5): Hà thủ ù trắng (S. ịtivcntas (Lom.) 
Men-.) : Dây leo thân quấn đài tời 5m. Vò (hãn 
nâu đỏ, còn non phù nhiêu lõng mịn. Lá hình 
bầu dục, gốc lá tròn. Hoa nin'), màu lục vàng 
nhạt. Toàn cây có nhựa mù tning. Rề cù (tùng 

làm thuốc bổ. 

Chi Telosma Thiên lý (2/10): Thiên lý (7". cordaia (Burn.í.) Mcrr.): 
Cây trổng làm cành, hoa nấu canh ăn dể ngủ tốt, bớt dái đêm ; rẻ chữa dái buốt. 

{Họ Cà phe -Rubiaceael Juss., 1789 

Tên ti eng Anh CoỊỊec, Maddn Family 

Nhận biết lại thực địa: Oy gỗ. bụi. cAy cỏ hoặc díly leo; lá (lơn, ngti>en, mọc 
đối; có lájịèm; bàu dưới. 

Cây gỗ, bụi, cây cỏ hoặc dây leo. Lá đơn, nguyên, mọc đối. Có lá kèm; lá kèm 
có khi đính lại với nhau và lớn như phiến lá, trông như có 4 hoặc 8 lá mọc vòng (Galium, 
Asperula). Hoa mọc đơn độc hoặc tụ họp ttiành_xịrn hay~ĩTặngj2ũ. HõãTlẻu, lưỡng tính, 
mẫu 4-5. Đài 4-5, ít phái triển, dính với bàu. Tràng 4-5, dính nhau, tiẻn khai hoa van, lợp 
hay vặn. Nhị nằm xen kẽ với các thu) cùa nàng và dính vào ống hay họng của tràng. Bộ 
nhuỵ gồm 2 noãn dính nhau thành bầu dưới với ĩ hoặc nhiều ô, mỗi ô có Ì đến nhiêu 

noãn. Quả nang, quả mọng hay quà hạch. Hạt có phôi nhỏ nằm trong nội nhũ (hình 

8.138). 

Công thức hoa: * ợ K4.,C(4.„ A,., G( 

Đa dạng và sử dụng: 450/7000. Phan bô ờ vùng nhiệt đới, cận nhiệl dơi, một số 
vùng ôn đới. VN có trên 90 chi, khoảng 430 loài, chủ yếu mọc hoang, một số loài được 
trổng làm đồ uống (Cà phê), dể nhuộm (Dành dành), làm thuốc nổi tiếng nhu Canhkina. 

Có 25 loài Ihường làm thuốc là, trong dó có 7 loài dược dùng dong CND là Da 
kích, Cáu đằng, Canh kina, Dạ cầm, Dành dành, Mơ lông. Nhàu. 

Chi Canthium - Găng (9/50: Găng cơm. Căng lá nhỏ (C. parvi/oliitm Roxb.). 
vò thân, vỏ rẻ chữa lị. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Hình S.138: Họ Cá phê (Rubiaceae) 
1-3. Hoa nguyên vẹn àcác hưởng nhìn khác nhíu, -Ị. Sơ đổ hoa Cà phe, 5. Hoa Đơn trắng vứ7 

tràng hình đinh, 6. Sơ dồ hoa Dơn trắng, 7-10. Các dạng quà. 

Chi Catunaregam (2/5-6): Găng trâu, Găng tu hú (C. spinosa (Thunb.) Tirv.): 
Cơm quả xua đuổi vắt; Găng trắng, Găng bọt (C. tomentosa (BI. ex DC.) Tirv.)-

Chi Cinchona - Canhkina (2-3/40): Canh ki na lá hẹp (C. hulgeriana (Hovv.) 
Trimen); Canh ki na đỏ (C. excelsa A. Chcv.): Cây nhập nội trổng lấy vỏ làm thuốc 
chữa sốt rét. 

Chi Coffea Cà phê ( ?/40) : Cà chê chè (C. arabica L.): Có nguồn gốc từ 
Ethiopia; Cà phê vối (C. canephora Pienc ex Prochner); Cà phê mít (C. devvevrei De 
VVild ct T. Durand), đều được trồng lấy hạt làm dữ uống, chiết caíein. 

Chi Gardenia - Dành dành (12/250): Dành dành (G. augusta (L.) Men.): Cây 
nhỏ, cao lới 2 m. Lá đối hay vòng ba (do một lá kèmphát triển như lá). Cây mọc hoang 
và dược trồng lấy quả nhuộm thực phẩm, làm thuốc chữa bênh viêm gan vàng da, chày 
máu cam; vỏ cây chữa sốt rét; Dành dànl) bắc (G. lonkinensis Pit.) : Quà có 10 rãnh 
chạy dọc, dùng như Dành dành ; Dành dành lá hẹp (G. stenophylla Merr.): Lá hẹp, quả 
nhỏ, mọc hoang ở bờ suối, được dùng như dành dành. 

Chi Hedyotis - Bồi ngòi (64/300): Dạ cắm, loét mồm (lì. Ctipitcìlnta Kuntzc.): 
Cây cỏ leo trườn. Lá thuôn nhọn, mặt trên xanh bóng, mạt dưới xanh nhạt, có lỏng mểm. 
Hoa màu trắng hay hơi vàng. Cây mọc hoang ờ các bãi hoang, rừng cây bụi. Cành và lá 
dùng làm thuốc chữa đau dạ dầy, loét mồm, vết thương ngoài da. Ngoài ra còn nhiều 

loài khác cùng chi được dùng lẫn: Bói ngòi lớn {tỉ: hedyotidea (DC.) Hand.-Mazz.); Bói 
ngòi lông (H. lùspidơ Retz.); Bạch hoa xà thiệt thảo (//. diffưsa Willd.y. Cò mọc bò. 
Thân thiết diện vuông, màu n.lu nhại. Hoa màu tráng. Cả cay dùng chim rắn cấn. sởi 
đâu. Gần dây còn được dùng điều trị bổ trợ ung thư (lạ dầy, trực tràng, gan thời kỳ đầu. 
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Hình 8.139: Á. dinh ki na lá he/) (('im liorni iviÌỊicrìuiui (ì lovv J, lì. Dành dành (Gai tlcniư 
aiiịỊHMíì (L.) McrrJ. c. Dạ cúm (lỉcdyoìis capilellaia KiiiitzcJ 

Chi Hydnaphytum - Bí kỳ nam (1/60): cay ổ kiến, Kỳ nam (//. [ormicarum 
Jack.): Gốc (han phình to thành củ", có hang kiến ỏ trong, giống như cay kỳ nam gai 
{Myrmecodia armata De.) Cả 2 loài đều dươc dùng làm thuốc chữa bệnh về gan. 

Chi Ixora - Đơn (28/400): Đơn đỏ (/. coccinea L.) : Hoa đỏ dẹp, rễ chữa đái 
đục; Hoa đơn, trung vàng (l.]lavcscelis Pienc cx Pil.)", vv. 

Chi Morinda - Nhàu (6-9/50): UM kídi (M. officimiiis Uow):.DAy leo thím 
quấn. Than non màu tím, có lông, sau nhrĩn. Cành non có cạnh. Lá klii non có lỏng dẩy 
hơn ở mại dưới. Hoa nhò, màu trắng sau chuyển sang hơi vàng. Quả hình cầu, rời nhau, 
khi chín màu đò. Cây mọc hoang và được trồng ỏ một số nơi lấy rẽ làm thuốc tráng 
dương. Cây bị thu hái cạn kiệt, dược ghi trong SĐVN. Ngoài ra còn một số loài cùng chi 
dược dùng lẫn Ba kích: Mặt quỳ (M. umbellata L.; M. villosa Wall. ex Hook.f) : 

Quả dính nhau; Ba kích lông (M. cochinchinensis Lour.): Cả cay có lông dày; 
Nhàu (M. citrifolia L.y. Cây gỗ. Lá hình bàu dục, bóng láng. Hoa trắng, hợp thành đẩu. 
Quả nạc cụm lại với nhau. Cay mọc hoang. Rẻ làm thuốc chữa cao huyết áp; lá chữa lị; 
quả chữa lị, ho hen, đái đường, phù thũng; Nhàu nhuộm (Ai. tomeniosa Hcyn.)-

Chi Mĩtssaenda (25/100): Bươm bướm, Bướm bạc (Ai. camlìodiana Pierre); 
Bướm vàng, Bướm bạc lá (M. Ị) oiìdosư L.): Lá hoa trắng, trông xa như con bướm trắng. 

Chi Paederia - Mơ tam thể (5/20): Mơ tròn (/> Ịoeúda L.): DAy leo. Lá đem, 
nguyên mọc đối, có lá kèm chung, có lông, có mùi thơm đặc biệt. Cụm hoa xim ờ kẽ lá. 

Hoa màu tím, lưỡng tính, đều, 4-5 lá đài nhỏ liền, 4-5 cánh hoa, liền hình ống, 4-5 nhị 
đính trên tràng; Mơ tam thể (P. ỉanuginosa Wall.); Mơ lỏng {P. scandens (Lour.) Men. 

Chi Psychotria Lâu (25/1400): Láu tuyến (P. adenophylla Wall. ex Roxb.); 

Lâu đực (P. montana BI.); Lẩu dò ự\ inh™ (Lour.) Poir ), đêu dùng làm thuốc. 

Gii Uncaria Câu (lâng (10/34): Gồm nhiều bụi leo có móc, dược sù dụng 
làm thuốc chữa cao huycl áp. trê sốt cao co giẠl: O i ! dang ((/. iliyni liopliylla (Miq.) 
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Jacks); Câu đảng lá to (U. murrophylla Wall. cx Roxb ); Câu dáng, Vuốt dông (í/. 
homomalla Miq ); d u dâng cành leo (V. suuulens (Sin.) Ilulch.) 

Hình 8.140: A. na kích (Moi 1/1,1,1 officiiưilis IIowJ, li. Nhàu (Mortnda ciiri/olia L.); c. 
Càu dằng (UMUIria rhynt liophylla (Miq.) Jacks) 

Bộ Cà (Solanales) 

Cà - Solaiuiceac Jus.s., 1789 

Tên tiếng Ã nít : Nighisỉừule, Popaií) ỉùimily 

Nhận biẽt tại thực địa: Lá mọc dối ; cụm hoa xim ; hoa mâu 5 ; bàu 2 ó • quà 
mọng hay quả nang, mang dài đổng trường; nhiều hại. 

Cây cỏ, bụi hay cây gỗ nhỏ, dõi khi là dây leo. Lá dơn, nguyên hay chia thúy 
sâu, mọc so le, có hiên tượng lôi cuốn (lá ở mấu dưới cùng mọc với lá mấu trên tao 
thành góc vuông). Khổng có hí kèm. Cụm hoa thường là xin! ở kẽ lá, đỏi khi cũng có 

hiên tượng lỏi cuốn (Lu lu đực). Hoa lưỡng lính, mâu 5, đêu hoặc không đều. Đài 5 
dính nhau, phát triển cùng quả. Tràng 5, dính liền nhau tạo thành tràng hình bánh xe 
hoặc hình ống. Nhị 5, dính vào ống nàng, xếp xen kẽ với các thúy của tràng. Bao phấn 
mở bằng khe dọc hoặc mở băng lỗ ờ dinh. Bộ nliuỵ gồm hai lá noãn dính nhau tạo 
thành bầu trên, nám lệch so với mại phàng trước sau cùa hoa, có 2 ô hoác do vách giả 
chia thành 3-5 ố, mồi ô nhiêu noãn,[đính noãn trung trû  Quả mọng hay quà nang. Hại 
có phôi thẳng hay cong, ở trong nội nhũ (hình 8.141). 

Công thức hoa: •* ợ 

Đạc diổm giải phau: Có lihc quanh lũy. Họ Cà có nhiêu dạc điểm gán với họ 
Khoai lang (Convolvitỉaceae), nhưng không có nhựa mủ. 

Đa dạng và sử dụng: 85/2800. Phân bố ỏ vùng nhiệt đới và ôn đới, trung tâm 
da dạng ở vùng Nam và Trung Mỹ (tiến 40 chi). VN có 15 chi, gần 50 loài, mọc 
hoang và được trồng làm rau (các loại Cà), lương thực (Khoai tay); gia vị (ớt), làm 
cảnh (Dạ hương), hút (Thuốc lá, Thuốc lào). 
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Có 18 loài thường làm thuốc, trong dó có 3 loài dùng trong CND là Cà gai leo. 
Khù khỏi, Ớt. Cung có nhiều loài dộc như Cà độc dược, Thuốc lá, Thuốc lào, mội số loại 
cà dại. 

Hình 8.141: Họ Cà (Solanaceae) 
ì. Cành mang cụm hoa dạng xim bị lôi cuốn, 2. Hoa nguyên vẹn, 3-4. Hoa cắt dọc cho thấy nhị 
đính trên tràng, 5-6. Bộ nhay, 7. Nhị, 8. Sơ dồ hoa cho thấy vách ngân bầu đặt lệch, 9-13. Quà 

mọng ró dài (lổng trường rõ (11-12), 14. Quả nang. 

Chi Capsicum Ớt (1/50): Ớt (C. fruiescens L.y. Có nhiêu thứ với hình 
dạng, kích thước và màu sắc khác nhau. 

Chi Datura Cà dộc dược (3/10): 
Cà độc dược (Datura metel L.y. Cây bụi nhò. 
Quả nang có gai, hạt nhiêu, dẹt. Hạt chứa 
hyoscyamin, atropin, vv. Hoa, lá làm thuốc 
chữa hen. Nguồn gốc Mexico. Cây độc. 

Chi Lycopersỉcon - Cà chua ( I -
2/7): Cà chua (/,. esculcnínm Millcr) : cay 
có nguồn gốc Peru, nhập từ thế kỳ 19 Irồng 
rộng rãi lấy quà ăn, có nhiều thứ : Quả khía 
tròn (-var. comnmne Đai!.); quả nhỏ (-var. 
cerasiforme Alef.); quả hình trứng (-var. 
pyriỊorme Alef.); cũng dùng làm thuốc. 

Hình 8.142: Cà dộc dược (Datura meỉtì 
L.) 

Chi Lycium Câu kỳ (3/100): Khù khởi (Lycìum chinense Min.): cay cao 
đến 2m, cành cong và ngả xuống, dài đến 4m, không có gai hay có ít gai thẳng. Lá 
thường tụ họp 3-5 cái trên ngọn nhánh. Hoa đơn dộc hay tụ hóp 3-5 cái. Tràng màu tía. 
Quả mọng dài đến 2cm, dò sâm hay đỏ cam, hình trứng. Hạt nhiêu, hình thân. Cây nhập 
từ Trung Quốc trồng làm cành, lấy rau ăn, lấy quà làm thuốc cường tráng, gọi là Càu kỳ 
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tử. vỏ ré gọi là ị hu CỎI bì làm lliurtc giải nliict, chữa ho ra máu. Câu kỳ quà đen ự.. 
rulhenicitm Múm.): Quà Iròn, khi chín màu (len. 

Chi Solanum Cà (20-25/1400): Cà (5. melongena L.): Có nhiều giống 
trổng : Cà lim, Cà bát, Cà pháo, vv.; Khoai tây (5. luberosum L.y. Lu lu đực (S. 
nigrum L.); Cà hôi, Ngoi (S. eryanthum): Lá chữa lòi dom; Cà gai leo (5. 
Procumbens í.om:}: Cò bò hay leo, nhiêu gai, hoa tím. Chữa rắn cắn, phong lliấp, viêm 
gan mãn, siêu virus B. 

Hình 8.143: A. Khù khởi (Lyciuin chiuưnsc MillJ,- B. Cà hôi (Soỉanum eryanthum); c. Cà 

Bộ Khoai lang (Convolvulales) 

2s. Họ Tơ hồng - Cỉtscutaceae Dumort., 1829 

Tên tiếng Anh : Doddcr /'(imilỵ 

Cây kí sinh không có diệp lục. Thân quấn, hình sợi, có rễ dạng giác chui vào tận 

Đa dạng và sử dụng: 1/170. Phan bỏ' nhiệt (lới, cận nhiệt đới và ôn dơi. VN có 

Chi Cuscuta Tơ hống (3/170): Ta hổng (C. chinensis Lamk.): Cây ký sinh 
Irên các cây gỗ, bụi; Than màu vàng, lùm màu tráng, tụ họp 10-20 hoa. Hạt gọi là Thỏ li 
tử, làm thuốc tri lưng gối yêu mỏi, liệt li ƠI liu; ; To hổng sợi ((?. ịaọonicu Choisy) : Hạt 
cũngdùng thây Thỏ ti TỪ.r 

gai leo (Solanum Piocunibens LourJ. 

2-3 loài. 

Bộ Hoa mõm chó (Scrophulariales) 

Họ Núc núc (Đinh, Quào, Chùm ớt) - Bignoniaceae Juss. 1789 

Tên tiến? Anh : Bignonia Family 

Nhận biết t;ii thực địa: Lá kép mọc dối; hoa có màu sặc sỡ; quả nang hoa gỗ; 
hạt thường có cánh. 
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Cây gỗ hoặc (lílv leo, ít khi là cây cò. Lá thường mọc đối, đôi khi mọc so le, phần 
nhiêu là lá kép Ì, 2, 3 lán, lông chim hoặc chan vịt, ít khi là lá dơn Hon tliirímg tập hợp 
thành cụm hoa xim ít hoa. Hoa lớn, đối xứng hai bên, thường có màu sặc sỡ, inảu 5, có 
lá bắc và lá bắc con. Đài í, hình chuông, dồi khi có hai môi hoặc cụt Tràng 5. thường 
hình chuông hay bình phẽu 5 thúy, hoặc tạo thành hai môi. Nhị thường có 4 nhị sinh 
sàn, còn một nhị ừ phía sau thì biến thành nhị lép. Đỏi khi cũng chỉ có ĩ nhị sinh sàn. rát 
ít khi 5 nhị sinh sản. Bao phin mờ bằng kẽ HÚI dọc. Đĩa mạt thường phát triền. Bộ nhuỵ 
gồm hai lá noãn, một vòi Iihuỵ, núm nhuỵ chia hai Ihuỳ. Noãn nhiêu, lo noãn hưởng 
xuống phía dưói. Quà nang thường có vò hoa gõ, mờ bằng 2 mành nhò hoặc quả nạc 
không mở. Hạt phán lớn phang và có cánh. Phoi thẳng không có nội nhũ. 

Đa dạng VÌ! sử dụng: 120/800. Phan bố chù yếu ờ vùng nliiẹi đới. VN có 18 chi 
với khoảng 40 loài, chủ yếu mọc hoang, mội số loài dược nồng hay quàn lý làm rau ăn 
(Núc nấc), làm cành (Chùm ớt, Đào liên). Có loài cho gồ tốt (Đinh). Có Ì thường làm 
thuốc là Núc núc (Nam hoàng bú). 

Chi Crescenlia - Dào tin) (2/6): Dào tiôn (C. ciỳclc L.): Quà mọng hình càu, 
dk. tới 12cm, có Ì ô, vò cứng. Cây nhập từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, trồng làm cành; quả 
để bàn thờ, vỏ quà làm hộp, cơm quả ăn dược, có tác dụng khai vị, giải nhiệt, hạ sót. 

- Chi Kigelia - Bí đặc (1/1) : Bí dặc (Ả", piimaiíi DC.): Cay gỗ, nháp lừ chau Phi, 
trồng ờ vườn Bách Thào Hà Nội. Quà to như quà bí nhưng rắn như gõ. Quà chữa vếl 

loét, trị tê thấp. 

Chi Oroxylon Núc nức (.1/2): Núc 
nấc (O. indicum (L.) Vent.): Cay gỗ, thân nhẩn, 
vò cây màu xám tro. Quà non ăn dược (vùi vào 
tro, sau thái ra xào nấu), vị hơi dắng. vỏ cây 
chứa ílavonoid dùng chữa bệnh ngoài da, gọi là 
Nam hoàng bá. Hạt có cánh dùng làm thuốc 
gọi là Mộc hồ diệp. 

Chi Stereospermitm Quan (5/15): 
Quào vàng (S. cylindìiaim Pieric ex Dop): CAy 
gõ trung bình, cành và lá non cú lóng mịn, quà 
nang có 4 cạnh, dài tới 60cm. Rẽ, lá làm thuốc Hình 8.144: Núc nóc ỊOroxylon indicum 
trị sốt, ỉa chảy. (L.)Vent.) 

ỉa Họ Mã đề - Plantaginaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Plantago Family 

Cây cỏ, sống hằng năm hay lâu năm. Lá mọc lừ gốc hay trên thân Hoa thường 
nhiêu, tạp hợp thành bông dầy đặc, lliành dâu, trên mội cán từ gốc hoặc từ thân, ít khi 
dem dộc. Đài 4. gàn bằng nhau hay có 2 cái lem hơn. Tràng 4, dính nhau thành hình ống. 

306 
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ti Nhị 4, đính trên ống Iràng. Bộ Iiliuỵ 2 lá noãn tụi) thành báu Hòn, 2 ó, mỏi ồ I liến nhiêu 

J noãn. Quà nang, thường mờ ờ giữa hay phía dưới. Hạt có góc. 

í Công thức hoa : * ợ K, 4 )C ( 4 ) A4 G,2) 

Đa dạng và sử dụng: 3/265. Phân bố 
rộng, chù yếu ứ ôn đới. VN có Ì chi 
Plantago, khoảng 2-3 loài. 

Mã đe (P maịor L.): Cây sống dai, 
khổng có thân, lá mọc từ gốc lẽn, có cuông 

dài. Hoa đều, mâu -). Cây mọc dại ỏ nhiều 

nơi. Dùng làm thuốc ho, chữa sỏi thận. Cây 
thuốc Nam thiết yếu. Ngoi)! ra còn Mà (lè Á 
(P. asiatica L.), cũng dược dùng làm Ihurtc Hình S.Í4S: MãdHI'la„iaSo majorV..) 
như Ma dẻ. 

ỉa Họ Ô rô - Acanthaceae 

Tên tiếng Anh Acanthus fCHỊU ly 

Nhận biết tại thực địa: Cay bụi hay cò, lá mọc dổi, đối thường phổng lòn; quà 
nang; hạt có cuống hoa gỗ. 

Cây cỏ nhiều năm, cAy nửa bụi hoặc bụi, ít khi là cây gỗ. Lá đơn, nguyên mọc đối. 
Khổng có lá kèm. Hoa mọc riêng lè hoặc táp hợp thành cụm hoa xim hoặc chùm ờ kẽ lá 

hay ở ngọn. Hoa lưỡng tính, đối xứng hai bổn, có lá bắc và thường có cà lá con. Đài 4-5 
thúy, 2 mỏi. Tràng 5, dính nhau, thường chia làm 2 mỏi, môi trốn dôi khi không phát 
triển. Nhị 4 2, đính vào ông tràng, dôi khi có nhị lép. Đĩa mật hình vòng hoặc tuyến 

rời. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn, tạo (hành bầu trẽn, hai ổ, mỗi ô có hai hoặc nhiều noãn đảo, 
một vòi nhuỵ mảnh, 2 núm nhuỵ. Qua thường là (|iiả nang, hai ô, chứa lui hay nhiều hạt 
ở mỏi ô. Mỗi hạt có một cuống do cán noãn hoa gổ, lác dung như một cái lò xo để tung 
hạt đi. Hạt thường có phôi lớn và không có nội nhũ (hình 8.146). 

Công thức hoa: K(4.,, C(„ A,, 2 0(21 

Đặc điểm giải phẫu: Trong than và lá của nhiều loài có túi đá (nang thạch). Một 
số lì loài có libe quanh lũy. 

Đa dụng VÌI sứ dụng: 250/2.600. Phan bố chủ yếu ờ vùng nhiệt (lói. VN có 47 
chi vói khoảng 217 loài, chủ yếu mọc hoang, một số loài trồng làm cành (Thanh táo, 
Rồng nhả ngọc, Hoa chông, Bạch hạc); nhuộm (Chàm; Lá diễn, cẩm); làm hương liệu 
(Cơm nếp). 

Có 7 loài thường làm thuốc là Bạch hạc, Chàm, Chàm mèo, Cơm nếp, Kim vàng, 

Thanh táo Xuyên tám liên, trong đó có 2 loài dùng trong CND là Bạch hạc và Xuyên lâm 
Hên. Nhiều loài làm thuốc trong dan gian. 
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Chi Acanthus (4/20): Ô 
rô (Ả. ilici/olius L.) : Lá nhẩn 
bóng, dẩy, mép khía răng và có gai 
nhọn. Lá kèm biến thành gai. Hoa 

mọc thành bông theo một hàng, 
màu trắng hay xanh. Qua hình 
trứng trắng xốp. Cây mọc ỏ dăm 
lầy nuóe lợ, ven sông gán bờ biển. 
Lá có nhiều chất nhòm, dùng dể 
đánh cho nước trong, trị bCnli nhức 
mỏi, đau gân. Rẻ có ít tanin có thổ 
dùng dế ăn trẩu, chữa bệnh dường 
ruột. Toàn cây dùng làm thuốc 
hưng phấn, (rị bệnh lê bại, hen 
suyễn. 

Hình 8.146: Họ Ỏ rớ (Acanthaceae) 
I. CHUI lum. 2 Hun nguyên vẹn có và lá l>ắc. 3. Hoa 

t ối /lọc, 1 nỏ nhị. 5 Quà 

Chi Andrographis Xuyên làm Hen (2/20): Xuyên tâm liên. Cõng cộng (A. 
paniculala Nces): Cây cỏ sống 1-2 năm, cao đến Ì m. Cay mọc hoang và dược trổng làm 
thuốc, có tính kháng .sinh mạnh, chữa cảm sôi, cúm, ho, viêm họng, hiện nay còn được 
nghiên cứu chữa A1DS. Cay thuốc Nam lliiêì ven. 

Chi Barleria Hoa chông (4/250): 
Hoa chông (ổ. crislata L.): Hoa có màu xanh 
hay hổng, 4 lá đài có răng nhọn như chông, 
trồng làm cành. Rẽ, lá làm thuốc chữa cảm và 
sổ mũi trẻ em. 

Chi Clinacanthus Mảnh cộng 
(1/2): Mảnh cộng (C. nutans (Burm. ĩ, ) 

Lindau): Cây cò. Lá dài. Hoa đò hay hổng tịlp 
hợp thành bổng ờ ngọn. Lá khỏ Ilunn như 
mùi cơm nếp, dùng dể ướp bánh. dồ xoi. 

Chi Dicỉiptcra hí ilirn (-1/150): 
Lá diễn (£>. sincnsis (Valil) Nccs) : Dùng 
nhuộm thực phàm như Cơm nếp. 

Hình 8.147: Xuyên làm liền (Andrograplus 

paniculaia (Burundi.) Ness.) 

Chi Jusiicia - Thanh táo (31/420): Thanh táo ụ. gendarussa L.) : Cành màu 
tía hay nhẩn. Lá mọc đối, cuống ngắn, phiến thuôn dài. Hoa nhò, trắng hay hổng, chấm 
màu tía. Qua nang hình đinh. Cây thường (rồng làm cành, hàng rào. vỏ thân và vò rễ 
khô đắp chữa bệnh sưng đau ờ xương, đau thấp nén còn có tôn là thuốc trặc. Lá hay cành 
giã đắp vào các chỗ sưng đau, có khi ng;lm rượu Hỏn Ị: chữa lỏ 11 í ấp ; Tước sàng ự. 
procumbens L.y. Cành và lá dùng làm thuốc liêu viOm giải dộc. chữa các bệnh mụn 
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ihọt, đau lưng, In ra máu ; Gióng xanh (./. ventricosa Wall.) : Mọc hoang và dược trổng 
làm thuốc chữa bệnh dâu đàu và chữa rân cắn. 

Chi Peristrophe - cầm (4/15): Lá cẩm (P tinctờria Nees): Có mọc bò. Lá 
dùng nhuộm xôi cho màu tím. 

Chi Pseuderanthemum Xuân hoa (8/60): Xuân hoa, Hoàn ngọc (P. 
palatiferum (Ness) Radlk.): Lá dùng trong phạm vi dân gian chữa nhiều bệnh: Khối 
phục sức khoe, rối loạn tiêu hoa, chấn thương, đau dạ dẩy, viêm thân, diêu chinh huyết 

áp, khối u, cần được kiểm chứng. 

Chi Rhinacanthus Hạch hạc (2/15): Rạch hạc (/?. nasuius (L.) Kurz): Cây 
nhỡ cao l,50m có nhiều cành lá mọc đối thuôn dài. Thân mọc thẳng dứng. Hoa nhỏ màu 
trắng có hai mồi như con cò hay con hạc (lang bay. Mọc hoang và được irổng. Rẽ và lá 

dùng chữa bệnh ngoài tia nhát lù bệnh hác lào, chốc lớ, mụn rộp. 

Hình 8.148: Xuân hoa ịpseuderanlhemum palatiỊerum (Ness) Radlk.̂ ,' Bạch hạc 
(Rhinacaiulius nasuius (L.) Kurzj; Chàm (Slrobilanlltes flacci(lifolius tiees) 

Chi Ruellia - Quà nổ (4/150) : Quả nó (li. tttberosa L.) : Hoa màu lim to. Qua 
nang khi bị ẩm lách ra khá mạnh, lung luit (li. Dùng làm thuốc Irị cảm nóng hay câm 
lạnh. 

Chi Strobilanthes - Chàm (35/250): Cơm nếp (S. acrocephalus T. Andcrs): Lá 

khô mùi íhơm như mùi cơm nếp; Chàm (S.jlacci(Ấifolius Nccs): Mọc hoang ờ các thung 
lững ẩm ướt, các núi ílá và dược nổiiiỉ (Jổ lay lá nhuộm màu xanh chàm và làm thuốc. 

áp Họ Hoa mõm chó - Scrophulariaceae 

TêrTtỉễng Anh rFigw(ĩĩĩ7$napềrợgón Pamiìy 

Nhận biết tại thực địa: Hoa mẫu 5, tràng 2 môi, nhị 2 hoặc 4; bầu 2 ô, nhiều 

noãn; quả nhiều hạt. 

10«) 
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CAy cò hoặc cay bụi nhỏ, il khi ( Áy 
gỗ hoặc dây leo, một vài loài kí ninh trôn 
rẽ cây khác. Lá dơn, mọc so le hoặc mọc 
đối, ít khi mọc vòng. Không có lá kèm. 
Cụm hoa là chùm, hông hay xini. Hoa lưỡng 
tính, mẫu 5, đối xứng hai bên. Đài 5, dính 
liền. Tràng 5, dính liền, đác (rưng vì có 2 
môi, 4 hoặc 5 thúy. Bộ nhị thường có 4 nhị 
do có Ì nhị ở phía sau bị lép, có khi chỉ còn 
2 nhị. Khi có 4 nhị thì 2 nhị dài, 2 nhị ngắn. 
Bộ nhuỵ gồm 2 hí noãn lạo thành bâu trên. 
2 ô, chứa nhiêu noãn, dính noãn IIUI1}; hụ. 
Quả nang ít khi là quà mọng. Nhiều hạt 
nhỏ, có nội nhũ (hình 8.149). 

Công (hức hoa; t ¥ K,,, c,„ A7 ,Q ữì 

Hình 8.149: Họ Hoa mõm chó 
(Scroph ulariaceac) 

ì. Cụm họa, 2. Hoa cái dọc. 3. Nhị, 4-5. 
nán nít (lác, (K Quà, 7. Hai. s. Sa ắổ hoa 

Đa dạng và sử dụng: 200/4000. Phân bố khắp thế giới. VN có khoảng 38 chi, 
trên 120 loài, mọc hoang và trồng làm cành, làm thuốc. 

Có 8 loài (hường làm thuốc là Bồ hồ, Cam thào (lất, Huyền sàm, Nhãn trán, Ruột 
gù, Rau om, Sinh địa, Thanh ngâm, trong đó có 4 loài dùng trong CND là Cam thào đất, 
Huyên sám, Nhân trần, Sinh dịu. 

- Chi Adenosma {Ìlì 5): Nhân trần (A. caerulea R.Br.): Cây cỏ cao tới Im. Hoa 
màu lam. Cả cfty dùng làm thuốc nhuận gan, kích thích tiêu hoa; Bổ bổ (i4. capitatum 
Bcnth.); Nhân trần hoa đầu (A. indiana (Lour.) Men-.): Được dùng như Nhân trần. 

Chi Antirrhintim (2/40): Hoa mõm 
chó {A. majỉts L.)-

Chi Digitalis - Dương địa hoàng (2/19): 
Dương (lịa hoàng ự). laiuiin lìlirl). và. tì, 
purpurea L.y. Là nguyên liệu chiết (ligilalin, làm 

thuốc trợ lim. CAy nli.Ịp nội lừ cliílu Âu. 

Chi Limiioplùla Ran ngổ (15/36): 
Rau ngổ, Rau om (L. chinensis (Osbeck.) 
Men.) : cỏ thúy sinh. Lá non để ăn; Hồi nước 
(L. rugosa (Roth) Merr.): Mọc ở ven suối, có 
nhiều bùn. Lá có mùi Hồi, dùng làm gia vị, 
gội đầu. Cây hiếm, được ghi trong SĐVN. H i n h 8 I 5 0 : N h ả n t r ấ n (Adtnosma 

carnilen R Bi.) 
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Chi Rehmannia tha hoùiiỊỊ (1/10): Địa hoàng (/?. glulino.ui (Gaertn.) 
Libosch.): Cây cỏ, cao lo - 30cm. Toàn cay có lông mềm và lông bài tiết màu tro trắng 
Hoa màu lún dỏ mọc llíànli chùm ở ngọn. cay nháp từ Trung Quốc. Rẻ cù dùng làm 
thuốc bổ gọi là Sinh địa; sau khi chế biến gọi là Thục địa, dùng làm thuốc bổ ăm. 

Hình 8.151: A. Địa hoàng (Rehmaimia glutinosa (Gaerln.) Libosch.); B. Huyên sám 
ịScrophnlaria bneiịỊi-1 úrtưi Min C- Cam thảo dài (Sropai iu ílnlcis) 

Chi Scrophularia Huyền sàm (1/200): Huyền sâm (S. buergeriana Miq.): 
Cây cỏ nhiều năm, cao đến 2m. Hoa vàng nâu hay tím dỏ. Quả nang hình trứng, dài 8-
9mm, mang dài tồn lại, chứa nhiều hụt nhò, đen. Cây di thực từ Trung Quốc, trổng lấy 
củ làm thuốc chữa sốt nóng, chống viêm. 

Chi Scoparia - Cam thào đất (1/20): Cam thào đất (S. dulcis): Cây cò, cao 30 -
80cm. Lá đơn mọc đối hoặc mọc vòng. Hoa nhỏ màu trắng. Tràng có 4 lliuỳ, gần như 
đểu. Dùng làm thuốc chữa sốt, giải tiệc nấm, giải dộc cơ (hể. 

Bộ Hoa môi (Lamiales) V 

Họ Cỏ roi ngựa - Verbcnaceae 

Tên tiếng Anh : Vervain Family 

Nhận biết tại thực địa: Thân non iliường có 4 cạnh; lá mọc đối; hoa mẫu 5; bộ 
nhị 2 n ội; vòi • 111liy I , ti inh lũ n (lỉnh hòn, 

Cây gỗ, bụi hay cây cỏ. Thân non thường có 4 cạnh, già thì tròn. Lá thường mọc 
đối, đơn hay kép. Không có lá kèm. Cụm hoa là chùm hay xim. Hoa đối xứng hai 
bên, mẫu 5. Đài 5, dính nhau, còn lại trên quả. Tràng 4-5, dính nhau, thường chia 
2 môi. Bộ nhị 4, 2 trội, nhị dính (ren tràng. Rộ nhuỵ có 2 lá noãn lính nhau tạo 
thành bầu trẽn với 2 hoặc 4-5 ô, mỗi ô Ì noãn, vòi nhuỵ đính trên đinh bầu. Quà 
hạch hay quà mọng. Hại có phôi thẳng, (hình 8.152). 

Cống thức hoa: Tợ Kị,, C'(M A.ịCl U) 

l i Ì 
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Các dặc điếm cùa họ này dẻ nhám với họ Bác hà nhưng có điểm sai khác 
quan trọng là họ Bạc lùi tỏ vòi Iiliuy dính ờ gốc báu. 

Hình 8.152: Họ cỏ roi ngụa (Verbenaceae) 
ì. Cành mang cụm hoa, 2-.Ỉ. Hoa nguyên ven, í Hoa cắt dạc, 5. Cõng thúi- hoa, 6-S Quà hạch, 

9. Mội cùm quà mọng 

Đa dạng và sử dụnỵ: 100/2600. Phan hu chù yếu ờ vùng nhiột ilúi và cạn 
nhiệt đới, đặc biệt ở vùng Địa (rung Hài. VN có 26 chi, trên 130 loài, chủ yếu 

mọc hoang, một số ít được trổng làm cành (Ngũ sắc, Găng tu hú), lấy gõ (Tếch). 

Có 16 loài thường làm thuốc, trong dó có 3 loài dùng trong CND là Hạch dồng 
nữ, Mạn kinh, Ngũ sắc. 

Chi Callicarpa Tu hít (23/140): Tu hú gồ (C. arborea Roxb.): Rề chữa 
phong thấp; Từ chau quà tím (C. rnbella Lindl): Rễ chưa phong thấp, lá giải 
nhiệt; Tử chau, Bọt ếch (C. canna L.): Toàn cay dùng giải nhiệt, giảm đau, vàng 
da, kém ăn. 

Hình 8.153: A. 'ĩử cháu (Callicarpa caiuui L.); B. Bạch dóng nữ (Cỉei odcndrum 
philippinum var. symplex Wu et Fang.J, c. Ro mẩy (Clei odendrum cyitophyìỉum Turc7 ) 

Mi 
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li Chi Clerodendrum - Mò (32/400): Bạch dồng nữ. Hấn trắng (C. philippinum 
var. symplex Wu et Fang.): Hoa màu trắng liọp Iliành chùm ỏ ngọn. Rẻ làm ihuốc chữa 
bạch đới; Xích đổng nam (C. panicuỉatum ỉ..): Cụm hoa hợp thành cờ toa rộng ra ở ngọn 
gôm nhiều xim. Hoa màu dỏ, da cam hay gần như trắng. Mặt dưới lá có vẩy hình lọng. 
Cây dùng làm thuốc chữa bệnh khí hư của phụ nữ và bệnh vàng da. Bọ mẩy (C. 
cyrtophyllum Turcz.): Lá non rất đắng, ăn được, vị đắng. Rễ làm thuốc bổ cho phụ nữ 
sau dẻ. 

Chi ỈMiituna lìõiiỊỊ ổi (1/150): Ngũ'sác, 

Bông ổi (L. camara L.): Cay bụi nhỏ cai) đến hơn 
Im. Cành có gai ngắn và lông cứng. Hoa nhỏ nhiêu 
màu: da cam, dỏ, trắng, vàng hay lim hoa cà Hồn 
một cụm hoa. Các bộ phận có mùi hỏi. Cây có 
nguồn gốc Trung Mỹ, ưa sáng chịu hạn, phái lán 
mạnh trở thành cỏ dại mọc ỏ các lề đường, mép dổi, 
đặc biệt ở các vùng dài cát ven biển, klìó diệl. Cũng 

dược trổng làm hàng rào, làm cành và làm thuốc 
chữa viêm xoang. 

Chi Pretnna Cách (16/C.200): Vọng 
cách (P corymbosa (Burm .f.) Roilh. lít NVilld.): 
Thân, rễ, lá đều dùng làm thuốc. 

Hình 8.154: Ngũ sắc (Lantana 
canưira I.J 

Chi Verbena Cò roi ngựa (2/150): cỏ roi ngựa (V officinalis L.): Cả 
cay chữa sưng vú. 

Chi Vitex - Đẹn (15/250): Quan am, Mạn kinh (V ưiỊoìia L.): Lá kép 3 
lá chói, mọc đối. Cụm hoa cờ trôn ngọn cành. Quả hạch hình bàu dục. Cây mọc hoang. 
Quả làm thuốc, gọi là Mạn kinh lử, chữa cảm mạo, nhức đầu; Mạn kinh, Đèn năm lá 
(V. quinata (Lour.) VVilliams). 

A - B 

IIÌnliR /55" /Ì- ('" ' " ' "HƯ" l'<'Hii I>ffi< inuli\- ị. ); li. Mụn kinh Ị\'itr\ lrif(>lia ].,) 

ìl í 
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Họ Bạc hà Iximiaccae 

Tên liếng Anh : MÍM l-amily 

Nhân biết tai thức đỉa: Thân có 4 cạnh; các bô phạn thơm; lá móc dõi, hình chữ 
thâpì cụm hoa xim ờ kẽ lá;) hoa mẫu 5; nhị 2 trội; bầu chia 4, vòi nhuỵ xuất phát tíg3c~ 
bầu; quả đóng tư. 

Cây cò, đôi khí là cAỵ bụi hay gỗ nhỏ. Lá don, mọc chéo chữ thập, có khi 
mọc vòng.(Khống cỏ lá_kèni.(Toàn cây có mùi thơm. Cụm hoa là xim có ờ kẽ lá. 

Do lá mọc (lối nên trông cụm hoa như mọc vòng quanh cành. Hoa lưỡng tính, đối 
xứng hai bôn, mâu 5. Dài 5, dính Men. Tràng 5. dính liền, thiêng có 2 môi, môi 
ti Cu 2 I li li ỳ, mỏi <lui'ri <luứi 3 11111 ỳ; (lôi kin 2 lliuỳ 111.1 mrti II^II (lính Món (lílm cho 
tràng hoa có 4 llmỳ), hoặc I ĩ ti li giám hoàn (oàn. Bộ nhị thường 4, dính trên ống 
tràng, 2 trội. Có khi chì còn với 2 nhị lép. Bọ nhuỵ gổm 2 lá noãn, báu trên, 
nhưng do vách giả nên bàu có 4 6, mỗi ô có Ì noãn, dính noãn gốc. Gốc vòi nhuỵ 
nằm Irong hốc giữa các thúy của bàu (vòi nhuỵ đính ở gốc bàu). Núm nhuỵ 
thường chia đôi. Trong dài cùn lại 4 quả hạch nhỏ. Mỗi quả chứa Ì hạt. Hạt có ít 
hoặc không có nội nhũ (hình 8.156). 

Cổng (hức hoa: 

Đặc điểm giải pliẫi^CóJông tiết linh dầu, ' 

Họ này de nhâm với họ BomýiHiccac. Vct bciuìceoe hay Scropluthìiiceae. 

Đa dạng và sử dụng: 200/3500. Phàn bô khắp thế giới, nhưng tạp trung ờ vùng 
Địa Trung Hài. VN có 40 chi, gần 150 loài, mọc hoang vạ dược trồng. Tầm quan 
trọng lớn nhất cùa họ này là cho linh dầu, lùm hương liệu; một số loài làm gia v ị (Tía tô, 
Kinh giới. Húng), làm cảnh. 

Hình 8.156: Ho Bạc hà (Lainiaceae) 

7-2. Cành mang cụm hoa xim co, 3-5. Đài hoa dính nhau thành ống, 6-7. Hoa nguyên vẹn, 8. 
Tràng hoa vù bộ nhị hai trội, 9-11. Nhị hoa rơi các cách sắp xếp cùa bao phấn, 12-14 Bộ nhay 

có vòi MI('ÍI phứt lừ Rốc bơn, 15. Quà 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Có 23 loài thuồng làm lliuóc, nong (ló có Ì Ì loài dùng trong CND là Bạc hà, 
Đan sâm, Hương nhu. Hạ khô tháo, Hoàng cám, Hoắc hương. Húng chung. ích mẩu. 
Kinh giới, Rau mèo, Rau má lõng, Túi lõ. 

Chi Anisomeles Thiên thảo (1/5-6): Thiên thào (A. indica (L) Kuntze): Cây 
mọc hoang, làm thuốc chữa bệnh về gan. 

Chi Coleus Húng (hanh (?): Húng chanh (C. aromalicus): Thân cao tới 
0,75m, thẳng dứng, có lổng. ì -á LÓ phiến dày, nạc, thơm dịu, có lỏng. Quả đổng tư màu 
nâu. Trổng làm rau ăn và làm thuốc chữa bộnli ho. Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Hình 8.157: A. Húng chanh (Colens aroinalicu.íị; B. Kinh giới (Elsholnia ciliata (ThunbJ 
Hyland ); c. ích mẩu ịLeouur us arlemisia HoutỤ 

Chi Elsholtzia - Kinh giới (7/35): Kinh giới (E. ciỉiata (Thunb.) Hyland.): Cây 
trổng làm rau ăn và làm Ihuốc chữa cảm cúm; Kinh giới rù, Chùa dù (É. penduliỊỉora 
w.w. Smith): Mọc hoang ở vùng núi cao. Lá làm thuốc chữa sốt. 

Chi Hyptis - Tia tô dại (3/400): É lliơm, Tía lô dại (hỉ. suaveoỉens (L.) Poit.). 

Chi Leomirus (1/4): ích mẫu (L. íiricmisia Houll); Cây than cỏ sống hàng năm 
cao 0 3-lm. Cuống lá dài, phiến lá rách sau. Hoa màu đỏ tím hay trắng tím; cây mọc dại 
trẽn các chỗ đất bỏ hoang. Dùng làm iluiốc bổ lốt nhất cho phụ nữ sau khi đỏ, làm thuốc 
điều kinh. Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Mentha IIÍIIIỊ; (5/25): lhíniỉ láng (M. ụqụcựica L.), Rạc hà nam (Ai. 
arvensis L.y. cay cỏ mọc thành dám, cao 30-70cm. Lá hình trứng, báu dục, dài 4-6cm, 
mép xẻ răng cưa, mặt trên nhẵn, mát dưới có lông và điểm tuyến trôn các gân. Hoa màu 
tím hay trắng. Quả hình trứng, màu nâu. Cây trồng rộng rãi làm rau ăn, chữa cảm sốt, 
nhức đầu, đầy bụng; Bạc hà lá Iròn (M. rolundifolia (L) Huds.); Bạc hà cay (M. piperita 
L.y. Nguồn gốc ờ châu Âu, được nhập Irổng lấy tinh đàu ở mội số vùnf đổng bằng và 
trung du. 
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Hình 8.15S: A. Hạc hà nam (Men!lia arvensis LJ,- ũ. Hương nhu tráng (Ocimum 
gratissimum Xí.); c. Râu mèo ịOnhosiphtm xiamineus Ranh ) 

-- Chi Mosla (6/10): Lá men (M. dianihera (Buch.- Ham) Maxim.): \Á làm men 
rượu. 

Chi Ocimum - Hương nhu (4/150): Húng láng, Húng chó, É tía (ơ. 
basilicum Ly. Hương nhu trắng (ơ. gratissimụn L.y. Toàn cây có lông tiết chan đơn bào, 
đẩu đa bào, có mùi thơm dịu, lùm thuốc chữa cảm mạo, cãi linh (lẩu; Hương nhu tía 
(O.tenuì/lorum L.y. Cà cây màu đỏ tía. 

Chi Orthosiphon - Râu mèo (8/40): Rau mèo ự), slamineus Beiith.y. Cây thân 
cỏ cao tới Im hay hơn, mọc đứng, có bôn góc rõ rệt. Nhị mọc thò ra ngoài hoa, dài gấp 
2-3 lần (ràng, trổng nhu râu mèo. Cây mọc dại hoặc trổng làm cành, làm thuốc lợi tiểu. 

Chi Perilla Tía tô (1/6): Tía tô (P 
ýriaescens (L.) Britl.): Cây uổng làm rau ăn và làm 
thuốc. Cành gọi là lô ngạnh có tác dụng an thai. Lá 
gọi là tô điệp có tác dụng toát mồ hôi và chữa cảm, 
chữa ho. Hạt gọi là lổ lừ dùng làm chữa ho. 

Chi Pogostemon Hoắc hương (17/71) : 
Hoắc hương (/' valìlin (Lỉlanco) Banh.): CAy cò 
sống lâu năm, cao 30 60cm, có lông. Lá có mùi 
thơm. Hoa nhỏ, màu hồng hay tím nhạt. Dùng làm 
thuốc chữa bệnh đau bụng, các bệnh vé dạ dầy và 
đường ruột, chữa cảm lạnh nhức đẩu, mẹt mòi. 
Ngoài rạ còn Ngổ rừng (/> auricularius (L.) Hình 8.159: Hoắc humg 
Hass.), cũng làm thuốc tương tự. (Pogosiemon cabìin (Blanco) Bcnth-i 

Chi Prunelỉa - Hạ khô thảo (1/15): Hạ khô thào (P vulgaris L.y. Cây cỏ nhiêu 
năm, cao 20-70cm. Thân tím dỏ, có lông. Lá hình ngọn giáo, mép nguyên hay khía răng. 
Hoa màu lam đạm huy tím nhại. GVy mụ lionng ờ núi có (lọ cao li Cu 600sn. Hoa dược 
dừng làm thuốc chữa cao huyết áp, bí tiểu tiện. 
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Chi Salvia Xôn (8/900): Xốn đỏ (S. coccinea L.); Xôn xanh (S. Ịarìnacea 
Benth.). Đan sam (S. milúorrhha Biingc). Cây cò lau năm, cao đến 80cm. Cụm hoa 
thành chùm ở đáu cành. Hoa màu đò tím nhại. Quả nhò, dài 3mm, màu đen. Cây nguyên 
sản Trung Quốc, nhập và dược trồng lấy rẻ làm thuốc bổ, chữa bệnh phụ nữ . 

Hình 8.160: A. Hạ khó thào (Prunclla vulgaris ì..); li. Đan săm (Salvia mifiiorrhiza BungeJ,-
c. Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis Georgi) 

Chi Scutelỉaria Hoàng rầm (15/300): Nhiêu loài mang lèn Hoàng cầm: 
Hoàng cầm râu (5. barbata D.Don); Hoàng cầm Nam bộ (S. cochinchinensis Briq.); 
Hoàng cầm khác màu (S. discolor Wall. ex Bcnlh.); Hoàng cầm Ân (S. indica L.); Hoàng 
cẩm không cuống (S. sessiỉifoỉia Hemsl ), tiều mọc hoang ở VN, dược (lùng làm thuốc. 
Hoàng cám (S. baicalensis Georgi): Cây của vùng Siberi, Bắc Trung Quốc, dược nháp 
trổng. Rễ củ chữa sốt kéo dài, kiết lị, đái rắt, ỉa ra máu, băng huyết, an thai. 

2.9.2.8. Phân lớp Cúc ịAsteridae) -ự 

Cây cỏ (trừ ỉ loài là cày gỗ). Hoa đểu, cánh hoa dính nhau, 5 nhị dính trên ống 
tràng bầu giữa hay bầu dưới do 2 lá noãn tạo thành, noãn ỉ vò bọc. Trong thản chửa 
nhiều nhựa, itìiilin, polyareiylcn. khõntỊ có tinh hột vò iridoid (khác phân lớp Bạc hà). 

Bộ Hoa chuông (Campanulales) 

Si Họ Hoa chuông - Campanulaceưe 

Tên tiếng Anh : Bluebelỉ, Bellfỉower Famiỉy 

Cây cỏ hay dây leo. Lá mọc đối hay so le. Hoa đểu, mâu 5. Đài 5, rời. Tràng 5, 
dính nhau thành thành hình chuồng. Nhị 5, đính trên ống tràng, bao phấn ren nhau. Bộ 
nhuỵ 5 lá noãn, có khi 2-3, tạo thành báu dưới, dính noãn trung trụ. Quả nang. Hạt nhỏ, 
nhiêu. 
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Công thức hoa: * ợ K,c„, A,G ( 2 . v ,, 

Đa dạng và sử dụng: 40/800. Hiân bố chủ vếu vùng ôn dơi núi cao. VN có 5 chi 
V('fi khoảng 10 loài. 

Có 6 loài thường làm thuốc, kể củ trong CND, với các IC'I1 là Cát cánh, Đẳng 
sâm, Sa sám. 

Chi Adenophora (1/18): Sa sàm (Á. verlicillaia Fisch.) : cỏ sống lâu năm, rỉ 
mập. Lá mọc vòng hay đối liên mội thân. Mọc ở ruộng hoang. Rễ dùng chữa sốt, viêm 
phế quản. 

B 

Hình 8.161: A. Đẳng sám ịCotlonopsis javanica (Blumc) IIook.fJ/ B. Cát cánh (Platycodon 
grandijìoium (J;iC(|.) A.DCJ 

- Chi Codonopsis - Đẳng sám (2/30): Đẳng sâm (C.jàvanica (Blume) Hook.í.): 
Dây leo cao đến 2m, rễ hình trụ dài. Lá mọc đối, mép lá nguyên hay khía răng. Hoa mọc 
riêng lè ờ kẽ lá. Quả mọng hình bán cầu, lõm ỏ trôn, màu lam sẫm. Cây mọc hoang. Rễ 
làm thuốc bổ. CAy dược ghi trong SĐVN. 

Chi Platycodon Cát cánh (1/1) : Cát cánh (P grandiflorum (Jacq.) A.DC.): 
Cây cò lâu năm, cao liến Im, lá mọc dối hay vòng 3-4 lá, tràng hình chuồng, màu lam 
tím hay trắng. Quà hình trứng ngược. Cay nháp trồng Ì Áy rẽ làm thuốc chữa ho. 

Bộ Cúc (Asteraỉes) 

ắ X ' s( Họ Cúc - Asteracẽàè^^y "4 (cu • 

Tên liếng Anh : Sunflower, Asler Famiỉy 

Nhận biết tại thực địa: ỌiưLÌỊOỊMỊang (láu có Ì- nhiêu hoa trẽn mội đế chung, 

bao xung quanh bời tổng bao lá bắc; hoa mâu 5, vòi nliuỵ xẻ 2, bầu Ì ô, Ì noãn. 

Cây cỏ hay bụi, ít khi là dây leo hay cây gỗ. Lá đơn, ít khi lá kép hoặc tiêu giảm, 
mọc so le. Không có lá kèm. Cụm hoa là đầu. Các dầu có thể tụ họp thành chùm đẩu 
hoặc ngũ đầu. Mỗi đầu có một đế cụm hoa chun phang, lồi hoặc lõm thành hình chén. 
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Phía ngoài dế chung dược bao bọc bởi các lá l>k xốp xít nhau liên một hàng hay nhiêu 
hàng, gọi là lổng bao lá bắc. Số hoa trôn một (làu cũng khác nhau từ Ì -nhiêu. Mỗi hoa ỏ 
kẽ một lá hình vẩy nhỏ. Hoa lưỡng tính hoộc l̂ơn tính, có khi vô tính do cả bộ nhị và bộ 
nhuỵ không phát triển. Đài không bao giờ co dạng lá, thường biến thành mào lông. 
Tràng 5, dính nhau thành ống có 5 thúy, hoặc hình lưỡi nhỏ có 3-5 răng, hoặc thành hình 
mỏi, môi trên 3 thúy, môi đuôi 2 lliuỳ. Bộ nhị (4-)5, chi nhị rời và dính vào ống ưàng, 
bao phấn dính lại với nhau thành Ì ống, mở bàng khe_qứl dọc vằo phía trong. Bộ nhuỵ 
có 2 lá noãn dính nhau thành bíiu dưới ô, chứa Ì noãn. Gốc vòi nhuỵ có tuyến mật. Núm 
nhuỵ luôn chia thành 2 nhánh, ban đẩu ép lại vơi nhau, mạt trong của núm nhuỵ là nơi 
tiếp nhạn hạt phan, mặt ngoài có lổng (lể quét hạt phan khi vòi Iihuỵ đi qua ống bao 
phấn. Những hạt phấn này dược SAU họ mang (li (hụ phấn cho hoa khác khi các nhánh 
của núm nliuỵ dã lách nhau ra. Quí dóng, mỗi (]UÍ có mội hạt. Dể giúp sự phán tán, mõi 
quả cổ thể cứ mọi cliílm lỏng (phái lán nhờ j;ió), tó ỊỊíii nhọn, cứ móc nhỏ hoặc lổng 
dính (phái lái) nhờ (lộng vại). Hạt có phrti lớn, klirtng cỏ nội nhũ (hình 8.162). 

ninh 8. ỉ62: Họ Cức (Ásleraceae) 
1-2. Cụm hoa dạng đáu, 3. Hoa hình lưỡi nhò. 4-6. Hon hình ấiiịỊ, 7. lự) nhị có chỉ nhị rời nhau, 
bao phấn dính nhau, 8. Nhị có tiunỵ (lói keo (lài tìùiitlí mài), 9. Sa (ló /loa, 10-11. Quả 

Công thức hoa: *(t) ợ K.o C(J, A,„ G (J); t 9 K„ C(„A0G(2) 

Giải phẫu: Nliiổu loài có lỏng liốt chAn ngắn, dàn da bào. Phan họ hoa lưỡi nhỏ 
có ống tiết nhụa mủ rất nhỏ. Một số có lế bào tiết linh dâu riêng lè. 

Họ Cúc gồm 2 phân họ là: 

(ì) Phân họ Hoa ống (Tubuliỳloiae = Astcroideae): Trên cụm hoa chỉ có hoa hình 
ống, hoặc hoa hình ống ừ giũa, hoa hình lưỡi nhò ờ xung quanh dâu. Cây không 
có nhựa HÙI. 

(2) Phân họ Hoa lưỡi nhó (ĩ.i}Ịiilijl(>i <ic = dí horioideue) Tai cà các hoa trong cụm 
hoa dâu là hoa lưỡi nhỏ, Khổng ban giờ có hoa ống. Cíly có nhựa mù. 
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Đa dạng và sử dụng: 1.100/20.(KK). Là họ lói! nhai trong ihực vại có hoa, gồm 2 
phân họ. Phân bố toàn cáu VN có khoảng 125 chi, trên 350 loài, chù yếu là cỏ dại, một 
số dược trồng làm cành (các loại Cúc), Rau nu (Ngài cứu, cài cúc, Rau diếp), gia vị 
(Cúc lẩn), nhuộm (Hổng hoa). 

Họ Cúc là họ có số loài làm thuốc lớn nhát H ông thực vại giới. Có 51 loài thuồng 
làm thuốc, trong dó có 18 loài dùng trong CND Ri Actisô, Bạch trượt, cò nhọ nồi, cỏ 
ngọt, Cúc hoa, Cúc tần, Hồng hoa, Hy thiên!, Ké dầu ngựa, Khoản dông hoa, Mán lưới, 
Mộc hương, Ngải cửu, Ngtat bàng, Sài đất, Thương /ruột, Thanh cao hoa vàng. Tử uyển. 

- Chi Ageratitm (1-2/43): Cúi lợi! (A. conyioides L.) : Than có nhiều lông, lá 
mém, khía ràng, hoa màu lim, llnrùiiỊ; mọc ||(>;III|> ừ các í«"f hãi. ì .sĩ rổ ti Ì ỉa ỉ hùi, (làng (lé 
nấu nước lắm In ngứa, chữa viêm xoang. 

- Chi Árctỉum - Ngim bừng (1/10): Njjifii l>-mg (/í. lopỊM l..): Oy cỏ lún, sống 
hai năm. Lá mọc thành hình hoa thị ì) gốc và so le à Irỏn, phiến lá phù nhiêu lồng trắng 
ờ mội (lưới. Hoa (lù liiiy lún nhạt. Quà l ó nhiều móc quặp. Cay nhlỊp trổng ở vùng cao. 
Quả dùng làm thuốc lợi tiểu, giải nhiệt. 

Chi Artemisia Ngài Lim (15/300): Thanh cao hoa vàng (A. annụa L.): Thân 
có mùi thơm hắc. Lá xè lông chim hai hiu. ì-á chứa artcmisinin đùng làm thuốc chữa sốt 
rét. Cay mọc hoang và dược trồng khá phổ biến trong những năm giúi dây; Ngải cứu (A. 
vnlgaris L.y. Trong than và hí có chim Hui] (lâu. Lá (lùng làm thuốc diều kinh, chữa ho, 
cảm cúm. Lá phơi khỏ lán nhò (lùn;; hun mồi (le cliíỉm cứu. 

• l i Aster - Cúc cánh mối (3/250): Từ uyên {A. trinervius Roxb.): Cây cỏ cao 
đến l,6m. Thăn cố lõng ngắn. Cụm hoa riêng lẻ hay lự 2-3 cái thành ngừ, các hoa xung 
quanh màu trắng, các hoa giữa màu vàng. Quà dóng, dài 2,5 Him, có lông, mép có rìa 
vàng nhạt; Tử uyển Bắc {Ạ. tataricus L.f.): NliẠp lừ Trung Quốc làm thuốc. 

A l ỉ 

Hình 8.Ĩ63: Ả. Cứt lọn (Ageratum conyioides LJ. lì. Ngài cứu (Ariemisia vnlgaris LJ. c. Thanh 
cao hoa ràng (Ai trmiĩia annua ì..) 

í 2(1 
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Chi /Uractyỉodes - Hạch ti lựu (2/7): Hạch Iruật (A. macrocephala Koidz.): Cây 
Cỏ lâu năm, cao đến 60cm. Rễ (hành cù mập. Hoa nhỏ, màu tím. Loài di thực từ Trung 
Quốc, trổng dược ờ vùng núi cao và đồng bằng. Thân rễ giúp tiêu hoa, lợi tiểu, chữa ho, 
đái tháo đưcmg; Thương truật 04. lancea (Tliunb.) DC.): Cây cỏ cao đến 60cm. Rẽ phát 

triển thành củ to. Mép lá có răng nhọn như gai. Hoa màu trắng hay tím nhạt. Loài di 
thực từ Trung Quốc, trồng được ở vùng núi cao. Thân rễ giúp tiêu hoa, trị ỉa chảy. 

Hình 8.164: Bạch truật (Atractylodes macroccphala Koidi ); Đại bi (Blumea bahamifera DC); 
Hồng hoa (Carihamus ùnctorius L.) 

Chi Ulumea Dại bi (31/75) : Đại bi (li. baỉsLiinifcra DC.y. Lá mạt dưới có 
lông mượt, trắng, có mùi hãng phiến, (lùng để xông và cất lấy mai hoa băng phiến; Đại 
bi thơm (B. aromatica DC); Xương sông (B. lanceolata (Roxb.) Druce): Cây mọc hoang 
và được trồng phổ biến làm gia vị. Lá (lùng chữa cảm sốt, ho, sốt cao co giật. 

Chi Carthamus Hồng hoa (1/14): Hổng hoa (C. tinctorius L.y. Cây cỏ, cao 
đến Ì m. Hoa đỏ cam, lá bắc có gai. Quả dóng có 4 cạnh lồi nhỏ. Cây có nguồn gốc Ả 
Rộp, trổng lấy hoa nhuộm màu đò cam, làm thuốc điêu kinh. 

Chi Chrysanthemum - Cúc (4-5/200): Cúc hoa vàng, Kim cúc (C. indicum 
L.): Cây cỏ, mọc đứng cao chừng Im. Phiến lá hình tam giác tròn, chẻ thành thúy sâu có 
răng. Hoa màu vàng, dùng làm thuốc, ướp chè; Cải cúc (C. coronarium L): Trồng làm 
rau ăn; Cúc hoa trắng (C. sinense Sabine): Trồng làm cảnh; Cúc trừ trùng (C. 
cinerariaefoìium Bocc.): Bột hoa trừ ruổi, muỗi, sâu, rệp. 

Chi Cynara - Actisô (2/10): Aclisô (C. scolymus L.) : Cây có nguồn gốc Địa 
Trang Hải, được nhập trồng ờ vùng núi cao VN như Sa Pa, Đà Lạt lấy lá làm thuốc chữa 
bênh vổ gan. Cổ hai giống: dể An hon và làm Ihuốc. 

Chi Eclipta - Nhọ nổi (1/4): Nhọ nồi (£. prostrata (L.) L.) : Cây cỏ mọc đứng, 
cao tới 0,8m, có lông ráp, dầu màu trắng. Quả đóng 3 cạnh hoặc dẹt, có cánh, đầu cụt. 
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Cây mọc hoang ở bãi ẩm và được trồng. Lá vò ra đen như mực, làm thuốc cám máu, hạ 
nhiệt. Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Hình 8.165: A. Cúc hoa ràng (Clirysanlhcimtm indit lơn LJ,- li. Actisó (Cynơra scolymus L.J; 
c. Nhọ nồi (Eclipla prostrala (L.) h.) 

Chi Eupatorium Mẩn lưới (8-10/600): Mần tưới (E. staechadosmum): Lá 
thuôn dài, mép khía răng, ngọn nhọn. Trổng khắp nơi, có hoa thơm. Toàn câv dùng xông 
cho ra mồ hôi, làm thuốc điêu kinh, chữa mụn nhọt, lờ loét, hoi thối; Bà dột (£. 
triplinerve Vahl). 

Chi (inaplialỉum (4-.V200): Rau khúc nép (()'. inulticcps Wall. cx DC.); Rau 
khúc tẻ (G. indicum L.) : Đểu được dùng làm bánh khúc 

Hỉnh 8.166: A. Mần í ươi (Eupattỉrium xldcihtitlosmimi); B. Hố cổng anh Việt Nam [Lu Iưca 
indica L.); c. Cúc tắn (Pluchea indica (L.) Less.) 
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Chi Uy nu ra - Bâu dài (13/50): Rau làu bay (G. crepidioides Benlh.) ; Bầu đất 
(G. procumbens (Lour.) Men.); và nhiều loài khác làm rau ăn. 

Chi Helianthus Hướng dương (1/110): Hướng dương (H. annuus L.) : Hạt 
chứa nhiều dâu béo, cây nhập nội trồng lấy hụi đổ ăn, lấy dầu; hoa dể nhuộm, làm thuốc. 

Chi Lactuca - Rau diếp (14/100): Bồ công anh VN (L. indica L.): Cây có cao 
đến Im. Có nhựa mù trắng. Lá có nhiều hình dạng khác nhau trên một thân, mọc so le 
ôm lấy thân. Hoa màu vàng. Thường mọc hoang ỏ các bãi cỏ. Lá dùng nấu ăn, làm thuốc 
bổ, chữa mụn nhọt, áp xe vú, tắc sữa, lọc máu, vv. 

Chi Pluchea - Cúc tấn (3-4/40): Cúc lần (P. indica (L.) Less.).- Cây bụi nhỏ, lá 
có khía răng. Hoa có màu tím nhại. Phan hố rộng, thường được trồng làm hàng rào. Lá 
dùng làm gia vị, chữa bệnh ngoài da như lở ghẻ, rẽ làm thuốc giải nhiệt ra mổ hôi; Lức 
(P. pteropoda lĩemsl): Cây trồng làm hàng rào. Rể chữa cảm, nhức đẩu. 

Chi Saussurea - Cúc mao phong (4/300): Mộc hương (S. lappa Clack.): Cây 
nhập từ Trung quốc trồng ở vùng cao làm thuốc. 

Chi Senecio - Vi hoàng (12-14/1500: Cúc bạc leo, Thiên lý quang (S. scandens 
Buch-Ham ex D.Don): Dây leo, mặt dưới lá trắng bạc, làm thuốc tiêu nhọt độc. 

- Chi Siegesbeckia - Hy Ihiêm (2/9): Hy thiêm (S. orienialis L.y. Cây cỏ cao đến 

Im. Lá mọc đối, cuống ngắn, phiến lú hình lam giác hay quả trám, mép khía răng cua. 
Cụm hoa màu vàng, có lông và luyến chất dính. Toàn cfly dùng chữa tê thấp. Cây thuốc 
Nam thiết yếu. 

Hình 8.167: A. Hy thum (Siegexbeckio orieiualis L.); B. cỏ ngọt (Stevia rebauriana L.); c. Bồ 
cổng anh Trung Quốc (iaraxacum ọfficinale VVigcrs.) 

Chi Stevia cỏ ngọt (1/150): cỏ ngọt (S. rebaudiana L.): Cây cỏ cao 30-
50cm. Hoa rất nhỏ, màu trắng. Nguồn gốc Paraguay, được nhập trồng lấy lá chiết 

steviosid (hay dường dùng trong cổng nghệ thực phẩm dùng cho người đái tháo đường. 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Chi Taraxacum Bồ cỏng_anỊi TQ (1/60): Bồ công anh TQ (X officitiaỉe 
Wigers.): Lá mọc chụm ỏ mạt đất, không lông, chẻ thúy nhọn. Lá non ăn như xà lách. 
Cả cây làm thuốc chữa bệnh gan - mật, tiêu dộc. 

Chi Vernonia - Bạc đẩu (25/900): Bông bạc (V. arborea Ham.): Cây gõ, rẻ tri 
sốt rét, tiêu thực; Rau râu (V. cunmingiơna Bcnth.): Day leo, cành non phủ lông hung. 
Thân nấu nước uống như chò, dùng cho phụ DỮ sau dỏ. CAy có dộc. 

Chi Vỉedelia - Sài đất (5/70): Sài đất (W. chinensis (Osbeck) Men-.): Cây cỏ bò 
lan sát đất. Thân và lá có lông ráp. Lá gần như không cuống, mép khía 2-3 răng. Hoa 
màu vàng. Cây mọc hoang và được trồng Lá vò có mùi Trám, dùng chữa bệnh ngoài da. 
Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Xanthium - Ké (lún ngựa (1-2/30): Ké dâu ngựa (X strumarium L.): Thân 
xù xì, lá chia 3-5 thúy hay hình bầu dục có khiu ràng. Qua có gai móc. Cây thường mọc 
ờ ven dường, bãi hoang ven sông, suối. Quà dùng làm thuốc gọi là Thương nhĩ tử, chữa 
phong tê thấp, mụn nhọt. Cay thuốc Nam thiết yếu. Ngoài ra còn Ké dầu ngựa gốc xiên 
ỰC inaequilaterum DC.): Phân bố từ miền Trung trờ vào, cũng làm thuốc như loài trên. 

Hình 8.168: Ả. Sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck) Men.); B. Ké đầu ngựa (Xanthium 
inaequilaterum ĐC.) 

2.9.3. LỚP HÀNH {LILIOrSIDA) 

Gồm 4 phán lớp là Trạch tả, Háo rợp, Loa kèn và Can. Giáo trình này chi trinh 
bày 3 phán lớp do phàn lớp Háo rợp rất nhỏ, không có vai trò trong ngành Dược. 

2.9.3.1. Phân lớp Trạch tả (Alismatídae) 

Cây luôn là cày cỏ, sống ở dưới nước hoặc ỏ đầm láy. Hoa mẩu 3, có bao hoa 
phân hoa thành 3 dài Ví) 3 nàng. Nhị và nhuỵ nhiêu, bất định. có khi xép xoắn ốc. Hạt 
phấn thường có Ì rãnh. Lá noãn rã nếu dinh nhau Hù lù dạng nguyên thúy, chưa có vòi. 

Hạt không có nội nhũ. 
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Bộ Trạch tả (Alismataỉes) 
Si Họ Trạch tà (Rau mác, Từ cô) - Alismataceae Vent. 1799 

Tên tiếng Anh: Waier Phmlain; ArrowheadỊumìỉy. 

Cây cỏ thúy sinh hay sống ở nơi ẩm, hằng năm hay nhiều năm; mọc thảng đứng 
hay có lá nổi trên mặt nước. Lá có bẹ, cuống dài đính toả tròn quanh gốc, phiến lá đa 
dạng. Cụm hoa thường mọc thành vòng, chùm hay cò. Hoa đều, lưỡng tính, ít khi tạp 
tính, theo kiểu vòng xoắn, mẫu 3. Đài 3, màu xanh. Cánh hoa 3, rộng hơn đài và có màu 
khác với đài. Bộ nhị (3-) 6-00, ròi. Lá noãn 3, 6 hoặc hem, gần như rời. Mỗi lá noãn Ì ô, 
bầu trên, vòi nhuỵ có khi đính ở gốc báu. Noãn Ì hoặc một số, dính ỏ gốc bầu. Quả 
dóng. Hạt có phôi cong, không có nội nhũ. 

Công thức hoa: * (ịf K,c, A,.6oo G„.„ 

Đa dạng và sử dụng: 13/70. Phân bố ở ôn đới 
và cận nhiệt đới Bác bán cầu, ít khi ỏ nhiệt đới. Việt 
Nam có 6 chi, khoảng 7-8 loài, chủ yếu mọc hoang. 
Một số loài dùng làm thức ăn gia súc, rau ăn. 

Có Ì loài thường dùng làm thuốc, kể cà trong 
CND, là Trạch là. 

Chi Alisma Trạch lả (119); Trạch tả (A. 
plantago-aqiuitica L. vai-, orientalc (Sammuels) 
Juzep.): Mọc hoang ở các đầm, ao và ruộng, cao 0,3-
lm. Thân rẽ nắng, hình càu hay hình con quay. Lá 
gần giống lá mã đề. Mọc hoang ờ nhiều nơi và được 
trồng ở đồng bàng. Thân rễ dược dùng làm thuốc 
chữa thúy thũng. Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Sagittaria - Rau mác. (3/20): Rim mác 

(S. sagiitifolia L.) : Mọc hoang ớ dám láy. Lá hình 
mũi ten. Củ làm thuốc bổ (lưỡnỵ, cường Háng. 

Hình 8.169: Trạch tảịAlisma 
pỉanlaíỊO-aíỊiiatica L. var. orientale 

(Sammuels) Juzcp.) 

2.9.3.2. Phân lóp loa kèn (Liliidae) 

Cây cò, nhiều đại diện có thân hành, một số ít thân gỗ thứ sinh (tre, nứa). Hoa 
có cấu tạo thíclì nghi với lối thụ phấn nhờ sán bọ hay nhờ gió. Hoa mẫu 3. Bao hoa 
không phân hoa thành dài và tràng, (lạng cánh tràng, dạng lá đài, xếp vòng. Số lượng 
nhị ít và CỐ dinh. Bộ nhitỵ có lá Doãn dinh nhau. Hạt phấn thường có 2 nhân và Ì rãnh. 

Bộ Loa kèn (Lỉliales) 

ỉa Họ Loa kèn (Loa kèn trắng) - Liliaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh Lily family 
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Cây cỏ, có thân hành, sống nhiều năm. Lá nguyên, thường hình dải hay hình 
ngọn giáo, có khi dạng tim, gân song song. Hoa có kích thước thay đổi, đơn độc hay 
thành cụm chùm ờ ngọn. Hoa đểu, lưỡng tính, ít khi không đêu. Bao hoa 6 bộ phân xếp 

2 vòng, rời hay dính nhau thành ống. Nhị 6, xếp 2 vòng, chỉ nhị đính trôn gốc thúy hay 
Ống bao hoa, rời hay dính nhau, bao phấn đính lưng hay dính gốc, mờ dọc. Bộ nhìn 3 lá 
noãn dính nhau thành bầu trên. Quả nang chè ô. Hạt dẹt hay hình cầu. 

Công thức hoa: * (ịf p,„ A„3 G,,, 

Đa dạng và sử dụng: 11/?. Phan bố chủ yếu ờ ôn đới Bấc. Viẹt Nam có 2 chi 
chủ yếu trổng làm cảnh (Loa kèn), làm thuốc. 

Có 3 loài (hường dùng làm thuốc lù Dách hợp, Xuyên bối mầu và Tri mẫu 2 loài 
sau nhập từ Trung Quốc, được dùng trong CND. 

Chi Li liu in Loa kèn (4/6, trong dó có 2 loài nhập): Loa kèn trắng (L. 
longựĩorum Thunb.): Cây trồng làm cảnh cho hoa đẹp, thơm. Thân hành (củ) làm thuốc 
trị ho; Loa kèn vằn (L. lancifoliĩim Thunb.); Bách hợp (L brownii F.E. Brovv. ex Min): 
Cây cỏ cao đến Im, sống lau nhờ than hành vẩy. Lá hình mác. Hoa màu trắng, hình loa 
kèn. Cây mọc hoang trên núi đá. Than hành dùng làm Ihuốc chữa ho. 

B '"NrtiHlUMA £ 
Hình 8.170: A. Bách hợp (Lilium brownii F.E. Brow. ex Min;, B. Xuyên bã mấu 

(Fritillariữ cừrhosa D. Don;, c. Tri mẫu (A. aaphodcloides Bunge; 

Chi Fritillaria (?): Xuyên bối mẫu (F cirrhosa D. Don;.- Nhập lùTrung Quốc. 

Chi Anemarrhena (?): Trì mưu (Á. asphetoidcs Bunge;. Nhập iừTrung Qucc. 

Họ La dơn - Iridaceae 

Tên tiếng Anh: ỉris Family 

Cây thân cỏ, sống nhiều năm, có thân rễ, củ hay than hành, lá có mép^hổng len 
nhau. Mạch thông chỉ có trong rỗ. Cụm hoa xim hình đinh ốc. Hoa lưỡng tính, đểu hay 
không đều. Bao hoa hai vòng, hình cánh hoa, dính Ihìinh ống ở gốc. Nhị 3, bao phấn, 
hướng ngoài. Màng hạt phấn thường có một rãnh. Bộ nhuỵ 3 lá noãn dính nhau tạo thành 
bầu dưới. Qua nang. 
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Công thức hoa: (*) t ợ K3C3A3G0) 

Đa dạng và sử dụng: 88/1500. Phân bố rông trên thế giới. Việt Nam có 7 chi 
với khoảng 7 loài, mọc hoang và trổng làm cảnh (Rè quạt). 

Có 2 loài thường làm thuốc, kể cả trong CND, là Rè quạt và Sám đại hành. 

- Chi Belamcanda - Rẽ quại (1/2): Rẻ quạt, Xạ can (B. chinensis (L.) DC.): Cây 
cỏ, có thân rẽ. Lá hình dải hẹp, xếp thành hai dãy, gân lá song song. Hoa màu vàng da 
cam điểm thêm những đốm tía. Cây mọc hoang và được trổng làm cảnh. Thân rẽ gọi là 
Xa can, làm thuốc chữa ho cổ dòm, trị rán cắn. Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Eleutherine Sám dại hành (1/2): Sâm đại hành, Tòi lào, Tòi đỏ (É. 
bulbosa (MAI.) Urb.): Cây thin có, cao JUcm. Thân hành có lớp vẩy đỏ nâu. Cây mọc 
hoang và được trổng lấy Ihân hành (gọi là "củ") dùng làm thuốc cẩm máu, sát khuẩn và 
làm thuốc bổ. Không nhầm với Sâm càu. __. „ 

03-} Ế $ c r . ^ 
Chi Gladiolus 

(1/180): La dơn (G. 
communis L.y. Trồng làm 
cảnh. 

Chi Iris Đuôi 
diều (1/300) : Đuôi diêu, 
Huệ Nhạt (/. japonica 
Thuab.) : Thân rễ lớn. Lá 
mảnh dài. Cụm hoa ở ngọn 
hoa màu xanh tím. Mọc 
trên núi cao vùng Sa Pa. Hình 8.171: A. Xạ can (Belamcanda chinensis (L.) DC); B. 

Sâm đại hành ịEleutherine bulbosa (MUI.) Urb.) 

Bộ Nàng (Amaryllidaỉes) 

ỉa Họ Lô hội - Aspliodelaceae 

Cây có thân ít phân nhánh, dạng cây 
gỗ có thân dầy, hoặc cây cỏ. Hoa giống hoa 
họ Hành. Bộ nhuỵ 3 lá noãn dính nhau tạo 
thành bầu trên. Quả nang mỏ ô, rất ít khi là 
quả mọng. 

Đa dạng và sử dụng: 7/565. Phan bố 
ỏ châu Phi, Madagasca và các nước Ả Rạp. 
Việt Nam có Ì chi, được trồng làm cảnh và 
làm thuốc. 

Hình 8.172: Lô hội (Aloe vera L.) 
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Chi Aloe - Lô hội (2/363): Lô hội (Aloe vera L. var. clúneiìsis (Ilaw.) Berg.;: 
Cầy mọng nước, sống dai. Lá mọc thành hình hoa thị, mọng nưóc, có gai ở mép, mặt lá 
đốm trắng. Hoa màu đỏ vàng. Cây có nguồn gốc Bắc Phi, dược trổng lííy nhựa làm mỹ 
phẩm, thuốc nhuận tràng, tẩy, trị giun, điêu kinh. Lá chữa dâu dâu, chóng mặt Cây độc 
nếu dùng liều cao. 

ỉa Họ Thùa (Dứa Mỹ) - Agavaceae Endl., 1841 

Cây cỏ, thích ứng với lối sống khô hạn: lá dẩy nạc trên thân ngắn, có gai. Cụm 
hoa cờ, đôi kin rai lớn. Hoa lưỡng tính, mâu 3. Bao hoa có 6 bộ phạn, rời hay dính nhau 
thành ống ngấn hay dài. Nhị 6, bao phấn dính gốc hay dính lưng. Bộ nliuỵ 3 lá noãn tạo 
thành bầu dưới hay bầu trẽn 3 ô, đính noãn (rung trụ, mỗi ồ nhiều noãn. Quà nang chẻ ô. 
hạt dẹt, đen. 

Nam có 4 chi với khoảng l i loài, chù yếu là các loài nhập, trồng làm cảnh, hàng rào. 
Một số loài được dùng làm thuốc trong dan gian. 

Chi Agave (8/300): Dứa mỹ (A. americana L.): Được nháp trồng làm cảnh, 
hàng rào và lấy sợi. Lá có vị chua, cũng được dùng làm thuốc. Ngoài ra còn có Dứa Mỹ 
trổ (A. americana L. var. marginata Baill.): Mép lá có viên vàng chạy dọc, là nguyên 
liệu chiết hercogenin đổ bán lổng hợp cortison. Lá làm lliuốc chữa sốt và lợi tiểu. 

Chi Polianlhes (1/13): Hoa huệ (P iuberosa L.): Cây có nguồn gốc Mexico, 
được nháp trổng làm cảnh, gồm 2 giống: Iluô đơn, cay lliíp, hoa trắng và Huê kép, cây 
cao, hoa dài. Củ làm lliuốc trị sồi rét. 

Chi Yucca - Ngọc giá (1/40): Ngọc giá ợ. fiỉamentosa L.): Được nhập từ Bắc 
Mỹ, trồng làm cảnh. Hoa và quà ăn được. 

Cây cò có thân hành áo hay hành đặc (dạng củ) Lá đơn, nguyên, hình dải hay 
hình ống; gân song song hay hình cung. Cụm hoa dạng tán trôn ngọn cán không có lá, 
có khi dạng bông hay chùm. Hoa thường lưỡng tính, đều, ít khi không đều. Bao hoa 6 

thúy, ròi hay dính nhau ở gốc, xếp 2 vòng, các lliuỳ vòng trong thường nhỏ hơn. Nhị 6, 
xếp 2 vòng. Bộ nhuỵ 3 lá noãn tạo thành bầu trên, 3 ô, mỗi ô 1-2 hay nhiều noãn; vòi 
đơn, dạng sợi. Quả nang chẻ ô, 3 góc, bị ép ở trên. Hạt có vỏ dầy, nhẩn. 

Đa dạng và sử dụng: 32/750. Phân bố khắp thế giới. Việt Nam có 2 chi với 
khoảng 9 loài, chủ yếu trồng làm gia vị, rau ân với các tên Hành, Tỏi, Hẹ, Kiệu. Có 2 
loài làm thuốc phổ biến là Hành, Tỏi, kể cỉ\ trong CND. 

29. Họ Hành - Alìiaceac J. Agardh, 1858 
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Chi Allium Hành (8/700): Mành ta (A. ascalonicum L.): Lá hình trụ, rỗng 
dạng ống, mùi lliơin, dược trổng lừ mu (lời; ì lành tay l^ÃTcẽpcrC): Xuất xứ lừ vùng Tây 
Á/KÌÔU iA. chinense G.Don): Nguồn gốc Trung Quốc; Hành hương (Ấ. fisiulosum L.y. 
Xuất xứ vùng dông kị Hẹ (Ạ. ínberosum Rottl. ex Spreng): Loài của vùng Đông Á ôn 
đới; Tỏi tây (A. pornim L.y. Có nguồn gốc Địa Trung Hả^Tòi (A. sativum L.): Xuất xứ 
vùng Trung Á, được trồng từ thời thượng cổ làm gia vị và làm thuốc chữa các bênh tim 
mạch, phòng ngừa ung thư. 

ỉa.' Họ Nàng - Amaryllidaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh: AmaryỉlisỊamily 

Cây cỏ có thân hành áo. Lá đơn, tạp hợp thành hoa thị ở gốc hay ỏ đầu, hình dài, 
như da. Cụm hoa dạng tán; cán hoa có 2 lá bắc rời hay dính nhau. Hoa đều, ít khi không 
đều, lưỡng tính. Bao hoa dính thành ống bao quanh bầu hay về phía gốc đế hoa. Nhị 6, 
xếp 2 vòng, chỉ nhị lluỲng huy cong, bai) pliíín mở dọc. Bộ nliuỵ gốm 3 lá noãn dính nhau 
tạo thành bầu dưới, 3 ố, mỗi ô có Ì-nhiều noãn. Vòi nhuỵ dạng sợi, núm nhuỵ 3-5 thúy 
hay dạng đầu. Quả nang chẻ ỏ, ít khi mọng. 

Công Ihức hoa: * ợ Pj,3 A„,Go) 

Đa dạng và sử dụng: 65/?. Phân bố khắp thế giới. Việt Nam có 12 chi với 
khoảng 22 loài, chủ yếu là loài nhập trổng làm cảnh vì có hoa đẹp, thơm. Cần chú ý vì 
một số loài độc, dù có hoa đẹp, thơm. 

Có 2 loài được thường dùng làm thuốc là Nàng và Trinh nữ hoàng cung. Các loài 
khác dùng trong dân gian. Có loài độc như Thoát bào lan, Thúy liên. 

Chi Amaryllis ỈAìa kèn (lả (1/1): Loa kiên đỏ (A. belladoiuia L.): Hoa dạng 
phễu, màu hồng hay đỏ, mùi thơm. Cây nguồn gốc Nam Phi, nhập làm cảnh. Quả độc. 

Chi Crínum Nán}; (6/130): Nàng hoa trắng (C. asiaticum L.): Lá hình dải 
rộng, dài đến Im, nhẵn bóng. Hoa lớn, màu trắng, có mùi thơm về chiều. Nhị thò ra 
ngoài. Quả hình cầu, có Ì ô và Ì hạt. Cây trồng làm cành và lấy lá làm thuốc chữa bong 
gân; Trinh nữ hoàng cung (C. latifolium L. j : Có đặc điểm rất giống cây Nàng nhưng lá 
mỏng hơn, mép lá hơi uốn lượn. Cây được trồng lấy lá làm thuốc hỗ trợ chữa ung thư. 

Chi Eucharis Ngọc trảm (1/20) : Ngọc trâm (E. grandìỊlora Planch. et 
Linden.): Cây có nguồn gốc Braxin, nhập trồng làm cảnh vì hoa đẹp, lớn, thơm. 

Chi Haemanthus Huyết hoa (1/21): Huyết hoa, Hoa quốc khánh (//. 
multifloms (Tran.) Martyn): Hoa màu đỏ chói. Cây có nguồn gốc Nam Phi, nhập trồng 
làm cảnh. Thân hành độc. 

Chi Hymenocallis - Bạch trinh (2/40): Bạch trinh biển (//. litttoralis (Jacq.) 
Salisb.): Bao hoa có vòng dạng màng ở gốc. Cây nhập từ châu Mỹ trồng làm cảnh. Thân 
hành đắp trị vết thương, lá trị đòn ngã đau 
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Hình 8.173: A. Nàng hoa trắng (Crinum asiaticum L.); B. Trinh nữ hoảng cung (Crinum 
latifolium) 

Chi Lycoris Tỏi trời (2/11): Tỏi trời, Thoát bào lan (L. aurea (L'Hér.) 
Herb.): Hoa màu vàng kim, dạng phễu. Cây mọc hoang ờ Hà Giang. Hoa độc. 

Chi Narcissus Thúy liên (1/30): Thúy liên (N. tazetta L. var. chinensis 
Rocm.): Hoa trắng, thơm. Cây nhập từ Trung quốc làm cành. Than hành chữa mụn nhọt 
lờ ngứa, gây nôn ; hoa làm thuốc hoại huyết. 

Hình 8.174: A. Thoát bào lan (Lycoris aurea (ưỉìér.) HerbJ; B. Thúy liên (Narcissus tazetta 
L. var. clùnensis Roem.); c. Hoa hiên (Hemerocallis fulva L.) 

Oà Zephyranthes Tóc tiên (4/71): Tóc tiên hồng (Z. grandìỊlora Lindl.): 
Hoa màu hồng; Tóc tiên đỏ (Z. rosea (Spreng.) Lindl.): Đều nhập từ Trung Mỹ, trổng 
làm cảnh, thân rễ làm thuốc. 

ỉa Họ Hoa hiên - Hemerocallidaceae R.Br., 1810 

Chỉ có Ì chi Hemerocalỉis - Hoa hiên (2/15): Hoa hiên {H.ptlva L.): Cây cỏ lâu năm. 
Thân rễ rất ngấn, rẽ phình thành củ nhỏ. Lá hình mũi mác, mọc lừ than rẽ, dài và hẹp, xếp hai 
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dãy trên một mại phổng. ì loa lo, màu vàng (ló. Bao hoa hình phễu, phía trên xè 6 mảnh hình 
cánh hoa có sọc ngang. Nhị 6. Bộ nliuỵ 3 lá noãn, bầu 3 ô. Quả hình 3 cạnh, chúa nhiều hạt 
đen bóng. Cây mọc hoang và được trồng làm cảnh. Hoa và lá làm thuốc chữa chảy máu cam, 
rỉ chữa đái ra máu. 

Bộ Thiên môn (Asparagales) 

ỉa Họ Thiên môn - Asparagaceae Juss., 1789 

Cây cỏ hay bụi sống nhiều năm, ít khi là dây leo. Lá ở gốc hay mọc theo thân, 
gân hình cung hay song song. Hoa đơn độc hay thành cụm bông hay tán. Hoa lưỡng 
tính, ít khi đơn tính, mẫu 3, ít khi mẫu 2 hay 1. Bao hoa dính nhau ít nhiều. Nhị 6, ít khi 
3, 4, 8, 12, bao phấn đính gốc hay đính lưng. Bộ nhuỵ 3 lá noãn, ít khi 4 hoặc 2, tạo 
thành bầu trên hay dưối. Noãn 2 trong mỗi ô, ít khi Ì hay một số. Quả mọng, hoặc trung 
gian giữa quả mọng và quả nang, chứa 1-2 hạt. 

Công thức hoa: * ợ P(, 

Đa dạng và sử dụng: 2/130. Phân bố vùng Trung và Tây Á. Việt Nam có Ì chi 
Asparagus. Có Ì loài thường dùng làm thuốc, kể cả trong CND, là Thiên môn đông. 

Chi Asparagus - Thiên môn (7/100): Thiên 
môn đông (Ạ. cochinchinensis (Lour.) Men.): Cây 
leo. Cành biến đổi thành lá, phăng, hình lưỡi liềm. Lá 

thật biến thành vẩy. Cây mọc hoang và được trổng lấy 
rỉ củ làm thuốc chữa ho; Măng lây (A. officinalis L . ) : 
nguồn gốc châu Âu, được nhập trồng lấy chồi non ăn 
(Măng tay), dùng tốt cho người (hiếu ngủ, yếu gan, sỏi 
thận; Măng bàn tay (A. plumosus Bak.): Cành dạng lá 
nhò, hình kim dài, tụ họp thành lừng túm trên mặt 
phẳng nhu bàn tay, nguồn gốc chau Phi, nhập trồng 
lầm cảnh. 

ỉa Họ Hoàng tinh (Tóc tiên, Mạch môn) 
Convallariaceae Horan, 1834 

Hình 8.175: Thiên món đông 
(Asparagus cochinchinensis 

(Lour.) Men-.) 

Cây Cỏ nhiều năm có thân rễ ngắn, dầy, mọc trườn. Lá mọc từ thân rễ hay trên 
thân so le hay vòng. Hoa mọc đơn dộc hay thành bông, chùm hay cờ. Bao hoa 6 bộ 
phân ròi hay dính nhau ò dưới. Nhị 6, chỉ nhị rời hay dính. Bộ nhuỵ 3 lá noãn tạo thành 
bầu trên hay giữa, 3 ô, Ì vòi nhuỵ. Quả khỏ hay quả mọng. 

Công thức hoa: * <jf pu, A3+3G (3) i,oạc Qo> 

Đa dạng và sử dụng: 25/230. Phan bố chủ yếu ở vùng ôn đói Bắc bán cầu. Việt 
Nam có 12 chi, 34 loài, chủ yếu mọc hoang. Nhiều loài đuợc trồng làm cảnh.Một số loài 

331 
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thuồng được dùng làm thuốc, kể cả trong CND, là Mạch môn và nhóm cây mang tên 
Hoàng tinh. Các loài khác dùng trong dân gian. 

Chi Ophiopogon Mạch môn (?/50): Mạch 
môn đông (O.japonicus (Li.) Ker.-Gawl.): cay cỏ. Lá 
hình dải hẹp. Trổng làm cảnh và lấy củ làm lliuốc chữa 
ho; Các loài mang tên Cao cẳng: Cao cẳng lá nhỏ (O. 
chingii Wang et Tang); Cao cẫng lá mác (O. 
dracaenoides (Baker) Ilook. F ); Cao cẳng lá vừa (ơ. 
ìnlermedius D. Don); Cao cẳng líí lo ự). latiỊolhts 
Rodr.); Cao cẳng {O. reptans Hook. F.); Cao cẳng Bắc 
bộ (Ó. tonkinensis Rođr.) đều được dùng làm thuốc 
trong phạm vi dân gian. 

Chi Disporum Vạn thọ trúc (4/30): Tóc 
tiên rừng hoa cựa (D. caìcaratum D.Don); Tóc liên 
rừng {D. cantoniensc (Lour.) Mcrr.) đêu dung làm 
thuốc như Hoàng tinh. 

Chi Disporopsis Vạn thọ trúc già (2/5): Ngọc trúc hoàng tinh (D. aspera 
(Hua) Engl. Ex Krause); Hoàng tinh hoa trắng ự). ìonụịolia Craib.) đều được dùng như 
Hoàng tinh. Loài sau được ghi (rong SĐVN. 

Hình 8.176: Mạch món đóng 
ịOphioi>i>ỊỊtm japi)iùcus (L.f.) 

Ker.-Gavvl.) 

A lí v»~ B 

Hình 8.177: Ả. Hoàng tình vòng (Poìygonaiiun kingianum Coll. Ét HemsU, B. Tóc tiên rừng 
(D. cantoniense (Lour.) Men.); c. Hoàng tinh hoa trăng (Disporopsis longifoỉia Craib.) 

Chi Poỉygonaíum - Hoàng linh (3/55): Hoàng tinh vòng (P. kingianum Cotl. et 
Hemsl.): Cây cỏ sống lâu năm. Thần rẽ mọc ngang, có sẹo có vết thân còn sót lại. Lá 
khổng cuống, mọc vòng 3-4 lá. Hoa mọc rủ xuống, màu tím đỏ. Cay mọc hoang ở núi 
ẩm ở Sa Pa. Thân rễ dùng làm thuốc gọi là Hoàng tinh. Loài được ghi trong SĐVN. 
Ngọc trúc (P odoratum (min.) Druce): Lá mọc so le, hầu như không cuống. Hoa từng 
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dôi mọc trỏ!! cùng mội cuống. Hao hoa dính nhau thành ống màu trắng. Quà mọng, tròn, 
màu đen lam. cay mọc hoang. Thân ré dùng lãm thuốc như Hoàng linh. 

2* Họ Huyết giác - Dracaenaceae Salisb., 1866 

Cây thân gỗ, có cấu tạo cấp hai. Lá tập trung ở gốc hay mọc trên thân. Cụm hoa 
chùm hay cờ, đôi khi là đầu. Hoa lưỡng tính. Phiến bao hoa dính nhau ít nhiêu thành ống 
ngắn. Nhị 6, đính trẽn gốc phiến bao hoa, bao phấn đính lưng, huống trong. Bộ nhuỵ 3 lá 
noãn tạo thành bầu 3 ô. Quả mọng hay nang chẻ 6. 

Công thức hoa: * ợ P ( M ) A3 + 3G (3 ) 

Đa dạng và sử dụng: 6/?. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 
Việt Nam có 2 chi, mọc hoang hay nhập trồng làm cảnh. 

Có Ì loài thường được dùng làm thuốc, kể 
cả trong CND, là Huyết Ịịiúc. Các loài khác dùng 
trong dân gian. 

Chi Dracaena ỈÌỒIÌỊỊ bổng (12/40): 
Huyết giác (Đ. cambodiana Pierrc ex Gagnep.): 
Lõi thân làm thuốc chữa phong thấp; Huyết giác 

Nam bộ, Giáng ông (D. cochinchinensis (Lour.) 
S.GChen): Làm thuốc như Huyết giác; Bồng 
bồng (D. angưstifoỉia Roxb.): Cây gỗ thú cấp, 
thân có sẹo do vết lá rụng để lại. Lá mọc thành 
túm ở đình, không cuống; Thiết mộc lan (ơ. 
Ịragrans (L.) Ker.-Gawl.): Có nguồn gốc Tây 
Phi, nhập trổng làm cảnh. 

Chi Sansevieria HỔ vĩ (4/12): Ngà voi (5. cylindrica Bọịer): Lá hình trụ, 
mọc trực tiếp lừ than rỗ. cay nguồn gốc Num Phi, nhập Irồng làm cánh. Lá làm thuốc 
chúa sưng tây, đau xương; Hổ vĩ (5. tri/asciaia Prain): Lá vằn như đuôi hổ. Cây có 
nguồn gốc Tây Phi, nhập trồng làm cành; Hổ vĩ mép vàng (S. ưiỊasciata Prain var. 
laurentii N.E.Br.) i Mép lá có sọc vàng chạy dọc. Lá làm thuốc chữa ho, viêm họng. 

Bộ Khúc khắc(Smilacales) 

ỉa. Họ Khúc khác (Kim cang) - Smilacaceae Vent., 1799 

Tên tiếng Anh: Smilax, Sưrsaparillti/amily 

Cây bụi leo nhờ lua cuốn. Có than rễ. Thân thường có gai. Lá đơn, mọc so le; 
cuống lá có rãnh, có 2 tua cuốn do lá kèm biến đổi thành, khổng phân nhánh, đôi khi 
biến thành gai; phiến lá có 3-7 gân hình cung xuất phát từ gốc lá. Hoa nhỏ, phần lớn đơn 
tính khác gốc, xếp thành cụm dạng tán thưa. Hoa mầu 3, gồm 3 đài, 3 tràng. Nhị 6, đính 
vào gốc cánh hoa. Bầu trên, 3 ố. Noãn 1-2, treo. Quả mọng (hình 8.179). 

Công thức hoa: * s K,C3 AM G,„ * 9 K3C3 A 0 (3,3, 

Hình 8.178: Huyết giác (Dracaena 

cambodiana Pierre ex Gagnep.) 
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Hình 8.179: Họ Khúc khắc (Smilacaceae) 
l.Thân rễ, 2. Tua quấn có nguồn gốc từ lá kèm, ì. Cụm hoa, 4-5. Hoa, 6. Quà 

Đa dạng và sử dụng: 12/350. Phân bố ừ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, ít khi ỏ 
ôn đới. Việt Nam có 2 chi, trôn 30 loài, chủ yếu mọc hoang. Nhiêu loài thường được 
dùng làm thuốc, kể cà trong CND, với tên Khúc khắc. Các loài khác dùng làm thuốc 
ưong dân gian. 

Chi Smiỉax Kim cang (30/200): Các loài 
mang tên Khúc khắc và Kim cang, thân rễ được dùng 
lẫn lộn làm thuốc: Kim cang Trung Quốc, Tỳ giải (5. 
china L ) ; Kim cang Campuchia (S. cambodiana 
Gagnep.); Kim cang 1<1 to (5. bracieaia Pres!.); Kim 
cang than bốn cánh (S. gagnepainii T. Koyama); Kim 
cang quả lo (S. meụicaipa A.DC); Kim cang lá 
xuyên (S. perfoìiala Lour.); Khúc khắc (S. glabra 
Roxb.): Cành nhỏ, nhẵn, không có gai. Tua quấn dài 
hay tiêu giảm. Lá hình elip, dài 5-l3cm, hơi sáng 
bóng, có 3 gân chính. Cụm hoa tán dơn mang 20-30 
hoa. Hoa đơn tính. Quả mọng hình cầu, gần như có 3 
góc. Cây phân bố rộng ỏ các trảng cây bụi. Thân rễ Hình 8.180: Khúc khắc (Smiìax 
làm thuốc khoe gân cốt, đau khớp xương, tẩy độc. glabra Roxb.) 

Chi Iỉeterosmilax Khúc khắc (5/15) : Than nhẵn, lá có dốt ừ gốc phiến, 

cuống lá có cánh hẹp: Khúc khắc (//. gandichaudicma (Kunth) Maxim) : Thân rẻ làm 
thuốc chữa đau lưng, lẩy độc (mụn nhọt, ngộ dộc thuỳ ngan, vv.) 

Bộ Củ nâu (Dioscoreales) 

Họ Bách bộ - Stemonaceae Engl., 1887 

Dây leo thân quấn. Rẽ phình thành những chùm củ nạc trắng dài. Lá mọc đối 
hay so le, thuôn dài, hình tim ỏ gốc. Cụm hoa ờ kẽ lá. Hoa thường đem tính cùng góc, 
mẫu 4. Bao hoa có Ì mảnh bằng nhau, 2 ờ ngoài, 2 ờ Irong. Nhị 4. xếp dối diện với bao 
hoa, bao phấn có phần phụ kéo dài, Bộ nhị có bầu trên, một ô nhiều noãn. Quả nang, dẹt, 
mờ theo hai mảnh. Hạt có nội nhũ. 
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Đa dạng và sử dụng: 4/?. Phân bố ở vùng 
nhiệt đói. Việt Nam có Ì chi Stemona vói 5 loài, mọc 
hoang. 

Có Ì loài thường được dùng làm là Bách bộ. 

- Chi Stemona - Bách bộ (5/25): Bách bộ, Dây 
ba mươi (S. tuberosa Lour.): Dây leo, lá mọc đối, hoa 
màu vàng, hồng. Rễ cù rất nhiều, dùng làm thuốc trị 
ho, trừ chấy. 

ỉa \/HỌ CỦ nâu (Khoai ngọ!) Dioscoreaceae Hình 8.181: Bách bộ (Stemona 
B.Br., 1810 tuberosa Lour.) 

Nhận biết tại thực địa: Dây leo; lá có gân hình cung; cụm hoa bông, hoa đơn 
tính khác gốc; quà có cánh. 

Dây leo bằng thân quấn (theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại). Có củ hoác thân 
rỉ sống nhiều năm ỏ dưới đất. Lá (.lơn hay kép hình chân vịt, rộng như lá cây hai lá mầm, 
mọc so le nhưng những lá non trông như mọc đối, gân lá 3-9, loa ra từ gốc. Hoa nhò, 
đều, thường đơn lính khác gốc, thường mọc thành chùm hay bống dầy đặc. Bao hoa 
phần lớn đính thành ống ngắn, 3 cánh hoa hơi khác 3 lá đài. Hoa đực có 6 nhị, hoác còn 
3 nhị do 3 nhị vòng trong bị tiêu giảm. Hoa cái có bộ nhuỵ gồm 3 lá noãn, bầu dưới, 3 ô, 
mỗi ô chứa 2 noãn. Quả nang, ít khi là quà mọng, có 3 cánh chạy dọc quả. Hạt nhỏ, 
thường có cánh (hình 8.182). 

Công thức hoa: *đ P(M> A. M G„; * ? P ( H J )A 0 G 

Hình 8.182: Họ củ nâu (Dioscoreaceae) 
] Cành mang cụm hoa, 2. Thân rề, 3. Cụm hoa cái, 4. Cụm hoa đực, 5. Hoa cái, ố. Hoa cái cắt 

dọc, 7. Hoa dục, 8 Hộ nhị, 9-10. Quà, li hạt 
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Đa dạng và sử dụng: 9/650. Phân bố ờ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhiều 

loài được trồng với tổng diện tích ước lượng 2,5 triệu ha, năng xuất 24 tín/ha. Việt Nam 
có Ì chi (Dioscorea), khoảng 45 loài, chù yếu mọc hoang. Một số loài dược ưổng lấy 
củ. Các loài ưong chi Dioscorea có thân rẽ hay rẽ cù giàu chất dinh dưỡng, thường dược 
dùng làm thức ăn ngon (Củ cái, Cù từ, Củ mỡ, Khoai rạng, vv.). Nhiêu loài chúa 
diosgenin, có thể khai thác làm nguyên liệu bán lổng hợp thuốc. 

Có một số loài thường dược dùng làm lliuốc là Củ nâu, Tỳ giãi và một số loài 
mang tên Hoài sơn. Một số loài dộc như Nần độc, Khoai trời. 

Chi Dioscorea - Cù mài (37/600): Cù cái, Cù cọc (D. alaia L.): Củ mọc xoè ra 
như bàn tay. Thân có 4 cánh. Lá có gìn hình cung. Được trồng ờ vùng dồng bằng Bắc bộ 
dể làm thuốc thay cho Hoài sơn, dại năng suất (rung bình lo lấn/ha; CùjnàL(^ 
persimilis Prain et Burkill): Thân khí sinh hàng năm, leo cao, có khi tới hàng chục mét. 
Rẻ cu có khi dài lới Im, thịt trắng, nhót. Than cay hơi có cạnh. Lá đơn, mọc đối hay so 
le. Phân bố ở các vùng đổi núi. Rễ củ dược dùng làm thuốc bổ, ăn uống khó tiêu, viêm 
ruột kinh niâit, vv. gọi lít Hoài sưu. Cây Iliurtc Num tliiếl yếu. 

Iị^gịải_(£). lokoro Makino): Thân rễ phình thành cù to, mặt ngoài vàng nâu, 
trong trắng, hơi vàng, đắng. Cây phân bố ỏ Trung Quốc, Việt Nam?. Cây thuốc Nam 
thiết yếu; Củ nâu (D. cirrliosa Lour.): Thân có gai ở gốc. Cù sẩn sùi, vỏ xám nâu, thịt 
màu đỏ hay đỏ vàng. Lá mọc so le ờ gốc, mọc đối ờ ngọn. Cù chứa nhiều tanin, được 
dùng nhuộm vài, lưới, vv.; 

Nần độc, Cù nâu trắng (D. hispida Dcnnsl.): Thân thường có gai. Cù và lá có các 
chất độc là dioscorin và dioscorcin; Khoai trời (Dioscorca bulbifera L.): Thân khí sinh 
mang các cù khí sinh tròn, nhỏ, ừ nách lá (thường gọi lá dái khoai) có thổ to bằng quả 
cam. Trong rẽ củ cũng như củ đeo ở Ihíln (dái khoai) có chất dộc là dioscorein và 
dioscoretoxin. 

Hình 8.183: Á. củ mài (Dioscorea persimilis Pr.iin cl BurkilU,/?. cù nàn (Diosrnrea cirrhosa 
LourJ; c. Tỳ giải (Oioscoi ca lokoro Mnkinô  
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Họ Háy lá một hoa (Trọng lau) 
Lindl., 1846 

Trilliaceae 

Hình 8.184: Củ náu trắng 
(Dioscorea hispida Dennst.) 

Cây cò có thân rễ ngắn. Thân đơn, mọc đứng với 
ít bẹ lá ngắn ở gốc. Lá mọc lừng đôi đối xứng hay 3-4 
hoặc nhiêu hem trên một vòng, thành lúm ỏ đầu thân. 
Hoa Ì hay hơn, ở ngọn thân, đều, lưỡng tính. Bao hoa 
sớm rụng hay tồn tại, phiến rời, đều hay rất khác nhau, 
2 vòng. Nhị bằng số phiến bao hoa; chỉ nhị hơi dẹt hoặc 
hình sợi; bao phấn 2 ô, đính gốc, mò bén theo kẽ dọc. 
Bầu ỉ ỏ đính noãn bên huy 3 ô dính noãn trung trụ, 
Noãn nhiều. Quả mọng hay quả nang chẻ ô. 

Đa dạng và sử dụng: 911. Phân bố chù yếu ở 
Nam bán cầu và nhiệt đới châu Á. Việt Nam có Ì chi 
Paris, mọc hoang, hầu hết làm thuốc trong dân gian. 

Chi Paris - Bẩy lá một hoa, Tào him (6/20): Tảo hưu Delavay (P. deỉavayi 
Franch); Tảo hưu Hải Nam (P. hainanensis Men-.); Bẩy lá một hoa (P. polyphyìla Sm.); 
Tảo hưu Vân Nam (P yunnanensis Pranch.): Đểu là các loài hiếm, dùng làm thuốc 
trong dân gian. 

Bộ Haemodorales 

ĩs. Họ Tỏi voi lùn - Hypoxidaceae R.Br. 1814 

Cây cỏ có thân rẽ hay thân hành đặc. Lá mọc 
từ gốc, gân song song nổi rõ. Hoa đều, lưỡng tính, 
mọc riêng lẻ hoặc thành cụm dạng bông, chùm, tán. 
Bao hoa 6 bộ phận bằng nhau và giống nhau, ròi hay 
dính rất ít. Nhị 6, ít khi 3, mọc đối với phiến bao hoa 

và đính với gốc của chúng, bao phấn 2 ô, núi dọc, 
huống trong hay hướng ngoài. Bộ nhuỵ có 3 lá noãn 
tạo thành bầu dưới, 3 ô, 3 vòi ròi hay Ì vòi ngắn, 
đính noãn Irung trụ. Quả nang, bao bởi bao hoa tổn 
tại. Hình 8.185: Bẩy lá một hoa (Parìs 

^ ỊHìlyphylla SmJ 
Công thức hoa: * ẹ Pj,« A|,«G(I) 

Đa dạng và sử dụng: 9/?. Phân bố chủ yếu ở Nam bán cầu và nhiệt đới châu Á. 
Việt Nam có 2 chi, chủ yếu mọc hoang. Có Ì loài thường được dùng làm thuốc là Sâm 
càu. 

Chi Curculigo - Sâm can (8/15): Sâm càu lá to (C. capitulata (Lour.) Kuntze): 
Thân rẻ dạng cù, lá có gân song song và nổi rõ, hình cái thuyền. Sâm càu (C. orchỉoides 
Gaertn.): cỏ sống lâu năm, cao đến 40cm. Lá hình múi mác, xếp nếp như lá Càu non. 
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Hoa vàng. Thân rễ dài dùng làm thuốc bổ chữa phong (hấp, thần kinh suy nhược, liệt 
dương. 

Chi Hypoxis - Tòi voi lùn (1/80): Tòi voi lùn, 
Hạ trâm (//. aurea Lour.): Lá hình dải, ít nhiêu có lông 
mềm. Hoa màu vàng. Quả nang dài tới 12mm. cay 
mọc hoang, dùng trị viêm đại tràng, rễ kích đục. 

Bộ Râu hùm (Tacales) 

ĩs. Họ Râu hùm - Taccaceae Dumort., 1829 

Cây cỏ lAu II.HH. Có I li An rẽ mọc bì) huy có cù. 
Lá mọc từ thân rẽ, có bẹ. Cụm hoa dạng lán nên mội 
cuống dài. Lá bắc lớn hình lá, có khi có màu sặc sỡ, lá 
bắc nhỏ tiêu giảm thành hình sợi chi dài (nôn gọi là râu 
hùm). Hoa lưỡng tính. Bao hoa hình ổng, đính vào bâu, 
phán trôn chia 6 Ihuỳ, màu sặc sỡ. Nhị 6, dính vào gốc 
cùa thúy bao hoa, chỉ nhị rộng, bao phấn hình mũ. Bầu 
duới, Ì ô, đính noãn bôn. Quà mọng hay qui nang. Hạt 
hình thận. 

ninh 8.186: Sâm càu (Curculígo 
orchioides Gaertn.) 

Công thức hoa: * ợ P ( 3 t „ AMĨ G .1) 

Đa dạng và sử dụng: Chỉ có Ì chi Tacca. Phân 
bố rộng ỏ các vùng nhiệt đới, chù yếu ờ Đông Nam Á. 
Việt Nam có 6 loài, mọc hoang. Có 2 loài thường làm 
thuốc là Hồi dầu thào, Râu hùm. 

Chi Tacca Rân hùm (6/10): Râu hùm (ĩ". 

chantrieri André); Râu hùm lá xè (T. leontopetaloides 

(L.) Kuntze); Rau hùm Việt Nam ợ. vieinamensis 
Thin ct Hoai); Hồi dâu thào ('/'. plantaginca (Ilancc) 
Dreth.): Thân rễ có phần già hơn mọc ngược trờ lại về 

phía mật (lất (nôn gọi lít hổi dâu (hào). Hoa màu lim. 
Thân rẽ được dùng làm thuốc chữa đau bụng, tiôu hoa 
kém, điều kinh. 

Hình 8.187: Ràn hùm ịĩacca 

chanlrieri André) 

Bộ Lan (Orchidales) 

\2s / Họ Lan (Phong lan) - Orchidaceae Juss., 1789 

Tên tiếng Anh : Orchid Famiỉy 

Nhận biết tại thực địa: cỏ lâu năm, bì sinh, địa sinh, hoại sinh ; lá nạc; cụm 
hoa chùm ; hoa đù, cánh môi do mội cánh hoa tạo thành, có trụ nhị nhuỵ ; quả nang ; 
hạt rất nhỏ (như bụi), rất nhiều. 
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Đa số là cây bì sinh, sống nhiêu Hãm trên các cây lo trong rừng ẩm, có rẽ khí 

sinh, có loại sống ở đất có thân rê, hoặc sống hoại sinh trên đất nhiều mùn như chi 
Gaỉeoỉa. Lá đơn, mọc so le, có bẹ ỏ gốc lá, đôi khi tiêu giảm thành vẩy. Hoa đơn độc 
hoặc tụ họp thành cụm hoa bông, chùm hay cờ. Hoa lưỡng tính, đối xứng hai bên. Đài 3, 
thường có màu sắc và hình dáng như cánh hoa; Tràng 3, trong đó cánh ở giữa thường có 
hình dạng và màu sắc dặc biệt, lớn hơn 2 cánh bên, gọi là cánh môi. Gốc cánh môi có 
một cựa đựng tuyến mật, có thổ dài tới Ì Oan. Nhị Ì, ít khi 2. Chi nhị thường dính Hển 
với vòi nhuỵ tạo thành trụ nhị - nhuỵ. Hạt phấn thường dính lại với nhau thành khối phần 
hình chùy, có một chuôi và gói dính. Bộ nhuỵ gồm 3 lá noãn dính liền thành bầu đuối, 
một ô, chứa rất nhiều noãn nhỏ, đính noãn bên. Trong 3 núm nhuỵ, có 2 núm để thụ 
phấn nằm trong một hốc lõm Irẻn trụ nhị nhuỵ, núm thứ ba không không sinh sản (bất 
thụ), nằm lồi ra thành cái mỏ, ngân cách với khối phấn, làm cho khối phấn khống tự thụ 
phấn cho hoa. Kiểu cấu tạo này buộc phải nhờ sâu bọ, chim ruồi thụ phấn. Một đặc điểm 
đáng chú ý ở họ Lan và bàu vị voặn xoắn 180° khi hoa nở, do đó các bộ phận ỏ phía sau 
được đưa ra phía (rước. Quà nang, mở bằng 6 kẽ nứt đặt ờ 2 bên giá noãn, thành 6 mảnh 
vỏ. Nhiêu khi các mành vỏ này còn dính nhau ỏ 2 đầu quả, trông như cái lổng. Hạt rất 
nhò, rất nhiều, khống có nội nhũ. Phôi rất nhỏ và phát triển chưa hoàn chỉnh. Hạt muốn 
nẩy mầm cần có nấm cộng sinli {Rlìixoctonia) (hình 8.188). 

Hình 8.188: Họ Lan (Orchiílaceae) 
1. Cụm hoa, 2-3. Hoa nguyên vẹn, 4-5. Bộ nhị, 6. Sơ đố hoa, 7-8. Quá 

Đa dạng và sử dụng: 1.000/20.000. Dãy lù họ lớn lim hai trong số thực vại có 
hoa (sau họ Cúc), phân bố ki láp thế giới, (lạc biệt nhiêu ờ vùng nhiệt đói. Việt Nam có 
153 chi với khoảng 800 loài, chù yếu mọc hoang, một số loài được trồng làm cảnh vì 
cho hoa đẹp. 

Cố 7 loài thường dùng làm thuốc với các tên Bạch cập, Bàn long sâm, Hoàng 
thào, Một lá, Sơn từ cô, Thạch hộc, Thiên ma. Một số nhập từ Trung Quốc (Thiên ma). 
Các loài khác dùng trong dan gian. Một sô loài được thu mua với lượng lớn, bán sang 
Trung Quốc (Kim tuyến, Mội lá). 
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Chi Anoectochilus - Kim luyến (12/25): Lá dạng màng, có màu sắc lấp lánh 
như cẩm thạch: Kim tuyến (A. roxburghii (Wall.) Lindl.): Cây địa sinh, thân rẻ bò dài, 
thân cao đến 20cm. Cây mọc hoang rải rác ờ núi đá vôi, dược xuất sang Trung Quốc làm 
thuốc chữa lao phổi, phong thấp, viêm dạ dầy. Cây bị khai thác nhiều, dẫn đến cạn kiệt, 
được ghi trong SĐVN. Ngoài ra còn Kim tuyến Sa Pa (A. chapaensis Gagnep ). 

Chi BUtilla Bạch cập (1/10): Bạch cạp (li. siriata (Thunb.) Rcichb.í.): Lan 
địa sinh. Hoa màu hồng tím. Cây mọc hoang và được trồng một số nơi. Thân rẻ làm 
thuốc cầm máu. 

Chi Cymbidium ỈMÌĨ kiếm (17/40): Lan kiếm (C. ensifoỉium Sw.): Cây địa 
sinh; Lan lá lô hội (C. aloifoỉiìtin S\v.): cay bì sinh. Lá chữa gSy chan lay, sai khớp. 

Chi Dendrobium Hoàng thào (100/1500): Hoàng thảo (ũ. clavalum Wall.); 

Phi diệp, Lan hon lim (/>, siipcrhiim Reidil>.f); Thinh IiẠc (/). imhilc Ì .111(11.): CAy bi 
sinh, thân hơi dẹt, nhiêu đốt nối liếp nhau. Hoa dẹp, phứt hồng. Cây mọc hoang và dược 
trổng làm cành. cả cíly dùng lùm thuốc bổ, chữa di tinh, mòi gối, đau lưng, (lau dạ dầy, 
đổ mổ hôi trộm. 

Hình H.I89: Á. Kim tuyên (Anocclorhiliis io\binpJiìi (W;ill.) I.indl.); lì. Rạch rập (ỉìlctilla 
striata (Thunb.) Reichb.í.Ị; c. Thạch hộc (Dendrobium nobiìe Lindl.j 

Chi Gastrodia (?): Thiên ma (G. clalia DI.): Nhập rư Trung Quốc làm thuốc. 

Chi Nerviỉia Lan mội lá (6/80): Một lá (N. /orciii (Hance) Sclilechter): Lá 
làm thuốc giải độc nhất là ngộn độc nấm ; còn dùng làm thuốc bổ, chữa ho. Cây bị thu 
hái nhiều bán sang Trung Quốc, dược ghi trong SĐVN. 

Chi Spiranthes - Sâm_cuốỊichịê'u (1/42): Bàn long sâm, sam cuốn chiếu (S. 

sỉnensis (Pers.) Ames): Lan địa sinh, có cù mập, lá hình lưỡi mác. Mọc hoang ờ đồng cò 
miền núi, được dùng làm thuốc bổ như sam. 

c 
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Chi Vanilla (4/90): Cây vani (V. plaiúỊoiia Andr.): Không có ở Viêt Nam. Quả 
cổ chít thơm vani dùng trong thực phẩm. Việt Nam có 4 loài trong chi này nhưng không 
CÓ chít thơm vani nói trên. 

Hình 8.190: A. Thiền ma (Gastrotlia elaltu ìn.); B. Một lá (NerviliaỊordii (Ilance) Schlechter,); 
c. Sâm cuốn chiếu (S. .sinensis (Pcrs.) Ames,) 

Bộ Gừng (Zingiberales) 

Sk Hạ Chuối - Mitsaccae .Tuss., 1789 

Tên tiếng Anh: Banana family 

Nhận biết tại thực địa: Cây cỏ lớn; thân giả do bẹ lá ôm nhau tạo thành; cụm 
hoa dạng bông, thường có màu, dựng đứng hay buông thõng. 

Cây cỏ lớn, có thân rẽ (củ chuối), sống nhiêu năm. Lá mọc xoắn ốc gồm bẹ lớn 
ôm lấy nhau làm thành thân giả. Cuống và phiến lá đều lớn. Cụm hoa là bỏng ờ ngọn 
của thân sinh khí. Lá bắc rất lớn chứa ở mặt bụng 1-3 hàng hoa. Những hoa ỏ phần gốc 
cụm là hoa cái; ủ giữa là hoa lưỡng tính, í') ph:in tròn là hoa dục. Bao hoa dụng cánh hoa. 
Đài 3, dính với 2 cánh hoa thành môi bản; cánh hoa thứ ba rời, ihường ngắn hơn, có khi 
trong mờ, gọi là cánh môi. Nhị 5, lì khi 6, chỉ nhị mảnh, rời, bao phấn dài. Bộ nhuỵ 3 lá 
noãn, dính nhau lạo thành bầu dưới, 3 ô; mỗi ô chứa nhiều noãn đảo; một vòi, một núm 
nhuỵ. Qua mọng, nạc, dày, chứa nhiêu hại, cổ ngoại nhũ và nội nhũ hội; ở các loài trồng 
hạt (hùi sớm vì khống thụ linh. 

Công thức hoa: T T Kị], C(2)tlA, G„) 

Đa dạng và sử dụng: 2/?. Phân bố vùng nhiệt đới cựu lục địa. Việt Nam có 2 
chi. Nhiêu loài được trổng lấy quả ăn, làm cảnh, lấy lá, chăn nuôi gia súc. 

Có Ì loài được dùng trong CND là Chuối hột. Các loài khác dùng trong dân gian. 
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Chi Musa Chuối (10/35): Các loài chuối trồng: Chuối tiêu (A/. paradisiaca 
L.y, Chuối ngự (Ai. paradisia L. Síp. Normalis); Chuối lá (M. parađisiaca L. wp. 
sapientum Kuntz.); Chuối lùn (M. «a/N7 Lour.): cay cao Ì ,Sin, cụm hoa thòng xuống; 
Chuối cảnh đỏ (M. crnata Roxb.): Cụm hoa đỏ tươi hay đỏ cam, dựng đứng. 

Chuối hột (M. balbisiana Colla) : Quả 
chữa bệnh sỏi đường tiết niệu, nưóc thân trị đái 
đường; Chuối rừng (M. acuminaia Colla) : Cụm 
hoa thòng xuống, rỗ làm thuốc an thui ; Chuối 
rừng hoa đỏ (M. coccinea Andr.): Cụm hoa đỏ 
tucri, dựng đứng, quả chứa nhiều hạt. Cay mọc 
nhiều ỏ các rừng ẩm, ven các khe suối; Chuôi sợi 
(A/. textịlis Nees.): Qua hình tam giác, khổng ăn 
được. Các thớ sợi trong các bẹ lá dùng làm day 
thừng và neo làu Ihuỷ, nhe và khổng tliAìn nước 
biển. 

Hình 8.191: Chuôi hột (Ai. balbisiana 
Colla) 

Các loài chuối trồng đều không có hạt và sinh sàn bằng chồi. 

Họ Gừng^Zingiberacea^Lindị., 1835 

Tên liếng Anh : Ginger fanùỉ\ vj J 
, Miêu • 

Nhàn biết tại thực địa: cỏ lau năm, cổ thân rẽ;\lá xếp hai dãy, có lưỡi nhò; cụm 
—hoa dạng bông, chùm ; hoa lớn, màu sặc sỡ; nhị 1; quả nang. Toàn cây thường có mùi 

thơm. - • - ^ M i - ^ 

Cây cỏ, sống lâu Hãm. Jhân rỏ khoe, có khi phổng len như củ. Thân khí sinh 
không có hay mọc rất cao, do các bẹ lá ôm nhau tạo thành. Lá đơn, nguyên, xếp thành 2 

dãy song song. Bẹ lá kéo dài tạo thành lưỡi nhỏ. Phiến lá có gân song song. Cụm hoa 
dạng bông, chùm, mocj) gốc (từ thân rễ) hay trẽn ngọn (trên thân khí sinh). Hoa có 
màu, lớn, dễ nhàu nát, đối xứng hãTbên, lưỡng tính. Đài 3, dính nhau tạo thành ổng, trên 
chia 3 thúy. Tràng dính nhau tạo thành ống, trên chia 3 thúy, thúy giữa thường lớn hơn 2 
thúy bên. Nhị Ì, bao phấn hai ô, chỉ nhị nạc, hình lòng máng. 3 nhị thoái hoa dính nhau 

2« tạo thành^ánhmôị_ỊớnJjiiàtt_sãcj>ỡ, 2 nhị còn lại tiêu giảm ở các mức độ khác nhau, có 
khi lớn như cánh hoa, hay thành dạng đùi ỏ 2 bôn gốc chỉ nhị hữu thụ, có khi tiêu giảm 
hoàn toàn. Bộ nhuỵ 3 lá noãn, dính nhau tạo thành báu dưới, 3 ô, đính noãn trung trụ, 
mỗi ô nhiêu noãn, có khi chì còn Ì ô. Vòi nhuỵ hữu thụ Ì, mang núm nhuỵ hình phẻu 
xuyên qua khe giữa cùa 2 ô phấn và thò ra ngoài; 2 vòi còn lại không sinh sản, tiêu giảm 
ở gốc vòi hữu thụ. Quả nang, ít khi là quả mọng. Hạt có cả nội nhũ và ngoại nhũ (hình 

8.192). 

Công thức hoa: ĩ ợ K(3) C(„ A| G ,„ 

Giải phẫu: Có lê bào tiết tinh dâu nằm rủi rúc ờ mô mém. Do dó các bộ phân cùa 
cây đều có mùi đặc biệt. 
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Hình 8.192: Họ dùng ('/Áiigibemceae) 
1-2. Cụm lum dụng bông, .1. Lưỡi nhò, 4-5 Hoa nguyên vẹn, ù. Dài hoa, 7. Cánh môi, 8. Nhị 
hoa, 9. nhị lép ờ gốc cánh môi, lũ. Bầu và vòi nhuỵ lép, li. Cụm quờ, /2-14. Quả, 15. hại. 

Đa dạng và sử dụng: 100/1.300. Phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chù 
yếu ở Đỏng Nam Á, ít khi ở châu Mỹ và chau Phi. Việt Nam có 21 chi, phàn lốn mọc 
hoang, một số loài được trổng làm thuốc, hương liệu, gia vị, vv. và dược trồng trọt với 
diện tích lớn như Gừng, Riềng, Địa liền, Thảo quả, vv.. 

Có trên 20 loài thường được dùng làm thuốc với các tên Đậu khấu, Địa liền, 

Riềng, ích trí, Sa nhãn, Thào quả, Nghệ, Gừng, phần lớn được dùng trong CND. Các loài 
khác dùng trong dân gian. 

Chi Alpinia - Riềng (22/250): Hoa mọc Irên ngọn thân già: Riềng nếp, Riêng 

ấm, Hồng đậu khấu (Á. galanga (L.) Willd.): Cây mọc hoang và được trồng lấy thân rẽ 

(củ riềng) làm gia vị, thuốc kích thích tiêu hoa; Riềng, Cao lương khuâng (A. 
officinarum Hancc): cay mọc hoang và (lược trổng lấy thận rỗ làm thuốc kích thích tiêu 
hoá; Riềng Đắc bộ (A. toiikiiưmis Gugncp.): Mọc hoang, thân rỗ làm thuốc như Riêng; 
ích trí (A. oxyphyllu Miq.): Quá gọi là ích In' nhan, nhập lừ Trung Quốc làm thuốc. Quả 
của nhiều loài khác thuộc chi Alpinia cũng dùng làm thuốc với tên ích trí nhân. 

Chi Aniomum - Sít nhún (22/00): Cụm hoa mọc lừ Iliỉln lẽ , Jjổm các loài mang 
tên Sa nhan ilrtng quà làm thuốc: Sa nhan lưỡi (lài (A. loiiỊịiUgitlare T.L.VVu): Lưỡi nhò 
dài; Sa nhân thâu đẩu (À. vespertilio Gagncp.): Quả lớn, dỏ như quả Thầu dầu; Sa nhân 
hổi (A. schmidùi Gagnep.): Cà cay có mùi nồi; Sa nhân (A. villcsitm Lour.): Cây cỏ, có 
thân rễ mọc lan. Lá nhẵn, lưỡi nhỏ lất ngắn. Hoa 6-12 trên mội cụm, màu trắng. Quà có 
gai ngấn, đỏ lia ; thứ xanthoides quả có màu xanh ; Thào quà (A. aromaicum Roxb.): 
Cây mọc thành bụi lớn, cao đến 3 m, mọc hoang và được trổng trong rừng vùng núi cao 
lấy quả làm thuốc và gia vị; Đậu khấu (.4. cardamomum L.) : Quả không có gai, dùng 
làm thuốc chữa ân uống không liêu. 
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Hình 8.193: A. ích trí (Alpinia oxyphyila Miq B. Sa nhãn (Amonium villosum Lour.J,' c. 
Thào quà (Amomum aromatirum Roxb J 

Chi Curcumn - Ịịịịhệ (16/40): Cụm Iioa mục lừ IhAn rỗ. Nghẹ (len (C icdmtia 
(Berg.) Roscoc): Lá có vệt đen ờ giữa; than rỗ già cỏ vòng (len, làm thuốc điểu kinh và 
chữa đau dạ dầy; Nghệ (C. longa L.) : Thân rẻ vàng, trổng làm gia vị. nhuộm, chữa vàng 
da, đau dạ dày. 

- Chi Kaemp/eria - Địa liền (7/50) : Cụm hoa mọc trước khi than khí sinh mọc: 
Địa liền (K. gnlanga L.): Thân rẻ-bình trứng. Lá 2-3 mọc xoè sát đát. Hoa trắng pha tím. 
Cây mọc hoang và dược trổng làm gia vi, làm thuốc cĩĩữa An uống khổng tiêu, đau bụng 
do lạnh. cay thuốc Nam thiết yếu; Địa liền lá hẹp (K. angusii/olia Rosc); Câm địa la, 
Ngải máu (K. rotunda L.): Than rẻ làm Ihuốc diều kinh. 

Hình 8.194: A. Nghệ đen (Curcuma ledoaria (Bcrg.) RoscocJ , B. Địa liền (Kaempferia 

galanga L.); c. Tam thà gìntg (Stalilianthus thorelii GagnepJ 

Chi Stahlianthus Tam thết gffìì£ (]/?): Tam thát gừng (S. thorelii Gagncp.) 
Cây cỏ không có than. Lá xuất hiện sau khi ra hoa, phiến lá thuôn dài, màu lục pha nâu 
hay nủu tím. Mọc hoang nơi ám, cũng (!ií(»c nồng lấy ih.tn rẻ làm thuốc (liên kinh. 
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Chi '/Àngiber - Gừng (I l/C)*)): (lừng ự/.ingiber oỊựuúmúi: Rosc), tròng phổ biến 

làm gia vị và làm llniốc. 

Ọc- Họ Mía dò - CosUiceue Nukai, 194 I 

Cay cỏ, có than rễ và thân kin' sinh chia 
dốt. Lá mọc Ị heo Jườngj(oắn ốc, bẹ hình cín^kín. 
Cụm hoa ờ gốc liay ngọn than. ì loa lo, đẹp có cấu 
lạo gán giống hoa họ Gừng. Quà Iiiinj>, nhiều hại. 

Đa (lạng và sử dụng: 5/7. Phân bo' vùng 
nhiệt dơi. ViỌl Nam có I chi 2 loài, (tổn (IÌIIIB làm 
thuốc. 

- Chi Cosíns (2190): MÚI (lò (('. .V/Ií'1 iosux 
(Kocnig) Sin.): Hoa liên ngọn (han, mím hắng 
trên các lá bắc màu dò. Than lẽ (lùng Ì ĩ 1111 Ihnốc 
phổ biến trong phạm vi dân gian chữa bệnh về 

thận. Mía dò hoa gốc (C. tonkinensis Cỉagncp.): ninh 8.195: Mía dò {Costus speciosus 
Hoa mọc lừ 111A li lẽ, dược đùng như Mía (lò. (Komig.) Sm.) 

ỉa Họ Dong Marontacecic Pclers, 18K8 

Cây cỏ. Cuống lá có dối. Hoa lưỡng tính. Đài 3, rời nhau. Tràng 3, có màu. Bộ 
nhị chỉ còn lại 1/2 nhị sinh sàn còn nửa kia vù 3-4 li li ĩ khác biến (hành (lạng cánh hoa. 2-
1 nhị biến mái hoàn toàn. Bàu dưới, 3 ổ, lliường chỉ có một ô phát Iriển chứa một noãn. 
Hạt không có nội nhũ, chỉ có Iigoni nhữ. 

Đa dạng và sử dụng: 32/?. Phân bố chủ yếu ờ nhiệt đới và cận nhiệt đới. Việt 
Nam có 7 chí với khoảng 15 loài, mọc hoang hay dược trổng làm lương thực. Một số 
loài (lừng làm thuốc nong (lan gian. 

Chi Vhrynium - Dong (6/20) : Lá (long (/'. placentaihim (Lour.) Men-.): Mọc 
ở các rừng ám ven suối; lá (lùng gói hành chưng, còn dè giã rượu, chữa rán cắn. 

Bộ Bấc (Juncales) 

ỉs Họ Hiu: - .hinraccnư Jtiss., 178') 

Tên liếng Anh: lĩuxh lúimily 

Cây than cỏ có thân rễ. Lá mòng giống lá họ Lúa hay lá hình trụ. Hoa xếp thành 

cụm hoa thường lưỡng lính, đêu, thụ phấn nhờ gió. Bao hoa bé thường khô xác, có 2 
vòng 3 thường có màu lục. tì nhị ít khi chi còn một vòng 3. Bao phấn hướng trong. Hạt 
pliAín mội rãnh. Hộ nhuỵ có 3 lá noãn hợp lliànli bàu trên. Qua nang, hạt bé, có nội nhũ 

bọt. 

Công thức hoa: -* ợ KJ2ẠU ,(](,) 
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Đa dạnR và sù dụng: 8/350. Phan hi) ờ 
vùng ôn đới và hàn dơi Việl Nam có Ì chi, 4 loài. 
mọc hoang. Có I loài (hường lìm) Ihnốc là DthiỊỊ 
tàm thào. 

Chi Juncus Bấc ('1/225) : Cò lép (./. 
prismaiocarpus R.Br ); DiìiiR tam (hào ự. ejjiisus 
L.) : Thân tròn, cứng, mọc thành bụi, mội xốp, 
cấu tạo bởi những tế bào hình sao đổ hò ni lũn j ; u\ 

khuyết lớn. Cây mọc (lại ờ ruộng Ám. Lõi tliíln 
dùng làm bấc đèn clÁu lạc, (láu vừng, lim! thuốc 
chữa mất ngủ, (lái riu. Than (lùng lìm) duy lu lọc. 
làm chiếu. 

Bộ Cói (Cypcrnlcs) 

ỉa Họ Cói - Cypci aceae Juss., 1789 

Tên liếng Anh . Scríge Family 

Cay cò sống nhiêu năm, íl khi mội năm, (hường plìíln bố ờ các chỗ âm ướt. Cố 
(hân rễ nằm đuôi đai, tít An khí sinh không có (lối, hình ba cạnh hay hình tròn. Lá có bẹ 
ôm lấy than, mọc ra lừ gốc, xốp Iỉ)Ti1111 3 dãy. KIIOMỊỈ có liríĩi nhỏ. ì loa rííi nhò, họp thành 
bông nhỏ, lưỡng lính hay (lơn ì in li cùng gốc. Những bông nhỏ này lẠp hợp thành bông, 
chùm, cò. Bao hoa rất giảm, gồm (í mành l)é hay vảy, có khi chi là 1-6 lông cứng hoàn 
loàn tiêu giảm và hoa lúc (ló liừ Hổn trán, Hộ nluiỵ (hường gổiìi 3 lá noãn lạo thành báu 
trốn, một ô, chi chứa mội noãn, 3 vòi nluiỵ. Noãn (lào. ì hít có phôi nhò bao quanh bời 
nội nhũ bột, dâu hay nội nhũ nạc. 

Công thức hoa: ợ 

Đa dạng và sử (lụng: 102/?. Phan bố khắp nơi nôn thế giới, nhai là ôn đới và 
lùm dơi. Việt Nam có 27 chi vói khoáng 300 loài, chủ yến là cò dụi khó liêu cliẹi trong 
nông nghiệp, số íl được nồng (Cói) (lể liệt cliiốu và làm liu lim cổng. 

Có Ì loài thường dược dùng làm thuốc, kể cà li ong CND, là Cù sấu. Nhiêu loài 
khác dùng làm thuốc nong (lan giai). 

Chi Cypems - Cói (61/600): Cói, Liíc (C. malaceensis Lam.); Mọc hoang và 
dược trổng ỏ nước lợ, (lùng liệt chiếu, bao lài, làm (lổ mỹ nghẹ; Cù gấu (C. lolundus L.y. 
Than rẻ phổng lẽn thành cù có dâu thơm. Cò dụi làm bạc màu đít. Cù làm thuốc, gọi là 
Hương phụ, chữa kinh nguyệt kinh (lều, làm thuốc bổ dạ dày. chữa dâu bụng. 

Chi Eỉeocharis - Năn (M/150): Cù mìn (/•:. (luicìs (nurm.r.) Ilcnscli.): Mọc ỏ 
ao hổ, có cù lớn ÍÌI1 mái, him Iliụốc liêu dòm, giải nhiệt; Mã Ihíiy (lì. ilnlcis (Bunn.í.) 
Ilensch. var. Iitberout (Koxh.) Koynmn): Cú Mì (litnc, IIÍÍII chè, làm mứt, làm lliurtc cẩm 

Hình 8.196: Dàng tâm (hào (Juncus 
rỊỊustts I.J 
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máu ; Nân đối (li. equisclinu 1'rcsl.): Thân lrí>n có ngấn. Cụm hoa hình tháp ờ ngọn. Gặp 
ở các ruộng chua hoặc lẩy. 

Chi Fimbristylis - Cói quân (71/100): Cò lổng 
lợn (F spathacea Roitb.): Thân khí sinh cứng, mọc ờ 
đất chua ẩm. 

Chi Kylỉinga - cỏ bạc đầu (10/40): cỏ bạc đầu 
(Kyllinga nemoralis (Forst. et Forst. f.) Dandy ex 
Mutch.): Cíly có, cỏ lliitn lỗ, mọc lù). Dùng làm thuốc 
chữa sốt rét, câm mạo. 

Bộ Thài lài (Commelinales) 

ỉa Họ Thai lài - Cummelinaceae R.lỉr., 1810 

Tên tiếng Anh: Spidcnvorl {•'amily 

Cây cỏ sống lâu năm, ít khi sống một năm, 
thường mọng nước nhiều hay ít, dổi khi leo hoác bì sinh. Kình 8.197: củ gấu (Cyperus 
Thân có mau. Lá nguyên, mọc so le, có bẹ kéo dài. rolundus LJ 

Cụm hoa lán, đẩu hay xím, Hoa lưỡng tính, phần lớn đều, lliụ phấn nhờ sâu bọ. 
Đài 3, màu lục. Nhị 3, có màu, Bầu trên, 3 ô, đính noãn trụ giữa. Quả nang mờ ô, ít khi 
là quả mọng. 

Công thức hoa: * ợ K,C,A3+, 0,2, 

Đa dạng và sứ dụng: 40/7. Phan bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Việ[ Nam 
CÓ 14 chi với khoảng 60 loài, chù yếu là cỏ dại sống dai, khó liêu diệt, một số loài được 
trồng làm cảnh (Sò huyết, Thài lài tía). 

Chi Commelina - Thài lùi (8/150): Thài 

lài lông (C. benỵhalensis ì..): Than có lổng, hoa 
màu lam; Thài lài hoa (C. nndi/ìora L.): Thân 
nhẵn hoa có màu lam; Rau trai, Thài lài tía (C. 
communis L.y. Cây cỏ lâu năm, than bò. Lá có bẹ 
kín, làm thuốc thanh nhiẽi. 

Chi Tradescantia - Trai dò (3/65): Thài 

lài tía (7\ lebrina): Nguồn gốc Mexico. Trổng 
làm cảnh và phát tán rộng. Lá làm thuốc chữa 
mụn nhọt; Lẻ bạn, Sò huyết (T. spathacea Sw.): 

Cụm hoa nằm trong những cái mo, hình phiu dẹt 
trông như con sò. Cây trồng làm cảnh. Cụm hoa 
dùng làm thuốc chữa ho. ỉ ĩ i n h 8 I 9 8 : T h à i l à i t í a (Tradescantia 

lebrina) 
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ỉa. Họ Có ilìii Iròug - Eriot aulot eac Dcsv., 1828 

Tên tiếng Anh • Pipc-wori Familv 

cay cò. Than lễ ngắn. Lá mọc sái li ai, xốp thành hình hoa ì li ị Cụm hoa dạng 
(láu tròn trôn mọt cuống dài, trông nhu cái (lùi trỏng. Hoa nhò, (lem tính hay lưỡng lính 
Đài 2-3, rời, khôn;; đều. Tràng 2-3, dính nhau thành ống ngắn, có dĩa tuyến mật ở trong. 
Nhị 2-6, trong dó có 3 đính trên ông tràng, bao phiín màu đen. Bọ nhuỵ có 2-3 lá noãn 
toa thành bàu tiên 2-3 ó, mỗi ó Ì noãn, Ì vòi nliuỵ. Quả nang, mờ theo 2-3 mảnh vò, mỗi 
ổ có Ì hạt. 

Công thức hoa: * <jf K : iC,,.,Aj sõi,,.,, 

Đa dạiiR và sứdụiijj: ì 3/1.200. ỉ'h.1i! hũ thù yếu ờ nhiọi (lới. íl ờ cạn nliici (lới, 
hiếm ở ôn dơi. Việt Nam có Ì chi, chù yếu là cò (lại. 

Có 2 loài thường làm thuốc với ten cốc linh thôn. 

Chi Eriocaulon cỏ dùi tràng (34/400): 
Cóc tinh thào (£'. scxangitlare LJ: Cay cò hằng năm. 
Lá dẹt, dài 4-35 em, rộng 0.2-1 em, nhan, nhiều gân 
dọc. Cuống cụm hoa dài 10-55 em. Dk. cụm hoa 4-6 
em. Cây mọc hoang ở nơi ẩm thấp. Cụm hoa dùng 
làm Ihuốc gọi là Cốc (inh châu, chữa dâu mắt, nhức 
đầu, sốt. Ngoài ra còn các loài cỏ dùi (rống Nam (É. 
australe R.Br.); cỏ dùi trống vàng (E. sieboldiaimm 
Sieb. et Zucc). cũng đùng làm thuốc. 

Bộ Lúa (Poales) 

Họ Lún (Hoi* thào) - Poaceaị Barnh., 1895. 

Tên liếng Anh: Grass Family 

Nhận biết tại thực địa: cay cỏ hay cỏ hoa gỗ, thân rạ; lá xếp 2 dãy, sắc, có lưỡi 
nhỏ; cụm hoa cờ; hoa (hiếu; quà loại thóc. 

cay cỏ hay cỏ hoa gỗ, sống hàng năm hay nhiêu năm, thường mọc thành từng 
cụm. Thân rạ: rỗng ở các gióng, đặc ỏ các mấu, trừ một số loài thân đặc (Mía, Ngô) 
hoặc có thân rề. Lá mozso\z, xếp (hành 2 dãy, phiến lá dài, gân lá song song, có bẹ lá 
và lưỡi nhò, không có cuống lá (trừ He). Cụm hoa là bông, chùm hay cờ, gồm nhiều 

bông nhỏ, mỗi bông nhỏ có 1-10 hoa. Ở gốc mỗi bông nhò thường có 2 mày xếp đối 
diện với nhau (lương ứng với 2 lá_bẳc chung cho một bông nhỏ). Ở gốc mỗi hoa có 2 

Ị 5ĨỀỈ'- I l h° x^p dối diện nhau:! Ỉ 4 M J I I Ẻ Ì I 2 ! ] Ễ C Ó 2 8 f l n ( m à y nhò g a " chẵn), tương ứng với 
v đàijioa. Phía trong 2 mày nhỏ này còn có 2 phiến mỏng rất nhỏ màu trắng là mày cúc 
^nBỘ "(tương ứng với cánh hoay Hoa thường lưỡng tính. Bộ nhị thường 3-6 nhị, chi nhị 

dài, manh, đĩnh vào giũa trung (tới và cong xuống nên dễ bị gió lay (lộng làm rơi hại 

Hình 8.199: Cốc linh thảo 
(F.ì iocauỉon sexangulai e LJ 
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phân ra ngoài, một dặc điểm thích nghi với lối thụ phấn nhờ gió, thường là giao phấn 
(nhị chúi trước nhuỵ). Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn dính liền nhau thành bầu trên, Ì ô chứa ì 
noãn, có 2 vòi nhuỵ, núm nhuỵ nhiều lông. Quả thóc (loại quả dóng, có vò quả dính với 
vỏ hạt). Hạt có nội nhũ hỏi. Phôi nam ờ một bén của nội nhũ (hình 8.200). 

Công thức hoa : A j G ( 2 ) l l l„ c ( 5 ); * ọ K, Q A, G ( 2 ) h„Ạ l („ 

Họ Lúa được chia thànhJLphản_h.ọ: - Phân họ tre (Bambusoideae): Trong đó 
có tông lúa (Oryzeae); Phân họ Cò lá tre (Centothecoideae); Phân họ Sật 
(Arundinoideae); Phân họ cỏ gừng (Panicoideae), trong đó có chi Ngô (Zea); Phân họ 
lúa mì {Pooùịeae); Phân họ Xli-pa (Stipoideae). 

Đa dạng và sử dụng: 700/10.000. Là một trong những họ lớn, phân bố toàn cầu. 
Họ có tầm quan trọng bậc nhất trong số các họ thực vật có hoa, vì nó cung cấp lương 
thực cho con người (Lúa, Lúa mì, Ké, vv.), thức ăn cho dộng vạt nói chung và gia súc 
nổi riêng (rai nhiêu loài cỏ nằm (rong họ lúa), nguyên liệu cho xây dựng (Tre, Nứa, Vẩu, 
w.), cho sản xuất dường mía và làm thuốc. Việt Nam có 150 chi với khoảng 500 loài, 
chủ yếu là cỏ dại. Một số loài được trồng như Lúa, Mía, Sà, Ngô, Tre các loại. 

Có 18 loài Ihường được dùng làm thuốc, trong đó có 8 loài dùng trong CND là 
Cỏ tranh, cỏ mẩn trầu, Đại mạch, Lúa, Ngô, Sả, Tre, Ý đĩ. Các loài khác dùng trong 

dân gian. 

Hình 8.200; Họ Lúa (Poaceae) 
1-5 Các dọng lưỡi nhò, 6. Cụm hoa, 7. Hoa lúa nguyên vẹn, 8. Bộ nhị hoa lúa, 9. Sơ đổ hoa lúa, 

10 Cụm hoa ý (lĩ, ì 1-12. Hoa tre, 13-14 sỏ hon. 

Chi Bambusa - Tre (30/100): Tre gai (D. arundinacea Will. vai", spinosa); Tre 
vàng sọc (B. vulgaris Schrad.); Trúc dùi gà (B. ventricosa MeClure). 
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Chi Coix - Ý dĩ (4/6): Ý dĩ (C. lacrymu-jobi L . ) : cay cỏ. Lá LÓ bẹ và lưỡi nhỏ, 
mép lá sắc do phù silic. Quả hình cẩu hay bầu đục. có dạng giọt nước mắt, vỏ cútog, 
dùng làm thuốc bô tỳ, kém tiêu hoa. 

Chi Cymbopogon - Sà (15/56): Sà chanh (C. cilralns): Cò sống lâu năm mọc 
thành bụi dày đặc cao Jm đến l,50m. Lá chứa tinli dầu. cay có nguồn gốc Ân Độ, duọc 
nhập từ lâu đời trồng ở một số nơi ờ miền Bắc. Lá cây phơi khô hoặc để tươi dùng để 
xống. "Củ" dùng làm gia vị, cù và lá dùng làm thuốc chữa cảm cúm, đau họng, lấy linh 
dầu làm hương liệu và xuất khẩu; Sả hoa hồng (C. martiniì (Roxb.) W.Watson); Sả thân 
xoè, Sả Xri Lanca (C. narduss (L.) Rendle): Đều được nhập trồng. 

Chi lỉlensine - Cò mân li (hi ợ/1)) : Cù míín Iiíỉu Ụ'], inilìca (L.) Ciacrtn.) : Mọc 
thành khóm. Cụm hoa có 4 5 nhánh, thường có một nhánh thấp. Mọc phổ biến ỏ các 
bãi cỏ dọc bờ dường, trong các vườn gia (lình. Thức ăn gia súc, làm giấy, làm thuốc hạ 
nhiệt, lợi tiểu. cay thuốc Nam thiết yếu. 

Chi Dendrocalamus - Mai, Luồng (io/c.35): Mai (D. latiỊĩorus Munro): Thản 
cao 10-12m, đường kính 10-1.'lem, làm ống dãn nước; Luồng Thanh hoá (D. 
membranaceus Munro); Giang (D. palallơris Gamblc): Dùng làm lạt buộc, làm thừng. 

A 

Hình 8.201:A. Ý dĩ (Coix lanyma-johi ì..); li. Sà chanh (CymboptiỊion l iltalns (Nces) Slapf.); 
c. Cỏ mẩn trầu (Eleusine indica (L.) Gaertn.; 

Chi lỉordeum - Dại mạch 0/20): Đại mụcli (//. VHỈỊỊair I..): cỏ cao đến Im, 

thẳng đứng, nhẵn. Lá phảng, dài; lưỡi nhỏ cụt đầu. Quả hình trái xoan, có khía dọc, ờ 
đầu có phần phụ nhiêu lông. Cây nguyên sản ỏ Iran, được nhập trồng lấy hạt làm mạch 
nha để làm bia, kẹo. Hạt còn được dùng chữa sỏi niêu đạo, trướng bụng, lợi sữa. 

Chi ỉmperata - cỏ tranh (2/8): cỏ tranli (/. cyiindrica p. Beauv): Cây cỏ mọc 
dứng. Thân rề nằm sâu trong đất, chia đốt. Cụm hoa cừ dây đạc, màu trắng, thuôn ờ đầu. 
Cỏ dại tiên phong trùm nương rây, khó liêu diệt. Lá dùng lợp nhà, làm nguyên liêu chế 
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biến giấy. Thân rẻ gọi là Bạch mao càn, làm thuốc tiểu, trị sốt khát nước, dái rắt, đái 
buốt. Cây thuốc Nam thiết yếu. 

Hình 8.202: A. Dại mạch (lloiíleiiin vulỵare LJ, lì. cà tranh (Imperata tylindìica p. Beauv); 
c. Lúa (Oryia saliva LJ 

Chi Oryza - Lúa (6/25): Lúa (O. saiiva L . ) : Bông nhỏ chỉ có Ì hoa, gôm 2 
thứ : Lúa tẻ (- var. utilissima A. Camus); Lúa nếp (- var. glutinosa Tanaka). 

Chi Saccíiarum - Mía, IMU (2/5): Lim (S. arundinaceum Reiz.); Mía (S. ọffìcinarrum 
L.y. Lõi thân chứa một lượng đường lớn. Sau khi ép lấy nước, thân cây( bã mía) dùng làm 
củi đun hay làm phân. Nước dường dược nấu nên thành mật; mài cô lại, dóng khuôn 
thành đường phên, hoặc lọc cho hết bẩn qua than xương để làm dường trắng. 

Chi Thysannolaena Chít (1/1): Chít ợ. 
maxima (Roxb.) Kutze.): Cây thân cỏ cao, lá rộng 
bản. Cụm hoa lớn thường dùng làm chổi quét vối, quét 
nhà (chổi đói), mọc nhiều ở ven dổi, rừng thứ sinh, ờ 
đổi ưa sáng. Trong cây vê mùa Xuân, Hạ có au trùng 
của loài sâu bướm Brihaspa atrostigmella, gọi là Sâu 
chít, ăn được và làm thuốc thay vị Đòng trùng hạ thảo, 
là đặc sản vùng Tây Bắc. 

- Chi Triticum (1/20): Lúa mì mềm (7". vulgare 

và T. ueslivnm \..ỵ, Trống ỏ nliúíu m«'íc lay hại .lu, nau 
rượu. 

Chi Vetiveria (3/10): Hương bài, Hương lau 
(V. zizanioides (li.) Nash): Cây bụi sống nhiều năm, 
cao tói 1,30 - 2 in. Thăn rẻ cho linh dâu gọi là tinh dâu 
hương bài, dùng ướp Ihơm quẩn áo. Cây dược trồng ỏ 
bờ biên. 

Hình 8.203: Ngô (Zea may* L.) 

1SI 
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Chi Zea - \ (1/1): Ngó ự.eti nmys L.): Hoa dem linh. Câ> ilưục trổng rộng 
rãi là cây lương thục quý dùng cho người và cho gia súc, gia cầm. Hạt ngô có khá nhiêu 
chất béo, Dùng chế biên rượu, thân cây ngô dùng ép lấy đường. Î á dùng làm thức ăn cho 
gia súc. Cây có nguồn gốc Bắc Mỹ. 

2.9.3.3. Phàn lớp Càu (Arecidae) 

Cây cỏ hoặc hoa gồ. Thành phần rùa hoa liêu giảm và được bù đáp hỏi kiểu cụm 
hoa bông mu, mội loại bông có trục nạc, có mo phát triển mạnh hao bọc à ngoài làm 
nhiệm vụ bảo vệ hoa và quà đế hấp dẫn sán bọ thay thế cho bao hoa tiên giảm có khi 
mất hẳn. 

Bộ Càu (Arecales) 

1 Họ Càu - Arecaccae Sđiu!iz-Scli., 1832 

Tên /ỉỡ/ítỊ Anh: Palm Ưamily 

Nhận Mét lại thục dụi: cay tliAn CỘI; lá đơn bị xè giống kép lỏng chim, chan 
vịt, có bẹ; cụm hoa bông-mo phân nhánh; hoa thiếu hay đủ, lưỡng lính, đơn tính, tạp 
tính; quả hạch khô hay nạc. 

Cây thân cột, hình trụ, không phồn nhánh, mang một túm lá trên ngọn. Thân cột 
có thể mọc đứng như cây Càu, Dừa, Cọ, vv. hay mọc bò dài tới 400m nhờ các móc ờ 
ngọn lá bám vào các cây xung quanh như cây Song, May. Lá mọc tập trung trên ngọn 
cây, thường lớn, có khi lới lom. Lá có bẹ; cuống dài; phiến dạng lông chim (Dừa) hay 
chân vịt (Cọ). Cụm hoa là bông mo phàn nhánh, mọc ở kẽ lá. Mo rắn, hoa gỗ, không có 
màu sặc sỡ như họ Rây, gồm có mo chung bao cả cụm hoa và mo riêng cho từng nhánh. 
Hoa nhiều, không cuống, thường là đơn tính cùng gốc (Càu, Dừa) hay khác gốc (Chà là), 
ít khi lưỡng tính (Cọ, Lá nón). Hoa dục thường nhỏ, hoa cái lớn. Bao hoa gồm 2 vòng, 
mỗi vòng 3 bộ phạn, mòng hay khổ xác, mĩm xanh lục như lá dài. Hoa đực có 6 nhị, xốp 
trên 2 vòng, có khi chỉ có 3 nhị, hạt phấn nhiều (thụ phấn nhờ gió). Hoa cái có báu cấu 
tạo bởi 3 lá noãn, bầu trên, 3 ô, mỗi õ mang mội noãn. Thường chì có một lá noãn phát 
triển nên quả chỉ có một hạt. Quà mọng (Chà là) hay quà hạch (Dừa): Vò quả giữa có 
nhiều xơ, vỏ quà (long lioá gõ, rắn lạo 111 Ti 1111 sọ ti ùa. Mạt có nội uliíi chiu (nước dừa), nội 
nhũ sừng (Chà là), nội Iiliũ xếp nếp (Càu): màng ngoài nội nhũ nhan nheo (hình 8. 204). 

Công thức hoa: *ợ p, t 1 A,„ G,„„v „,; * s p,„ A,„ G„; * 9 I \ , A„ G, ^ m 

Đa dạng và sử dụng: 240/3.400. Phân bố ờ vùng nhiệt đới va cẠn nhiệt đới. Viẹi 
Nam có 38 chi với khoảng 90 loài. Nhiều loài được dùng làm thuốc, trồng làm cảnh 
(Càu, Càu bụng, Lụi, w.), nguyên liệu xây dựng và hàng thù công mỹ nghệ (Dừa, Cọ, 
Song, Mây), lấy đường, làm rượu (Thối nốt, Báng), ăn quả (Chà là). 

Có 7 loài thường dùng làm thuốc với lên là BáiìỊỊ, Can, Can rừng, Cọ, Dừa. 
Huyết kiệt, Thốt nốt, trong dó có 2 loài dùng trong CND là Càu, Huyết kiệt. Các loài 
khác làm thuốc trong dân gian. 
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Hình 8.204: Họ Càu (Arecaceae) 
ì. Dạng sống chung, 2. Lá, 3-4. Lá có móc ở ngọn, 5-7. Cụm hoa, 8. Sơ dà hoa, 9. Hoa đục, lo. 

Hoa cái, 12. Quà 
Chi Areca (3/54): Càu (A. catechu L.y. Thân cột mọc đứng. Hoa đơn tính cùng 

gốc, hoa đực nhỏ, ờ trên; hoa cái lớn, ở dưới. Quả hạch. vỏ quả có sợi, dùng làm thuốc 
gọi là Đại phúc bì. Hạt gọi là Binh lang làm thuốc trừ sán. Cây trổng phổ biến. 

Chi Arenga Báng (1/17): Báng (A. pinnata (Wurnnb.) Men-.): Lá xè lông 
chim, mật dưới trắng bạc. Hoa đực đến 70-80 nhị. Quả có dịch rất ngứa nhưng là thức ăn 
của một số động vật. Ruột thân chứa nhiều bột, để ăn hay làm rượu. Cuống cụm hoa có 
dịch ngọt có thể nấu làm đường hay cho men để làm rượu. Bột báng làm thuốc chữa suy 
nhược, quả sắc uống chữa đau nhức, thân chữa cảm sốt. 

- Chi Borassus (1/7): Thôi nốt (li. jlabellifer L.) : Cày trổng ở đổng bàng Nam 
bộ. Dịch lừ cụm hoa chế đường và làm rượu ; thân làm cầu, hàng rào. 

Chi Calamus Mây (21/300): May (C. lenitis Roxb.); Song (C. rudenium 
Lour.); Huyết kiệt (C. draco YVilld.): Cây mọc ờ rừng nhiệt đới (lào Borneo. Nhựa dùng 
làm thuốc bổ máu, gọi là Huyết kiệt, được nhập dùng làm thuốc. 

Chi Caryota Móc (6/12): ĐỈÌI11Ỉ (lình (<".'. Iircns ì..): Than mọc riêng lè như 
Càu, quả khi chín màu đỏ. Lá có sợi dai, dùng khau nón ; thân có (lịch ngọt, dùng làm 
rượu ; Bẹ làm thuốc chữa lị, rong kinh ; Móc (C. mitis Lour.): Cây mọc thành bụi. Bẹ lá 
bao lấy thân cây, có nhiều sợi. Quà tròn, khi chín màu đen có dịch ngứa. 

Chi Cocos Dừa (1/1): Dừa (C. nuáỊera L . ) : Quà hạch có vỏ quả trong hoá 
gỗ (sọ dừa). Hạt có nội nhũ (lầu (nước dừa). Nhiều bộ phận dùng làm thúc :. 

Chi Livistona - Cọ (3/28): Cọ xẻ (L. chinensis (Jacq.) R.Br.): Lá hình quạt, quả 
hình bầu (lục, (lài tới 2cm, hạt hình Irái xoan. cay mọc hoang và trồng phổ biến. Quả ăn 
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bùi. Hạt làm thuốc chứa ung Ihư mũi, họng, thực quàn; Cọ, Lá gối (L. saribns Men. et 
Chev.): Quà hình càu, dk. I,5cin, hại hình càu. cay mọc hoang và trổng phổ biCn. Thân 
làm cột, cống dẫn nưổc, lá lợp nhà, quả ăn dược. 

Hình 8.205: Cứu (Ai ri ti íiilrdiu ì. ), Háng (Ai rmiỊỊii Ịtimuila Mcrr.). ít ti yết kiệt (Calamus 
tliaco VVillcU 

Chi Phoenix - Chà là (4/17): Chà là cànli (r daciylifera L.) : Quà chứa đến 

54% chất đường. Lá làm bội giấy. 

Bộ Dúa dại (Padanales) 

s Họ Dứa (lại - Pandanaceac R.Br. 1810 

Tên liếng Anh: Screyvpine Family 

Cây dạng gỗ, cây bụi hay leo nhờ rỗ phụ. Lá dài, ờ mép và gân giữa có gai nhọn. 
Hoa thường không có bao hoa họp thành bông mo. Hoa đơn tính khác gốc, số nhị và lá 
noãn nhiêu, có khi giám còn một. Quà mọng. Hạt có nội nhũ lớn. 

Công thức hoa: 

* đ K,,C„A,,»G(); * 9 KoQA.G-., 

Đa dạng và sử dụng: 3/?. Phân bố ừ vùng 
nhiệt dơi (ừ cựu lục (lịa lới Ncvv Zealand. Viôl Nam 
có 2 chi, phàn lớn mọc hoang dại, số lì (lược li ổng 
làm hàng rào. 

Có 2 bài tliirìínp làm lliutìc là Dứn thom và 
Dứa dại. 

Chi Pandanus Dứa dại (16/60): Dứa 
thơm (P amaryllifolius Roxb.): Lá mỏng, hàu như 
không có gai, có mùi thơm cùa xạ hương, dùng 
ưong nấu nướng. Dứa mập ự odoraíissimus L.r.): 
Cây cao tới 14m. Lá dài tới 3m. Cây mọc hoang ven 

Hình 8.206: Dứa dại (Pandanus 
tonkinensis Man. cx SloncJ 
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biển. Lá cho sợi, hạt phấn và lá bắc chưng cất cho chất thơm, dùng irong thực phẩm và 
mỹ phẩm ; Dứa bãi, Dứa Bắc bộ (/> tonkinensis Man. ex Stone) : Cây có thân hoa gỗ. 
Lá hẹp, dài tới 90cm, mãi lá hình chữ V, có 3 hàng gai: hai hàng ở mép lá và một hàng ờ 
gân lá. Cây mọc hoang ở núi thấp, được trồng làm hàng rào ờ nông thôn, dùng làm thuốc 
chữa sỏi thân. 

Bộ Rây (Arales) 

ỉ* Họ Rây (Mồn) - Aroceoe Juss. 1789 

Tên tiếng Anh: Arum, Phitodendron, Aroidfamiỉy 

Nhận biết tại thực địa: Cây cỏ, nac, ngứa, có than rẻ. Lá thường có gân chân 
vịt. Cụm hoa bông mo không phân nhánh^uả mọng 

Cây cò, mọc ở nơi ám, sống dai nhờ Itiân rẻ. Thản nạc ho.Ịc thân leo, manẹ nliiểu 
rẻ khí sinh thõng xuống. (lem, thuồng có bẹ, gân lổng chim, chân vịt hay scpg song. 
Cụm hoa bông mo nạc, khổng phin nỉiánlĩT mang nhiêu hoa.iNTcTíhường có màu sặc sợ,1 

JPỘI số cójnùLíhổi.jrrục cụm hoa có thể mang hoa khấp bé mặt haỹ~kếrĩhuc^Bơĩ một 
một phần không mang hoa, thường có hoa cái ờ dưới, hoa đực ờ tròn. Hoa nhỏ, không 
cuống hay cuống không rõ rệt, dơn lính, lưỡng lính hay lạp tính. Hoa lưỡng tính thường 
có 2 vòng bao hoa, mỗi vòng 3 bộ phân; hoa đơn tính có bao hoa tiêu giảm hay trần. Bộ 
nhị gồm 2 vòng, mỗi vòng 3 nhị, có khi chi còn Ì nhị ờ hoa đơn tính. Bộ nhuỵ gồm 2-3 
lá noãn, có khi chỉ có Ì lá noãn ờ hoa đơn tính, chứa Ì-nhiều noãn đảo, cong hay thẳng. 
Quả mọng đựng Ì- nhiều hạt. Hạt có nội nhũ nạc (hình 8.207). 

Công thức hoa: * ợ KM c „ , A, +, G(3); * ? K 0 Q G ( 2 „ 

Hình 8.207: Họ Rây (Araceae) 

1-6. Hoa cùa chi Acorus: Cụm hoa (ì), Hoa lưỡng tính (2), hoa đực (3), bấu cút ngang (4), cắt 
dọc (5) và sơ dồ hoa (6); 7-9. Hoa chi Alocasia (Rây): Cụm hoa có mo chung (7), các phẩn cùa 
cụm hoa (8): a=hoa cái, b- hoa (lực, c= phún bất thụ: 9. Các hoa cải nhìn từ (linh. 10. Các hoa 
đực nhìn lừ dinh. 
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Giải phẫu: Có lố bào tiết tinh đẩu riêng lè, lẽ bào nhựa mù xếp thành dãy dộc lập 
hay nối với nhau thành mạng. 

Đa dạng và sử dụng: 110/2.000. Phàn bố ờ vùng nhiệt dơi và cạn nhiệt đới, mội 
số ờ ôn đới. Việt Nam có 30 chi, khoáng 135 loài, mọc hoang và được nồng làm thức in 
cho lợn (Rây, Kheiii nưa), lương thực (Khoai sọ), rau ăn (các loại mòn, sọ), cây cành 
(Vạn niên thanh, LAU lơ Iiyn, vv ). 

Có 12 loài thường làm thuốc, trong dó có 4 loài dùng trong CND là Bán hạ, 
Thạch xương bổ, Thúy xương bổ, Thiên niên kiện. 

Chi Acorus - Xương bồ (3/3): Hoa đủ, lưỡng tính: Thúy xương bổ ỈA. calamus 
ì..ỳ. 1.1 có mọt gìn, mọc hom!)' ờ nơi ảm, (làm lÀy, ihAn lỗ tòm thuốc và hương liệu; 
Thạch xưưng bổ (A. Uilai Iiwwii Scholt.): IÁ\ mọc dứng, dài đốn 50CIII, móc hoang ừ khe 
suối đá có nướcdiày, than rẻ làm thuốc chữa cảm cúm, phong thấp, ù tai. 

Thạch xương hổ (A. gramineus Soland.): Cây 
cỏ, thân ré nằm ngang, lo bằng ngón lay. có nhiêu đốt 
do vết sẹo của lá, Lá mọc dứng, hình dải dạng lá lúa, 
có nhiều gân bằng nhau. Cụm hoa mọc trôn mội cún 
dẹt, mang một lá bác. Quà mọng, màu đỏ nhạt, (rong 
có Ì ô. Cây mọc hoang ờ khe hay bờ suôi đá. lTiân rỗ 
dùng làm thuốc chữa bệnh phon£jhấj)t_lliiịỊỊ_Jcinli, 
ngoiuda. 

Thạch xương bổ lá nhở (Ả. gramimeus Soland. 
var. pusillus Engl.): Lá mọc thành hai Ivànn, móc 
L ' r ì ... " "ĩ ' Hình 8.208: Thạch xương bổ 
hoang và đuơc trống ờ non non bô. ," . " . " „ . . , . 

(Acorus gramineus Soland.; 
Chi Aglaonema Vạn niên thanh (15/21): Vạn niên thanh cây 04. siamense 

Engl.) : Mọc hoang trong rừng ẩm và trồng làm cành. Thân chữa rắn cắn, mụn nhọt. 
Chi Aìocasia - Rây (11/70): Rây dại (A. macrorrhkos (L.) Schott.): Cây mọc 

hoang, thân rễ có địch rất ngứa, sau khi chế dùng chữa cúm, cảm mạo, sốt cao, mụn 
nhọt, sốt rét. 

Chi Amorphophallus Khoai nưa (17/90): Khoai nưa (A. konịac K. Koch.): 
Cây chì có một lá lớn mọc trên một cuống dài từ củ dưới đất. Các bộ phạn đều có dịch 
ngứa. Cuống lá và cù ăn được, cù làm thuốc chữa bệnh đường tiêu hoa, trúng độc cấm 
khẩu; Nưa chuồng (A. paconiiỊoìius (Dcnsl.) Nicols.): M Ị * hoang và được trổng đổ lấy 
bội, còn dùng làm thuốc như Khoai nưa. 

Chi Arìsoema - Thiên nam linh (8/150): Thiên nam tinh (A. baỉansae Engl.): 
Lá có 3 lá chét, thân chữa mụn nhọt; Cù nưa {A. erubescens (Wall.) Schott.): Lá chia 7-
23 phiến, than củ được chế biến làm thuốc chữa cấm khẩu. đầy bụng. 
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Chi Colocasia Khoai nước (3/8): Khoai sọ (C. anliquornm Schott); Khoai 
nước (C. escuỉenta (L.)Scholl). 

Chi Epipremnum Rây leo (2/8): Rây ngót (E. pinnalnm (L.) Engl.): Dây leo 
lớn. Lá lưỡng hình: nguyên khi còn non, xẻ lông chim khi trường thành. Hoa lưỡng tính, 
trần. Thân và lá chữa gẫy xương. Rây leo lá lớn (E. giganteum Scliott.): Lá nguyên. 

Chi 1'ÌKlUi ( l / l ) : Bèo cái (/'. slnilioics ì,.): l á In màn ngứ;!, (lái im, mụn nhọt. 

Chi Pothos - Rây leo (13/50): Tràng pháo (P. repens (Lour.) Druce): Toàn cây 
trông như tràng pháo, dùng làm thuốc trị bâng huyết, động thai. 

Chi Rhaphidophora - Đuôi phượng (13/70): Lân tơ uyn (/?. decursiva (Roxb.) 
Schott.): Cây cỏ, nạc, leo bám liên cây khác. Lá xẻ sáu, có hai hàng lỗ dọc CcTnh gân lá. 
Cây mọc hoang (rong rừng ẩm và được trồng làm cành, làm thuốc chữa bỏng. 

Ch ĩ ỉloinalomena Thiên HÍCH kiên (6/140): 
Thiên niên kiện, Sơn thục (H. ocatliu (Lour.) Schott) : 
Thân rẽ có nhiều xơ, thơm. Cây mọc hoang ỏ rừng ẩm, 
ven suối. Thânrễ dược dùng làm thuốc. Thiên niên kiện 
lớn {ti. gigantea Engl.). dùng như Thiên niên kiên; Sơn 
thục cảnh (//. pendula (Blume) Hook.f.): Trổng làm 
cảnh. 

Chi Lasia Rây gai (2/3): Rây gai (L. spinosa 
(L.) Thwaites) : Lá hình mũi tên, xẻ lóng chim ; thân rễ 
và cuống lá có gai. Thản rễ làm Ihuốc chữa phù (hận. 

Chi Pinellia {?): nán hạ bấc (P ternala ỊỊị"h 8-209: Thiên niên kiện 
_, , , „ . _ _ , , , .. (Ilomalornena occulla (Lour.) 
(Thunb.) Breit.): Nháp từTrung Quác làm ihuôc. ' 

Schottj 

Hình 8.210: A. Bán hạ Bấc (Pinellia ternata (Thunb.) BreitJ, B. Bán hạ nan. (Typhonium 
trilohtiiitni (]..) ScholU, c. Làn tư uy li (Rlmiiliitlophcni lỉecursiva (Roxb.) Scholt); 
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Chi Typhoniurn - Chóc (8/30) : Bán hạ nam (T. Irilobatum (L.) Schott.): Cây 
cỏ thân khí sinh sống hằng năm, cao 20-30 em, mọc vào mùa Hè. Cụm hoa có mo rất 
thối, nhất là vé buổi chicu. 

CẢU HÒI ÔN TẬP 

Ị. Trình bày đặc điếm chung cùa phân giới thực vật bậc cao 

2. Trình bày dặc điểm chung và cức dại diện cùa ngành Rêu, 

.?. Ti ình lx)y lĩiĩr (Hen) í /mui; I liu ti viìn/i '/'/nin/; (Ai/ 

4. Trình bày đặc điểm, (lọi diện và vai nò cùa các họ Thông đất, Quyên bá 

5. Trình hãy đặc điềm chung cùa ngành Cò tháp bút 

6. Trình háy dặc điểm, đại diện và vai trò của họ cỏ tháp bút 

7. Trinh bày dặc điểm chung cùa ngành Dương xỉ 

8. Trình bày đặc điểm, đợi (Hại vò vai trò rùa các họ Lưỡi rắn, Bỏng hòng, 
Dương xì, Cẩu tích, Tổ chim, Rau bợ nước 

9. Trình bày dục điểm cliiniịị cùa iiíỊành Thúng 

10. Trình bày đặc điểm, dại diện và vơi trò cùa các họ Tuế, Dách lán, Hoàng 

đàn, Thông, Kim giao, Dây gắm 

li. Trình bày dặc điếm chung cùa ngành Ngọc lan 

12. Trình bày đặc điểm, vơi trò và dại diện làm thuốc của các họ cày hai lá 
mầm: Ngọc lan, Na, Long não, Hổ tiêu, Tiết dê, Hoàng liên, Hoàng liên 

gai, Rau sam, Rau dền, Rau răm, Chè, Măng cụt, Đơn nem, Di, Cài, 
Bông, Gai, Dâu tám, Thầu dầu, Hoa hóng, Sim, Đậu, Cam, Táo ta, Nho, 
Nhân sâm, cán, Nhài, Mã tiền, Trúc đào, Thiên lý, Cà phê, Cà, Ồ rô, 
Hoa mõm chá, cò roi ngựa, nạc hà, Cúc. 

13. Hãy trình bày (lặc (liềm, voi nò và dại diện làm thuốc cùa các họ cày 
một lủ mầm: Trạch tà, Loa kèn, La dơn, Hành, Nàng, Thiên môn, Hoàng 
tinh, Huyết giác, Khúc khắc, Cù nân, Lan, Chuối, Gừng, Lúa, Rây, Càu. 
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CHƯƠNG 9 

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học XOHỊỊ phần này, iiíỊiỉài học cần phái: 

1 Trình bày được khái niệm tài nguyên cây thuốc bao gồm hai bộ phận cấu thành 

2. Phăn tích dược đặc điểm của tài nguyên cây thuốc dựa trên khái niệm tài nguyên 
cây thuốc 

3. Trình bày dược 4 giá trị cùa lài nguyên cây thuốc 

4. Trinh bày dược lài nguyên rây thuốc trên thế giới 

5. Phán lích dược điều kiện lự nhiên và xã hội dần đến sụ plionq phú về tài nguyên 

cây thuốc ở Việt Nam 

6. Trình bày được tài nguyên cây thuốc ờ Việt Nam, bao gồm da dạng sinh học và 
tri thúc sử dụng; tình trạng khai thác, phát triển lài nguyên cây thuốc hiện nay ỏ 
Việt Nam. 

7. Trình bày dược các lý do cần hào tồn lài nguyên cày thuốc 

8. Phân lích dược các mối de doa dối với lài nguyên cây thuốc 

9. Phân tích dược sự tham gia trong công tác bảo lần lái nguyên cây thuốc 

lo. Trình bày dược các phương pháp bảo tổn lài nguyên cày thuốc, bao gốm bảo tồn 
nguyên vi (in sưu), chuyến vị (cx sim), và bào tồn trên dóng ruộng (onỊarm) 

lì. Trình bày được các nội dung phát triển lài nguyên cây thuốc. 

1. CẤC KHÁI NIỆM VÉ TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

1.1. KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

Sự hình thành: 

Trong các xã hội tối cổ (và thậm chí đến lận ngày nay), bệnh tát được cho rằng là 
do sự trừng phạt cùa Mời, hoặc do các thế lực siêu tự nhiên gây ra, do dó các thày lang dã 
chữa bệnh bằng các lời cầu nguyện và nghi lỗ, trong đó có sử dụng cây cỏ. Cay cò làm 
lliuốc (lược lựa chọn bởi màu sác, mùi, hình ilạiiỊ] hay sự hiếm có lùa thúng. Việc sử 
dụng cây cỏ làm thuốc là quá trình mò mẫm học tập trải qua nhiều thế hệ. 

Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy người Neanderlhal cổ ở Iraq từ 60.000 năm 
trước đã biết sử dụng một số cây cỏ mà ngày nay vẫn thấy sử dụng trong y học cổ truyền 
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nhu Cò thi, Cúc bạc, vv. Người dân bàn xứ Mexico lừ nhiều nghìn năm trước dã biết sử 
dụng Xương rồng Mexico mà ngày nay dược biết là chứa chai gây ào giác. kháng sinh. 
Các lài liệu cổ xưa nhất về sử dụng cây thuốc đã dược người Ai Cáp cổ đai ghi chép 
trong khoảng thời gian 3.600 năm trước clrty với 800 bài thuốc và liên 700 Ihuốc trong 
đó có Lô hội, Kỳ nham, Gai dán, vv. ; người Trung Quốc cổ dại ghi chép nong bộ Thán 
nông Bản thào trong khoảng thời gian gán 5.000 nám trước dây với 365 vị thuốc- nguôi 
Ân Độ cổ đại đã ghi chép nén y học cùa người Hindu khoảng 2.000 năm trước, trong dó 
có các loài cây cỏ gay ngủ, ảo giác, chữa rắn cắn, vv. 

Ị ọ ' ỊỊÒrn w'<< -^MHtứ 
Khái niệm tài nguyên c;'iy thuốc: lỵ KX\ „ ccùị c A 

Tài Nguyên líly HiuổV Ih mội (Lim; (I.IC MỌI (.ù;i 1,11 nguyên inh vai, lliuộc lài 
nguyên có thể lái sinh (hổi phục), bao gồm hai yếu lõ cấu thành là cay cò và tri thức sù 
dụng chúng đổ kìm llinồc và cliiun sóc sức khoe. 

Cây thuốc khác với một cây cỏ bình thường ờ chỗ nó được dùng làm thuốc. Tính 
từ đứng sau danh lừ "cfly" chi cồng dụng cùn cAy (ló. Nhu vạy, mội cfly Ihuốc cần có hai 
yếu tố cấu thành, dó là (i) bản thán Cây cò, là nguồn giai hay yếu tố vật thể, và (li) Tri 
thức síídựHỊỊ cày cò đó dể chăm sóc sức khoe và phòng chữa bệnh, là yếu tố phi vạt thể. 

Hai yêu tố này luôn đi kèm với nhau Các sinh vật quanh ta lất nhiều, nếu không 
biết sử dụng chúng dế làm thuốc (cũng như các ứng dụng khác trong đời sống) thì chúng 
chỉ là những sinh vạt hoang dại trong lự nhiên. Ngược lại, khi mội cay dã biết dùng làm 

thuốc nhưng sau dó lại để mất tri (hức SỪ dụng (hoặc đưa đen một nơi mà không có ai 
biết dùng) thì nó cũng chỉ là cây cỏ hoang dại trong lự nhiên. 

Bọ phận cấu thành thứ nhất (cây cỏ) là kết quả cùa quá trình liên hoa lâu dài 
dưới tác động cùa các yếu tố tự nhiên, do dó liên quan (lốn các môn khoa học tự nhiên 
như sinh học, nông học, lâm học, dược học, vv. Bộ phạt! cấu thành thứ hai (tri thức) là 
kết quả của quá trình đau tranh sinh tổn cùa loài người, có từ khi loài người xuất hiện 
trên trái đất; được đúc rút, tích lũy và lưu truyền trải qua nhiều thế hệ, chịu tác dộng của 
các qui luật kinh tế - xã hội, quàn lý, do đó liên quan đến các môn học xã hội như dán 
lộc học, xã hội học, kinh tế học, vv. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

1.2.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN CÂY CỎ 

Một loài có nhiêu tên gọi khác nhau, tuy (heo dan lộc và địa phương, nhung chi 

có một tên khoa học hợp^hápduy nhất, được coi là lừ khoa (keyword) trong các hẹ 
thống thông tin. 

Phần có giá trị sử dụng cùa cay thuốc là các chất hoa học, dược gọi là hoai 

chít. Hàm lượng hoạt chất chứa trong cây thường chiếm một tỳ lệ rất thấp. Thành phẩn 
và hàm lượng hoại ch.íl có liu? Ili:iy (lòi (heo (liêu kiên sinh sống. (lo (ló làm thay đổi. 
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giảm hoặc mất lác dụng chữa bệnh. Các bậc phán loại (taxon) giống nhau thường chứa 
các nhóm hoạt chất như nhau. 

- Bộ phạn sử dung đu dạng, có [hể là cá cây, loàn bộ phần trẽn mãi đất, phần dưới 
mặt đất (như rẻ, cù, than rễ), lá, vỏ (thân, rễ), hoa, quà, hạt. Trong một loài, các bộ phận 
khác nhau có the có tác dụng khác nhau. 

1.2.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN ĐÈN TRI THÚC SỬDỤNG 

Tri thức sử dụng cây thuốc có dược lừ 2 nguồn: (i) Tri thức bàn địa và (li) tri 
thức khoa học. Tri Ihức khoa học thường dược lưu lại trong các ân phàm (sách, báo, tạp 
chí, công trình nghiên cứu khoa học, cơ sờ dữ liêu, vv.); Tri thức bàn địa thường được 
truyền miệng, giới hạn ở mức độ hẹp, do cá nhàn, gia dinh, dòng họ hay cộng đồng nám 
giữ, do đó có thể bị mất. Phẩn lớn tri thức khoa học là bai nguồn từ tri ihức bản địa. 

- Tri thức sử đụng rái lia dạng, cùng một loài có nhiều cách sử dụng khác nhau 
tuy theo dân lộc và địa phương. 

Tri thức sử dụng có sự liến hoa, thống quan kinh nghiệm Ihực liên, bài học thai 
bai trong quá trình sử dụng cây cỏ làm thuốc. r _ 

Tri thức sử dụng gắn liền với vãn hoa, tín ngưỡng và tập lục cùa lừng địa 
phương. 

- Tri thức sử dụng gắn liền với Ihu nhập kinh lê' cùa người nắm giữ nó. Thu nhập 
kinh tế có thể dược xác định Irực liếp bằng liền hay không. 

- Có sự khác biệt về sỏ' lượng và chái lượng tri thức sử dụng giữa các thành viên 
khác nhau trong cộng đổng, dan lộc, nền vãn hoa. Sự khác nhau này phụ thuộc vào tuổi 
tác, học vấn, giới tính, lình trạng kinh lố, kinh nghiệm, tác dộng ngoại lai, vai trò và 
trách nhiệm trong gia đình và cộng đổng, quĩ (hời gian, năng khiếu, khả năng di lại và 
mức độ tự lập, kiểm soát nguồn tài nguyên. 

1.3. Sự KHÁC NHAU GIỮA CÂY THUỐC VẢ CÂY TRỔNG NÔNG NGHIỆP 

- Cây nông nghiệp (hường là cây ngắn ngày trong khi đó cây thuốc rất đa dạng 

và có nhiều cây dài ngày. 
- Các loài cây trổng nông nghiệp thường dã được nghiên cứu khá kỹ, thậm chí 

đến mức dưới loài (thứ, dạng); cay thuốc có số loài rất lòn, chưa dược nghiên cứu đẩy 
đủ, có khi còn dùng lẫn lộn ờ mức trẽn loài (chi, họ). 

- Phán lớn cAy nòng nghiên (lã được Ilniần hoa, gay Irồng lừ lau và quen thuộc 
với con người trong khi dó háu hối cúc loài cAy thuốc sống trong diêu kiện hoang dại. 

Các sản phẩm của cây Irồng nông nghiệp là hàng hoa thông dụng, có thể sử 
dụng cho nhiều mục đích do dó thị trường của chúng rộng và linh hoạt hơn. Các sản 
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phẩm của cây thuốc là hàng hoa đặc biệt, chỉ có thể sử dụng cho mội mục đích, do đó 

thị trường của chúng hẹp hơn. 

2. GIÁ T R Ị CỦA TÀI N G U Y Ê N CÂY T H U Ố C 

2.1. GIÁ TRỊ Ki) l>ỤN(; 

Tài nguyên cay thuốc đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khoe, phòng 
và chữa bệnh, đặc biệt ỏ các nước nghèo, đang phát triển và có truyền thống sử dụng cây 
cỏ làm thuốc. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày nay có có khoảng 
80% dân số ở các nước đang phái triển với dan số khoáng 3,5 đến 4 (ì người trên thế giới 
có nhu cắn chàm súc sức klioò l>:ui «1011 phi! llinẠc- vào ('.-'le nôn y học cổ liiiýổn. Iliín Um 
trong số dó phụ ihuóc vào nguồn dược liệu hoặc các chát chiết suíĩt lừ dược liệu. 

ở Trung Quốc, nhu cáu thuốc cay cò là 1.600.000 t.ín/năm và lãng khoảng 
9%/năm. Chau Âu và Bắc Mỹ tăng trường 10% mỗi Hãm. 

2.2. GIẢ TRỊ KINH TẾ 

Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ hơn thuốc có nguồn gốc từ hoa học, công nghẹ sinh học, 
vv. cây cỏ làm thuốc vẫn dược buôn bán khắp nơi (rên thế giới. Trên qui mô toàn cầu, 
doanh số mua bán cay thuốc ước tính khoảng 16 tì Euro. 

Có 119 chai tinh khiết được chiết lách từ khoảng 90 loài thực vạt bậc cao được sử 
dụng làm thuốc trôn toàn thế giới, trong đó có lới 74% chất có mối quan hộ hay cùng 
được sử dụng như các cộng đồng đã sử dụng ví dụ như Theophyllin từ cây Chè, Reserpin 
từ cây Ba gạc, Rotundin từ cây Bình vôi, vv. (bảng 9.1). Riêng Trung Quốc, trong giai 
đoạn từ 1979-1990 đã có 42 chế phẩm thuốc mới từ cây thuốc dưa ra thị trường, trong đó 
có 11 chế phẩm chữa các bệnh lim mạch, 5 chế phàm chữa ung thư và 6 chế phẩm chữa 
các bênh đường liêu hoa. Dụ đoán nêu phái triển tối đa các thuốc cAy cỏ từ các nước 
nhiệt đói, có thể làm ra khoảng 900 ti USD mỗi năm cho nền kinh tế các nước thế giới 
thứ ba. 

Bảng 9.1: Một số loài cày có hoạt chất được sù dụng làm thuốc 
trên thế giói có ở Việt Nam 

Tên hoại chất Loại thuốc Nguồn gốc lliực vật Sừ dụng trong 
YHCT 

Quan hệ 
với YHCT 

Arecolin Diệt sán Areca caiechu (Càu) chữa sán Có 
Asialicosid Centella axiaiica (Rau 

má) 
Có 

Berberin Kháng khuẩn Derberis vulgaiis Bệnh về dạ dày Có 
Bromelain Chống viêm Ananas cơmosus (Dứa) Không dược 

dùng 
Gián tiếp 

Camphor Trợ tim Ciimamotmm camphora 
(Long não) 

Không được 
dùng 

Không 

Caffein Kích thích Camellia sinensis (Chè) Thuốc kích thích Có 
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Tên hoạt chất Loại thuốc Nguồn góc thực VỘI Sừ dụng Irong 
YHCT 

Quan hệ 
với YHCT 

(hán kinh 
trung ương 

Codein Giám dâu, 
chữa ho 

Papaver somnifei um 
(Thuốc phiện) 

Giảm đau, an 
thẩn 

Có 

Curcumin ('holerctíc Curcuma IOIIỊỊU (Nghẹ) Cholerclic Có 
Neoandrograp 
holide 

Kháng khuẩn Andrugraphis paniculala 
(Xuyên tâm liên) 

Chữa lị Có 

Quisqualis 
acid 

Diệt sán Quisqualis indìca 
(Dây giun) 

Diệt sán Có 

Reserpin Cao huyết áp Rauvolfia serpentina 

(Ha gạc) 
Làm dịu Có 

Rotundin Giảm đau, an 
(hán 

Steplianui spi> (Hình vối) An thẩn Có 

Vinblastin Chống ung thư Caíliaranlhus roseus 
(Dừa cạn) 

Không dược 
dùng 

Không 

Tại Trung Quốc, có khoảng 1.000 loài cây thuốc thường xuyên được sử dụng, 
chiếm 80% thuốc bán trẽn thị trường trong nước, với tổng giá trị (1992) là l i tì Nhân 
dân tệ. Hổng Rông là nơi có thị truồng thuốc cây cỏ lớn nhất thế giói, hàng năm nhập 
lượng dược liêu trị giá 190 triệu USD, trong (tó có 70% được sử dụng tại địa phương và 
chì có 30% được tái xuất và trong khi đó chỉ có 80 triệu USD thuốc tây được nhập trong 
cùng thời gian. Tiền sử đụng thuốc cây cò cùa người dân Hồng Rông là 25 USD/nãm. 

Tại Nhạt Bàn, có đến 42,7% dân sử dụng thuốc cổ truyền trong các hoạt động 
chữa bệnh với lổng chi liêu cho y học cổ truyền là 150 triệu USD (1983). 

Tại An Độ, có 400 loài trong số 7.500 loài cay thuốc thường xuyỏn được sử dụng 
với lượng lớn ở các xưởng sàn xuất thuốc nhỏ. 

Doanh số bán thuốc cây cỏ ở các nước Tây Âu năm 1989 là 2,2 tỉ USD so với 
tổng doanh số buôn bán dược phẩm là 65 tỉ USD. 

2.3. GIÁ TRỊ T IẾM NÂNG 

Tài nguyên cây cỏ là đối tượng sàng lọc để lìm các thuốc mới. Viện Ung thư 
Quốc gia Mỹ đã đầu tư nhiều tiền bạc dể sàng lọc đến 35.000 trong số trên 250.000 loài 
cây cỏ lìm thuốc chữa ung thư trên khắp thế giới. Theo bộ dữ liệu NAPRALERT, đến 

năm 1985 đã có khoảng 3.500 cấu trúc hoá học mới có nguồn gốc lừ thiên nhiên dược 
phát hiện, 2.618 trong số đó lừ thực vật bạc cao, 512 từ ihực vật bạc thấp và 372 từ các 
nguồn khác. Rõ ràng là nguồn tài nguyên cây cỏ và tri thức sử dụng chúng làm thuốc 
còn là một kho làng khổng lồ, trong đó phán khám phá còn quá ít ỏi. 

Các vùng nhiệt đói trên thế giới, bao gồm lưu vực sống Amazon cùa chây Mỹ, 
Đông Nam Á, Ấn Độ - Mã Lai, Tây Phi chứa đựng kho làng cây cò khổng lổ cũng như 
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giàu có về tri thúc SỪ dụng, có tiềm năng lớn trong nghiên cứu và phát triển dược phàm 
mới từ cây cỏ. 

Ở Trung Quốc, ngoài nền Y học cổ truyền chính thống Ợraditional Medicine) 
của người Hán (Trung y), các cộng dồng khổng phải người Hán, vởi dan số khoảng 100 
triệu người, cũng in cắc nén y học iiỏnj> cùa mình. tỉọi là Y học IMii (Ọc- cổ truyéu 
Ợraditional Ethtìomedicine) sử dụng khoảng 8,000 loài cây cỏ làm thuốc, liong dó có 5 
nén y học chính là nền y học của người Tây Tạng (sư dụng 3,294 loài), Mông cổ (sử 
dụng 1,430 loài), Ugur, Thái (sử đụng 800 loài) và Triều Tiên. Như vây, cũng có thè tổn 
tại các nến y học dân tộc riêng, ở mức độ phát triển nhất định ỏ Việt Nam, đặc biệt là 
cùa các cộng dồng (lân tộc sinh sống lau dời hoặc có hê (hống chữ viếl sớm phát triển 
nhu người Thái, Mường, Chím, vv. 

2.4. GIÁ TRỊ VÃN HOA 

Sử (lụng cay cò làm thuốc là mội trong những bộ phạn cấu thành các nén vãn 
hoá, lạo nín dặc hưng vãn hoa của các (lAn lộc khác nhau. 

3. TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 

3.1. TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TRÊN THẾ GIỚI 

Ngày nay, ước lượng có khoảng 35.000-70.000 loài trong sổ 250.000 - 300.000 
loài cây cỏ được .sử dụng vào mục (lích chữa hành ừ khắp nơi trên Ihố giới. Trong đó 
Trung Quốc có trên 10.000 loài, Ân Độ có khoảng 7.500 loài, Indonesia có khoảng 
7.500 loài, Malaysia có khoảng 2.000 loài, Ncpal có hơn 700 loài, Sri Lanka có khoảng 
550-700 loài. 

Theo Jukovski (1971), có 12 trung tam đa dạng sinh học cay trổng trên thế giới 
là Trung Quốc - Nhật Bản, Đông Dương Indonesia, Châu úc, Ân Độ, Trung Á, Cận 
Đông, Địa Trung hài, Châu Phi, Châu Âu Siberi, Nam Mexico, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. 
Nhiều loài cây thuốc đã dược thuần dưỡng và trồng trọt từ lâu đời tại các trung tâm dó 
nhu Gai dầu, Thuốc phiện, Nhân sám, Dinh htnmg. Nhục (lận khấn, QitếXtiy lum, Bạc 
/tà, Đan sâm, Canh kinti, vv. (bàng 9.2) 

Bàng 9.2: Các trung tâm da dạng sinh vật và cây thuốc trên thế giới 
(cày thuốc được in đậm) 

TT Tên Trung lãm Phàn bố 

Ì Trung Quốc - vùng núi miền Trung 

Nhạt Bản và Tây Trung Quốc, 
TriéuTiỄn, Nhạt Bàn 

Sô loài Một số dại diện 

88 Lúa, Cao lương, Đại mạch, cài cù, 
Cài thìa. Dưa háu. Lé, Táo, Dào, 
Mơ, Mía, Thuốc phiện, Nhân 
sâm, Long não, Gai dầu, Đỗ 
trọng. 
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TT Tên Trung tâm Phân bố 
2 Đổng Dirơng - Đông Dương và quẩn 

Indonesia dào Mã Lai 

3 Châu ức Toàn bộ Châu úc 

4 Ấn Độ Ấn dô, Miến Điện 

5 Trung Á Tây Bắc Ấn Độ, 
Apganislan, 
Uzbekistan, Tây Thiên 
Sơn, vv 

6 Cận đông Tiểu Á, Iran, 
Turkmenistan, w 

7 Địa Trung Hải Ven Địa Trung Hài 

8 Châu Phi Trung và Nam Phi 

9 Châu Âu - Toàn bộ Châu Âu đến 

Siberi trung Siberi 

10 Nam Mexico Nam Mexico và co 

Trung Mỹ 

11 Nam Mỹ Peru, Ecuado, Bolivia, 
vv. 

Số loài Một số đại diện 
41 Lúa dại, Chuối, Mít, Măng cụi, 

Dừa, Mía, Đinh hương, Nhục đậu 
kháu, Ý dĩ 

20 Lúa dại, Bông, Keo, Bạch đàn, w. 

30 Lúa, Đậu đen, Đậu xanh, Dưa 
chuột, Xoài, Mía, Hổ liêu, Chàm, 
Quế Xây lan, Ba đậu, w. 

43 Mì, Vừng, Lanh, Gai dầu, Nho, 
Hành, Tỏi, Cà rối, w. 

100 Mì, Mạch, Và, Lé, Táo, w. 

64 Lúa mì, cải dầu, Lanh, ô liu, 
Phòng phong, Bạc hà, Đan sâm, 
Húng tày, Hoa bia, w. 

38 Kê, Lúa miến, Lanh, Mì, Vừng, 
Thầu dầu, Chàm 

35 Táo, Lê, Nho, Dâu lây, cù cài 
dường, Húp lông, w. 

Ngô, Rau dền, Bí rợ, Su sít, Đu đù, 
Ca cao, Thuốc lá dại 

62 Ngõ, Sắn, dong riềng, Khoai tây, 
Canh ki na, Cà chua, ỚT, w. 

12 Bắc Mỹ Bắc Mexico trờ lên Nho, Mận, Thuốc lá, w. 

3.2. TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ỏ VIỆT NAM 

3.2.1. ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN VÀ XÃ HỘI 

3.2.1.1. Điều kiện lự nhiên 

Việt Nam có diên tích phàn lục địa rộng 35 triệu ha, một phần gắn liên với lục 
địa và một phần thông vói đại dương, kéo dài lừ Bắc xuống Nam hơn 1.800 km, phân bố 
từ vĩ độ 8°3Ơ đến 3302" bắc và lừ kinh độ 102°10' đến 109"24' đông. 

Lãnh Ihổ Việt Nam chịu sự chi phối về hoạt dộng địa chất cùa hai địa khối 
Indonesia (từ Mường Tè, Điện Biên Phủ ở cực Tây bắc đến Trung bộ và Nam bộ) và Hoa 
Nam (vùng Bắc bộ). Địa hình đa dạng và phức tạp với hai vùng đồng bằng lớn là châu 
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thổ Sông Hồng ở phía Bắc và Sông Cừu long ờ phía Nam, có hai dãy núi lớn là Hoàng 
Liên Sem và Trường Sem với nhiều vùng có dô cao trên 2.000m và các cao nguyên nhò 
như Đồng Văn, Mộc Châu, Sơn La, Gia Lai-Kon Ton, Đắc Lác, Di Linh, vv. Ở phía Bắc, 
hầu hết các dãy núi đều thấp dần từ Bắc xuống Nam và có hướng chung vói các dãy núi 
ở phía Nam Trung Quốc. Điểu này tạo điều kiện cho sự xam nhập cùa các yếu tổ hộ thực 
VẠI íí Iiliici <1ứi và Ôn (lói vào miên BÁC ViỌt Niim như c;k loài cùa ngành TlìônỊỊ, họ Dè 
(Fagaccae), họ Cáng lò (Betulaceac), họ Đõ quyên (Ericaceae), vv. Vổ phía Nam, địa 
hình thấp, phang và gắn liền với miền đất cùa Malaysia, do đó tạo điểu kiện cho sự xâm 
nhập của nhiều loài cây thuộc hộ thực vạt Malaỵsia như các cay thuộc họ Dầu 
(Dipterocarpaccae), họ Nắp ấm (Nepenthaccae), chi Dừa (Cocos), chi Muông {Cassia) 
loài Tếch Ợeciinui gmndis L.f.). 

Việt Nam nằm ở vành đai kin' hâu nhiệt đới ám gió mùa với tổng lượng bức xạ 
đạt 110-120 calo/cin2/năm, nliiổt độ trung bình mím khác nhau giữa miền nắc (23,4°c -
Hà Nội) và miên Nam (27"C - TP Hổ Chí Minh). Lượng mưa trung bình hàng năm nói 
chung vượt ì .500 min nhưng phAn bố không (têu trong ni\m. Lượng num thường lớn hơn 
2 lần lượng bốc hơi. Khí hậu nhiệl dơi gió mùa có mùa Dong lạnh ừ miên Bắc (từ vĩ 

tuyến 18 Bắc trờ ra) và khí hậu nhiệt dơi gió mùa ở phía Nam. 

Các yếu tố địa chất, địa hình và kin' hạn da dạng như vậy dẫn đến Việt Nam có 
thảm [hực vật phong phú, từ rừng răm nhiệt dơi Sin xanh quanh năm, rừng rậm nhiệt đới 
mưa mùa nửa rụng lá đến rừng á nhiệt dơi Ảm xanh quanh năm, á nhiệt dơi hơi khô, 
savan nhiệt đới khô, truồng nhiộl đới khò, rừng ngập mặn, rừng lá kim, rừng lùn núi cao, 
vv. Diều này dãn đến sự da dạng cùa cAy cò. 

3.2.1.2. Điều kiện xã hội 

Việt Nam là nơi giao lưu của các đan lộc và các liền vãn hoa trong đó quan trọng 
nhất là hai luồng vãn hoa Trung Hoa và Ân Độ; là ngôi nhà chung của 54 dan tộc, thuộc 
3 họ ngôn ngữ và 8 nhóm khác nhau là Việt-Muờiig, Môn-Khme, Tày-Thái, Hmông-
Dao, Khađai, Malayo-Polynesian, Hán, Tạng-Miến. Trong đó cộng đồng người Vict 
(Kinh) có dan số lớn nhất, chủ yếu phân bố ờ các vùng châu thổ. 

Các dAn tộc CÒI) lại chủ yêu phan bố ừ các khu vực dổi núi, nơi chiếm đến 3/4 

diện tích cà nước, có thành phần da dạng, bao gồm các nhóm dân tộc Tày-Thái, Hmông-
Dao, Tạng Miến, w. ở miền núi phía Bắc hiên còn bà con đang sinh sống ở nam Trung 
Quốc, Lào, Thái Lan, Miến Điện; các nhóm dan tộc sinh sống ờ miền Trung và miên 

Nam thuộc nhánh ngôn ngữ Mồn-Khmer có bà con sinh sống ở Lào, Campuchia, Thái 
Lan, vv. nhóm các dan tộc sinh sống dọc ven biển miền Trung và Tây Nguyên có quan 
hộ họ hàng với những dân cư đang sinh sống ờ Malaysia, Indonesia. Các dân tộc sinh 
sống ờ Việt Nam tạo nên một hình ảnh thu nhỏ cùa khu vực Đông Nam Á. 

Mỏi dân tộc có tạp quán, niêm tin, (ri thức và kinh nghiệm sử (lụng cây cò làm 
thuốc khác nhau. Điều này dẫn đến sự da dạng về tri thức sử dụng cay thuốc ỏ Vịỉt 
Nam. 
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3.2.2. TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

3.2.2.1. Đa dạng hệ Ihực vặt và cây thuốc ở việt nam 

o Hệ thực vật: 

Hệ thực vật Việt Nam có khoảng 1000 loài Tảo (trong số 25.000 loài trên thế 

giới), 11.080 loài thực vật bậc cao (bảng 9.3), trong đó có 733 loài cây trổng được nhập 
nội, thuộc 2.046 chi, 395 họ, chiếm khoảng 4% tổng số loài, 15% tổng số chi và 57% 
tổng số họ thực vạt của toàn thế giói. Theo dự đoán của các nhà thực vật học thì số loài 
thực vật bạc cao có mạch ở Viẹt Nam có thể đến 12.000 -15.000 loài. 

Các họ có số loài nhiều nhất bao gồm: Lan (Orchidaceae), Đâu {Fabaceae\ 
Thầu dầu (Euphorbiaceae), Lúa (Poaceae), Cà phê (Rubiaceae), Cúc {Asteraceae), Cói 
(Cyperaceae), Long não (Lauraceae), Ô rô (Acanthaceae), Na (Annonaceae), Trúc đào 
{Apocynaceae), Bạc hà (Lamiaceae), Đơn nem (Myrsinơceae), cỏ roi ngựa 
(Yerbenaceae), Hoa mõm chó (Scrophulariưccuc), Càu (Arecaceue), vv. 

Bàng 9.3: Số lượng các taxon trong phân giới Thực vật bậc cao ở Việt Nam 

Ngành Họ Chi Loài Số loài trẽn thế giới 

Bryophyta (Rêu) 60 182 793 14.000 

'Psilotophyta (Quyết Lá thông) 1 1 2 5 

Lycopodiophyta (Thông đá) 2 4 56 800 

Equisetophyta (Cỏ tháp bút) 2 2 3 30 

Polypodiophyta (Dương xi) "26 170 713 10.000-13.000 

Pinophyta (Thông) 8 23 51 750 

Magnoliophytơ (Ngọc lan) 296 2.046 9.462 250.000-300.000 

Tổng số 395 2.428 11.080 

Các họ có nhiêu cây gỗ bao gồm: Dâu (Dipterocarpaceae), Tử vi (Lythraceae), 
Măng cụt (Clitsiaceae) à miền Nam; Ngọc lan (Magnoliaceae), Dẻ (Fagaceae), Long 
não (Lauraceae) ở miền Bắc; Đậu (Fabaceae), Xoan (Meliaceae), Bồ hòn 
(Sạpindaceae) ỏ toàn quốc. 

Các họ cây cỏ phổ biến bao gồm: Cẩn (Apiaceae), Cúc (Asteraceae), Rây 
(Araceae), Ô rô (Acanthaceae), Hoàng tinh (Convalỉariaceae), Cói (Cyperaceae), Thầu 
dầu (Euphorbiuceae), Bạc hà (Lamiaceae), Lan (Orchidaceae), Lúa (Poaceae). 

Nhóm cây dây leo gồm hai loại: Dây leo cỏ, thuồng là những loài ưa sáng thuồng 
gặp ờ rừng thứ sinh, thuộc họ Đậu (ĩabaceae), Khoai lang (Convolvulaceae), Khúc 

khắc (Smilacaceae), w.; Dây leo gỗ, thường là những cây ưa ẩm, chịu bóng, thuồng gặp 
trong rừng nguyên sinh như các loài trong chi Bauhinia, Entada, Strychnos, Acacia, 
Ficus, Coccinium, w. Chúng thường có thân dẹt, vươn lên đỉnh cây gỗ để lấy ánh sáng. 
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Nhóm thực vật thúy sinh thuộc các họ Súng (Nymphaeaceae), Long dỏm 
(Gentianaceae), Cói (Cyperaceae), Trạch tả (Alismataceae), Rau răm (Polygonaceae), 
Bèo tây (Ponterìaceae), Lúa (Poaceae), vv. và thuộc hai nhóm: Sống bám vào đất và 
sống trối nổi. 

Các loài bán ký sinh thuộc các họ Tám gửi {Loranlhaceae, Viscaceae); Các loài 
ký sinh thuộc các họ Gió đất (Balanophoraceơe), Tơ hổng {Cuscuiaceae). 

Các loài bì sinh (phụ sinh) tập trung trong các họ Lan (Orchidaceae), Dương xi 
(Polypodiaceaè), một số loài thuộc họ Dâu lầm (Moraceae), Nhân sâm (Araliaceae), 
Rây (Araceae), w. 

Các cây có củ hay thân rễ lập trung ờ các họ Rây (Araceae), Khoai lang 
(Convolvulaceae), Củ nâu (Dioscoreơceơe), Dong (MaraiUaceae), Tiết de 

(Menispciniacrar), Khúc khác (Snĩiltirtirrtir), RAU hòm (Tnrareae). Gừng 
(Zingiberaceae), Hoàng tinh (Convallariaceae), w. 

o Số loài cây thuốc ỏ Việt Nam: 

Số loài cây thuốc chính thức được thống kê hiện nay là 3.850 loài. 

SỐ loài cây thuốc được phát hiện ờ Việt Nam lăng liên tục theo thời gian. Theo 
tài liêu của Pháp, Irước năm 1952, toàn Đông Dương có Ì .350 loài cay làm thuốc, trong 
160 họ thục vật. Bộ sách "Những cây thuốc và vị thuốc Viẹt Nam" cùa GS. Đỗ Tất Lợi, 
in lần thứ 8 (1999) giới thiệu 800 cây, con và vị thuốc. Bộ sách " Cây thuốc Việt Nam" 
cùa lương y Lê Trần Đức (1997) có ghi 830 loài cay thuốc. TS. Võ Văn Chi, tác giả 
cuốn 'Từ điên cay thuốc Việt Nam" (1997) dã thống kỄ khoảng 3.200 loài làm thuốc (kể 
cả Nấm). Theo số liêu điểu tra của Viên dược liêu (2003) Viẹt Nam có 3.850 loài cây 
thuốc. Dự đoán, nếu được khảo sát đầy đù, số loài cây thuốc ở Việt Nam có thể là 6.000. 

o Phán bố tài nguyên cây thuốc ỏ Việt Nam 

Trong số 1.863 loài cây thuốc phát hiện trong các đạt diều tra sưu tầm trong giai 
đoạn từ 1961 đến 1985, có đến 3/4 là các loài cây mọc hoang dại, phân bố chù yếu ở các 
vùng rừng núi (khoảng 700 loài), vùng đồi và trung du (400 loài). 

Các loài cây thuốc phân bố ờ 8 vùng sinh thái trong nước là Đóng Bắc - Bắc bộ, 
Việt Bắc - Hoàng liên Sơn, Tây Bắc, đổng bằng sông Hồng, Bắc Trung bô, Đông 
Trường Son và Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và đổng bằng sông cửu long; 
lập trung chủ yếu ở 5 trung tâm đa dạng sinh vạt là Hoàng LiCn Sơn, Cúc Phương, Bạch 
Mã, Yok Đôn, Lâm Viên và Cát Tiên. 

3.2.2.2. Tr i thức sử dụng cây thuốc à Việt Nam 

Tri thức sù dụng cây cỏ làm thuốc ờ Việt Nam có thể được chia thành 2 loại 
chính: (i) trong nền Y học cổ truyén chính thống, có nguồn gốc từ Trung y, vói các hí 
thống lý luận và thực hành được lư liệu hoa trong sách vở như các học thuyết Âm-
dương, Ngũ hành, Tạng tượng, w.; (li) trong các nền Y học nhân dân hay Y học cổ 
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truyền Dân tộc, iliường dược gụi là Thuốc nam, ít dược tư liệu hoa hay chưa dược nghiên 
cứu đẩy đủ. 

Trong nén Y học cổ truyền chính lliống, củ nước có hơn 40 bênh viện y học cổ 
truyền và các khoa y học cổ truyền trong các bệnh viện đa khoa. Có 5.000 người hành 
nghé thuốc y học cổ truyền với gần 4.000 cơ sở chẩn trị Đông y. Có khoảng 700 loài 
thường được nhắc đến trong các sách đông y, sách vè cây thuốc, 150-180 vị thuốc 
thường được sử dụng ở các bệnh viện y học cổ truyền, lương y. Nhu cầu dược liệu cho Y 
học Cổ truyền chính thống khoảng 30.000 ta'n/năm. 

Hiện đã tập hợp được 39.381 bài thuốc kinh nghiệm dân gian gia truyền của 
12.531 lương y. Có nhiều dược phẩm được phát triển gần đây dựa trên tri thức sử dụng 
của cộng đổng như Ampelop, dựa trên tri thức sử dụng cây Chè dây (Ampelopsis 
cantoniensis (Hook. Ét Am.) để chữa bệnh của người Tày ò Cao Bằng; cây Tật lê 
Ợribulus terrestrìs L.). 'lựa trên tri thức sử (lụng cùa người Chăm, vv. 

Trong các nền y học nhân dân, mỗi cộng đổng miền núi (cấp xã) thường biết sử 
đụng từ 300-500 loài cây cỏ sẵn có trong khu vực đổ làm thuốc. Mỗi gia đình biết sử 
dụng từ vài đến vài chục cây để chữa các chứng bệnh thông thường ỏ cộng đổng đó. Mỗi 
cộng đổng thường có 2-5 thầy lang (hay hơn) có kinh nghiệm sử dụng và sử dụng số loài 
nhiêu hơn. Ưóc lượng số loài sử dụng tại các cộng đổng ờ Việt Nam là 6.000. 

: ' Để bảo đảm công tác chăm sóc sức khoe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, bộ Y tế đã 
ban hành "Danh mục thuốc thiết yếu" Trong Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ IV, có 
qui định 188 vị thuốc YHCT thiết yếu và 60 loài cây cò làm thuốc cần trồng tại tuyến 

xã, gọi là thuốc Nam Hi lối yếu. 

3.2.2.3. Khai thác và phát triển tài nguyên cây thuốc ờ Việt Nam 

(ỉ) Khai thác cây thuốc 

Cây thuốc đang được khai Ihác dể bán với lượng lớn cho các công ty dược trong 
nước và xuất khẩu, dạc biệt là (heo dường liêu ngạch sang Trung Quốc. 

Trong khối công nghiệp dược, các nước có 286 cơ sở sàn xuất dược phẩm (bao 
gồm các doanh nghiệp nhà nước, công ty, tổ hợp sản xuất, tư nhân) đang sản xuất 1.294 
loại dược phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thực vật hoặc chất chiết xuất từ thực vật, 
chiếm 23 % số loại dược phẩm được phép sản xuất và lưu hành từ năm 1995-2000, sử 
dụng 435 loài cây cò. Nhu cầu dược liêu cho khối công nghiệp dược khoảng 20.000 tấn, 
và cho xuất khẩu là 10.000 tấn hàng năm. Năm 1998, tổng công ty dược liệu Việt Nam 
xuất khẩu được 13 triệu ƯSD, trong đó dược liệu, tinh dầu và các hoạt chất từ cây thuốc 
chiếm 74%. Tiềm năng cung cấp dược liệu có thể đạt 500 - 800 tỷ đồng. 

Các công ty dược sử dụng nhiều dược liệu như Xí nghiệp dược phẩm TW 26, Xí nghiệp 
dược phẩm TW 3, Công ty dược liệu r\v Ì, Còng ty cổ phản TRAPHACO, Công ty TNHH Bào 
Lóng, Xi nghiệp chế biến Đông dược quận 5 (TP nồ Chi Minh), vv. Riêng Công ly cố phán 

Vì') 
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TRAPHACO háng năm sử dụng lượng dược liệu tù 500 lấn rửa hơn 100 loài cây thuốc khác 
nhau. 

Trước năm 1990, nhiều loại dược liệu vẫn còn trữ luựng lớn như Ngũ gia bì các 

loại, Thiên niên kiện, cầu lích, Vàng đáng, vv. nhưng do tiếp tục bị khai thác bừa bãi, 
khổng có kế hoạch, thu hái theo kiểu tận thu, làm mất khả năng tái sinh tự nhiên cùa 
chúng, nên đã bị cạn kiệt nhanh chóng. Một số loài như Vàng đắng (Coscinium 
/enestraíum (Gaetn). Colcbr.), Hoàng đằng (Pibranrca spp.), Ba kích {Morinda 
officinaìis Ho\v.), Kim luyến (Anocciot liilux roxburghii (Wall.) Liĩidl.), Hoàng liên chân 

gà (Coptis quinquesecta W.T.Wang), Một lá (Ncrviliíì Ịordỉi (Hancc) Sclilcchter), Sâm 
vũ diệp (Panax bipinnatifidus SeemJ, Bẩy lá một hoa (Paris spp ). Hoàng tinh vòng 
(Polygonaíiim kingiaimm Con. Ét HeinsU, Bình vói (Stephania spp.), v.v... dã trờ nên 
rất hiếm hoặc không còn lìm thay nữa. 

Do khai thác lừ hoang dại, nhiều cí\y thuốc được sử dụng lãn lộn. Trong thực tế, 

Bình vôi hiện dang sử dụng trong công nghiệp dược trong nước là lừ nhiều loài trong chi 

Stephania, có thành phán và hàm lượng hoại chííl khác nhau. 

(2) Phát triển tài nguyên cây thuốc 

o Trồng và phát triển cây thuốc có nguồn gốc bàn địa: 

Có khoảng 40 loài cây thuốc bản địa đã dược trổng Irọt ở Việt Nam. Nhiều loài 

được trồng trên quy mô lớn ỏ các tỉnh miền núi, hằng năm cung cắp cho lliị trường trong 
nưóc và xuất khẩu từ vài (răm cho đến hằng nghìn tấn sản phẩm nhu: Quế 

(Cinnamonmm cassia Pcsl.) ử Yên Bái, Thanh ì loa, Lào Cai, vv. ; Hồi ụilicium 
verum Hook.f.) ỏ Lạng Sơn, Cao Bằng, Quàng Ninh; Thào quà (Amomitm aromaticum 
Roxb.) ở Lào Cai, Lai Chau, vv., Ý dĩ (Coi.x larryma-j()bi L.) ờ Sơn La, Hoà Bình, vv. 

Nhiều loài được trổng cà ở các vùng trung du và dồng bằng như: Hoa hoè 
(Styphnolobiumịaponicum (L.f.) Scholt.), Địa liên (KacmpỊeria galanga L.), Hương nhu 
(Ocimum gratissinmm L.), Cúc hoa (Chrysanihemum indiaim L.), ích mẫu (Leonurus 
artemisia Houttj, Trạch tả (Alisma plantago-aqualica L.), Mã đề (Plcmtago maịor L.), 
Hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) Benth.), .Vgííi cứu (Arlemisia vulgaris L.), sà 
(Cymbopogon spp.), w . 

Hoạt động trồng cây thuốc đã được phát dộng và triển khai ở nhiều cộng đồng 
miên núi khác nhau ỏ Việt Nam nhu Hà Giang (Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng 
Su Phì, Phó Bàng), Lạng Sơn (Mẫu Sơn), Yên Bái (Văn Chấn, Lục Yên), Lai Chau (Sìn 
Hồ), Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà), Quàng Nam (Trà My), Lam Đồng (Đà Lạt), w. 
Có những vùng chuyên trổng cây thuốc như làng Nghĩa Trai (Văn Lâm, Hưng Yên) 
trổng đại trà hơn lo loài cây thuốc, vùng Mỗ Sở, Đa Ngưu (Khoái Chau). 

Nhiều cây thuốc đã được các (rường (lại học, viện, công ly dược nghiên cứu phát 
trển thành công thành các dạng bào che bán rộng rãi Ircn thị trường nhít ninh vôi, Chè 
dây (Ampelopxis atnloniemis (llook. LÌ! Am.), Chó lít' /íĩ/i.t; (lia (1'liyllanilius urinaria 
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L.). ích mầu {Leonurus artemisia Houtt), Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium 
(Osb.) Mèm), Mướp đắng (Momordica chrantia L.), Ngim tất (Achyranthes bidenlata 
Blume), Thanh cao hoa vàng (Artemisia annua L.). vv. 

o Trồng và phát triển cây thuốc có nguồn gốc nhập nội: 

Có khoảng 300 loài thuộc hơn 40 họ thực vật đã được nhập vào Việt Nam từ 
nhiều vừng khác nhau trên thế giới. Trong số đó có khoảng 70 loài có thể sinh trưởng và 
phát triển tạo ra giá trị và trên 20 loài đã trở thành cây thuốc ỏ Việt Nam như Actisô 
(Cynara scolymus L.), Đương qui (Angelica sìnensis (Oliv.) Diels), Địa hoàng 
(Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.), Bạch chì (Angelica dahurica Benth. Ét 
Hook.í.), Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz), Vân mộc hương {Sausurea 
lappa Clack.), Bạc hà (Mentha spp.), w. Nhiêu loài cây thuốc cùa nước ngoài đã được 
đua vào trổng ở Việt Nam từ rái lâu. Có thổ lạm chia ra hai giai đoạn : 

Trước năm 1954 : 

Người Pháp (tã (lưa vào trổng ở Viêi Nam các loài cây thuốc mh cho đến nay 

chúng vẫn đang được phát triển như Actisô: Có nguồn gốc ở Địa Trung Hải, được trổng 
trên 100 năm nay ở các vùng núi cao và mát như Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo; Canh ki na 
(Cinchona spp.y. Có nguồn gốc Nam Mỹ, được trổng thử ở Việt Nam từ năm 1872. 
Trong thời gian 1927-1936 đã được trổng Irên qui mô lớn ở vùng Di Linh, Đơn Dương 
(Lâm Đổng), Gia Lai và Thủ Pháp (Ba Vì, Hà Tây). 

Sau năm 1954 : 

Chủ yếu trong giai đoạn 1960-1970 và còn tiếp lục trong những năm sau đó, đã 
nhập khoảng 100 loài cây thuốc từ Trung Quốc, Triều Tiên, Nhạt và Liên Xô cũ. Trong 

đó, có 20 loài đã dược thuần hoá và trổng (hành công như Da gạc Ấn Độ (Rauvol/ĩa 

serpentina Benth.). Bạc hà ịMenlha spp.), Bạch chi (Angelĩca dahurica Benth. Ét 

Hook.f.). Đạch /ruột (Atractylodcs nuuroicplưila Koi(lz.), Cái cánh (Platycodon 
grandiỷlorum (Jacq.) A.DC), Địa hoàng (Rclimannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.), Đỗ 
trọng (Eucommia ulmoides Oliv.), Độc hoại (Angelica pnbescens Maxim.), Đương qui 
(Angelica sinensis (Oliv.) Diels), Hoàng bá (Phellodendron chinense Schneid), Huyền 

sâm (Scrophularia bitergeriana Miq.), Ngưu tất (Achyranlhes bidentata Blume), w. 

Một số loài cây thuốc đã được phát triển thành hàng hoa và cung cấp nguyên liệu 
cho công nghiệp dược như Actisô (Cynara scolymus L.), Đụp dấm (Hibiscus sabdariffa). 

Việc nhập nội cây thuốc đang gặp những khó khăn chính là thoái hoá giống, sự 
cạnh tranh cùa dược liêu cùng loại được nhập từ nơi nguyên sản và phòng trào chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng hiên nay trong nông nghiệp. 

o Qui hoạch vùng: 

Hiện chưa có qui hoạch vùng phát H iển tài nguyên cây thuốc được chấp nhận 
rộng rãi ỏ Viẹt Nam. Một số nhà khoa học đề xuất 6 vùng qui hoạch phát triển bao gồm: 

T7I 
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(i) Vùng núi cao phía bắc, (li) Trung du pliía Dắc, (iii) Dóng bằng chau lliổ sông Hổng, 
(iv) Ven biển miền Trung, (v) Tây Nguyên, (vi) Đồng bằng sông Cừu Long. 

4. BẢO TỔN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

4.1. BẢO TỔN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

4.1.1. CÁC LÝ DO CẦN BẢO TON TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

Với nhiêu lý do khách quan và chủ quan, như chiến tranh, trình độ nhân thức cùa 
con người còn bị hạn che', kổ cà trong (.Ang lác quàn lý, uốn sự phái Iriổn kinh tế ở nước 
ta còn châm, đặc biệt ở vùng rừng núi, nơi có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú cần 
bảo tồn. Thu nhập quốc dân lính theo đẩu người thấp, dân số lại tâng. Chúng ta phải 
chọn cách khai thác triệt đè tài nguyên mạc dù nguồn tài nguyên thiên nhiên còn lại chỉ 
có hạn, rừng đang bị thu hẹp và bị phá hoại nghiêm trọng. Trước yêu cầu phát triển kinh 
tế, xã hội và đời sống, chúng la đang phải đối mặt với một mâu thuẫn gay gắt giữa cung 
và cáu, giữa viỌc bào tổn vít khai lliiíc sử dụng nguồn lài nguyCn quí giá này. 

Vào dầu thế kỷ 20, nước la có khoảng 60 % diện lích (lược rừng che phù. Trong khoáng 
thời gian từ năm Ì94Ĩ đến năm 1983 độ che phù cùa rừng lự nhiên dã giâm lừ 43% xuống 33%. 
Đến năm 1995 độ che phù là 27,5% (nong 12 năm (Hẹn lích rừng hi suy giâm 1,6 triệu ha, 
chiếm 15% diện lích l ừng lự nhiên). Tỳ lệ bị mất l ừng cao chù yếu lặp li ung ở vùng dông dán 
cu, vùng đất tháp ờ miền Bắc và miền Nam. Tỳ lệ này ờ miến Trung thấp hơn. Hiện nay chỉ còn 
khoáng 3% (hoặc í! hơn) rim/; nhiệt đới chưa bị Mỉm phạm. 

Vậy tại sao phải phải bảo lổn lài nguyên cây thuốc?. Các lý do chính phải bảo 
tồn tài nguyên cây thuốc bao gồm: 

- Cân bằng sinh thái: Các sinh vật trẽn trái đất sống bình thường nhờ cân bằng 
sinh thái luôn được duy ui. lliôn nay, cAn h:\ng này dang bị phí huy vii dã gay ra nhiêu 
hậu quả nghiêm trọng và không thể lường hết được. Ví dụ như nạn lũ lụt, hạn hán, xôi 
mòn, vv. 

Kinh té: Tài nguyên cây thuốc là nguồn mưu sinh của nhiều cộng đồng, nhóm 
nguôi, kể các các cộng đổng phát triển lãn các cộng đồng nghèo. 

Bão vệ tiềm năng: Cho đến nay chì có chưa đầy 5% số loài cây thuốc được 
nghiên cứu. Số còn lại chắc chắn chứa một tiêm năng lớn mà hiên tại chưa có điều kiện 
khám phá. 

- Đạo đức: Mọi sinh vật sống trên trái đất có quyển bình đẳng ngang nhau. Loài 
người không có quyên bắt các sinh ví)! phải phục vụ mình và quyết định sinh vật nào 
được tổn tại. Các sinh vạt phải nương tựa vào nhau để sống. 

Văn hoa: Cây thuốc và tri (hức và thực hành sử dụng cây cỏ làm thuốc là một 
bộ phận cấu thành các nền văn hoa khác nhau. Bào tổn tài nguyên cây thuốc là góp phấn 
bảo tổn các nền văn hoa và bàn sắc các dan lộc. 
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4.1.2. CÁC MỐI ĐIÌ DOA Đối VỚI TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

Nguổn tài nguyên cây thuốc bị đe doa bời các nguyên nhân chính sau: 

4.1.2.1. Các mối đe doa đối với cày thuốc 

Tàn phá thảm thực vật: Thảm (hực vạt bị làn phá do áp lực của dan số, sinh 
kế và các hoạt động phát triển như mỏ rộng đất canh tác, khai thác gỗ, làm đường, xây 
dụng các công trình thúy điện, w. Thảm thực vật bị tàn phá dẫn đến tàn phá trục tiếp 

cây thuốc cũng như làm mất nơi sống của chúng. 

Khai thác quá mức: Là lượng khai (hác lớn hem lượng tái sinh tự nhiên của 
cây thuốc. Việc khai thác quá mức tài nguyên cây thuốc gây ra bởi áp lực tăng dân số và 
nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, không những cho nhu cẩu trong nước mà còn để xuất 
khẩu. Điểu này dãn đến lượng tài nguyên tái sinh không bù đắp được lượng bị mất đi. 

Lãng phí tài nguyên cây thuốc: Là dược liệu khai thác không được sử dụng 
hết hoặc sử dụng không hiệu quả. Sụ lãng phí lài nguyên cây thuốc gay ra bởi hoạt động 
thu hái mang tính chát huy diệt, điêu kiện báo quản kém, cácli sử dụng lăng phí, thiếu 

các phương tiện vận chuyển và Ihị trường thích hợp. 

- Nhu cầu sử dụng cây thuốc tăng lẽn: Trong thời kỳ thực dân kiểu cũ, các nền 

y học truyền thống bị coi rẻ và chèn ép. Khi giành được độc lập nhiều nưóc có chính 
sách khuyến khích, khôi phục nền y học truyền thống. Điểu này dẫn đến nhu cẩu sử 
dụng cây cỏ tăng lên ờ nhiều nơi trên thế giới. Một lý do khác là con người ngày càng 
nhận thấy tính an toàn và dỗ sử dụng của thuốc lừ cây cỏ, đặc biệt từ những năm cuối 
của thế kỷ 20. Do đó có xu hướng quay trở lại sử dụng thuốc và các sàn phẩm có nguồn 
gốc từ cây cỏ. 

Thay dổi cơ cấu cày Irồng: Nhiêu vườn liộ gia dinh và đất đai xung quanh 
cộng đổng được hình thành và duy trì Ihco kiểu truyền thống dang bị phá đi để trổng các 
loại cây trồng cao sản phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. 

4.1.2.2. Các môi de doa đối với tri thức sử dụng 

Tr i thức sử dụng cây cỏ làm thuốc không được tư liệu hoa: Hàu hết trí thức 
sử dụng cay cỏ làm llmốc của các cổng (tổng huyên thống được Im yên miệng từ đời này 
sang đời khác hay lừ người dạy nghề sang người học nghề, không được chi chép đễ có 
thể lưu giữ lâu dài. 

Sự phá vỡ các nguồn thông tin truyền khẩu truyền thống: Những điều thế 

hộ trẻ học được ngày nay qua sách vở, đài, li vi, w. trong đó chù yếu nhấn mạnh các tri 
thức khoa học. Trong khi đó các phương pháp truyền nghề truyền thống ngày càng bị 
mai một. Một bộ phạn thế hệ trẻ không quan tâm đến thừa kế tri thức sử dụng cây cỏ 
làm thuốc từ thế hộ trước. Điểu này dẫn đến tri thức sử dụng bị mai một. 

- Xói mòn đa dạng các nền văn hoá. 
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Sụ phát triển cùa các chế phẩm hiện dại và tắm lý coi thường tri Ihức 
truyền thống: Điều này có từ thời kỳ thực dân và tiếp tục được duy trì một cách vô ý 
thống qua các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều khi trong các trường học. 

4.1.3. Sự THAM GIA TRONG BẢO TON TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

Bảo tổn tài nguyên cây thuốc không lliể thành công nếu nó chỉ là công việc cùa 
các nhà khoa học tự nhiên. Công tác bảo tồn lài nguyên cay thuốc cần phải có sự tham 
gia của các ngành khác nhau, không những cùa các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà kinh 
tế mà còn cần có sự tham gia cùa người dAn (bàng 9.4). Sự tham gia cùa người dan phải 
là sử tham gia lích cực, nùi khổng phái là "dối lượng Iigliiổii cứu" 

Bảng 9.4: Sự tham gia trong công tác bào tồn lài nguyên cây thuốc 

Tỉ Nhà chuyền môn Hoạt độnglvai trồ 

1. Chuyên gia về luật pháp Xây dựng cơ chế pháp luật có hiệii lực và bào đàm việc thu 
hái cíly Ihurtr ờ mức đỏ li^n vững 

2. Chuyên gia vẻ nguồn 
gen thực VẠI 

Đánh giá và lílp bàn dồ biên dộng gen cay thuốc và duy ưì 
ngan hàng hạt cay thuốc 

3. Chuyốn gia vá sinh học 
hạt 

Hiểu biết và yêu càu gieo tròng và bào quàn hạt các loại cây 
thuốc khác nhau 

4. Chức sắc lòn giáo Khuyến khích lòng lỏn trọng dối với thiên nhiên 

5. Người hành nghề y học 
cổ truyền 

Cung cấp (hông tin về SỪ dụng và sự sẵn có cùa cây thuốc 

6. Người tham gia chiến 

dịch bào tòn 
ThuyẾt phục cồng chúng về sư càn thiết của bào tồn cây 
Ihurtc 

7. Nhà Bảo ve thực vạt Bào vọ các cay lliuốc trổng khỏi bị sau bênh gay hại mà 
không sù dụng các hoa chất nguy hiểm 

8. Nhà Dược lý học Nghiên cứu ứng dụng cây thuốc 

9. Nhà Hoạch định chính 
sách y tế 

Đưa bảo tổn và sù dụng lài nguyên cAy thuốc trong chính 
sách và kế hoạch y tế 

10. Nhà Hoạch định Vườn 
quốc gia 

Bào đảm hệ thống các Vườn quốc gia và Khu bảo tổn chúa 
đa dạng sinh vát cây thuốc cao nhất 

l i . Nhà Kinh tế tài nguyên Đánh giá các mỏ hình sử dụng và giá trị kinh tế cùa cây 
thuốc 

12. Nhà làm vườn Trổng trọi cay thuốc 

13. Nhà Nông học Phát triển các kỹ thuật trồng trọt cây thuốc 

14. Nhà nhân/tạo giống cây Nhân guồng các dòng cay thuốc để trồng trọt 
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ÍT Nhà chuyên môn Hoạt độnglvai trò 

15. Nhà Phân loại học Xác định tên cây thuốc một cách chính xác 
16. Nhà quản lý Vườn quốc Bào tổn cây thuốc trong Vườn quốc gia và Khu bảo tổn của 

gia họ 
17. Nhà Sinh thái học Hiểu biết các hệ sinh thái nơi cây thuốc mọc 

18. Nhà Thực vật dân tộc Xác định việc sử dụng cây cỏ làm thuốc trong các xã hội 
học truyền thống 

4.1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO TON TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

4.1.4.1. Bảo tồn nguyên vị (in situ) 

Bảo tồn nguyên vị là hình thức bảo vệ cây thuốc ở nơi sống tụ nhiên của chúng, 
giữ nguyên Iran tị rác mối quan hê sính thái ÍỊÌỮU rác loài và mối quan hệ giữa các loài 
với môi trường sống và các nền văn hoa. 

Bảo tồn nguyên vị có thè là xây dựng các khu bảo tổn chính thức của nhà nước 
như các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vv. (bảng 9.5), hay là việc duy trì các 
khu vực được bảo vệ không chính thức của các cộng đồng, như các khu vực qui định 
riêng lưu giữ cay thuốc cùa cộng đổng, các khu rừng nhỏ dành cho thờ cúng, rừng đầu 
nguồn, vv. hay đem giản chi là hoạt động thu thập hạt cây thuốc để trồng lại từ năm này 
sang năm khác trong tự nhiên. 

Bảo lổn in situ có điểm mạnh là duy trì được sự liến hoa của các loài, nguồn gen 
cưng như sự tiến hoa cùa tri thức sử dụng. 

Bảng 9.5: Một sô" vườn quốc gia và số lượng cây thuốc được bảo vệ ở Việt Nam 

TT Tên vườn quốc gia, khu bào tồn Diện tích Số loài cây thuốc 
thiên nhiên (ha) 

1 VQG Bạch Mã 22.031 432 
2 VQG Ba Bể 7.610 432 
3 VQG Bến p.n 38.153 200 

4 VQG Cát Bà 15.200 350 

5 VQO Côn Đào 19.998 165 
6 VQG Cúc Phương 22.000 365 
7 VQC7 Tam Đào 5.682 375 
8 VQG Cát Tiên 73.878 310 
9 VQG Yok Don 58.200 64 
10 VQG Ba Vì (chưa mở rộng) 6.900 510 

Kinh nghiệm của các nhà quản lý vườn quốc gia và khu bảo tổn thiên nhiên cho 
thấy trong bảo tồn nguyên vị, bước quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch quản lý, trong 
đó xác định mục tiêu của khu được bảo vệ và chỉ ra được cách đổ đạt được mục tiêu đó. 
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Các hoạt động chủ yếu trong bào lổn nguyên vị cíìy thuốc bao gồm: 

"Xảy dựng chính sách quốc gia về bảo tồn và sử dụng cây thuốc ở các khu vực 
được bảo vệ. 

- Đánh giá phạm vi bao hàm các loài cây thuốc trong hệ thống các khu vuc được 
bảo vệ trong toàn quốc. Nếu cần thiết, cán thiết lạp thòm các vườn quốc gian hay khu 
bảo tồn mới, nhằm bào dám tất cả các loài cay thuốc trong nước dược bào tổn. 

Xác dinh các động cơ kinh tế và xã hội thúc đáy sự duy trì các nơi sống tự 
nhiên và các loài hoang dại. 

Bảo đàm việc bào tổn và khai thác cAy thuốc được kết hợp chãi chẽ trong kế 

hoạch quàn lý. 

Trồng lại các loài cây thuốc bị thu hái quá múc vào các khu vực nguyên sàn 
của chúng. 

4.1.4.2 . Bảo lổn chuyển vị (cx sitit) 

Bảo tồn chuyển vị là di chuyền cây va khỏi nơi sống tự nhiên để chuyển đến chỗ 
có điều kiện tập trung quản lý. 

Bào lổn chuyển vị có thể được thực hiên ừ các vườn thực vật, vườn sưu tầm, ngân 
hàng hạt, nhà kính và kho bào quàn trong điêu kiện lạnh. Bảo lổn chuyển vị có thể bao 
hàm cả việc trồng Irọt không chính thức các loài cay hoang dại ờ các vườn ươm, vườn 
gia đình hay vườn thực vật của cộng dồng. 

Khó khăn của bào lổn chuyển vị là các mẫu cây dược bảo tồn có thể chỉ là dại 
diện của một số dòng gen hẹp trong số rất nhiêu dòng gen khác nhau của loài đó mọc 
hoang trong lự nhiên. Các loài cây dược bào lổn chuyển vị có thể có nguy cơ bị xói mòn 
gen và phụ thuộc vào sự chăm sóc và duy trì của con người. Do đó, bào tồn chuyển vị 
không thổ thay thố bào tồn nguyên vị mà chì là phàn bổ sung cho bảo tồn nguyên vị. 

Cần ưu tiên bào tổn chuyển vị đối với các loài cây thuốc có nơi sống đã bị phá 
huy hay không bảo đàm an toàn. Gìn được sử dụng đổ nAng số lượng các quần thể các 
loài cây thuốc đã bị suy kiệt hay các giống bị tuyệt chủng ỏ mức độ địa phương để ưổng 
lại vào thiên nhiên. 

Các hoạt động cần thực hiện trong bảo tồn chuyền vị bao gồm xây dựng vườn 
thực vật (Botanic garden) và ngân hàng hạt (Seed bank), trong đó có hoạt động thu thập, 
tu liệu hoa, đánh giá và duy trì nguồn gien cây thuốc. 

4.1.4.3. Bảo tồn trên trang trại (ôn farm) 

Bảo tồn ừên trang trại (hay bảo tổn trên đồng ruộng) là tròng trọt và quản lý liên 
tục sự đa dạng cùa các bộ quần thế cây thuốc, dược người nông dân thực hiện trong các 
hệ sinh thái nông nghiệp, nơi cây trồng đã tiến hoa. 
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Bảo tổn trên đổng ruộng quan tâm đến toàn bộ hệ sinh thái nông nghiệp, kể cả 
các loài có ích ngay trước mắt (như các loại cây thuốc, trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, 
vv.) cũng như các loài liên quan như các loài hoang dại, cỏ dại có ờ trong hay xung 
quanh khu vục. 

Muốn thực hiện tốt bảo tồn trên đồng ruộng, cẩn trả lời lốt các câu hỏi sau đây: 

Số lượng và phân bố của đa dạng nguồn gien được nông dân duy trì theo thời 
gian và không gian. 

Các quá trình được sử đụng đế duy trì đa dạng nguồn gien trên đồng ruộng. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định để duy trì đa dạng nguồn gien của 
nông dân. 

Nguôi duy trì nguồn gen trẽn đồng ruộng (nam/nữ giới, già/trè, giàu/nghèo, dân 
tộc, w.?). 

4.1.4.4. Các phương pháp khác 

Ngân hàng gen đồng ruộng (Pield Genebank): Đối với các loài cây có đời 
sống dài như các loài cây gỗ, cây bụi, vv. cách bảo tồn chuyển vị tốt nhất là bảo tổn ở 
ngân hàng gen đổng ruộng lại các công viên, vườn thực vật, tạp đoàn cây trồng trên 
đổng ruộng. 

Ngân hàng gen in vitro: Tập đoàn các vật liệu di truyền được bảo quản trong 
môi trường dinh dưỡng nhân tạo, điều kiện vô trùng. Đối tượng bảo tổn in vitro là những 
vật liệu sinh sản vô tính, hạt phấn, DNA, các vật liệu dùng đè nhân nhanh phục vụ các 
chương trình chọn tạo và nhân giống. 

4.2. SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

4.2. Ì. SỬDỤNG BỂN VŨNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

Sử đụng bén vững (Sustainable use) có nghĩa là việc khai thác và sử dụng các 
hợp phần của đa dạng sinh học (ĐDSH) theo cách thức và ở một mức độ để không dẫn 
tới Sự suy giảm lâu dài về ĐDSII. Qua đó, có thể duy trì tiểm năng của ĐDSH để đáp 
ứng những nhu cáu và nguyên vọng của các thế hộ hiên tại và lương lai. Sử dụng bền 

vững được xem là nền tảng định hướng cho sự phát triển bền vũng. 

Theo WlIO, lài nguyên cay thuốc phải được sử dụng một cách bển vững và an 
toàn thông qua các hoạt động: 

- Cơ chế luật pháp, bao gồm: (i) nhà nước điều hoa hoạt động thu hái/khai thác 
cây thuốc từ hoang dại, (ii) nghiêm cấm thu hái các loài cây thuốc hoang dại đang bị đe 
doa (trừ việc thu thập vật liệu nhân giống vói lượng nhỏ, theo cách không làm nguy hại 
đến loài cây thuốc đó), (iii) kiểm soát hoạt dộng buôn bán cây thuốc và các sản phẩm 
của chúng. 
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Nghiên cửu vù phát triển trồng cày thuốc, bao gôm: (i) thiết lạp các vườn ươm 
cây thuốc (li) cải thiện mặt nông học các loài cây thuốc được trổng và trồng các loài cây 
thuốc có nhu cầu nhưng chưa dược trổng trước day, (iii) chọn tạo các giỏng cây thuốc 
thuần chủng có năng suất và chát lượng cao, (iv) hạn chế sử dụng thuốc hoa học ưong 
trồng cây thuốc, (v) đào tạo và cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng trọt cây thuốc, dặc 
biệt là cho cộng đổng. 

- Cài liến kỹ thuật thít hói, bảo quàn vò sản xuất thuốc. 

4.2.2. PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 

4.2.2.1. Trồng trọt củy thuốc 

Mặc dù nhu cấu sử dụng nguyên liêu làm thuốc rất lớn, nhưng chù yếu được 
khai thác từ cây hoang dại, chi có khoảng 20% được khai thác từ cây thuốc trổng. Cho 
đến nay việc trồng cây thuốc chủ yếu dựa theo cách canh tác cũ, vì vây mà chất lượng 
dược liệu không ổn định và nhiều khi không đạt liêu chuẩn. Để khắc phục yếu điểm này, 
cẩn trổng cây thuốc theo quy trình GAP dể liêu chuẩn hóa dược liệu cho sản xuất thuốc 
và sử dụng. 

GAP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Good Agricultural Praclice", nghĩa là 

"Thực hành Trồng trọt Tốt".Với nội dung đó, CÁP khổng chì áp dụng cho cây thuốc mà 
còn cho cây trồng nói chung, bao gồm cây lương thực, cAy rau, cây ăn qua, vv. 

GAP gồm hai phán: Phần mềm, là bộ liêu chuẩn và quy trình trồng trọt; và phần 
cứng, để bảo đảm điêu kiện thực hiện phần mém, bao gồm cơ sở vật chất như nhà làm 
việc, kho chứa, cóng cụ sản xuất, mạt bằng làm nơi sơ chế, thực nghiêm và các thiết bị 
đo đạc và kiểm tra chất lượng. Con người (ham gia các công đoạn nói trên cũng phải 
được đào tạo để có kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật cùa GAP. 

Đối với cây làm thuốc, xuất phát từ yêu cáu bào đảm tiêu chuẩn chất lượng và 
lính ổn dinh cùa dược liệu, GAI' là sự tiêu chuồn hóa quy trình trổng trọi cây thuốc. 
Quy trình này có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn lại có tiêu chuẩn riêng cho từng loài 
cây cụ thể, bao gồm các tiôu chuẩn vổ mồi trường tự nhiên, điêu kiện sinh thái, giống, 
quy trinh canh tác, chăm sóc, phòng trừ SAU bệnh, lim hái, xử lý sau thu hoạch đến cách 

đóng gói và bảo quàn dược liệu. 

Nội dung cơ bản của GAP bao gồm: 

- Điều kiện môi trường tự nhiên: Cây thuốc cũng như các loại cây trổng khác đều 

sinh trưởng và phát triển trong những điểu kiên môi trường thích hợp (khí hậu, ánh sáng, 
địa hình, chất đất và nước, độ ầm, vv). Đặc biệt, một số loài cay thuốc còn có tính địa 
phương và khu vực rất cao. 

- Giông cày thuốc: Ngoài việc xác dinh dùng chùng loại và nguồn gốc cây thuốc, 
còn cần tuyển chọn loại giống lốt nhai di dưa vào trồng trọt. Đay là một (rong những 
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khau quan trọng để có dược liệu chất lượng cao, kể cả những loài đã được thuđn hóa và 
trổng lâu đời. 

- Trống trọt và chăm sóc: Ngoài việc xác định đúng thòi vụ trồng, còn bao gồm 
nhiều công đoạn từ chuẩn bị cây giống (gieo hạt, giâm hom, vv.), chuẩn bị đất, phân bón 
và cách bón phân, tưói tiêu nước, chăm sóc và quản lý đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh, 
vv. Mỗi công đoạn lại có các tiêu chuẩn riêng. 

- Thu hái và sơ chế: Cần thu hái vào giai đoạn cây có hàm lượng hoạt chất cao 
nhất; Cách thu hái và dụng cụ thu hái như thế nào để không làm gẫy, làm giập nát dược 
liệu'. Cách làm khô như phơi nắng, sấy, hay phơi trong bóng râm, vv. để bảo đảm chất 
lượng dược liêu. 

Bao gói, vận chuyển và bảo quàn: Kho chứa dược liệu nói chung phải thoáng, 
mát, chống mốc, mọt và khổng làm thay dổi màu sắc, mùi vị củii dược liêu. 

- Hồ sơ của dược liệu: Lạp hổ sơ cho biết rõ tên dược liệu, hàm lượng hoạt chất 
có trong đó, độ ẩm, tạp chất và các liêu chuẩn liên quan như hình (lạng, màu sắc, mùi vị. 

4.2.2.2. Hiện đại hoa Y học cổ truyền 

Sự cần thiết phải hiện dại hoa Y học cổ truyền: 

Trong thòi gian ngán, khoảng 100 năm gần đây, thuốc cây cỏ trong các nến y 

học phương Đông đang dần phải lùi bước, nhường cho sự phát triển cùa thuốc có nguồn 
gốc tổng hợp của nền y học phương Tây. Ở hầu hết các nưóc, vai trò cùa thuốc y học cổ 
truyền bị chuyển từ vị trí chủ yếu, chiếm 90% trong các loại thuốc sang chiếm vị trí thứ 
yếu, chỉ chiếm 10-20% các loại thuốc trên thị trường. Sự thay đổi này làm tri thức truyền 

thống bị mài mòn, mất kho tàng tiềm năng, đến mất các cơ hội phát triển kinh tế và thay 

đổi bản sắc văn hóá của các dan tộc. Điêu này (lặt ra những lỉiách thức lớn cho nền y học 
các nước phương Đông, đặc biệt là các nước có truyền thống như Trung Quốc, Ân Độ, 
Việt Nam, vv. Nếu không cải tiến, hiện dại hoa sẽ mất vị trí trước sự phát triển nhanh 
chóng của de loại thuốc lừ các nền y học phương Tay. 

Các lý do chính là các nền y học này chậm tiến hoa, không kịp thời ứng dụng các 
tiến bộ của khoa học, công nghệ, đầu óc bảo thù và thiếu các chiến lược cần thiết. Kết 

quả là các thuốc truyền thông chủ yếu vãn giữ nguyôn "hình dạng, cách thức" như cách 
đây hằng nghìn năm, được sàn xuất ờ qui mô nhỏ lè, khống đáp ứng được nhu cẩu ngày 
càng cao của xã hội hiện đại: khó sử dụng, chất lượng không ổn định, khó kiểm tra chất 
lượng, tiêu chuẩn hoa, w.; nguồn tài nguyên đầu vào ngày càng bị cạn kiệt. Điêu này 
đản đến thuốc Y học cổ truyền không có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Nội dung hiện đại hoa thuốc Y học cổ truyền: Nội dung cơ bàn của hiện đại 
hoá Y học cổ truyền bao gồm: 

- Tăng cường nghiên cứu cơ bản về lý thuyết/lý luân y học truyền thống 

Nâng cao trình độ kỹ thuật của nền công nghiệp thuốc y học cổ truyền 
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Thúc đẩy thuốc y học truyền thống và y học hiên (lại cùng phát triển 

- Xúc tiến hội nhập quốc tế. 

Các hoạt động cơ bản bao gồm: Thiết lập các hệ thống nghiên cứu chuẩn hoa, 
phát ưién sản xuất các thuốc y học cổ truyền; nghiên cứu và phát triển các thuốc y học 
cổ truyền đạt tiêu chuẩn quốc tế, theo phương pháp khoa học và kỹ thuật hiện đại và trên 
cơ sở giữ được nôn làng và dặc thù cùa thuốc y học cổ truyền. 

Các hộ thống chuÁn hoa trong hiện (tại hóa thuốc Y học cổ Iruyẻn bao gồm: GAP 
(Thực hành Trồng trọt Tốt); GLP (Thực hành Phòng thí nghiêm Tốt); GMP (Thục hành 
Sản xuất Tốt); GCP (Thực hành Lam sàng Tốt); và GSP (Thực hành Dịch vụ Tốt). 

Tất cả các hoạt dộng trôn dãn đến các thuốc phát Iriổn lừ y học cổ truyển phải 
hiệu quả, an toàn và có (hổ xíiin nháp vi>0 Ihị nường cùa các nước phái triển. 

Nhìn chung, dể có thể hiện đại hoa thuốc Y học cổ truyền cần có 3 yếu tố quyết 

định là: 
Cơ quan quàn lý nhà nước: Đóng vai trò vô cùng quan trọng vì nó định hướng 

sự phát triển ở phạm vi vĩ mô cũng như lạo diều kiện để huy động các nguồn lực vào sự 
phát triển này. Chính phủ phải nghiên cứu và ban hành chiến lược và chính sách phù 
hợp, và chì đạo quá trình thực hiên chính sách dó. 

Tài chính và đầu tư: Hiện dại hoa cần có đầu tư lớn đổ thay dổi công nghệ, dây 
truyền sản xuất, vv. Cần đa dạng hoa các nguồn vốn, bao gồm vốn cùa chính phù, ngân 
hàng và của chính các công ty dược. 

Khoa học và công nghệ: Cán đổi mới về cách thức, phương pháp, phương tiện, 
w. áp dụng tiến bộ của nhiều lĩnh vực khác nhau, như hoa thực vại, nông học, lâm học, 
công nghê sinh học, dược lý học, bào chế học, vv. 

Các xu hướng hiện dại hoa Y hục cổ truyền: Nhìn chung, có 3 xu hướng hiện 
đại hoá y học cổ ITuyên là: 

Dựa trên nên làng Y hạc cỏ H uyên: Cách này liỏn quan đến việc hiện đại hoá 
các bài thuốc đã được sử dụng trong các nền y học cổ truyền kèm (heo hô thống lý luận, 
như .Trung y. Việc hiện dại hoa các thuốc này phải Ihco đúng tri thức, công nghệ/kỹ 
thuật truyền thống, không được làm thay dổi bàn chất của chúng. 

- Theo con đường y học hiện đại phương tày: Có thổ áp dụng cho bất kỳ thuốc cổ 
truyền nào. Theo cách này, người ta tìm cách chiết, tách, tinh chế các chất tự nhiên; 
nghiên cứu tác dụng dược lý, độc tính, thay đổi cấu trúc (nếu cần); vv. sau đó sử dụng 
hoạt chất dưới dạng (lơn chất đổ sản xuất thuốc. Cách này có thổ làm thay dổi hoàn toàn 
nền tảng và bản chất của thuốc Y học cổ truyền. 

Theo con đường hiện dại hoa nói chung: Theo cách này, nguôi ta có thể giũ 

nguyên hay có thể thay dổi một số yếu lổ' cùa tri (hức và kinh nghiệm truyền thống, 
nhưng phải dạt dược mục tiêu hiện đại hoa chung là an loàn, hiệu quà, và tiện dùng. 
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Trong 3 con dường này liu con dường thứ nhai là khó khản nhát vì các hệ thống 
lý thuyết và phương pháp điều trị hoàn toàn trái ngược nhau. 

Nhìn chung, hiện dại hoa các thuốc truyền thống, mà thực chất là phát triển dược 
phẩm mói dựa trên vốn tri thức và kinh nghiệm/công nghê truyền thống, là con đường 
ngắn và tiết kiệm vì chi phí phát triển chỉ bằng 1% so với phát triển dược phẩm mới 
bằng con đường tổng hợp và rút ngắn thời gian, chì còn 3-5 năm, nghĩa là bằng 1/2 so 
vói cách trên. 

Quyền sở hữu trí tuệ và sự chia sẻ công bằng lợi ích trong phát triển tài 
nguyên cây thuốc : 

Trong nhiều thập kỷ, xu hướng phát triển cùa Quyền sở hữu trí tuệ (IPR-
Intellcctual Property Righl) đối vói nguồn gen và các tài nguyên hoa sinh là mở rộng 
dần về phạm vi và mức độ sở hữu. Kết quả là có hai hộ thống khác nhau chi phối việc sở 
hữu và tiếp cận nguồn gen và các tài nguyên hoa sinh : Một là, các vật liêu gen không 
được cải tiến, như các loài sinh vật hoang dại, các giống cây trồng và vật nuôi cổ truyền 

được nông dân nuôi trồng, được coi là tài nguyên không có chủ sở hữu và tự do tiếp cận. 
Hai là, các qui định của IPR, như bằng sáng chế (Patent), quyển cùa người chọn tạo 
giống (Plant Breeders' Rights) và bí mại (hương mại (Trade Secrets), lại thiết lạp quyển 
sở hữu đối với các giống cây trồng vật nuôi mới được những người chọn tạo giống dưới 
dạng thương mại tạo ra cũng như với các chất được các công ty dược phân lập và phát 
triển. 

Việc mở rộng từng bước trong bảo vệ Quyền sờ hữu trí tuệ đã dẫn đến câu hỏi 
quan trọng và có tính nên tảng là : Làm thế nào mà một người có thể sở hữu các gen 
hoặc các chất hoa sinh trong thiên nhiên ? Trong hầu hết các lĩnh vực, bằng sáng chế chì 

được trao cho các đổi mói mà không phải là các khám phá. Việc ai đó có quyền sở hữu 
độc nhất đối với gen hoặc chất hoa sinh xuất hiên một cách tự nhiên có đúng không ? 

Trong các nước công nghiệp phát triển, bằng sáng chế được trao nếu sự khám 
phá đỏi hỏi đàn lư nhan lực đáng kể và sự khéo léo. Ví dụ như trong lĩnh vực nồng 
nghiệp, phát hiện một gen có thể là sáng chế nếu nó được sử dụng trong một loài trong 
đó nó đã không tiến hoa hoặc nó không thể chuyển sang loài đó theo cách nhân giống 
truyền thống. Cũng như vậy, các chất tinh chế có thể được cấp bằng sáng chế nếu chất 
đó chỉ tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng hạp chất. Do đó, ờ các nước như Mỹ , châu Âu, 
Nhạt Bản, các công ty dược có thể xin bàng sáng chế đối với các chất hoá học lấy lừ các 
nguồn gen và tài nguyên thiên nhiên đã được chuyển sang dạng các sinh vật không liên 
quan (như các thuốc được phát triển từ các sản phẩm Ihiẻn nhiên đã được biến đổi dạng 
tự nhiên của chúng trong quá trình phát triển thuốc và các đẫn xuất này có thể được cấp 
bằng). Ngược lại, nhiều nước đang phát triển lại loại bỏ các thuốc và vật liệu sinh học ra 
khỏi lĩnh vực được bảo vê sáng chế. 

Khi phạm vi cùa quyền sở hữu đối với các nguồn gen được cài tiến đã mở rông 
trong suốt thế kỳ qua thì các nguồn gen không được cải tiến lại vẫn giữ nguyên trong 
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tình trạng là lài sản chung. Tuy nhiên, bắt đàu có câu hỏi dặt ra cách đày hơn 20 nam: 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, một phần rất rõ ràng của cái gọi là nguồn gen khổng dưưc 
cải tiến thực chát là sản phẩm cùa lao động miệt mài và khéo léo cùa người nông dân vì 
họ đã chọn và nhân các giống cây trồng theo điều kiện và thị hiếu địa phương. Cũng nhu 

vậy, rất nhiều dược phẩm được phát triển từ các chất thiên nhiên thực chất đã được các 
thầy lang cổ truyền khám phá nước. Vạy tại sao các dóng góp trí túc này lại không nhân 
được quyền sờ hữu trí tuệ như đóng góp của các nhà nhan giống và các công ty dược 7 
Hoặc là ngược lại, nếu như sự đóng góp cùa nông dan và các tháy lang là tài sản cùa 
chung thì lại sao các nhà nhân giống thương mại và các công ty dược lại không làm nhu 
vậy ? 

Ngày nay, người la nhạn lliấy hỏn cạnh những mặt tốt và ưu diêm, thuốc lổng 
hợp còn nhược điểm là có kèm những tác dụng không mong muốn. Do đó nhiều nhà 

khoa học chuyển hướng sang lìm kiếm thuốc mới lừ cày cò, dặc bici lừ kho tàng cây 
thuốc cùa các dan lộc thiêu số. Việc lìm kiếm này vừa nhanh lại vừa ít lốn kém, vi được 
thừa hường những kinh nghiêm có sẵn. Nhiêu loại thuốc mới được khai Ihác lừ nguồn tài 
nguyên này đã mang lại lợi nhuận khổng nhỏ cho các hãng sản xuất thuốc, nhưng người 
dân cung cấp tri thức sử dụng những cay Iliuốc/hài thuốc đó (llieo nliiổu cách khác nhau) 
lại không dược hường lợi gì từ. Trong bới cảnh hội nháp và toàn cẩu hoa, các tri thức đêu 
có quyên sở hữu và việc sử dụng tri thức tló càn phải trả liền Ihì (lay là (liều không công 
bằng. Tại sao lại như vậy ? Có thể lý giải điều này như sau: 

- Chưa có khung pháp lý: Hiện có rát ít quốc gia xây dựng khung pháp lý về sờ 
hữu tri thức truyền thống trong việc sử dụng cay cò làm thuốc và theo mức độ rất khác 
nhau. Phần lớn các quốc gia, trong đó có Việt Nam, chưa xay dựng được khung pháp lý. 
Đây là vấn đề khó, không thổ hoàn (hành (rong thời gian ngắn. 

V/ lợi nhuận: Người khai thác lài nguyên dể thu lợi dã (vỏ lỉnh hay hữu ý) 
không thấy trách nhiệm phải chia sỏ lợi ích (hu dược với ben cung cấp tài nguyên. Do 
dó, quyền lợi cùa cộng dồng và nguôi dân đã "bị lãng quên" 

Nhận thức sai lệch và không dầy dù: Nhiều nhà quàn lý, nhà khoa học, nhà 
doanh nghiệp (đặc biệt ừ Việt Nam) vãn cho rằng tri thức sử dụng cây cò làm thuốc là 
tài sản cùa "toàn dân", do đó ai cũng có thể khai thác. Phía cộng đồng và người dân có 
tài nguyên, do trình độ nhận thức thấp và các lý do khác, chưa nhân thức được quyền lợi 
nào cẩn được bảo vê và lợi ích nào cần được chia sè, dựa trên một thỏa thuận có tính 
pháp lý để mà đòi và khiếu kiện nếu cần. 

Vậy phải làm gì?. Dù vẫn còn tranh cãi, chưa rõ ràng và chờ đợi khung pháp lý, 
nhưng trong thực tế tại cộng đồng thì hầu hết những người nắm giữ tri thức sử dụng cây 
cỏ làm thuốc có cuộc sống và thu nhập kinh tê phụ thuộc vào tri thức và kinh nghiêm 
của họ. Vì vậy, việc lư liệu hoa một cách chi tiết tri thức và kinh nghiêm này cần tế nhị, 
đặc biệt là trong điều tra thừa kế và phát triển thuốc mới. Cần phải giữ bí mật vé tri thức 
và kinh nghiêm cùa cá nhân hay của cộng đồng. Sự bí mật có thể ở nhiêu mức độ khác 
nhau như (i) không hỏi chi tiết cách phối hợp các vị thuốc trong mội bài thuốc (thường 
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là bí mát của lừng cá nhân hay gia dinh), (li) cần bảo đảm các thông tin này không bị 
người thứ ba lợi dụng cho các mục đích thương mại, khi mà không được sụ đồng ý cùa 
người cung cấp tin. 

Nếu tất cả các điều trên chưa đủ, thì cuối cùng là nguyên tắc đạo đức: Phần lớn 
người dân có nguồn tri thức này là người nghèo, vạy tại sao các công ty, trong khi hăng 
hái làm công tác từ thiện, lại không chia sẻ (dù rất ít) các lợi nhuận có được khi thương 
mại hoa thành công thuốc dựa trên nguồn thông tin do chính người nghèo cung cấp! 

CÂU H Ỏ I ÔN TẬP 

Ì Trình bày khái niệm tài nguyên cây thuốc 

2 Phân tích dặc điểm cùa tài nguyên cây thuốc 

3 Trình bày sự khác nhau giữa cày thuốc và cây trồng nông nghiệp 

4 Trình bày 4 giá trị của lài nguyên cây thuốc 

5 Trình bày tài nguyên cây thuốc trên thế giới 

6 Phân tích điều kiện dẫn đến sự phong phú về tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam 

7 Trình bày tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam (vé hệ thực vật và cây thuốc, tri 
thức sử dụng) 

8 Trình bày tình trạng khai thác tài nguyên cây thuốc ỏ Việt Nam 

9 Trình bày tình hình phát triển lài nguyên cây thuốc ờ Việt Nam 

lo Trình bày các lý do phải bảo tồn tài nguyên cây thuốc 

li Phân tích các mối đe doa đối với lài nguyên cây thuốc 

12 Phân tích sự tham gia trong cổng lác bảo tồn lài nguyên cày thuốc 

13 Trình bảy phương pháp bào tồn nguyên vị (in sưu), chuyển vị ịex sưu) và trên 
dồng ruộng (ôn farm) lài nguyên cây thuốc 

14 Trình bày khái niệm và các hoạt động sử dụng bền vững tài nguyên cây thuốc 

15 Trình bày nội (lung cơ hàu cùa GAI' 

16 Trình bày sự cân thiết, nội dung, các xu hướntỊ vò rác vấn dè tôn lại trong hiện 
đại hoa y học cổ truyền 

17 Cho biết ý kiến cá nhân về các hoạt động cần thiết đế chia sè lợi ích một cách 
công bằng và hợp lý khi phát triền cây cỏ làm thuốc dựa trên tri thức truyền 

thống. 
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Phụ lục 2 

KHUNG PHÂN LOẠI NGÀNH NGỌC LAN CỦA TAKIITAMN 1987 

(Các họ gạch chân dược giới thiệu trong giáo trình) 
inkcn /rơm A Takhtajan Systema Maỵnoliơphylornm Ị in Nussian] (1987). Previoui 

versions of llus syítem appear in (ì) PI>. 277-288 in A. A.Takhtajan. The origin of the Angiospermous 
Planls /in RussianỊ (1954). (2) Die Evoiution der Angiospermen (1959). (3) Systcma ít Phylogenia 
Magnoliophytorum /in Russian/ (1966). niiíl (4) Ouịlme of the cìassiftcnnon oỊ flowering plants 
(Magnoliophyta). in Bót. Rev. 46: 225-359(1980). 

A. LỚP NGỌC LAN (MAÍỈNOLIOPSIDA) 

Ì. PHÂN LỚP NGÓC [.AN (MAGNOI.IIDAIÌ) 

Magnoliunac: 
Magnolialcs 

1. Degeneriaceac, 2. Himanlandraceae, 3. Mapnolỉaceae 
Eupomatiales 

4. Eupomatiaceae 
Annonales 

5. Annonaceae, 6. Canellaceae, 7. Myristicaccae 
Winterrales 

8. Winteraceae 
Illiciales 

9. Tlliciaceae, 10. .Schisandraceac 
Austrobaileyales 

l i . Austrobaileyaceae 
Laurales 

12. Amborrcllaccae, 13. Tiimcniaceuc, 14. Monimiaccae, 
15. Alheiospermataccac, 16. Siparimaccac, 17. Gomortegaccae, 
18. Heinandiaccae, 19. Calycanthaccac, 20. Idiospemiaceae, 
7.1. l .auraceae, 22. Gyrocarpaceae 

Lactoridales 
23. Lacloridaceae 

Chloranllialcs 
24. ữiloranlliaeeac 

Piperalcs 
25. Saururaceae, 26. PÌỊX-raceac 

Aristolochiales 
27. Aristoiochiaceac 

Raff1csianae 
Hydnoralcs 

28. Hydnoraceae 
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Rafflesia!es 
29. Rafflesiaceac, 30. Apodanlhaceae, 31. Milrastemonaccae, 
32. Cytinaceae 

Balanophoralcs 
33. Dactylanthaceae, 34. Sarcophytaceae, 35. Latiaeophilaccac, 
36. Ixiphophytaceae, 37. Balanophoraceae 

Nepenthanac 
Nepenthales 

38. Nepcnlhaceae 
Nymphaeanac 

Nympliaealcs 
39. Cabombaceac, 40. NvniDhaeaccac.41. Barclayaccae 

Ceralophyllalcs 
42. Ceratophyllaccae 

Nelumbonnnae 
Nclumbonalcs 

43. Nelumbonaceae 
1. PHÂN LỚP HOÀNG LIÊN (RANƯNCULIDAE) 

Raniiiictilniiỉic 
Ranunculalcs 

Lardizabalincae 
44. LardÌ7.abaIaceae, 45. Sargentodoxaccae 

Menispermineae 
46. Menispermaceae 

Ranunculincae \ 
47. Ranunculaccae. 48. Circacasicraceac 

Berberidincae 
49. Hydrastidaccae, 50. Berberidaccac. 51. Nandinaccae 

Glaucidiales 
52. Glaucidiaceae 

Paeoniales 
53. Paconiaccac 

Papaverales 
54. Papaveraceae. 55. Hypecoaceae, 56. Fumariaceae 

3. PHÂN LỚP CẨM CHUỒNG (CARYOPIỈYLLIDAE) 
CaryophyHanae 

Caryophyllales 
Caryophyllineae 

57. Phvtolacacc.ic (ke cả Agđcstúlaceac, (ìisckiaceac), 
58. Achatocarpaccac, 59. llarbcuiaccae, 60. Nyclaginaccac, 
61. Aizoaceac, 62. Tetragoniaceae, 63. Molluginaccac, 
64. SlegnosỊXirmalaccac, 65. PorluliK IICI-ÌHĨ. 66. lỉcctoicliaccac, 
67. Bascllaccac, 68. Ilalopliylaccac, 69. Caclaccac, 70. Didicrcaceac, 
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71. Curvoplivllaceue (kècà lllcccbiaccae) 
Chenoịxxliineae 

72. Amaranthaccac, 73. Chenopodiaceae 
Polygonanae 

Polygonalcs 
74. Polv̂ onaceac 

Plumbaginanae 
Plumhaginalcs 

75. Plumbaginaceae 
4. PHÂN LỚP SAU SAU (I1AMAMEIIDIDAE) 

Trochodcndranae 
Trochodendrales 

76. Trochodendraccac, 77. Tetracentraceae 
Ceiciđiphyllales 

78. Cercicliphyliaecac 
Eucommiaiiae 

Eucommiales 
80. Rucommiaceae 

Hamamclidanae 
Hamamelidales 

81. Hamamelidaceae, 82. Rhodoleiaceac, 83. Altingiaceae. 
84. Platanaceae 

Daphniphyllales 
85. Dapliniphyllaceac 

Balanopales 
86. Balanopaceae 

Didymelales 
87. Didymelaceae 

Myrothamnales 
88. Myrolliamnaceac 

Bu xa le s 
89. Buxaceae, 90. Styloeerataccac 

Simmondsiales 
91. Simmonđsiaceac 

Cassuarinales 
92. Cassuarinaceai; 

Fagales 
93. Fagaceae 

Betulales 
94. Betulaceae (kể cả Coiylaceac). 

Juglandanae 
Myricales 

95. Myricaccae 
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Klioiplclcali :s 
96. Khoiptclcaceac 

Juglandales 
97. Juplandaceac 

5. rnÂN LỚP SỔ (DILLENIIDAE) 
Dillenianue 

Dillenialcs 
98. Dilleniaccae 

Thoa nao 
Actinidialcs 

99. Actinidiaccac 
Paraciypliialcs 

1(K). Paracryphiaccac 
Theales 

lo i . Slachyuraccae, 102. 'nicaccac. 103. Sladcniaccac, 
104. Oncothccaceac, 105. Marcgraviaceae, 106. Penlaphylacaceae, 
107. Telrameristaceac, 108. Symplocaceae, 109. Caryocaraceae, 
110. Aslcropciaceae, i n . 1'ellicicraceae, 112. Bonnetiaceae, 
113. Qusiaccac. 

Medusagynales 
114. Mcdusagynaccac 

Ochnalcs 
115. Ochnaccae, 116. Lopliiraccac, 117. Sauvagcsiaceae, 
118. Diegodendraceae, 119. Strasburgeriaceae, 120. Quiinaccae, 
121. Scytopetalaceae V 

Ancistrocladales 
122. Ancislroclndaceac 

Elatinalcs 
123. Elatinaccac 

Lccythidanne 
Lccytliidalcs 

124. Lecyíhidaccac 
Sarrncciiiiinnc 

Sarraceniales 
125. Sarraccnỉaccac 
Ericanae 

Ericales 
126. Clethraceae. 127. Ericaceae, 128. Epacridaceac, 129. Cyrillaceae, 
130. Empetraceae, 131. Grubbiaceae 

Diapcnsialcs 
132. Diapensiacene 

Ebenalcs 
133. Styracaccae, 134. I.issocarpnccac, 135. Kbcnaceae, 
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Sapotales 
136. Sapotaceae 

Primulales 
137. Theoplirastaccac, 138. Mvrsinaccac. 139. Aegiceralaceac 
140. Primulaceae 

Violanae 
Violales 

141. Berberidopsidaceae, 142. Aphloiaceae, 143. Flacourtiaceae, 
144. Kiggclariaceae, 145. Lacistemataceae, 146. Peridiscaceae, 
147. Violaceae, 148. Dipcnlodontaceae, 149. Scyphostegiaceae, 
150. PassiAoraceae. 151. Tumeraceae, 152. Malesherbiaceae, 
153. Achariaceae, 154. Caricaceae 

Tamaricales 
155. Tamariciiccae, 156. I-Vankeniaccae 

Fouquieriales 
157. Foiiquieriaceae 

Salicales • 
158. Salicaceac 

Dioncophyllales 
159. Dioncophyllaceac 

Cucurbitales 
160. Cucurbilaceae 

Begoniales 
161. Datiscaceac, 162. Degoniaceae, 

Capparales 
Capparincae 

163. Ciippariduceac. 1.64. Biassieaeeuc, 165. Tovariaccae 
Resedineae 

166. Rcscdaceac 
Moringalcs 

167. Moringaceae 
Batales 

168. Gyrostemonaceae, 169. Bataceac 
Malvanae 

Bixales 
170. Bixaceac, 171. Cochlospei muceae, 172. Cistaccae 

Malvales 
173. Elaeocarpaceae, 174. Plagiopteraceae, 175. Tiliaceae, 
176. Monotaceae, 177. Dipterocarpaceae, 178. Sarcolaenaceae, 
179. Rhopalocarpaceae [Sphacrosepalaceae], 180. Sterculiaceae. 
181. Bombacaceac 
182. Malvaccae. 183. Iluaceae 

Urlicanac 
Urlicalcs 
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Ulmineac 
184. Ulniaccac 

Urlicincae 
185. Moraceae, 186. Cannabaceae. 187. Cccropiaceae, 188. Unicaceae 

Barbeyales 
189. Barbcy.tceac 

Euphurbianue 
Euphorbiales 

190. Euphorbiaceac, 191. Pandaccac, 192. Dichnpclalaccae 
193. Aextoxicaccae 

Thymclacales 
194. 'Ilivinclucaccac 

6. PHÂN LỚP HOA HỒNG (ROSIDAE) 
Rosnnnc 

Cunonialcs 
195. Cunoniaceae, 196. Baucraceac, 197. Davidsoniaccac, 
198. liucryphiaceae, 199. Brunclliaccac 

Brunialcs 
200. Iỉruniaccac 

Gcissolomatalcs 
201. Geissolomataceac 

Saxitiagalcs 
202. Penthoraceae, 203. Crassuraceae, 204. Cephalotaceae, 
205. Saxifragaceae, 206. Grossulariaceac, 207. Iteaceae, 208. Vahliaceae, 
209. Eremosynaceae, 210. Rousseaceae, 211. Greyiaceaei 
212. Frankoaccae, 213. Parnassiaceac, 214. Lepuropelalaceae 

Droscralcs 
215. Droscraccae 

Gunncralẹs 
216. Gunnciiiccae 

Ros.ilcs 
217. Rosaceac, 218. Chrysobalanacc;ie, 21'). Ncuradaccac 

Crossosoniatnlcs 
220. Crossosomataccae 

Podostemalcs 
221. Podostcmaccae 

Myrtanac 
Rhizophorales 

222. Anisophylleaceae, 223. Rhizophoraccae 
Myrtạlcs 

Myrtincac 
224. Psiloxylaceae, 225. Heteropyxidaceae, 226. Mvrtaceae. 
227. AIzateaceac, 228. Rhynchocalycaceae, 229. Pcnnaeaceae, 
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230. Oliniaceac, 231. Combrelaceae. 232. Crypteroniaceae, 
233. Melastom;iceai-, 234. I.ylhraceac, 235. Punicaceae, 
236. Duubungaccac, 237. Soimcraliacxuc 

Onagrineac 
238. Onagraccae 

Trapineae 
239. Trapaceae 

Haloragales 
240. ì loloragaccac 

Fa ha li ác 
Fabales 

241. Pabaceae 
Rutmiuc 

Connarales 
242. Connaraceae 

Sapindalcs 
243. Slaphyleaceae, 244. Tapisceaceae, 245. Sapindaceae. 
246. Accraceae, 247. Hippocastanaceae, 248. Bretschneideraceae, 
249. Melianlhaceae, 250. Akaniaceae, 251. Stylobasiaceae, 
252. lEmblingiaceac, 253. Sabiaceae (kể cả Meliosmaceae), 
254. Physenaceae 

Rutales 
255. Ruiaceae, 256. Rhabđodendraceae, 257. Tetradiclidaceae, 
258. Cneoraceae, 259. Simaroubaceae, 260. Irvingiaceae, 
261. Surianaceae, 262. Zygophyllaceac, 263. Nitrariaceae, 
264. Balanitaceae, 265.1'eganaceae, 266. Mcliaccae, 267. Kirkiaccae, 
268. I^acioxylaceae, 269. Tepuianlliaceae, 270. Burscraceae, 
271. Anacardiaceae (kể cả Pcxioaceac) 

Leitnriales 
272.1.citneriaceae 

Coriariles 
273. Coriariaceae 

Linales 
274. Hugoniaceae, 275.Linaceae, 276. Ocnophonaceae, 
277. Ixonanlhaceae, 278.1 lumiriaceae, 279. lirylluoxylacciic, 

Geraniales 
280. Oxalidaceac, 281. Lepidobotryaccae, 282. Ilypseocharilaccae, 
283. Biebersteiniaceac, 284. Geraniaceae, 285. Dirachmaceae, 
286. Ledocarpaceae, 287. Rhynchotheaceae. 288. Vivianiaceae 

Đalsaminales 
289. Balsaminaceae 

Tropaeolales 
290. '1'ropaeolaccac 

Limnanlhales 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



291. Limnaiiiliiicc.il-
Polygalalcs 

292. Malpighiaceac, 293. Trigoniaccae (kể cà Oupliioniaccae), 
294. Vochysiaccae, 295. Polygalaceae, 296. Krameriaceac, 
297. Tremandraccae 

Celastranac 
Cclastialcs 

Icacinineae 
298. Aquifoliaceae, 299. Phellinaccae, 300. Icacinaceae, 
301. Sphenoskmonaceac, 302. Cardioplci idaccac. 303. Bicxiaceac 

Celastrineae 
304. Cclasliiiccai- (Kè cả C;iuoti;iccac), 305. (ỉiiupiiicciic, 
306. Lophopyxidaccae, 307. Stackhousiaceac, 308. Salvadoraccae, 
309. Corynocarpaceae 

Sanlalalcs 
310. Olacaccae, 311. Opiliaceac, 312. Octoknemataceac. 
313. Medusandraceae, 314. Sanlalaccae, 315. Misodenđraccae, 
316. Loranthaceae, 317. Viscaceae, 318. Kremolepidaceae 

Kli.inmniiiir 
Rhamnalcs 

319. Rhamnaccac 
Elaeagnales 

320. Elaeaenaceae 
Proteanac 

Proleales v 

321. Proteaceae 
Vitanae 

Vilales 
322. Vilaccac, 323. Lceaccae 

Cornanac 
Hydrangcalcs 

Telracarpaeincac 
324. Tetracai pacaccac 

Escalloniineae 
325. Escalloniaceae, 326. Agrophyllaceae, 327. Griseliniaceae, 
328. CarpcKỈclaccac, 329. Polyosninlacrac, 330. Mnnliniaccac, 
331. Mclanopliyllaccac, 332. Coluinclliaccac, 333. Alscuosmiaccac, 
334. Dulongiaceae, 335. Tribelaceae 

Hydrangcineae 
336. Ilydrangeaceac, 337. Roridulaccac, 338. Pottingeriaccac, 
339. Pterostemonaccae 

Carnales 
340. Davidiaceac, 341. Nyssaccac, 342. Coniaccac, Curlisiaccae, 
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344. Maslixiaceac, 345. Aucubaccae, 346. Garryaceae, 347. Alangiaceae 
Arạlidiales 

348. Aralidiaccae 
Torricelliales 

349. Torricelliaceae 
Apiales 

Helwingiineae 
350. Hclvvingiaccac 

Apiineae 
351. Araliaceae. 352. Apiaceae 

Pittosporales 
353. Pittosporaceae 

Biblydaies 
354. Biblydaceae 

Dipsacales 
355. Capriíoliaceae. 356. Viburnaceae, 357. Sambucaceae, 
358. Adoxaccae, 359. Valerianaccac. 360. Triplostcgiaceac, 
361. Dipsacaccae, 362. Morinaccac 

Cynomoriales 
363. Cynomoriaceae 

7. PHÂN LỚP HOA MÔI (LAMIIDAE) 
Gentiananac 

Gentianales 
364. Desíontainiaceae, 365. Loganiaceae. 366. Spigeliaceae, 
367. Rubiaceac. 368. Theligonaceae, 369. Carlemanniaceae, 
370. Dialypctalanthaceae, 371. Genlianaceae, 372. Sacciíoliaceae 
373. Mcnyanlhaccac, 374. Plocospcimaliiceae, 375. Apocynnceiic. 
376. Asclepiadaceae 

Oleales 
377. Oleaccac 

Loasanue 
Luusulcs 

378. Loasaccac 
Solananac 

Síilanalcs 
379. Solanaceae, 380. Nolanaceae, 381. Duckeodendraceae, 
382. Scleropliylacaceae, 383. Goetzeaccac 

Convolvulales 
384. Convolvulaceae, 385. Cuscutaceae 

Polemoniales 
386. Cobaeaceae, 387. Polermoniaceae 

Boraginalcs 
388. liyilìophylluceae, 38lJ. ].cniH)accac, i'H). Moịilcslìgmaliicedc, 
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391. r.lirelÌHLrai.. V)2. Corcliaccae, 393. Iloraginacenc, 
394. VVcllstccliaicac 

Lamianae 
ScrophuIaria!cs 

395. Buddlcjaccae, 396. Scrophulaiiaceac. 397. Globulariaccae, 
398. Rctzinc.ciie, 399, Stilbaceae, 400. Bienoniaceae, 401. Pcdaliaceae, 
402, Trapellaceae, 403. Martyniaceac, 404. Gcsncriaccac, 
405. Planlaeinaceac. 406. Lentibulariaccae, 407. Myoporaccac, 
408. Spiclmanniaceac, 409. Acanthaccac (kể cả Cycloclicilaccae) 
410. Thunbcrgỉaccac, 411. Mcndonciaieac 

IIi|)|)iiiiilalcs 
412. Mippuridaccác 

Lamialcs 
Lamiincae 

413. Vcrbenaceae (kể cả Aviccnniaccae, Ncsogenaceae, rhrymaceae), 
414. Lamiaceae (ke cả Tctrachondraccac) 

Callilrichincac 
415. Callitrichaceae 

Hydroslacliyalcs 
416. Hydroslachyaceae 

8. PHẢN LỚP CÚC (ASTERIDAE) 
Camparmlanae 

Campanulalcs 
417. Pentapliragmataceae, 418. Splienocleaceae, 419. Campanulaceae. 
420. Cyphiaceae, 421. Nemacladaceac, 422. Lobeliaceae, v 

423. Cyphocarpaceae 
Stylidialcs 

424. Donaliíiccnc, 425. Stylidiaceac 
Goodeniales 

426. Goodcniaceae, 427. Brunoniaceae 
Calyceraics 

428. Calyiciaccuc 
Ạstcranac 

Asterales 
429. Aslcraceac 

ít. LÙI* HÀNH (I.II.IORSIDA) 
1. PHÂN LỚP TRẠCH TẢ (ALISMATIDAE) 

Butomanac 
Butomales 

430. Butomaceae 
Hydrocharitales 

431. Hyđrochaiilaccae, '132. Thalassiaccae, 433. Ilalophilaccae 
Alismatalcs 
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434. Limnocharitaceae, 435. Alismataceae 
Najadunac 

Aponogetonales 
436. Aponogetonaceac 

Scheuchzeriales 
437. Scheuchzeriaceae 

ỉuncaginalcs 
438. Juncaginaceae, 439. Lilaeaceae, 440. Maundiaccae 

Potamogetonalcs 
441. Potamogetonaceae, 442. Ruppiaceae 

Posidoniales 
443. Posidoniaceae 

Zosteralcs 
444. Zo.s(críicc;ie 

Cymodoccalcs 
445. Zannichelliaceac, 446. Cymodoccaceac 

Najadalcs 
447. Najadaceac 

2. PHÂN LỚP HÁO RỢP (TRIURIDIDAE) 
Triuridanae 

Triuridales 
448. Triuridaceae 

3. PHÂN LỚP HÀNH (LILIIDAE) 
Lilianac 

Liliales 
449. Melanthiaceae (kể cả Colchicaccae), 450. Calochortaceae, 
451. Iridaccae. 452. Geosiridaccae, 453. Tccophilaeaceae, 
454. Cyanastraceae, 455. Eriospcmnaceae, 456. Medeolaccae, 
457. Liliaccae. 

Burmannialcs 
458. Bunnanniaceae, 459. Corsiaceac 

Amaryllidales 
460. Asphodelaceae (kể cà Aloaceac, Anthericaccac), 
461. Xanthorrhoeaceae, 462. Dasypogonaceae, 
(ke cà Oulcclasiuceac, LmnaiKlraccac), '163. Aphylliinlliiiccim, 
464. Ilyacinlhíiccae, 465. ANỊiicciỊe, 466. Hesperíicallidaceae, 
467. Funkiaceac [Hostaceae], 468. A âvuceae, 469.'Hemerocallidaccae, 
470. Phormiaceae,471. Blandíordiaccae, 472. Doryanthaceae, 
473. Amarvllidaceae. 474. Ixioliriaceae. 

Asparagales 
475. Convallariaceae. 476. Ruscaceae, 477. Asparapaccae. 
478.1")r;tc;icimccac. 479. NoliiiiicciK-, Ilcrrcriacciic, 
481. Aslclidaceac, 482. ỉlauguanạccac 
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Smilacales 
483. L.U7,uriagacear., 484. Pliilesiaccac. 485. Petcniiaiinirucac, 
486. Khipoguiuitcac, 487. Smihicaceiie 

Dioscoreales 
488. Trichopodaceac, 489. Stenomcridaceac, 490. Pioscorcaceae. 
491. Stemormceae, 492. Trilliaceae 

Taccales 
493. Taccaccae 

Alslrocmet ialcs 
494. Alstrocmcriaccac 

llacmctclornlcs 
495. ì lacniodoiiiccue, 4'Xi. Conoslyliiliicirac, 49/. Ị Ị ypoxvtlaccuc 

Orchidales 
498. Orchidaccae 

Pontcdcrianac 
Pontederiales 
499. Pontedcriaceac 

Phylidrales 
500.1'hylidiaccac 

BrumcliaiiỉH-
Bromeliales 

501. Bromeliaccae 
Velloziales 

502. Velloziaccae 
Zingiberanac \ 

Zingiberales 
503. Strelitziaceae, 504. Musaceac. 505. Heliconiaccac, 506. Lowiaceae, 
507. Zingiberaccae. 508. Costaceae, 509. Cannaccac, 510. Marantaceae 

Juncanae 
Juncales 

511. Juncaceae. 512. Thurniaceae 
Cyperales 

5 13. Cvperaccuc 
llydatellnnae 

Hydatellales 
514. Hydatellaceae 

Coiiniicliiiii!i:ic 
Commelinales 

Commelinineae 
515. Commelinaceae. 516. Mayacaccac 

Xyridineae 
517. Xyridaceae, 518. Rapateaceae 

Eriocaulincac 

3<)8 
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519. Priocauliiceac 
Rcstionales 

Plagellạriineae 
520. Plagellariaceae, 521. Joinvilleaceae 

Rcstionineac 
522. Reslinnaceae, 523. Anarlliriaccae, 524. Ecđeiocoleaceae 

Centrolepidineae 
525. Cenirolcpidaccac 

Poales „ . 
526. Poáceae 

4. PHÂN LỚP CÀU (ARECIDAE) 
Arecanae 

Arecales 
527. Arecaceiie 

Cyclanthanac 
Cyclanthales , 

528. Cyclanthaceae 
Pandananae 

Pandanales 
529. Pandanaceae 

Aranac 
Arales 

530. Araceae (kể cả Acoraccne), 531. Umnaceae 
Typhanae 

Typhalcs 
532. Sparganiaceae, 533. Typhaeeae. 
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Phu lục 3 

HÀN DỔI CHIÊU MỘT SỐ DANH TƠ TI ì ực; VẬT THUỒNG G ụ* 

Cội trái: Theo Phạm Hoàng Hộ 

Cội giữa: Theo giáo trình Thực vật dược 

Cội phải: Tiếng Anh 

KHÍ lừ 11.111); Túi bím lừ S|>()| iiiif',iinn 
Bẹ Bẹ lá Sheath 
Bế quà Quà bế, quà đóng Achcne 
Bí từ Thực vạt lim kín Angiospcims 
Bìa Mép (lá) Margin 
Biẹt chu Khác gổc Dioccions 
Căn hành Thân rể Zhízoirie 
Chi Chỉ thị Filamcnt 
Chót tà Đầu lù Obtuse (leaf tip) 
Chùm tụ (án Chùy Panicle 
Chụm Xi in co Glomciulc 
Cọng Cuống (hoa) Peduncle 
Dực quà Quả có cánh Samara 
Đại bào từ nang Túi bào từ to Macrosporangium 
Đổng chu Cùng gốc Monecious 
Đơn phái Đơn tính s Unisexual 
Gió Bông Spike 
Hành Thân hành Bulb 
Hạp quả Quả hộp Pyxis 
Hình chót buồm Hình liêm Cuncatc (leaf base) 
Hoa tự Cụm hoa Inflorcscence 
Hột Hạt Grain, secd 
Hùng thư đài Cuống nhị nhuy Andiogynophore 
Khoa tử Thực vai hạt trần Cìym nospcrms 
Lá bẹ Lá kèm Stipule 
Lá bẹ phụ Lá kèm nhỏ Stipel 
Lá hoa Lá bắc Bract 
Lá hoa phụ \Á bắc con Bractlct 
\Â ỡm Hẹ lá Shcalli 
Lá phụ Lá ché! Lcaílct 
Loa từ Thực vật hạt tràn Gymnosperms 
Luân sinh Luân phiên, xen kẽ, so le Altcrnalc 
Lưỡng niên Hai năm Birennial 
Lưỡng phái ì-ương tính Biscxual 
Manh nang Quà dại [ olliclc 
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Mép Lưỡi nhò l.igule 
Mòng Mông Carunclc 
Nang quần ổ túi bào tử Sorus 
Nê thực vát Thực vật đắm nổ Limnophyte 
Nhái niên Mội nám Annual 
Nhuỵ cái Nhuỵ, bộ nhuỵ Pistil, gynoecium 
Nhuỵ đực Nhị, bộ nhị Slamen, androecii 
Noãn sào Bầu Ovary, ovarium 
Nuốm Núm nhuỵ, đầu nhuỵ Stigma 
Phát hoa Cụm hoa Inílorescence 
Phì quà Qua mọng Beng 
Phụ sinh Bì sinh, biểu sinh Epiphyte 
Quả nhân cứng Quà hạch Drupe . 
Rẻ sái vị Rể .sai vị trí Advcntiliotis moi 
Sóng Cuống lá kép Rachis 
Tai Thúy Lobe 
Tản lạc Lan tỏa Diffusc 
Tản phòng Ngũ Corymb 
Tạp phái Tạp lính Polygamous 
Tâm bì Lá noãn Carpel 
Thai toà Giá noãn Plancenta 
Thư đài Cuống nhụy Gynophore 
Tiền diệp Lá bắc con Prophyll 
Tiểu bào tử nang Túi bão tử nhỏ Microsporangiutn 
Tiểu mộc Cây gỗ nhí) Shrub, ircclcl 
Tiểu nhuy Nhị Stiimcn 
Trái kép Quả lụ Aggregalc fruil 
Trái mạp Quà thịt Neshy 
Trắc mô Vách Parielal 
Tụ tán Xim Cyme 
Tụ tán (lơn phan Xim một ngà Monochasium 
Tụ tán nhị phân Xim hai ngà Dichasium 
Tử diệp Lá mẩm Cotylcdon 
Tùy Áo hạt Aril 
Vành Tràng hoa Corolỉa 

Nguồn: Trần Cống Khánh, Nguyên Thị Sinh (1997) 

•loi 
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Phụ lục 4 

BẢN TRA CỨU CÁC HỌ CÂY THEO TÊN KHOA HỌC 

\canthaceae, 307, 308, 
367 

Kgavaceae, 328 
Uismataceae, 325, 368 
\maranthaccac, 60. 69, 

235,236 
\maryllidaccae, 329 
\narnnlioi rtir, 27S 
\nnonaceac, 58, 215. 2Ì0, 

367 
\piaceae, 37, 40. Si, 62, 

65. 78. 130, 288, 289. 
367 

\quifoliaccae. 280 
\raceae, 355, 367. 368 
ưaliaceae, 72. 108. 285. 

286, 368 
ìraucariaceae, 203 
ưecaceae, 352. 353, 367 
ưistolochiaceac, 222 
ìscìepiadaceae, 52, 96, 

298 
ịsparagaceae, 331 
isphodelaceac, 327 
ìspleniaceae, 200 
tstcraceae, 17, 37, 38, 50. 

52, 90, 99, 100, 106. 
108. 116, 12.1, 130, 
318,319,367 

lollaceae, 200 
alanophoiaccae, 223, 
368 

erberidaceae, 229 
ignoniaceae, 305 
oehmeria, 252 
ombacaceae, 251 
oraginaceae, 24, 96, 
107, 281, 314 

rassicaccae, 50, 81, 130, 
151, 246, 247 

aclaceae, 34, 62 
ampamilaceae, 317 
annabaceae, 255 
apparaceae, 90 
apprifoliaceae. 292 
aryophyloceae, 99 

Caryophytìaceae, 234 
Celasiraccae, 280 
Chenopodiaceae, 60, 69 
Chlamydomonaceae, 179 
Clusiaceae, 241,367 
Combretaceae, 266 
Commelinaceae, .147 
( 'ínivtĩlttirÌIĨI rin-, .í 

367, J6íi 
Convolvulaceae, 303. 

367,368 
Convovulacciie. Oi 
Costaceae, 34ĩ 
Crassitíaceae, 62 
Cucui bilaceae). 24, 48, 

61,62,244 
Cupressaceae, 204 
Cusculaceae, 305. 368 
Cycadaceac, 202 
Cyperaceae, 24, 62, 346, 

367, 368 
Dilleniaceac. 239 
Uioscoreaceae, 62, 725, 

BO, 335, 368 
Dipsacaceae, 291 
Dracaenaceae, 333 
Elaeagnaceae, 2S3 
Enlomophthoraceae,, 162 
Ephdraceae, 209 
Equisetaceae), 24, 35, 54, 

193 
Eriocauỉaceae, 348 
Eucommiaceae, 232 
Euphorbkìtcae. 256, .167 
Ptibaceae, 58. 97. 98, 99, 

101,104, 268, 269,367 
Fabaceae). 58, 268, 269, 

367 
Fagaceae), 102, 115, 366, 

367 
Funaiiarear, Ì89 
Gelidiaceae,, 177 
Ginkgoaceae, 203 
Giacilariaceae, I7H 
liemerocatlidai eae, 330 
Hypoxidaceor. 337 

IUiciaceae, 219 
Iridaceae. 95.107,326 
Juglandaceae, 232 
Juncaceae. 345 
ỈMmiocear, ì 7, 40, so, 52, 

62. 65, 76. 77, 82, 130, 
314.367 

ìẨtminui im1Iir. I7H, IH2 
Lam ác các. 17, 95. 217. 

218. 367 
Liliaceae. Ĩ25 
Loganiaceae, 294,295 
Loranlltaceae, 281, 368 
Lyctìpcrdaceae, 168 
Lycopodiaceae, 191 
Lygodiaceae, 197 
Magnoliaceac, 89, 96, 97, 

98. 131. 2/3,214, 220, 
367 

Mahaceae, 50, 58, 72. 
139, 248; 249 

Marantaceae, 345,368 
Maraliiaceae, 196 
Marchantiaceae, 188 
Marsileaceae, 200 
Menispermaceae, 224, 

225. 368 
Moraceae, 52, 90, 253, 

254, 368 
Mucoraceae, ỉ 62 
Musaceac, 122, 341 
Myr sinaceae, 242, 367 
Myrlnrrac. -in. 51, 78. 

263, 264 
Oleaceae. 294 
Ophioglossaceae, 195 
Orchidaceae. 48, 53, 56, 

338,339,367, 368 
Paeoniaceae, 230 
Pandanaceae, 354 
Papaveraceae, 231 
Passi/luraceae, 243 
Phytoliìt accac, 233 
Piperaceae, 17, 66, 220, 

221 
riantaginacrar, 306 402 
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Poaceae, 24, 32. 35, 36, 
62. 72, 80. 130, 164, 
348, 349, 367, 368 

Poơceae), 35 
Podocarpaccae, 207 
Poỉygonaceae, 69, 72, 

237, 368 
Potypodiaceae. 54. 197, 

368 
Portulacaceae, 234 
Psilotaceae, 190 
Pteridaceae, 199 
Ranunculaceae, 89, 98, 

226 
Rhamnaceae, 282 

Kivulariaceae, ì-46 
Rosaceae, 261 
Rubĩaceae, 300, 301, 367 
Rubiaceae), 72,301, 367 
Ruiaceae, 51, 78, 90, 99, 

102,113,276,277 
Sapindaceae, 90, 275, 367 
Sargassaceae, 178 
Saururaceae, 221 
Schisandraceae, 219 
Scrophulariaceae, 309, 

310, 367 
Selaginellaceae, 192 
Solanaceae, 303, 304 
Sphagnaceae, 189 

Slemoiìaceae, 334 
Taccaceae, 338 
Taxaceae, 208 
Taxodiaceae, 206 
Theaceac, 2'ÍO 
Triìỉiaceae, 337 
Urlicaceae, 252 
Vcrbenaceac, 311, 312, 

HA, 367 
Viíaceae, 284 
Welwitschiaceae, 210 
Zingiberaceae, 62, 72, 

342. 343, 368 
Zygopltyllaceae, 279 

401 
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Thụ lục 5 

BẢN TRA CỨU CÁC CHI 

Abelmoschus, 249 
Abies, 206 
Abrus, 269, 270 
Absidia. 157 
Abutilon, 249 
Acacia, 269, 367 
Acalypha, 106, 257 
Acanlhopaniì.x, 286, 2H7 
Acanlhus, 307, 308 
Achyranthes. Wf>. 236, 

37 ì 
Aconitum, 227, 228 
Acorus, 355, 356 
Acronychiũ, 277 
Adansonia, 251 
Adenophora, 318 
Adenosma, 81, 310 
Agove, 35, 36,42, 80. 32H 
Agcratum, 320 
Aglaomorplui, ỈVtH 
Agìaoncma, 356 
Agrimonia, 262 
Àíbiỉia, 269 
Aleuriies, 257 
Alisma. 325. 370 
AUamanda, 297 
Attium, 35, 65, 329 
Allophyllus. 275 
AUospondias, 279 
Alocasia, 355,356 
Móc, 327. 328 
Alpinia. 50, 65, 343, 344 
Msionia, 51, 123, 297 
Aìlcrnanlhera. 235 
Amanita, 167, 168, 172, 

nì 
Amaranihus, 236 
Amaryỉlis, 329 
Ameiúotaxus, 208, 209 
Amomutn, SI, 343, 344, 

370 
Amorphophaìỉus, 356 
Ampclopsis, 284, 2S5, 

369, 370 
Anabaena, 146,147 
Anacardium, 279 

A na mi liu, 225 
Aneinarrhena, 326 
Anethum, 289 
Angelica. 108. 289. 290, 

371 
Angiopteris. 196 
Anisomeles, 315 
Aniuma, 215. 216 
Anoeclochilus. 340, 370 
Anlinris, 2.14 
Aníidesma, 257 
Antigonon, 237 
Antirrhinum, .ỉto 
Apinin. 2H9 
Aquiỉaria, 81 
Arachis, 34, 269 
Aralia. 285, 286. 287 
Araucaiia, 204 
An thím. 320 
Ardisia, 212, 74} 
Areca, 63. 106, 35.1. 354, 

362 
Arenga, 35Ĩ 
Argemone, 231 
Arisoema, 356 
Aristolochia, 223 
Arlabolrys, 216 
Arlemisia, 320, 370, 371 
Artocarpus, 254 
Asarum, 223 
Asclepias, 299 
AsỊHiragus, 331 
Aspergilhts. 170. 172 
Axplcnium, 200 
Aster, 3IS, 320 
Astragaltis, 269. 270 
Ataiantia, 277 
Airactybdes. 321, 371 
Auricuỉaria, 166 
Aĩolla, 200 
Baccaurea, 257 
Daeckea, 264, 2Ổ5 
ỉỉalanopliora, 221 
Bambùsa, 63, 80, 108, 349 
Barlcria, 308 
Dasella, 64.82 

Banh,na, 270. 367 
Beauveria, 169 
Belamcanda, 76,327 
Benincasa, 64, 245 
Bcrba is. 229, 362 
Berchemia, 282 
Bùchopa, 257 
lilrúlúi. .140 
Bluntea, 321 
Doehrneria. 252 
Bombnx, 40, 62, 79, 251 
Borassus, 353 
Botrychium, 196 
Rmssica. 36.65. 246. 247 
Breynia, 257 
Bróussonetia, 39, 89. 119, 

254 
Bruguicra, 56 
íìiiplrinnin, 289 
Carsaìpinia, 270, 27Ì 
Caìamus, 353, 354 
Callicarpa. 312 
Caìocedrus, 204, 205 

\CalophyHum, 241 
Cơlótropis, 299 
Calvatia, 168 
Camellia, 37, 41, 78. 79, 

240.362 
Cananga, 216 
Canavalia, 270 
Canna, SO, 122 
Cannabis, 255 
Caiuhiiim, 300 
Cnpsicum, 304 
Cardiospermum, 275 
Carthamus, 321 
Carya, 233 
Caryola, 353 
Cơssia, 113, ỉ 17, 270. 

271,366 
Cassvtha, 217 
Catharanthus, 82, 297, 

.163 
Catunaregam, 301 
Ceasalpinia, ỉ 26 
Ceiba. 251 
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Celastrus, 281 
Celosia. 236 
Centeìla, 40, 64, 289, 362 
Cerbera, 297 
Chaenomeles, 262 
Chalamydnmanas, 179 
Chan. 181 
Chlorella, 3, 84, 179, 181 
Choerospondias, 279 
Chrysanthemum, ỉ 25, 

321,322,370 
Cibotium, 199 
CimiciỊuga, 227, 228 
Cinchonă, 301, 302.371 
Cinnamomum, 39, 42, 50, 

52. 67. 78, 81, 217, 
218, 370 

Cissus, 284 
Citrulius, 245 
Citrus. 48, 78, 79, 89, 

106.113. ] 16,276, 277 
Cladosporium, 169 
Cỉadosporium,, 169 
Cỉausena, 277 
Claviceps, 164,173 
Cleistocalyx, 265 
Clematis. 8I.227, 228 
Clerodendrum, 312,313 
Clinacanthus, 308 
Cnidium, 289 
Cocculus, 225 
Cocos, 63, 114, 123, 353, 

366 
Codonopsis, 318 
Coffea, 34. 36.166, 301 
Coix, 350, 370 
Cola, 251 
Coleus, 82, 3lĩ 
Coiletotrichum, lỏn 
Coìocasia, 357 
Combretum, 267 
Commelina. 347 
Copiis, 228, 370 
Cordiceps, 165 
Cordyline, 70 
Coriandrum, 79,290 
Coscinium, 225. 370 
Costus, 345 
Craloxylnm, 24ì 
Crescenlia, 300 
Crinum, 329, 330 
Crotalaria, 26H, 270 
Crolon, 257 

Cryptolepis, 299 
Cucumis, 245 
Cucurbìta. 245 
Cuiininghamia, 205, 206 
Cupressus. 204 
Cuiculiiio. .i.i/. .i.iÍt 
Cuicuma, 65, 344, JờJ 
Curvuỉaria, no 
Curvnlaria,, 170 
Cuscuta, 305 
Cycas, 202, 203 
Cymbidium, 340 
Cymbopogon, 350, 370 
Cynarâ. 321.322, 37ì 
Dacrycarpus, 208 
Dacrydittm, 208 
Daỉbergia. 270 
Dauưa, 66, 7H. 82, 105, 

ì 18, 125,304 
Daucus. 40, 55, 63 
Delavaya, 275 
Delonix. 106 
Dendrobium, 340 
Dendrocalamus, 350 
Dcndrocnide, 252 
Dendrolobium. 270, 271 
Dermocarpa, 145 
Derris, 27ì 
Desmodìum, 271, 371 
Desmos, 216 
Dìcenlra, 122 
Diclipiera, 308 
Digiialis, 82, 310 
Diilenia, 239 
Dimocaipus, 63, 275 
Dioscorea, 336, 337 
ũipsacus, 292 
Dischulia. 299 
Dmpoiopsix, -<->'2 
Disporum, 332 
Docynìa, 262, 263 
Dodonea, 276 
Diacaena, 70, 333 
DracantomeUm, 63, 78 
Diaconiomehtm, 279 
Diynuu ia, 235 
Drynaria, 19S 
Durio, 251 
Edipia.321. 322 
Elaeagnus, 2K.Ỉ, 284 
Elatostemma, 252 
Eleocharìs, Ĩ4(> 
Elcusuư, ỈW 

Eleutherine, 327 
Elshollzia.82, 107.315 
Elsìnoe, 165 
Embelia, 24ì 
Eiigelharãin. 233 
i'.m;fl/i,ii,/inì. I lĩ 
Eiiìadu, 271, 272, 367 
Entomophihora, í 62 
Ephedra, 209 
Èpimedium, 82, 229, 230 
Epiphyllum, 62 
Epipremnum, 357 
Ẽquisemm, 193, 194 
Eriocaulon, 348 
Eryngium, 290 
Erylhrina, 272 
Erythioplileum, 272 
Eucalyptus, 264, 265 
Euclmris, 329 
Eucommia, 81. 232, 371 
Euodia, 278 
Euonymus, 281 
Eupatorium, 322 
Euphorbia, 258 
Eíirya, 241 
Excoecaria, 258 
Exobasidium, 167 
Pagopyrum, 237 
răuopia. 238 
ribrtiurea, 225, 370 
Fkus, 36. 37, 39, Sỉ. 56, 

72, 77, 78, 253, 254, 
255. 367 

Fimbrislytis, 347 
Fi$sisiigma, 217 
Foeniculum, 290 
Fokienia, 205 
Forsythia, 294 
h i CHỊU) KI, M, 262 
F)itillaria, 326 
Fuligo, 150 
Funaria, 189 
FƯNGÌ, 131, ni, ỉ35, 

141, 148, 168 
Fttsarinm, 171 
Ganoderma, 167,168 
Garcinia, 241 
Gardenia.301,302 
Gaslroilia, 340, 34] 
Gelidium. 177 
Gehtmimn, 295, 296 
Gclscnium, 66 
Ceotrichum, 169 
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Ginkgo, 203 
Gladiolus, 327 
Gleditsia, 272 
Glehnia, 290 
Glochidion, 258 
Glycine, 272 
GÍyptostrobus, 205,206 
Cnaphalium, 322 
Gnẽtum, 210 
Gomphrena, 236 
Goniothalamus, 217 
Gossypium, 249 
Gouania, 283 
Gracillaria,178,179 
Gynura, 323 
tíedyotis, 301, 302 
Helianthus, 40, 49, 61, 

323 
Helicteres, 25 ì 
Heliotropium, 78 
Helminthosporium, 169 
Helminthostachys, 196 
Hemerocallis, 330 
Heterosmilax, 334 
lỉevea, 258 
Itibiscus, 42, 47. so. 67, 

90,108, 249, 37ỉ 
Ihdgsonia, 245 
Holarrhena, 297, 298 
Homaìomena, 65, 357 
Hordeum, 350, 351 
Houttuynia, 222 
Hovenia, 283 
Hoya, 300 
Humulus, 255 
Hydnophytum, 302 
ìtydrangea, 260, 261 
Hydrocotyie, 291 
Hymenocallis, 329 
Hypoxis, 338 
Hyptis, 315 
núc, 280 
ìllicium, 219,370 
Imperata.80,350,351 
Indigofera, 272 
ỉpomoea, 13, 34,80,82 
iris, 326, 327 
ỉxora, 107, 302 
lasmỉnum, 294 
Jalropha, 258 
lugláns, 232, 233 
/uncus, 346 
/uniperus, 205 

Justicia, 308 
Kadsura, 220 
Kaempfería, 344, 370 
Kaỉanchoe, 34, 77 
Keteỉeeria, 206. 207 
Khaya, 62 
Kigelia, 306 
Kyllinga, 347 
Lablab, 126. 272 
Lactuca. 322, 323 
Lagenaria, 245 
Laminaria, 178, 179 
Lantana, 313 
Laportea, 38, 77, 252 
Lasia, 357 
Lau. 351 
Leonurus, 107, 315, 370, 

371 
Lcucaena, 273 
Ligusiicum, 291 
Ligusirum. 294 
Lilium, 65, 326 
Limnophila, 310 
Lindera, 218 
LiquiilamÌHir, 4H, 79 
Litchi, 276 
Litíea, 219 
ỈÀvixlniur, .153 
Loiùcera. 2V2, 29J 
Loranthus, 64 
Ludvvigia, 66 
Lụffa, 38,48,64, 66,245 
Lycium, 304, 305 
Lycoperdon, 168 
Lycopersicon, 304 
Lycopodiella, 63, 19], 

192 
Lycopodium, 191 
Lycoris, 330 
Lygodium, 197 
Machilus, 219 
Maclura, 254, 255 
Maesa, 243 
MagnoIia, 213,214 
Mahonia, 229, 230 
Mai, 350 
Malloius, 258.259 
Malus, 114,116.262,263 
Malvavixcns, 249 
Mangifera, 279 
Manglietia, 214 
Manihot, 16. 80, 259 
Maouiia, 25Ĩ 

Maraltia, 196 
Marchantia, 188. 189 
Marsilea, 200 
Melaleuca, 265. 266 
Melastoma, 63 
Mentha, 48, so, 82, 315, 

316, 371 
Merremia, 64 
Michelia, 41. 63,215 
Millettia, 273 
Mimosa, 273 
Mirabilis, 60 
Momordka, 245, 246, 371 
Morchella. 165 
Morinda, 302,303, 370 
Morus. 39, 52, 82, 119. 

254, 255 
Mosla,316 
Mua, 63 
Mucor, 157, ì62,172 
Muehlenbeckia, 238 
Murraya, 278 
Musa, 342 
Mussaenda, 302 
Myristica, 122 
Nageia, 207, 208 
Narcixsns. 330 
Nasturtiium, 247 
Ncìumbo, 34, 79,130, 223 
Nephelium, 276 
Neptunia, 273 
Nerium, 36, 77, 78, 298 
Nervilia. 340, 341, 370 
Nicotiana, 78 
Nostoc, 145,146 
Nymphaea, 34. 36, 79 
Ocimum,77, 316, 370 
OI en, 294 
Ophioglossum, 196 
Opliiopogon, 332 
Oreocnìde, 253 
Oroxyỉon, 306 
Oryía, 16, 63, 351 
Oscillatoria, 146,147 
Osmanthus, 294 
Pachyrhimis, 55 
Pachyrrhúus, 273, 274 
Paederia, 302 
Paeotiia, 230 
Panax, 81, 286, 287, 288 

370 
Pandanus, 354 
Papơver, 231, 363 

406 
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Parashorea. 123 
Paris. 337. 370 
Parthenocissus, 284 
Pasi/lora, 123 
PassiỊloiu, 243 
Pellioiúa, 253 
Penicilliutn. 170, 171.172 
Peperomia, 22 ì 
Peru la, 316 
Peristiophe. J09 
Persea, 219 
Peziza,J65 
Phaseolus, 273 
Pheìiodendron, 278, 371 
Phoebe, 219 
Phoenix, 354 
Phrynium, 345 
Phycomyccs, 157 
Phyllamhits. 259, 370 
Physaỉis.lis 
Phytolacca, 233 
Phytophthora, 160,172 
Pìneúia, 357 
Pinus, 36, 43, 44, 48,51, 

76, 81, 123, 124, 207 
Piper, 36, 50, Sỉ, 56, 64, 

79, ỉ30, 220, 221 
Pistia, 357 
Pisum, 64, 268 
Plantaso, 40, 62, 79, 306, 

307, 370 
Plasmodiphora, 151 
Plalyceriuin. 19H 
Pỉatycìadns. 62, 205 
Pìaíycodon. 318,37] 
Pleurocapsa. 145 
Pluchea, 322, 323 
Plumbago, 36, VI 
Plumerĩa, 298 
Podocarpus. 207, 208 
Podophỳlluin, 229 
Pogostemon, 3lổ, 370 
Poliant/ưs, 88, 328 
Polycarpaea, 235 
Polygonatum, 332, .170 
Poíygonum, 237, 238 
Polỳscias, 287 
Portulaca. 234 
Pothos, 357 
Pouzolzia, 253 
Premna, 313 
Protomyces, ]64 
Prunella, 316.317 

Prumts, 41, 4S. 113. 116, 
262 

rseuderanthcmum, 309 
/'iriuloxtellaria, 235 
Psidium, 266 
Psihtmn, 190 
1'soralea, 273, 274 
Psyclioiria, 302 
Pleiis, 199 
Plerocarya, 233 
Puccinia, 166 
Pueraria, 273, 274 
Pyrrhosia, 198 
Rammculus. 37, 60, 228 
Rapliantts, 247 
Rauvoựia, 298, 363, 37ì 
Rawvolfia, 82 
Rehmannia, iu, 371 
Reynoutria, 238 
Rhapliidophora, 357 
Rheum, 238 
Rhinacanthus, 309 
Rhiiophora, 56 
Rhiỉopus, 157,162 
Rhododendron, 95 
Rliodomyrtus. 63, 265, 

26Ú 
Rlms, 279 
Ricinux, 34, 89, 94, 113, 

tin, 121,239, 260 
Rivularia, 146 
KHUI. 13, .ỈN, vỏ', 50, 52, 

72, 129. 262. 26.? 
Kubux, 90. 261, 263 
Ruelìia, 124, 309 
Rumex. 238 
Saccharomyres, 163,172 
Sin ( lưu lim, .Ì4. 35, 351 
Sagiltariu, 325 
Salix, 62 
Salvia, 96,317 
Snmbiiais, 292, 293 
Sansevieria, 70,.?.?.? 
Sapindus, 276 
sápinm, 259, 260 
sàrgassum, 178,179 
Sauropus, 259 
Saururus, 222 
Saussurea, 323 
Scaphium, 251 
Schefflera, 287, 288 
Schisandra, 219, 220 
Sclileichera, 276 

Scopana, 311 
ScrophuUuia, 311, 371 
Scuũllaria, ìn 
Serhinm, 245 
Selaginella. ói. 192 
Seitecio, 323 
Sesamum. 34 
Sida, 250 
Sicgesbeckia. 323 
Smttax, 333, 334 
Soỉamtm. 15, 16, 40, 95. 

305 
Spatholobus, 274 
Sp/ưiỊỊiium. 189 
Spiraea, 263 
Spiraiultes, Ì4Q 
Spirogyra, 12,83,180 
Stalãianthus, 344 
Stellaria, 235 
Stemona, 55. 81, 335 
Slemonitis,, Ì so 
Stephania, 81, 226, 363, 

370 
Siereospermum, 306 
Stevia, 323 
Stiús, 248 
Su chiu*. 255 
Streptocauton, 300 
Strobiianthes. 309 
Sltophanthiis, Ì23, 298 
Strỹchnos; 34, 48, 66, 295. 

296, 367 
StypliMiiobium, 107, 117, 

125, 274. 370 ' 
Syiìchylrium. 160 
Synecltococcus, 145,146 
Syzyginm, 266 
iacia, Ún 
Tatinum, 234 
Tamarìndus, 274 
Taraxacum, 90, 109, 115 

Hố. 124.323.324 
Torĩlliíx, 282 
Taxodium, 56, 206 
Taxon, 128 
Taxus. 208, 209 
Tcìosma, 64, 300 
Termmalia, 62,108, 267 
Tetracera 239 
Teirapanax, 288 
Tetrctstigrna, 285 
Thai ÍCH um. 228 
Theobroma, 25 í 
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Thysannolaeiìơ, 351 
Tiíia, 44. 68 
Tinospora, 226 
Tiphonium, 106, Hì 
Toxicodendron, 279 
Tribulus, 280, 369 
Trichosanthes, 245, 246 
Tritivum, 16, ị lĩ,.hi 
Tsoongiodendron. 215 
Tsuga, 207 
Typhonium, 357, 358 
úncaria, 64. J()2, MU 
ưrena, 250 

Uslilago, 165 
Vaỉeriana, 293 
Vaniỉla. 341 
Verbena,313 
Vernìcìa, 259 
Vernonia, 324 
Vetiveria, 351 
Vihuinum, 2')2 
Vigna, 34, 89, 117, nì, 

274, 275 
Vitex.313 
Vitis, 285 
v/eilclúì. Ĩ24 

Welwiischia. 210 
XáMhium, 123. 125. 324 
Xylìa, 275 
Xyỉopia. 217 
Ýucca. 328 
Tanthoxyìum, 277, 278 
Zea, ló, 34. 47, 49. 70, 

H0..Ù9. mi, 352 
Zephyrant/ies, 330 
TÀngtber. 50, 65, 81, 129, 

345 
y.izipliiis..ỉ7.41,125. 283 
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Phụ lục 6 

BẢN TRA CỨU TÊN CÂY THUỐC THEO TIÊNG VIỆT 

A 
Aciisô, 320,321.322. 371 
Am địa quyết. 196 

B 
Ba chạc, 277, 278 
Ba chẽ. 270, 27ỉ 
Ba dậu, 257, 258, 365 
Ba gạc, 82. 296, 298. Ĩ62, 363, 371 
Ba kích, 300, 302. 303, 370 
Ba kích lông. 302 
Bạc hà cay, 315 
Bạc hà lá tròn, 315 
Bách bộ, 55, 81, 334, 335 
Bách hợp, 65, 326 
Bách tằn, 203, 204 
Bách tán cao, 204 
Bách xanh. 204, 205 
Bạch đàn chanh, 265 
Bạch đàn lá liễu, 265 
Bạch đàn Irắnq, 265 
Bạch đồng nữ, 312, 313 
Bạch cập, 339, 340 
Bạch chì, 108, 288. 289, 290, 371 
Bạch hạc, 307, 309 
Bạch hoa xà, 91, Mỉ 
Bạch phấn dằng, 284 
Bạch quà, 184, 203 
Bạch tạp, 60 
Bạch thược, 230 
Bạch trinh biển, 329 
Bạch truật, 320, 321. 371 
Bám băm, 269, 271, 272 
Ban, 217,269, 270, 282 
Ban dỏ, 270 
Ban trắng, 270 
Bán hạ. 106, ỈU. 356, 357.358 
Dàn hạ nam, 357 
Bàng, 62,108. 266, 267 
Báng. 352, 353, 354 
Bàn tong sâm, 339, 340 
Bản xe, 269 
Bao bóp, 251 
Bát giác liên, 229 
Bấn, 38 
Bấn trắng. 313 
Bấu, 245 

Bàu đất, 323 
Bấy lá một hoa, 337, 370 
Bèo cái, 357 
Bèo hoa dâu, 146, 147, Ỉ94 200 
Bí đò, 245 
Bí đặc, 306 
Bi đao, 64, 245 
Bí ngỏ, 245 
Ri rợ, 245,365 
Biến hoa, 222, 22.1 
Diên hoa núi cao. 223 
Hình bái. 216 
Bình vôi. 81, 224. 226. 362. 363, 370 
Bìm bìm, 64 
Bọ mắm, 252, 253 
Bọ mẩy, 312, 313 
Ròi ngòi lõng, 301 
Bói ngòi lớn, 301 
Bọt ếch, 312 
Bòn bọt, 258 
Bòng bong, 197 
Bòng bong tá to, /97 
Hòng bong lá xè, 197 
Hòng bong leo, 197 
Uổng bong Nhật, 197 
Bồ bồ, .HO 
Hồ cứng anh, 90, ì Oi), 115. 116 322 323 

324 
Bó công anh TQ, 324 
Ró cu vẽ, 257 
Rồ hồn. 275, 276, 367 
Bồ kết, 269, 272 
Bồ kết tày, 269 
Bổ béo đen, 217 
Bố béo trắng, 217 
Bổng, 248. 249 
Bóng ối, 313 
RônỊỊ lai, 249 
Uổng bổng, 70, 299, JJJ 
Bồng hồng qui, 290 
Bài lời nhớt, 217, 219 
Đụp giấm, 248, 249 
Bụt mọc, 56, 206 
Búa, 241 
Bưởi, 17,19. 48, 78. 79, 89, 106, 113 ỉ 14 

277,281 
Bươm bướm, 302 
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Bướm bạc, 302 
Bướm bạc ló, 302 
Bướm vàng. 302 

c 
Cà, 300, 30ì, 303, 304. 305, 358, 365. 367 
Cà độc dược, 19. 66. 78, 82. 91, 105, 1Ì8. 

125,304 
Cà chê chỉ, .mi 
Cà chua, 304, 365 
Cà dại hoa vàng. 23 ì 
Cà gai leo, Ỉ05 
Cà hôi, 305 
Cà phê, 19, 34. 36, 72, 300, 301. 358,367 
Cà phê mít, 301 
Cà phê vối, 301 
Cà rứt, 19. 40, 55, 63, 305 
Càng cua, 221 
Càng cua bông mòng, 221 
Cải bắp, 246 
Cài canh, 246, 247 
Cải cù, 247. 364 
Cài cúc, 320, 321 
Cài hoa, 246 
Cài ma. 247 
Cái trắng, 240, 2'47 
Cài xoong, 246, 247 
Cam đẳng, 277 
Cam chua, 277 
Cam sũng, 259 
Cam thào đất, 310, 311 
Cam thào dày, 269 
Canh ki na dỏ, 301 
Canh ki na lá hẹp, 301, 302 
Canh ki na, 19, 42, 67,300, 301 
Cánh kiến đỏ, 258, 259 
Cao cẳng Bắc bộ, 332 
Cao cẳng lá mác, 332 
Cao cẳng lá nhò, 332 
Cao lương /chương, 343 
Cao su, 258 
Cái cánh, 318, 371 
Cát sâm, 273 
Càu, 63, 106, ni, 141,324, 337,352, 353, 

354, 358,362. 367 
Câm xe, 275 
Căng lá nhỏ, 300 
Cẳng gà, 199 
Cẩm chướng, 89 
Cẩm cù, 300 
Cẩm lai, 269, 270 
Cần táy, 288, 289 
Cất hoi, 235 

Càu dắng, 64.300. 302, 303 
Càu (lẳng cành leo, 303 
Càu đằng lá to. 303 
Cáu kỳ quà đen, 305 
Cẩu lích. 199 
Cày ố kích. 302 
Cáv chán vụ, 192 
Cày giá, 258 
Cay hai lá, 210 
Cày lá lưỡi Hem, 269 
Cây lai, 257 
Cày mỡ. 214 
Cây (/lui bơ, 219 
Chìa vôi, 284 
Chán chim Bắc bộ, 287 
Chán chim leo, 287 
Chân chim leo hon trắng, 2X7 
Chán chim núi, 287 
Chân chim Pelelol, 287 
Chán danh hoa thưa, 281 
Chán danh nam, 281 
Chán danh Trung Quốc, 281 
Chà là l ành, 354 
Chìm,, 269, 272,307, 309,365 
Clùini nhuộm, 272 
Chàm quà nhọn, 272 
Chành chành. 275. 276 
Chạc bo. 275 
Chó (lè l ăng cưa, 259, 370 
Chó (lè thân xanh, 259 
Chậc chiu, 239 ' 
Chồi xể, 264, 265 
Chanh, Ỉ7. 19, in, 277.281 
Chay, 253. 254 
Chè, 19, 37, 41, 78, 79. 240, 241, 257, 280, 

284, 285, 294, 295. 358, 362, 369, 370 
Chà dày, 2H4 
Chè rừng hoa vàng, 240 
Chè vua, 280 
Chùa dù, 315 
Chẹo, 232, 233 
Chẹo lia, 115 
Chỉ cụ, 282.283 
Chì thực, 277 
Chi xác, 277 
Chít, 351 
Chò đãi, 233 
Chò chì. 62,123 
Chò xanh, 267 
Chòi mòi, 257 
Chòi mòi tin, 2.57 
Chôm chôm, 275, 276 
Chua chát. 262, 263 
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Chua ngút, 24.ì 
Chua ngút hoa thưa. 243 
Chuối cành dò. 342 
Chuối hội, 34 ì 342 
Chuối /tí, 342 
Chuối lùn, 342 
Chuối ngự. 342 
Chuối rừng, 342 
Chuối rừng hoa dò, 342 
Chuối sợi, 342 
Chuối tiêu, 342 
Chút chít, 237, 238 
Cò bạc đau, 347 
Ca cao, 250, 25ì, 365 
Cò chữ điên, 200 
Cà dùi trống, 348 
Cỏ lóng lợn, 347 
Cỏ lào, 63 
Cỏ luồng, 199 
Cò mần trầu, 349, 350 
Cò ngọt, 320, 323 
Cọ phèn, 276 
Cỏ roi ngụa 31 ì. 312, 313, 358, 367 
Cỏ sữa lá to, 258 
Cò seo gà, ì 99 
Cô lép, 346 
Cò tháp bút, 184, 185. 186, 193, 194 
Cỏ tháp búi yếu, 193 
Cò tranh, so, 349, 350, 351 
Cọ xè, 353 
Cỏ xước, 106, 235, 236 
Cói, 346, 347. 367. 3ỎS 
Cô la, 250,251 
Cộc tinh thào, 348 
Cối xay. 248. 249, 2 w 
Cổng nước, 24 ì 
Cồng trắng, 241 
Cồng tia, 2-41 
Cốt khí, 237,238, 270 
Cốt khi cù, 237, 238 
Cất toái bo, 198 
Cơi. 232, 233 
Cơi lá hẹp, 233 
Cam chay, 292. 293 
Cơm nắm, 220 
Cơm nếp, 307, 308. 309 
Cù đậu. 55, 269, 273, 274 
Củ cái, 62, 336 
Cù cọc, 336 
Cù dòm, 226 
Củ gấu. 346, 347 
Củ khỉ. 278 
Cù mài. 336 

Củ nàn, Ì4Ỏ 
Cù náu. 334, 335, 336, 337, 358, 368 
Củ nâu trắng, 3Ĩ<> 
Cù nưa, 356 
Cúc bách nhật, 236 
Cúc hoa trắng, 32ì 
Cúc hoa vàng. 321 
Cúc lán, 320, 323 
Cúc trừ trùng. 321 
da lợn, 320 
Cuống, 286 
Cưàm thào mềm, 269 

D 
Dạ cấm, 300, 301, 302 
Dạ hợp, 213,214 
nành dành, 300. 301, 302 
Dành dành bắc, 301 
Dành dành lá hẹp, 301 
Dâm bụt, 248, 249 
Dăm dương hoắc, 82, 229, 230 
Dâu dây, 284, 285 
Dâu quà dài, 254 
Dâu tằm, lể, 39, 52, 82, 119, 253, 254 

255, 358, 368 
Dâu tày. 64. 114,119, 262, 365 
Dầu choàng, 275 
Dấu mè, 258 
Dầu mè lia, 25H 
Dãy ỏng lão. 227 
Dây đau xương, 224, 226 
Dãy dồn gánh, 283 
Dây đòn kè cắp, 28ĩ 
Dáy ba mươi, 335 
Dáy CÔIIỊỊ chúa, 216 
Hủy cùng cun, 2W 
Dãy chiều, 239 
Dáy gán, 283 
Dày gối Ân Độ, 281 
Dáy gối máu, 281 
Dày giun, 267. 363 
Day hạt bí, 299 
Dáy huỳnh, 297 
Dây kho rách, 223 
Dáy ký ninh, 226 
Dây máu gà, 273 
Dây một, 225 
Day mật, 269, 271 
Dáy quai ba lô, 285 
Dây quai bị, 284, 285 
Dãy quýnh tàu, 267 
Day táo. 225 
Dày lơ xanh, 217 
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Dáy ta xanh lông, 217 
Dè tùng sọc trắng, 208. 209 
Dè táng Vân Nam, 208 
Dền, 215, 217 
Dền trắng, 217 
Diệp hạ châu, 259 
Dó đát, 223, 224 
Dó làng, 251 
Dó tròn, 251 
Dọc, 241,242 
Du sam, 206,207 
Dưa bà. 245 
Dưa chuột, 245, 365 
Dưa gang, 244, 245 
Dưa gang tây, 244 
Dưa hấu, 215. ÌM 
Dừa, 63, 82, Ị14, 123. 296. 297, 352, .Ì53, 

363.365,366 
Dứa bãi. 355 
Dứa Bắc bộ, 355 
Dừa cạn, 296, 297 
Dứa mập, 354 
Dứa mỹ, 80, 328 
Dứa thơm, 354 
Dương địa hoàng, 19, 82, 310 
Dướiig, 39,89,119, 253, 254 
Duỗi, 255 

Đ 
Đa bồ đề, 56, 254 
Đa búp dò, 19, 56, 72, 254 
Đại, 298 
Đại bi, 321 
Đại bi thơm, 321 
Đại bái, 245 
Đại hoàng, 60, 237, 238 
Đại hoàng chân vịt, 238 
Đại mạch, 350 
Đại táo, 282, 283 
Đan sâm, 96, 315, 317, 364, 365 
Đài loan tương IU, 269 
Đào. 41, 48, 113, 114, 116, 261, 262, 278 

279, 306, 364 
Đào tiên, 306 
Đay rừng, 253 
Đay SUÔI, 252 
Đăng tâm thảo, 346 
Dẳng sâm, 318 
Đậu đen, 274, 275, 365 
Đậu đũa, 275 
Dậu bắp, 249 
Dậu dào, 269, 270 
Đậu Há lan, 64 

Đậu khấu, 343 
Dậu kiếm, 270 
Dận ngự, 273 
Dậu tày, 273 
Dậu lương, 272 
Dậu ván. 126, 272 
Đậu xanh. 34, 89. in, 275, 365 
Đèn năm lá, 313 
Địa hoàng, 311,371 
nia liên, RỊ, 343, 344, 370 
Địa tiên lá hẹp, Ĩ4 ị 
Dinh hương 264. 266, .164, 365 
Dinh lăng lá ráng, 287 
Đinh lõng lá tròn, 287 
Đinh lăng lá xè, 287 
Diều, 279, 365, 366, 373, 374, 378 
Dinh lịch, 247 
Dò ngọn, 241 
Dỗ quyên, 95, 366 
DỖ trọng. 81. 232, 281, 296, 364. 371 
Độc hoạt, 288, 289, 290, 371 
Dơn dò, 302 
Đơn châu chấu, 286. 287 
Dơn mại trùi, 258 
Đơn nem núi, 243 
Dơn núi, 242, 243 
Dơn ráng cưa, 242, 243 
Dơn lường quân, 264, 266 
Đước, .5(5 
Đùng đình, 353 
DuÀi diều. 327 
Đương qui, 288, 289, 290. 371 
Dương quì lông, 289 
E 
É thơm, 315 
É tía, 316 
G 
Gai, 252 
Gai cua, 231 
Cai dấu, 255 
Gai ma vương, 280 
Cai mèo, 255 
Gạo. 16. 40,62, 79. 251, 281 
Găng bọt, 301 
Găng cơtn, 300 
Căng trâu, 301 
Găng trổng, 301 
Gàng IU lui..ỈM..ĩ li 
Gắm lủ nhò, 210 
Gắm lá nhọn, 210 
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Cám lá rộng, 210 
Gắm núi, 210 
Gấc. 245, 246 
Giang. 330, 350, 370 
Giáng ỏng, JJ3 
dán sàng, 288, 289 
Giàu gia dát, 257 
Giàu gia xoan. 279 
Gioi, 264, 266 
Gióng xanh, 309 
dổi Ford, 214 
Giổi lông, 215 
Giói tanh, 215 
Giói thơm, 215 
dổi xanh, 215 
dấp cá, 222 
đuối lây, 244 
Gừng, SO, 62, 65, 72, Sỉ. I9H, 341, 342, 

343, 345, 358, 368 
H 
Hà thù ó đò, 237, 238 
Hà thủ ô trắng, 299, 300 
Hạ khó tháo, 315, ỉ lố, 317 
Hạ trăm, 338 
Hai cựa leo, 122 
Hài Đường, 240 
Hài kìm sa, 197 
Hàm ếch. 222 
Hàn the, 271 
Han, 77, 252 
Han ngắt đoạn, 252 
Han trắng, 252 
Han tía, 252 
Han tím, 252 
Hành, 18, 19, 35, 36, 40, 47, 53, 55, 57, 58, 

59, 65, 69, 70, 71, 77. 79, èo, 82, 141, 
213, 324, 327. 328, 329,358. 365 

Hành hương, 329 
Hành ta, 329 
Hậu phác, 214,217 
Hoa dai vàng, 297 
Hoa chòng, .10/, ios 
Hoa dè, 215,216 
Hoa dong, 122 
Hoa hồng, 38, 48. so, 52, 72. NO. 261,262, 

358 
Hoa huệ, 328 
Hoa mười giờ, 234 
Hoa phấn, 60 
Hoa quốc khánh, 329 
Hoa sao, 300 
Hoa Ti gân, 237 

Hoa liên. 222. 223 
Hoàn ngọc, 309 
thùng dồng. 224, 225, 370 
Hoàng đằng ba nhị, 225 
ỉ loãng dàn, 204, 2ỜH 
Hoàng dàn già, 208 
Hoàng dàn rù, 204 
Hoàng bá. 277, 278, 371 
Hoàng cám, 315, 317 
Hoàng cấm Ấn, 317 
Hoàng cẩm khác màu, 317 
Hoàng cám không cuống, ỉ 17 
Hoàng cấm Nam bộ, 317 
Hoàng cầm rán, .ỉ 17 
Hoàng kỳ, 269, 270 
Hoàng lan. 215. 2/6 
Hoàng liên. 224. 226. 227, 228, 229 230 

233, 358. 366, J68, .170 
Hoàng Liên ó l ô, 229 
Hoàng Hên ỏ rô ló rộiiỊỊ, 229 
/toàng liên ô rỏ Nhật, 229 
Hoàng liên gai, 229, 358 
Hoàng liên gai nhím. 229 
Hoàng nàn, 295 
Hoàng thào, 339, 340 
Hoàng tinh hoa trổng, 332 
Hoàng linh vòng, 332, 370 
Hoắc hương. 315, 316. 370 
Hoi, 274 
Hổ dằng hai HÙM, 284 
Hồ tiêu, 220, 221,358.365 
Hố vỉ, 333 
Hổ vĩ mép vàng, 333 
Hồi dù vòi, 219 
Hồi dầu thào, 338 
Hồi nước, 310 
Hồi núi, 219 
ỉ lồng đậu khấu, 343 
Hồng bì, 277 
Hồng bì dại. 277 
Hồng hì rừng, 277 
Hổng hoa, 320. Ì21 
Hồng pháp, 24 ị 
Hướng dương, 323 
Huệ, 88 
Húng chó, 316 
Hứng chanh. 82, 315 
Húng láng, 315, 316 
Húp lông. 255, 365 
Huyên sâm, 310, 311, .Ui 
Huyết dụ. 70 
Huyết giác. 70, 333. 358 
Huyết giúi- Nam bọ, 33Ì 
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Huyết hoa. 329 
Huyết kiệt, 352, 353,35-1 
Huyết rồng, 274 
Huyết rồng hoa nhỏ, 27 ? 
Hương bài, 351 
Hương bia, 255 
Hương lau, 351 
Hương nhu trắng, 77. 316 
Hương nhu lia, 316 
Hylhĩém, IU, 320, Mì 

ì 

ích mẩu, 91, 107, 315, 370, 37ỉ 
ích trí, 343, 344 

K 
Ké đổng liên, 250 
Ké đáu ngụa. 123, 125, no, 324 
Ké đáu ngụa gốc xiên, .124 
Ké hoa đao, 250 
Ké hoa vàng, 250 
Keo giậu, 27ĩ 
Keo lá tràm, 269 
Keo lai tượng, 269 
Ké CỐI thào, 269 
Kê huyết đằng, 274 
Khôi lia, 242, 24ì 
Khố sâm, 257 
Khổ sâm Bắc bộ, 257 
Khù khởi, 304, 305 
Khoai lang, 7,13, 34. 61, 80, 303, 305, 367, 

368 
Khoai nưa, 356 
Khoai láy . 303, 305, 365 
Khoai trời, 336 
Khúc khác. 333, 334, 358, 367, 368 
Khủng khéng, 283 
Kiệu. 328, 329 
Kiêu mạch, 237 
Kim anh, 262, 263 
Kim cang, 333, 334 
Kim cang lá to, 3Ỉ4 
Kim cang lá xuyên, 334 
Kim cang quà to, 334 
Kim cang thăn bốn cánh, 334 
Kim cúc, 321 
Kim giao, 207, 208 
Kim ngán, 292, 293 
Kim ngàn /loa to, 292 
Kim ngân ló mốc, 292 
Kim ngàn lõng, 292 
Kim ngổn ríoig, 292 

Kim linh thào, 19H 
Kim liền thào, 27ì, 371 
Kim luyến, 3Ì9. 340, 370 
Kinh giới, 82, 107,314,315 
Kỳ nam. 302 

L 
IM dơn, 65, 326, 327, 358 
LA rẩm, 309 
Ui điền, ÌQ7, 308 
ỉ/í dong, Ỉ45 
hí gót,.ỈM 
lá lối, 36, 56, 220, 221 
Lá lệch, 252 
IU lệch nhẫn, 252 
ìjá men, 316 
Lá ngón, 66, 295, 296 
ĩạc,6, 17, 19, 34, 24.1, 268, 269 
lực liên, 90, 102, 123, 243 
Lạc tiên tày, 243 
Lác, 346 
IMII hoa tím, 340 
Lan kiếm. 340 
lan lá lò hội, 340 
lau.ĩSÍ 
Lùn lơ Iiyn, 3Ĩ6, 357 
hiu dỏ. 302 
Un (ìực, Ĩ02 
ỈMU tuyến, 302 
Lè bạn, 347 
Liên kiến, 294 v 

Um xanh, 272 
Liễn, 62 
Loa kèn nắng, 325, 326 
Loa kèn vằn, 326 
Long não, 78. 217, 218, 358, 362, 364, 367 
Long nha tlíào. 262 
Lọng bàng, 239 
ù hội, 327, 128, 360 
Lông cu li, 199 
Lúa, 17. 24, 32, 35, 36. 62, 63, 72. 80. 164, 

238. 345, 348, 349, 351, 358, 364, 365. 
367, 368 

Lua, 63 
Lúa mì, 125, 349 
Lúa nép, 351 
Lúa tè, 351 
Lục lạc sạ, 270 
Luồng Thanh hoa, Ĩ50 
Lúc, 323 
ì Mời lỉm, 250, 2M 
ì.ười cọp, 259 
Lưỡi lui, 70 414 
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Lưỡi mèo tai chuột, 194, Í9H 
lưỡi rắn, 195. Ị 96 
Lương vàng, 267 

M 

Ma hoàng. 209 
Mã đàu linh, 22.Ỉ 
Mã đề, 40, 62. 79. Mó. 307, 370 
Mã tháy, 346 
Mã tiền, 19, 3-4, 4ti, 66, 294, 295. 296 358 
Mã liền Dắc Lác, 295 
Mắc cá đuôi. 275 
Mắc cọt, 262 
Mắc COÓC, ti 4 
Mạch ba góc, 2.Ì7 
Mạch môn clôiiiỊ, 3.12 
Mai, 350 
Mãn bụi, 262 
Mạn kinh, J12, su 
Màng tang, 217, 219 
Mảnh cộng. M)S 
Mào gà đò, 236 
Mào gà trắng, 236 
Mao cấn, 228 
Mao tương, 226, 227. 228 
Măng bàn tay, 33] 
Măng cụt, 24í, 242, 358. 365, 367 
Mâm xôi, 90, 262, 263 
Mâm (tá, 25ỉ 
Mần tưới, 320, 322 
Mận, 17, 41, 113, Ị16, 261, 262,365 
Mẫu đơn, 91, 107, 230, 231 
Mây, 352,353 
Mè, 274 
Mía. 34, 35, 345, 348, 349, 35ì, 364, 365 
Mía dò, 345 
Mít, 253, 254,281,365 
Mít tồ'nữ, 254 
Mỏ quạ, 253. 2.S-Ị, 2*í 
Móc. 353 
Mốc mèo, 270 
Móng ngựa Ui có đuôi, 19(> 
Móng ngựa Vãn Nam, 196 
Móng rồng, 215. 216 
Móng rồng Hổng Kông, 216 
Móng trâu, 196 
Mơ, 261. 262.300. 302, 364 
Mơ lóng, SOI 
Mơ lam thề, A02 
Mơ tròn, 302 
Mỡ lọn, 245 
Mộc hương, ỉ20, 323 

Mặc qua, 262 
Mộc lặc, 81, 1<J3 
Mộc thông, HI, 227 
Móng lơi. 64,82, 2.Ĩ4 
Mội lá, 339, 340, 341, J70 
Mù li. 241, 242 
Mùi làu, 288, 290 
Muông trán, 113, 270, 271 
Muống truồng, 277, 27H 
Muống xanh, 269 
Muỗm,279 
Muối, 279 
Mướp. 38, 48, 64, 66, 245. 248, 249 296 

297, 371 
Mướp dắng, 24Ĩ 
Mướp tìm, 2'15 
Mướp xác, 297 

N 
Na, 215, 216. 220, 358, 367 
Nó nang, 253 
Nam mộc hương, 222, 223 
Nàng hoa nắng, 329, 330 
Năn đốt, 347 
Nân độc, 336 
Nè, 2/6 
Ngà voi, 333 
Ngái, 254 
Ngài cứu, 320, 370 
Ngàn sài hồ, 235 
Ngây hương, 262. 263 
Ngấy hoa trắng, 263 
Ngấy lá lê. 263 
Nghệ, SO, 65. 206, 207, 343. 344, 363 
Nghệ đen, 344 
Nghé' răm, 238 
Ngọc am, 204 
Ngọc gia, 328 
Ngọc lan, 17, 31, 33, 36, 41, 47, 53. 55 57 

58. 59. 60, 6 Ỉ, 65, 66. 67, 68, 69 7ì 77 
78, H2, NO. 141, 1X4. 1X5, 186, 202 
209, 211. 212. 21.1, 214. 2/5, 216, 220 
JĨH, M>7 

Ngọc tan trắng, 215 
Ngọc lan vàng, 214 
Ngọc trám, 329 
Ngọc n úc. 332 
Ngọc trúc hoàng tinh. ỉ32 
Ngoi, 30 ĩ 
Ngô, 13 Kì, 17. .N, 47. 70, HO, 250 

277, 278 UN, 349. 351, 352. 365 ' 
Ngó thù, 277 
Ngổ lừng, 316 
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Tào lam. 20, IM, Ui. 14.Ì, 144, 145. 146, 
147, 174.175. 176. 1X2. 183 

Tấc kè đá, 198 
Tẩm bóp, ì 15 
Tám gìn, 64, 281,282,368 
Tám gửi Balansa, 2%2 
Tầm gửi dâu, 2S2 
Tầm gửi quà chùy, 282 
Tầm gửi Trung Quốc, 282 
Tấm phòng, 275 
Tầm xoong, 277 
Tâm xuân, 262 
Tột lé, 279. 280, 369 
Tẻo nong, 255 
Tế tán, 222, 223 
Thăng nia, 227, 228 
Thái lử sàm, 235 
Thông dò. 208, 209 
Thõng đỏ Pà Cò, 209 
Thống (tái. 6.1 76, IM, IM. IM, 186. 190. 

191, 192,193, 358 
Thông đất nhó, 192 
Thông đuổi ngựa, 207 
Thông ba lá, 76. 207 
Thông chòng, 208 
Thông hai ló, 207 
Thông lông gà, 208 
Thông la /lán, 208 
Thõng mã vĩ, 207 
Thông nàng, 208 
Thông nước, 206 
Thông thào, 288 
Thông tre, 207 
Thìa là, 288, 289 
Thương lục, 2.?.? 
Thương li Hụi, 320, .UI 
hài lài hoa, 347 
ái lài lông, 347 
'•i lài tía, ỉ-47 

I mát, 269, 273 
h ngạnh, 241. 242 
quà, 343, 344 

' quyết minh, 270. 271 
K hộc, 339, 340 

long nhúc, 228 
K t -Ì, 198 
K[' ĩtơtìg, 356 

271 
KụA&- 'g qui, 286 
K i m •sàm, 234 
K i m im. 249 
K j m \ 'Liên. 228 
Kil" '• im, iu 

Tho lé'tàn, 22.Ỉ 
Thanh can hoa vàng. Ĩ20. 371 
Thanh lảo, 307, 308 
Thán xạ tham, 216 
Thâu dán, 6. 17. 34, 38, 48, Sì. 52. 89. 94, 

102, 112. IU. 118. 121, 122. 256. 257, 
2Ĩ9, 260, 343. 358, 365, 367 

Thối nối. 352, 353 
Thiên hoa phấn, 24'5 
Thiên lý. 52, 64, 243. 298, 299. 300. 323, 

3S8 
Thiền món (lông, 331 
Thiên ma, 339, 340, 341 
Thiên nam linh, ĩ56 
Thiên niên kiện, 65, 356, 357, 370 
Thiên niên kiện lớn, 357 
Thiên thào, 315 
Thiên tuế. 203 
Thiết mộc lan, 333 
Thiết sam, 207 
Thoát bào lan, 329, 330 
Thừng mực lá lo, 297, 298 
Thuốc bòng, 34, 62, 77 
Thuốc giòi, 253 
Thuốc ló, 19, 78, 303, 304,365 
Thuốc phiện, 19, SI, 52, 100, 118, 231, 

-T.fi.?. .ỈM 
Thu Ị bia Nhật, 263 
Tim ị bia trám, 263 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Ì nụ tụi / 

NÁN TRA c ú n C Á C T H U Ậ T NGU 

Bào lừ, 5, 26, 28. 5.Ỉ, 84, 85. 86, 87. 96, 97, 
144 145. 149, '50, 151, 153, 154. /55, 
156, 157, 158, 159, IM), lói, 162. 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 
173, 175. 176, 178. /79, 180. 184. ì Sĩ, 
186, 1S7, IHH, 189, /vo. 191, 192, /9Ỉ 
194, 195, 196, 197, /99, 200, 201, 202 
207,209,211 

Bào tổn nguyên vị, 375 
Dào tồn chuyển VI, 
Bào tồn Hen Hang trụi, 376 
Dán, 38 
Báu, 2Lì, 221, 231, 234, 244. 245 247 

255, 256, 261, 277, 280, 293, 310, 323 
333, 337,338, 34.ì, 345. 347 

náu nhụy. <w 
Bẹ chia, 72 
Bẹ lá. 72, 342, 353 
Biếu bì, 34 
Biểu bì tiết, 48 
Bộ. 131 
Bộ nhị, 93 
Caspan, 57, 58, 59. 66 
Chóp Ị ể, 54 
Chi, 130 
Chu bì, 39 
Cõng thúc hoa, 102 
Cổ rễ, 55 
Cuống lá, 20, 40, 41, 48, 72, 7? 75 79 

160, 196, 203, 224, 229, 250, 251,261 
268,271,279,333,334,348,357 

Cuống nhụy, 89, 98 
Cuống nhị nhụy, 90, 98 
Dung sinh, 51 
Đài hoa, 90 
Đấu, lũi 
Dinh noãn, 99,100, 233. 244, 246 260 
GẮP, 378 
Gân hình chán vịt, 73 
làn hình lông chim, 73 
làn lá, 73, 203, 254 
lân song song, 73 
lỗ, 43 
lốc lá, 74 
•{ạt, 120 
Hạt độc. 225, 258, 2.59, 269, 271 273 
lạt phấn, 96 
nện dại ìioá Y học cồ H uyền, 379 

Họ, 130 
Hoa, 87 
Hoa dơn. 302, 304, 331, 334, J?9 352 

353. 354 
ỈA ươn, 73. I.Ĩ9, 213. 2/5. 2/9, 220 222 

224. 232, 2.Ỉ3. 234. 239, 240, 242, 244 
246. 248. 253, 260, 261, 263. 264, 269 
276. 279. 280, 281. 282, 284, 285, 292 
291 2'N. 296. 2W. MO. M)2. .103. 307 
MO, MI, 314. MU. nu, 329, 333. 335 
-W>. .?.?<), ,?V2, .?.S5 

hi bào lừ. HO 
IM bắc. HU 
Lá cây, 72, 77, 79, 239, 350 
Li chài, 73 
Ló liìnli báu (lục, 71 
Lư hình chữ nhật; 74 
Lá hình dài, 74 
Lá hình lưỡi liềm, 74 
Lá hình mũi mác, 74 
hí hình lam giác, 74 
ỈM hình thìa, 74 
Ui hình tỉ ứn<<, 74 
Lá kép. 73 
Lá kèm, 72. 250. 27ĩ, 279, 282, 285. 308 
Lá nguyên, 75 
/.õng tiết, 49 
Lồ khi, 36 
Libe. 43, 46 
Mép phiến lá, 75 
Miền hoa bán, 54, 55 
MÍCH timj> húi, 54, 55 
Mrền sinh nường, 54 
Mọc dõi, 76 
Mọc MI lẹ, 7C> 
Mọc vòng, 76 
Mô che chờ, 24, 31. 39, 52,57, 67, 184 
Mô cứng, 40 
Mõ dày, 40 
Mô dẩn. 12, 28. 31, 4Ĩ, 52. 7/, 184.186 
Mô dinh dưỡng, 31 
Mô hình giậu, 34 
Mô mềm, 31. 33. 34. 39. 46, 47, 49, 52, 57. 

59, 60. ỐI, 66, 68, 70. 79, so 
Mõ Hãng (tô, 28, 31,40. 42. 52. 73, 184 
Mõ phàn sinh, 31, 32, 33 
Mỏ thục vãi, 31 
Mò nết,.?/, n. Ĩ7. 38,51.52 

420 
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